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Chia sẻ cảm nhận 


Một mong mỏi... sánh vai cùng thế giới 

“Tải chỉ mới có địp gặp và làm việc với tác giả Trần Ngọc 
Châu vài năm nay trong Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM. Cho 
đến nay tôi chưa biết nên gọi anh là nhá giáo hay nhà bảo hay 
nhà quản lý, dịch giả, nhà ngoại giao. Là thế nào anh cũng rất 
chuyên nghiệp bởi vì theo cảm nhận của tôi, anh có kiến thức 
sảu trong nhiều lĩnh vực vả quan trọng hơn, anh có tâm hỗn 
trong sáng dù đã trải nghiệm nhiều. 


Đọc qua bản thảo cuốn sách mới nhất của tác giả - Đưng cai 
thưởng sự lưới học của con người - bản thần tôi cũng học hỏi 
nhiễu điểu. Tác giả nói về sự học và vẫn để giáo dục một cách 
dây nhiệt huyết, với mong mỗi đất nước chúng ta, qua nến giáo 
dục đổi mới hơn, sẽ có được những thế hệ tương lai giỏi hơn, tải 
năng hơn, nhân ái hơn, mạnh mẽ hơn, để xây dựng một nước 
Việt Nam giàu mạnh, nghĩa tình, tự tin sánh vai cùng thể giới.” 

GS.BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 
Giáo sử Sản khoa 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Du 
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội 
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Cảnh báo cần thiết 

Nội dung của cuốn sách đã cho chúng ta cái nhìn bao quát 
nhưng không kém sâu sắc của Giáo dục trong cách nhìn nhận 
của tác giả. "Chỉ có giáo dục mới kết nổi con người sẵu sắc nhất”. 

Đừng cơt thường sự lưới học của cơm rrgưởi là một khải quát 
bao trùm về hoài bảo nung nấu xây dựng một Việt Nam hùng 
cưởng và hưng thịnh dựa trên giáo dục truyền thống và hiện đại, 
không đứt gãy trong chiếu dải lịch sử dẫn tộc. 

Tác giả cho rằng tăng trưởng quốc gia không những chỉ bằng 
kinh tế mả cẩn có cả một "Hội nghị Diễn Hồng về giáo dục”. 
Qua đó, tác giả đã nêu hật trụ cột phát triển bến vững của quốc 
gia và vai trỏ của giáo dục như là nền tảng của mọi nền tảng. 

Đó còn là lời cảnh báo về hậu quả của sự thất bại trong cải 
cách giáo dục qua việc nhắc lại lời của Nelson Mandela “Sự sụp 
đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Cuối cùng, là 
nhà báo kỳ cựu, tác giả đã lỗng ghép những trải nghiệm thực 
tiễn cùng với “quá trình đi học - di dạy - đi học... để chia sẻ một 
cách phong phú về “vai trò và "sử mạng” của giảo dục trong giai 
đoạn mới của đất nước trước những cơ hội chào đón cũng như 
những rủi ro tiểm ẩn... 


PHAM PHÚ NGỌC TRAI 
Sáng lập, Chủ tịch GIBC 
(Công ty TH vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cẩu] 


Một cuốn sách hấp dẫn về giáo dục 

Với kinh nghiệm 30 nắm trong lĩnh vực báo chí, Tiến sĩ Trần 
Ngọc Châu đã có cơ hội đến thăm và làm việc tại rất nhiều quốc 
gia trên thể giới. Cũng từ đó, ông có võ vàn những trăn trở đối 
với sự nghiệp phát triển của đất nước. Ông rút ra rằng sự thịnh 
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vượng của một quốc gia, một dân tộc chỉ duy nhất đến tử con 
đường khai sảng qua giáo dục. Một nên giáo dục khai phóng, tôn 
trọng nhân cách, hướng đến sự công bằng, trung thực, tôn trọng 
luật pháp chính là nên tảng tạo nên sức mạnh bay lên của các 
con rồng châu Á. Ông suy tưởng, mong mỏi, và chở đợi từ các 
bậc phụ huynh một sự thức tỉnh; hay tử những nhà giáo dục và 
hoạch định chính sách một sự tâm huyết thực sự, để tất cả cùng 
toàn tâm toàn ý cho sự thay đối nhằm hướng đến một quốc gia 
giàu mạnh, một xã hội hưng thịnh, thái bình. Người dân sẽ hạnh 
phúc biết bao khi được đóng góp và cống hiến sức lực của mình 
thông qua hoạt động giáo dục, qua sự cạnh tranh lành mạnh, nhờ 
đó xây dựng được một niềm tin mạnh mẽ trong nhãn dân. 

Với những chiêm nghiệm giá trị và bút pháp tải tình, Đứng 
coi thưởng sự lưới học của con người lỗi cuỗn, say mẽ người đọc 
tử những cảnh tỉnh của tác giả qua chỉ dụ của Vua Quang Trung 
đến những viện dẫn của öng về lời khuyến cáo của Tổng thống 
Mandela, và những dự báo tương lai của nhà sử học Harari; vai 
trò quan trọng và giá trị ảnh hưởng to lớn của chí sĩ Phan Chảu 
Trinh và Phan Bải Châu cũng được tác giả trần quy, để cao khi 
chủ trương khai dân trí để tự lực, tự cường xây dựng đất nước, 
sau đỏ độc lập, tự do, hạnh phúc mới mong được trưởng tốn. 
Ông cho rằng để thúc đẩy sự tiến bộ xã hội không chỉ bắt nguỗn 
bằng việc thay đổi giáo dục tri thức từ nhà vua, quan lại, hay cả 
vương triểu mả sự thay đổi đó còn phải bắt nguồn từ chính con 
trẻ của người dẫn trong toàn xã hội. 

Thông qua kinh nghiệm của mình làm thấy giáo khi chỉ vừa 
14 tuổi, ông nhận thấy niềm tin và sự đam mê học hỏi của trẻ 
con đểu đến tử sự gương mẫu của người lớn. Nền tảng của xã 
hội với những giả trị quý giá như khách quan, trung thực, đạo 
đức, niềm tin phải được bắt dâu học tập tử khi còn rất trẻ. Để 
nuôi dưỡng nó cẩn trải qua quá trình kiên trì rên luyện, chuyển 
biến con người tử tư duy cảm tính sang lý tính. Điều kiện thiết 
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yếu để xảy dựng nến văn minh kỹ trị chính là một sự quyết tảm 
giáo dục bến bỉ... ông đã mang ơn nghề dạy học và gìn giữ tỉnh 
thân đó cho đến tận ngày nay. Tiến sĩ Trần Ngọc Châu đã gửi 
gắm rất nhiều điểu tâm huyết, chiêm nghiệm thông qua "cầu 
chuyện học hành" để mong có sự tiếp sức của toàn xã hội, từ 
đó tạo nên tảng thúc đấy phát triển toàn diện bên vững, đem lại 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân. 


TS. TRẤN ĐÌNH LÂM 
Giám đc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á 
Trưởng Đại hạc Khoa học Xã hội và Nhân văn - 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chỉ Minh 


Một thao thức điểm tĩnh 


Dưới góc độ của một nhà giáo đang giảng dạy ở bậc đại học 
tại Mỹ, tôi nhận thấy đảy là một cuốn sách có nghiên cứu và 
trải nghiệm với rất nhiều dẫn chứng sinh động về quả trình “xử 
lý khủng khoảng giáo dục của Mỹ” từ thận niên 1980 đến nay. 
Những bài học về cải cách, xã hội hóa giáo dục bến bí không 
ngững của một quốc gia đứng đầu thế giới về giáo dục như Hoa 
Kỹ, qua cách viết truyền cảm hứng, đấy thuyết phục của tác giả 
Trần Ngọc Châu, đã gợi mở một cách tiếp cận mới những giả trị 
của triết lý giáo dục khai phóng mà mục đích cuối cùng là đảo 
tạo những con người tự do. 

Làm sao để xây dựng nên một nên giáo dục khai phóng, nhân 
bản, và văn minh là trăn trở không chỉ của các nhà hoạch định 
chính sách giáo dục, má của toàn xã hội Việt Nam, trong giai 
đoạn hội nhập mạnh mẽ với thế giới. 


Với phương pháp tiếp cận sáng tạo mã tác giả gọi là "tiểu 
luận hỗi ức, Đừng cơi thường sự lưới học của com người chữa 
đựng rất nhiều triết lý, suy ngắm của tác giả về lịch sử, và các mỗ 
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hình giáo dục đa dạng: những câu chuyện phong phú về cuộc 
gặp gỡ tình cờ giữa ông với nhiều nhãn vật tử vô danh đến lỗi 
lạc trong đời sống. Đặc biệt hơn, được chất lọc tử góc nhìn sẵu 
sắc, điểm tĩnh, và lỗi phân tích tinh tế, hấp dẫn bởi một người đã 
từng trải nghiệm hơn 30 năm trong nghề làm báo, thao thức với 
từng nhịp đối thay của đất nước, Đưng coi thưởng sự lười học 
của cơn người là món quả trí tuệ, gợi nhiều trần trở. 


TS. VÕ HƯƠNG QUỲNH 
(iảng dạy tại khoa Văn học Anh Mỹ 
thuộc Tại học Hawaii, Manoa, Hoandlulu, Hoa Kỳ 
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Lời nói đầu 


1) ây là cuốn sách pha trộn giữa bình luận và hồi ức của cá 
nhân tôi, với mục đích biện hộ cho một nền giáo dục, đúng hơn 
là một triết lý giáo dục khai phóng - tự do với các tính chất đa 
dạng, rằng mở và dung hòa, nhằm “không ai bị bỏ lại phía sau”. 
Tài đặt tên cho thể loại viết này: tiểu luận hổi ức (memoir essay). 


Có nhiều phong cách kể chuyện khác nhau nhưng điểu làm 
cho các câu chuyện kể hữu ích hơn là đưa vào đó “hơi thở” của 
bình luận. Ngược lại, những bình luận cũng bớt nhàm chán khi 
được minh họa bởi "nhịp đập” của các câu chuyện kể. 


Giọng kể đó luỗn vang lên trong đầu khi tôi nhớ về vùng tròn 
không ngớt quay: đi học - đi dạy - đi học... 

Bất cứ một hỗi ức nào cũng có thể là một tiểu luận về một 
vẫn để quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Khi viết tiểu luận hỗi 
ức, tôi sử dụng cách kể chuyện có bối cảnh, nhân vật và lời thoại, 
ví dụ câu chuyện của tài xế - giáo viên dạy sử vô danh, hoặc các 
bạn học của tôi. Tôi cỗ gắng tạo một cấu trúc phù hợp, sử dụng 
chỉ tiết sống động và kiểm tra tẩm quan trọng của từng hồi ức 
để có thể giúp chứng minh một điều gì đỏ có ý nghĩa vỀ vai trò 
của giáo dục nói chung và các thành tổ của giáo dục nói riêng. 

Bạn hãy cho phép tôi chủ quan nghĩ rằng đây sẽ là một cuốn 
sách hấn dẫn nếu bạn có thể chia sẻ những ý kiến qua các câu 
chuyện liên quan đến việc học hành của các nhân vật nổi tiếng 
hoặc không nổi tiếng. Các câu chuyện và hỏi ức có thể chỉ là các 
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nguồn dẫn hạn chế, cảm tỉnh. Và nếu được, bạn hãy đổi chiếu 
với cầu chuyện học hành của bạn. 


Người xưa có câu: 
“Ngạc bất trác, hất thành khi 
Nhân bất học, bất trí lý” 


Ngày nay, để xác định một lẫn nữa mục dích của học tập, 
UNESCO để xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung 
sống, học để tự khẳng định mình” Bản chất của giáo dục là đa 
dạng, vì vậy chúng ta thấy mục đích giáo dục của LNESCO cũng 
rất đa dạng. 

Tin hay không, các câu chuyện mả tôi kể ra đây cũng chỉ 
nhằm góp thêm vải nét minh họa cho bức tranh giảo dục đa 
dạng đó. 


Chúng tôi trích dẫn câu của Vua Quang Trung: “Dï (gián) 
học vi tiền” làm nguồn cảm hứng, vì năm 1971, nhà nghiên cửu 
Alexander Woodside đã cho rằng: "Lịch sử hiện đại Việt Nam đã 
mở ra tử cuộc khởi nghĩa của nhà Tầy Sơn. 

Như nhiều học giả nhận định, không có giáo dục, không có 
lịch sử. Vua Quang Trung đã thấy rõ điểm yếu của vương triểu, 
đó là giáo dục và tri thức. 

Chỉ cẩn có giáo dục và tri thức, người ta có thể hiểu xã hội để 
quản trị nó, những một mình nhà vua không thể thực hiện được. 

Chỉ nhờ giáo dục và giáo dục liên tục mà con người có thể 
hiểu được thế giới này. Người ta thường nói thế giới thay đối, 
nhưng thật ra thế giới không thay đối mà là con người chỉ khám 
phá thêm cái mới tử thế giới đó mà thôi. Muốn khám phá chỉ có 
thay đổi giáo dục, tử triết lý cho đến phương pháp. Thế giới mà 
chúng ta đang sống, trong thể lý 21, vẫn đây bí ẩn và huyễn diệu 
- một thế giới mả trí tuệ con người chỉ mới nhận dạng được 5%, 
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phần 95% còn lại chính là mục tiêu chỉnh phục của trí tuệ con 
người, của giáo dục nhân loại. 

Chúng tôi không tập trung vào vẫn để tranh cãi về giáo dục 
STEM, thực nghiệm hay khai phóng, hòa giải hay đối chiếu, mà 
chỉ hướng đến nến giáo dục tự do học thuật với nhiều chọn lựa, 
giáo dục sự đa dạng và khác biệt của tri thức nhãn loại. 

Trong giáo dục, tử cổ chỉ kim, “không có hệ thống đường một 
chiếu”. Plato thậm chỉ cho rằng giảo dục là “một mớ hỗn độn. 


Các lãnh vực khác cũng phải như vậy thì mới mong giáo dục 
dưa chúng ta đến bến bở tri thức của thể giới và nhân loại. 

Hơn 40 năm sau chiến tranh, nếu tiếp cận theo hướng lạc 
quan, chúng ta không thiếu điểm sáng: “Hệ thống trường lớp và 
quy mỏ phát triển nhanh của một nền giáo dục toàn dân. Nền 
giáo dục đó đã đáp ứng được một phần nhu cầu học tập ngày 
càng tăng của nhân dân, nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ thuật 
nghề nghiệp cho người lao động. Cùng với đó là sự tiến bộ công 
bằng trong tiếp cận giáo dục với người dân tộc thiểu số, lao động 
nồng thôn... Giáo dục đảo tạo và hợp tác quốc tế đạt được nhiều 
thành tựu. Lần đâu tiên Việt Nam có 2 trường đại học có tên 
trong danh sách 200 trưởng đại học hàng đầu thể giới." 


Nếu thỏa mãn với các thành tựu tổng quát trên, chúng tôi 
không xuất bản cuốn sách nảy. Quyết định xuất bản cuỗn sách 
này, tôi đã lấy cảm hứng từ các phát biểu khác, mang tính phản 
biện, tại điễn đàn Quốc hội. 

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (tỉnh An Giang) phát biểu tại 
điễn đàn Quốc hội ngày 30/5/2019 rằng: “Trong phiên thảo luận 
về giáo dục, nhiễu người đã bàn về triết lý giáo dục, trước mắt 
chúng ta cần đưa ra nguyên tắc giáo dục rất đơn giản nhưng cẩn 
thiết lúc này là một nếm gián dục không nói dối. Không thể tạo 


nên một sản phẩm giáo dục hoàn hảo khi chúng ta chấp nhận 
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nói dối từ những năm đẩu tiên các con cắp sách tới trưởng”. 
Hoặc phát biểu gẩn nhất của đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu 
ngảy 31/10/2019, trích dẫn lại câu nói của Nelson Mandela: 


¬—; 


“Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”. 

Vâng, như cổ Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nói: " Để 
phá hủy hất kỳ quốc gia nào, không cẩn phải sử dụng đến bom 
nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cẩn hạ thấp chất lượng giáo 
dục vả cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh 
nhân chết dưới bản tay các bác sĩ của nến giáo dục đấy. Các tòa 
nhá sụp đổ dưới bản tay các kỹ sư của nến giáo dục đấy. Tiến bị 
mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nến giáo dục đấy. 
Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nến giáo 
dục đấy. Công lý bị mất trong tay các thẩm phản của nến giáo 
dục đấy." 

Hấu như tắt cả các bệnh này không chỉ ở Nam Phi xa xôi, mà 
nến giáo dục của chúng ta cũng có, thậm chỉ đã "di căn”. 

Tất nhiên, về nguyên tắc, không ai trong chúng ta chấp nhận 
nói dối. Chỉ vì, chúng ta không biết sự thật là gì hoặc cỗ ý che 
giẫu sự thật thôi! Nền giáo dục của chúng ta hiện nay, về cấu 
trúc thì không khác gì các hệ thống giáo dục hiện đại của thể 
giới, nhưng về học thuật thi vẫn thiếu một nền móng. Đúng hơn 
chúng ta "Không thể chấp nhận một nền giáo dục thiểu sự thật, 
thiểu minh bạch, thiếu giải trình." 

Chúng tôi chủ yếu muốn nói lên quan sát của mình: Các nhà 
hoạch định chính sách chưa coi giáo dục là quốc sách hàng đầu 
trên thực tế, và hai là, từ việc không phải ưu tiên trong nghị 
trình, nên giáo dục chỉ được giao cho Bộ Giáo dục và Đảo tạo, 
là chưa đủ bao trum trách nhiệm. 

Chính vì vậy, tôi điểm qua sự cải tổ giáo dục ở các quốc gia mà 
tôi có dịp đến (không để cập các quốc gia khác, trên lý thuyết, có 
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thể có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam) nhằm rộng đường 
tham khảo. Trong đó, Hoa Kỳ được viết dài hơn, đơn giản là vì 
tôi có cơ hội nghiên cứu ở đó lâu hơn. Đặc biệt, mö hình “hội 
nghị thượng đỉnh” giáo dục, huy động tất cả nguồn lực quốc gia 
và thành phần tỉnh hoa dân tộc của Mỹ, theo tôi, rất cần tham 
khảo. Bởi vì trong lịch sử, chúng ta từng có một kiểu hội nghị 
như thế, đó là “Hội nghị Diễn Hồng, nhưng tham gia hội nghị 
vang dội lịch sử đó, phần lớn là các nguyễn lão, và mục đích tôi 
thượng là chống xâm lăng, giữ yên bở cõi. Thật ra, mục tiêu đó 
du tối thượng nhưng vẫn thuộc về ngắn hạn. Giáo dục mới là 
muôn đổi. 

Thực tế, đã từng có các nhà lãnh đạo chính trị vả giới trí thức 
lên tiếng để nghị “Hội nghị Diên Hồng” về giáo dục, với qui mỏ 
mở rộng hơn, từ giả đến trẻ, trí thức đến bình dẫn, chính trị gia 
đến học giả, và nhất là giới doanh nhãn - cốt lõi của nền kinh tế 
hiện nay. Tiếc là đến nay vẫn chưa tổ chức được. 

Tôi tin rằng, nếu có quyết sách, Việt Nam chúng ta hoàn 
toàn huy động dược một “Hội nghị Diễn Hồng" như thế, vì 
như nhà nghiên cứu Việt Nam - giáo sư Carl Thayer của Đại 
học New Southwales (Úc) đã gọi Việt Nam là “xã hội huy động” 
(a mobilized society) khi ông đánh giả cao sự thành công của 
Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020. 

Ngày 9/5/2020, giữa đại dịch Covid-19, Việt Nam đã mạnh 
dạn tổ chức một “Hội nghị Diên Hồng” trực tuyển về linh tế, và 
qui mô của hội nghị này lớn chưa từng có. Với cuốn sách nảy, 
chúng tôi muốn lặp lại để nghị một “Hội nghị Diễn Hỗng” như 
thế về giáo dục. 

Giáo sư Eric Miller, trưởng Đại học Boston nói: "Những nên 
kinh tế phát triển vững chắc đếu bắt đầu từ cải tổ giáo dục. Hàn 
Quốc là một ví dụ”. Tuy vậy, theo ông, những nên kinh tế muốn 
phát triển nhanh thường quên bài học này. Họ chỉ tập trung trực 
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tiếp vào kinh tế và họ sẽ trả giả cho sự khinh suất về giáo dục, 
vi dụ như nến kinh tế của Thái Lan trước đây chẳng hạn và bãy 
giữ là Việt Nam. 

Nền kinh tế Mỹ phát triển cao độ và mang trong lòng nó 
những khủng hoảng to lớn, kéo theo những vết thương xã hội 
trầm trọng, nhưng giáo dục bao giờ cũng là nơi cứu rỗi. Cỗ Thủ 
tướng Lý Quang Diệu của Singapore từng nói: "Ngày nào tôi 
không học được điểu mới, tôi thấy mình lạc lỗng với thế giới và 
trở thành người vô dụng” (Strait Times Press, 2015). Có thể ông 
là mẫu hình của một người chăm chỉ học suốt đời, một người 
không hao giờ lười học. 

Cuốn sách gầm 5 chương mà ở đây tôi gọi là 5 câu chuyện. 

Câu chuyện số 1 là cầu chuyện bắt đầu do một “nhận định vô 
danh" nhưng là rất đại chúng tử một tài xế taxi công nghệ đối 
với chỉ dụ của Vua Quang Trung: “Việc học làm đâu”. Một thông 
điệp bất tử. 

Vương triểu thất bại, không phải vì thiếu chủ trương “giáo 
dục là quốc sách, mà là không hành động như lời nói. ”... nhà 
nước Tây Sơn buổi đầu xem như được cai trị bởi những quan 
chức ít học, lười nhắc học tập và trau đổi đạo đức... không mấy 
quan tâm đến các chỉ thị tử chính quyền trung ương. Họ toàn là 
những người được chọn lựa trong số những cư dân sinh quản ở 
làng Tây Sơn... 01, 

Chúng tôi muốn kể lại cầu chuyện nảy vì cho rằng phần lớn 
chúng ta không học được bài học lịch sử: " Đừng bao giờ coi thường 
sự Ít học của con người.` Tất nhiên, "một nền giáo dục nói dối” còn 
nguy hiểm hơn "ít học, vi cả hai sẽ dẫn tới sự sụp đổ quốc gia. 


I.  Gieorpe Dulton, Cuộc nổi đây của nhà Tây Sơn, Nhà xuất bản Tñng hợn TPRHCM, 
2019,tr.278-278. 
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Tại Câu chuyện số 2, chúng tôi cho rằng, một trong các thành 
tổ của giáo dục chính là ảnh hưởng lẫn nhau giữa cộng đồng bạn 
hữu. “Học thấy không tày học bạn. Gần mực thì đen gắn đèn thì 
sáng. Tất nhiên, trong thực tế cuộc sống, chúng ta không hỏ rơi 
"mực đen? tức là bạn bè “xấu”. Ở đây, qua các hồi ức về bạn học 
tiêu biểu của mình, tôi muốn nói lên đạo đức của tỉnh bạn. Đó 
là nền tảng tỉnh thắn nuỏi dưỡng đạo làm người, dù phải vượt 
qua rất nhiều lực cản của lịch sử và chỉnh trị. 

Trong phần này, tôi có một chút thiên vị với cựu Tổng thống 
Hoa Kỹ Bill Clinton khi kể lại cầu chuyện về sự tác động của tình 
bạn sâu sắc đến mức thay đổi định hướng chính trị của ông. Đó 
là kể từ sau cái chết bất ngữ và thương tâm của một người bạn 
đại học rất thân của ông: Frank Aller - nhà nghiên cứu về Trung 
Quốc. Frank Aller là người tích cực chống lại chiến tranh của 
Mỹ tại Việt Nam và anh đã cưỡng lại lệnh đi quân dịch. Frank đã 
tự tử để cảnh bảo chính quyển Hoa Ky lúc đó. Cái chết của Aller 
đã trở thanh bài học lớn cho vị tổng thống Hoa Ky sau nảy. 

Đã nói đến bạn học, không thể không nói đến thấy giáo. 

Chúng tôi dành Câu chuyện số 3 để "định vị” người thấy 
trong xã hội. Bản chất của giáo dục là thay đối nhưng tỉnh thần 
“Tản sư trọng đạo” trong xã hội là không đổi. Tôi muốn kể câu 
chuyện về những người thấy mẫu mực của tôi làm dẫn chứng, 
cho thấy ngay từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhiều vị thấy đã 
áp dụng lỗi dạy hiện đại dù thời ấy chưa có Internet. Tình thấy 
trò cũng là yếu tổ quan trọng của đạo làm người. Nghề dạy học, 
theo nghĩa tổng quát nhất có thể, là nghề giúp người khác gặt 
hái kiến thức và kỹ năng ở các cấp độ khác nhau. Theo nghĩa 
nảy, tử năm lên 14 (học lớp đệ lục - lớp 7), tôi đã bắt đầu nghề 
dạy học. Tôi kẻm trẻ trong một gia đình có 5 con. Các học trò 
của tôi học từ lớp 1 đến lớp 6. Nhiệm vụ của tôi là ôn bài, kiểm 
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tra và hướng dẫn bài tận cho các em vào mỗi buổi tối trước khi 
đi ngủ. Tôi xa nhà và trọ học ở đó luôn. Tôi biết ơn "nghề dạy 
học” vì đã cho tôi cuộc sống khác. Đúng hơn là nghề kem trẻ 
thay đổi cuộc đời tôi. Tất nhiên có nhiều thứ làm thay đổi cuộc 
đời một người, nhưng trong các biến cỗ của tỏi, dạy học là một 
nghề rất tự nhiên, như chiếc dù của một người nhảy tự do, khi 
cần nhất mới bung ra. 

Trong Câu chuyện số 4, tôi để cận đến các phương pháp học 
tập đa dạng, và cho rằng bất luận thể nảo, giáo dục Việt Nam 
phải chấp nhận những cách học da dạng như thể nếu muốn tạo 
lập một "xã hội học tập” trên thực tế. Những sự nhạo báng nhằm 
vào phương pháp học tập đểu là thiển cận. Nếu bạn nhân danh 
bảo vệ chất lượng giáo dục mà lại nhạo bảng những người di học 
thêm ban đêm chẳng hạn, thì đó không phải là hành động của 
người trí thức. 

Câu chuyện số 5 cuối cùng của sách nói đến một khuynh 
hướng phổ quát: dung hòa và nhân văn của giáo dục. Như sử gia 
người Israel Yuval Noah Harari - một trong những tắc giả đang 
được đọc nhiều nhất thế giới hiện nay - kết luận: “Phương thuốc 
duy nhất chữa trị sự kiêu ngạo, cho mình là “trung tâm vũ trụ” 
của các dẫn tộc, nguyên nhân từng gây ra chiến tranh và hủy 
hoại các nên văn minh, chính là giáo dục tỉnh thần khiêm cung”. 

Mọi sự nuối tiếc về lịch sử chỉ là cảm giác. Nhưng lịch sử là 
người thấy uyên bác mà không phải ai trong chúng ta cũng học 
được, cũng hiểu được những “hải giảng” đỏi khi rất đơn giản. 

Giáo dục ngày nay mang vết sẹo này của quá khứ. Nó lành 
rồi, không củn chảy máu hay gây đau nhức, nhưng chắc chắn nó 
cử làm xấu xí mãi chân dung của nên giáo dục thật sự. Thế hệ 
chúng ta chứ không phải ai khác, phải làm cho chân dung này 
"đẹp trở lại. 
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Về tài liệu và chú thích, trong khi viết cuốn sách này, tôi 
đã đọc lại nhiễu cuốn sách và tài liệu khác, trong đó phần lớn 
là của các tác giả nổi tiếng. Tôi cố gắng ghi các chú thích để 
bạn đọc có thể tham khảo thêm. Phần đầu nói về tư tưởng 
giáo dục của Vua Quang Trung, nguồn tham khảo chỉnh là 
tử bảo tảng Quang Trung ở Qui Nhơn và cuốn The Tay San 
Unrising: Sociely and Rebellian ïn Eighteenth-Century Vietnam 
của George E. Dutton. Mặc dù sách có bản tiếng Việt nhưng tôi 
đã tham khảo bản ebook Anh ngữ nhiều hơn vì sự thuận tiện, 
sản có mà thỏi. Cũng vì sự thuận tiện, tôi đã bắt đầu sử dụng 
các ebook như nguồn tham khảo học thuật tin cậy. Ebook mới 
nhất (2020) được chủ thích trong sách nảy là cuốn Work ¡s Liƒc: 
How ta perlorm tù the Best oƒ your Ability (Lao động là sống: 
Cách để tận dụng khả năng tốt nhất của bạn) của tỷ phủ Trung 
Quốc Che ]ianxin. 

Trong số các tác giả sách mà tôi đọc tham khảo để viết cuốn 
sách này, tôi đánh giá cao hai tác giả thuộc “thế hệ thế kỷ 21”, thứ 
nhất là nhà sử học Israel Yuval Noah Harari, với cái nhìn hao 
quát nhất có thể về lịch sử nhãn loại và tương lai của nó. Kiến 
thức rộng lớn của ông đã cho tôi thêm tự tin khi trích dẫn. Tác 
giả thứ hai là giáo sư kinh tế người Pháp Thomas Piketty, với tác 
phẩm Tư bản trong thế kỷ 21, mặc du tôi chỉ trích dẫn trang mục 
“Tài chính đại học, đã cho tôi nhiều cảm hứng về các tiểu luận 
của minh. 

Tôi có ba lần trích dẫn về Tổng thống Bill Clinton. Tải không 
nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên của học thuật mã là có sự chỉ phối âm 
thẩm của thành kiến tốt về ông. Hai tác giả khác, một giả một trẻ 
là Fareed Zakaria và Malala Yousafzai, được trích dịch khá dải vi 
bài học sống động về sự cổ vũ gan dạ của họ cho giáo dục với lý 
tưởng bình đẳng và tự do. Hơn nữa, cả hai đếu là người nhập cư 
tử những nước nghèo như nước Việt Nam. 
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Trong hơn 30 năm làm báo, tôi đã viết một số cuốn sách về 
trải nghiệm của nghề bảo và xuất bản ít nhất mặt cuốn ký sự về 
“Hỗi Mới”) của riêng mình. Tôi thường viết trong thể so sánh, 
đổi chiếu giữa cái lạc hậu vì đóng cửa của đất nước tôi và cái tiến 
bộ vì hội nhập của nước người. Tôi muốn các nhà hoạch định 
chính sách có thể đọc, nhưng tôi nhận được phản hỗi tử những 
người đọc bình thưởng nhiều hơn. Đó là phần thưởng tỉnh thần 
to lớn cho tỏi, đồng thời cũng là nỗi buồn của tôi vì người cần 
đọc hơn cả lại không đọc. 

Nhiều độc giả khuyên tôi nên viết vì đã có nhiều kinh 
nghiệm, nhưng thật khó để định lượng kinh nghiệm. Kinh 
nghiệm bao gồm các yếu tổ cảm xúc của con người như tự tin, 
tự mãn, do dự và bất an... Nhà bảo Viet Thanh Nguyen, người 
Mỹ gốc Việt, từng đạt giải Pulitzer, trong một bài trả lời phỏng 
vẫn trên một tở báo quốc tế, đã nói ” Tôi muốn tạo ra tâm lý bất 
an. Quyển sách này cũng có thể là một phần của tâm lý bất an 
thưởng trực đó. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm và kiến thức có thể trở nên mở nhạt. 
Do đó, tôi mong việc viết sách giúp cho trải nghiệm được sáng 
lầu hơn, ít nhất trong ký ức của tôi. Cuỗi cùng, tại sao tôi muốn 
sử dụng hai phương pháp tư duy: luận hàn và hoài niệm? Tìơn 
giản là vi tôi tin giáo dục phải bắt đầu từ cả điểu úc-trải lim-kết 
quả được tìm thấy qua Íÿ trí và xúc cảm của mỗi người. 


Trần Ngọc Châu 
Sải Gòn - Thành phố Hỗ Chí Minh, 2020 


I. Trấn Ngọc Châu: VỊ đẳng những chuyến đi xu, HXB Trẻ, TP.HCM, 2006. 


22 Ì Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


CÂU CHUYỆN SỐ 1 








DỰNG NƯỚC 
LÂY VIỆC (DẠY) HỌC 
LÀM ĐẦU 


Thay đổi là cái duy nhất trường tấn. 
- Yuval Noah Harari 


T.„ tiến trinh lịch sử, loài người đều phải học các kỹ 
năng và kiến thức để trở thành người. Từ khi có lịch sử chính 
trị, không một quốc gia thành công nào không bắt đấu bằng 
giáo dục. 

Ngày 15/6/2016 khi đi taxi Dher, người tài xế tuổi tấm 40 
nói với tôi về lịch sử Việt Nam. Để tôi có thể tin những gì anh 
bình luận, anh giới thiệu ngay mình là một thấy giáo dạy sử 
đã bỏ nghề. Không ngữ trong câu chuyện, anh nhắc đến Vua 
Quang Trung với ý tiếc là sau khi lên ngồi, mặc dù biết rõ tắm 
quan trọng của việc học, nhà vua văn không thành công trong sự 
nghiệp xảy dựng đất nước phốn thịnh và bến vững, vi các quân 
thần, hấu hết là nông dẫn ít học, đã không giúp nhà vua lãnh đạo 
công cuộc phát triển đất nước như ước mơ khi còn chỉnh chiến. 
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Trong cuộc sống chúng ta, tôi doan chắc rằng, không ai 
không gặp những “nhận định vỗ danh” làm ta mất ngủ nhiễu 
đêm như thế. 

Câu chuyện của người tài xế Uber, nguyễn là thầy giáo dạy 
sử, đã trở thành nỗi ảm ảnh của tôi, khiến tôi nhớ cầu nói của 
nhá vua trên một tài liệu còn lưu giữ trong bảo tảng Quang 
Trung ở Bình Định: "Kiến quốc dĩ (giáo) học vi tiên. Và tôi 
phải trở lại Qui Nhơn một lẳn nữa. Sau nhiều năm nghiên cứu 
về lý thuyết giáo dục truyển thông đại chúng, tôi có niềm tin 
vào những hiện vật lưu trữ tại các bảo tảng, đặc biệt bảo tàng về 
nhân vật lịch sử, đôi khi có độ tin cậy cao hơn tái liệu trong các 
cuốn sách tham khảo. 

Tôi cứ nhắc với mình, lần này đến Qui Nhơn, nhất định phải 
đi thăm bảo tảng Quang Trung. Khi máy bay gắn đáp xuống, 
anh tiếp viên hàng không cứ nói nhằm: “Xin quý vị về chỗ, gấp 
bản ăn, buộc chặt dây an toàn... chúng ta chuẩn bị đáp xuống 
phi trưởng Phú Bải. Anh lặn di lặn lại chữ Phú Bài cho đến khi 
tiếp đất. Trên máy bay cũng không ai chủ ý sự nhằm lẫn tên 
gọi phi trường Phù Cát (Qui Nhơn) thành phi trường Phú Bài 
(Huế) của anh, cũng không ai tưởng lầm rằng mình đáp nhấm 
xuống thành phố Huế. 

Nhưng với tôi, cả hai địa danh này đếu gợi nhớ đến triểu đại 
Tầy Sơn. Phú Bải gắn với Phú Xuân - thủ đỏ đấu tiên của nhà 
Tây Sơn, còn Phù Cát thuộc thành Qui Nhơn - triểu đình của 
Thái Đức Nguyễn Nhạc. 

Hinh như sản bay đã chiến Phù Cát này của Qui Nhơn đã bị 


quên lãng quả lầu... 


I.  Francisca Hernández-Hernindez: “Các nguồn tải liệu của hản tăng: Phản ảnh và 
quan điểm” (Iocumentary Sources dÍ Musedlnpy: Rellectians and Persneclives], 
ICOFOM Study Series, 20139, LIRL 
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Mới dây các nhà nghiên cứu Nhật Bản (NHK 2020) thực 
hiện một cuộc điểu tra về lý ức con người và đưa ra kết luận: 
“Kỹ ức có thể thay đổi mà ta không hể biết. Có ký ức giả (fake 
memory). Nguyễn nhắn sự quên lãng của con người là do kỷ ức 
giả. Não bộ thường xuyên trộn lẫn ký ức với thành kiến. Khi ta 
nhớ lại hay quên di, thì khi ý thức, kinh nghiệm, định kiến can 
thiệp, chúng sẽ làm méo mó ký ức”t”. 

Như vậy, việc gọi nhằm tên hay quên tên của anh bạn tiếp 
viên cũng có thể bắt nguồn từ ký ức giả của anh? Tuy vậy, một 
sản bay bị quên lãng, dù đảng tiếc, cũng không đáng tiếc bằng 
sự vỗ ơn của chúng ta với tiễn nhân. Mặc cảm là kẻ vũ ơn lặp lại 
trong tôi khi đứng trong nhà bảo tàng Quang Trung và đọc thấy 
những câu văn nói về mô hình kiến tạo đất nước: 

“Kiển quốc dỈï giáo học vĩ tiên, cầu trị dĩ nhân tài ví cấp” 
(Dựng nước lấy việc (dạy) học làm đâu, cẩn trị lấy người tải 
làm gấn). 

Trong sách La Sơn Phụ Tử, tắc giả Hoàng Xuân Hãn còn ghi 
rõ ý nhà vua: “Huệ nói rằng: Tôi mà dẹp được giặc Tàu xong thì 
xin rước thấy ra dạy học. Tôi muốn không dụng gì, cũng chẳng 
mua gì của nước Tàu. Nguyễn Thiếp thưa: Chỉ có thuốc Bắc phải 
dùng của Tảu mà thải. 

Theo Hoàng Xuân Hãn trong sách La Sơn Phụ Tử, ngày 
10/7/1791, Quang Trung năm thử tư, có thư chiếu vẫn ý của 
Nguyễn Thiếp. 


Bấn ngáy sau, 14/7/1791, Nguyễn Thiếp (La Sơn Phụ Tử) đã 


dâng vua bản tấu “Luận bản về phép học, trong đỏ có 3 điều: 


I. Kamila 5zczepanska: Tư Polifirs øƑƒ War Memmry in lapan: Pragressive Civil Sncirly 
Grunins ni Cnniestatim nƑ Miemary nƒ thế A sia-Parific Wir, NX Roulledee, 201 8. 

3. Hoàng Xuân Hãn: La sơn Phu Tủ, tr.173, NXBE Khoa học Xã hội và Công ty sách 
ITbooks, Hả Nội, 201 6. 
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= Một là bản về Quân đức. "Vua đốc một lòng tu đức, ấy là 
gốc vạn sự. Từ xưa thánh hiển chưa ai không học mà có đức.” 

- Hai là bàn về Nhãn tâm. “Dân là gốc, gốc có vững, nước 
mới yên.” 

- Ba là bản về Học pháp. “Ngọc không mài không thành để, 
người không học, không thành đạo”. Đạo là những lẽ thường để 
làm người. Kẻ đi học là học điểu ấy vậy. Nước Việt ta, từ khi lập 
quốc đến bây giờ, chính học lầu ngày mất. Người ta chỉ tranh 
nhau đua tập việc học từ chương, cầu công lợi mà quên bằng cải 
giáo tam cương, ngũ thường. Chúa tắm thưởng, tôi nịnh hót. 
Quốc phá, gia vong; những tệ kia đếu ở đó má ra. Củúi xin từ 
ray ban hạ chiếu thư cho trưởng phủ, huyện, khiến thấy trò các 
trưởng tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc các trấn đểu tủy đâu 
tiện thì đi học. 

Hoàng Xuân Hãn cho rằng, ngay điểu đầu tiên Nguyễn Thiếp 
đã khuyên Vua Quang Trung "phải học”: "Từ xưa thánh hiển 
chưa có ai không học mã có đức. Hoàng Xuân Hãn cho rằng: 
“Câu đấu cụ tâu lên vua là khuyên vua nên học thêm... Còn về sự 
học, cụ đã hiểu thấu sự học cấu danh, cầu lợi của sĩ phu. 


Cũng theo Hoàng Xuân Hần trong sách La Sơn Phụ Tử: "Huệ 
nghe tâu, cho là phải, nhưng cũng không theo”. Đáp lại cụ đã từ 
chối lới mời 'ở lại dạy học” của Nguyễn Huệt”. 

Trong chiếu “Cấu hiển, Vua Quang Trung cũng nhiều lần 
nhắc nhở việc trọng dụng nhân tải, không phản biệt thành phần 
giai cấp, thậm chí ông còn nhấn mạnh tới việc mà ngày nay 
chúng ta gọi là "bảo lưu” những ý kiến bất đồng: 

“Trước đây bốn phương nhiều việc phải phòng trị, việc học 
không được sửa sang, khoa cử bỏ lâu, nhân tài ngày càng thiểu 


I.  Hoảng Xuân Hần: La Sơn Phụ Tử, tr.189-190, NXBE Khoa học Xã hội - [TTBonks, 
Hãả Mỗi, 2016 (theo ấn bản đầu tiên của MXB Minh Tần - Earis, Í952] 


26 Ì Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


thốn. Trắm khi vừa mới bình định đã có nhã ý hậu đãi nhà nho, 
lưu tâm yêu mến kẻ sĩ, muốn có người thực tài để dùng cho quốc 
gia. Vậy ban chiếu xuống cho dân các xä nên lập học xã, chọn 
nho sĩ có học thức, hạnh kiểm làm thầy dạy, giáo dục học trò xã 
mình. Vậy ban chiếu xuống quan liêu lớn nhỏ và dân chúng... 
ai có tài năng học thuật, mưu hay giúp ích cho đời đếu cho phép 
dâng thư bày tỏ công việc. Lới có thể dung được thì đặc cách hổ 
dụng, lới không dung được thì để đó chứ không bắt tội. Những 
người có tài nghệ gì có thể dung được cho đời đếu được tiến cử, 
trọng tài bố dụng” 


Ngay khi trở thành lãnh đạo một đất nước nhỏ, dân số còn 
thưa thớt”, thanh niên thì hấu hết là lính trắng mới trở về từ 
chiến tranh, Nguyễn Huệ đã nhận thức rõö tắm quan trọng sống 
còn của giáo dục và tập trung ưu tiên vào việc phát triển giáo 
dục, coi đó là nến tảng của tất cả các chương trình phát triển 
khác. Nhưng ông vẫn thất bại vi nhiễu lý do, trong đó là do các 
quân thần chỉ biết hưởng lạc sau chiến tranh, không hết minh 
chăm lo thực hiện chỉ dụ của nhà vua khai mở giáo dục, sử dụng 
nhân tải. 

Cho đến thời hiện đại, ngay cả vào những ngày kỷ niệm chiến 
thắng Đống Đa hàng năm hay những lễ hội Quang Trung, cử xí 
rợp trời, tôi không biết có băng-rồn nào ghi những câu nói của 
vị vua về giáo dục má tấm nhìn vượt qua cả thời đại của öng? 
Đi trong thành phố quê hương của Quang Trung, tôi thấy nhiều 
khẩu hiệu nhưng không có mấy những trích dẫn của Nguyễn 
Huệ như những quy tắc ứng xử phổ quát của công cuộc phát 
triển đất nước dựa trên giáo dục. Tất cả các bức tượng vua quan 
I. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, bản địch: Trần Dại Vĩnh, NXB Đà Nẵng, 2014: 

“Thống kẻ đời Tầy sơn: 

“Sũ dân 5 phủ thuộc xử Quảng Nam có 152.370 người, số lính là 91.386 người, 


trong đó 2 phủ Thăng Diện có số lính là 50.884 người, 2 phủ Quảng Ngãi, Qui 
Nhơn có số linh là 36.835 người”. 
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nhà Tây Sơn trong bảo tảng Quang Trung đếu được dát vàng. 
Tuy vậy, tôi không thấy sự lấp lánh nảo sáng hơn những chiếu 
chỉ ngắn gọn về giáo dục của nhà vua. 

Năm 1971, nhả nghiên cứu Alexander Woodside trong 
tác phẩm Việt Nam và mô hình Trung Hoa (Vietnam and the 
Chinese model) đã cho rằng: “Lịch sử hiện đại Việt Nam đã mở 
ra tử cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn *?. 

Và như trên đã nói, không có giáo dục, không có lịch sử. Vua 
Quang Trung đã thấy rõ điểm yếu của vương triểu, đó là giáo 
dục và trí thức. 

Trong luận án tiến sĩ "Nhà Tây Sơn” (mà một phần được 
trích in thành sách và dịch ra Việt ngữ dưới tựa Cuặc mổi dậy của 
nhà Tây San do DTBooks phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp 
TP.HCM phát hành vào 2019), tác giả George [Dution'” đã cho 
thấy Vua Quang Trung có hẳn một chiến lược thu hút và trọng 
dụng “các bậc trí thức Đăng Ngoài” tức là miễn Bắc. 

“Cuối cùng, Vua Quang Trung trọng dụng các học giả miễn 
Bắc vì sự hiểu biết của họ về những khó khăn của nhân dân 
miễn Bắc, một vùng rộng lớn mà nhà vua không hiểu gì vì ông 
vốn xuất thân tử miển Trung. Chính vì vậy ông đã chịu ảnh 
hưởng và thường xuyên tham khảo ý kiến của các trí thức miễn 
Bắc (sđd, tr.111, bản tiếng Anh). Tác giả viết: "Tuyệt đối, các 
nhà trí thức miễn Bắc theo về với Tây Sơn, dù chủ động hay thụ 
động, cũng rất quan trọng với nhà vua, vì đã cho ông niềm tin 
và sự hỗ trợ đắc lực trong hành động cũng như tư tưởng để cai 
trị vùng đất mới.” 

Đặc biệt Vua Quang Trung đã lắng nghe ý kiến của Ngô 
Thị Nhậm trong việc xây dựng nhiều dự án giáo dục như phục 
I,2. Genrpe [Drltom: The Tay Sơn Dprising: Sariely and Rehellian im the Í#” ccnlury in 


Vieinam, NXE Universily dÍ Hawaïi Press, 2006. Các trích dẫn trung lận sách 
nảy dựa vào nguyễn bản tiếng Anh PDE: 
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hổi các khoa thi tuyển dẫn sự, đến kế hoạch xây dựng hệ thống 
trưởng học của nhà nước, và đặc biệt dự án dịch các sách của 
Khổng Tử ra tiếng Nôm. Vua Quang Trung đã cho thấy một 
tắm nhìn chiến lược về giáo dục khi thu phục và sử dụng giới trí 
thức miễn Bắc. Phần lớn họ theo về với ông vì tin vào mục tiêu 
xây dựng một nên giáo dục đặc thù Việt Nam, thoát ra khỏi ảnh 
hưởng của Trung Quốc. 

Nhiều người vẫn cho rằng nhà Tây Sơn vốn xuất thân từ nông 
dân sao lại chọn giáo dục làm nền tảng kiến tạo quốc gia? Hoặc 
chỉ chọn một cách chiếu lệ theo tham mưu của các quần sư nho 
sĩ. Thật ra cả ba anh em Tây Sơn đểu có nến tảng giáo dục “văn 
võ song toàn. Theo sách Nhà Tây Sơn của Quách Tấn - Quách 
Giao, thì cả ba anh em đểểu theo học thấy Trương Văn Hiến - 
một nhà nho uyên thâm, bất mãn với sự thối nát lộng quyển của 
Trương Thúc Loan nên bỏ vào Qui Nhơn dạy học. 

Thấy Hiến dạy cả văn lẫn võ. Ai có đơn xin học văn thì phải 
học thêm võ và ngược lại vì “có văn không võ thì nhu nhược, 
có võ không văn thi thường hay cường bạo. Văn võ phải nương 
nhau thi đạo làm người mới giữ được vững”. Thầy giáo Trương 
Văn Hiển đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của Nguyễn Nhạc 
và Nguyễn Huệ. Đạo đức của thầy Hiến cũng sáng ngời sử sách 
khi nhiều lẫn từ chối chức quan cao mà Nguyễn Nhạc để nghị 
tưởng thưởng cho äng!”, 

Tuy nhiên, như lịch sử cho thấy, nhà Tây Sơn đã thất bại trong 
các mục tiêu lớn. Mặc du không đánh giả cao sự thành công 
của Quang Trung, tắc giả George Dutton cũng không bỏ qua 
ngoại lệ của các chính sách giáo dục của nhà vua, thể hiện qua 
chính sách trọng dụng tầng lớp trí thức (cũ) miễn Bắc. “Ngoại 
lệ duy nhất có thể là các kế hoạch khá rõ răng sau nắm 1789 


I. Quách Tấn - Quách Gian: Nhà Tẩy Sơn, NXB Văn hóa Văn nghệ 2015, chaak 
tr.lz. 
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và thậm chí đó là kết quả dựa vào ảnh hưởng của tầng lớp trí 
thức Đăng Ngoài” (tr.116, George Dutton: The Tay San prising 
- Sg0ciety anil Rebellian ïm 18? century im Vietnam, Nhà xuất bản 
University of Hawaïi Press, 2006, Honolulu SA). 


Như hãy giờ chúng ta thường nói: "trên bảo dưới không 
nghe" hay "trên nóng, dưới lạnh, ngay cả các anh em của Vua 
Quang Trung cũng không chia sẻ đây đủ các ý tưởng về “giáo 
dục trước tiên của ông. “Trong khi Quang Trung bận rộn với 
lịch làm việc dày đặc với các trí thức ở miễn Bắc (Đăng Ngoài) 
thì các anh em của ông ở Qui Nhơn không thích thú lắm với các 
cuốn sách kinh điển của Không Tử” (G. Dutton, sđủ, tr.1 17, bản 
tiếng Anh). Tuy vậy, phải chăng nhờ "lẫy giáo dục làm trọng” 
mà ngay sau khi củng cổ vương triểu, nhá Tây Sơn đã ra chỉ 
dụ (do Nguyễn Nhạc ban hành năm 1779) cho phép “tự do tín 
ngưỡng, chủ yếu nhằm vào đạo Thiên Chúa. Một nhà truyển 
giáo người Tây Ban Nha được Vua Quang Trung mời làm thấy 
thuốc và dạy cách chữa bệnh cho dân, chính quyển đã cho 30 
linh bảo vệ và trao tặng rất nhiễu nén bạc... nhưng vị giáo sĩ đã 
tử chối... Nguyễn Nhạc cũng cho mời “ít nhất 2 giáo sĩ người 
Tây Ban Nha làm thấy dạy toán và thiên văn tại triểu đình của 
ông ở Qui Nhơn vào năm 1780” (G. Dutton, sđd, tr.182, bản 
tiếng Anh). 

Dẫn chứng này cho thấy anh em nhủ Tây Sơn, từ thứi đó, 
đã có tư tưởng cửi trở với văn trình phương Tây và những nhà 
truyền giáo, sẵn sàng chấp nhận ánh sáng giáo dục từ phương 
Tây để xây dựng và củng cỗ sức mạnh chính trị của triểu đại. 

Lịch sử phát triển của thế giới cũng chứng minh: Chiến 
thắng một cuộc chiến tranh hay lật đỗ mặt triểu đại vỗ cùng khó 
khăn, tốn hao xương máu nhẫn dân, nhưng sau đó, xây dựng 
một chính quyến, một đất nước còn khó khăn gấp vạn lần. Anh 
hùng áo vải Nguyễn Huệ là người mà cho đến bây giờ các nhà 
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khoa học lịch sử vẫn còn chưa khám phá hết những bí quyết 
chiến thẳng, nhưng đồng thời, văn tiếp tục nghiên cứu những 
bài học thất bại trong thời gian kiến quốc của öng. 

Một trong những bài học thất bại cay đẳng chính là làm sao 
thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động, giữa lời hứa với 
dân và hành động vì dân? Nói dễ làm khó. Một thấy giáo dạy sử 
vỗ danh lái taxi công nghệ Uber (mà tôi đã nhắc ở đầu cuỗn sách 
này) cho rằng các chính sách giáo dục của Vua Quang Trung 
thất bại vì guống máy thực thi chính sách - các quấn thân hấu 
hết xuất thân là nông dẫn. 

Thực ra, bất luận thế nảo cũng không thể đỗ lỗi lên nguồn 
gốc xuất thần nông dân của bộ máy cai trị. Vấn để của nhà Tây 
Sơn chính là không giải quyết đấy đủ vẫn để nỗng dân khi chiến 
thắng. Ở đây có thể nói “nông dân chính là giải pháp, chứ không 
phải vấn để: 

Trong các quyết sách về giáo dục của Quang Trung, ông gọi 
các học sĩ, nếu không ra làm quan thì về quê mở trường dạy 
học... Nhưng khi thực hiện thì giải pháp này không đây đủ. Đại 
da số con cái của nỗng dẫn vẫn không được học hành tử tế. Giấc 
mơ được học vẫn xa với với họ. George Dutton viết về nông dẫn 
thời Tây Sơn với những cử liệu, dù chưa rö ràng, đã cho thấy 
bức tranh đây màu xám: "Người nông dân từng hy vọng một 
cuộc sống tốt hơn, phản ảnh sự ủng hộ lạc quan của họ ở thời kỹ 
đâu của cuộc nổi dậy. Nhưng hy vọng sớm tan biến khi thực tế 
không như vậy, và nhiều bằng chứng cho thấy có rất ít nông dân 
thấy cuộc sống được cải thiện dưới thời Tây Sơn” (G. Dutton, 
sảd. tr.122) 

Cả ba anh em nhà Tây Sơn, theo George Dutton, không có 
nguồn gốc nông dân như người đời vẫn nói. Tuy vậy lực lượng 
nổi dậy chính của họ là nông dân. Khi thiết lận chính quyển, nhà 
Tây Sơn không có các chính sách rõ ràng và bình đẳng thật sự 
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đổi với người nông dân. George [utton và nhiều tắc giả đếu cho 
rảng những cải cách đấu tiên của Vua Quang Trung về "thống 
kẻ dân số” du cỗ gắng, vẫn thất bại: Viên chức phụ trách điểu 
tra không được huấn luyện, thiếu lkcÿ năng, nhân dẫn thì muốn 
tránh nghĩa vụ quân sự và thuế má cũng không kê khai đúng. 

Chính vi không thể điểu tra dân số chính xác và đây đủ, 
thêm vào đó hệ thống quan lại hấu hết là người “đồng hương” 
của nhà Tây Sơn, khiến hấu hết các chương trình cải cách giáo 
dục và hành chánh đếu thất bại. Nạn tham nhũng trăn lan, như 
mô tả của các nhà truyển giảo được George D2utton trích dẫn: 
”... hấu hết quan lại ít học, được lựa chọn tử những đồng hương 
ở Tây Sơn. Khi họ có quyền thì trở nên xảo trá, tàn nhẫn và tham 
nhũng”. (G. Dutton, tr.151, sảd, bản tiếng Anh). 

Nhiều tắc giả cũng cho rằng Nhà Tây Sơn đã không “kiến tạo” 
được một hệ thống luật pháp thành văn, vị đám quân thân “ít 
học, nhiều người không biết đọc và không biết viết” (tr.152, sảd). 


Câu hỏi đặt ra là tại sao Vua Quang Trung và anh em của 
ông, đếu có một nền giáo dục căn bản “văn và võ, được thụ giảo 
người thầy mẫu mực, lại không tuyển được nhiễu người tài đức 
cho bộ máy chính quyển từ trung ương đến địa phương? Có 
nhiều lý do, nhưng một trong các lý do là "những người từng 
đóng góp cho cuộc nổi dậy phải được tưởng thưởng, đồng thời 
nhả cai trị mới cẩn nhiều hơn lòng trung thành. Ai đã làm nên 
chiến thẳng? Chính là đông đảo lực lượng nỗng dẫn và đa phẩn 
họ từ những vùng núi Bình Định - Qui Nhơn. Anh em nhà Tây 
Sơn không thể không dựa chính vào lực lượng này và đây là 
nghịch lý khiển Quang Trung không thể biến quốc sách “dĩ học 
vi tiên" và “nhân tài làm cấp” thành hiện thực. 

Vào năm 1789, Nguyễn Thiếp - một trí thức hàng đấu mà 
Quang Trung dành sự kính trọng và tin cậy, đã gởi lên nhà vua 


32 Ì Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


một báo cáo về tỉnh trạng tham nhũng tại Nghệ An. Nhà vua đã 
cho điểu tra tức khắc, nhưng tình trạng cũng không được cải 
thiện vì các báo cáo điểu tra gửi đi lòng vòng từ xã, lên huyện, 
lên tỉnh, nhưng không tìm ra dược những quan chức vi phạm, 
đến nỗi Nguyễn Thiếp phải tâu với nhà vua “quan nhiều bao 
nhiều thi dân khổ bấy nhiều”. Cũng giống như ngày nay: "ghế ít 
đít nhiều, Nghệ An phải chia thành 12 huyện để đủ "ghể” chia 
cho các công thắn, hấu hết “íf học và vì vậy dễ mua chuộc, từ 
đó tệ nạn tham nhũng cử gia tăng. (sảd, tr.150, bản tiếng Anh) 


Vào năm 1791, hai năm sau báo cáo đầu tiên, Nguyễn Thiếp 
lại gửi lên Vua Quang Trung một báo cáo khác với tình trạng 
u ám hơn, theo đó, dân chúng ngày càng “một cổ hai tròng: 
sưu cao thuế nặng, phải thi hành việc lính trắng, thêm hạn hán 
mất mùa, nhiễu nơi đã bắt đâu nổi dậy chống lại Tây Sơn. (sảd, 
tr.153, bản tiếng Anh) 

Nói chung, nếu các chương trình kiến quốc, lẫy giáo dục làm 
dâu thì phải lấy “đời sống nhân dân” làm gốc. “Có thực mới vực 
được đạo” hoặc “Có bột mới gột nên hổi. 


Hơn hai thế kỷ sau, vào thể kỷ 20, khi thực dân Pháp đô 
hộ Việt Nam, nhiễu nhà cách mạng đã đứng lên chống Pháp. 
Hấu hết đều hỗ hào võ lực, má đã võ lực thì phải dựa vào lực 
lượng nông dân đồng đảo nhất trong thành phần dân số. Lịch 
sử cho thấy nhà Tây Sơn đã mắc một món nợ lớn đối với thành 
phần nông dân, vốn ít học, và chỉnh món nợ Tít học” này, nhà 
vua không trả nổi, dù ông đã nhìn thấy trước vẫn để. Người ta 
thường nói: nợ máu khó trả. Thật ra, những người đã đổ máu 
chỉ mong tất cả người còn sống được học hành, sung túc, hạnh 
phúc, ấm no. Chỉ có món nợ tri thức mới "trường tốn”. Không 
một chỉnh quyển nảo, tử nước phát triển đến nước đang phát 
triển, tử cổ chỉ kim, cho đến thể kỷ 21 với cuộc cách mạng 
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công nghiệp 4.0, mã không có bài toán với vẫn để “HỌC.” của 
nhản dân. 


CHI BẰNG HỌC 


Một trong những chỉ sĩ chống thực dân Pháp đầu thể lcỷ 20 
không chủ trương bạo lực (như vậy sẽ không phải dựa vào đồng 
đảo thành phân nông dẫn), mà chủ trương “khai dân trí” trước 
tiên, đó là Phan Châu Trinh. 

“Không chọn võ lực” là một chọn lựa vỗ cùng khó khăn vì 
sự áp bức của thực dân Pháp lên đỉnh điểm, sự hận thủ trong 
dân chúng ngút ngàn, ai cũng muốn đứng lên chống ngoại xâm, 
dù phải hy sinh xương máu. Đa số chắc chắn không “bị” thuyết 
phục với chủ trương bất bạo động, hợp tác với Pháp để nâng cao 
dân trí trước tiên, thì độc lập, tự do, thịnh vượng giành được sau 
này mới bến vững của cụ Phan. 

Ai học lịch sử cũng biết, mặc du cha cụ theo nghề võ và từ 
nhỏ đã học võ, nhưng cụ Phan không tin vào sức mạnh của võ 
lực. Cụ là người đưa ra khẩu hiệu: “Khai dẫn trí, chấn dân khi, 
hậu dân sinh”. Cụ Phan Châu Trinh phải có một niềm tin sắt đá 
vào chân lý bất bạo động, mới có thể “dám” dõng dạc tuyên bố 
trước quốc dân Việt Nam - những con người đang mang thù hận 
giặc ngoại xảm ngút trời: "Không bạo động, bạo động là chết. 
Không vọng ngoại, vọng ngoại là ngu. Tôi chỉ có một lời nói với 
đồng bào: Không gi bằng học tU 

“Cụ Phan cũng khởi xưởng phong trào mở xí nghiệp sản xuất 
và thúc đẩy thương mại trong nước. Tuy vậy, cụ vẫn chủ trương 
Giáo dục đấu tiên. Có giáo dục, mới chấn hưng được đạo đức 
đân tộc, và trên nền tảng đó, xây dựng kinh tế độc lập tự cường. 
Cụ đã khởi nghiệp kinh doanh nhỏ cho chính mình và cổ vũ 
cho sự phát triển của các ngành công nghiệp nước nhà, đồng 
I. Phan Châu Trinh toàn tập. 
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thời chủ trương một nền giáo dục hiện đại cho tất cả người Việt 
Nam. (Tự điển Bách Khoa Brintannica, cập nhật 20/3/2020). 

Theo tác giả Vĩnh Sinh, cụ Phan Châu Trinh và cụ Phan Bội 
Châu là những người dùng từ “Việt Nam” đấu tiên trong các bản 
văn chính thức bằng tiếng Hán chứ không phải từ “Án Nam để 
chỉ tên nước Việt. Trang một chú thích, tác giả Vĩnh Sinh viết: 
“Trong hấu hết tải liệu thời đó, An Nam được dùng rộng rãi, 
còn Việt Nam chưa được chấp nhận chung như tên nước cho 
đến khoảng năm 1945. Như vậy cụ Phan Châu Trinh, cũng như 
cụ Phan Bội Châu đã dùng chữ 'Việt Nam tử năm 1906 (Phan 
Bội Châu viết ” Việt Nam quốc sử khảo” khi ở Nhật), rõ ràng đã 
đi trước thời đại”! 

Sau khi cụ Phan Châu Trinh mất, hàng năm trên tờ Tiếng 
Dân, cụ Huỳnh Thúc Kháng (người sau này được Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh ủy quyển xử lý công việc Chính phủ trong thời gian 
Bác đi công cán nước ngoài) đã đếu đặn làm lễ tưởng niệm ngày 
24!3, ngày giỗ cụ Phan Châu Trinh. Số báo nào, cụ Huynh cũng 
trích một câu nói của Phan Châu Trinh xem như một danh ngỗn 
đanh thép cho muốn đời sau. "Đồng bào ta, người nước ta, ai 
mã ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng 


bảo, là “Chi bảng học ` 


Có thể nói không ai hiểu cụ Phan Châu Trinh bằng cụ Huynh 
Thúc Kháng khi cụ Huynh trích đúng cải ÿ ngắn gọn, rõ rảng 
của cụ Hi Mã. "Chi bằng học” là quan niệm nên tảng của tư 
tưởng Phan Châu Trinh. Quan niệm đó không những chỉ có giá 
trị lúc bấy giữ má củn đến hồm nay, khi chúng ta bước vào thế 
kỷ 21 với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù cha ông ta 
cũng thường nói, "có thực mới vực được đạo, để nhấn mạnh cải 
ý thực hành, thực dụng, cụ Phan Châu Trinh vẫn xếp cải "thực ” 
I. Bernedic R. Anderson, Thak Chaloentiarana, Keith Taykm, Andrew C_ WIllioard, 


Vĩnh Sinh hiệu đính: Phan Châu Trinh: Các trước lắc chính trị (Phan Châu Trinh 
tui hs nalilical wrilines], NXB Cornell Southeasi Asia, New York, 2009. 
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đứng sau, nếu có một trình tự của những chiến lược phát triển. 
Ý cụ rất rõ: "hậu dân sinh”. Phải học trước, phải rèn chí khí, xây 
dựng đạo đức trước, thì “cơm áo hẳn có” má theo ngôn ngữ hiện 
đại là "phát triển kinh tế bến vững” Liệu có một quốc gia nảo, tử 
cổ chí kim, dân trí cao mà lại nghẻo đói và lệ thuộc ngoại bang? 
Chắc là không. 

Trong thế kỷ 21 với robot và trí tuệ nhân tạo, với thách thức 
của công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, thì việc học lại 
càng phát huy tác dụng. Cốt tủy của giáo dục phải là những giá 
trị phố quát nhân loại, theo đó, tất cả mọi nguyên lý, quy luật mà 
con người có thể khám phá được chỉ xảy ra trong quả trình phát 
triển giáo dục. Theo nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận - giáo 
sử Đại học Princeton, Hoa Kỳ, thi đến thế kỷ 21, con người chỉ 
mới khám phá được 2% vũ trụ, 98% còn lại thuộc cõi vỏ minh”!, 

Tỷ lệ 2% nhận thức về vũ trụ này đã được nẵng lên thành 5% 
theo kết quả nghiên cứu mới nhất của nhà khoa học được trao 
giải Nobel Vật lý 2019. 

Ngày 8/10/2019, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy 
Điển (RSAS) trao giải Nobel vật lý 2019 cho ba nhá khoa học vì 
đã làm thay đổi ý tưởng của chúng ta về vũ trụ. 

Theo đó, giải thưởng được chia một nửa cho nhà khoa học 
người Mỹ gốc Canada James Peebles cho “các khám phá lý thuyết 
về vũ trụ học vật lý” và nửa còn lại thuộc về hai nhà khoa học 
người Thụy Sĩ Michel Mayor và IDidier Queloz vì đã “phát hiện 
ra một hành tỉnh có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao giống 
Mặt trời” 

Những khám phá của các nhà khoa học đã thay đổi nhận 
thức của chúng ta về thể giới. Chỉ có giáo dục, nghiên cứu khoa 
học mới làm chúng ta hiểu thêm về vũ trụ và hiểu chính mình. 


I. Trịnh Xuản Thuận: Birih nƒ the Liniverse, Ahchooks.com 


36 Ì Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


Trong cuốn Cộng Hỏa, Plato qua các cuộc đối thoại cũng cho 
rằng: ”... giáo dục là địa hạt hỗn độn dễ dàng xâm nhập mà 
không hay. Đúng thể, vi người ta coi giáo dục như trỏ chơi trẻ 
con và nghĩ hỗn độn không tạo hậu quả tai hại.” 


ˆ... Không tác hại, nhưng sau khi tử từ len lách, thâm nhập 
dẫn dẫn, ngự trị bên trong, thấm lặng mai phục phía dưới, đục 
khoét luân lý, xói lử đạo đức, hỗn độn sẽ ào ạt tấn công thương 
mại, sau đó, sức mạnh gia tăng ngang nhiên tràn ngập, trắng 
trợn thỏ bạo xâm lẫn luật pháp, chính quyền, cuối cùng đảo lộn 
tất cả cuộc sống công cũng như tư.` ”... Dẫu sao đi nữa, giáo 
dục cũng là yếu tổ quyết định tất cả, hướng đi tất yếu trong cuộc 
đời... 

Các tư tưởng lớn thường giản dị, dễ hiểu. 


“Việc (dạy) học trước tiên” mà Vua Quang Trung chỉ dụ hàng 
trăm năm trước, và cụ Phan Châu Trinh khái quát thành ba chữ 
“Chi bảng học” thay cho vũ khí chẳng lại ách nỗ lệ thực dân, 
nay được lặp lại bằng tiếng Anh bởi một nữ sinh 15 tuổi, người 
Palkistan, người sau đó được tặng thưởng giải Nobel Hòa Bình, 
“Education First. Cô dõng đạc tuyên hỗ: “Giáo dục là giải pháp 
duy nhất” cho nghèo đói, bất bình đẳng và khủng bố. 

Cô là ai? Là Malala Yousafzai, một cô bé vô danh như hàng 
triệu triệu bé gái khác trên trái đất (lúc bị bản tại một vùng quê 
ở Pakistan, cô bé mới 15 tuổi). Tuy vậy cô bé là người dẫn dắt 
cho một chiến dịch giành quyển đi học cho các bé gái nơi cô 
ở, một nơi mà chủ nghĩa cực đoan không cho các bẻ gái quyển 
di học. May mắn thay những viên đạn bắn vào đâu không giết 
được Malala gan dạ. Cô được cộng đồng quốc tế đưa đến Anh. 
Cô được cửu sống như một phép máu. Và chính nữ sinh Malala 
Yousafzai đã được mời phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp 
I.  Plato: Cộng Hủa, hản dịch Dũ Khánh Hoan, NXR Thể Giới, Hà Mỗi 2012, tr291 - 

291-293) 
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quốc ngày 12/ 7/2013 với thông điệp mà cỏ muốn gửi đến toàn 
thế giới: "Việc học trước tiên” (Education First). Liên hiệp quốc 
đã lẫy ngày 12/7, cũng chính là sinh nhật của Malala, để tổ chức 
“Đại hội đồng Thanh niên Liên hiệp quốc”. Cô kết luận bài nói 
của mình với thông điệp rất rõ rằng, không thể nhấm lẫn: “Một 
đứa trẻ, một thấy giáo, một cây bút và một cuốn sách có thể thay 
đổi thế giới. Giáo dục là giải pháp duy nhất. Giáo dục trước tiên.” 
(One child, one teacher, one pen and one book can change the 
world. Education is the only solution. Education first.) “Những 
người cực đoan nghĩ rằng những viên đạn sẽ làm chúng tôi câm 
lặng, nhưng họ đã thất bại” - Malala nhấn mạnh, “thay cho đạn, 
sách và bút nên được sử dụng như vũ khí” để chống lại nạn đói 
nghèo, lạc hậu trên khắp thế giới, một thế giới của thế kỷ 21 văn 
minh nhưng “vô định. 

Cô nói: "Những kẻ khủng bố nghĩ rằng họ sẽ thay đổi mục 
tiêu và ngăn chặn ý chí của tôi, nhưng không có gì thay đối lẽ 
sống của tôi, ngoại trữ điểu này: sự yếu đuổi, sợ hãi và tuyệt vọng 
đã chết. Sức mạnh, năng lực và lòng can đảm đã được sinh ra. 

Bải phát biểu 20 phút của cỏ bé đã được hoan nghênh nhiệt 
liệt và nhanh chóng được ca ngợi vì thông điệp về “Giáo dục 
trước tiên”. 

“Tôi muốn giáo dục cho các con trai, con gái của Taliban 
và tất cả những kẻ khủng hổ, cực đoan. Tôi không hể thủ ghét 
Taliban đã bản tôi. Ngay cả khi có một khẩu súng trong tay tôi 
và anh ta đứng trước mặt, tôi cũng sẽ không bắn anh ta. Nhưng 
Malala nói "Những kẻ cực đoan đã sợ hãi sách và bút, sức mạnh 
của giáo dục. Sức mạnh của giáo dục đã làm họ im lặng”. 

“Chúng ta hãy cẩm lấy sách và bút. Chúng là vũ khí mạnh 
nhất của chúng ta. Một đứa trẻ, một giáo viên, một cây bút và 


một quyển sách có thể thay đổi thế giới. Giáo dục là giải pháp 
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duy nhất” - Cô kết luận bài nói của mình với thông điệp rất rõ 
rang, không thể nhằm lẵn. 


Gordon Brown, cựu Thủ tướng Anh và là đặc phái viên Liên 
hiệp quốc về giáo dục, đã ca ngợi Malala là "cỏ gái dũng cảm 
nhất thể giới. Cựu Tống thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và 
các quan chức cấp cao khác cũng ca ngợi cuộc chiến đấu vì "Việc 
học trước tiên” cho các bé gái. Trong bài phát biểu, Malala viện 
dẫn di sản của Martin Luther King, Nelson Mandela, những 
huyển thoại anh hùng đã nêu tấm gương sảng về giáo dục, một 
nến giáo dục tích cực làm thay đổi thế giới. Liên hiệp quốc ước 
tính rằng 57 triệu trẻ em ở độ tuổi tiểu học không được học 
hành - một nửa trong số họ ở các nước xung đột hoặc chiến 


tranh như Syria, lrac... 


Học sinh và giáo viên trên toàn cầu của chúng ta bị đe dọa, 
bị quấy rỗi, cưởng hiếp, và thậm chí bị giết. Các trưởng học bị 
đốt cháy, ném bom và phá hủy, như lời Diya Nijhowne, giám 
đốc Liên minh toàn cầu bảo vệ giáo dục. Mới dây, các tay súng 
thuộc nhóm Boko Haram - có tên theo nghĩa đen là "Giáo dục 
phương Tầy là tội lỗi" - đã đặt nhập vào trường nội trú tiểu học 
và giết chết 41 học sinh và một giáo viên trước khi phóng hỏa 
đốt trưởng. 

Tại điễn đàn Liên hiệp quốc vào ngày 12/7/2013, Malala đã 
kể lại “câu chuyện giáo dục” của chỉnh minh: ˆ.. Tải ở đây để 
nủi lên quyền hục lập của mọi trẻ em. Tôi muốn giáo dục chủ các 
cơn trai và can gắi của tất cả những kẻ cực daan, đặc biệt là người 
Tnhban. Tôi thậm chí không ghét TaÌhb đã hẳn tôi. Ngay cả khi có 
một khẩu súng trang tay tôi và anh ta ứng trước mặt tôi, tôi cũng 
sẽ không hẳn anh ta. Đây là lòng trắc ẩn mà tôi đã học được tử 
Muharmmmad - vị tiền trí của lùng thương xút, Chúa Giêsu Kitô và 
Đức Phật. Đây là di sản của sự thay đổi mà tôi đã thừa hưởng từ 
Martin Luther King, Nelsan Mlandela và Muhammmad Ali limnah. 
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Lữ mỗi khôn ngoan “Cây bút mạnh hưn lưỡi gưm là sự thật. 
Những kẻ cực duam sự sách vử và bút trực. Sức manh của giáa dục 
ham họ sự hãi. Họ sự phụ nữ. Sức manh của giụng nội phụ mữ làm 
họ sự hãi. Đá là lý da tại sao họ (đang nỗ mìn trường học mỗi ngày. 
Bởi vì họ sự thay đổi, sự sự bình đẳng mà chúng ta sẽ mang lại cho 
xã hội. Phụ nữ và trẻ em dang dau khổ ở nhiều nơi trên thế giải 
theo nhiều cách. Ö Ấn Độ, trẻ em vô tội và nghèo là nạn nhân của 
hao động trẻ em. Nhiễu trường học đã bị phá hủy ở Nigeria. Ngưữi 
dân ử Alghanistan đã bị ảnh hưởng bửi những ràa cần của chủ 
nghĩa cực doan trang nhiều thận kỷ. Chúng tôi kèu gụi tất cả các 
chính nhủ dằm bản gián dục bắt buộc miễn phí cho mụi trẻ em trên 
tuàn thể giải. Vì vậy, chúng ta hãy nỗ lực cho một cuộc dẫu tranh 
tuàn cầu chẳng lại nạn trù chữ, nghèo đổi và khủng bố và chúng ta 
hãy cẩm sách và búi lên... Chúng chính là vũ khi mạnh nhất của 
chủng ta.` (hết trích) 


Hiện nay Malala đang học triết học và kinh tế tại Đại học 
Oxford, Anh Quốc và cô đã thành lập Quỹ Malala nhằm “dưa 
130 triệu bé gái trên toàn thế giới (trong đó, chắc chắn có những 
bé gái Việt Nam ở vùng sầu, vùng xa, vùng cao) không được học 
trở lại trưởng, vả cô muốn họ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo 
trong tương lai. Cô nói: " Tôi muốn tiếng nói của các bé gái được 
nói lên và được các nhà lãnh đạo thế giới lắng nghe”?! 

Cô viết: "Bây giờ tôi đang học triết học, chỉnh trị và kinh tế 
tại Đại học Oxlord. Và mỗi ngày tôi chiến đấu để bảo đảm cho 
tất cả các thiếu nữ được học đủ 12 năm chất lượng, an toàn, miễn 
phí”. Malala dành thì giờ đi đến nhiều nơi trên thế giới để gặp gỡ 
các cô gái - những người chống lại đói nghéo, chiến tranh, hôn 
nhân và phân biệt giới tính để được đi học. Quỹ Malala đang nỗ 
lực làm sao để những cầu chuyện của họ, giống như cỏ, có thể 


I. Nguồn: hilps://wwwmnlalanrp/malalas-siory/Che, Jianxin. Cũng việc là cuộc 
sÑng: Cách thực hiện với khả nững tốt nhất của bạn, Lr.51, phiên bản Kindle. 
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được nghe trên khắp thể giới vẫn đẩy bất công, phân biệt, hận 
thù vả chia rẽ. Cô cho rằng đó là hy vọng và cũng là một cuộc 
chiến cho giáo dục và bình đẳng. “ Đoàn kết lại, chủng ta có thể 
tạo ra một thể giới mà tất cả các cô gái đếu có thể được đi học và 
có thể trở thành lãnh đạo”- Cô nói, 

Vào tháng 5/2019, đài BBC có một chương trình gọi là " Tiếng 
nói người nổi tiếng, trong đỏ Malala xuất hiện như một tác giả, 
bên cạnh những nhà lãnh đạo khác của thế giới, một thế giới 
không ngớt kêu gọi “Việc học trước tiên" bởi vì thể giới đó cảng 
ngảy càng bất định và lạc hướng. 

Tuy vậy, thông điệp “Giáo dục trước tiên, thực ra chưa đủ 
mạnh bằng “Chỉ bảng học” của cụ Phan. Với cụ Phan Châu 
Trinh, bất cử cải gì cũng phải học vị "không có gì bằng học, 
Một nhà nước mà không chăm lo việc học cho dẫn chúng hoặc 
lo việc học chỉ để phục vụ cho các chính sách của chính phủ, 
thi đất nước đó không thể phát triển cân đổi, hải hòa giữa thịnh 
vượng và văn hóa. Phan Châu Trinh nói “Chấn dân khí” chính 
cũng là giáo dục thưởng xuyên cái chỉ khí của dân tộc. Chí khí 
đó là đặc tính của con người vượt lên trên các chế độ vá thể chế 
chính trị. 


Lòng yêu nước rất cao thượng nhưng dù sao cũng mang tỉnh 
đặc thù so với phẩm chất văn hóa - văn minh của dân tộc. Cho 
du là "bản năng” đi nữa thi lòng yêu nước, tỉnh gan dạ, đức hy 
sinh... cũng phải được dạy dỗ, hun đúc từ tấm bé. Cái chí khí đó 
phải được phát triển bằng cả trái tim vả trí óc. Nếu không được 
giáo dục trên nên tảng khai phóng, tự do thì lòng yêu nước sẽ trở 
nên cực đoan. Lịch sử nhân loại chứng kiến quá nhiễu những 
cuộc chiến tranh nhản danh "lòng yêu nước”. Chủ nghĩa cực 
đoan dưới mọi hình thức và biến tướng đã gây ra biết bao thảm 
kịch của con người. Hitler, Pol Pot... và còn ai nữa? Chỉ có ảnh 


I. Nguồn: hltn=//www.malala.orp/malalas-story/ 
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sáng giáo dục khai phóng và tự do mới xó ngã những hàng rào 
bóng tôi của chủ nghĩa cực đoan. 

Văn hóa của dân tộc có giá trị phố quát nhân loại. Năm 2016, 
Tổng thống Mỹ Donald Trưmp nói: ” Tôi làm bất cứ gì để cho 
nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bất cứ một công dân của một quốc gia 
nảo cũng đểu có thể nói và hành động như öng ấy. Bạn yêu nước 
bạn và tôi yêu nước tôi. Khi ngỗi vào bản đâm phản các hiệp định 
tự do thương mại, không một phái đoàn nào không vì quyển 
lợi của nước mình trước hết. Nhiều tác giả (như Bhadhadas) 
cho rằng nguyễn tắc hai bền cùng thẳng win-win chỉ có trên 
Niết Bàn (ông gọi là the win-win Nirvada), nhưng thật ra, trong 
thế kỷ 21, người ta không thể bác bỏ nguyên tắc “hai bên cùng 
thắng" để có thể tạo dựng một thể giới an lành trong một thực 
tế đấy bất an. 

Bất an lớn nhất là thiếu kiến thức. Một nền giáo dục chỉ 
nhằm tới bảng cấp và địa vị xã hội sẽ không tạo ra kiến thức. 
Chỉ có giáo dục nhằm tới đảo tạo con người khai phóng, tự do 
mới tạo kiến thức thật sự cho con người. 


Cái chí khí mà cụ Phan Châu Trinh muốn nói, thực ra, đâu 
tiên phải là lồng dũng cảm, gan dạ, được thành người tự do. Cô 
gái Pakistan nếu thiếu lòng dũng cảm sẽ không thể hành động vì 
sự học đến nỗi bất chấp mạng sống chính mình. Tháng 5/2019, 
Malala lại nói về lòng dũng cảm của những cỏ gái tị nạn: "Tôi 
luôn nghĩ về những người tị nạn như những nạn nhân, nhưng 
họ cũng cho chúng ta thấy lòng dũng cảm của họ vĩ đại thế nào.” 
(Malala: We are displaced, 2019). 

Lịch sử nhãn loại cho thấy không một nhân vật lớn nào có sức 
ảnh hưởng đến số đông mà lại thiếu đi lòng dũng cảm, thậm chỉ 
liêu lĩnh. Mật doanh nhân Việt Nam bình thường như Đặng Lê 
Nguyễn Vũ, người tạo dựng thương hiệu cả phê Trung Nguyên, 
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có tỉnh thần dẫn thân khi dám ước mơ lớn. Anh ấy đã chứng 
minh rằng lòng gan dạ đã giúp anh vượt qua mọi lực cản để xây 
dựng một thương hiệu cả phê hàng đầu Việt Nam và đang trên 
đà vươn ra thế giới. Có thể sau này vải vẫn để trong cuộc sống 
riêng đã ảnh hưởng thanh danh của anh, nhưng dù sao anh vẫn 
là nguốn cảm hứng cho nhiều thể hệ thanh niên Việt về chí khi. 
Bạn cẩn nhớ rằng, trong một đất nước má nến giáo dục dạy trẻ 
em cơi thưởng buôn bán, thi một sinh viên y khoa bỏ học nửa 
chừng để tự mình kinh doanh như Vũ, là gan dạ đến chừng nảo. 
Vũ từng nhấn mạnh: “Hãy dám mơ lớn đi, thay vì chỉ nói ” Tôi 
có một ước mơ.” 

Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu dài hạn về 
một nhỏm người ở độ tuổi 25 có trí thông minh tương đương 
và trình độ học vẫn tương đương. Kết quả cho thấy 3% số sinh 
viên tham gia nghiên cứu đã có ước mơ lớn và đã đặt ra các mục 
tiêu dài hạn rõ răng. Cuối cùng họ là những người thành đạt. 
Nhóm thứ hai 10% có ước mơ vừa phải, với mục tiêu ngắn hạn 
nhưng khá rõ rảng. Cuối cùng họ thành công về chuyên môn. 
Nhám thứ ba 60% có ước mơ nhỏ, và mục tiêu không rõ ràng 
cho lắm. Cuỗi cùng họ có công việc ổn định và cuộc sống tốt 
nhưng không có thánh tựu lớn. Nhóm sau cùng 27% đã không 
có ước mơ gi, và không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho đời mình. 
Khi ra đời, nhóm này phải chịu nhiều vất vả và thường xuyên 
bị mất việc. Theo nhận định của nghiên cửu này, sở dĩ nhóm 
người cuối cùng - những người không có ước mơ và mục tiểu 
gì trong cuộc sống - thưởng gặp tình huống tôi tệ vì họ qua thời 
gian sống, không tích lũy dược kinh nghiệm gi, không nhận 
thức được những gì đang xảy ra xung quanh họ. Nói chung, họ 
không học được gì trong cuộc sống. Bộ não của họ không bao 
giờ được kích hoạt”. 


I. Che, Jianxin: Lan động la cuộc đời: Cách thực hiện khả năng tối nhất của bạn, Lr.53, 
phiên bản Kindle. 
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Ông chủ thương hiệu cà phê lớn nhất Việt Nam có tham 
vọng kích hoạt bộ não của người Việt để không phải thua kém 
các dân tộc khác. 

Trong cuốn sách này, tôi không viết về cả phê Trung Nguyên, 
mà muốn để cập tới lương tắm của một doanh nhân với nên 
giáo dục nước nhà. 

Trong cuộc nói chuyện gần đây nhất với Đặng Lê Nguyễn Vũ, 
anh khăng nói nhiều về cả phê, cảng không nói về sự thành đạt 
của mình. Vũ nhấn mạnh tới yếu tế giáo dục tính táo bạo cho 
giới trẻ Việt Nam. Tại lẫn gặp đó, Vũ cứ lặp đi lặp lại cái ý: Khẩu 
hiệu của cả phê Trung Nguyễn vẫn là: "Khơi nguồn sảng tạo. 
Sáng tạo để làm gì nếu không làm cho dân giàu, nước mạnh, nếu 
Việt Nam cứ mãi là nước năm nảo cũng "lên hạng” nhưng vẫn 
năm trong nhóm “hạng chót ? 

Chúng ta cũng là nước xuất khẩu cả phê thứ hai thể giới. 
Chúng tôi không biết trong con số 2 tỉ tín đồ cả phê thế giới 
có bao nhiêu người Việt. Chắc phải là hàng chục triệu? Nhưng 
chúng ta văn được thể giới xếp hạng là một trong những nước 
chót bảng về sảng tạo. Vậy chúng ta không dám sáng tạo hay có 
sáng tạo nhưng không dám ganh dua với thế giới? Hay có sáng 
tạo nhưng “không giống ai” như bả Virginia Foot - nguyên Chủ 
tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội - nhấn mạnh với bảo 
chí mới đây. Mặc dù là nước sản xuất cả phê thứ nhỉ thể giới, 
chúng ta vẫn chỉ là con số 0 trên bảng xếp “chỉ số sáng tạo” của 
'WIPO - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thể giới. Người ta phải làm điểu 
tra này cẩn thận, nghĩa là lẫy các số liệu từ hai, ba năm trước. 
Nhưng trong nhiều năm, chúng ta vẫn là số 0. Nếu đám sáng 
tạo, chúng ta sẽ thay đổi số 0. Đó là chọn lựa chứ không phải là 
“định mệnh”, cảng không phải là "lời nguyễn rủa. 
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“Du là số 1 Việt Nam (cả phê), nhưng nguồn lực Trung 
Nguyễn quả bé so với những người không lỗ ngoài kia. Vũ vẫn 
biết mình là “quá bé nhỏ. 

“Thật ra tôi chỉ có hai điểu mong đợi ở cộng sự của mình, 
vi nỗi niễm của tôi nặng về quốc gia dân tộc hơn. Nó không 
còn là câu chuyện của Trung Nguyên nữa. Nếu giả sử Trung 
Nguyên thành công thì sẽ là nguồn động lực và cảm hứng vỗ 
tận cho những thanh thiếu niên Việt Nam, có một sự thúc đẩy 
“người Việt dám nghĩ, dám lắm và làm được”. Đối với đội ngũ 
này, muốn thực hiện được thì phải cho họ biết mình có sứ mạng 
khác ngoài chuyện đưa cho khách hàng gói café và lẫy tiến. Tôi 
giáo dục, thật ra là đòi hỏi, anh em hai việc: Thứ nhất, là với 
thực tế Việt Nam chúng ta và với điểu kiện của Trung Nguyên, 
thì anh em phải có tính chuyên nghiệp và kỷ luật. Đây không 
phải là đòi hỏi cao, thật ra anh thấy ở Nhật hay Hàn thị điểu này 
là chuyện bình thường. Đây là những điểu mình cẩn ở anh em, 
vì trong sự nghiệp lớn thị phải có những phẩm chất lớn, nhất 
là đối với những cán bộ trụ cột. Thứ hai là quan điểm về cơ chế 
chia sẻ lợi ích. Ở đây tôi nghĩ phải xác định rõ một số động lực 
mà chúng tôi cần phải trao cho họ, đó là động lực về lợi ích và 
động lực về tỉnh thần. Về lợi ích thi phải trao cho họ vật chất 
để họ có thể sống và làm việc, tính toán hoạch định gắn với sự 
nghiệp phát triển của công ty. Điểu này rất căn bản thôi nhưng 
tuy giai đoạn nặng nhẹ mà chúng ta có thể đưa ra điểu gì trước 
Và SäU.... 

Với những suy nghĩ rất thực tế đó, Vũ không phải là người 
"ci trên, ít nhất vào thời điểm đó. Nhưng Vũ (và chắc chắn 
cũng có nhiều người khác} nuôi dưỡng lòng tin rằng “Chúng 
ta có những nguồn lực vô hình khác. Anh cùng một số thức 
giả âm thấm nghiên cửu, mong xây dựng được một hệ thống lự 
thuyết cho cả phẻ. Vũ nói: "Trong khi Ethiopia là khởi nguồn 
cây cả phê, Brazil là nước số 1 về cả phê vật chất, thi Việt Nam 
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chính là lãnh đạo ý thức hệ cả phế”. Cái quan trọng là họ đám 
nói và dám làm” Vũ dám bỏ 8 triệu LISID mua cả một bảo tàng 
cả phê của Đức đưa về Buôn Ma Thuột mong góp phần xảy dựng 
một thủ phủ cả phê thế giới ở Tây Nguyên. Anh còn xây dựng cả 
một dự án có tên gợi “Kế hoạch Trung Nguyên 212”: bắt đầu xây 
dựng hàng loạt cả phê Trung Nguyên ở Mỹ”. Từ nhiều năm qua, 
Vũ đã thuê các chuyên gia Israel nghiên cứu và năm 2012 anh dự 
tính sẽ đồng loạt khai trương khoảng 50 cửa hàng cả phê Trung 
Nguyên ở Mỹ. (Giấc mơ nảy đã không thành hiện thực, cho đến 
khi cuỗn sách này được xuất bản). 

Thời điểm đó, Vũ dự định năm 2015 tại Buôn Ma Thuột sẽ tổ 
chức Hội nghị cả phê thể giới với sự tham dự của 5 cường quốc 
cả phê: Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia, và Ethiopia. 
"Chúng ta không thể chịu đựng nghịch lý: những nước không 
trồng cả phê lại giàu có nhữ cả phê” Hội nghị cả phê 2015 sẽ bàn 
cách trả lại sự công bằng cho “thế giới thật của cả phê.” 

Anh không thành công trong cả hai dự tỉnh. Nhưng du thất 
bại thì nó vẫn là cảm hứng cho nhiều người Việt trẻ khác nung 
nắu ước mơ làm chuyện lớn. Đó là phân thưởng dành cho tính 
gan dạ của một con người. Khi tập sách nảy xuất bản, giấc mơ 
của Vũ vẫn là giấc mơ, thậm chỉ hạnh phúc gia đình anh vỡ 
vụn vì những giấc mơ mà “người thưởng không chia sẽ” được. 
Không sao, cuộc đời này có biết bao giấc mơ không thánh hiện 
thực. Nhưng du sao, hãy cầu chúc cho những giấc mơ đẹp. 

Sau khi nghe Vũ chia sẻ, nhiều sinh viên đã gửi thư cho tôi. 
Một trong những bức thư mả tôi trích ngay đây: "Cháu là Khắc 
Hiếu, hiện đang là sinh viên trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM. 
Thật ấn tượng với những gì mà anh Vũ đã chia sẻ. Và cháu thấy 
mình cần phải làm gì đó để mang những chia sẻ đó đến sinh 
viên chúng cháu... Là người đang sống trong lòng những người 
trẻ, cháu thấy giới trẻ hiện giờ đang thiếu khát vọng lớn. Tất 
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nhiên họ cũng có những khát vọng của riêng mình nhưng chảắu 
thấy, hiện giờ tụi cháu đang rất thiếu những khát vọng lớn, khát 
vọng chung cho dân tộc và đất nước !. 

Nếu vậy thì khát vọng “dám cái đã...” của cả phê chỉ là cải cớ 
của những khắc khoải lớn lao hơn. 

Tôi lại nhớ đến tiểu thuyết ” Chàng trai trẻ trên chiếc du bay” 
của nhà văn Mỹ William Saroyan (1934) "“Hed Hy through the 
air with the greatest of ease, that daring yvoung man ơn the Ïying 
traneze” (Chàng đã hay trong không trung với niềm thoải mái 
tuyệt vời, hỡi chàng trai trẻ gan dạ trên chiếc đu bay)” 

Du sao, xét về giáo dục, câu chuyện gia đình Vũ là trưởng 
hợp mả ít nhất các trường luật sẽ đem làm “án lệ" để các sinh 
viên phản tích về luật ly hôn. 

Cuộc sống vẫn tiến diễn với nhiều điểu mà không ai biết 
trước. Anh có thể dự định, thậm chí rất cụ thể, nhưng không 
ai có thể nói chắc rằng mọi dự định đếu sẽ thành công. Mặc dù 
chúng ta đang ở thế kỷ 21, với robot và trí tuệ nhân tạo, nhưng 
tương lai con người chưa bao giữ bất an như thế. Con người vẫn 
quay cuống trên những chiếc đu bay. 

Vũ từng nói với tôi trong một chương trình truyền hình: ” Tôi 
sẽ chỉnh phạt nước Mỹ” "Chinh phạt?” - Tỏi ngạc nhiên. “Vâng, 
tôi sẽ xây dựng ở California 50 tiệm cả phê Trung Nguyên, rỗi 
sau đó sẽ lấn dẫn sang các bang khác”. Tỏi hải anh bắt đầu như 
thế nào? Anh nói anh đã thuê những chuyển gia người Israel 
làm một kế hoạch và đã bắt đầu hơn 2 năm... Vũ đang thực 
hiện, và dù bây giờ anh đang quay mặt vào núi trong một thể 
I. Lẻ Trương Khắc Hiểu. Ban chuyên mỗn CLE LC. Khoa Thương mại - Du lịch 

- MarkeLinp Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM. 


1. William Saroyan: The daring young rnan ứm the ÍÏying irahezr. NXE Barnes and 
Nolhles, New York, 1997. 
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giới khác mà chỉ có anh mới biết là gì, thi tôi tin sẽ có người trẻ 
khác tiếp tục “cuộc chỉnh phạt” thương mại mã anh đã dám ` đặt 
xuống một viên đá đấu tiên. Tôi tin Vũ đã được thừa hưởng một 
nến giáo dục đa dạng và tự do, theo đó, bất cứ một ý tưởng “điền 
khủng” nào cũng được chảo đón, miễn nó đừng gây hại cho con 
người và thiên nhiên. 

Vào thế kỷ 21, với cuộc cách mạng kép - công nghệ sinh học 
và công nghệ thông tin - con người có thể giết các ý tưởng “vo 
ve` trong đầu, như các ý tưởng của Đặng Lê Nguyên Vũ, khiến 
anh muốn biến thành con người khác khi đổi cách xưng hỗ tôi 
- anh bình thưởng bằng “qua” và 'các ngươi. Khi chúng ta chưa 
kiểm soát được các dữ liệu thì thường chúng ta đưa ra kết luận 
rằng đó là “điên rõ” hay "lệch lạc”. 

Các lý tưởng của Thời kỳ Khai Sáng thế kỷ 18 (với các nhà 
tứ tưởng như Locke, Descartes, Newton...) bị người cùng thời 
cho là điên khủng hay hoang tưởng, vẫn phát triển, và nay, thập 
kỷ thứ hai của thế kỷ 21, Steven Binkert? muốn làm sống lại thời 
khai sáng đó nhưng bằng ngôn ngữ hiện đại, và các khái niệm 
của thế kỷ 21: dùng dữ liệu để chứng minh. 

Khi trả lời câu hỏi ˆ Khai sáng lä gi?" vào năm 1784, Immanuel 
Kant đã trả lời: “Đó là việc nổi lên từ sự 'tự cho mình còn non 
nớt của con người trước sự thống trị của các thể lực tôn giáo và 
chính trị" và ông cho rằng chỉnh nhu cấu về hiểu biết, lòng can 
đảm muốn biết là động lực của thời đại Khai Sáng. Nền tảng của 
động lực nảy là tự do tư tưởng và ngôn luận. Với một số thông 
điệp mang tính thách thức của mình, Đặng Lê Nguyên Vũ cổ 


xủy lòng can đảm muốn biết của thế hệ trẻ Việt Nam. 


Giáo sư lịch sử thế giới người Israel được tham khảo nhiều 
nhất hiện nay là Yuval Noah Harari viết rằng, thể kỷ 21 là thế kỷ 


I.  Steven Pinkcr: Eniiphirnmrní Naw (Khai sảng hãy giờ), NXB Allen Lane, [Landon, 
218. 
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của hậu-sự-thật (post-truth). Tất cả đếu là “fake news” (tin giả), 
và lòng tin của con người chỉ có thể được kiên định bằng giáo 
dục khai phóng. Cô Yusafzai Malala cũng từng bị lần sóng phê 
bình hoài nghỉ tấn công. Ngay cả “vụ ám sát” cô mà nhiều người 
cũng cho là "tin giả 

Harari kết luận: "Nhiệm vụ của các nhà giáo dục ngày nay là 
dạy cho giới trẻ cách đọc tin. Trong một thể giới mà con người 
không thể hạn chế hay cấm doán tin giả thì chúng ta phải dạy 
cho giới trẻ cách chọn lọc, phần loại tin tức và học cách ghép các 
mảng tin lại với nhau (như trong trò chơi lego) để có một bức 
tranh tổng thể của cuộc sống!”, 


Du chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp 
4.0 nhưng tồn giáo và chính trị vẫn là những lực lượng có sức 
mạnh đủ sức can thiệp vào sự tự do và trí tuệ con người. Hai 
thập kỷ đầu của thế kỹ 21 vẫn có các tính chất đó của thế kỷ 18, 
mặc dù khát vọng hiểu biết khác hơn, tiến xa hơn vào trí khôn 
nhân tạo và người máy, nhưng sự thống trị của chính trị và tôn 
giáo vẫn không ngừng gây áp lực lên con người, khiến con người 
vẫn cảm thấy non nớt và yếu mềm trước chúng. Thời đại Khai 
Sáng mới thật sự phải bắt đâu với chủ nghĩa lạc quan. 

Cho đến giờ Vũ vẫn lạc quan, vẫn một mình trên chiếc du 
bay của riêng anh. Có nhiều em sinh viên mà Vũ đã trao học 
bổng, nay có lẽ đã ra trường, và không ít em thất bại, nhưng chắc 
chắn không ít em thành công. Họ sẽ tiếp tục cùng anh, trước hết, 
trở nên gan dạ trong chính ước mơ của mình. 

Có lần tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ cùng tham gia ban giám 
khảo của học bổng “Nhân tài Đất Việt” dành cho những thí sinh 
muốn học tiến sĩ tại nước ngoài, da chỉnh Trung Nguyên tải trợ. 


I.  Chau Tran Ngọc: The hesf thenry 0ƒ fhe rmeilia lilerale cducnfimn (Ph 1? đissertaLion 
an Journalism, LJniversity nÍ Northern Washingion, 2005} 
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Trong cuộc thi đó, một thí sinh vào vòng chung kết đã bị trượt vì 
trả lời câu hỏi về khát vọng. Thỉ sinh này chỉ ước mơ trở thành 
một khoa trưởng đại học. Vũ là người muốn cho giới trẻ của 
chúng ta có những khát vọng lớn hơn sự thành đạt của một cá 
nhân. Vũ nói: “Thật ra tôi đã đi khắp nơi và nghiên cửu một số 
quốc gia, kể cả thành công của cá nhân, tôi cho rằng điểu tiên 
quyết phải là khát vọng lớn. Cũng như quốc gia của chúng ta, 
đôi khi tôi và những người có suy nghĩ một chút đã tự đặt ra cầu 
hỏi thế này: “Tại sao Việt Nam cử nghèo hoài? Tại sao chúng ta 
lại thua người khác? Chúng tôi đã tìm tất cả mọi lý do... Người 
trả lời là do diện tích, vậy diện tích của Singapore là bao nhiêu; 
người thì trả lời do tài nguyên, vậy Hàn Quốc và Nhật Bản thì 
sao; người bảo do dẫn số thi cũng không phải, vì dẫn số mình 
đứng thứ 12-13 thể giới; người thì cho là do tuổi đởi lịch sử, 
vậy Mỹ bao nhiêu năm, Isarel bao nhiêu năm..., trong khi nước 
mình cá đến “mấy ngàn năm. Cái này cũng không, cái kia, cải nọ 
cũng không... và thủ thật là chúng tôi đã tìm ra được một điểm 
mà tôi cho là rất quan trọng có thể lý giải được: quấc gia chúng 
ta nhỏ vì khát vụng của chúng ta hình như quả khiêm tốn. Nó 
chỉ vĩ đại khi dân tộc rơi vào thế đường cùng; còn tỉnh chủ động, 
khai phá, chỉnh phục, khát vọng, ước mơ, tưởng tượng... tôi nghĩ 
đây là thứ chúng ta đang thiểu. Cá nhân hay tổ chức đếu thiếu. 
Vị vậy, trên cơ sở đó tôi đã đánh trượt cậu thí sinh đang là thạc sĩ, 
giảng viên của một trưởng đại học, vị khát vọng của cậu ấy chỉ là 
để phục vụ cho trường, cho khoa của cậu ấy thôi!” 

Tất nhiên, đó chỉ là chọn lựa của Vũ - người cấp học bổng, 
chử câu trả lời của thí sinh bị đánh rớt chưa hẳn là sai. Đỏ là 
chọn lựa của thí sinh đó. Tôi tin rằng thí sinh đó vẫn có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển đất nước nếu anh trở thành một thầy 
giáo mẫu mực của đại học Việt Nam. 

Khi trích lại cuộc nói chuyện với Đặng Lê Nguyên Vũ trong 
cuốn sách về "câu chuyện giáo dục” này, không phải tôi đồng ý 


50 Í Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


với các ý cụ thể của Vũ. Tỏi chỉ muốn nêu lên một ví dụ nổi tiếng 
tại Việt Nam về tỉnh thân táo bạo, bất chấp minh là tiếng nói 
thiểu số. Giáo dục là nên tảng của mọi hành động gan dạ, mạo 
hiểm, đổi khi liểu lĩnh, mà dường như thế hệ thanh thiếu niên 
Việt Nam trong thể kỷ 21 rất cẩn, mới có thể phát huy tối đa sự 
thông minh tiểm ẩn của giống nỏi. 

Có thể sau vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực báo chỉ của vợ 
chống Đặng Lễ Nguyễn Vũ, nhiều người không còn “ngưỡng 
mộ” anh - một "ông vua cả phế” Việt Nam - như câu chuyện 
có thật mà trước anh không có ai tạo ra, dù cây cả phê đã được 
người Pháp dưa vào Việt Nam trồng từ cuối thế kỷ 19, nhưng tôi 
tin, Vũ khác với người khác ở chỗ anh lẫy giáo dục làm nến tảng 
cho mọi hành động và suy nghĩ của anh. Nếu không vi những 
lý tưởng giáo dục cao hơn tiến bạc và sự thành công, anh không 
phải bị kiện tụng ra tòa, và phải “kể cầu chuyện của anh” theo 
một phiên bản mả có lẽ, anh không bao giờ mong muốn. 

Bạn có thể khen chẽ quanh câu chuyện của gia đình Vũ, 
nhưng với cách tiếp cận của một nhà sư phạm truyển thông, 
tôi cho rằng câu chuyện công khai đó đã cho công chúng không 
ít bài học. Nhiễu người nói rằng: khi ra tòa, ông vua cả phê lớn 
lỗi dạy đời. Thật ra, các thông điệp về xây dựng thương hiệu, về 
trách nhiệm xã hội, về bốn phận làm chống, lắm cha... được xã 
hội nhin nhận dưới ánh sáng tích cực hoặc tiêu cực, hoặc bài 
học thành công nên theo, bài học thất bại nên tránh v.v... Giáo 
dục, đó là câu chuyện đấu tiên và cũng là câu chuyện cuỗi cùng 
mã một người gan dạ, thành đạt hay thất bại, qua sự kiến tạo đời 
mình, đã biết học để kể câu chuyện đó cho xã hội theo nhiễu 


cách khác nhau. 


Tuy vậy trình độ học vẫn cũng thay đổi cách kể chuyện của 
con người. Ở phần dưới đây tôi muốn kể câu chuyện về đại học 
và quyển học sau trung học. 
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QUYỂN HỌC SAU TRUNG HỌC 
Ông Nguyễn Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi) đã 


nhiều đêm mất ngủ và cuối cùng đã bị chứng trầm cảm nghiêm 
trọng, chỉ vì lo chuyện cho con trai vào đại học. Ông Hoàng đã 
tự làm khổ minh vi giảnh lấy “quyển được học” của con trai. 
Đa số phụ huynh Việt Nam (và có thể Ä châu) đếu tự cho mình 
quyển quyết định thay cho con cái như thế. Thật ra, tương lai 
của đất nước phụ thuộc vào quyền được học đại học hay là 
quyển được học sau trung học của chính con cái, không phải 
của cha mẹ. 


Tỷ lệ học sinh trung học vào đại học tại Việt Nam năm 2017 
là thấp: chỉ có 41%. “Quý hỗ tính” là tốt, nhưng “quỷ hỗ đa” 
cũng là giải pháp thực tiễn. Chúng ta vẫn còn tâm lý là đại học 
và sau đại học chỉ dãnh cho những người giỏi giang - những học 
sinh có điểm cao ở trung học và con cải những gia đình giàu cỏ. 
Trong thời đại ngày nay, đó là một quan điểm lạc hậu, nhất là khi 
chúng ta đều đồng ý rằng Việt Nam đang bước vào nên linh tế 
tri thức, trong đó, da số người lao động phải có kiến thức. 

Con đường vào đại học của giới trẻ rất hạn chế. Nếu thi rớt 
đại học thi bạn không còn đường nào khác, phải chờ năm sau 
thi lại. Còn không, những người ham học đại học, sẽ phải chọn 
đường khác mà không khỏi thất vọng. Hầu hết những gia đình 
trung lưu Việt Nam hiện nay có khuynh hưởng đưa con cải ra 
nước ngoài học tập. 

Những cuặc thi tuyển sinh viễn vào các trưởng đại học hiện 
nay quả khó khăn, bởi vi trong số gấn 2 triệu người tham dự 
các cuộc thi, thì hệ thống đại học chỉ có thể thu nhận được 300 
ngàn người. Ky thi đại học năm 2007!) đã diễn ra những hiện 
tượng vừa đáng ngạc nhiễn, mả cũng vừa ngộ nghĩnh, khi Văn 


I. Khi tận sách này dược xuấi bản vào năm 2020, hơn 13 năm sau, thì tình trạng gian 
lận thi cử còn kinh khủng hơn. 
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Miếu ở Hà Nội đông nghẹt người và khỏi hương lúc nào cũng 
nghỉ ngút vì các thí sinh hẻ nhau đến đó củng kiến để cầu may. 
Trong ngày thi còn có một số thí sinh ăn điểm tâm bằng những 
chiếc bánh ¿âu xanh để hy vọng chiếc bánh đậu sẽ giúp cho họ 
thi đâu. 

Chuyện gian lặn thi cử bảng đủ các mánh khỏe đã được báo 
chí tưởng thuật, thậm chỉ còn có cả chuyện sử dụng lý lịch giả 
để đi thi giùm với giả tiển khoảng 40 triệu đồng. Hiện tượng 
gian dối đủ kiểu, miễn sao vào được đại học, cho thấy hệ thống 
giáo dục đại học của chúng ta đang trải qua khủng hoảng sẵu 
rộng bởi vi hệ thống đó không phát triển đủ nhanh - về số lượng 
trưởng và chất lượng đảo tạo - để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
Do vậy, chúng ta phải có một quan điểm mềm dẻo trong giáo 
dục đại học. Trước hết phải có những loại trường khác nhau: 
công, tư, và đại học nước ngoài, đồng thời phải mở rộng các 
hình thức giáo dục khác nhau: chính quy, hàm thụ, tại chức, học 
tại lớp, hay học tử xa, học qua mạng v.v... Năm 2020, Bộ Giáo 
dục và Đảo tạo đã có một quyết định đúng đắn và khá dũng 
cảm: không ghi loại hình học (chính quy, từ xa, tại chức...) trên 
các văn bằng tốt nghiệp. 

“Khá dũng cảm” vì xã hội đang nghi ngờ tất cả các cách học 
“không chính quy. Một xã hội thiểu nền mỏng vững chắc với 
triết lý giáo dục mang tính phổ quát nhất, luôn rơi vào trạng thái 
“dễ vũ” bởi hoài nghỉ. 

Giáo dục nói chung hay đại học nói riêng cũng chỉ là một 
dịch vụ phục vụ cũng chúng mà thôi, nên cần phải có một môi 
trường cạnh tranh lành mạnh. Khái niệm Nhà nước độc quyển 
về giáo dục, nhất là giáo dục đại học, nay đã quả lỗi thời nếu 
không muốn nủi là đang cản bước chân phát triển của toàn dân 
tộc. Nhưng Nhà nước phải hoạch định đường lỗi phát triển đại 
học như là một yếu tế hưng thịnh của quốc gia. 
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Trước đây nhiều ý kiến lo ngại về “dấu ra của đại học, nghĩa 
là nếu đảo tạo sinh viên nhiễu quá, sợ khi ra trưởng họ không 
có việc làm. Một số người còn sợ cho sinh viên du học nhiễu 
quả, sẽ "chảy máu chất xán. Đó là một quan điểm theo chúng 
tôi là không còn phủ hợp, ít nhất khi mà Việt Nam đã hội nhập 
hoàn toàn vào thể giới. Còn về dâu ra, không phải ai sau khi tốt 
nghiệp đại học cũng đểu làm việc trong các công sở. Tại Nhật 
và Hàn Quốc, không ít phụ nữ, sau khi học đại học, thậm chí có 
bằng thạc sĩ, cũng có thể ở nhà chăm sóc gia đình, nuôi dạy con 
cải. Chắc bạn sẽ không cho là họ lãng phí đấy chứ? Nhiều người 
văn tiếp tục tự học hay theo các chương trình hàm thụ “học 
suốt đời” (longlie education). Nhiều người mở công ty riêng 
hay buôn bán nhỏ. Một số đi du học rỗi làm việc ở nước ngoài 
hay cho các công ty đa quốc gia. Trí tuệ Việt Nam lúc đó sẽ đóng 
gúp vào sự phát triển thể giới, trong đó có sự phát triển của Việt 
Nam, đó là chưa tính cụ thể tới việc họ đóng thuế hoặc gởi tiễn 
về nhà như một người lao động xuất khẩu. 


Cho nên mở rộng giáo dục đại học chỉ có lợi. Hầu hết ở 
những nước có dân trí cao thì tỷ lệ tội phạm thấp. Nhiều ý kiến 
cũng lo ngại rằng nếu cho mở nhiều trường đại học thì sẽ khó 
kiểm soát được chất lượng đảo tạo. Vâng, điểu lo ngại nảy là hoàn 
toản có cơ sở khi nhìn lại giáo dục đại học của chúng ta. "“Chững 
ấy trưởng thỏi mà còn không kiểm soát được chất lượng, dừng 
nói chỉ cha mở thêm nhiều trường nữa." Đó là một lập luận theo 
lỗi món, khi chúng ta chỉ trồng cậy vào một cơ chế kiểm soát độc 
quyền là Nhà nước, đại diện bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoặc 
đại học phải có cơ quan chủ quản má không có quyển tự chủ đủ 
mạnh để tự chịu trách nhiệm về tất cả. 

Hãy giao cơ chế kiểm soát đó cho toàn xã hội thông qua 
“quyển tự chủ đại học, thi chúng ta sẽ thấy rằng việc nới rộng hệ 
thống đại học là không mấy khó khăn. Thật ra, chất lượng giáo 
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dục đại học phụ thuộc vào năng lực của ban giảng huẳn. Hiện 
nay việc thỉnh giảng giáo sư tử các trường đại học lớn ở nước 
ngoài đã được cho phép. Vẫn để là chỉ phí giảng dạy và sự kết nỗi 
với các hệ thống đại học thế giới. 

Hơn nữa, cũng đừng quá ảo tưởng rằng khi cho mở thì đại 
học nào cũng là chất lượng cao. Ngay cả ở Mỹ, nơi có hệ thống 
đại học tốt nhất thể giới, với trên 3.000 trường đại học và cao 
đẳng thị cũng chỉ có khoảng 1/3 là khá tốt và loại tốt nhất thế 
giới thì khoảng 20 trường. Hàn Quốc là nước Á châu có hệ 
thống đại học được đánh giá cao với khoảng 500 đại học và cao 
đẳng thị chỉ có 3 trưởng danh tiếng gọi là SKY(Seoul National 
Iniversity, Korea LIniversity và Yonsei LIniversity)t!. 

Vậy chúng ta hãy kiên nhẫn bằng cách trước hết mở rộng hệ 
thống đại học hay xã hội hóa đại học, chất lượng sẽ được nẵng 
lên nhờ tự thân cơ chế cạnh tranh giữa các đại học với nhau. 


Trước năm 1975 tại miễn Nam, những trưởng đại học được 
thế giới công nhận không phải các đại học công như Viện Đại 
học Sải Gòn hay Viện Đại học Huế mà chính là Viện Đại học 
Đà Lạt do Giáo hội Công giáo thành lận và điểu hành. Lúc đó 
Đại học Đà Lạt, thành lập từ năm 1957, được xếp vào danh sách 
những trưởng đại học tết nhất Đông Nam Á. “Viện Đại học Đà 
Lạt, tiền thân của Đại học Đà Lạt bây giờ, là ngôi trường đại học 
tử của Thiên Chúa giáo, thành lập năm 1957, nằm trên ngọn 
đổi thông rất đẹp, ở số 1 đường Phù Đồng Thiên Vương, là ngồi 
trưởng đẹp nhất nước ta. 

Nhắc chuyện này, tôi nhớ đến bảng công bố xếp hạng uy tín 
toàn cầu Times Higher Education vào 20/2/2019 xếp hạng đại 
học thế giới năm 2019, theo đó lần đấu tiên Đại học Thanh Hoa 
chính thức đánh bại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) để trở 


I. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số tháng 10/2007 
2. Dào Duy Thy: Lang đăng mi thời (Hỗi ký, 2013) 
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thành tổ chức giáo dục đầu tiên ở Trung Quốc đại lục xếp hạng 
số l trong “Bảng đánh giả các trưởng đại học hàng đầu khu vực 
châu Ả - Thái Bình Dương” Ngoài 13 tiêu chuẩn khoa học mã 
Đại học Thanh Hoa đạt điểm cao, theo các nhà phân tích, lịch sử 
lầu dải trên 100 năm của nó là một yếu tổ tham khảo đáng giả, 
nhất là khi cách rrang thủnh công, chính phủ mới đã không xóa 
bỏ các định chế đại học có trước cách rạng. Trường đã được 
thành lập năm 1911, đứng vững qua các biến động của lịch sử 
Trung Hoa và phát triển cho đến ngày nay. 

Tiếc rằng sau khi thống nhất đất nước (1975), Việt Nam đã 
hấu như xóa bỏ các định chế đại học đã có từ lâu tại miễn Nam 
Việt Nam, khiến cho "lịch sử” của hệ thống đại học Việt Nam 
trở nên “trẻ” và “nghèo” đi và độ tín nhiệm về mặt thời gian bị 
xuống cấp rất nhiều. Hiện nay, hệ thống đại học đang cởi mở với 
các trường đại học khi trao nhiều quyền tự chủ hơn, tuy nhiên 
cũng vẫn còn đang mắc kẹt theo cơ chế “Xô Viết” trước đây: mỗi 
đại học đếu phải có một chủ quản, dù cơ quan chủ quản nảy 
chẳng liên quan đến học thuật. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nhật Bản có 131 năm lịch 
sử đại học, trong khi Việt Nam có 111 năm. Thật ra, 111 năm đó 
không đủ, vi chiến tranh và những thay đổi chính trị làm gián 
đoạn, thậm chí hủy bỏ sự liên tục của học thuật. Ví dụ gắn nhất: 
sau năm 1975, hấu như hệ thống đại học tại miễn Nam hị giản 
đoạn hoặc sáp nhập, làm thay đổi tất cả các cầu trúc học thuật 
và dự án nghiên cứu đang đở dang trước đỏ. Như trên chúng tôi 
đã viết, đại học cần bể dày thời gian để khả dĩ tạo nên chiểu sảu 
của chất lượng và uy tín, trong khi đó, chúng ta lại "loại bỏ” gắn 
một thế kỷ của đại học cũ, để tạo dựng một nên đại học mới. Tuy 
vậy, cho đến nay (2020), đại học Việt Nam vẫn củn "tiến thoái 
lưỡng nan. Tại tọa đàm “Kiểu bảo góp ý về chương trình nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM” 


56 Ì Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


vào ngày 29/11/2018, Giáo sư Đặng Lương Mô (Việt kiểu Nhật, 
Đại học Hosei Tokyo) nhẫn mạnh rằng đại học Việt Nam hiện 
nay thiếu cơ sở hạ tầng và vật chất căn bản. 

Ông so sánh, Việt Nam có 1,76 triệu sinh viên nhưng chỉ có 
235 đại học (tính đến tháng 8/2018) trong khi Nhật Bản có hơn 
2,5 triệu sinh viên có 781 đại học. Số liệu nảy cho thấy một số đại 
học Việt Nam có số sinh viên rất đông, cơ sở vật chất và thành 
phần giảng dạy không đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Dẫn chứng các tiêu chí về cơ sở vật chất đại học ở Nhật, ông 
Mô nói, điểu kiện vật chất để lãm thành một đại học có chất 
lượng cao gốm: trưởng có phòng ốc đấy dủ với diện tích 6 -10 
mỉ cho mỗi sinh viên; số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ với 
tỷ số thấy - trỏ là 1-10. Từ hai điểu kiện nảy sẽ dẫn đến điểu kiện 
thứ ba là thu hút được đồng đảo sinh viễn ưu tủ. 

Áp dụng các điều kiện này với Đại học Bách khoa TPHCM 
(được ông Mô đánh giá là một trong những trường tốt nhất ở 
Việt Nam) thi đại học này “văn chưa đạt tiêu chuẩn”. 

Thứ nhất, hai cơ sở của trưởng nảy tại quận 10 và Thủ Đức 
quá cách xa nhau, không đáp ứng tiêu chí giao thông trong vng 
30 phút bằng phương tiện giao thông đại chúng. Tổng điện tích 
xây dựng chỉ đáp ứng được hơn 35% theo yêu cầu của Bộ Giáo 
dục về điểu kiện xin mở đại học. Họ cẩn nắng gấp ba lần số 
phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng... để đáp ứng được số 
lượng người học hiện có. 

Thứ hai, trưởng có 930 giảng viên, trong đỏ có 9 giáo sư, hơn 
100 phó giáo sư, 338 tiến sĩ, 443 thạc sĩ. "Với số giảng viên nảy, 
trường chỉ nên đảo tạo từ 9.300 đến hơn 13.000 sinh viên thay vì 
hơn 24.000 người như hiện nay, chưa kể học viên sau đại học” - 
ông Mã phân tích. 
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“Chúng ta cần thay đổi hoặc thêm một vải tiêu chí về đánh 
giá đại học để có một bức tranh toàn diện hơn. Hiện, các trang 
mạng của đại học để cập nhiều ngành đạt chuẩn AUN-OQA hay 
ABET... nhưng đây chỉ là đánh giá chất lượng của một vải bộ 
phận chứ không phải toàn bộ đại học” - ông nói. 

Những đại học luôn có mặt trong các bảng xếp hạng hàng 
đấu thể giới như Harvard, Yale, Oxiord, Camhridge, Tokyo... 
hấu như không bao giử quảng cáo đạt chuẩn nọ chuẩn kia, 
nhưng luỗn được đánh giá cao. 


Ông Peter Hồng (kiểu bào Australia} đưa ra con số 13 quán 
quân chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” khi du học ở Úc 
đếu ở lại Úc làm việc. ” Tôi có động viên một cháu về nước nhưng 
sau đó một thời gian, cháu lại xin quay lại Úc” ông Hồng kể và 
đặt vẫn để chảy máu chất xám ở Việt Nam. 

Giáo sư Võ Thánh Sơn (Việt kiểu Bỉ) góp ý rằng: muốn thay 
đổi sinh viên, thay đối xã hội thi cần đổi chính mình với ba yếu 
tố: kiến thức, nghị lực và đạo đức”"'. 

Thực ra, thời gian không chỉ tạo nên lịch sử một trường đại 
học, mả nó còn hình thành một đạo đức, mà tôi muốn gọi là 
“lương tâm” của đại học. Khi đến thăm thị trấn Lismore nằm 
cách thành phố Sydney, Úc một giờ bay, tôi mới biết tình yêu 
mà cư dân thị trấn nhỏ bé này dành cho ngồi trường đại học của 
họ. Thị trấn trên cao nảy chẳng có dịch vụ giải trí gì để thu hút 
du khách đến chơi, nhưng khách vẫn đến, không biết bao nhiêu 
mỗi năm, các chuyển bay nườm nượp mỗi giờ lên xuống trên 
đường băng ngắn. Họ đến vì đó gắn như là một thị trấn đại học. 
Lismore này chỉ có 20.000 dân, nhưng trường Đại học Southern 
Cross đã có số sinh viên trên 8.000 người mà phần lớn là đến từ 
các tỉnh thành khác trong nước Úc và các nước khác. Giáo sư 
Jahn nghỉ hưu, giờ đang viết văn, nói với tôi ông là người gốc Ÿ, 


l. Vnexpress: 30/1 1/2018: ” Đại học Iốt nhất Việt Mam cũng chưa đủ chuãn” 
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nhưng ông thích ở thị trần này vì chưa có nơi nào mà ông từng 
biết đạo đức như ở đây. Các khoa của đại học đếu nằm trên một 
ngọn đổi cây lá sum suê, đứng bên ngoài nhìn vào bạn chỉ thấy 
rừng cây chứ không thấy trưởng lớp. Ngày chủ nhật, cư dân đi 
nhà thờ trong khuôn viên. Họ thích tổ chức đám cưới tại quán 
ăn sinh viên hơn là nhà hàng ngoài phổ. Chúng tôi đến dự lễ 
ra trưởng của các sinh viên Việt Nam ở đó vào một ngày chủ 
nhật, nhưng không có chỗ vi hội trưởng đông nghẹt. Tôi hỏi: 
“Người thân sinh viên sao đông thế?” Ông John trả lời: "Không 
phải người nhà sinh viên mà là cư dần thị trấn. Họ xem những 
ngày lễ ra trường là ngày hội của địa phương, và họ thưởng đến 
dự để tỏ lòng tự hảo về ngồi trưởng” Đại học chính là lương 
tầm của cả thị trấn, vi vậy mọi người dân nơi đây đếu có trách 
nhiệm với đại học. 

Trường cũng chính là điểm tham quan duy nhất mà người 
dân địa phương giới thiệu với khách với tất cả tấm lòng. Ông 
bà Goodwins sống gắn đại học, thường cho sinh viên quốc tế 
ở trọ (homestay) thân mật mời chúng tôi lưu lại nhà ông bả vá 
còn làm cơm thết đãi. “Cư dân ở thị trấn Lismore nảy rất tự 
hảo vì có con cháu học ở trường đại học này” - ông Goodwins 
nói, rồi không chữ tôi hỏi “tại saø, ông tiếp tục: “Tôi biết trên 
thế giới có rất nhiều trưởng lớn nhưng để có một lương tâm thì 
không phải trường đại học nào cũng có. Chúng ta đều biết các 
trường đại học lớn trên thế giới đếu có các bệnh viện mang tên 
đại học như Bệnh viện Đại học John Hopkins, Bệnh viện Đại 
học Georgetown, Bệnh viện StanÍord v.v... Tại Thành phố Hỗ 
Chí Minh hiện nay cũng có Bệnh viện Đại học Y Dược rất uy 
tín, nhưng nó còn quả “trẻ” để nói lên một điểu gì. Những định 
chế này tạo thành lương tâm đại học nhiều hơn là một “thương 
hiệu. Tỏi đã có thời gian làm nghiên cứu tại Đại học Hawaii, và 
ngạc nhiên, khi thấy cuối tuần cư dẫn tại đây đi nhà thờ hoặc 
chùa ngay trong khuôn viên của trưởng đại học. Đại học gắn lcết 
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với xã hội và cộng đồng theo thời gian, tạo thành một tỉnh thân 
địa phương, hay một thử lương tắm thuần khiết, bất vụ lợi của 
tri thức. 

Ở Mỹ, có nhiều đại lộ mang tên University (Đại Học) tại các 
thành phố lớn, cho thấy xã hội rất coi trọng các trưởng đại học. 
Không hiểu tại sao tôi rất thích những con đường mang tên là 
“Đại Học” (University) ở Mỹ. 


Ngay cả một nơi thuộc loại vùng sâu vùng xa như thị trấn biển 
Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, cũng có một đại lộ mang tên 
“Đại Học (University). Các tỏa nhà chính phủ hay quốc hội của 
địa phương cũng thường nằm trên các con đường Đại Học. Như 
tba Quốc hội tiểu bang Mlinesota nằm gắn đường Đại Học. Các 
văn phòng lớn cũng hay chọn đại lộ Đại Học như khu thương 
mại ở thánh phổ Palo Alto, tiểu bang California, gắn đại lộ Đại 
Học dẫn tới ngũi trường danh tiếng Stanford. 

Ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, còn có 
một cây cầu đẹp và lớn mang tên cầu Đại lộ Đại Học (University 
Avenue Bridge). Các bạn chẽ người Mỹ cái này cái nọ, nhưng đại 
học Mỹ vẫn là nến đại học đẹp nhất thể giới, cả hình thức lẫn 
nội dung. 

Tỷ phú hàng đấu thể giới Bill Gates không còn "tự hào” vì 
thành tích bỏ học đại học nửa chừng của mình nên vào tháng 
5/2007 đã chịu nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Harvard. Hấu 
hết những tỷ phú thế giới hiện nay đều là những người học hành 
tử tế. Huyễn thoại về những tỷ phú ít học đã không còn nữa. 


Trong thế kỷ 21, chất lượng giáo dục đại học là yếu tổ quyết 
định sự thịnh vượng hay nghèo khổ của một quốc gia. 

Việt Nam chúng ta là quốc gia đi sau, phải "học các giải 
pháp toán cấu về đại học. Tình hình thể giới luôn ảnh hưởng 
đến chiến lược quốc gia, do vậy nếu chiến lược quốc gia về các 
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lãnh vực khác nhau không thay đổi thi không thể khắc phục khó 
khăn. Ví dụ vào những năm 70 của thế kỷ 20, phần lớn các nên 
kinh tế dựa vào quốc doanh để tăng trưởng, nhưng hiện nay thì 
khuynh hướng phát triển dựa vào kinh tế tư nhắn và sự hỗ trợ 
của công chúng qua thị trường chứng khoản. Tuy vậy, theo giáo 
sử Malcolm Gillis, cựu Viện trưởng Viện Đại học Rice ở Texas, 
Hoa Kỳ (1999), thi ngày nay, hơn bất cử thời điểm nào của lịch 
sử loài người, chất lượng giáo dục đại học là yếu tổ quyết định 
sự thịnh vượng hay nghèo khổ của một quốc gia. 

Chính vì vậy, sau hơn 3 thập kỷ đổi mới, thực chất là đổi mới 
kinh tế, Việt Nam chúng ta mới giật mình nhìn lại lỗ hống của 
nến giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Con số tăng dẫn của 
hiện tượng các gia đỉnh trung lưu mới tìm cách đưa con cải ra 
nước ngoài học đại học, thậm chí dù có một số em chưa đủ tiêu 
chuẩn học tập, không đạt điểm về trình độ ngoại ngữ... một phần 
nảo nói lên sự mất tin tưởng của dân chúng vào hệ thống đại học 
quả lạc hậu và phát triển theo kiểu "giật gấu vá vai” hiện nay. 

Việt Nam, mặc du là một trong ba nước lớn nhất Đăng Nam 
Ä về dân số (sau Indonesia và Philippines), nhưng cho đến nay 
vẫn chưa có một trưởng đại học nào được công nhận đủ tiêu 
chuẩn quốc tế. Căn cử vào bảng “Điểu tra các đại học tốt nhất 
của tạp chí Asia Week” năm 2000 và “Điều tra các đại học tốt 
nhất của châu Á Thái Bình Dương” vào năm 2004 của Đại học 
Thượng Hải, thì không tìm đầu ra một địa chỉ đại học Việt Nam. 

Tại bảng xếp hạng năm 2019 của tạp chí Times, “lấn đấu tiên 
3 cơ sở đại học Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia TPHCM và Đại học Bách khoa Hà Nội lọt vào bảng 
xếp hạng đại học tốt nhất toàn cẩu của tuần san Times Higher 
Education, Ảnh Quốc.` Tuy vậy 3 trường nảy cũng xếp trong các 
bảng tử 800 đến 1000 trưởng. Tìm ra tên của 3 trưởng nảy thì 
phải rất kiên nhẫn mới thấy được. 
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Theo báo Tuổi Trẻ ngày 23/4/2020, Đại học Tôn Đức Thẳng 
đầu tiên được đưa vào danh sách ” Ton 200” đại học có chất lượng 
tốt nhất thế giới, theo xếp hạng của Time Higher Education (Anh 
Quốc). Tuy vậy hiện nay trưởng đại học nảy - vốn được Chính 
phủ và luật đại học trao quyển tự chủ rộng - vẫn còn những bó 
buộc nhất định từ cơ quan chủ quản. Như đã nói trên, chỉ có bỏ 
cơ chế chủ quản thì hệ thống đại học công Việt Nam mới có cơ 
may tung cánh trên bấu trời đại học thế giới. 


Một nghịch lý nhận thấy rõ là: trong khi tăng trưởng GP 
hai thập kỷ qua đạt những tỷ lệ khá ấn tượng: bình quản 6,5%/ 
năm, cuộc sống người dẫn có tăng lên và đặc biệt tỷ lệ nghèo 
đổi giảm còn 14 từ 34 cuối thận niên 80, thì giáo dục - nhất là đại 
học - vẫn là một để tài mà khi “nhìn thẳng” vào, những người Ìö 
lắng cho vận mệnh đất nước không khỏi băn khoản, nếu không 
muốn nỏi là thất vọng. Một điểm nữa là nền chính trị và an sinh 
xã hội đã được giữ vững trong hơn 40 năm qua, đặc hiệt 30 năm 
mở cửa má giáo dục vẫn không “tận dụng” thời cơ lớn để phát 
triển thi quả là đáng tiếc. Thật ra, không có một lãnh vực nảo dễ 
giao lưu quốc tế hơn là giáo dục, nhưng trên thực tế suốt trong 
thời ky đổi mới và hội nhập, giáo dục đại học lại chính là lãnh 
vực "đóng cửa” nhiều nhất. Bảo chỉ đã nói nhiều về các tài năng 
Việt Nam bị sử dụng và bỏ quên một cách lãng phí do chính sự 
đóng cửa này. 

Báo cáo về tình trạng đại học Việt Nam đệ trình cho cố Thủ 
tướng Phan Văn Khải vào tháng 6/2005 của nhóm nghiên cửu 
được mi từ Đại học Harvard cho thấy, số lượng sinh viên Việt 
Nam là quá tải so với cơ sở đại học. Thêm vào đó, sinh viên học 
tại chức tử 17.000 năm 1991 tảng lên 300.000 năm 2004, mà 
tiêu chuẩn thi cử cho số sinh viên này không tương ứng với tiêu 
chuẩn của sinh viên học chính quy, khiến cho chất lượng bằng 
cấp đáng nghi ngờ. Ngân sách dành cho giáo dục đại học cũng 
quả thắp, chỉ 300 triệu USI/năm, trong khi đó cách đây 7 năm, 
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Trung Quốc đã chỉ cho 2 đại học: Bắc Kinh và Thanh Hoa, mỗi 
trưởng 200 triệu USD. Tiên không phải là tất cả, nhưng tiến là 
điểu kiện không thể thiếu nếu muốn làm bất cứ việc gì chứ đừng 
nói là... cải tiến đại học. 

Năm 2005, Việt Nam có 106 trưởng đại học công lập và 25 
trưởng ngoài công lập (gốm 3 trưởng bản công và 22 trưởng dẫn 
lập). Ngày 17/1/2005, Chính phủ ban hành quy chế về đại học 
tư thục, nên sau đó có 2 trưởng chuyển thành đại học tư thục 
là Cao đẳng Bán công Hoa Sen và Đại học Dân lập HUELIT. 
Nếu so về số lượng trong năm 2016-2017, các con số đó đã tăng 
trưởng rất nhiều, nhưng để vươn tới dích là phục vụ cho nhu 
cầu phát triển đất nước, thi nên đại học Việt Nam vẫn cẩn cải tổ 
rất nhiều. 

Ngày 11/8/2017, Bà Giáo dục và Đào tạo đã công bố về hiện 
trạng giáo dục đại học Việt Nam trong đó các con số đã nói lên 
tất cả. Có thể đặt tên bảo cáo này là: " Đại học Việt Nam chưa đáp 
ứng nhu cầu phát triển đất nước”. 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm 
học 2016-2017, hệ thống hiện có 235 trưởng đại học, học viện 
(bao gốm 170 trưởng công lập, 60 trưởng tư thục và dân lập, 5 
trưởng có 100% vốn nước ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa học 
được giao nhiệm vụ đảo tạo trình độ tiễn sĩ. Riếng hệ thống các 
trưởng sư phạm (được xem là các cổ máy cái của nến giáo dục) 
thì cả nước hiện nay có 58 trưởng đại học sư phạm, 57 trường 
cao đẳng sư phạm, 4 trưởng trung cấp có ngành dào tạo giáo 
viên. Tuy vậy sinh viên sư phạm giảm 14,3%, chỉ còn 47.800 sinh 
viên. Điểu này ít nhiều nói lên nghề giáo không còn là lựa chọn 
ưu tiễn của các bạn trẻ như những năm trước đảy. Nói ngắn 
gọn, lý tưởng "dĩ giáo học vi tiên" (dạy học làm đấu) ngày cảng 
phai mở trên thực tế. Chắc chắn không phải nhu cẩu phát triển 
đất nước không cần thấy giáo, ngược lại là đằng khác, nhưng vì 
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chúng ta, ngay từ đầu, đã không thiết chế một nến giáo dục dựa 
trên đạo đức dẫn tộc “tôn sư trọng dạo. 


Năm học 2016-2017, Chỉnh phủ đã cắp phép cho 3 đại học 
có 100% vốn đầu tử nước ngoái (Trưởng Đại học Mỹ tại Việt 
Nam, Trưởng Đại học Y khoa Tokyo, Trường Đại học Fulbright 
Việt Nam). Nhưng các trường nảy chẳng khác gì các mảnh ghép 
màu trong một bức tranh còn vá víu. Liệu những sinh viên tốt 
nghiệp các định chế quốc tế này, sẽ ở lại phục vụ cho nhu cầu 
phát triển của Việt Nam hay lại bay ra ngoại quốc để tim những 
công việc tốt hơn, lương bổng và sự đãi ngộ xứng đảng hơn? 


Báo cáo nảy cũng cho biết, năm 2017, tổng số sinh viên đại 
học là 1.767.879, giữ ổn định so với năm học 2015-2016. Phần 
lớn sinh viên tập trung theo học các ngành khoa học thực dụng 
như: toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công 
nghệ kỹ thuật; sản xuất chế biến; kiến trúc và xây dựng, nông lâm 
và thủy sản; thú y ; kinh doanh quản lý, pháp luật. Mặc du vậy, 
cho đến thế kỷ 21, đại học Việt Nam vẫn không có các ngành cần 
bản mà hấu như đại học nào trên thể giới cũng có, như ngành 
thiên văn và vũ trụ học. Tiến sĩ Phạm Ngọc Diệp, thuộc trung 
tầm nghiên cửu vũ trụ Việt Nam, nói: "Nửa thế kỷ trở lại đây, 
trung binh mỗi thập kỷ có hơn 3 nhà khoa học được trao giải 
thưởng Noabel cho thiên văn và vũ trụ học. Đây là một lĩnh vực 
có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích nhưng thật lạ, chưa có 
một đại học nào ở Việt Nam có khoa hay bộ môn thiên văn học.” 
(báo Tuổi Trẻ ngày 9/10/2019) 


Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học 
Việt Nam “nói chung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của 
đất nước”. 

Gần 73.000 giảng viên, hơn 16.500 tiễn sĩ. Con số lạnh lùng 
nảy thực ra chưa nói lên điểu gì. 
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Năm học 2016-2017, tổng số giảng viên trong các trường đại 
học là 72.792 người, tăng 4,6% so với năm học 2015-2016, trong 
đó giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 (tăng 21,49) và thạc sĩ 
là 43.065 (tăng 6,6%). 

Bộ Giáo dục và Đảo tạo đánh giá, tỷ lệ giảng viên có chức 
danh giáo sư, nhỏ giáo sư và trình độ tiến sỉ trong toàn hệ thống 
vẫn ở mức thấp, đặc biệt là tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 
của các trường cao đẳng sư phạm củn quá thấp (chiếm khoảng 
3,49). 

Chất lượng đội ngũ giảng viên vẫn còn là dấu hỏi lớn khi 
nhiễu giảng viễn không có để tài nghiên cứu, chưa có bài bảo 
đăng trên tạp chỉ khoa học trong nước và nước ngoài, nhất là 
trình độ ngoại ngữ còn hạn chế... 

Năm học 2016-2017, học sinh tốt nghiệp THPT vào đại học, 
cao đẳng khoảng 419%, vào cao đẳng nghề, trung cấp khoảng 
23%, học nghề tại trung tâm đảo tạo nghề khoảng 13%, đi làm 
khoảng 10%. 

Trong ky thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học 
năm nay, tỷ lệ học sinh không đăng ký xét tuyển đại học là 26%. 

Thực tế cho thấy đã có sự chuyển biến về nhận thức của học 
sinh trong việc lựa chọn ngành nghề và hướng đi phù hợp với 
năng lực của mình. 

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhìn nhận: Hệ 
thống thông tin thị trưởng lao động còn thiếu và chậm cập nhật, 
chưa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh, 
nhất là đối với học sinh trung học trong bối cảnh tầm lự chạy 
theo bằng cấp củn nặng nể. 

Đến hết năm học 2016-2017, có 23 cơ sở giáo dục đại học 
công lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để án thí điểm 
tự chủ, đổi mới cơ chế hoạt động theo quy định của nghị quyết, 
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trong đỏ trưởng Đại học Trả Vĩnh là trưởng đại học địa phương 
đấu tiên thực hiện thí điểm. 

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở pháp lý về tự 
chủ đại học chưa vững chắc vá thiểu đồng hộ nên việc triển khai 
còn nhiễu lúng túng, chưa thống nhất; một số nội dung cam lcết 
của Chính phủ (theo tính thần của Nghị quyết 77) chưa được 
thực hiện (cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, hỗ trợ lãi suất vay) 
gầy khó khăn cho nhiều trưởng đại học. Tự chủ chưa gắn liễn 
với đổi mới quản trị đại học và trách nhiệm giải trình xã hội. 

Tỉnh đến hết tháng 4/2017, trong toàn hệ thống giáo dục đại 
học có 169 trường công lặp, chỉ có 58 cơ sở thành lập hội đồng 
trưởng, chiếm 34,3% tổng số cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Ngay cả những cơ sở đã thành lập thì nhiều hội đồng trưởng 
vẫn chưa có thực quyền của một tổ chức quản trị, đại diện cho 
quyển sở hữu nhà nước để quyết định những vẫn để lớn như 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt 
động... của nhà trưởng. 

Trong tổng số 23 trường đại học đã được tự chủ (theo Nghị 
quyết 77) văn còn 6 trưởng chưa có hội đồng trường. 

Các chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tải 
năng,... được nhiều trường đại học quan tắm phát triển. 

Tới nay đã có 35 chương trinh tiên tiến ở 23 cơ sở đảo tạo; 
16 chương trinh kỹ sư chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Cộng 
hòa Pháp ở 4 cơ sở đảo tạo; 50 chương trình đảo tạo theo định 
hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE) và gắn 200 chương trình 
chất lượng cao ở các cơ sở khác. Ngoài ra, các trường đại học còn 
có hơn 500 chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trưởng 
đại học ở các nước trên thế giới. 
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Trên cơ sở khảo sắt từ 142/271 trưởng đại học, hiện nay trong 
hệ thống các trưởng đại học đã hình thành 945 nhóm nghiên 
cứu, một trường đại học có trung bình 7 nhóm nghiên cứu. 


Theo Bộ Giáo dục và Đảo tạo, chất lượng nguồn nhân lực, 
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao "chưa đáp ứng được yêu 


cầu phát triển đất nước. 


Nhớ lại những năm 70 của thế kỷ 20, nhiều trí thức tại miễn 
Nam cũng thỏi thúc vẫn để xây dựng đại học. Cổ giáo sư Kim 
Định, thấy tỏi tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, đã viết nhiều sách 
để nghị chỉnh quyển miễn Nam gắp rút cải tổ giáo dục. Khác với 
nhiễu người, theo ông, việc cải tổ giáo dục tại Việt Nam phải bắt 
đầu từ đại học. Ông viết: "Nước ta chậm tiến, còn bị chiến tranh 
triển miễn ghìm xuống cuổi số các nước chậm tiến. Vậy cần sửa 
soạn gấp cho việc kiến thiết là sửa soạn trước hết việc đảo tạo 
chuyên môn, tức lo cho đại học. (Vấn để quốc học, in lại, tr. 112- 
113, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2016). Ông cho rằng 
chính quyển miễn Nam thời đó chỉ “dốn trọn vẹn (ngắn sách) 
vào trung, tiểu học mà bỏ lơ đại học” Ông lập luận rằng thực 
dân Pháp đã cỗ ÿ bỏ lơ đại học, không muốn đào tạo chuyên 
môn cao cho người Việt Nam, vi muốn giữ "nước Việt Nam làm 
một thị trường tiêu thụ hàng mẫu quốc”. Theo ông, chỉ có "đại 
học mới là nơi sáng kiến phát mình, cao đẳng mới kiến thiết 
quốc gia thực sự, còn trung, tiểu học chỉ là sửa soạn” Ông hình 
dung nếu chỉ tập trung lo cho tiểu học, trung học mã lơ là đại 
học thi chẳng khác gì “trồng một cái cây, chăm sóc nó, đến khi 
kết nụ, thi để nó héo khỏ, không hái được quả. 

Hiện nay nếu nhìn trở lại những con số định lượng trên về 
nên đại học nước nhà, sau nhiễu chục năm, kể từ thời cỗ giáo sư 
Kim Định gióng hồi chuông bảo động, thì chúng ta tạm yên tâm. 
Nhưng nếu định tính nến đại học đó, tức là so về chất lượng các 


Lững củi thưởng sự lười hạục của can người] 67 


nên đại học toàn cầu, thì chúng ta vẫn thấy rất thiếu tự tin, và 
cần cải tổ triệt để hơn, ít nhất trên 4 yếu tổ: 

1. Tính tự chủ của đại học, tất nhiên với sự hỗ trợ mạnh mẽ 
của chính phủ về mặt chính sách nhưng tránh can thiệp chỉ tiết. 
Ở miễn Nam Việt Nam trước năm 1975, người ta gọi là “tự trị đại 
học”, nói nôm na là về mặt học thuật, kể cả tuyển và phong học vị 
cho ban giảng huấn, chính phủ không được quyển can dự. 

2. Tạo điều kiện cho các trưởng đại học tăng thêm sức mạnh 
tài chính để phục vụ trở lại nhu cấu phát triển, trong lúc phải 
cạnh tranh về ngăn sách, đội ngũ giảng huấn và sinh viên. 

3. Hợp tác và cạnh tranh: Chia sẻ nguồn lực về người và 
vốn cũng như kiến thức và ý tưởng trong cùng hệ thống y như 
trong một xã hội học tập nơi mả máy tỉnh, thư viện vả phòng thí 
nghiệm đếu mở và nổi mạng cho tất cả sinh viên. 

4. Gia tăng cũng khai: Khuyến khích các trưởng đại học phát 
triển kiến thức và lợi tức khi nối kết với các công ty, xỉ nghiệp, 
tăng thêm đổi thoại với xã hội trong mặt nên dân chủ sinh động. 

Ảnh hưởng toàn cẩu cũng tác động quyết định đến đại 
học. Theo giáo sư Stephen P Heynenman, Đại học Nashrille, 
Tennessee (2006), tất cả các nền đại học trên thế giới đếu có 3 
tham vọng. Thứ nhất là đòi hỏi số lượng sinh viên tăng cao. Vào 
cuỗi những năm 60, không có một quốc gia châu Âu nào mà tỷ 
lệ sinh viên đại học (tử 18-22 tuổi) là quả 8%, nhưng hiện nay 
tỷ lệ này vuợt qua 35%. Trên phạm vi thế giới số lượng sinh viên 
đại học hàng năm tăng khoảng từ 10-15%, kể cả những quốc gia 
có thu nhập thấp ở Á châu, Phi châu và châu Mỹ La Tỉnh. 

Ởi Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017) 
thi số lượng sinh viên tăng hàng năm trong khoảng 5 năm trở lại 
đây là 15%. Trong khi tại một số ít nước, đại học vẫn còn dành 
cho những gia đình thượng lưu, thì tại hấu hết các quốc gia, đại 
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học đã trở thành phổ cập. Trưởng đại học tư được xem là lớn 
nhất thể giới hiện nay - trưởng IsÌlamic Àzad ở lran với 145 phân 
khoa và 850.000 sinh viên. Hình ảnh sinh viên đại học không 
còn là cái gì quả hiểm hoi mà trở thành bình thưởng, phố thông 
trong xã hội. Bất cứ một gia đỉnh nảo trên thể giới nảy cũng có 
con em đành cơ hội vào đại học. 

Tham vọng thử hai là tăng chất lượng đào tạo đại học. Chính 
vị vậy hệ thống đại học toàn cầu mới phải cạnh tranh nhau trên 
chất lượng đào tạo. Hơn mưởi nắm qua, người ta cỗ gẳng dưa 
ra các tiêu chuẩn nhằm xác định thể nảo là chất lượng cao trong 
giáo dục đại học. Một trong những tiêu chuẩn đó là mức độ 
hiện đại hóa các thiết bị và cơ sở hạ tầng điện tử từ các lớp học, 
ký túc xã sinh viên, thư viện, phòng thí nghiệm cho đến các đại 
giảng đường. Độ tuổi bình quân của sinh viên cũng “giả” hơn, số 
lượng sinh viên làm việc bản thời gian và sống bên ngoài ký túc 
xả sinh viên cao hơn. Giáo trình được đánh giả cao không còn 
dựa trên tiêu chuẩn các sách giáo khoa mã dựa trên các thông 
tin cập nhật nhất tử sách in hay từ các nguồn tin trên mạng. 
Thông tin cho sinh viên được đưa lên mạng, do vậy sinh viên có 
thể lẫy tải liệu học tập bất cứ nơi nào họ đang sống hay đang đi 
du lịch. 

Việc giảng dạy ở lớp cũng đã thay đổi. Thấy giáo không dành 
thời gian ở lớp để cung cấp thông tin hoặc kiến thức cho sinh 
viên nữa, mà dùng thời gian đó để giúp sinh viên phân tích các 
thông tin và bải vở đã được cung cấp trước khi lên lớp. Mạng 
Internet và các hình thức thông tin điện tử khác đã làm thay 
đổi cơ bản hình thức và nội dung của các thư viện đại học cũng 
như của các định chế nghiên cứu và làm tăng chất lượng các thư 
viện. Khi đại dịch toàn cầu Covid-19 xảy ra, hấu hết các đại học 
không phải lúng túng với việc cho sinh viên nghỉ học hay đi học, 
vì đã có phương pháp học trực tuyến, từ xa. (Vào cuối những 
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năm 90 của thể kỷ trước, tôi đã sử dụng phương pháp học nảy 
để hoàn thành nốt luận án PhÏD về truyền thông đại chúng của 
mình tại đại học UNW, mặc dù mạng Internet lúc đó còn thô 
sơ hơn bây giờ (2020) nhiều. Để trao đổi trực tiếp với các giáo 
sư, tôi dùng scam của laptop, nên cải khó nhất là hẹn giở "lên 
sóng”, còn email thì sử dụng mạng VietNet (teltic.com.vn) - bảy 
giữ không còn nữa - thi cũng rất chập chờn. Ngày 22/1/2020, 
anh Nguyễn Ảnh Tuấn, người sảng lặp teltic tại hưu điện Khánh 
Hòa - sau nảy là Tổng biên tập của VietnamiNet - đã xác nhận 
với tôi qua messenger: "Tôi thành lập teltic năm 1990, sau khi 
tốt nghiệp khoa toán trường Đại học Đà Lạt. Sau một thời gian 
tôi tự tìm tỏi, tổ chức, VietNet chính thức cung cấp dịch vụ ngày 
31/1/1996”. Nhân câu chuyện nảy, Tuấn cũng kể rằng: email dẫu 
tiên của Việt Nam do cổ Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi di vào cuỗi 
năm 1993, như một lời chào mừng dịch vụ Internet đấu tiên của 
Việt Nam.} 


Giáo sư và sinh viên sẽ giảm nhu cấu phải đến lớp, hay thư 
viện và phòng thí nghiệm. Ngày nay thư viện nào nối nhiều với 
những mạng thông tin “độc quyển” được coi là thư viện tốt, vì 
như vậy sinh viên sẽ truy cập được nhiều thông tin cẩn thiết mà 
không phải đến trực tiến lớp học. Sự khác biệt rất lớn, giáo sư 
Heynemen viết: 

“Tất cả thư viện học thuật đếu phải đủ tiến hoạt động để có thể 
nối với những mạng ứu tiên khác và chia sẻ thông tin với nhau”. 

Những mạng thư viện mang tính xuyên quốc gia và “nhủ” 
khắp các thư viện đại học ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Truy cập 
thông tin là tiêu chuẩn hàng đầu để phân biệt những thư viện tốt 
và những thư viện làng nhàng. Hầu như tất cả các dịch vụ đại học 
hiện đại kể cả dạy và tra cứu đếu được tải lên các phương tiện 
băng thông rộng, tức là Internet. Ngay cả xếp loại đại học người 
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ta cũng dựa vào tiêu chí băng thông rộng hay dường truyền mà 
mỗi đại học có thể cung cấp cho sinh viên. Những đại học trang 
bị đường truyền thấp sẽ khó cạnh tranh thứ hạng với các đại học 
khác có đường truyền cao hơn. 

Tham vọng thứ ba là tăng tài sản đại học nhằm cung cấp học 
bổng vả giúp đỡ các sinh viên tài năng nhưng không đủ tiễn học. 
Theo giáo sư Heyneman (2006) thì các đại học hàng đầu thế giới 
hiện nay đủ tải lực để có thể cung cấp học bổng cho 1/3 sinh 
viên, còn cao hơn nguồn học bằng từ chính phủ và công chúng. 

Cuối cùng câu hỏi vẫn là lấy tiến đầu để phát triển nâng cấp 
đại học. Tài chính đại học luôn là vấn để lớn. Nói chung để đạt 
được ba mục tiêu trên, các đại học cần rất nhiều tiễn. Tại một vải 
quốc gia, đại học không còn dựa vào các nguồn tài chính công 
để thực hiện ba tham vọng trên đây. Vừa gia tăng lượng sinh 
viễn, vừa nẵng cao chất lượng dạy và nghiên cứu, vừa mở rộng 
cơ sở hạ tắng thi nguồn tài chính công không thể nào đáp ứng 
nổi. Sự thiểu hụt này sẽ kéo dải, dẫn đến tình trạng khó khăn. 

Làm thể nào đại học có đủ tải chỉnh để đạt các mục đích đại 
học và phục vụ xã hội? Đó không hể là một câu hỏi dễ. Cả hai 
hệ thống đại học công và tư trên thế giới đều gặp khó khăn này. 
Lấy trưởng hợp các đại học công ở Mỹ hiện nay chỉ nhận được 
tử 15-20% tải trợ của Chính phủ, phần cón lại các đại học công 
phải tự lo liệu lấy. 

Theo nhà kinh tế Thomas Piketty, viết trong cuốn Tư bản 
trang thể kỷ 21 (The capital in the 21” cemtury, 2014), thì tổng số 
tiễn quyên gúp hiển tặng của các đại học Mỹ tương đương 3% 
GDP của nước Mỹ - nên kinh tế lớn nhất thế giới. Lợi nhuận 
hàng năm tử quỹ hiển tặng này chiếm 0,2% GB, thấp hơn một 
ít so với 10% tổng vốn đầu tư của Mỹ dành cho đại học, nhưng 
phần này lại tương đương 30-40% nguồn lực của các đại học 
giảu nhất Hoa Kỳ. 
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Hơn nữa nguồn hiển tặng này chỉ phối chính sách quản trị 
đại học của Mỹ, vốn coi trọng tiễn bạc. Ví dụ báo cáo tài chính 
của Harvard hàng năm cho thấy vốn hiến tặng tạo ra lợi nhuận 
hàng năm 10% (1990-2010) trong khi các khoản hiển tặng mới 
tăng thêm 2%, do vậy tổng lợi tức hàng năm là 12%. 

Từ khoản này, 5% được dùng chỉ tiêu thường xuyên cho đại 
học, và 7% còn lại để tích lũy. 


Riêng Đại học Harvard có 5 tỉ USD năm 1990 đã tăng lên 30 
tỉ USD năm 2010, cho phép Harvard chỉ tiêu gấp 2,5 lần so với 
quỹ hiễn tặng hàng năm. 

Tỉnh trạng khó khăn về tải chính khiến các đại học tư và 
công không có gì khác nhau trong nỗ lực đạt các mục tiêu đại 
học. Trong tải liệu đã dẫn, giáo sử Heynemen tin rằng, có 4 sự 
chọn lựa mả các đại học hiện nay có thể làm để nẵng nguốn tải 
chính của minh: 

1. Nâng lợi tức từ các nguồn truyền thống (như tăng học phí, 
tăng phí các dịch vụ đại học và tăng số lượng sinh viên) 

2. Tạo nguồn thu mới (như phí bản quyển sáng chế, phát 
minh hoặc đầu tư vào thị trường tải chính) 

3. Tăng hiệu quả của các khoản chỉ {ví dụ tiễn lương giáo 
SIỈ... } 

4. Bỏ các chương trình và dịch vụ lỗi thời. 

Các đại học chất lượng cao không những thành công trong 
việc nằng cao nguốn tải chỉnh mà còn sử dụng hiệu quả hơn các 
nguồn kiếm được nhằm duy trì mục tiêu phục vụ xã hội. 

Lí nhiên định chế khác nhau thi cách thành công cũng 
khác nhau. Một vải trường đại học còn chậm chạp vì họ chưa 
nhận thức đấy đủ rằng một đại học “chất lượng cao” trước hết 
phải có đủ tiến và tất cả mọi việc điểu hành đại học đểu phải 
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nằm trong tay ban lãnh đạo đại học. Cũng có ý kiến cho rằng 
khuynh hướng nảy có vẻ "thương mại hỏa” đại học. Y kiến khác 
thi cho rằng đó là “toàn cầu hóa. đại học theo kiểu Mỹ. Giáo sư 
Heyneman cho rằng nhu cầu đó không phải là thương mại hóa 
mả là chuyên nghiệp hóa đại học trong việc theo đuổi mục tiêu 
tỗi ưu, cũng không phải là theo mô hình Mỹ mà là mô hình 
thành công, trong đó, đại học phải dẫn thân nhằm thay đổi tình 
trạng thiếu hụt tài chính triển miền từ các nguồn tải trợ của nhà 
nước dành cho đại học. Còn có một ảnh hưởng toàn cấu khác 
vào đại học, đó là sự đóng góp của đại học vào sự đoàn kết của 
một quốc gia. Cả đại học công và tư đếu có vai trỏ trong việc bảo 
vệ mọi công dân, và việc hoàn tất đại học của họ, dưới bất cử 
hình thức học nảo, về mặt kỹ thuật, đếu có thể góp phần tạo nên 
một thị trường lao động hướng về mục tiêu đỏ. 

Mặc dù hệ thống đại học Mỹ, như trên đã nói, rất coi trọng 
tài chánh, các nhà quản trị đại học Việt Nam nên tham khảo 
cách mả đại học Mỹ tạo nguồn tải chính không lỗ nhằm phục vụ 
cho mục tiêu học thuật. Không có nguồn tải chính đủ, các đại 
học Việt Nam, với tham vọng to lớn là chen chân vào danh sách 
các đại học uy tín thể giới, sẽ đối mặt với tỉnh trạng "tiến thoái 
lưỡng nan” (dilemma) giữa phi lợi nhuận và lợi nhuận. 

Bất luận mục tiêu đấu tiên là dạy, nghiên cứu hay hướng 
nghiệp, tất cả đại học đếu phải nỗ lực tác động đến sự đoàn kết 
xã hội thông qua hai cơ chế. 

Một là thông qua giáo trình và chuyên môn hóa trong việc 
giảng dạy lịch sử, văn hóa, sinh học, vật lý, công nghệ và sinh 
thái học. Các đại học tốt cũng được định nghĩa bởi sự cởi mở 
đối với văn học thế giới, được cung cắn miễn phí cho tất cả sinh 
viên càng nhiều cảng tốt. Không có một đại học lớn nào trên thế 
giới hiện nay hạn chế việc truy cập thông tin của mình. Lưu ÿ 
rằng: công khai hay minh bạch thông tin tại Việt Nam chúng ta 
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có vẻ hơi khó khăn, cái mà chúng ta thưởng gom chung vào một 
tử "nhạy cảm” (sensitive). Thật ra, theo tôi, dưỡng như đó là một 
“dị sản tâm lý” của chiến tranh, một cuộc chiến mà chính chúng 
ta là người thẳng cuộc. 

Hai là thông qua kiểu cách ứng xử và trình độ chuyên mỗn. 
Cơ chế này bao gốm cả cách mà đại học đó cấp bằng cho sinh viên 
có nghiêm túc và trung thực hay không. Danh sách ban giảng 
huấn, bằng cấp của họ và quy trình đảo tạo đếu được quảng há 
công khai và dựa trên những nguyên tắc nhất định. Các chương 
trình đảo tạo của đại học được phản biện công khai và những 
ý kiến phản biện hao giờ cũng được tôn trọng. Trường đại học 
nảo cảng có những tiêu chuẩn này thì cảng bảo đảm rằng nguồn 
nhân lực mã họ đảo tạo sẽ đóng góp có ÿ nghĩa vào nguồn vốn 
xã hội - những con người sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu 
chung, cũng như sẵn sàng chấp nhận vả tủn trọng ý kiến và quan 
điểm khác. Lưu ý rằng: Tôn trọng hay lắng nghe ý kiến khác, có 
thể trải tai, cũng là một điểu rất khó khăn với chúng ta. Đó cũng 
là một trong những "di sản tâm lý” của chiến tranh - ở đó chỉ có 
một ý kiến chỉ huy - yếu tổ quyết định của chiến thẳng. Các di 
sản tâm lý” của chiến tranh đó sẽ là những bức tường vỏ hình 
ngắn cản sự tự tin làm chủ của nến đại học nước nhà. 

Trưởng đại học não chứng tỏ mặt trình độ cao về nguồn vốn 
xã hội và vẫn con người thị đó là trường chất lượng cao và sẽ có 
ảnh hưởng tích cực tới sự đoàn kết xã hội của một quốc gia. Tuy 
giáo dục là phổ quát, nhưng mỗi quốc gia lại có đặc thủ lịch sử 
xã hội riêng. Không phải tuổi trẻ Việt Nam ai cũng được chọn 
lựa giáo dục theo cách riêng, nhất là vào những năm 80 của thể 
kỷ 20. Sự bất binh đẳng trong giáo dục Việt Nam đến nay vẫn 
còn rất nhiều “di sản. Có thể nói đó là ráo cản tảm lý “không 
được nhìn thấy, khiến các chính sách cải cách giáo dục Việt 
Nam luôn chịu thách thức lớn tử dư luận xã hội. 
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Năm 2019, Việt Nam đổi mặt với nạn thiếu nguồn nhân lực 
có giáo dục hay nói nốm na là được đảo tạo đây đủ. Một bài bảo 
trên Diễn đàn Đông Á (East Asia Forum) ngày 21/6/2017 cho 
thấy: "Nguồn nhân lực không được giáo dục đẩy đủ là một trong 
những trở ngại lớn của Việt Nam. Đặc biệt những nhà khởi 
nghiệp thưởng là những người trẻ có học vấn, và phần lớn đếu 
được đảo tạo ở nước ngoài, nên họ không phải đổi mặt nhiều 
thách thức (về chuyên môn) khi mới khởi nghiệp, nhưng khi 
họ muốn phát triển xa hơn thì lại không thể tuyển dụng những 
người đúng yêu câu. 

Tôi có anh bạn, là kỹ sư Nguyễn Như Vĩnh. Anh cùng tuổi tôi 
và sau khi tốt nghiệp trung học tại Sải Gòn, anh đi du học tại Tây 
Đức. Năm 2008, tôi có dịp đến Đức và ở nhà anh một tuần, trao 
đổi nhiều bản khoăn trăn trở về giáo dục nước nhà. 

Sau này anh về sống hẳn tại Hải Phòng, làm Tổng giám đốc 
Công ty TNHH ICE Việt Nam - chuyên sản xuất các thiết bị 
lạnh và điểu hòa trung tảm cho tàu thủy, 100% vốn dẫu tư của 
CHLB Đức, nhà xưởng hoạt động từ năm 2006 tại Khu công 
nghiệp Đã Sơn Hải Phòng. Gần đây anh có gửi cho tôi một bức 
thư góp ý về nguồn nhân lực Việt Nam mà anh gặp phải khi 
cẩn tuyển nhân viên cho công ty của mình. Tôi trích đăng một 
phần của bức thư trong cuốn sách nảy như một ví dụ nhỏ của 
câu chuyện lớn về giáo dục nguồn nhân lực đáp ửng yêu cầu 
phát triển đất nước: 

“Những nỗ lực hợp tắc da phương và song phương của Chính 
phủ Việt Nam trong thửi gian qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư 
nước nguài đến Việt Nam ngày càng đẳng. Đây cũng là cơ hội và 
thách thức lân trang lịch sử nưắc ta. Ngoài các như cầu cải cách 
về hành chỉnh, quản lý, luật pháp, v.v.. vấn để nâng cao chất lượng 
giảa dục daa tạo gây một sức ép lần cho nước ta và cũng Ìà quan 
tâm hàng đầu và bức xúc cho toàn xã hội, vì nguấn lao động có 
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chất lượng là yếu Lễ quyết định thành công của các daanh nghiện 
và là sức hẫn dẫn lồn nhất cho các chủ đẫu tủ. 

Cụ thể qua quả trình hoạt động của công ty ICE Việt Nam gắn 
hai năm tại thành nhế Hải Phòng, tôi càng thấy nhu cầu nâng cao 
chất lượng giáu dục dủo tạo bức bách hưn bao giữ hết. Tôi xin đúc 


kết một số kinh nghiệm như sau: 
m Khó khăn trong việc tuyển nhân sự kỹ thuật có chất lượng. 


Nhân sự là yếu tổ quan trọng chủ sự phát triển và thành công 
của dnanh nghiện, vì vậy ngay tử ban đầu chúng tôi chủ trưởng 
phải xây dựng mật Ban lãnh dao và Kỹ thuật Hẻ có năng lực, một 
đội ngũ công nhân khảo tay nghỆ nhanh chẳng nằm hắt được bí 
quyết công nghệ, để sau này có thể tự thiết kế các thiết bị, thi thể 
tài năng trên thị trưởng nội địa và xuất khẩu. Từ năm ngoái đến 
nay, công ly ICE đã tuyển nhân sự và hứa ba lượt sang bên Đức 
tập huấn với sự hỗ trợ của chương trình inWEnt (Internatinnadle 
WEeiterbildung und Entwicklung: Chương trình đảo tạo phát triển 
năng lực quốc lễ của Chính phủ Công hàa Liên bang Đức, chỉ 
nhánh tiểu hang Mecklenhurg- Vnrpumrnern. Chung trình mày sẽ 
giún đã các từng cử viên du duanh nghiệp giải thiệu về mắt thủ tục 
nhập cảnh/Visa, tật phân chỉ phí ăn ở cha hục viên. Chỉ phí tây 
hay và nơi thực tập sẽ da daanh nghiện tự Ìo. Thửi gian tập huấn 
kéo dài mỗi đợt từ 1 đến 3 tháng tùy nhu cấu. Cũng nhữ chương 
trình tận huấn này mà trình độ tay nghệ các học viền được nâng 
cau. Gúc sản phẩm công ty chúng tôi sản xuất ra đã dạt được chất 
ldng can, ấp ứng được tiêu chuẩn hàng hải quốc tế, khẳng định 
tỉnh hiệu quả của chương trình in VVEnt trên. 

Tuy nhiên so vôi nhu câu phát triển của công ty, chúng tôi vẫn 
bị hạn chế trang việc tuyển nhân sự, đặc biệt trang lãnh vực kỹ 
thuật như kỹ sư điện lạnh, điện công nghiện, công nhân điện lạnh 
vì những lý da sau: 
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m Cúc tng cử viên hậu hết diểểu yếu kém về kiến thức cử bản 
nghiện vụ, thiếu kinh nghiệm tay nghề. 

m Rất ít người biết tiếng Anh và sử dụng thành thạo ví tỉnh văn 
phòng, Internet. 


Qua các kinh nghiệm trên tôi kiến nghị vũi cắc cả quan trong 
nuắc nh sau: 


1. Cá biện pháp khả thi và thực tiền để nâng cao chất lượng 
giản dục đào tạa, đặc biệt trên lãnh vực khoa hục và kỹ thuật: 


m Vấn để nâng cao chất liợng miáu dục do tạa hiện nay là một 
điểm nắng, mây bức xúc nhất trong nưữc hiện nay. Thành quả của 
thường lỗi hội nhận, hợn tác dẳa phương toàn điện sẽ mủ dường cho 
rất nhiều nhà dầu tư nước ngoài đến Việt Nam trung thởi gian tôi. 
Cơ hội này chỉ triển khai được thành công nếu Việt Nam có thể 
cung tĩng cho các nhà dầu tư lan động có tay nghề can. 

m Nếu truäc đây, chúng ta phổ cập giáo dục phổ thông, chủ 
trưởng xúa mù chữ, thì trang giai doan hiện nay, công nghiện hủa 
phát triển đất nước, công việc nâng cau chất lượng giáa dục đào 
tạo lại bức bách hữn ban giờ hết. 


m Mặt khác, ai cũng biết công tắc giảa dục đào tạo cần đầu trí 
"mười năm trắng cây, trăm năm trồng người” Muẫn nâng cao 
chất lượng máu dục thì trước tất phải nâng cao trình độ đội nưũ 
giảng viền, nghĩa là đội ngũ giảng day, trả thù lan xửng đẳng mỗi 
thu hút các trí thức giải trung xã hội vàa đội ngũ giảng dạy. Ngược 
hại với hàng ngũ hàng triệu người trang ngành giáo dục, việc tăng 
lưng hàng loạt sẽ tạo ra cửn sống lạm phát cho taàn xã hội. Dây 
hà bài tuân kinh tế vĩ mô nan giải so với hiểm bậc tài chẳnh hạn chế 
của nhà nước hiện may. 

m Như vậy ta phải giải quyết bài toán khó này sao đây cho kịp 
nhịp cầu hội nhận và nhát triển đất nước hiện nay? Nguài ra tiến 
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lương cũng chỉ là một mặt của vẫn dễ, vì trình độ giảng viên chỉ là 
điểu kiện cần chứ chưa đủ. Giảng viên tuy củ trình đã cao nhưng 
kém khả năng sử phạm, thiếu phương pháp giảng dạy cũng đưa 
đến kết quả truyền dạt kiến thức kêm hiệu quả. 

m Theo thiển ÿ tôi, có một giải nhán có thể khắc nhục được bài 
tuản khủ kể trên mà ta có khả năng Hiển khai. Hiện nay mạng 
lưới Internet cũng như công nghệ truyền hình kỳ thuật số đã được 
phát triển rộng rãi trong xã hội Việt Nam. Tại saa chúng ta không 
ttng dụng nhưng pháp “học tử xa”. 

m Ta có thể tận trung tỉnh hua cả nưắc lập ra các đội ngũ giảng 
viên chuyên khoa, tu tú nhất để soạn các giáo lrình củ bản xuất 
sắc nhất và truyền qua trang Internet, truyền hình kỹ thuật số các 
chương trình giảng dạy cho các trưởng dại học, kỹ thuật, dạy nghề. 
Như vậy tất cả các học viên, ngay cả những nơi vùng sâu vùng xa 
có cơ hội tiến thu các kiến thức chuyên môn, có chất lượng cao. Các 
giảng viên trung trường sẽ cô nhiều thì giữ han trong việc giảng bài 
tập và hưởng dẫn thực hành cha các học viên. Được như vậy thì 
ta củ thể dùng một kinh nhỉ rất thân mà có thể truyền đạt công tắc 
giảo dục đào tạo có chất lượng cao cho toàn xã hội. 

m Ngoäi ra ta có thể triển khai các nguồn viện Írợ nước ngoài 
một cách hiệu quả vào công cuộc giáo dục đảa tạo. Thí dụ như 
nước CHLB Đức dang thực hiện xây dựng một đại hạc Đức đầu 
tiên tại Việt Nam. Nếu biết khéa léa kết hạn các nguấn viện trợ 
này thì tôi nghĩ chất lượng dao tạo nưốc ta ngày sẽ được nâng cao. 

m Huy động lực lượng trí thức Việt kiểu khắp nơi trên thế giải 
tham gia vào cũng cuộc giáa dục đủo tạo. 

m Học phải di đôi vôi hành. Ta nên nghiên cứu và án dụng 
các tủ hình dạy nghệ của các nước công nghiệp tiền tiến như của 
CHLB Đức. Theo mô hình này thì các học viên sau khi hết cấn 3, 
tức ở lửa tuổi 16 có thể xin vào học nghề tại các daanh nghiệp. Các 
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chu rỉ vàn làm việc giỗng như các công nhân bình thưởng, được 
hưng lương hục việc tỗi thiểu, vữa học vữa làm trong các khâu 
sản xuất trang xỉ nghiệp cần thiết. Trong xỉ nghiện cũng tổ chức 
các cai thợ có nhiều kinh nghiệm tay nghề cao, ứng ra phụ trách 
việc (hay nghệ chuyện tân. Nguài ra một ngày trang tuân các châu 
thước dẳ¡ học lý thuyết, hỗ túc vẫn hàa thêm. Chung trình dạy nghề 
này kéo dại 3 năm và chủ ra trường các thợ có tay nghề can, đã 
quen với không khí lan động, kỷ luật lan động và tắc nhưng công 
nghiệp." (hết trích) 

Thật ra, tử khi Đổi Mới 1986, các nhà chiến lược Việt Nam 
đã quan tâm đến đảo tạo nhân lực cho tương lai. Tuy vậy, thách 
thức lớn nhất là nguồn lực đảo tạo. Viện trợ về văn hóa - giáo 
dục của cộng đồng thế giới lúc đó rất hạn chế. Do còn bị Hoa 
Kỳ cắm vận nên Úc trở thành nước viện trợ giáo dục lớn nhất 
cho Việt Nam thời ly đó. Câu chuyện dưới đây ít nhiễu cho thấy 
một nét đẹp của toàn cảnh bức tranh giáo dục Việt Nam thời 
đổi mới. 


Lứa du học sinh đầu tiên của Đổi Mới: NGHỀ ĐI HỌC 

Tôi không biết chắc là vào thập kỷ cuối của thế kỹ 20, các nhà 
chiến lược của Việt Nam có ý định gửi các công chức đi du học 
nhằm chuẩn bị cho nên đại học mở cửa trong những năm tiếp 
theo hay không, nhưng tôi có niễm tin rằng họ đều là những 
thanh niên ứu tú mang nhiều khát vọng của đất nước thời điểm 
đó. Các dẫn chứng cụ thể dưới đây cho thấy vào những thập 
niên cuối thế kỷ 20, những thanh niên được gởi ra hải ngoại 
học tập hấu hết đếu từ thành phần tỉnh hoa của các cơ quan 
Chính phủ. 

Năm 1995, trong các chuyển công tác đến Úc, tôi đã có dịp 
gặp và trao đổi với nhiều sinh viên đang du học theo chương 
trình học bổng của Chính phủ Úc. Một điểu đặc biệt là tất cả các 
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sinh viên nảy đểu là công chức. Họ di du học với ao ước được 
trở về phục vụ đất nước, một đất nước vừa trải qua chiến tranh 
và đứng trước các ngả đường chọn lựa. Những cán hộ, sinh viên 
Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt nam và Chính phủ 
Úc tuyển kỹ cảng, đang du học tại Úc mong trở về đóng góp vào 
công cuộc đổi mới. Cẩn lưu ý rằng cũng cuộc đổi mới (về kinh 
tế) của Việt Nam chỉ bắt đấu vào năm 1986, vào kỳ Đại hội lẫn 
thứ 6 của Đảng Công sản Việt Nam. 

Phong Bui, Vụ trưởng Vụ Việt Nam, Lào và Campuchia 
của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DEAT: Department of 
Fareign Affairs and Trade) - một quan chức ngoại giao cao cấp 
gốc Việt - nói với chúng tôi trong phòng làm việc của ông tại 
trục sở DFAT, nơi có treo hai lá cử: một lá cờ đỏ sao vàng và 
một lá cử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Hằng năm 
chúng tôi tuyển 30 sinh viên trên khắp nước Úc để đào tạo họ 
thành những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Chị Nguyễn Nga 
Thu là trường hợp đặc biệt” - Phong Bui nói tiếp: “Chị Thu là 
một sinh viên hải ngoại giảnh được học bỗng nảy với những 
tiêu chuẩn thật xuất sắc” Ông Rienzie Rupashinghe, lúc đó là 
Giám đốc khu vực thuộc Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế 
Úc (AusAID), đã giới thiệu chúng tôi với Nga Thu - là 12 trong 
số 35 sinh viên Việt Nam đang học tại Canberra. Thu đã đến đây 
một năm trong chương trình học kéo dài ba năm. Trước khi đi 
du học, Nga Thu đã làm việc tại Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việt 
Nam. Chống chị cũng là nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Nga Thu 
nói: " Tôi cũng bình thường như những sinh viên Việt Nam khác 
đang đi học xa. Nhưng áp lực lớn nhất đổi với một phụ nữ trẻ có 
lẽ không phải là những nặng nhọc của bái vở, mà là nỗi cô đơn 
xa cách người thân. Một nhá ngoại giao kiêm nhà bảo khác - anh 
Nguyễn Hãng Thạch, cũng đang học ở đây, cho chúng tôi biết về 
hoàn cảnh của Nga Thu: chống chị đang công tác ở Algeria bất 
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trắc, một con nhỏ phải gửi vào Sái Gòn cho ngoại trông nom... 
Còn Thạch đang công tác tại Tuần báo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại 
giao Việt Nam thì giành được học bằng Chính phủ Úc để lấy 
bằng Cao học Quản trị Kinh doanh (MBA). Vợ anh cũng đồng 
thời nhận được học bổng. Thạch may mắn hơn Nga Thu, anh 
đang sống với vợ và con gái một tuổi rưỡi. Thế là một gia đình 
Việt Nam nhỏ đang hình thành cùng với những lớp học ngày 
mỗi vơi đi. 

Chúng tôi cũng gặp chị Định Thúy Hằng, trước đây là phỏng 
viên Đài truyền hình Việt Nam. Chị Hãng sẽ hoàn tất văn bằng 
MA về báo chí tại Trường Đại học Kỹ Thuật Sydney (UTS). Chị 
phải mang đứa con gái bảy tuổi sang đây. Tiến sĩ Wendy Bacon - 
Trưởng khoa nhắn văn và khoa học xã hội và bảo chí của Đại 
học Công Nghệ Sydney (Dniversity oÍ Technology at Sydney 
TS - nói: “Chị Hằng rất chịu khó, vừa trông nom con vừa học, 
chống chị ấy cũng vừa sang thăm. Trưởng hợp của Thạch và 
Hằng là đặc biệt. Hấu hết sinh viên đang học cao học và tiến sĩ 
ở đây đều đã lập gia đình và phải chịu cảnh xa vợ, chẳng, con 
cải một thởi gian dài. Cùng với Nga Thu và Thạch, nhiễu sinh 
viên Việt Nam khác đang du học tại Úc theo chương trình hợp 
tác phát triển đã được thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Việt Nam và AusAID. Ông Rienzie nói: “Chính phủ Úc đã dành 
ra 1,6 tỷ đỏ la Úc để cấp học bổng cho hơn 6.000 sinh viên hải 
ngoại theo học tại Úc trong năm nay. Riêng thủ đê Canherra có 
600 sinh viên nước ngoài, trong số đó có 35 sinh viên Việt Nam. 
Trong năm 1995, chúng tôi cấp cho Việt Nam 250 học bổng và 
năm 1996 sẽ cấp thêm 150 học bỗng nữa. 

Vào thập niên 80 và 90 của thể kỷ 20, Mỹ vẫn còn cắm vận 
Việt Nam. Có lẽ vì vậy mả vào thời gian đó, Úc được xem là quốc 
gia theo thể chế dân chủ tự do cung cấp học bổng lớn nhất cho 
Việt Nam. “Các sinh viên Việt Nam đến đây để lấy bảng Tiến sĩ 
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(PhlD) hoặc Thạc sĩ (MA) về kính tế, mỗi trường, quản trị kính 
doanh, sư phạm - những lĩnh vực mà khi học xong họ sẽ đóng 
gúp thiết thực cho đất nước các bạn. 

Ông Rianzie nói thêm: “Tất cả sinh viên Việt Nam đểu là 
công chức nhà nước, đã tửng có kinh nghiệm công tác trong 
lĩnh vực mà họ muốn học tập. Điểu đó chứng tủ rằng mong 
muốn của Nhà nước Việt Nam - người để cử họ - và của chính 
bản thân những sinh viên này là muốn đem kiến thức sau khi 
học xong cải tiến ngay trên công việc mà họ đã từng trải. 

Thử nhìn qua các để tài nghiền cứu, cũng thấy khát vọng của 
những nhà kỹ trị tương lai: Lạm phát Việt Nam trở về con số Ũ 
(để tải luận án tiến sĩ của sinh viên Võ Trí Thành, nguyễn cán bộ 
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương); Thị trường tín 
dụng nông thôn (để tài luận án tiến sĩ của sinh viên Trấn Thọ 
Đạt, nguyên giáo viên Đại học Kinh tế Hà Nội); các mê hình 
tăng trưởng (để tải luận án tiến sĩ của sinh viên Vũ Huy). 

Sinh viên Nguyễn Văn Ngãi ra đi từ bục giảng của trường 
Đại học Nông lâm TP.HCM để lấy bằng tiến sĩ với để tài “Chính 
sách nông nghiện. Trong khi đó, cũng từ bục giảng trường Đại 
học Tổng hợp TP.HCM, Bảng Anh Tuấn (con trai nhà thơ và 
nhá giáo của miễn Nam trước đây Bàng Bá Lân) sang đây nghiên 
cứu về môi trưởng. "Những hiểu biết về mỗi trường của chúng 
ta còn quả sơ sải. Nhưng nếu chúng ta không nghiên cứu biện 
pháp hữu hiệu bảo vệ mỗi trưởng ngay từ bảy giờ, chúng ta sẽ 
chuốc lấy thảm họa. Khi nói chuyện, những sinh viên này hay 
chảm biểm về tệ quan liêu, giấy tờ, những thói quen lạc hậu 
khi còn ở Việt Nam, mà khi ở xa, có dịp so sánh, cảng thấy rõ 
hơn. Nguyễn Tiên Long, nguyên là phóng viên Đải Tiếng nói 
Việt Nam, đang học cao học bảo chỉ tại LTS, Sydney nói: " Tôi 
theo học một chương trình ba năm về báo chí. Tôi mới học chưa 
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được một năm, nhưng tôi cảm thấy ngày về không còn xa. Cô 
Nguyễn Thị Thủy, học cao học báo chí cùng trưởng với Long và 
Hằng, cũng cùng một ý nghỉ: “Đi một ngày đàng, học một sàng 
khôn, nhưng điểu họ Ìo lắng không phải khả năng giật lẫy mảnh 
bằng mà chính là khả năng và cơ hội áp dụng vào thực tiễn Việt 
Nam. Ảnh Trần Thọ Đạt nói: “Bọn chúng tôi hơi đặc biệt so với 
sinh viên các nước khác, vì chúng tôi là cán bộ nhà nước được 
cử đi học”. Phần lớn họ đã mài đũng quấn trên ghế các đại học 
Liên Xô hoặc Đông Âu cũ. Họ biết rõ những kiến thức và kỹ 
năng đó giữ đây bắt buộc phải thay đổi. 

Những cắn bộ ưu tủ của các trưởng đại học nhà nước đã được 
cho phép "đi một ngày đảng” để “học một sảng khôn. Cánh cửa 
du học dưới nhiễu hình thức khác đang mở rộng. Vẫn để là di 
học rỗi về nước có được sử dụng không? 


Dù sao sự thành công dù khiêm tốn của các ví dụ trên cũng 
cho thấy chúng ta bắt đấu sử dụng những nhân tải tử nhiều 
nguồn đảo tạo khác nhau để nhục vụ cho công cuộc mở cửa đất 
nước. Tất nhiên nỗ lực đỏ là còn chậm và chưa đủ. Tất cả mọi 
sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay ở thế kỷ 21 phải 
dựa trên một nến tẳng giáo dục hướng đến khai phóng vả tự do. 
Ngay cả các môn thực dụng cũng phải dựa trên nến tảng nảy 
mới có thể đi theo quỹ đạo phát triển bển vững. Ông Nguyễn 
Thiện Nhân, một cựu sinh viên tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước 
đây, cũng tu nghiệp về quản trị tại Hoa Kỳ, trước khi về nước giữ 
nhiều trọng trách. Ông Nhân nói: ” Tôi đã lấy bằng Master quản 
trị ở tuổi 40, nhưng lúc đó cùng lớp với tôi có những người ở 
tuổi 50, 60 - đã là ông bà nội, ngoại cả...” Ông cho rằng thời đại 
kinh tế tri thức buộc người ta phải học tập suốt đời. Không có 
cách chọn lựa khác. 


Tôi muốn trích lại câu chuyện “du học thời mở cửa” trên đây 
như những mảnh ghép trong bức tranh không trọn vẹn của nên 


HDững củi thưởng sự lười học của can người| | 83 


giáo dục đại học Việt Nam những năm sau Đổi Mới (1986). Giáo 
dục bao giữ cũng là nền tảng cho bất cứ chương trình hay kế 
hoạch canh tân nảo. 

Rất tiếc, khi quyển sách này xuất bản, tôi không có cơ hội cập 
nhật thăng tin về một nhóm nhỏ thuộc giới tỉnh hoa Việt mà tôi 
đã viết ở trên. Nhưng tôi hy vọng phần lớn trong số họ sẽ làm 
được điều họ muốn: áp dụng hay sử dụng được một phần liễn 
thức mả họ đã học của thế giới. Phần lớn thế giới đó được xây 
dựng trên nến giáo dục mà tất cả phương pháp học thuật đếu 
xoay quanh hai chữ: tự do! Du sao, những người kể trên thuộc 
giới tỉnh hoa của Việt Nam. Đa số người Việt Nam còn lại có 
tỉnh thần hiểu học, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã lỡ cơ hội 
học tập. Sẽ tìm học ở đâu? Đó mới là vấn để. Hình thức học tại 
chức là một trong những cách giải quyết vấn để “không ai bị bỏ 
lại phía sau trong giáo dục, đặc biệt sau năm 1875 và suốt thời 
bao cấp tập trung kéo dải cho đến năm 1986. 


Học tại chức (in-service learning): Sau 1975, là một giáo sư 
trung học tại Vũng Tàu, tôi ngạc nhiên khi nghe các cách học 
như “học tại chức” hay “học chính quy, sau đó mới hiểu học tại 
chức là vừa đi làm vừa học thêm, còn học chính quy là học toàn 
thời gian. Ý chính là vậy, còn nhiễu yếu tế khác làm rõ hơn hai 
cách học này, nói dễ hiểu hơn là dựa vào thời gian mà người học 
dành cho việc học, thi có thể nói là “học bán thời gian” (part 
time) và “học toàn thời gian (fulÌ time). Về giá trị, dường như 
xã hội đánh giá cao việc học chính quy hơn là học tại chức. Tuy 
vậy, ngay khi chiến tranh chấm dứt, tại các thành phố lớn miễn 
Nam, các lớp ban đêm rất náo nhiệt: cán bộ, chiến sĩ (hấu hết 
tại miễn Nam) được khuyến khích đi học trở lại. Họ vào các lớp 
tại chức - mở vào ban ngày hoặc ban đêm. Đây là cách tốt nhất 
"chuẩn hóa cán bỏ, công chức sau này. Nhiều đồng nghiệp của 
tôi tại bảo Tuổi Trẻ đã lấy bằng cử nhân linh tế, luật học hay văn 
khoa nhờ các chương trình tại chức này. 
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Thế giới luôn có những cách hạc để giúp những người thiếu 
cơ hội học tập bình thưởng được thu nhận kiến thức và kỹ năng 
như những người may mẫn hơn minh. Học tại chức ở Việt Nam 
thời điểm đó là một trong những cách tạo bình đẳng trong giáo 
dục. Mục đích giáo dục không bao giờ là chức tước hay tiển bạc, 
mặc dù các định chế xã hội, cẩn chuẩn mực bằng cấp để chọn 
lựa nhân tải phục vụ. Như vậy, học chính quy hay tại chức không 
phải để có chức tước cao hay được trả lương cao, du thực tế, 
người học nhằm tới những mục tiêu bình thường đỏ. 


Việt Nam chủ trương một nến giáo dục, trong đỏ ai muốn 
học đều có thể đi học, không ai bị bỏ rơi trong giáo dục. Tuy vậy, 
vì các yêu cầu ngắn hạn, vải địa phương đổi khi đi ngược chủ 
trương bình đẳng về giáo dục. Ví dụ, chính quyến thành phố Đã 
Nẵng vào năm 2010 đã từng ban hành quy định công khai rằng: 
không tuyển dụng những ai có văn bằng tại chức, từ xa, vừa học 
vừa làm v.v... Quy định nảy gây tranh cải nhiều năm sau đó. 


Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Giáo dục đại học Việt Nam được 
xây dựng dựa trên nền tảng phát triển giáo dục của các nước 
trên thế giới nhưng cẩn xét theo yếu tổ, hoàn cảnh cụ thể ở Việt 
Nam bởi vì việc đảo tạo đại học chính quy và các hệ đảo tạo khác 
chưa có sự đồng nhất về chất lượng cho du là giảng dạy cùng 
chương trình, cùng giảng viên... 

Chất lượng tuyển sinh “đâu vào, đào tạo giữa các hệ đảo tạo 
đại học đang có sự khác nhau rõ nét. Nhiều sinh viên học hệ đảo 
tạo tại chức, từ xa, liên thông có ý thức học tập kém hơn so với 
sinh viên hệ đại học chính quy. 

Luật Giáo dục đại học quy định không phân biệt về giá trị 
văn bằng do có các hình thức đảo tạo thì chúng ta phải tuần thủ 
pháp luật. Điều quan trọng là các trường đại học phải có trách 
nhiệm hơn, bởi khi đại học đã được quyển tự chủ thị các đại 
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học phải chịu trách nhiệm về chất lượng đảo tạo. Tất nhiên, sẽ 
có nhiều trưởng hợp phải bị đào thải, để những trường tổn tại là 
những trưởng có uy tỉn đối với xã hội. 

Cần phải “cảnh giác” về chất lượng của đại học từ xa hay hàm 
thụ, một phương thức học tương tự như đại học tại chức (vừa 
di làm vừa đi học thêm). Ngay cả cách học chỉnh quy (full time) 
hiện nay cũng gây nhiều bất an cho xã hội, khi mà các cuộc thi 
chính thức như tốt nghiệp trung học cũng bị làm giả hàng loạt 
tại các tỉnh vùng cao miễn Bắc vào năm 2018. 


Năm 2015, trưởng Đại học Tôn Đức Thẳng muốn thực hiện 
quyến tự chủ đại học qua việc xét các chức danh học thuật như 
giáo sư, trợ giảng... đã gây một làn sóng tranh cãi trên hệ thống 
truyền thông chính thống. Hấu hết những ý kiến phản đối đếu 
tử những giáo sư chỉnh thức, tức là những trí thức được Nhà 
nước công nhận theo những chuẩn mực do Nhà nước quy định. 


Trong khi đó các ý kiến ủng hộ quyển tự chủ trong việc ghi 
nhận các chức danh học thuật tại một đại học như Đại học Tôn 
Đức Thắng thường là những người có uy tín trong công chúng. 
Tác giả cuốn sách này cho rằng: nếu Việt Nam cho phép các đại 
học tự chủ hơn thi, tự chủ trước tiền không phải về tài chính mà 
về học thuật. Một hiệu trưởng đại học hay hội đẳng giáo sử một 
đại học phải được quyển công nhận các chức danh học thuật 
khác trong trưởng. Tất nhiên các chức danh đó sẽ chịu thách 
thức gay gắt trước sinh viên, phụ huynh, giới học thuật và toàn 
xã hội, chứ không phải chỉ chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
như hiện nay. Câu chuyện trên mặc dù gây tranh cäi nhưng đã 
thổi một lăn gió mắt vào nên đại học khô cứng của hệ thống bao 
cấp-chỉ huy của Việt Nam. Câu chuyện đó không chỉ phản ảnh 
các vẫn để học thuật, mà còn phản ảnh sự xung đột giữa cũ-mới, 
giữa thay đổi cách mạng và trì trệ duy ý chí, thậm chỉ một số 
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người còn sử dụng sự nhạo bảng cá nhân để hạ uy tín những nhà 
chủ trương cải cách giáo dục đại học nước nhà. 


Thật ra, khuynh hướng tự chủ này mới nhìn tưởng như một 
“quyến lực, nhưng đó chỉ là thể hiện một mặt bình đẳng của 
giáo dục. Các phương pháp học tập đa dạng khác như học tại 
chức, hàm thụ, tử xa... cũng là thể hiện các mặt khác của binh 
đẳng giáo dục. Một trong những độc quyền tệ hại nhất trong văn 
minh loài người chỉnh là độc quyền giáo dục. Chúng ta không 
thể vì một số người (có thể là ít, có thể đông... vì chưa có các 
thống kẻ chuẩn xác) lợi dụng các phương pháp học bố sung, bố 
túc..., tại chức v.v... mà lại loại bỏ các cơ hội học tập khác của 
những người đã mất cơ hội học trước đây. Đối với hành trình 
kiến thức, không ai bị loại trừ, ngay cả các tù nhân. Nguc trung 
thi tập của Hỗ Chí Minh, hay Hành trình đến tự do của Nelson 
Mandela là những minh chứng thuyết phục. 

Một bước tiến có ý nghĩa của triết lý này: Từ 1/3/2020, hình 
thức đảo tạo "chính quy, tại chức, "từ xa”... sẽ chỉ được ghi 
trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng 
giáo dục đại học như trước. Trong quá trình xây dựng quy định 
này, Việt Nam đã tham khảo 20 quốc gia khác. Những quy định 
mới nhằm đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam 
với giáo dục đại học của thế giới. Mặc dù Quốc hội đã thông 
qua quy định trên nhưng trên thực tế xã hội vẫn còn những Ìo 
lằng, hoài nghi về việc tuyển sinh, đào tạo và chuẩn “đầu ra” giữa 
những người học ở các loại hình đảo tạo văn bằng. 

Quy định mới sẽ tạo điều kiện cho sinh viên theo học các 
hình thức đảo tạo khác nhau sẽ có cơ hội bình đẳng trong việc 
công nhận văn bằng, tuyển dụng lao động. Như vậy, văn bằng 
hệ đào tạo đại học chính quy so với các hệ đảo tạo tại chức, văn 
bằng 2, liên thông, từ xa... có giá trị như nhau. 
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Tại miễn Nam trước năm 1975, hệ thống các trường đại học 
du thuộc Chính phủ như Viện Đại học Sải Gòn hay tư nhân 
như Viện Đại hạc Đã Lạt... đếu hoàn toàn tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về mặt học thuật. Thời đó không có chương trình đảo tạo 
tử xa, nhưng tại một số phản khoa thuộc hệ khai phóng (không 
phải đào tạo chuyên nghiệp như bác sĩ hay kỹ sư...) thì bất cử 
ai có dủ chuẩn đầu vào thì được... học, và khi thi ra thi phải đạt 
chuẩn như nhau, không có sự ưu tiên nào. Không cỏ cách giáo 
dục não là hoàn hảo nhưng có thể nói sự đa dạng trong giáo dục 
sẽ tạo cơ hội cho những người yếu thể hơn trong xã hội, nếu họ 
mất cơ hội này, sẽ có thể tìm thấy cơ hội khác trong hành trình 
trang bị kiến thức và kỹ năng. 

Nhiểu thức giả đã tạo nên một công luận hiện nay tại Việt 
Nam rằng: Vào thế kỷ 21, khi mà công nghệ người máy và trí tuệ 
nhân tạo phát triển không thể tiên đoán cùng với cuộc cách mạng 
sinh học, việc đảo tạo từ xa lại ngày càng hấp dẫn và cần thiết. 

Thật ra, do lạm dụng loại hình “tại chức” để năng đỡ thành 
phần cán bộ thiếu điểu kiện đi học trong thời gian chiến tranh, 
trong một thời gian dải, Việt Nam chúng ta đã hạ thấp tiêu chuẩn 
đầu vào và "linh động” kết quả đấu ra. Việc sử dụng tấm bằng 
như một điểu kiện thăng quan tiến chức, khiến loại hình giáo 
dục này bị nghỉ ngử trở thánh mặt “thị trường buôn bản bằng 
cấp. và dẫn trở thành tâm điểm của sự nhạo bảng. 

Thật ra nếu mục tiêu của giáo dục là vươn tới kiến thức chứ 
không đơn thuần bằng cấp thi loại hình này rất được khuyến 
khích. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục tại Diễn đàn Đại học 
tại các nước đang phát triển: "Nguy cơ và hứa hẹn” thì loại hình 
này đang có nhiều tiểm năng, nhất là đối với các nước thiếu điểu 
kiện trường lớp và ban giảng huấn. 

Việt Nam có một nến kinh tế đang chuyển đổi với thực tế là 
rất thiếu nguồn nhân lực điểu hành và thực hành sự thay đổi đó. 
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Thể hệ kế tục sẽ không kịp đến và do vậy, các hình thức học "tại 
chức, ham thụ, tử xa..., vữa học vừa làm, sẽ tạm thời giải quyết 
vẫn để nhân lực. Tất nhiên, giải pháp nảo cũng có "phản ứng 
phụ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và cả công chúng phải bình 
tỉnh hiểu rằng học hàm thụ, từ xa, hay tại chức chỉ là giúp kiến 
thức và kỹ năng thực chứ không giúp ` điểu kiện cứng” để giảnh 
giật chức tước, tiến bạc, thậm chí sự tôn trọng của xã hội. 

Trong tất cả sự giả danh và dối trá, thì giả danh và dối trả 
trong giáo dục là nguy hiểm nhất vì nó sẽ xói mòn nên móng 
văn hóa của dân tộc, và chắc chắn, không sớm thì muộn, sẽ làm 
sụp đổ mọi truyền thống tỉnh thắn. 

Học từ xa có nghĩa là sinh viên "lên lớp” chủ yếu qua các 
phương tiện phát thanh, truyển hình hay Internet. Cả cổ Tổng 
thống Nelson Mandela và Tổng thống Robert Mugabe đếu nhận 
bằng tiến sĩ tử các chương trình này tại đại học tử xa lầu đời nhất 
thế giới là Đại học Nam Phi. 

Năm chương trình học từ xa lớn nhất trên thể giới đều có trụ 
sử tại các nước đang phát triển, vả tất cả các chương trình này 
đã được thành lập từ năm 1978. Họ tuyên bố tuyển sinh tổng 
cộng khoảng 2 triệu sinh viễn vào năm 1997, và chiếm khoảng 
10% số sinh viễn đăng ký ở các nước đang phát triển trong hai 
thập kử qua. 

Các nhả giáo dục từ lầu đã sử dụng đải phát thanh và truyền 
hình để tiếp cận các sinh viên ở những vùng hẻo lánh, nhưng 
các công nghệ mới dựa trên vệ tỉnh và Internet hửa hẹn mở rộng 
hệ thống học tập từ xa cho rộng rãi người học (hấu hết không 
có điểu kiện học tập theo kiểu chính quy) từ những nơi xa xôi 
hẻo lánh cho đến vùng thị tử đông đúc. Ví dụ ở Mỹ, trưởng Đại 
học Phoenix dây mạnh các khóa học trực tuyển của mình, trong 
khi ở Anh, trưởng Open LIniversity dược Chính phủ tải trợ, có 
hơn 100 chương trình học sử dụng các liên kết công nghệ thông 


Hững củi thưởng sự lưới hạc của can người] | 89 


tin như một phần chính của việc giảng dạy cho 4.000 sinh viễn 
mỗi ngảy. 

Đào tạo từ xa có tiểm năng lớn ở các nước đang phát triển, 
cung cấp một kênh mạnh mẽ để đưa giáo dục đến các nhóm 
mà trước đây đã bị loại trừ. Các giới chức lãnh đạo khắp thế 
giới đang kêu gọi xây dựng một nền kinh tế toàn cấu, trong đó 
sự thịnh vượng không loại bỏ một ai lại phía sau, nhưng trước 
hết hãy làm sao để không mặt ai bị bỏ rơi trong giáo dục. Các 
chương trình giáo dục từ xa, hàm thụ hay trực tuyển, hoặc “học 
suốt đời” (liÍe-long education), sẽ mang lại cơ hội cho nhiều 
người kém may mắn trên con đường chữ nghĩa. Năm 2007, khi 
đến thỉnh giảng tại Đại học [DDenver, Colorado, Hoa Ky, chúng tôi 
có buổi làm việc với Hội đồng giảng huấn của đại học này về việc 
dưa chương trinh “học tập suốt đơi” vào Việt Nam. Tuy vậy, khi 
về nước, tôi đã không thực hiện được vì nhiều lý do khác nhau, 
trong đó lý do chính là nỗ lực cá nhãn của tôi chưa đủ mạnh. 

Trong tương lai mẫn như chắc chắn là sẽ diễn ra các hình thức 
đào tạo xuyên biên giới. Đã có hơn 12 % sinh viên Đại học Mở 
của Vương quốc Ảnh sinh sống ở nước ngoài. 

Người Á châu, từ Nhật Bản của Minh Trị, đến Việt Nam 
sau mở cửa, và Malaysia thời khủng hoảng, hay Đài Loan trong 
chiến tranh, muốn phát triển phải khiểm tốn cầu học từ nên học 


thuật phương Tầy đá. 


CẠNH TRANH TOÀN CẨU VỀ ĐẠI HỌC 


Chúng ta đã quả quen với việc sinh viên Việt Nam ra nước 
ngoài du học, nhưng cũng có không ít các bạn sinh viên quốc tế 
lựa chọn tới Việt Nam. Ban đấu, số lượng sinh viên quốc tế tới 
Việt Nam du học chỉ vải chục và tập trung chủ yếu là sinh viên 
của các nước lắng giếng như Lào, Campuchia, Trung Quốc... 
Trong khoảng một vài năm trở lại đây, số lượng sinh viên quốc 
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tế mà đặc biệt là sinh viên tới từ các nước phát triển như Canada, 
Hản Quốc, Úc, Pháp... theo học tại các trường đại học của Việt 
Nam đang không ngững tăng nhanh. Sinh viên quốc tế sang Việt 
Nam chủ yếu theo học các chương trình ngôn ngữ Việt, văn hóa 
Việt v.v... Tuy vậy, câu chuyện đó không thể nói rằng nến đại 
học Việt Nam đã tham gia vào cuộc cạnh tranh đại học toàn cầu, 
như một xu hướng thể giới trong thế kỷ 21. 


Giữ đây những tên tuổi như Harvard, Oxford, Yale hay 
Cambridge đang chịu sự cạnh tranh của các “ngồi sao” mới. Xu 
hướng mới của hệ thông đại học toàn cầu là quốc tế hóa bằng nỗ 
lực không mệt mỏi nhằm thu hút cảng nhiều tài nắng từ khắp 
nơi trên thế giới cảng tốt. Các nền đại học nhảy vào cuộc cạnh 
tranh: Họ không thể ngỗi chờ những người giỏi nhất thế giới 
đến với họ. 

Erank Lavin, từng là Bộ trưởng Ngoại thương Hoa Kỳ, người 
đứng đầu chiến dịch quảng bá đại học Mỹ không giấu giếm ý đỗ 
nhắm vào “khách hàng mục tiểu” của đại học Mỹ là sinh viễn 
Trung Quốc. Ông nói: "Các nước đang cạnh tranh gay gắt nhằm 
thu hút sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thể giới, vì vậy chúng 
ta - nước Mỹ - nhải nỗ lực tối đa vì mục tiêu đó” Năm 2009, Hoa 
Kỳ đã chịu chỉ trên 150 triệu USD cho chương trình quảng bá 
đại học Mỹ trên thị trưởng du học toàn cấu. 

Đến năm 2017, Việt Nam cũng có 21.000 sinh viên du học 
Hoa Kỳ tại các cấp học và trưởng học khác nhau (con số này 
không tính tới các sinh viên có gia đình định cư ở Mỹ). 

Nhiều khuynh hướng mới - thực dụng hơn và hiệu quả hơn - 
đã được nhiều quốc gia trên thể giới án dụng để hình thành nên 
một hình ảnh mới cho nến giáo dục đại học toàn cấu. Những 
người giỏi nhất, những người ham học, đểu có nhiều cảnh cửa 
để tự hoàn thiện mình. Không chỉ những nước phát triển mà cả 
những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ cũng 
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chịu đầu tư những món tiễn khổng lỗ để cải tiến hệ thống đại học 
trong nước và gửi sinh viên ra nước ngoài học tập. Khi các bạn 
trẻ muốn ra nước ngoài học tập thi các trường đại học và chính 
phủ phải làm hết sức mình để thu hút sinh viên, không những 
vì lý do tài chính mà còn vì lý do thu hút chất xám thể giới nữa. 
Ngân sách nhà nước chỉ cho giáo dục ngày cảng không đủ khiến 
cho những nhà đầu tư giáo dục thể giới cảng có nhiều cơ hội. Giờ 
đây một điểu chắc chắn người chiến thẳng trong cuộc chạy dua 
giáo dục chính là những trường đại học có trình độ toàn cầu. 

Đó là những trường có nhiều sinh viên đa văn hóa, có chỉ 
nhánh ở nước ngoài và bằng cấp được quốc tế công nhận, dù 
sinh viên có thể học bất cứ ở đâu, chỉ cẩn học bảng tiếng Anh 
- dù thích hay không - cho đến nay vẫn là thử tiếng toàn cầu về 
thương mại, nghiên cửu và công nghệ. Đây cũng là lý do mà các 
gia đình trung lưu Việt Nam có khuynh hướng gởi con cái họ 
sang học tại các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Úc và thậm 
chí Singapore. Mặc dù các đại học Mỹ tiếp tục chiếm một nửa 
trong danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới, Chính phủ Mỹ 
vẫn cảm thấy phải gia tăng cạnh tranh với các nước khác trong 
cuộc “chạy đua trí tuể. 


Ba năm sau ngày 11/9/2001, số sinh viên nước ngoài đến Mỹ 
giảm 2,4%/näm - số giảm lớn nhất trong vòng 32 năm qua. Tuy 
nhiên, nước Mỹ văn giàu: năm 2006, sinh viên các nước đến Mỹ 
hàng năm đã chỉ cho nến kinh tế Mỹ 14 tỷ USD tiến học phí và 
ăn ở. Theo số liệu của Hỏi đồng Giáo dục Mỹ (American Council 
ơn Education) thì mỗi năm trên thể giới có 2,5 triệu sinh viên ra 
nước ngoài học tập. Trong số 6 quốc gia thu hút nhiều nhất số 
sinh viên nảy, thì tính tử 2000-2005, tỷ lệ tăng trưởng của Nhật 
là cao nhất 108%, Pháp 81%, trong khi đó Mỹ chỉ tăng 17%. 

Phụ trương của tạp chí Time về đại học ở London đã làm 
một điểu tra về các đại học danh tiếng nhất thế giới, và kết quả 
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cho thấy trong số 10 trưởng đại học hàng đấu thể giới (top 10) 
thì Mỹ có 8 trường, 2 trưởng còn lại là của Anh. Tuy vậy trong 
Top 20 thì danh sách đã đa dạng hơn, nhiều trường mới đã có 
tên như: Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), 
và Đại học Tokyo. "Chúng tôi hy vọng sự thay đổi ngày cảng 
nhiều - Tiển sĩ John Œ Leary - Tổng biên tập phụ trương Đại 
học của tạp chỉ Time nói. Danh sách có thay đổi trong ít nhất 10 
năm qua (tính đến năm 2019), nhưng những tên tuổi lớn thì vẫn 
chưa ai rời bỏ danh sách này. 


Vào năm 2007, một đoạn clip (được hàng triệu người xem 
trên thế giới) không phải về ca nhạc màả về sự đón mừng các tản 
sinh viên nước ngoài đến Mỹ học tập: "Các sinh viên nhảy disco, 
hát vang trời và giơ nhưng nằm đấm vào không khi: buổi đón 
mừng các tân sinh viên Á châu - phần lớn là Trung Quốc và Ấn 
Độ - chưa bao giữ tưng bững đến thể” Đoạn phim này được gắn 
180 triệu người xem ở Trung Quốc, theo tuần báo Newsweek 
(20-27/8/07) và hàng chục triệu người khác ở Ấn Độ. Và đây 
không phải là chương trình giải trí mà là một phần trong chiến 
dịch quảng bá hình ảnh hệ thống đại học của Chính phủ Hoa 
Kỹ. Sau sự kiện 11/9, số lượng sinh viên quốc tế đến học tại Mỹ 
giảm hẳn do gặp khó khăn về Visa. Giữ đây Chính phủ Mỹ cảm 
thấy sự thua thiệt vì chính sách hạn chế Visa đối với sinh viên 
nước ngoài. Nhu cầu nâng cao chất lượng đại học sẽ tắng cao 
trên khắp thế giới trong hai thập kỷ tới cùng với đả tăng trưởng 
kinh tế và dân số toàn cầu, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 18 đến 
24. Ngày cảng nhiều sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội du học 
nước ngoài, và con số này sẽ tiếp tục tắng trưởng trong 20 năm 
nữa. Cảng ngày cảng xuất hiện nhiều cơ hội phong phú cho giới 
trẻ muốn đi du học ở hải ngoại. Những quốc gia lớn không bỏ l 
cơ hội độc chiếm nguồn nhân lực trẻ, đẩy triển vọng và có lẽ là 
ưu tú nhất của mọi dân tộc tử khắp nơi trên thế giới. 
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Hoa Ky là điểm đến được sinh viên thế giới lựa chọn nhiều 
nhất. Chính phủ Mỹ rất chủ ÿý đến hiện tượng này: “Sự tăng 
trưởng này đã đặt nhiều thách thức và cơ hội cho nền giáo dục 
đại học Mỹ và Chính phủ Mỹ luôn hỗ trợ mạnh cho giáo dục đại 
học. Trong một tương lai có như cầu tăng cao về giáo dục đại học 
và chuyên nghiệp, nước Mỹ không cẩn quả tập trung vào cạnh 
tranh với quốc gia khác. Nước Mỹ không bị de dọa về nguồn 
nhân lực. Số lượng sinh viên quốc tế muốn đến Mỹ học tập trong 
nhiễu thập kỷ tới văn rất dối dào. Nước Mỹ có nhiễu lợi ích về 
văn hóa xã hội, kinh tế, giảo dục trong việc duy trì và thậm chí 
mở rộng cho sinh viên nước ngoái vào Mỹ du học. Chính sách 
đổi ngoại rộng mở vả lợi ích chiến lược của đất nước cũng sẽ 
được hưởng lợi từ việc thu hút sinh viên quốc tế đến Mỹ học tập. 

Theo trang web chuyên về du học của Mỹ: www.opendoors 
wech.org thì niên khóa 1999-2000 có 514.723 sinh viễn nước 
ngoài du học tại Hoa Kỳ, thì tới niên khóa 2018-2019 đã tăng lên 
trên 1 triệu sinh viên. 

Trung Quốc là nước có số lượng sinh viên du học nhiễu nhất 
ở Mỹ, chiếm gần 10% tổng số sinh viên quốc tế tại đây. Nhiễu 
quốc gia đã chuyển từ tư duy “bao cấp sang tư duy “thương 
mại” trong 10 năm qua, và đang xem xét khả năng quốc tế hóa 
lớn hơn, bao gồm các chuơng trình tổng hợp dài hạn và ngắn 
hạn cho sinh viên nước ngoài. Các hình thái du học trực tiếp, 
học qua vệ tỉnh, học liên thông và cả giáo dục từ xa đang là xu 
thế thời đại. Tại Việt Nam, mặc dù muộn, các chương trình “du 
học” đa dạng cũng đang thu hút nhiều sinh viên không đủ điểu 
kiện ra nước ngoải học. Nếu định hướng vả lợi ích nảy tiếp tục, 
trong vòng 25 năm tới, giáo dục đại học sẽ chuyển từ cạnh tranh 
thành hợp tác nhiều hơn. 


Đặc biệt, những nước nói tiếng Anh như Ức, Anh và Canada 
đã nhận thức rõ lợi ích từ sinh viễn quốc tế theo học tại các đại 
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học của họ và đã mở rộng nhiều chính sách ưu tiên cũng như 
những chiến lược toàn diện nhằm thu hút thêm sinh viên quốc tế. 

Tương tự, những quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngỗn 
ngữ chính, như Đức, Nhật Bản và Pháp, đã và đang thiết lặp 
những chương trình đặc biệt, kể cả học bằng tiếng Anh, để làm 
gia tăng đáng kể số sinh viên nước ngoài du học tại các đại học 
của họ. 

Đến năm 2010, Trung Quốc thu hút 407 sinh viên quốc tế 
học các chương trình sau đại học bằng tiếng Anh. Điều nảy 
phản ảnh sự đa dạng hóa của các đại học Trung Quốc. Ngày 
29/7/2010, Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch cải tổ 
và phát triển giáo dục quốc gia trung và dài hạn (2010-2020), 
nhấn mạnh hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên đại học. Tuy 
vậy, Irung Quốc không che giấu kế hoạch “hai nhiệm vụ : giáo 
dục và ngoại giao. 

Vào năm 2010, Trung Quốc chỉ có 240.000 sinh viên hải 
ngoại từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn họ đến từ 
châu Á, trong đó có Việt Nam, học các chương trình được giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Trung Quốc hy vọng số sinh viên đến tử 
phương Tây tăng lên. 60 năm trước, Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 
20 sinh viên hải ngoại chủ yếu tử Đông Âu. Năm 2010, Chính 
phủ Trung Quốc chỉ 117 triệu USD học bổng dành cho sinh 
viên quốc tế đến học tập tại Trung Quốc. Thái Lan, Singapore, 
Palkistan, Tanzania, Rwanda, Saudi Arabia và Na Uy là những 
nước khuyến khích sinh viên của họ đến Trung Quốc du học. 
Năm 2010, sinh viên Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản chiếm số 
đông nhất tại các đại học Trung Quốc. 

Các trưởng đại học Trung Quốc đã ngày càng bắt đầu thúc 
đây sự đa dạng trong khuôn viên trường bằng cách giảng dạy các 
khóa học bằng tiếng Anh. Mặc dù nằm ngay cạnh Trung Quốc 
nhưng không có nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại đây. 
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Trong khi đó, Singapore nhỏ bé cũng không bỏ lỡ cuộc 
chơi. Theo một số liệu chưa phối kiểm thì năm 2001, đảo quốc 
Singapore đã thu hút 60 sinh viên chỉ tử một trường trung học 
dành cho học sinh giỏi ở Thành phố Hồ Chí Minh: trường Lê 
Hồng Phong. Đại học Quốc gia Singapore (NŨS) và Đại học Kỹ 
Thuật Nanyang (NTU) có kế hoạch tuyển thêm nhiều sinh viên 
theo học các khoa công nghệ thông tin nhằm đắp ứng nhu cầu 
10.000 chuyên gia trong lãnh vực này hàng nắm mà hiện nay các 
đại học Singapore chỉ đáp ứng chững 25% của nhu cầu đó. 

Tiến sĩ Trần Định Lâm, Giám đốc Trung tâm Đông Nam 
Ä của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết trung 
tảm của ông cũng có nhiều chương trình giảng dạy hợp tác với 
Đại học NUS hay NTU của Singapore. Tỏi cũng tham gia thỉnh 
giảng về truyển thông Việt Nam cho các lớp ngoại khóa của sinh 
viên NTU đến Thành phố Hồ Chí Minh vào các học ký mùa hẻ, 
tử 2006 đến 2009. 

Anh Quốc đã chủ trương chính thức - từ thời Thủ tướng 
Tony Blair trở đi - sẽ gia tăng thị phần và tiến hành những cuộc 
điểu tra thị trưởng du học một cách toàn điện, chỉ tiết về khả 
năng cũng như lợi ích của Anh Quốc trong việc thu hút sinh 
viên nước ngoái, đồng thời phát triển những chương trình học 
bổng hợp tác giữa khu vực tử nhãn và Chính phủ. Người Anh 
đã xác lặp các mục tiêu rõ ràng đổi với những ngành học chính 
cho sinh viên nước ngoài du học ở đây. Trong khi đó, Úc cũng 
đã xác định những mục tiêu cụ thể như giáo trình, số lượng sinh 
viên v.v... nhằm căn cử vào đó mà đánh giả tiến bộ về lĩnh vực 
thu hút chất xám quốc tế. Pháp và Nhật cũng có những mục tiêu 
đây tham vọng về số lượng sinh viên nước ngoài du học tại đất 
nước của họ. Úc, Canada và Anh đã phát động một chiến dịch từ 
trung ương đến địa phương và kết hợp với các tổ chức giáo dục, 
cho phép xã hội hóa giáo dục đại học rộng rãi hơn. Nước Đức 
thi chú trọng việc lôi kéo chất xám quốc tế vào các lĩnh vực được 
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chọn lựa như khoa học, kỹ thuật và kinh tế, giảng dạy bằng tiếng 
Anh, và bằng cấn có giá trị tương đương với các hệ thống giáo 
dục khác, nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến Đức học tập. 

Vào cuối năm 1998, Pháp công bố một sáng kiến mới. Đó 
là chương trình Giáo dục Pháp (EduFrance), mục dích là thu 
hút 500.000 sinh viên nước ngoài với một ngẵắn khoản 100 triệu 
quan Phán trong 4 năm, chương trình sẽ tập trung đặc biệt vào 
sinh viên Á châu và châu Mỹ La Tỉnh. Ngoài ra, còn có 500 học 
bổng dành cho cấp đại học, mang đến cho nước Pháp tổng cộng 
20.000 sinh viên (Theo UNESCO, niên khóa 2000-2001, Pháp 
đã thu hút hơn 138.000 sinh viên quốc tế trước khi có chương 
trình EduFrance)]. 


Niên khóa 2018-2019 có khoảng 310.000 sinh viên quốc tế 
học các cấp đại học và sau đại học tại Pháp. 


Úc, Canada, Pháp và Anh cũng cải tiến mạng thông tin đặc 
biệt và tạo ra những trang chủ dễ đọc và hấp dẫn. Đặc biệt, Úc 
đã thiết lập hệ thống “mua sắm một cửa” trên trang web dành 
cho thông tin về đại học, thủ tục nộp đơn cũng như thủ tục Visa. 
Hinh ảnh đấu tiên dành cho các ứng viên tiểm năng trên trang 
web DIMA (Bộ di trú và Đa văn hóa Úc) là lời mời gởi tới các 
sinh viên quốc tế đến Úc học tập. 

Anh và Úc đã cập nhật các sáng kiến về du học, đồng thời với 
việc tăng trợ cấp cho học bổng. Ở Anh có một quỹ 5 triệu bảng 
Anh đã được dành cho một chương trình đảo tạo 3 năm. Những 
cơ sở và hiệp hội giáo dục ở Úc, Canada và Anh Quốc đã hỗ trợ 
mở rộng các nguồn tải chính, tiếp thị, trắc nghiệm và tư vẫn các 
sáng kiến. Người Anh đã sử dụng cả việc đăng ký dài hạn và 
bán thẻ hội viên cho từng chương trình học bổng và quy mỗ đại 
học cùng một cơ cấu chỉ phí cho các dịch vụ khác nhau. Ở Anh, 
các quan chức Hội đẳng Ảnh đã giúp huấn luyện các viên chức 
di trú và làm đơn giản thủ tục cấp visa cho các sinh viên nước 


Hững củi thưởng sự lưới hựục của can người] | g7 


ngoài đến Ảnh học tập. Chính phủ Anh đã ủy quyển cho Hội 
đồng Anh giúp đỡ sinh viên quốc tế học tập vả cải thiện các điểu 
kiện học tập và sinh sống trong thời gian du học ở Anh. 

Úc, Canada và Ảnh tập trung vào những “thị trường” chính 
và một vài quốc gia cơ bản để có những chính sách ưu đãi dựa 
trên nhiều yếu tế như tiểm năng, quan hệ lịch sử thương mại, 
kinh tế và giáo dục cũng như chính sách đối ngoại. 


Ngoài Trung Quốc, Việt Nam hiện nay đang là một thị trường 
mới nổi mà ngành giáo dục các nước này đang nhắm đến. Tuy 
nhiên, việc "xuất khẩu” các trưởng đại học đến Việt Nam là tốt 
hơn so với việc thu hút sinh viên Việt Nam đi du học. Đại học 
RMIT của Úc cá thể được xem như một thí dụ. Tháng 3/2002, 
trưởng đại học này bắt đầu xây cơ sở tại khu Nam Sài Gòn với 
vốn gắn 7 triệu USD vay của Ngân hàng Thế Giới. Tôi đã giảng 
tại trưởng này với để tài: “Giá trị Á châu” (The Asian values) vào 
niên khóa 2010-2011, và thấy rằng hầu như trưởng rất thiếu các 
giảng viên người Việt có bằng cấp quốc tế, nhằm chuẩn hóa các 
văn bằng được cấp cho sinh viên. Đải truyền hình FBNC do tôi 
làm giám đốc, cũng hợp tác với RMIT; đón nhận khoảng 5 sinh 
viên thực tập hàng năm. Việc thực tập được giáo viên đến tận 
nơi hướng dẫn và kiểm tra chủ đáo, như cách các trường đại học 
thế giới vẫn làm, đó là coi trọng việc thực hành các lý thuyết của 
sinh viên trong từng năm học.) 

Trung tâm đảo tạo các chuyên gia phần mềm Aptech tại 
Bangalore ở miễn Nam Ấn Đệ là một ví dụ khác. Họ đã hợp tác 
thành công với công ty FPT Việt Nam để đảo tạo các lập trình 
viên và hệ thống này của Aptech tại Việt Nam được đánh giá là 
có chất lượng nhất trong các hệ thống của họ ở nước ngoài vào 


thập niên đâu của thế kỷ 21. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 2 





GIÁO DỤC ĐA DẠNG 
VÀ SÁNG TẠO 


Cách dễ nhất để làm hư hàng học trò là dạy họ phải kính phục 
người nghĩ giống nhau hẳn những người nghĩ khác biệt. 
- Eriedrich Nietzsche 


K« thức không phải là chiếc bình nên không bao giờ 
dược rót đấy. Học bao nhiêu cũng thiếu. Cảng học cảng thấy 
đốt. Vì vậy giáo dục sự đa dạng không chỉ có trong thể kỹ 21 
mà đã có từ khi bắt đâu lịch sử loài người. Tỉnh đa dạng của 
giáo dục cũng là nguyễn nhàn gây ra các cuộc khủng hoảng giáo 
dục thưởng xuyên. Từ các quốc gia Đông Nam Á đến Đông Á 
như Trung Quốc, Nhật Bản và ngay cả Hoa Ky lúc nào cũng có 
những cuộc khủng hoảng giáo dục. Và mỗi cuộc "giải cứu” giáo 
dục thành công là một bước phát triển đột phá của quốc gia. Tất 
nhiên “câu chuyện của tôi” chỉ được kể về những nền giáo dục 
mả tôi có địp trải nghiệm theo những thời điểm khác nhau, trải 
dải từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến đấu thể kỹ 21. Du vậy, 
tính thời sự của các “bài học” về giáo dục của các quốc gia mã 


tôi kể dưới đây vẫn nóng hổi ở Việt Nam. 
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MALAYSIA: CỨỬU NGUY ĐẠI HỌC! 


Theo báo Malay Mail, được báo Tuổi Trẻ trích dẫn, kể từ 
tháng 1/2020, các trưởng công lận ở bang Sarawalkt của Malaysia 
sẽ dạy toán và khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 1, trở 
thành bang đấu tiên có chương trình giảng dạy như vậy. Thật ra 
những “hối chuông gọi hỗn" cho giáo dục tại đất nước Hỗi giáo 
nảy văn vang lên thường xuyên theo sự đòi hỏi phát triển của 
đất nước. 


Tôi đến Kuala Lumpur lẫn đầu tiên năm 1998, vào thời điểm 
Malaysia đã có phong trảo cửu nguy đại học. Tôi nghĩ rằng đó 
cũng là một “gợi ý" cho đại học Việt Nam, nhưng cho đến 2019, 
đại học chúng ta vẫn chưa tìm thấy lỗi ra, trong khi Malaysia 
được ghi nhận là quốc gia có nên đại học phát triển tốt của châu 
Á. Điều làm tôi ngạc nhiên những ngày cuỗi tháng 3/1998? ở 
Kuala Lumpur không phải là khủng hoảng tiễn tệ mà là giáo 
dục đại học. Ngay ngoài đường gẵn Twin Tower, nơi không 
gian đắt nhất Kuala Lumpur cũng có những bảng quảng cáo về 
chương trinh du học thích nghi thời khủng hoảng tiển tệ. Nào 
là các chương trình tại chỗ của Đại học Stanford (Mỹ), Monash 
(Úc), Oxford (Anh), các chương trình tại chức, rỗi các học bỗng 
của công ty. Tỏi cảm thấy ngay cả sự phong phú của các hình 
thức giáo dục cũng bốc “mui vị thơm ngon” như một bữa ăn 
nhiều món. 


Trong cơn khó khăn tải chính, xã hội lại không lo lắng về 
tiền mà dường như từ Chính phủ cho đến người dẫn ai nẫy đếu 
la trước hết là cái học cho con em của họ. Thủ tướng Mahathir 
(1981 và 2018) cũng ra lời kêu gọi các gia đình không cẩn nhải 
gửi con em ra nước ngoài mà tiêu tốn ngoại tệ. Chính phủ đã ra 
lệnh cho các trường tư thục phải tăng số lượng thu nhận sinh 
I. Bảo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 5/4/1998 


3. Cuộc khủng hoảng tiến tệ bãi đầu tại Thái Lan (1997) và tỏa khẩn châu Á vải năm 
sau kéo heo suy thoái kinh tế của nhiều nước, trong đó có Malaysia và Việt Nam. 
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viên ít nhất 15% để góp phần cùng Chính phủ giải quyết sinh 
viên du học nước ngoài hối hương nhằm tiết kiệm ngoại tệ cho 
đất nước. Ông Zainon Ahmad - tổng thư ký tờ báo tiếng Anh 
lớn nhất của Malaysia - nói với chúng tỏi: " Trường công thì buộc 
phải tăng số lượng sinh viên trong khi ngân sách phải giảm 209. 
Các trưởng tư cũng yêu cầu đại học nước ngoài hợp tắc giảm giờ 
học cho sinh viên du học, hoặc cho họ trở về hoàn tất việc học 
tại các chỉ nhánh của các đại học nước ngoài mở ở trong nước. 
Tuy nhiên, phân lớn những nhả giáo dục tại dây đếu tin rằng họ 
sẽ đạt mục tiêu này trước thời hạn và cơn khủng hoảng tài chính 
lại là cơ may để cải tổ đại học. Tại sao? Ông Zainon Ahmad 
giải thích: trước hết, các trường đại học trong nước đáp ứng 
kêu gọi của Chính phủ mở rộng thu nhận sinh viên. Ông cho 
chúng tôi một bảng danh sách dải nào là Đại học Viễn thông thu 
nhận thêm 300 sinh viên, Đại học Sains Malaysia tăng số sinh 
viên 27,9% trong khi trưởng đại học lâu đời nhất ở Malaysia là 
trường Malaya phá kỷ lục với số tăng trên 40,5%. 


Tiến sĩ Ahmad Zaharudin ldrus - Viện phó Đại học Kỹ thuật 
Malaysia - cũng cho biết trường của ông có thể thu nhận khoảng 
300 sinh viên đang du học ở nước ngoài trở về học tiếp để hoàn 
tất các chương trình đại học. 


Trong một cuộc gặp với chúng tôi ở Kuala Lumpur, ông 
Davis Moss - cao ủy Ảnh - nói rằng 33 viện đại học Ảnh sẽ tim 
các giải pháp giúp đỡ các sinh viên Malaysia và Đông Nam Á 
đang du học ở Anh. “Các biện pháp đó bao gồm cấp thêm học 
hồng, hoặc học phí sẽ được trả theo tỷ giá cổ định giữa nội tệ và 
ngoại tệ. Ngoài các chương trình trợ giúp nêu trên, các đại học 
Anh cũng mở chỉ nhánh giảng dạy tại Malaysia. Trường Đại học 
Monash của Úc đi tiên phong bằng cách mở một chỉ nhánh ở 
Kuala Lumpur. Trong khi đó, năm trường đại học khác ở Tây Úc 
cũng đã nhanh chóng áp dụng những biện pháp nhằm giúp đã 
sinh viên Malaysia đang theo học tại Úc theo để nghị khẩn cấp 
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của Chính phủ. Ông Colin James Barnett - Bộ trưởng Phát triển 
Năng lượng và Giáo dục Tây Úc - cho biết có khoảng 200 sinh 
viên Malaysia đang theo học ở Tây Úc và Chính phủ cũng như 
các đại học Tây Úc sẽ giảm học phí, hoặc gia hạn trả học phí. 
Trong khi cho phép các trưởng nước ngoài mở các chỉ nhánh 
giảng dạy, Chính phủ cũng bắt buộc các đại học trong nước phải 
nằng cao chất lượng vì sự cạnh tranh trực tiếp sẽ diễn ra. Tiến sĩ 
Osman Bakar, Viện phó Đại học Malaya nói: "Chúng tôi không 
ngắn ngại cạnh tranh về chất lượng với các đại học nước ngoài”. 
Hiệu trưởng Anucia Jaganathan của trường Taylors College nói: 
“Đó là sự cạnh tranh lành mạnh. Điểu đó buộc chúng tôi phải 
cải thiện hệ thống giáo dục. 

Đồng ringit (MYR) mất giả và việc liên kết mở chỉ nhánh đại 
học nước ngoài tại đất nước Hỗi giáo này đã giúp đại học ở đây 
trở nên hấp dẫn đối với sinh viên Trung Đông và châu Phi. Giáo 
sử D.C.Rao của Đại học Cộng đồng JP cho biết: “Số lượng đơn 
xin học của sinh viên Nigeria, lran, Indonesia, Trung Quốc, Sri 
Lanca và Bangladesh đang tăng lên bất ngờ”. Ông Rao nói thêm 
trường của ông đang có chương trinh tiến thị đổi với cả sinh 
viên Mỹ, Úc và... Việt Namf!, 

Điều ông Rao nói với tôi cách đây một thập niên, nay dường 
như đã hiện thực. Thông tin từ Văn phòng Giáo dục Malaysia tại 
TPHCM cho biết, năm 2017 có trên 170.000 sinh viên quốc tế 
theo học tại Malaysia. Riêng Việt Nam tính đến tháng 6/2018, có 
I. “Thứ tư ngày 10/12/2014, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buôi lễ ra mãi ngài 

đại sử đặc mệnh toàn quyển mới Phạm Cao Phùng. Tôi xin phép được trích môi 

thông bảo trên [acehook của Hội sinh viên Việt Nam tại Malaysia... để thấy rằng 
các sinh viễn Việt Nam đến học Lại Malaysia - một quốc gia Hồi gián - ngày cảng 
đồng. Sau 1398, khi tôi dục lại hài báo về đại học Malaysia, Lôi thấy chiến lược 
đại học của họ là đúng đân khi nhầm vào các sinh viên Dòng Nam Á, nhất là 
Việt Nam. Giữ đầy sinh viên Việt Nam có cả một ” hội sinh viễn Việt Nam học lại 


Malaysid” hoạt động rãi tích cực và thưởng xuyên liên lạc, gắn bỏ với Đại sử quản 
Việt Nam tại Kuala [.ampur... 
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660 sinh viên đang theo học các ngành như: kỹ thuật, y tế, khoa 
học xã hội, kinh doanh và pháp luật, giáo dục, điện toán, dịch 
vụ, nghệ thuật và nhãn vẫn... Một trong các lý do khiến các gia 
đình Việt Nam chọn Malaysia, mả “không thể chọn Anh, Mỹ, 
Úc...” vì học phí là vấn để hàng đầu, và thứ hai là tiếng Anh. Yêu 
cầu tiếng Ảnh tại các đại học Malaysia không quả gắt gao nên 
các sinh viên Việt Nam dễ dàng vượt qua các tiêu chuẩn “đấu 
vào thậm chí, một số sinh viên Việt Nam sang Malaysia để học 
thêm tiếng Anh (1É 

Chỉ phí là điểu khiến nhiễu bậc phụ huynh đẳn đo và bản 
tầm hàng đầu khi chọn nơi cho con đi du học. Và Malaysia trở 
thành một lựa chọn hợp lý, giữ top 20 điểm đến tốt nhất thế giới 
với chỉ phí phải chăng cho sinh viên quốc tế (theo đánh giá của 
tổ chức UINESCO) dựa trên các tiêu chí về các cơ sở đảo tạo, chất 
lượng và chỉ phí cuộc sống. Trung bình mỗi tháng một sinh viên 
Việt chỉ mất khoảng 1.800 RM (gẵn 10 triệu đồng Việt Nam) cho 
tất cả chỉ phí sinh hoạt cá nhân tại khu trung tầm thành phố... 

Điều mả các gia đình Việt Nam quan tâm là chương trình 
đại học và bằng cấp của nhiều đại học danh tiếng trên thế giới 
chẳng hạn như RMIT của Úc, Heriot Watt của Anh, Toulouse 
của Pháp, Shefheld của Anh... Như vậy rõ rảng, các cải tổ đại 
học vào những năm khủng hoảng tài chánh 1997 nay đã có kết 
quả. Hướng liên kết đảo tạo với các trưởng danh tiếng đã giúp 
cho chất lượng đảo tạo bậc đại học của Malaysia phát triển vượt 
bậc trong thời gian qua. Chính vì thế mà số lượng sinh viên 
quốc tế đến học tập tại Malaysia không ngừng tăng lên. 

Ngoài vẫn để học phí và Anh ngữ, nhiều sinh viên Việt Nam 
chọn du học Malaysia do vị trí địa lý khá gắn, có những nét 
tương đồng về khí hậu lẫn văn hóa. Các đại học Malaysia thường 
giảng dạy bằng tiếng Anh nên các sinh viên quốc tế rất dễ dàng 


l. YielnamneLvn 35/8/2015 
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hóa nhận... Phần lớn dân số Malaysia theo đạo Hỗi với những 
chỉ giáo và yêu cầu nghiêm ngặt. Văn hóa Hỗi giáo có ảnh hưởng 
rất lớn trong giáo dục, sinh viên có đạo hấu như không biết đến 
rượu bia, chủ yếu tham gia các hoạt động thể thao sau giờ học. 
Điều đảng quý là sự trung thực tuyệt đổi nên hấu như không 
có chuyện gian lận trong việc học hảnh, thi cử... Sự trung thực 
là một đức tính mà dưỡng như chúng ta chưa dạy đấy đủ cho 
thanh thiếu niên Việt Nam. Chính vi vậy mà giảo sử Nguyễn 
Lăn Hiếu, cũng là đại biểu Quốc hội, từng phát biểu tại diễn đàn 
Quốc hội: “Chúng ta cần mặt nên giáo dục không nói dối”. 

Nếu có một bài học mả Việt Nam chúng ta có thể rút ra từ cải 
tổ đại học của Malaysia thời khủng hoảng, theo tôi, có lẽ là một 
“chính sách quyết liệt về việc học và sử dụng tiếng Anh” trong 
các chương trình từ tiểu học đến đại học, bởi vì, điểu nghịch lý là 
trước năm 1975, người Malaysia đến Sải Gòn để học tiếng Anh 
(tất nhiên thời điểm đó giáo dục tại miễn Nam chịu ảnh hưởng 
giáo dục Hoa Ky). 


ĐÀI LOAN: HỌC LÀ HỎI - BÀI HỌC 

TỪ LEE YUAN TSEH 

Trong cuộc nói chuyện giữa tôi với giáo sư toán học Ngô Bảo 
Châu năm 2013 trên truyền hình FBNC, ông có nhắc đến tiến sĩ 
Lee Yuan Tseh và về phương pháp “hỏi” trong học thuật. Tiến sĩ 
Lee - người gốc Đài Loan, từng đạt giải thưởng Nobel hóa học - 
nói ngắn gọn khi được hỏi phương pháp học tập của ông: “Với 
chữ Hỏi các bạn có thể đoạt giải Nobel” 

Từ hàng ngàn năm trước, Socrates và Khổng Tử đếu dạy học 
trỏ: "Bất trí tắc vẫn” (Không biết phải hỏi). Tuy vậy, cho đến thế 
kỷ 21, phần lớn học sinh Á châu rất ít hỏi hoặc sợ hỏi. Tiến sĩ Lee 


I. Đải Loan: Hòn đảo Trung Húa (The sland nf China) (theo tên gọi chính thức tại 
Liên hiệp quốc). 
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từng nói trên báo chí: “Các nến giáo dục Á châu cẩn phải nhấn 
mạnh vào việc dạy học sinh hải ngay từ nhỏ. Á châu phải thay 
đổi phương pháp gián dục khải đấu bằng cách khuyến khích 
học sinh, thắc mắc và hoài nghĩ (khoa học) nhiễu hơn nữa”. 

Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Fields về 
toán học (nhiều người cho rằng đó là giải Nobel về toán), cũng 
nói: "Hỏi là cả một kỹ năng. Hỏi là một cải nhìn khác. Trong 
cuộc phỏng vẫn truyền hình này, mà khi phát chính thức trên đải 
HTV, anh không hải lùng lắm vì bị hiên tập bỏ mất nhiều đoạn, 
anh luỗn nhấn mạnh đến việc học theo lỗi phản biện. Sự khác 
nhau giữa sinh viên Việt Nam và sinh viễn nước ngoài là tính 
phản biện và chủ động trong học tập. Anh nói: "Mỗi lắn tôi đi 
thuyết trinh, tôi luỗn cỗ gắng hướng các em chủ động đưa ra câu 
hỏi. Tôi đưa ra một số từ khóa trước để gợi cho các em suy nghỉ” 

Như về phương pháp học tập, tôi có đưa ra một số từ khóa ˆ kỷ 
luật, say mê và sự quả cảm. Có người đồng ý, có người không, 
có người do dự, nhưng màả đấy là cách mà chúng ta có thể gợi ra 
câu hỏi cho một cuộc thảo luận. 

Hải là cả một kỹ năng, tức là cả một khả năng. Đặt ra cầu 
hỏi mới, và cụ thể, tức là bước đâu đã có một cái nhìn khác rỗi. 
Hướng dẫn sinh viên làm tiến sĩ chẳng hạn, thì nhiệm vụ chính 
của thấy giáo là đặt ra những câu hỏi hay nhưng mà lại không 
quả khó, để sinh viên có thể trả lời được trong phạm vỉ thời gian 
là 3,4 năm. Trách nhiệm lớn nhất của thấy giáo là đặt cầu hỏi 
như ông Socrates ngày xưa đặt câu hỏi để tìm sự thật. “Sự thật 
nó đã nằm trong mỗi người rỗi, bằng cách đặt câu hỏi để tự tìm 
ra sự thật của mình”. 

Trong cuộc phỏng vẫn nắm 2013 với tôi, giáo sử Ngô Bảo Châu 
cũng thẳng thắn nói về mình: “Bản thân tôi nhiễu lúc cũng phạm 
sai lắm. Đôi khi mấy đứa bé nhà tôi có đặt câu hỏi cho tôi, vào 
những lúc mình bận việc khác mà không trả lời được, và tôi cũng 
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cảu nên đôi khi nặng lời, để sau đó tôi thật sự rất tiếc. Một là mình 
trách minh, hai là mình cảm thấy rất hổi hận vị thời điểm đó chỉ 
đến một lẫn thôi, khi mà đứa trẻ đặt ra một cầu hỏi, tự nó đặt thôi, 
rất là thủ vị và không bao giữ đặt lại câu hỏi đấy nữa. Vì vậy, mình 
có cáu, mình có bận, phải luỗn tâm niệm đẩy là cầu hỏi chỉ đến 
một lấn thôi và cổ gắng trả lời bảng được. Bởi vì, sau đó mình có 
muốn trẻ hỏi thi nó cũng không hỏi nữa đâu” Đó là một trong 
những câu chuyện về "HỎI” của nhà toán học Ngô Bảo Châu. 

Dưới đây là một câu chuyện khác của nhà hỏa học Nobal, 
gốc Đải Loan, Lee Yuan Tseh. 

Tháng 6 năm 2000, trên đường từ Mỹ về Việt Nam, tôi có nghỉ 
lại Đải Loan một tuần. Tôi tranh thủ thời gian nghe tiễn sĩ Lee 
Yuan Tseh nói chuyện. Thật là may mắn cho một nhà bảo như tôi, 
vị gặp nhà hóa học giải Nohbel ngay chính nơi ông sinh ra không 
phải là chuyện dễ. Hơn nữa mẩy năm trước đây, giáo sư tiễn sĩ 
Melanie Chew ở Học viện Quốc phòng Singapore đã tửng ca ngợi 
tiến sĩ Lee Yuan Tseh khi tôi đến thăm nhà bà theo lới giới thiệu 
của anh Phạm Phú Ngọc Trai - Tổng giám đốc hãng Pepsi Việt 
Nam thời điểm đó - khiến tôi cảng muốn “tận dụng” cuộc gặp nảy. 

Khi về nước, tôi cổ gắng viết ba bài bảo về giáo sư Lee. Một 
cho báo Công An TP.HCM, đơn giản vì báo muốn có nhiều bài 
viết về các nhà trí thức, đồng thời muốn những kinh nghiệm 
của giáo sư Lee có thể đến được nửa triệu độc giả của tử bảo vào 
thời điểm đó. Bài thứ hai cho báo Tuổi Trẻ - vì đó mới là độc giả 
chính của tôi - nơi tôi đã trưởng thành như một nhà báo. Bài báo 
thứ ba về giáo sư Lee viết theo lời yêu cầu của tổng biên tập tử 
Yêu Trẻ, vì muốn các bậc phụ huynh Việt Nam tán thành ý kiến 
của nhà bác học, khi cho rằng không nên yêu trẻ bằng cách bắt 
trẻ phải học thật nhiễu. 


Tiễn sĩ Lee luỗn đi tìm những ý tưởng mới. Theo ông, cuộc 
cách mạng khoa học của thể kỷ 21 sẽ giúp con người vượt qua 
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giới hạn của cuộc sống và sức khoẻ. "Y khoa, sinh học, nông học 
và dược học sẽ trở thành những biên giới mới.” 


Nhưng người ta không thể đoán được tương lai. Một hội thảo 
của những khoa học gia thể giới mới đây đã thảo luận sôi nổi 
chủ để: "Phát hiện mới là gì trong 50 năm nữa?” Không có câu 
trả lời rõ ràng, nhưng mợi người đồng ý rằng thay đối sẽ ngày 
một nhanh hơn đến nỗi không thể dự báo được gi). Những điểu 
chưa khám phả còn to lớn hơn nhiều so với những gì mà con 
người đã dày công phát hiện trong những thiên niên kỷ vừa qua. 
Do vậy tiểm năng còn nhiễu hứa hẹn. Bất luận thế nào chúng ta 
cũng có thể chuẩn bị cho những đột phá khoa học, bằng cách 
tạo mỗi trưởng thuận lợi cho các nhà khoa học, và đảo tạo thế 
hệ những nhà bác học của thiên niên kỷ mới, trong đó đảo tạo 
những hác học trẻ là chia khóa. Vẫn để là làm thể nào để đáo tạo 
họ? Lâm thế nào để Việt Nam có thể hình thành cả một thế hệ 
những nhà bác học trẻ tuổi và tài nắng cho tương lai? 


Người Việt có từ kép rất hay: học hỏi, nhưng khi chúng ta 
trở thành cha mẹ, hay thấy giáo thì lại muốn con trẻ chúng ta 
học mả không hải. Đứa trẻ nào hỏi nhiều có khi còn bị mắng: 
Biết thì thưa thốt, không biết thi dựa cột mà nghe, chứ không hề 
khuyến khích trẻ hỏi, vả ít người có được sự hối hận khi không 
trả lời được các thắc mắc của con trẻ như giáo sử Ngõ Bảo Châu. 

Có lẽ thế kỷ 21 là thế kỷ của bất định vì vậy câu hỏi sẽ nhiều 
hơn câu trả lời. Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi!?. Giáo sư Lee quả quyết 


I. Yuval Hoah Harari: 21 bái học ch. thể kỹ 21, NXB Penguin [.andon, 2018 

3. Sacrales, sinh ra ở Alhens vàn năm 470 trước Công nguyễn, thưởng được ghi 
nhận là mỗi trong những người sáng lặp "Phương nhảp Sœcrales. Phương phản 
nảy được định nghĩa là môi hình thức tìm hiểu và thảo luận giữa các cá nhản, 
dựa trên việc hải và trả lời các câu hỏi để chiếu sáng ý tưởng. Phương phảp nảy 
được thực hiện bằng cách đặt cầu hỏi liên tiếp với mục địch tìm cách phơi bảy 
những mẫu thuẫn trong suy nghĩ, dưa đến kết luận chắc chắn, có thể sử dụng 
được. Nguyễn tắc cứ bản của Phương pháp Socrates là can người thông qua việc 
sử dụng lý luận và logic, cuỗi cùng tìm ra lỗ hỗng trong lý thuyết của chính họ và 
sat đó chỉnh sửa chúng. 
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rằng, nhà trường Á Đông nói chung không phải là mảnh đất 
màu mỡ cho giáo dục hướng về thế kỷ mới. Tại sao? Bởi vì hấu 
hết các giáo trình là những bản sao các giải pháp có sẵn, được 
lặp lại theo lỗi học từ chương. Trong khi đó, giáo dục - một mặt 
khác - là để giải quyết những vẫn để mới. Do vậy, không thể 
đánh giá trình độ của học sinh chỉ qua các kỳ thị. 

Giáo sư Lee nói: “Sự tiến bộ của học sinh phải được đánh 
giá trên phương pháp mà họ nghi vẫn đổi với những gì đã học 
và dám mạo hiểm vào những khu rững rậm của những gì chưa 
biết. Những phát minh mới bao giờ cũng được khởi sự bởi 
những con người say mê sảng tạo, luôn luôn đặt câu hỏi với sự 
tö mö cao đã. 

Nhà trưởng phải dựa trên phương pháp học tập của học sinh, 
chứ không phải trên phương pháp và giáo trình giảng dạy của 
thấy. Học sinh phải tự giải quyết những vấn để nan giải và luỗn 
tìm kiếm những giải pháp mới. Nghiên cửu và điểu tra là cách 
tốt nhất để học tập. 

Trong cuốn hỗi ký Lao động là cuậc đổi, tỷ phú người Trung 
Quốc Che ]ianxin cho rằng: sự thành công của ông là nhờ vào 
phương pháp phân tích và trải nghiệm. Mỗi bài học rút ra từ đó 
đếu đảng giá với ông. “Trong khi rèn luyện khả năng quan sắt, 
bạn cũng sẽ tích lũy nguồn lực và tắng cường trí nhớ. Phản tích 
tức thì vả liên kết tức thi giống như phác họa cho bộ não. Đó 
là một phương pháp phát triển trí tuệ. Cách tự học này đã trở 
thành một thói quen đối với tôi. Đó là chia khóa thành công” 

Nhưng làm thế nảo nhà trường có thể thực hiện điểu đó? 

Nó phải bắt dâu bằng thái độ của nhà trưởng và xã hội dỗi với 
học sinh. Chúng ta phải tôn trọng những người trẻ tuổi. Đừng 
xem bạn trẻ là những người kém hơn. Tất cả mọi người sinh ra 
đếu bình đẳng. Người trẻ không hể thua kém người lớn. Sinh 
viên không hề thua km giáo sư. 
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Người Việt Nam chủng ta có truyển thống tốt đẹp “Tôn 
sư trọng đạo" hay “Không thầy đỗ mày làm nên, nhưng đừng 
lãm lẫn giữa phạm trù đạo đức và khoa học. Trong khoa học, 
nếu thấy cũng tôn trọng học sinh thì lúc đó sẽ tạo ra một môi 
trưởng tốt cho giáo dục. Học sinh sẽ dám đặt cầu hỏi và học từ 
chính những vẫn để họ tự đặt ra. Lịch sử con người đã chứng 
minh rằng trên mỗi bước đột phá khoa học đều có một học trò 
xuất sắc lật đổ” vị thấy thần tượng của mình. Nhà khoa học 
trẻ phải hội dủ phẩm chất mới. Bước vào thế kỷ 21, công việc 
nghiên cứu sẽ phức tạp hơn và đỏi hỏi làm việc tập thể. Do đó, 
những bác học trẻ phải có kỹ năng lãnh đạo và biết làm việc 
tập thể, đồng thời phải nắm vững những kỹ năng về tin học và 
truyển thông. 


Trả lời câu hỏi làm sao để đảo tạo những nhà khoa học cho 
thế kỷ mới, giáo sư Lee Yuan Tseh nói: "Phải bắt đâu từ nhà trẻ. 
Trưởng đại học của thế kỷ mới không đâu xa. Nó bắt đấu ở nhà 
trẻ. Trẻ em sinh ra vốn đã có tính tò mỏ. Chính lỗi giáo dục học 
vẹt đã tiêu diệt trí óc tò mỏ khoa học của trẻ. Giáo sư Lee đưa ra 
một ví dụ: "Ở Á châu chúng ta, cha mẹ thường hỏi con cái khi 
chúng đi học về là: Hồm nay con được thấy cho bao nhiêu điểm? 
Nếu là điểm 9 thi cha mẹ sẽ nói ngay, vậy ngày mai cố gắng đạt 
điểm 10. Nhưng ở Israel, thì người lớn nói: "Hôm nay ở lớp, con 
hỏi thấy những gì? Bạn thấy đấy, trẻ em Israel thưởng rất sáng 
tạo. Câu hỏi được giải đáp sẽ luôn dẫn đến một câu hỏi khác và 
thể giới kiến thức sẽ dẫn mở ra theo cách “mở cửa của các em. 

Tháng 11 năm 2003, khi có dịp đến Israel 6 tuấn để nghiên 
cứu một học phần trong luận án tiến sĩ (Ph.[) về giáo dục phố 
cập truyền thông, tôi đã hỏi nhiễu người Israel, và rõ ràng ai 
cũng sốt sắng trả lời, nhất là sinh viên và giáo sư ở Đại học Haifa, 
nơi có đến 30% sinh viên là người Palestine. Nhờữ vậy, tôi nhận 
được những “xác minh” khá đấy đủ và chỉ tiết về tính hay thắc 
mắc của trẻ em Israel. Do Thái giáo cũng như người Israel đã 
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nuôi dưỡng “một văn hóa tranh cãi và nghỉ ngữ, một trỏ chơi hất 
tận của diễn giải và phản biện, tái diễn giải và phản biện đối lập. 
Kể tử ngày đấu tốn tại của nên văn mình Do Thái, nến vẫn mình 
này được nhận diện bởi tính ưa tranh cãi của mình. (theo Quốc 
gia khởi nghiện, bản choak trang 35). Người Quảng Nam quê tôi 
cũng hay cải, nhưng Quảng Nam vẫn là một trong những địa 
phương nghèo nhất Việt Nam. Như vậy, tranh cãi không phải là 
cách thức mà là nội dung tư duy. 

Một hôm tôi đang xếp hàng tại một tiệm cả phê Highlands 
ở TPRHCM thì một người phụ nữ trung lưu chen ngang vào. Cô 
bé bán cả phê ở quấy tỏ vẻ bất bình, bèn hỏi bà khách: “Bà di 
cùng ông đây hả?” Cả bé chỉ vào tôi, người có vẻ nhắn nại chữ 
đến phiên mình. Tỏi hơi bất ngờ trước câu hỏi của cỏ. Và hơn 
cả sự bất ngờ của tôi, bà khách sững số: “Thôi không uống nữa, 
rắc rỗi quả!” Bả bỏ đi trước ảnh nhìn không mấy thiện cảm của 
tất cả khách đang xếp hàng. Cô bé thoáng một chút ân hận. Tỏi 
nói nhỏ cho cô đủ nghe: “Câu hỏi sai.” Lúc đầu cô hé không hiểu 
nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì cô nói: "Vâng thưa ông, con 
hiểu rỗi.” 

Câu hỏi đó không những làm “mất mặt” bà khách (có lẽ đã 
biết mình sai ngay khi chen lẫn vào hàng), mà còn “tốn thương” 
tôi vì thật ra, tôi đã tỏ thái độ khó chịu khi bà khách chen ngang 
(mà không có một lời xin lỗi). 

Lỗi giáo dục của Việt Nam và nói chung hấu hết các nước 
phương Đông, chịu ảnh hưởng văn hóa Nho giáo, rất coi trọng 
kiến thức qua các cầu trả lời... thuộc lòng từ các bài học Tứ Thư 
Ngũ Kinh, nên không mấy để ý đến câu hỏi. Ở tuổi thắc mắc 
nhiều nhất là tuổi mẫu giáo và tiểu học, các em không được 
khuyến khích hỏi, mả thường khuyến khích "nghe. "Biết thì 
thưa thốt. Không biết thị dựa cột mà nghe. Lễ ra, không biết 
thi phải “Hỏi” Không Tử cũng nói: "Bất trí tắc vấn” má! Chính 
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cách giáo dục từ chương khiến học sinh châu Á, trong đó có 
Việt Nam chúng ta, thường đạt những đỉnh cao trong những 
kỳ thi thử trí nhớ như những kỳ thi toán, vật lý quốc tế, hoặc 
kiểu thi "Đường lên đỉnh Olympia. Tại miễn Nam Việt Nam, 
tử năm 1970, đã xuất hiện một chương trình hấp dẫn tương tự 
trên truyền hình Sài Gòn thời đó là: “Đã vui để học”. Tuy vậy, 
trí thức Việt Nam lại ít, hoặc không có mặt trong những giải 
khoa học mang tỉnh khám phá, góp phần thay đối thế giới như 
giải Nobelt". 

Việt Nam chúng ta cũng có thể mới giáo sư nước ngoàải, 
hay cho phép mở chỉ nhánh đại học nước ngoài lừng danh 
như Oxford, Harvard, nhưng không thể nhập khẩu một nến 
đại học. Phải bát đầu từ việc suy nghĩ cho một nên văn hỏa độc 
đáo của dân tộc, thúc đấy sinh viên tự suy nghĩ và đặt câu hỏi, 
tim kiếm những chân trời mới. "Bạn có thể là người đoạt giải 
Nohel với điểu kiện bạn có say mẻ công việc nghiên cứu của 
bạn không, bạn có dám phiêu lưu vào cánh rừng chưa ai đặt 
chân tới hay không? Nếu có, thì giải Nobhel trong tắm tay bạn”. 
- giảo sư Lee nói. 

Vậy thì, có phải nến kinh tế toàn cầu hóa trong thể kỷ 21 
không cần biên giới giữa khoa học và thương mại? 

Ngược lại, trong thế kỷ 21, biên giới đó phải cảng xa cảng tốt. 
Thật là phi dạo đức nếu bắt những nhà khoa học trở lại phục vụ 
thương mại. Một nhà khoa học sẽ không phục vụ gì ngoài sự 
thật. Nhà khoa học và nhà kinh doanh luôn khác nhau từ bản 
chất. Một nhà khoa học giỏi thường là nhà kinh doanh tôi và 
ngược lại. Tuy vậy khi áp dụng những khám phá khoa học trang 
thương mại, phải xem xét những khía cạnh đạo đức, ví dụ như 


I. Năm 2010, gián sư Ngô Bảo Chău đã dược Lăng thưởng giải Fild (được xem như 
Nnhel về toán học} là trưởng hợp người Việt duy nhất đạt đến đỉnh cao này: 
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việc công bố bản đỗ gen của con người mới đây liên quan tới 
hàng loạt vẫn để đạo đức tiếp theo như nhân giống (cloning), 
biến đổi gen... Khoa học không phân biệt người giàu, người 
nghèo, nhưng có thể áp dụng thành tựu khoa học để ưu tiễn 
giúp những người nghèo bất hạnh. 


Giáo sư Lee Yuan Tseh đã nói về quá trình tự học của minh. 
Một quả trình thật khác thưởng. Mẹ ông là hiệu trưởng một nhà 
trẻ, vì vậy cả gia đình ông sống trong khu tập thể của nhà trẻ. 
Nhà trẻ cũng là trưởng học đầu tiên cho đến năm 6 tuổi, nhưng 
sau đỏ là chiến tranh với người Nhật. Cả nhà ông phải di tản vào 
sống trong một khu rững giả. 

Năm đó ông mới 8 tuổi và suốt hai năm, ông chẳng học một 
chữ nảo, bù lại ông đã tự học cách đối phó với những khó khăn 
và làm quen với thiên nhiên. Từ nhỏ ông luôn đặt những câu hỏi 
về tình hinh thời sự chính trị lúc đó. Mọi người đã gọi ông là cậu 
bé nổi loạn. Rồi ông trở thành nhà võ dịch bóng bản thiểu nhỉ. 
Thời gian đó, ông hấu như bỏ học để di chu du khắp nơi trong 
nước tranh tải bóng bàn. Những năm trung học, ông bị bệnh 
nặng, nằm liệt giường hơn cả tháng trời. Trong cơn thập tử nhất 
sinh, ông thêm sống biết bao, vả ông tự hứa với mình, nếu được 
sống, ông phải làm một cái gì để đóng góp cho nhân loại bằng 
coủn đường khoa học. Đó là bước ngoặt của đời ông. 

Trả lời một câu hỏi về phương pháp học tập, ông nói một 
cách gián tiếp rằng thời đại học của ông rất khó khăn. Ông là 
một sinh viên chăm chỉ hơn bất cử một đồng môn nảo. Ông phi 
tên học nhiều hơn nhà trường đòi hỏi. Ông làm mọi người cảm 
thấy bực mình vị những cầu hỏi thưởng xuyên trong lúc học. 
Và dường như ông không bao giở hải lòng với những câu trả lời 
nhận được. Ông không bao giở hài lòng với nhà cẩm quyển Đài 
Loan lúc đó và đã thường xuyên góp ÿ với các nhà lãnh đạo và 
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hăng hái đấu tranh chống những thói quen tiêu cực của xã hội. 
Sau khi tốt nghiệp đại học Đải Loan, õng được tuyển thẳng vào 
Đại học Berkeley nối tiếng ở California, Hoa Ky - nơi mã sau đỏ 
ông trình luận án tiễn sĩ hóa học. 

Giáo sư Lee nói về trường đại học này: "Giáo sư bảo trợ của 
tôi ở Đại học Berkeley là người rất nổi tiếng, nhưng bao giở cũng 
nói: ` Tôi không biết trước những thắc mắc của học trỏ và thường 
bảo sinh viên: Hãy tự quyết định lấy” 

Câu chuyện nảy khiến tôi nhớ đến thấy tôi, cổ giáo sư Lýÿ 
Chánh Trung, người đã hướng dẫn tôi làm luận văn cao học 
triết học Tây Phương về "thời trẻ của Karl Marx” tại Đại học 
Văn khoa Sải Gòn năm 1972-1974. Tôi chỉ gặp ông hai lấn: một 
lần trả lời phỏng vẫn để được ông chấp nhận để tải và lấn thứ 
hai, tại tòa soạn bảo Điện Tín lúc đó nằm trên đường Võ Tánh 
(nay là Nguyễn Trãi) quận 1. Mỗi lẫn gặp, ông chỉ nói: "Em hãy 
tự đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi em đặt ra. Mấy mươi năm 
trôi qua, tôi vẫn không quên hình ảnh ông với tấu thuốc nghỉ 
ngút khói và giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm. Trong cuộc đời đi học 
tử nhỏ cho tới lúc xế chiếu tạm gọi là học suốt đời (lie-lang 
education), tôi luôn có những bậc thầy với phương pháp dạy 
học gợi mở sảng tạo và tư tưởng tự do cho học trỏ. Tôi luôn 
hạnh phúc và tự tin về tất cả kiến thức, kỹ nắng mả tôi học 
được. Phải chăng đó là may mắn cá nhân hay do một nến giáo 
dục "nhân bản, dân tộc và khai phóng, ở đó quan hệ thấy - trò 
rất trong sảng, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cho dù thấy áp dụng 
phương pháp cứng hay mềm. 

Trở lại với chàng sinh viên Lee, ông đã học nhiều từ những 
người thấy ở Đại học Berkeley sự suy nghĩ sảng tạo độc lập. Sau 
đó Lee Yuan Tseh chuyển đến nghiên cứu tại Đại học Harvard và 
đã được trao giải Nabel hóa học đấy vinh dự. Một giáo sư, người 
mang 3 quốc tịch: Nhật, Đái Loan và Mỹ, hẳn nhiên là một công 
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dân toàn cầu. Tuy vậy, ông không bao giờ quên quê gốc - nơi ông 
sinh ra - là Đài Loan. Sau 32 năm thành công ở Mỹ, ông đã trở 
về Đài Loan theo lời kêu gọi của Chỉnh phủ với một yêu cầu là 
góp phần cải cách hệ thống giáo dục cho hòn đảo. Ông thành lận 
một nhóm nghiên cứu 32 người, và sau 18 tháng điểu tra, nhóm 
đã công bố một bảo cáo về thực trạng giáo dục và các để nghị 
cải cách. Câu đầu tiên của bản báo cáo là: "Nhìn chung, học sinh 
không hải lòng với nến giáo dục (Đài Loan) hiện nay, chủ yếu 
vì áp lực của cha mẹ và thấy cỏ buộc họ phải đạt thành tích tốt 
trong học tập và thi cử.” Để thuyết phục mọi người, giáo sư Lee 
kể lại kinh nghiệm học của ông khi còn nhỏ: 

“Khi tôi học lớp ba và bốn, quản Đồng Minh đã ném bom 
Đài Loan, vì vậy gia đình đã đưa tôi lên sống ở những ngọn nủi 
gắn Hsinchu vả tôi đã bỏ lữ hai năm học. Khi tôi ở trên núi, tôi 
đã học về cuộc sống, thiên nhiên, chỉm chóc. Đó là khoảng thời 
gian tuyệt với cho tôi, một kinh nghiệm học tập thực sự. Sau 
nảy, vào lớp sáu và bảy, tôi là một cầu thủ bóng chảy rất giỏi. 
Họ bảo tôi đến trưởng với găng tay và gậy, không phải sách. 
Chúng tỏi đi du lịch khắp Đại Loan và giảnh chiến thẳng trong 
các giải đấu bóng chảy. Năm sau tôi chơi bóng bản, và chúng 
tôi cũng đã thẳng các giải đấu. Trưởng học sẽ kết thúc lúc 3 giờ 
chiếu trong những ngày đó, tôi ở trong ban nhạc kén đẳng, hợp 
xướng, bóng chày” Ông nói trong một bài phỏng vấn bảo chí. 
Chúng ta thấy gì? Đó là thời gian cho học sinh chơi thể thao, văn 
nghệ rất nhiều, chứ không phải chỉ tận trung vào bài vử. 

Bải học mà tôi muốn rút ra tử ông đơn giản là “học không 
phải chỉ học, mà học để hỏi. Con người trở thành “con người trí 
tuể` (homao sapiens) là vì "đó là giống loại duy nhất có thể đặt 
câu hỏi về những cái không có thật” Thật ra phương pháp “hỏi” 
trong học thuật không phải mới, mà có từ thời Hy Lạp cổ với 
nhà hiển triết Socrates mà giáo sư Ngô Bảo Châu đã trích dẫn 
trong cuộc phỏng vẫn với tôi năm 2013 đã nhắc đến trên đây. 
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Socrates, sinh ra ở Athens vào năm 470 trước Công Nguyên, 
thưởng được ghi nhận là một trong những người sáng lập triết 
học phương Tây. Đảm mày bí ẩn xung quanh cuộc sống và quan 
điểm triết học của öng thưởng được gọi là "vấn để 5Socrates. Vì 
ông không viết các văn bản triết học, tất cả các kiến thức liên 
quan đến ông hoàn toàn phụ thuộc vào các tác phẩm của những 
người khác trong thời kỳ đó. Các tác phẩm của Plato, Xenophon, 
Aristotle và Aristophanes chứa tất cả những kiến thức được biết 
về nhần vật bí ẩn này. Đóng góp lớn nhất của öng cho triết học là 
phương pháp Socrates. Phương pháp Socrates được định nghĩa 
là một hình thức tim hiểu và thảo luận giữa các cá nhân, dựa 
trên việc hỏi và trả lới các câu hỏi để chiếu sảng ÿ tưởng. Phương 
pháp này được thực hiện bằng cách đặt cầu hỏi liền tục với mục 
đích tìm cách phơi bày những mâu thuẫn trong suy nghĩ, hướng 
dẫn người học đi đến một kết luận chắc chắn, có thể sử dụng 
được. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp Socrates là học thông 
qua việc sử dụng lý luận vả logic, cuỗi cùng tìm ra lỗ hỗng trong 
suy nghĩ của chính họ và sau đó vá các lỗ hồng đả. 

Phải chăng, với chương trình cải tổ giáo dục dựa trên “hỏi” 
hay "phản biện” do giáo sư Lee Yuan Tseh để nghị mà nến linh 
tế nhỏ bé của Đài Loan đã trở thành một trong bốn con Rồng 
châu Á? 

Nền giáo dục hiện nay của Việt Nam vẫn tiếp tục đặt ra các 
câu hỏi hấu tìm ra các “lỗi hệ thống” mà thay đổi từ đó thì mới 


mong giấc mơ "công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành hiện thực. 


THÁI LAN: DẠY PHẢN BIỆN DÂN CHỦ 


Đặt câu hỏi hay đặt vấn để là một phương pháp giáo dục tư 
duy tự do. Tại nước lắng giếng Đông Nam Á của Việt Nam như 
Thái Lan ngay tử những năm cuỗi của thế kỷ 20, người ta đã 
dạy học sinh tiểu học và trung học tư duy phản biện. Học sinh 
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không say mê hay ngưỡng mộ những danh xưng hay thành tích, 
ví dụ: Thái Lan - Com rỗng châu Á mỗi, Thái Lan - nưc công 
nghiện hủa mỗi v.v... Bước sang thập kỷ 90 của thể kỷ 20, lúc đó 
dư luận dự đoán Thái Lan sẽ trở thành một nước công nghiệp 
mới (NIC) ngang với Hàn Quốc, Singapore... Tôi đến Thái Lan 
lần đâu tiên năm 1989. Các đồng nghiệp Thái đã dưa cho tôi tờ 
tuần báo Sinh Viên ấn bản Anh ngữ ngày 18/12/1989 trong đó 
có phỏng vẫn ý kiến các học sinh tại ba trường học khác nhau 
về vẫn để nảy. 

Các học sinh tham gia cuộc phỏng vẫn đếu từ 14 đến 16 tuổi, 
nhưng các phân tích của các em về tình hình kinh tế - xã hội của 
đất nước khá chững chạc. Điều đó chứng tỏ các em không những 
chỉ lo học tập, hoặc chạy theo thời trang, mà còn quan tâm tới 
các vấn để lớn của đất nước một cách nghiêm túc khi biết đặt vấn 
để trước những dự phóng về tương lai của quốc gia. Cùng thời 
gian này các đồng nghiệp ở báo Tuổi Trẻ của tôi vẫn củn vất và 
với những bài phóng sự và hình luận để trả lại sự công bằng trong 
thi cử. Giữ đây (2020) nhìn lại, tôi thấy ít nhất báo Tuổi Trẻ, thời 
gian đó, đã đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nước nhà một cách 
đấy ý nghĩa: phê phán lại việc kì thị lý lịch xuất thắn. 

Vào thời gian này, tôi đã ngạc nhiên trước các ý tưởng của 
các học sinh trung học Thái Lan. Tải đã viết một bài báo đăng 
trên tử Tuổi Trẻ tại Thành phố Hồ Chỉ Minh khi về nước. Dưới 
đây tôi xin trích lại một số ý kiến của các học sinh trung học 
Thái Lan trả lời câu hỏi: Liệu Thái Lan đã đủ điểu kiện để trở 
thành một nước công nghiệp hóa mới hay chưa? 

Thiếu các yếu tế của một nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

Iichaya Pimjaipony: 16 tuổi, cho rằng, Thái Lan hiện nay có 
nên kinh tế phát triển khả cao và có khuynh hướng trở thành 
một nước công nghiệp hóa. Tuy vậy hiện nay chưa thể gọi là một 
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nước công nghiệp hóa được vì bốn lý do. Thứ nhất, xã hội Thái 
Lan chưa hội đủ điểu kiện: phần lớn dân số Thái Lan là nông 
dân làm việc trên đống ruộng, do đó, thật khó khăn để tìm ra 
những công nhân lành nghề lao động tại các xí nghiệp. Thứ hai, 
Thái Lan có ít vùng công nghiệp so với vùng nông nghiệp. Thứ 
ba, chất lượng giáo dục của Thái Lan vẫn ở trình độ thấp kém. 
Cuối cùng, Thái Lan phụ thuộc vào kỹ thuật nước ngoài (phần 
lớn công nghiệp đều nhập từ nước ngoài). 

Còn Jutipornlerthanaphoil: 14 tuổi, cho rằng, có ba yếu tổ để 
trở thành một nước công nghiệp hóa mới (Newly Industrialized 
country: NIC). Đầu tiên, tiền vốn đấu tư vào việc xây dựng các 
nhà máy lấy ở đâu ra? Từ các nước công nghiệp lớn ư? Nhưng 
như vậy thi làm sao giải quyết nợ nắn và tiến lãi. Thứ hai là 
nguốn nguyên vật liệu. Đất nước chủng ta giàu tải nguyên 
nhưng nếu khai thác hết thi sẽ cạn kiệt như nhiễu cánh rững 
hiện nay đã phải đóng cửa. Yếu tế thứ ba là con người, Thái Lan 
vẫn còn nhiều người thất học. Đó là rào cản của NĨC, vì mặc 
dù đất nước cẩn nhiều người lao động, nhưng không phải chỉ 
lao động bằng chân tay, họ phải đủ khả năng đọc viết để làm 
việc với máy móc hiện đại. Họ phải trở thành những bộ ác của 
kỹ nghệ, họ phải được học tập để trở thành những người có 
chuyên mỗn. Về việc này hiện nay chúng ta không thể so sánh 
với các con rồng châu Á như Nam Triểu Tiên, Đải Loan, Hỗng 
Kông, Singapore. Căn cử ba yếu tổ trên, nếu ai hỏi đất nước tôi 
dủ điều kiện trở thành “một nước công nghiệp hóa mới” chưa, 
tôi sẽ lắc đầu và nói CHỮA. 

Cách biệt giàu và nghèo, thành thị và nông thôn 

Pristaratanappuck, 15 tuổi, cho biết, trước khi Thái Lan trở 
thanh một nước NIC thị dân chúng phải có một mức sống khả 
hơn. Bảy giờ thì người giàu cảng giàu, còn người nghèo thì cảng 
ngảy càng xơ xác. Nếu Thái Lan trở thành một nước NIC thì chỉ 
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có những nhà kinh doanh mới kiếm được những món lợi béo 
bở, còn những nông dân và đại đa số dân chúng chẳng kiếm 
được gì nhiều. 

Đồng quan điểm với Prista, Ponrtep Seayang, 15 tuổi, cho 
rảng: Nếu Thái Lan chỉ có Bangkok thị Thái Lan có thể đã trở 
thành một trong những “Con rồng châu Á” Nhưng không phải 
như vậy. Những phần còn lại của đất nước, nhất là ở miễn Bắc, 
thi nhiễu nơi còn chưa có đủ điện và nước uống an toàn. Nhiều 
nơi củn thiểu những phương tiện làm cho cuộc sống dễ chịu. 
Hầu hết chủng ta còn dành toàn bộ thời gian để tự cửu mình 
khỏi chết đói. Prontep nói: "So với Bangkok, về các tiện nghi và 
phương tiện hiện đại thi 90% dẫn số Thái Lan chưa đủ điểu kiện 
để trở thành một nước NỊC. Tại các trưởng học, chúng ta học để 
hàn gắn đất nước nhiều hơn là để xây dựng đất nước. 

Lệ thuộc nước ngoài thì chưa phải là nước công nghiệp mới 

Chariya Wannakoon, 14 tuổi: “Ngày nay ai lại không thích 
đất nước mình được xếp vào hàng vào những quốc gia văn 
minh”. Tuy vậy, theo đó, muốn trở thành NIC phải học cách nhìn 
thẳng vào thực tế. Hiện nay, Thái Lan còn sống với phần lớn tiễn 
đầu tư của ngoại quốc. Chúng ta còn phải nghe lời họ. Khi nào 
chúng ta không còn phụ thuộc đấu tư nước ngoài nữa, khi mà 
chúng ta có thể giúp nước khác, đầu tư vào nước khác hơn là họ 
giúp chúng ta, đâu tư vào nước ta, khi đó chúng ta mới có thể là 
một trong những con rỗng châu Ả. 

Một nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

Chỉ có một nến giảo dục khai phóng mới có thể sản sinh ra 
một thế hệ trẻ biết lo cho đất nước và dân tộc, biết dân tộc mình 
đang đứng ở đâu trên bản đỗ phát triển của thế giới, chứ không 
mơ mộng viễn vông. Ở Đông Nam Á chỉ có Thái Lan, Philippines 
và Singapore xây dựng một nên giáo dục không dựa theo thành 
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tích bảng điểm, vì vậy học sinh ở các nước nảy thưởng suy nghĩ 


một cách độc lập, phản biện và sáng tạo”. 


Nếu Việt Nam chúng ta cải tổ tận gốc nên giáo dục “chạy 
theo thành tích” thì chúng ta mới mong đảo tạo một lớp trẻ biết 
suy tư về đất nước mình trong bối cảnh toàn cầu hóa và những 
thay đổi không lường trước của thế kỹ 21. 


PHILIPPINES: ĐẠI HỌC CỦA NHÀ NGHÈO 


Vào năm 2017, Tổng thống Duterte đã quyết định miễn học 
phí cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học trên toàn đất 
nước Philippines. Đó là quyết định được ngợi ca như “chiến 
thắng của dân nghèo, một chiến lược giáo dục hướng đến tẳng 
lớp dưới trong một xã hội “vừa thưa dẫn chủ, vừa thiểu công 
bằng” như Philippines. 

Khi đến Philippines lẫn đấu tiên vào tháng 10/1999, tôi 
không hề có ý định tìm hiểu về hệ thống đại học ở đây. Chỉ là 
một sự tỉnh cờ, tôi mang mấy tử báo để giới thiệu ở hội nghị và 
tặng cho các nhãn viên ở tỏa đại sử Việt Nam. Một mẫu tin trên 
tử Tuổi Trẻ - nơi tôi làm tổng thư kỷ tỏa soạn - đã làm anh Vũ 
Dũng (đã mất) - bí thư thứ hai tòa đại sử lúc bấy giờ - kêu lên: 
“Ôi, mấy ông giới thiệu sinh viên Việt Nam đi du học tự túc Anh 
ngữ ở Liên Xô là không ốn rối. Mã giá lại đến 800 đô la Mỹ một 
khóa! Tại Philippines này - một xứ sở có đến 90% dân số nói 
tiếng Anh - một khóa học như vậy chỉ tốn 100 đỏ la...” 

Trong bài bảo tựa để “Giáo dục Philippines đang tiến lên phía 
trước, tác giả Marane À. Plaza ngày 2/9/2018 cũng cho rằng: 
Philippines có nến giáo dục độc đáo nhất Đông Nam Ä, vì đó 
là nước duy nhất nói tiếng Anh và theo dạo Thiên Chúa ở Đông 
Nam Á. Hệ thống văn hóa và tôn giáo của Philippines, mặc dù là 
I.  Pia Marh Jolliife, Ihomas Richard Bruce: Sauiheasỉ Asian Educaiian ím MiadErm 

Hilnry: Schuob, Manitulatinn, and Coniesi, Roulledee, 2018. 
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hệ quả của chủ nghĩa thực dân, đã hình thành một nên giáo dục 
ưu tú nhở ảnh hưởng của ha thể kỷ thuộc địa Tây Ban Nha, sau 
đó là sự chiếm đóng của Hoa Kỳ trong gắn nửa thế kỷ. 

Chủ nghĩa thực dụng Hoa Ky luôn có tác động rất lớn đến 
sự phát triển của hệ thống giáo dục ở Philippines. Trên thực 
tế, tiếng Anh kiểu Mỹ (American English) luôn được sử dụng 
trong các trường học và trở thành ngôn ngữ thứ hai sau tiếng 
Philippines. 

Cũng như nhiều dẫn tặc khác trên thể giới, người Philippines 
tin rằng kiến thức và kỹ năng vững chắc về tiếng Anh có thể là 
một công cụ toàn cầu trong tắng trưởng kinh tế. Tuy vậy, chỉ giỏi 
tiếng Anh thi chưa đủ. Thanh thiểu niên Philippines vẫn phụ 
thuộc vào việc học đại học, vĩ bằng tốt nghiệp đại học vẫn là một 
yêu cầu cơ bản cho một công việc lương cao. 


Đại sử Hoàng Minh Tú sau đó gặp tôi cũng nói tương tự: 
“Nước này còn nghèo như Việt Nam mình, nhưng họ rất chú 
trọng giáo dục... Sau những ngày hội thảo căng thẳng, tôi đã 
dành hai ngày để đi thăm hai trường đại học lớn nhất ở đây: một 
trường của Chính phủ - Đại học Philippines ở khu Quezon và 
một của tử nhân - Đại học De La Salle nằm trên đại lộ Taft khu 


Metro Manila, sát nách tỏa đại sử Việt Nam. 


Chị Ruth, một người tốt nghiệp Master (thạc sĩ) về kinh tế 
tại trường Đại học Philippines, đã lái xe dưa tôi đến thăm ngồi 
trưởng cũ của chị. Khu đại học không khác nảo một thành phổ 
nhỏ, chỉ yên tĩnh và ít xe cô hơn thôi. Những con đường trải 
nhựa mang cùng tên với những đại lộ của thủ đô nỗi liễn các 
phân khoa như khoa báo chỉ và truyển thông đại chúng, khoa 
luật, y khoa, quản trị kinh doanh, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, 
điện tử, máy tính, sư phạm v.v... Sinh viên phải đi xe buýt từ 
giảng đường này sang giảng đường khác, hoặc nếu là con nhà 
giảu thì có xe hơi riêng... Chị Ruth cho tỏi biết Chính phủ dành 
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45% ngân sách cho giáo dục, nhưng cả hệ thống giáo dục nhà 
nước và tư nhân đểu thu học phí. Đôi khi trường đại học công 
còn thu tiển học cao hơn một số trưởng tư khác. Chị nói: “Tất 
cả sinh viên đếu phải qua một ky thi tuyển sinh rất khó, vì vậy 
hấu hết sinh viên đậu vào các trường đại học công lặp lớn, như 
Đại học Philippines chẳng hạn, đếu là học sinh giỏi và sau một 
thời gian thống kẻ, Chính phủ phát hiện đa số họ đếu là con nhà 
giảu, vì vậy Chính phủ đã áp dụng chế độ học phí với những 
sinh viên nảy”. 

Tuy vậy, học phí rất rẻ. Đó là điểu bất ngở đối với tôi. Một 
sinh viên Đại học ở Philippines bình quân mỗi năm tốn 9.100 
peso (khoảng 300 đô la) gốm tiến học, tiễn sách, tiến thi, tiễn ăn 
trưa, tiến xe và khoảng 30 đô la để sắm đồng phục, găng tay, nịt, 
nón bê-rê v.v... 


Trường Đại học De La 5alle mà tôi có dịp đến thăm là một 
trong những trưởng thu học phí cao nhất, cũng chỉ 18.000 peso 
(600 đô la)/ năm cho tất cả các chỉ phí, nhưng năm ngoái trưởng 
này đã dành 8.5 triệu peso để cấp học bằng cho sinh viên, cứ bình 
quân 10 sinh viên thì có một người có học bổng. Chị Pangan - 
một sinh viên Đại học De La Salle - nói với tôi: " Đối với chúng 
tôi, tiến bạc không thành vẫn để, mà kiến thức là điểu sống còn. 
Tuy vậy, phải nói hiện nay người dẫn Philippines dang ngày càng 
nghèo đi vì dân số tăng nhanh, nợ nước ngoài chống chất, nên 
du học phí thấp, số học sinh bỏ học cũng đang tăng nhanh, nhất 
là ở vùng nông thôn nghèo khổ và thường gặp thiên tai. 

Khi đến trường Đại học De La Salle, tôi thấy một thông 
báo về buổi trao bảng tiến sĩ danh dự cho ông Kaifu" - Thủ 
tướng Nhật thời gian đó - cùng với 28 tiến sĩ và 136 phó tiến sĩ 
khác tốt nghiệp năm 1990. Nhiều sinh viên nước ngoài đã đến 
Philippines học tập, kể cả sinh viên Mỹ và Tây Âu, vì học phí rẻ, 


I. Toshiki Kailu (sinh năm 1931}, Thủ tướng Nhật Bản năm 1983-1991. 
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ban giáo sư uy tín và bằng cấp được thể giới công nhận. Đây là 
đại học mả tôi đã bảo trợ cho hai đồng nghiệp trẻ từ Việt Nam 
sang hoàn thành chương trình thạc sỉ báo chỉ. Cả hai hiện nay 
(2019) đếu là các biên tập chính của Saigon Times - tờ báo Anh 
Ngữ uy tín hàng đầu ở Việt Nam hiện nay (2020). 


Hơn nữa hệ thống học bổng cũng rất đa dạng: ngoài học 
bổng của trưởng, các sinh viên (kể cả sinh viên nước ngoải) có 
thể nhận thêm các loại học bổng như học bổng danh dự cho học 
sinh tốt nghiệp trung học hạng ưu, hoặc học bổng thể thao, học 
bổng văn nghệ, nếu có tải nắng và được tuyển vào các đội bóng 
hoặc ban nhạc của nhà trường. Ngoài ra sinh viên thuộc thành 
phần gia đỉnh có thu nhập hàng năm dưới mức 30.000 peso 
(1000 đô la) cũng được cấp học bổng... Anh Neli - mặt sinh viên 
khoa báo chỉ - nói: “Học bỗng đã giúp nhiều giấc mơ trở thành 
hiện thực” Anh muốn trở thành chủ bút, với điểu kiện phải tốt 
nghiệp thạc sĩ về báo chỉ. Anh đã nhận được học bổng của Ngân 
hàng Citibank dành cho những sinh viên giỏi... Còn cô Amedo - 
con một người đánh cá nghẻo khổ - lại mơ trở thành giáo sư 
tảm lý học. Sau nhiều năm đứng bản thuốc trong một cửa hàng, 
vừa theo học hàm thụ, năm ngoái cô đã nhận được học bổng để 
hoàn tất luận án tiến sĩ về tâm lý. 

Tôi muốn giới thiệu những chỉ tiết nảy với bạn đọc báo Tuổi 
Trẻ vị thời điểm đó, lần đầu tiên sau 1975, chúng ta mới có chỉnh 
sách cho sinh viên đi du học tự túc. Nhiều bạn đã đi phương Tây, 
hoặc Liên Xỏ, nhưng phải nói, học phí ở các nơi đó quá cao. Ví 
dụ ở Pháp, Mỹ khoảng 10.000 đến 20.000 USIHD/năm. Thủ tục 
nhập học, xuất cảnh, nhập cảnh cũng không phải dễ dàng vì quy 
chế ngoại giao chưa cho phép. Còn học ở Philippines thì rất dễ 
đăng, học phí từ 1000 đến 2000 USI/năm, chắc không cao hơn 
học ở Việt Nam, thủ tục nhập học cũng không khó, miễn là bạn 
thông thạo Anh ngữ (bạn có thể đến Philippines học ba hoặc sáu 
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tháng Anh ngữ trước khi nhập học, quy chế ngoại giao giữa hai 
nước cũng dễ dàng, tạo điểu kiện để sinh viên Việt Nam du học 
tại đó (và ngược lại). 


Điều quan trọng là các ngành học ở các đại học Philippines 
rất phù hợp với sự phát triển của đất nước chúng ta, ví dụ canh 
nồng, quản trị kinh doanh, điện toán, Anh ngữ v.v... Hiện nay tại 
viện lúa gạo có một thạc sĩ người Việt trong thành phần ban giáo 
sư, và có bốn sinh viên Việt Nam khác đang học Master (thạc sĩ). 
Các bạn sinh viên cũng có thể xin học tại trường Đại học Phụ nữ 
Philippines, dược thành lập tử năm 1919. Đó là trưởng đại học 
dành cho phụ nữ đấu tiên ở châu Ả do phụ nữ lập ra. Tuy nhiên, 
hiện nay một số phần khoa của nhà trường như phần khoa máy 
tính có thu nhận cả nam sinh viên. Vẫn để nam nữ học chung 
nảy đã từng gây ra một lăn sóng biểu tình, vì theo truyển thống 
ở Philippines thi nam nữ học ở các lớp riêng. Cũng có những lớp 
đại học đêm miễn phí dành cho sinh viên nghèo. 


Vũ Dũng - Bí thư thứ hai tòa Đại sử Việt Nam tại Philippines" 
cũng đang theo học Master tại đây, cho biết: Muốn vào đại học 
Philippines, sinh viên Việt Nam cẩn một văn bằng tốt nghiệp 
trung học, có bảng điểm các mỗn, qua một kỳ thi tuyển có giấy 
chấp thuận của Bộ Văn hóa Giáo dục và Thể thao Philippines, 
giấy chứng thực của Bộ Dại học Việt Nam v.v... Đại sử Việt nam 
tại Manila Hoàng Mạnh Tú nói với tôi: “Hệ thống đại học ở đây 
khả tốt và rẻ, sinh viên Việt Nam nếu có điểu kiện nên theo học, 
sẽ có lợi cho đất nước sau nảy. Báo Tuổi Trẻ có thể tiếp nhận 
những nguyện vụng của những bạn trẻ muốn du học tại Phi 
và gửi sang đây, chúng tôi có thể giúp đỡ... trong khả năng của 
chúng tôi”. 

I. Ông Vũ Dũng, sau nảy là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, rồi Thứ trường Ngoại 


giao. Vào thận niên 90, sau hài hán này, Đại sử quản Việt Nam đã giúp 18 sinh viên 
Việt Nam du học tại Philippines. 
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Rất nhiều cải tiến trong hệ thống giáo dục hiện đại của 
Philippines được xây dựng với mục đích đảo tạo thanh niên 
Philippines thành những người có khả năng chuyên môn cao và 
nhân cách tốt hơn. 


Theo kế hoạch phát triển quốc gia Philippines, số lượng các 
cơ sở giáo dục đại học ở Philippines nhiễu gấp mười lẫn so với 
các nước lắng giếng như Việt Nam. Nhưng người Philippines 
văn không hải lòng với chất lượng giáo dục, nhất là tính số lượng 
các nhà sáng tạo và nghiên cứu: chỉ 81 nhà nghiên cứu trên một 
triệu dẫn so với 205 ở Indonesia và 115 ở Việt Nam. Tác giả 
Marane Á. Plaza cho rằng "Đất nước Philippines đã tụt hậu so 
với nhiễu nước lắng giếng ASEAN trong việc đào tạo các nhà 
nghiên cứu, nhà khoa học và nhà cung cấp giải pháp phần mềm 
trong kinh tế tri thức hiện nay.” 

Mặc du số lượng sinh viên đại học ở Philippines đã tăng từ 
2,2 triệu vào năm 1999 lên 4,1 triệu vào năm 2016, tỷ lệ nhập 
học cho sinh viên đại học dự kiến sẽ còn mở rộng hơn nữa, với 
quyết định táo bạo của Tổng thống Duterte: tử năm 2017 miễn 
học phí tại các cao đẳng và đại học. 

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là những thay đối đó có 
thể tạo ra ngay một thế hệ mới các nhà nghiên cửu và sáng tạo 
theo chuẩn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, các 
cải cách K-12 của chính quyển trước đây chắc chắn đã dẫn đến 
việc giảm tỷ lệ đăng ký học đại học, ít nhất là trong ngắn hạn, vì 
nhiều học sinh thường sẽ vào đại học sau lớp 10, bây giờ phải 
học thêm hai năm trung học nữa. 

Năm 2013, Chính phủ Philippines đã cải tổ hệ thống trung 
học tử mười đến mười hai năm, một cuộc cải cách lớn mà cựu Bộ 
trưởng Giáo dục Armin Luistro đã gọi là "sáng kiến cải cách giáo 
dục cơ bản toàn điện nhất” từng được thực hiện ở nước này kể 
tử khi thành lập hệ thống giáo dục công cộng cách đây hơn một 
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thế kỷ. Trong khoảng thời gian 2015-2016 và 2016-2017, tổng số 
sinh viên đại học đã giảm từ 4,1 triệu xuống còn 3,6 triệu. Với 
những nỗ lực của Chính phủ, Philippines đã trao quyển tự chủ 
đại học nhiều hơn so với thế kỷ 20. Người Philippines tin rằng 
nếu cải tổ thành công giáo dục đại học thì có thể giúp thay đổi cả 
hệ thống giáo dục của đất nước, đáp ứng những tiêu chuẩn của 
thế kỷ 21 với người máy và trí tuệ nhân tạo. 

Học tập và giáo dục liên tục đối với người Philippines vẫn là 
những “khoản đấu tư hiệu quả” nhất, xét ở phạm vi cá nhân, gia 
đình, đất nước hay toàn cầu. 


NHẬT BẢN: LÃNH VỰC CẨN CẨN TRỌNG NHẤT 

LÀ GIÁO DỤC 

Giáo dục Việt Nam chúng ta có thể nói là một nến giáo dục 
dựa trên các chỉ tiêu và mục tiêu là bằng cấp. Thật ra, đó là sự 
thất bại của giáo dục. Điều chủ yếu vẫn lä phẩm chất của cả một 
nên giáo dục, mà đã nói đến phẩm chất thì phải rất thận trọng dù 
phải mất rất nhiều thời gian. Giáo dục Việt Nam, đương nhiên là 
có vấn để, nhưng không phải vì vậy mà gặp đâu đổi đó, “giật gấu 
vá vai, thiếu phương pháp, thiếu thời gian, thi gảnh nặng không 
bớt đi mà còn chất chẳng thêm thất vọng. 

Ngày 30/5/2019, tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại 
biểu Nguyễn Lân Hiểu (tỉnh An Giang) đã phát biểu đấy tâm 
huyết: “Theo tôi biết, mỗi năm một lẫn, Bộ Giáo dục thay đổi 
cách thức thi tốt nghiệp trung học phố thông, nhưng cảng cải 
cách kết quả cảng kém hơn, nhiều tiêu cực bị phát hiện hơn. Ba 
năm qua, Bộ chưa có tập huấn các thấy cô giáo coi thi và chấm 
thi; phân mềm chấm mỗn tự luận lỏng lẻo, bải thi trắc nghiệm 
không rọc phách... Bộ không đánh giá kết quả thí hằng năm 
của các tỉnh, thành phố. Nếu phân tích kết quả không thể không 


đặt dấu hỏi, vì sao nhiễu tỉnh miễn núi điểm số lại cao hơn hẳn 


Hững củi thường sự lưới hạc của can người | 125 


những trung tâm lớn về giáo dục như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Nếu phúc tra cả nước, tỏi tin sẽ còn rất nhiễu vi phạm. 
Đây là lỗi hệ thống, rất cẩn có người chịu trách nhiệm trước 
nhân dẫn. Trong phiên thảo luận về giáo dục, nhiều người đã 
bản về triết lý giáo dục. Trước mắt chúng ta cần đưa ra nguyên 
tắc giáo dục rất đơn giản nhưng cẩn thiết lúc này là một nến giảo 
dục không nói dối. Không thể tạo nên một sản phẩm giáo dục 
hoàn hảo khi chúng ta chấn nhận nói dối từ những năm đấu tiên 
các cơn cắp sách tới trưởng”. 

Thật ra, muốn sửa cái lỗi hệ thống ấy không thể là chuyện 
"sau một đêm. Từ ngày thống nhất đất nước 1975, riêng trong 
giáo dục, chúng ta "cải cách" rất nhiều, nhưng kết quả không bao 
nhiều. Phương pháp cải cách của chúng ta vẫn theo kiểu sai đâu 
sửa đó. Cách làm này có thể khiến cái sai chống lên cải sai. 

Đôi khi chỉ vì sự hư hỏng của một số cán bộ giáo dục tại vải 
địa phương, nơi đã tổ chức thi cử gian lận, mả ly thi tiến theo 
lại sửa sai bằng cách “xảm phạm nhân phẩm và tự trọng nghề 
nghiệp của tất cả các thấy cô giáo còn lại làm nhiệm vụ coi thị, 
chấm thi. Cách làm đó chỉ góp phần phá hủy niễm tin của xã 
hội, nhất là của học sinh-sinh viên và phụ huynh vào các bậc mỗ 
phạm, mà đa số họ văn tận tụy và mẫu mực với nghề. Gần đây 
nhất là vụ “thấy giáo bán khẩu trang” tại Cả Mau vào mùa dịch 
Covid-19. Ngày 29/2/2020, truyển thông chính thống đếu đồng 
luạt đăng tin “về việc kiểm điểm một thấy giáo dạy tiếng Anh 
tại huyện Đấm IDơi Cả Mau vì bán khẩu trang y tế cho học sinh. 
Nói dúng ra, thấy chỉ giúp học sinh nhiều hơn là bán khẩu trang 
kiếm lời. Tất nhiên, sau đó dư luận xã hội đã lên tiếng bênh vực 
người thấy, nhưng dưỡng như quá trễ: Hình ảnh người thấy bị 
sụp đổ. Tất cả các sự việc đó phản ảnh một tầm lý xã hội không 


còn tồn sư trọng đạo” và rất bất an về nên giáo dục nước nhà. 
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Nếu đã sai ở hệ thống thi phải tìm cách thay đối hệ thống 
chứ không thể thay đổi một vải "bù lon, ốc vít” hay phần mềm 
của hệ thống đó. Trước hết, phải thận trọng, mà thận trọng tốt 
nhất chính là trưng cầu dân ý về các cải cách giáo dục, để khả di 
xã hội có thể đạt tới đồng thuận về một triết lự giáo dục, không 
những cho hãy giờ mà còn cho mai sau. 

Câu chuyện giáo dục Nhật Bản mà chúng tôi muốn kể dưới 
đây là một bài học đáng tham khảo về sự thận trọng, đẩy trách 
nhiệm trong cải cách giáo dục vào những năm đấu của thể kỷ 
21. Sau 14 năm thận trọng, năm 2002, nước Nhật bắt đâu học 
5 ngày một tuân, học sinh giỏi toán và khoa học được vượt cấp 
vào đại học - chỉ có một bậc trung học 6 năm - bậc đại học tôi 


đa chỉ 3 năm. 


Một cô giáo của trưởng Trung học cơ sở Ishida than thở với 
nhà báo: “Tôi không muốn dạy học nữa, dù ở tỉnh lẻ Asuka này 
hay ở Tokyo cũng vậy. Học sinh bảy giờ toàn làm chuyện không 
đâu. Chúng quậy bất cử lúc nào, tử trốn học, đánh nhau cho đến 
đốt trưởng. Quả là vậy, cảnh sát Nhật vừa phát hiện người gởi 
chất độc theo thư - gây chấn động đất nước hiển hòa nảy và tạo 
sợ hãi lên bất kỳ người nhận thư nảo - là một nữ sinh trung học. 
“Họ muốn nổi loạn?” - chúng tỏi hỏi: "Không, họ cảm thấy bất 
lực trước lỗi giáo dục quả nặng nể." - cỏ giáo 27 tuổi giải thích 
theo cảm nhận của cô. 

Một số liệu của Bộ Giáo dục Nhật được tử tiếng Anh “Thời 
báo Nhật Bản” trích đăng (số ngày 26/8/1998): năm ngoái số vụ 
bạo động trong các trường trung học công lập là 10.575 vụ, tăng 
32% so với năm trước. Trong khi đó, các em học sinh tiểu học 
lại kém ngoan hơn. Cứ 3 em, theo số liệu của Cơ quan Quản lý 
và Điều phối Nhật, thì có hơn 1 em bị bạn cùng lớp đánh hay 
"tấn công về mặt thân thể ” Bộ Giáo dục Nhật vừa công bố có 
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đến 105.414 học sinh tiểu học và trung học cơ sở bỏ học từ 30 
ngày trở lên chỉ vì “các học sinh không thích trường học, trong 
niên khóa trước. Ông Hiroyuki Yumoto, Chủ tịch Hội Giáo dục 
vì Tương lai Nhật - một tổ chức phi chính phủ - đã gióng lên 
một tiếng chuồng báo động: “Rõ ràng cả nước và Bộ Giáo dục 
đếu cảm thấy rằng hệ thống giáo dục hiện thời không còn phù 
hợp nữa. 

Hệ thống trường học Nhật Bản hình thành sau Chiến tranh 
Thể giới II dựa trên Luật Giáo dục căn bản và Luật Giáo dục năm 
1947 bảo đảm cho các em học sinh các cơ hội bình đẳng với 9 
năm cưỡng bách giáo dục gốm 6 năm tiểu học và 3 nắm trung 
học cơ sở, thường gọi là "hệ thống 6-3”. Sau đó, học sinh có thể 
học 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học nếu thi đậu 
vào một trưởng đại học. Như vậy hệ thống giáo dục Nhật theo 
công thức 6-3-3-4, so với Việt Nam chúng ta hiện nay: 5-4-3-4. 


Ông Hashimoto cho rằng: Hệ thống hình như đã hoạt động 
tốt để dưa trình độ giáo dục trung bình của Nhật bắt kịp trình 
độ giáo dục các nước phương Tây, nhưng hệ thống khắt khe đó 
đến nay đã lạc hậu sau khi mục đích ban đầu đã đạt được, ông 
Yumoto nói: "Hiện nay, các em cẩn nhiều sự lựa chọn hơn, đa 
dạng hơn trong khi hệ thống hiện thời chỉ cho những cơ hội hạn 
chế” Ông Yumoto cho rằng điểu này làm thui chột lỏng ham 
thích học hải của học sinh. 

Nhiều ý kiến cho rằng sự suy sụp giáo dục gia đỉnh đã đóng 
vai trỏ quan trọng trong các vẫn để tiêu cực của tuổi trẻ. Tuy 
nhiên nhiều người cũng đỗ lỗi cho nhà trường quá khép kín 
và các thấy giáo không gắn gũi các em. Theo một điểu tra do 
văn phòng thủ tướng Nhật thực hiện trong năm 1998, cứ 3 phụ 
huynh thi có 1 người cho rằng các giáo viên tại Nhật đã giảm sút 
chất lượng, thiếu trách nhiệm và 1/4 người thì cho rằng các thầy 
cổ không hiểu được từng cá nhân học trò mình. 
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Các em học sinh nữ mà tôi nói chuyện gẵn công viên của 
Osaka Temple cũng cho biết rằng các em không hiểu thấy cô và 
ngược lại thấy cô cũng chẳng cần hiểu các em. 

“Hinh như các thấy chỉ Ìo sợ tụi em quậy phá, và đổ thừa mọi 
tội lỗi lên đâu học trỏ” - một em trong nhóm nói tiếp với nhà 
báo Việt Nam khi cùng các bạn xếp hàng ngay ngắn mua vé vào 
xem một buổi trình điễn ở công viên cạnh lâu đải Osaka. Một 
em khác thì than phiến rằng lớp học của em chật chội và thầy 
giáo đã “quá tải. 

Cô giáo Ishiada nói: "Thật ra chúng tôi cũng rất muốn gẵn 
gũi các em, tìm hiểu các em và chia sẻ nhiều hơn những vui 
buôn, được mất của các em, nhưng thời gian hạn hẹp, quả là 
khá khăn. 

Vâng, hình như tất cả chủng ta, không phân biệt người Nhật 
hay người Việt, không phản biệt tuổi tác hay giàu nghèo, đếu 
thiếu thời gian. Mới đây, tôi gặp một giáo sư bác sĩ. Ủng nói rằng 
bây giờ ông đã về hưu từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - một bệnh 
viện nhà nước, nơi ông hành nghề gẵn 30 năm - và vẫn đảm nhận 
một công việc đại loại như giám đốc y khoa cho một bệnh viện tư 
nhân. Ông giải thích rằng không phải ông cẩn việc làm để kiếm 
thêm thu nhập, cải ông cần chính là thời gian. “Khi còn làm ở 
bệnh viện công, mỗi lần khám cho mỗi bệnh nhân chưa được 
10 phút, không có thời gian trao đổi về triệu chứng, hay tiễn sử 
bệnh... nên dù 30 năm cũng chẳng tích lũy được bao nhiêu kinh 
nghiệm. Nay tôi làm giảm đốc y khoa, có thì giờ nghiên cứu, tâm 
sự với bệnh nhàn, chia sẻ với họ cả về tâm lý, chứ không chỉ về 
hệnh lự... Thời gian quả thật là cái tôi cẩn - ông nói. 

Phần lớn những phụ huynh mả chúng tôi có dịp trao đổi vẫn 
để nảy ở Osaka, Nara và Kyoto đếu thấy rằng, hơn 50 nằm sau 
chiến tranh, hệ thống giáo dục nay đã cần mềm dẻo hơn để kích 
thích sự sáng tạo mạnh mẽ nơi thế hệ trẻ. 
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Ông Fumiaki Gendo - một phụ huynh - phát biểu: “Bộ Giáo 
dục không đủ “dũng cảm” nhìn vào thực tẾ để có những cải tổ 
rộng lẫn trong hệ thống này”. 


Mặc dù như vậy, cải tổ giáo dục không phải là một vẫn để có 
thể làm trong ngày một ngày hai, nhất là hệ thống đó đã tỏ ra 
thành công trong nửa thể kỷ qua, là nên tảng dưa nước Nhật đỗ 
nát và thua trận trở thành một trong ba cường quốc kinh tế lớn 
nhất thể giới. 

"Sự cẩn trọng của Bộ Giáo dục là cẩn thiết, không phải là 
bảo thủ, trước sức ép của công luận do bức xúc từ thực tế”- ông 
Haramoto, một giáo sư đại học ở Csaka nói. 


Nhiều tổ chức quần chúng được hình thành để tham mưu 
cho Bộ Giáo dục những ý tưởng cải tổ, thậm chí những chỉ tiết 
của cải tổ tử hệ thống trường lớp, chương trinh học, quản lý giáo 
dục và hệ thống nhập học, thi cử v.v... Một cơ quan gọi là Hội 
đồng toàn quốc về cải tổ giáo dục được thành lập vào năm 1997 
để nhận tất cả các ý kiến về giải pháp cải tổ giáo dục từ tất cả mọi 
người, mà mục tiêu chính là dành cho các em học sinh nhiễu sự 
tồn trọng vả cửi mở hơn. Đây là mô hình hay cách làm trà du 
muộn, tác giả của cuỗn sách mày vẫn muốn giới thiệu đến cho 
công chúng Việt Nam, và nhất là những nhà haạch định chính 
sách cao nhất về giáo dục. 

Cũ giáo Ishida nói: “Mật trong những để nghị được nghiên 
cứu kỹ và đã bắt đầu áp dụng trong niên khóa 98-99 là cho phép 
các tài năng đặc biệt về toán và khoa học được vượt cấp vào đại 
học. Trường Đại học Chiba vừa mới nhận 3 sinh viên năm thứ 
nhất ở tuổi 17 theo tiêu chuẩn này”. Cô cũng lạc quan hơn khi 
cho rảng những kế hoạch cải tổ khác sẽ được thực hiện trong 
những năm kế tiếp. 

Tờ Thời báo Nhật Bản cho biết bước cải tổ quan trọng nhất 
tử năm 2002, đỏ là một tuần lễ chỉ có 5 ngày học. Khi cuốn sách 
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nảy được xuất bản vào năm 2020 tại Việt Nam, thì kế hoạch cải 
tổ giáo dục rộng lớn này tại Nhật đã đi qua 18 năm và hiện nay 
là nền móng vững chãi của “ngôi nhà tính thần, trí tuệ, và đạo 
đức” của nước Nhật hiện đại. Cả một hệ thống các hội đồng 
tử vẫn trên toàn nước Nhật đã mắt 14 năm để thu thập ý kiến, 
nghiên cứu, thử nghiệm và cuối cùng đưa ra quyết định. Ông 
Ken Terawaki, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường Xuyên Nhật Bản 
- một cơ quan đóng vai trỏ tích cực trong các chương trình cải 
tổ giáo dục Nhật - nói với báo chỉ. 

Nằm trong kế hoạch cải tổ, Hài đồng Giáo dục Trung ương 
Nhật đã để nghị nên thành lập các ủy ban giáo dục gốm đại điện 
cư dân để tư vấn cho các hiệu trưởng, một cơ chế phản ảnh nhanh 
chóng ý kiến của các cộng đồng địa phương cho nhà trường. 

Hội đồng cũng để nghị nên tu chỉnh luật giáo dục Nhật để 
linh động hơn đổi với điểu khoản quy định mỗi lớp học chứa tôi 
da 40 học sinh và để quyền quyết định này cho các địa phương. 

Với thời gian còn lại, Chính phủ Nhật cùng với 3 cơ quan tư 
vẫn gốm Hội đồng Giáo dục Trung ương, Hội đồng Soạn thảo 
giáo trình và Hội đồng Đại học đang nỗ lực vạch ra chỉ tiết để 
thực hiện cuộc cải tổ giáo dục rộng lớn vào năm 2002 bao gốm 
ba bước chính: chế độ học mỗi tuần 5 ngày, hệ thống vượt cấp 
vào đại học cho các tải năng và bỏ phân cấp giữa trung học đệ 
nhất cấp và đệ nhị cấp (ở Việt Nam chúng ta gọi là trung học cơ 
sử và trung học phố thông). Theo bảo chí Nhật, tháng 2/1998 Bộ 
Giáo dục đã đệ trình trước thời hạn một năm ngân sách dành 
cho kế hoạch cải tổ nhà trưởng theo chế độ học một tuần 5 ngày. 
Quốc hài Nhật cũng thông qua tu chính án Luật Giáo dục xóa 
phân cấp ở bậc trung học (nghĩa là không còn phản biệt trung 
học cơ sở và trung học phổ thông, mà chỉ có một bậc trung học 


kéo dài 6 năm). 


[ng củi thưởng sự lười học của can người! | 131 


Lất học của thế kỷ mởi: giảm bắt áp lực, nâng cao sảng tạo. 

Năm 1997, dư luận ở Việt Nam chúng ta rất xúc động khi một 
phụ huynh ở quận Gỏ Vấn, TPHCM gởi cho bảo Tuổi Trẻ một 
bức thư nói về việc học ngày học đêm của con ông, một học sinh 
tiểu học, và mỗi tuần phải học gần như 7 ngày. Ông Bộ trưởng 
Giáo dục Nguyễn Minh Hiển lúc đó cũng đã gởi hổi âm cho báo 
Tuổi Trẻ về bức thư trên và hứa sẽ xem xét sự việc. Nhưng cho 
đến năm 2019 thi tình trạng bắt con trẻ Việt Nam vắt cạn sức lực 
và trí lực ngay thời tiểu học văn không mấy sáng sửal" 

Theo báo mạng Zing.vn ngày 20/2/2019, “một nam sinh lớp 
9 đột quy trong giờ ra chơi tại một trường trung học ở TP.HCM. 
Em nảy học giỏi, đã hoàn thành hỗ sơ du học Australia. Việc học 
bất kể ngày đêm dẫn đến nam sinh bị kiệt sức. Học quả nhiều, ắp 
lực bải vở, thành tích cũng là vẫn để được nhiều học sinh phản 
ảnh với lãnh đạo TP.HCM trong buổi đối thoại đầu năm mới 
2019. Các em nói rằng thời gian vui chơi, nghỉ ngơi hạn hẹp, 
gần như không có. Ấp lực thành tích, thi đua cũng làm nhiều 
em chắn nản. 

Ởi Nhật việc học cũng rất căng thẳng, nhưng chỉ trong trường 
học, chứ không phải ở những lớp ngoài giờ và chỉ bắt đầu ở cấp 
trung học. Em Miyoko học sinh ở Asuka nói: "Bọn em gọi đó 
là cuộc chiến tranh các kỳ thí”. Thi cử đã tát cạn sinh lực và sức 
sáng tạo. Các em học sinh Nhật đang tìm cách chẳng lại lỗi học 
nảy. Hai em Rika Suzuki, 17 tuổi và Yuko Kunugi, 18 tuổi đếu 
ghi danh theo học năm thử nhất Học viện Phụ Nữ Showa - một 
đại học tư thục ở quận Setagaya, Tokyo. 


Cả hai đã tốt nghiệp trung học sau 6 năm liên tục (cấp 1 và 
cấp 2) tại cùng một trưởng trung học trực thuộc học viện này, 
một trong những trường đang thực nghiệm chế độ học một tuần 


I. hltps://news.zing.vn7an-luc-hac-qua-nhieu-khien-chau-toi-dot-quy-post 
9I8054.hIml 
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5 ngày. Cả hai em đều tốt nghiệp trung học sớm hơn một năm. 
“Bọn em rất thích hệ thống học tập này và không hiểu tại sao cả 
nước Nhật lại chưa chịu áp dụng nó”- Suzuki nói. 


Theo cách học này các em được học liên tục môn mình thích 
má không bị giản doạn bởi quả nhiễu kỳ thi của bặc trung học, 
và được vào đại học sớm hơn bình thuờng một năm. Nằm trong 
chương trinh cải tổ, Hội đồng đại học Nhật để nghị táo bạo là 
bậc đại học ở thể kỷ 21 chỉ kéo dải 3 năm thay vì 4 năm như ở 
thế kỷ 20. 

Chuyện này làm tôi nhớ lại: những năm 70 của thế kỷ 20 tại 
Sài Gòn, chúng tôi đã có thể học các chương trình đại học trong 
3 năm tỗi thiểu, còn tối đa thì có thể... vỗ hạn. VĨ dụ: tôi đã hoàn 
tất văn bằng cử nhân giáo khoa văn chương Ảnh trong 3 năm: 
năm đầu phải học gắn như tổng quát về văn chương và văn minh 
Anh-Mỹ, nhưng 2 năm sau phải hoàn tất mỗi năm 2 chứng chỉ, 
trong đó phải có một chứng chỉ về Việt Nam. Chứng chỉ khó 
nhất với tôi là ngữ học Anh (English linguistics), tôi phải thi lại 
kỳ 2 mới lẫy dược chứng chỉ này. Tuy vậy, văn bằng cử nhân thời 
điểm đó, vẫn chưa được các đại học của các nước nỏi tiếng Anh 
công nhận. 

“Cuộc cải tổ từng bước thận trọng đã đi theo hướng đúng” - 
một giáo sư Đại học Tsukuba nhận xét. Còn cô giáo Ishiada thì 
tỏ ra đơn giản hơn: “Chỉ mong cuộc cải tổ sâu rộng trả lại cho 
tôi chỗ mà đáng lễ tôi phải có: người thấy thật sự trong lòng mỗi 
học trỏ và biến nhà trưởng thành nơi để học sinh học tập, sáng 
tạo chứ không phải chỉ là lặp lại các kiến thức của thấy”. 

Một anh bạn Việt kiểu Nhật, nay đang làm việc tại Khu chế 
xuất Tân Thuận nói với chúng tôi khi anh được hỏi về giáo dục 
Nhật: "Việt Nam đang khát khao đổi mới, nhưng đặc biệt trong 
giáo dục, chúng ta nên tham khảo cách làm thận trọng của 


người Nhật. Hệ thống giáo dục Việt Nam ương nhiên là có vẫn 
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đề, nhưng không phải vì vậy mà gặp đâu đổi đó, thiếu phương 
pháp, thiếu thời gian, thì gảnh nặng không bút đi mà còn chất 
chẳng thêm thất vụng”. 

Thật ra, Việt Nam chúng ta hiện nay đã theo chế độ học một 
tuần 5 ngày. Tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện này như một bài học 
kinh nghiệm của người Nhật về sự thận trọng chu đáo và dân 
chủ trong cách thay đổi nên giáo dục nước nhà. 


TRUNG QUỐC: GIÁO DỤC NÔNG THÔN - 
GÓT CHÂN ACHILLES 


So với Việt Nam, giáo dục ở Trung Quốc hoành trắng nhưng 
chất lượng giáo dục không khá hơn, thậm chí nhiều nhà nghiên 
cứu còn cho rằng sự bất cập của giáo dục Trung Quốc chỉnh là 
"gót chân Achilles” của nên kinh tế thứ hai thế giới. Liệu đánh 
giá đó có đúng? 

Chúng tôi nghiêng về các ý kiến cho rằng “gót chân Achilles” 
của Irung Quốc chính là nên giáo dục mất cản bằng kéo dải 
quá lâu?!. 

Đó là cuộc khủng hoảng bị che giấu đẳng sau các phép thần 
kỳ về tăng trưởng kinh tế gắn 10% suốt 3 thận kỷ qua. 

Mỗi năm, 40.000 nhà máy đóng cửa trên khắp Trung Quốc. 
Nền kinh tế thứ hai thế giới đã được xây dựng dựa trên nến tảng 
của lao động phố thông, nhưng hãy giờ tiền lương đang tăng lên, 
việc làm dẫn chuyển đi nơi khác. Trong những thập kỷ gắn đây, 
nhà nước Trung Quốc đã có một khoản dâu tư lớn vào cơ sở hạ 
tầng, nhưng ngày nay hấu như không cẩn phải xảy dựng cơ sở 
hạ tẳng nữa. 


I. Scoll Rozelle: ắc khủng huảng và hình của Trung Quốc (Chìnas invisihle crisis], 
Stanfiord LIniversity Publishing House, 2017. 
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Một quốc gia có thu nhập trung bình với gấn một nửa dân 
số (trên 600 triệu) người nghéo ở nông thôn ít học, Trung Quốc 
chắc chắn phải đối mặt với khủng hoảng về nguồn nhân lực. 
Không có kỹ năng và giáo dục tốt hơn, lực lượng lao động trẻ có 
nguy cơ mất cơ hội việc làm, và điểu đó không chỉ làm kinh tế 
tăng trưởng chậm, mả còn làm gia tăng tham nhũng vả tội phạm. 

Và khi dân số nam giới không có kỹ năng, “cách duy nhất để 
ngắn chặn tình trạng bất ổn xã hội có thể là sự phụ thuộc lớn 
hơn bao giờ hết vào chủ nghĩa dẫn tộc quản phiệt”*". 

Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng chưa tửng có và đã 
tham gia sâu vào nến kinh tế thể giới. Tuy vậy, Trung Quốc đã bỏ 
quên một thành phần quan trọng trong việc đảm bảo tương lai 
của chính đất nước, đỏ là lực lượng lao động trẻ nông thôn. Các 
hệ lụy của vẫn để này dãy lên lo lắng không những cho Trung 
Quốc mả còn cho thể giới. 

Scott Rozelle, nhà kinh tế học tại Đại học Stanford, chủ nhiệm 
dự án “Giáo dục tại nỗng thôn, cho rằng việc quốc gia nảy không 
đầu tư vào dân số nông thôn có thể dẫn đến đình trệ kinh tế, 
ngăn cản quốc gia này trở thành bá chủ thể giới như tham vọng. 

Trung Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn 
má các nhà quan sát thể giới cũng như người Trung Quốc khó 
nhận diện. 

Nhà kinh tế được giải Nohel lames ]. Heckmman cũng tửng 
nhận định rằng tỉnh trạng bất công giữa nông thön-thành thị ở 
Trung Quốc là vẫn để lớn mà các nhà nghiên cứu phương Tầy 
không đánh giá đẩy đủ”. Tất nhiên ở bên trong Trung Quốc, 
người ta cổ ý phớt lờ cuộc khủng hoảng tiểm ẩn này. 

I.  5colt Rozclle: Cuộc khủng hoảng và hình của Trung Quốc (Chinas invisihle crisis), 


Stanford LIniversity Puhlishing House, 2017. 
1... Heckman, James J., Chinas Investment in Human C2apital (Cictoher 2002). 
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Tương lai của Trung Quốc sẽ được quyết định ở nông thôn, 
nơi có hơn 2/3 trẻ em Trung Quốc đang lớn lên. Đá không phải 
là một hình ảnh đẹp. Trong nhiều thập kỷ, nông thôn Trung 
Quốc thường đối mặt với giặc đói và song hành là giặc đốt. Bây 
giờ, khi sản xuất công nghiệp phát triển và tự động hóa tiến h, 
nhiều người bị bỏ lại phía sau, không được học nghề thích hợp 
cho một nến kinh tế tri thức mới. Như cuộc khủng hoảng vỗ 
hình của Trung Quốc cho thấy, hàng trảm triệu người sẽ sớm 
thất nghiệp, trở thành gánh nặng tiểm năng cho xã hội ở Trung 
Quốc và trên toàn thể giới. 

Trung Quốc không phải không đánh giá cao về giáo dục. Văn 
hóa Nho giáo coi trọng học tập. Sinh viên Trung Quốc xuất sắc 
tại các trưởng đại học trên khắp thể giới. Và trong Chương trình 
Đánh giá học sinh quốc tế năm 2015, học sinh Trung Quốc dưới 
15 tuổi đến từ bốn tỉnh (Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và 
Quảng Đồng) đã vượt qua học sinh Mỹ về toán học và khoa học. 

Tuy vậy, kết quả đỏ không phản ảnh đúng sự thực. Trên thực 
tế, bất cập giáo dục là một vẫn để nghiêm trọng ở Trung Quốc, 
một trong những nguy cơ phá hỏng những nỗ lực nhằm thúc 
đấy quốc gia đông dân nhất thế giới thoát khỏi cái bẫy thu nhập 
trung bình đáng sợ. Cái bảy là sự trì trệ xảy ra khi các yếu tổ 
như lao động giá rẻ, tay nghề thấp từng đưa đất nước thoát khỏi 
nghèo đói, nay không còn tác dụng nữa. Trong khi đó, Trung 
Quốc thiếu hẳn các yếu tổ cần thiết để đạt đến giai đoạn phái 
triển tiếp theo. Ví dụ: Trung Quốc đang thiếu hụt trắm trọng 
lớp công nhãn có tay nghề cao để xử lý các công nghệ mới, và 
điểu đó có thể khiến nến kinh tế dang phát triển thần kỳ rơi vào 
khủng hoảng. 

VỊ vậy, cuốn sách mới có tựa: Khủng hoảng vô hình của Trung 
Quốc: Sự chia rễ nông thân - thành thị có thể nhân chìm nên kinh 


136 Ì Trần Ngọc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


tế lẳn thử hai thế giới, của tiến sĩ Scott Rozelle, thuộc Đại học 
Staniord, Hoa Kỳ, đã giỏng một hỗi chuồng cảnh báo vào thời 
điểm mã nên kinh tế thứ hai thế giới đang chìm đảm trong “giắc 
mộng Trung Hoa. 

Cuộc khủng hoảng của Trung Quốc là “vô hình” vì nó diễn 
ra ở nông thôn, xa tắm nhìn của hấu hết các học giả và nhà 
báo nước ngoài và thậm chỉ xa với hấu hết người Trung Quốc 


thành thị. 
Nhưng "vỗ hình" không có nghĩa là không nghiêm trọng. 


Rozelle viết: "Trung Quốc đã thất bại trong việc đấu tư vào tài 
sản quan trọng nhất của mình: nhân dẫn. Ngày nay, Trung Quốc 
có thể là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng lại có một 
nến giáo dục thấp nhất so với bất ký quốc gia nào (sdủ tr.45). 


Mặc dù ở phần “cạnh tranh đại học” trong cuốn sách này, tôi 
có nhắc đến việc Chính phủ Trung Quốc đang tiễn hành cải tổ 
giáo dục, mở rộng cảnh cửa đại học thu hút 500.000 sinh viên 
quốc tế, nhưng giáo dục Trung Quốc nhìn chung vẫn bị đánh 
giá thấp. Dịch bệnh coronasyirus bùng phát cuối năm 2019 và 
trở thành đại dịch toàn cầu đâu năm 2020 cho thấy phần nảo sự 
thất bại của giáo dục hướng về đại chúng của họ. 


Theo điểu tra dân số sơ bộ năm 2015, chỉ có 30% lực lượng 
lao động có trình độ học vẫn trung học trở lên. Điểu đó khiến 
Trung Quốc bị xếp hạng sau tất cả các nước thu nhập trung bình 
khác như Mexico, Nam Phi, Thái Lan và Thổ Nhĩ Ky. Cho đến 
hãy giờ, đây chưa phải là vấn để lớn vì còn rất nhiều công việc 
trong các nhà máy và công trường xây dựng chưa cẩn tới những 
công nhân có học lực cao. Tuy vậy, những công việc tay chân 
đang dân cạn và lao động lương thấp đang “chảy” vào những 


I. Scotl Rozelle: Cuộc khủng huảng và hình của Trung Quốc (Chinas invisihle crisis), 
Basic Iaoks, London, 2013. 
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nước như Bangladesh và Việt Nam. Tương lai thuộc về công 
nghệ cao mà phần lớn lực lượng lao động trẻ Trung Quốc chưa 
được đảo tạo. 

Bất cập về giáo dục xảy ra hấu như tại tất cả các tỉnh vùng sâu, 
vùng xa của nước Trung Hoa rộng lớn. Theo số liệu điểu tra thì 
cử 4 học sinh có học lực trung học trở lên thì chỉ có 1 là ở nông 
thôn. Trong khi đó, dẫn số nông thôn lại chiếm 64% toàn Trung 
Quốc và hơn 2/3 trẻ em Trung Quốc sống ở vùng nông thôn. 

Tiến sĩ Rozelle đã nghiên cứu về vẫn để này hơn bất kỳ ai, kể 
cả lãnh đạo Trung Quốc. Ông đã đi du lịch đến Trung Quốc từ 
năm 1983 và thông thạo tiếng phổ thông. Ông thường đến thăm 
các trường học ở nông thôn. Chương trình giáo dục nông thôn 
mà ông đứng đấu tại Đại học Stanlord đã hợp tác với các chuyên 
gia Trung Quốc, và thu thập dữ liệu từ hơn 500.000 người tại 26 
tỉnh của Trung Quốc. 


Cuộc khủng hoảng mà Rozelle phác họa sẽ gẫy rắc rối cho 
thế giới bởi vì 1,4 tỷ người Trung Quốc "cũng xứng đảng sống 
cuộc sống có phẩm giá và an lãnh như bất ky ai khác”- ông viết. 

Trong trường hợp điểu đó không thuyết phục, Rozelle đưa 
ra lý do thứ hai để thế giới phải quan tâm: Nếu Trung Quốc 
bát đấu khủng hoảng bên trong, lãnh đạo Trung Quốc sẽ quay 
ra "khai thác” tình yêu nước cực đoan bằng con đường bảnh 
trưởng quần sự. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang khơi dậy 
lũng tự hảo dẫn tộc khi muốn thể hiện sức mạnh của Trung 
Quốc ở Biển Đông bằng cách bê-tông hóa các đảo nhỏ đã cưỡng 
chiếm của các nước yếu hơn. 

Tác giả Rozelle cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhận 
thức được tỉnh trạng giáo dục kém và đã có những bước tiễn 
trong những năm gắn đây khi xây dựng thêm trưởng học và tăng 
tỷ lệ đến trường của trẻ em nông thôn. 
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Trung Quốc dang tăng cường nỗ lực cải thiện giáo dục bắt 
buộc ở nông thôn, tăng chỉ tiêu và hỗ trợ giáo viễn nỗng thôn, 
thu hẹp khoảng cách với khu vực thành thị. Theo thống kẻ của 
Bộ Giáo dục, so với năm 2012, chỉ tiêu giáo dục trung bình tăng 
60% cho mỗi học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở ở khu vực 
nông thôn năm 2017. 


Giáo dục bắt buộc 9 năm của Trung Quốc bao gốm 6 nắm 
tiểu học và 3 năm trung học cơ sử. Bộ tài chính Trung Quốc 
cho biết đã chuyển 306,7 tỷ nhàn dân tệ (khoảng 44,4 tỷ đô la 
Mỹ) cho giáo dục trong năm 2018, tăng từ khoảng 281,7 tỷ nhản 
dân tệ năm 2016. Thống kê chính thức cho thấy 80% số tiến 
giải ngân đã được cấn cho vùng sẵu vùng xa, nghèo khổ ở miễn 
Trung vả miễn Tầy. 

Để thu hút và nuỗi dưỡng đội ngũ giáo viên ở khu vực nông 
thôn, hơn 3,6 triệu giáo viên và hiệu trưởng đã được đảo tạo 
chuyên nghiệp tử năm 2016 đến 2017. Khoảng 80.000 sinh viên 
tốt nghiệp đại học đã được chọn và bổ nhiệm giảng dạy tại các 
trường nông thôn năm 2017. Bộ Giáo dục cho biết, tổng cộng có 
1,27 triệu giáo viên nỗng thôn từ 725 quận được tăng phụ cấn và 
các chế độ ưu tiên về nhà ở. 

Các trưởng học mới được xây dựng đã tăng 10% vào năm 
ngoái so với năm 2015 và 103.000 trường học ở 832 quận nghèo 
đã đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản cho giáo dục bắt buộc, chiếm 
94,7% tổng số trưởng học trong các khu vực đó. 

Theo một thông cáo bảo chí của Tập doàn Alibaba ngày 
12/10/2017, Quỹ Jack Ma đã công bố một cam kết 10 năm, 300 
triệu nhàn dân tệ (45 triệu đô la) để hỗ trợ các giáo viên tương 
lai ở khu vực nông thôn của Trung Quốc. 

Sáng kiến của tỷ phú Jack Ma, sáng lập mạng thương mại 
điện tử Alibaba giúp sinh viên tốt nghiệp các trưởng đại học sư 
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phạm ở các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam đến giảng 
dạy tại các trưởng nỗng thôn với khoản tài trợ 15 triệu UST. 
Khoản đầu tư ban đầu trị giả 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu đô 
la) cho nhóm giáo viên đầu tiên vả số tiễn tải trợ dự kiến sẽ tăng 
lên hàng năm sau đó. Cách duy nhất để cải thiện giáo dục nông 
thôn, Jack Ma khuyến khích sinh viên tốt nghiệp hàng đấu từ 
các chương trình đảo tạo giáo viễn ở Trung Quốc trở thành thấy 
giáo lãng và thị trấn nông thôn, nơi có cả một thế hệ giáo viên 
đang giả đi trong nghề. 

Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Sư phạm Bắc Kinh 
cho thấy mức lương thấp - trung bình 2.500 nhân dân tệ (378 
đô la) mỗi tháng - và cảm giác bị cô lận là rào cản lớn nhất trong 
việc giữ chân các giáo viên trẻ ở các trưởng nông thôn. Là một 
phần của sáng kiến, tổ chức này sẽ thúc đẩy sử dụng công nghệ 
của Alibahba để tạo ra một cộng đồng trực tuyển, nơi các giáo 
viên nông thôn mới có thể đặt cầu hỏi và nhận câu trả lời từ các 
giáo viên hàng đầu ở các vùng khác của đất nước. 

lack Ma vốn là mặt giảo sư tiếng Anh trước khi ông thành 
lập Alibaba, cũng đã khởi động hai chương trình dành cho giáo 
viên làm việc và hiệu trưởng ở những vùng xa xôi trong những 
năm gần dây. Bất cử nơi nào có vẫn để, đó là nơi cơ hội - Jack Ma 
nói. Giáo dục nông thôn có thể là nơi tốt nhất để tạo ra bước đột 
phá trong giáo dục của Trung Quốc. 

lack Ma cam kết sẽ giún bối dưỡng hàng triệu giáo viễn tương 
lai ở nông thôn Trung Quốc. Tuy vậy nỗ lực của ông cũng chỉ là 
“hạt muỗi bỏ biển” trong vô số các “hạt muối biển” khác”. 

Bấy nhiều nỗ lực là quá nhỏ. Ví dụ: chất lượng giáo dục 
nông thôn thua xa so với giáo dục ở vùng đô thị. Hơn nữa, cẩn 
chú trọng vào đảo tạo nghề, nhất là những nghề thích hợp cho 


I. Tân Húa Xã: l6.8.23018 
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thế kỹ 21. Thật khó tin rằng học sinh ở một số vùng nông thôn 
Trung Quốc cho đến nay vẫn đang học sử dụng bản tính để làm 
toán. Và học sinh trung học công lập vẫn phải đóng học phí. 
Học phi, cùng với việc nếu đi học thi không thể di làm toàn 
thời gian để kiếm tiễn, khiến nhiều thanh thiểu niên nông thôn 
phải bỏ học. 

Học sinh nông thôn Trung Quốc cũng phải đổi mặt với ba 
thách thức lớn về sức khỏe gây ức chế việc học và có thể làm 
giảm chỉ số thông minh (IQ) vĩnh viễn. Thứ nhất là chứng thiếu 
máu từ chế độ ăn uống không đây đủ là phổ biến. Thử hai là 
thị lực kém khiến các em không thích đọc. Thứ ba là bệnh sản 
đường ruột. 


Ngay cả trước khi đến tuổi di học, trẻ em nông thôn đã bị 
“thiểu năng” vì trí tuệ của chúng không được kích hoạt. Lý do là 
các bả nội hay bả ngoại thưởng địu các cháu trên lưng khi làm 
công việc thường ngày trong im lặng. Người lớn chỉ muốn chảu 
bé ngủ suốt ngày để họ làm việc. 

Thật ra, theo Rozelle, việc chữa trị những thỏi quen và cắn 
bệnh như vậy không tốn kém lắm. Vi dụ, chỉ tốn 2 đỏ la mỗi 
năm để mua thuốc tẩy giun cho một đứa trẻ. Vẫn để chính ở đây 
là rào cản văn hóa. Trong khi các gia đình nông dân Trung Quốc 
siêng năng tẩy giun sản cho đàn heo, thì họ coi việc các cháu bị 
mắc giun sản trong người là bình thường. Đối với bệnh mắt, thì 
các trưởng học tự chữa cho các em bằng cách cho “rẻn luyện” 
các bái tập về mắt, thay vì cho chúng đeo kiếng để đọc chữ trên 
bảng đen. Một người bà đã tỏ ra nghi ngờ tác giả (Scott Rozelle) 
khi ông khuyên bả nên trỏ chuyện với cháu. Bả tỏ ra ngạc nhiên: 
“Tại sao phải nói chuyện với một đứa bé? Nó còn bé mài[” 

Lưu ý rằng, bệnh dịch gọi là Covid-19 phát đi từ thành phố 
Vũ Hán, thuộc tỉnh Hỗ Bắc, được nhắc đến trên đây, đã gây kinh 
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hoàng cho toàn thế giới năm 2020. Các nhà khoa học đang đi 
tìm nguyên nhãn. Có nhiều cách giải thích khác nhau. Tuy vậy, 
"văn hóa” coi thường sức khỏe và thích ăn các động vật hoang 
đã của đa số người dân Trung Quốc không được nhà khoa học 
vi-rút nào nói đến! 

Điều đảng buấn là Việt Nam chúng ta nằm trong danh sách 
đếm các nước ra tác giá cho rằng đang đi trên một con đường 
tương tự đến cái bẫy thu nhập trung bình đáng sự y như Trung 
Quấc. Danh sách đó bao gồm Ấn Độ, Ecuador, Ethiopia, Peru 
và Việt Nam. Nhưng, theo Rozelle, các quốc gia này còn có thời 
gian sửa chữa." Riêng đối với Trung Quốc, thì đã muộn rồi" - tác 


giả Rozelle viết. 


HOA KỲ: KHỦNG HOẢNG GIÁO DỤC - 
ĐẤT NƯỚC LÂẦM NGUY 


Thanh công của giáo dục Hoa Ky có lẽ là nhờ “nhìin thẳng 
vào sự thật thất bại và xử lý nó. Trung Quốc không làm được. 
Việt Nam chúng ta cũng chưa làm được. 

Nếu tại Nhật người ta chỉ gọi là "cải tổ giáo dục” thì tại Hoa 
Kỹ, quốc gia có nến giáo dục thuộc loại kiểu mẫu ngay cả cho thể 
kỷ 21, người ta đặt một cải tên "giật mình” hơn nhiều: "giải quyết 
khủng hoảng giáo dục” 

Hơn nữa Hoa Kỳ luỗn đặt "khủng hoảng giáo dục" đi liên 
với "an ninh quốc gia. Họ cường điệu quả chăng? Không, hoàn 
toản không. 

Vào tháng 3/2012 bản báo cáo có tựa để “Cải tổ giáo dục 
và an ninh quốc gia Hoa Kỳ”? do Hải đồng đổi ngoại Mỹ, với 
sự chủ trì của Joel Klein - cựu Chủ tịch Hiệp hội các trường 


I.  Cauncil lar fareipn relatians: “LIS Education Relorm and NMatioanal Securily, 
2013: hitps:/7www.clr.nrp/reporL/us-nducatian-reform-and-nalianal-securily 
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công lập Mỹ - và Condoleezza Rice - cựu Bộ trưởng Ngoại giao, 
và là một nhà khoa học giáo dục - được công bố, một lẫn nữa 
gióng lên hồi chuông báo động về khủng hoảng giáo dục Hoa 
Kỳ. “Đồng bảo sẽ không ngạc nhiên khi các trưởng tiểu học và 
trung học Mỹ bị coi là thất bại hoàn toàn. Tỷ lệ tốt nghiệp trung 
học phổ thông vẫn còn quả thấp, và có những lỗ hồng lớn trong 
thành tích học tập của các em. Các doanh nghiệp đang vật lồn 
để tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức tổng 
quát, toán và khoa học để lấp đây công việc hôm nay” (Bảo cáo 
đã dẫn, trang 9). Đặc biệt ngay trang dẫn nhập, bảo cáo nhân 
mạnh đến việc các trường học Mỹ, vào thế kỷ 21, đã lơ là việc 
dạy môn "giáo dục công dân” cho các em, một mỗn học làm nến 
tảng cho sự doàn kết của xã hội. Ngoài ra báo cáo cũng cho thấy, 
ngay các cơ quan tỉnh báo - nơi cẩn tuyển những thanh niên 
tỉnh hoa nhất của đất nước - cũng thiếu hụt trầm trọng các nhân 
sự về ngoại ngữ, và không thể tuyển dụng được các nhân viên 
giỏi ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Trung, tiếng Dari, tiếng Hàn, tiếng 
Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ v.v... Điểu này cho thấy cụ thể "giáo dục 
liên quan đến an ninh quốc gia" như thế nào! 


Tại Việt Nam, các trưởng về an ninh cũng chỉ tuyển các sinh 
viên giỏi nhất. Vụ gian lận thi cử gảy chấn động năm 2018 cho 
thấy hàng chục sinh viên đã gian lận điểm cao nhất để vào các 
định chế nảy. 

“Ngày 9/4/2019 Cục Đảo tạo - Bộ Công an đã bản giao 28 thí 
sinh được xác định liên quan đến vụ việc gian lận thi cử đã trúng 
tuyển vào các trưởng công an nhân dẫn về đơn vị sơ tuyển tại 
Hòa Bình để xử lý theo quy định. Trong đó, có 17 thí sinh được 
nằng điểm trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân năm 
2018; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân; 2 
thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy 
Chữa cháy” (Báo Mới.com 13/4/2019). 
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Ba thập kỷ trước, Tổng thống Ronald Reagan cũng tuyên bố 
“Đất nước lâm nguy” trong một bảo cáo về tỉnh trạng sa sút 
giáo dục do một Ủy ban đặc biệt điểu tra, và thông điệp xuyên 
suốt là kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay, góp sức giải quyết 
khủng hoảng vi sự sa sút của giáo dục đe dọa trực tiếp đến an 
ninh quốc gia, thậm chỉ Tổng thống Ronald Reagan còn gọi đó 
là "một hành động chiến tranh” Ông nói: 


“Đất nước chúng ta đang lâm nguy. Sự ưu việt chưa từng có 
của nước Mỹ trong thương mại, công nghiệp, khoa học và đổi 
mới công nghệ đang bị các đổi thủ trên khắp thế giới vượt qua. 
Nền giáo dục của xã hội chúng ta hiện đang bị xói món bởi một 
làn sóng tụt hậu, de dọa chính tương lai của chúng ta như là một 
quốc gia và một dân tộc. Nếu bất cứ nước nào âm mưu áp đặt 
lên nước Mỹ một chất lượng giáo dục tệ hại thì chủng ta có thể 
coi đó là một hành động chiến tranh. 

Giống như một người khỏe mạnh nhữ luôn đi khám sức khỏe 
định kỳ, nên giáo dục Hoa Ky vẫn là nên tảng mà trên đó những 
"giấc mơ Mỹ” vẫn tiếp tục và nên kinh tế Mỹ bất luận thể nào vẫn 
dẫn đầu thế giới. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc lại cách làm của người 
Mỹ về giáo dục, xứng đáng để người Việt Nam tham khảo. 

Trong cuốn Chỉnh trị cải cách giáo dục của Richard Elmorce, 
1997, có ghi: “Câu chuyện về giải quyết khủng hoảng giáo dục 
của Hoa Kỳ kể từ đầu những năm 1980 chẳng khác gì một vở 
opera. Tuy vậy, không một nền giáo dục nào trên thể giới, cho 
đến nay, lại khổng muốn xem bản opera đó. Có thể nói không 
một quốc gia nảo có nhiều lo lắng về những nguy cơ giáo dục 
tụt hậu bảng nước Mỹ. Và chính vi vậy Hoa Kỳ luôn tiến lên 
phía trước. 

Vào tháng 8/1981, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Terrell Bell, 
theo lệnh của Tổng thống Ronald Reagan đã thành lập một Ủy 
ban Cố vấn gồm các chuyên gia hàng đâu và giao cho họ trách 
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nhiệm trong vòng 18 tháng phải hoàn tất một bản báo cáo về 


“Chất lượng giáo dục Hoa Ky `. 


Bản báo cáo được Ủy ban quốc gia cải tổ giáo dục (NCEE) 
hoàn tất hai năm sau đó, 1983, với tựa để ” Đất nước lâm nguy” 
(A Natian at Risk). Bản báo cáo mở đầu: “Các nền tảng giáo dục 
của xã hội chúng ta đang bị xói mòn hởi các đợt thủy triểu tàn 
bạo, de dọa tương lai của đất nước và dân tộc chúng ta. 

Bản báo cáo ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo 
mọi tầng lớp của xã hội Mỹ. Trong số các biện pháp mà bản 
báo cáo “Đất nước lâm nguy” đề xuất, thì biện pháp thành lập 
một chương trình giảng dạy cốt lỗi chung được hoan nghênh 
nhất. Theo để xuất này, học sinh trung học phải học tiếng Ảnh 
trong bốn năm; toán học, khoa học, và nghiên cứu xã hội trong 
ba năm; và học vỉ tính trong ít nhất một học kỳ trước khi tốt 
nghiệp. Vào thời điểm bản báo cáo “Đất nước làm nguy” được 
công bố, chưa đến 1/5 tổng số học sinh Hoa Kỳ đáp ứng các yêu 
cầu đỏ. 

Mặc dù các vấn để nêu ra rất cấp bách và lời kêu gọi hành 
động quyết liệt, nhưng cái khó nhất là làm sao xác định được 
các tiêu chuẩn học tập. Tổng thống Reagan - người nỗi tiếng với 
luận điểm cho rằng: “Chính phủ là vấn để, không phải là giải 
pháp (nghĩa là dừng tröng cậy quá nhiều vào chính phủ) - đã 
phản đổi vai trỏ liên bang trong cải tổ giáo dục. Trong chiến dịch 
tranh cử của mình vào Nhà Trắng, ông thậm chí còn để nghị hãi 
bỏ Bộ Giáo dục Hoa Kỹ. Rõ ràng, nếu các tiêu chuẩn học tập cẩn 
thiết được thiết lập cho các trường công lập của Mỹ, thi công 
việc đó là của các chính quyển tiểu bang, chứ không phải của 
Chính phủ liên bang. 


I. htlps://www.edweek.orp/ew/articles/1990/01710/0920M009.h09.himl 
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Vai trò doanh nghiệp 


Vào tháng 1/1985, gắn hai năm sau khi báo cáo “Đất nước 
lầm nguy” được công bố, Quỹ Giáo dục Carnegie đã công khai 
một nghiên cứu khác với các dữ liệu rất tiêu cực, gầy thất vọng, 
và gân như là một “cáo trạng đối với các trưởng học” ở Mỹ, quốc 
gia được xem như kiểu mẫu về giáo dục trên thể giới. 

Những phát hiện này cho thấy hấu hết cũng nhân viên tại các 
công ty Mỹ đã không đạt các tiêu chuẩn giáo dục căn bản. Sau 
đó, gẵn 75% các công ty lớn ở Mỹ được khảo sát đã buộc phải tải 
trợ cho nhân viên theo học bổ túc các khóa học về đọc, viết và 
tính toán - các kỹ năng lẽ ra phải được trang bị trước khi tham 
gia lực lượng lao động. Mỗi năm, các tập đoàn Mỹ đã chỉ hơn 40 
tỷ đỏ la để giáo dục công nhân viên của họ (một con số bao gốm 
tiền chỉ cho đảo tạo bổ sung cũng như phát triển các kỹ năng 
chuyên môn lchác). 

Cùng năm đó, Ủy ban Phát triển Kinh tế, một tổ chức độc lập 
gốm 200 giám đốc điểu hành và nhà giáo dục, đã đưa ra một báo 
cáo tương tự, cảnh báo rằng chất lượng của hệ thống giáo dục đã 
đặt tương lai kinh tế của Hoa Kỹ vào tình trạng nguy hiểm. “Giáo 
dục có tác động trực tiến đến việc làm, nắng suất, tăng trưởng, 
và về khả năng cạnh tranh quốc gia trong nến kính tế thế giới” - 
báo cáo cho biết. “Vì vậy, chúng ta không thể không đáp ứng các 
đôi hỏi nghiêm khắc của tiêu chuẩn Mỹ về giáo dục” 

Nlặc dù là nên giản dục của một nước dang phát triển, lại là 
nên giảo dục chịu ảnh hưởng từ thể chế kinh tế quan liêu-bao cấn 
đặc trưng của thời kỳ chiến tranh, Việt Nam vẫn có thể “học” các 
hài hục trên từ nến giáo dục thành công nhất thế giải. 

Bài học 1: Định kỳ 5 năm có một nghiền cửu điểu tra xã hội 


học nghiêm túc, và khi hoàn tất, phải đưa ra công luận. 


Bài hục 2: Xác định điểm bắt đầu, từ cấn học nào và nội 


diu¿ng gì? 
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Bài học 3: Công đẳng doanh nghiện tham gia vào cải tổ giáo 
dục, và tham gia như thể nào? 


Bài học 4: Cân phải tổ chức “Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục 
Quất gia” mà nông cốt là các duanh nghiện dẫn dầu, một khi cuộc 
điểu tra xã hội học về giáa dục hoàn tất và kết luận có "khủng 
hoảng giáa dục”. 

Trên khắp đất nước Hoa Ky, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
đã hãng hái tham gia vào cuộc cách mạng về giáo dục, đặc biệt 
đóng góp vào các chỉnh sách cải thiện giáo dục. Năm 1984, tỷ phú 
người Texas (va sau này là ứng cử viên tổng thống) Ross Perot 
được Thống đốc bang Texas Mark White, thuộc đảng Dân chủ, 
chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công lập của tiểu bang. 
Cuộc cải cách đã củng cỗ các tiêu chuẩn tốt nghiệp trung học và 
thậm chí còn quy định rằng những học sinh không hoàn tất các 
chương trình giáo dục cưỡng bách (compulsory education) thì 
không được tham gia chơi các môn thể thao. 


Các nhà lãnh đạo kinh doanh khác cũng tham gia vào 
các cuộc vận động cải tổ giáo dục của tiểu bang họ. Ví dụ, ở 
Pennsylvania, một nhóm các công ty bao gốm Westinghouse 
Electric đã trao các “học bổng sáng tạo” cho các giáo viên và 
hiệu trưởng - những người có nhiều sảng kiến trong giảng dạy. 

Cộng đồng doanh nhân ở Louisiana đã nỗ lực hết mình vận 
động một khoản tăng thuế trị giá 20.5 triệu đỗ la, tải trợ cho các 
cải tiễn trưởng học ở New Orleans. Các doanh nghiện ở Nam 
Carolina kêu gọi các nhà lập pháp của họ tăng thuế bán hàng 
1 xu để giúp tăng lương cho giáo viên và cho các chương trình 
cải tổ giáo dục. 

Đến năm 1987, theo New York Times, có 45 tiểu bang đã đưa 
ra các yêu cầu tốt nghiệp khắc khe hơn cho học sinh trung học. 
Trong khi đó, có 42 tiểu bang đã nẵng cao các đỏi hỏi về toán, và 
34 tiểu bang đã làm tương tự cho khoa học. Pháng viên Robert 
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Reinhold viết “Kể từ năm 1983, hai chục tiểu bang, hấu hết ở 
miễn Nam, đã thông qua các gói giáo dục toàn diện, thất chặt 
các tiêu chuẩn và kỷ luật học đường, nâng lương của giáo viên và 
chấp nhận tăng thuế căn bản để chỉ cho tất cả các giải pháp cải 
tổ giáo dục. Sự hỗ trợ tài chính tử nhà nước đổi với các trường 
công đã tăng 26% so với lạm phát tử năm 1980”. 

Đến năm 1990, Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia đã 
phát hiện ra rằng gắn 40% học sinh tốt nghiệp trung học đạt 
được các yêu cầu cốt lõi được để nghị trong báo cáo " Đất nước 
lằm nguy. Phong trào tiêu chuẩn hóa giáo dục, với sự ủng hộ 
của cộng đồng doanh nghiệp, đang tiến bộ đồng đều ở khắp các 
tiểu bang. 


Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia 


Vào tháng 9/1989, Tổng thống George H.W. Bush triệu tập 
“Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia” gốm tất cả các thống 
đốc tiểu bang, ở Charlottesville, Virginia. Mục tiêu của Hội nghị 
Thượng đỉnh Giáo dục là để phác thảo “mục tiêu” quốc gia về 
giáo dục. Trong Hội nghị Thượng đỉnh đó, thống đốc trẻ từ 
Arkansas tên Bill Clinton đã đồng một vai trò nổi bật, khi ông để 
nghị sáu mục tiêu lớn về giáo dục phải đạt được vào năm 2000. 

Ví dụ, học sinh Mỹ khi học xong lớp 4, 8, và 12 phải “có đủ 
khả năng tiếng Anh, toán, khoa học, lịch sử và địa lý”. Giáo sư 
Richard Elmore, khoa sư phạm, Đại học Harvard, từng viết: "Đó 
là mở đấu một giai doạn hợp tác giữa hai đảng - Dân chủ và 
Công hòa - nhằm hỗ trợ mạnh mẽ các mục đích vả tiêu chuẩn 
giáo dục của các địa phương”. 

Tháng 1/1990, Tổng thống Bush (cha) đã công bố sảu mục 
tiêu giáo dục do Bill Clinton để nghị vào các Chương trình nghị 
sự liên bang. Tiếp theo đó, Tổng thống và các thống đốc bang 
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đã thành lận Hội đồng Mục tiêu Giáo dục Quốc gia để theo dõi 
tiến độ và thúc giục các hành động cụ thể nhằm hướng tới các 
mục tiêu đỏ. 

Trong hai năm tiếp theo, Nhà Trắng, với các thống đốc bang 
và quốc hội, đã làm việc cật lực để xảy dựng cơ sở hạ tổng cần 
thiết, nhằm thực hiện các mục tiêu được Bill Clinton lúc đó là 
thống đốc bang Arkansas - để xuất và Tổng thống Bush chấp 
thuận dưới tên gọi siêu dự án: "Nước Mỹ năm 2000. 

Giữa năm 1991 và 1992, Chính phủ liên bang, thông qua Bộ 
Giáo dục, đã tài trợ các nỗ lực để phác thảo các tiêu chuẩn chương 
trình giảng dạy quốc gia trong một số lĩnh vực quan trọng. 

Năm 1995, Hiệp hội lhống đốc Quốc gia Hoa Ky đã mới 
Louis V. Gerstner ]r., giám đốc điểu hành của công ty IBM, phát 
biểu tại cuộc họp thưởng niên của nhóm ở Burlington. 

Đây cũng là bài học mãả chúng tôi muốn giới thiệu trong cuốn 
sách này về cách mà cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào cải 
tổ giáo dục của một quốc gia. Tất nhiên Hoa Kỳ và Việt Nam rất 
khác nhau về nhiều khía cạnh, nhưng bản chất của phát triển 
giáo dục là giống nhau. 

Gerstner tử lâu đã tham gia vào các chương trình cải cách 
giáo dục. Ông cũng là chủ tịch của American Express vào những 
năm 1980 và là Giám đốc điểu hảnh của R]R Nahisco trước khi 
lên nằm quyển tại [BM vào năm 1993. Trước một cử tọa được 
các thống đốc bang mới, ông đã nắm lấy cơ hội này để trình bảy 
các thách thức về giáo dục. “Quý vị là giám đốc điểu hành của 
các công ty đã tải trợ và giám sát các trưởng công lặp của đất 
nước” - ông nói. “Điều đỏ có nghĩa là quý vị có trách nhiệm với 
sức khỏe của các trưởng học. Các trường học của chúng ta dang 


rất ôm yếu vào lúc nảy, quý vị có biết không?” 
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Gerstner thuyết phục các thống đốc rằng không cẩn phải 
chờ đợi đẳng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong quốc hội đồng 
ý về các tiêu chuẩn của các chương trình giáo dục quốc gia, mã 
phải tiến hành ngay “cuộc chiến” chống lại sự tụt hậu giáo dục. 
Cùng với các thống đốc Roy Romer của Colorado và Tommy 
Thuampson của Wisconsin, và CEO Robert E. Allen của AT & T 
và John Clendenin của BellSouth, Gerstner đã bắt đầu lận kế 
hoạch tổ chức "Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia” vào 
năm sau. ŒGerstner nói với các thống đốc tiểu bang rằng mỗi một 
công ty lớn sẽ hợp tác với từng bang để hành động vì một nến 
giáo dục Hoa Kỳ hiện đại, chứ không phải sa lẫy trong các cuộc 
tranh cãi về “ai chịu trách nhiệm?” 


Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia lẳn thứ hai được 
triệu tập tại Palisades, N.Y., vào tháng 3/1996. Lần này, tổng 
thống Hoa Kỳ không phải là người chịu trách nhiệm tổ chức, mả 
chỉ là khách mới. Đó là dấu hiệu thực tế mới trong hoạch định 
chính sách giáo dục. John Merrow - người sản xuất chương trình 
truyển hình “Kiểm định học đường” đã phỏng vẫn Gerstner cho 
bộ phim tải liệu PBŠ năm 1997 của ông với tựa để "Học đường 
mà chúng ta tin tưởng” - hỏi Gerstner về vai trò của Tổng thống 
'Washington trong các cuộc tranh luận về chính sách giáo dục. 
“Không ai trồng cậy vào Tống thống Washington để giải quyết 
vẫn để này - Gerstner nói: Những người sáng lập nước Mỹ 
giao vấn để giáo dục cho các địa phương. Vì vậy, lống thống 
'Washington không có vai trò lớn đối với giáo dục Hoa Kỳ lúc đói. 

Những người tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục 
Quốc gia lấn thứ hai cam kết hỗ trợ các nỗ lực nhằm thiết lập 
các tiêu chuẩn giáo dục ở cấp tiểu bang và địa phương. Và các 
nhá lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, họ sẽ ưu tiên xem xét các 
tiêu chuẩn giáo dục của các tiểu bang khi tìm kiểm địa điểm xây 


dựng doanh nghiện mới. 
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Sau Hội nghị Thượng đỉnh, một nhóm các CEO và thống đốc 
đã thành lập “Achieve Inc” - một tổ chức phi lợi nhuận, không 
đảng phải - nhằm hướng dẫn quá trình thiết lập và thực hiện các 
tiêu chuẩn giáo dục ở cấp tiểu bang. Ngoài ra, ba nhóm lợi ích 
doanh nghiệp gốm Bản tròn doanh nghiệp, Liên minh doanh 
nghiệp Quốc gia và Phòng Thương mại Hoa Ky đã công bố một 
chương trình chung giúp các nhà giáo dục và các nhà hoạch 
định chỉnh sách “đặt ra các tiêu chuẩn học tập khất khe, áp dụng 
cho học sinh ở tất cả các trưởng học... và lẫy đó làm căn cử để 
cải thiện trường học và tạo trách nhiệm giải trình” 


Vào năm 1996, một cuộc thăm đỏ ý kiến do tạp chỉ IS News 
& World Report tiến hành cho thấy rằng có tới 3/4 số người 
được hỏi cho rằng tiêu chuẩn trưởng học quá thấp. Hiểu được ÿ 
nguyện của người dân, Tổng thống Clinton đã đưa "tiêu chuẩn 
quốc gia” trong giáo dục thành nội dung chính trong Thông điệp 
Liên bang của ông vào năm 1997: 

“Tối nay, tôi dưa ra một thách thức cho đất nước chúng ta" 
- Clinton nói - “Mỗi tiểu bang nên áp dụng các tiêu chuẩn giáo 
dục cao, lãm thể nào để đến năm 1999, ở tất cả các tiểu bang, 
học sinh lớp 4 đếu đạt tiêu chuẩn mỗn đọc và mọi học sinh lớp 
8 đếu đạt tiêu chuẩn về toán. Những tiêu chuẩn quốc gia sẽ đại 
điện cho “những gì tất cả các học sinh của chúng ta phải được 
trang bị để thành công trong nên kính tế trị thức của thế kỷ 21”. 

Sau Thông điệp Liên bang của Tống thống, tử New York 
Times đã bình luận rằng để nghị của Clinton cho thấy Chính 
phủ sẵn sảng đặt ra một “sự hiện diện quốc gia` trong các tiêu 
chuẩn về giáo dục, chứ không phải vai trò liên bang. Như Tổng 
thống nói trong thông điệp: “Mỗi tiểu bang và trưởng học phải 
định hình chương trình giảng dạy để phản ánh các tiêu chuẩn 
(quốc gia). Nói cách khác, Chính phủ liên bang sẽ thiết lặp các 
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hướng dẫn tổng quát, còn các bang sẽ quyết định các tiêu chuẩn 
học tập cụ thể”. 


Các mục tiểu giáo dục của Clinton đã sớm bị Quốc hội do 
Công hòa kiểm soát phủ quyết, do vậy, mục tiêu cuối cùng của 
việc thực hiện các tiêu chuẩn giáo dục quốc gia bị bỏ dở nửa 
chừng. Thật vậy, trong Thông điệp Liên bang nhiệm ky thứ hai, 
Clinton đã không để cập đến “tiêu chuẩn quốc gia” nữa. Thay vào 
đó, ông hoan nghênh thực tế rằng “hấu như mọi tiểu bang đếu 
đặt ra các tiêu chuẩn học tập cao hơn cho các trường công lập”. 


Khi Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia lấn thứ ba 
triệu tận năm 1999 (do công ty IBM đứng ra tổ chức), lần đâu 
tiền tập trung vào việc phát triển các tiêu chuẩn và giao nhiều tự 
chủ hơn nữa cho các trưởng học tự chịu trách nhiệm về thành 
tích học tập của học sinh qua các ky thi trắc nghiệm, hoặc phát 
hành học bạ cho phụ huynh và công chúng. Tuy vậy, Gerstner, 
CEO của IBM, kêu gọi những người tham dự không nên tự mắn. 
“Việc án dụng các tiêu chuẩn học tập là rất khó khăn và thường 
gầy dau đớn” - ông nói - "Chiến thẳng không phải là 45 hoặc 50 
tài liệu được viết văn hoa để khoa trương về các tiêu chuẩn mả 
một học sinh tốt nghiệp trung học phải đạt được. Mục tiêu ở đây 
- tu tiên hàng đầu của người dân Mỹ - là các phẩm chất giáo dục 
mà các học sinh có được khi nhận tấm bằng tốt nghiệp” 

Không phải ai cũng đồng ý về mức độ ảnh hưởng của các 
công ty tư nhân trong phong trảo cải cách giáo dục dựa trên 
các tiêu chuẩn học tập cụ thể. Một số người ngắn ngại khi thấy 
doanh nghiệp đóng một vai trò quá lớn trong cải cách giáo dục 
ở Mỹ. Những người khác xem doanh nghiệp như là một thành 
phần tỉnh hoa của một liên minh lớn hơn, đó là dẫn tộc, đó là 
quốc gia và họ đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong cải 
tổ giáo dục ở Hoa Kỳ. 
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Nicholas Lemamn - phóng viên của The New Yorker viết: " Lý 
do má những tiêu chuẩn giáo dục được nhanh chóng công nhận, 
không phải vì các nhà kính doanh mong muốn như thế, má vì 
chúng thuyết phục hấu hết công dân, đáp ứng dược mong muốn 
của phụ huynh. Tôi cho rằng đó là nỗ lực cuối cùng trong giáo 
dục công của Mỹ đã được để xuất từ các doanh nghiệp, khi má 


các nhà giáo dục đã làm công chúng thất vọng - 


Sau này Đạo luật “Tất cả các học sinh đều thành công” thay 
cho Dự luật "Không đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau, thi rõ rằng, 
với các tiêu chuẩn đâu vào được các doanh nghiệp để xuất thì 
khi ra trưởng các em sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn tuyển người 
của doanh nghiệp. 


Liệu Việt Nam có thể tham khảo bài học này: mới các daanh 
nghiện tham gia trong công cuộc cải tổ gián dục và thành thật hẳng 
nghe ÿ kiến của họ (?) 

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Quốc gia vào 
tháng 10/2001, Louis V. Gerstner!? nói: “Chúng ta đừng quên 
thực tế rằng khi chúng tôi triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Giáo 
dục lấn thứ nhất, năm 1996, nên giáo dục của chúng ta đã võ 
cùng tôi tệ, có thể nói đang đứng bên bở vực thắm. Lúc đó mọi 
người cử tranh cãi về các tiêu chuẩn học tập của học sinh cử y 
như các cuộc đánh nhau trên dưỡng phổ. 


Ngày nay, khi sự hỗ trợ lưỡng đảng dành cho Đạo luật “No 
Child Left Behind”“! (Không có một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía 
sau) của Tổng thống George W. Bush, thi dường như mọi người 
I. Lauis Vincent Gersiner Jr.: Sinh năm 1342, là Chủ tịch kiêm Tông giám đốc IBM. 

Năm 2002, ông về hưu và nöi tiếng tạn nhiều tài sản chủ IBM. Ông tốt nghiệp 

MA tại Harvard. 


1. Dự luật này (NCLB: Na child left behind]} sau tu chỉnh lại thành luật "Tất cả học 
sinh đều thành công” {he every sident succeeds act: ESSA). 
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đếu đồng ý về như cầu cải cách giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn 
cụ thể, rõ ràng. 

Dự luật này là một “tác phẩm” điển hình về sự mềm dẻo của 
ngành lập pháp: một cuộc cải cách giáo dục mang tỉnh bước 
ngoặt giún quản lý đảng kể vai trò của Chính phủ liên bang, 
trong khi vẫn tôn trọng sự kiểm soát của Chính phủ đối với các 
tiêu chuẩn học thuật. 

Nhưng khi luật được áp dụng ở các tiểu bang thì yêu cầu giải 
trình theo luật mới tăng cao, các cuộc thi tiêu chuẩn hóa cảng 
thẳng hơn, háo cáo điểm số, và các hành động quyết liệt để giảm 
các trường chất lượng thấp, khiến cho các cuộc tranh luận nảy 
lửa về giáo dục trong quả khử quay trở lại. 

“Một năm sau khi các dự án về tiêu chuẩn hóa giáo dục được 
công bổ, phiên bản quốc gia về cải cách giáo dục dựa trên các 
“tiêu chuẩn đã chết” do nhiều vết thương - một số tự gây ra, một 
số do những người nhản đổi Quốc hội, và hấu hết tử các nhà giáo 
dục Mỹ, những người tử lâu chống lại việc thiết lập một hộ tiêu 
chuẩn giáo dục chung”. (The Atlantic Monthly, tháng 12/1995.) 

“Chúng ta nên tiếp tục phẩn đấu cho sự đồng thuận về các 
tiêu chuẩn, bởi vì trong hấu hết các lĩnh vực, thật khá để cho 
5 tiểu bang với 50 bộ tiêu chuẩn giáo dục khác nhau. Diane 
Ravitch, cựu Cổ vấn giáo dục cho George W. Bush và tác giả của 
cuỗn Một thể kỷ của cải cách giáo dục thất bại (2000). (Left back-: 
A Century of Failed School Reforms). 


“Chúng ta thực sự muốn có một nền giáo dục đẳng cấp, đöỏi 
hỏi cao, công bằng, với nhiều lý vọng... hay chúng ta chỉ thích 
một nến giáo dục cáo bằng, ai cũng có cơ hội, nhưng là cơ hội 
tầm thưởng? Thật ngạc nhiên khi các cuộc tranh cải về giáo dục 
lại leo thang thánh các tranh cãi về tôn giáo, về các quyển tự do 


hay đạo đức”. (Khát vọng Mỹ, tháng 12/1995.) Tuy vậy, bất luận 
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thế nảo, vai trỏ của cộng đồng doanh nghiệp mạnh mẽ đến nỗi, 
du không ngỗi vào chỗ lái xe, nó vẫn hướng chiếc xe "giáo dục” 
chạy đúng dường mà đa số nhân dân Hoa Kỳ đã chọn. 

Cho đến năm 2019, âm vang của các Hội nghị Thượng đỉnh 
Giáo dục Hoa Kỳ những năm 90 của thế kỷ 20 vẫn còn nghe thấy, 
vì giáo dục bao giờ cũng cẩn nhiều hơn những tiếng chuông 
cảnh bảo. 

Nhiễu quốc gia đã tham khảo “bái học cải tổ giáo dục” theo 
mô hình Hoa Kỳ trong việc tổ chức các “hội nghị thượng đỉnh” về 
giáo dục, lôi kéo sự chú ý của mọi giới, mọi ngành trong xã hội. 

Tỉnh cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của giáo dục quốc gia cũng 
được đẩy lên cao nhất, kiểu như “Đất mước lâm mựuy”, như cảnh 
báo về mặt đại họa hay một cuộc chiến tranh. 

Tiếc là ở Việt Nam chúng ta, một đất nước cẩn cải tổ tận gốc 
nến giản dục đã lỗi thời, dù nó đã thành công trang chiến tranh, 
thì lại chưa tổ chức được một điền dân toàn dân để mọi người, mọi 
ngành, mọi giới tham gia ÿ kiến. Hiện nay, về mặt quản Ủý giáo dục, 
gn như chúng ta thất bại khi tất cả mọi việc cải tổ giáo dục - tử kỷ 
luật một mián viên nhà trẻ hành hạ trẻ em, đến chiến lược giáo dục 
phát triển, chu đến triết lý giáo dục chủ tuân đời sau, đều giao hết 
cha Bộ Giản dục và Đảo tạa. Các vị bộ trưởng gián dục qua nhiễu 
nhiệm kỳ không thể huàn thành trách nhiệm vì từ duy về quản lý 
giáo dục của cấp trách nhiệm nhất vẫn còn bá hẹp trong “các vấn 
để kỹ thuật”. Bao lâu chúng ta chiữa tự cải trỗi tử duy để hướng giáo 
dục trử thành một vấn để của tất cả mọi vấn để, khi ấy một Hội 
nghị Thượng đỉnh (có người gui là Hội nghị Diễn Hồng) về giáo dục 
mỗi có cử hội được tổ chức nghiềm túc tại Việt Nam. 

Giáo dục không nằm trên chính trị. Giáo dục là nên tảng 
của chính trị. Phim tải liệu một giờ, có tựa để: “Hai triệu phái: 
I. Jael Spring: The Politics n{ Amerirart Educmlian, Raulledpe, Hew York, 2010. 
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một cuộc kiểm tra toàn cầu”, được chiếu tại Mỹ vào mùa đông 
năm 2008 với hy vọng làm cho để tài chất lượng giáo dục Mỹ trở 
thành một vấn để nóng nhất. 

“Hai triệu phút” kể cầu chuyện của 6 sinh viên tải năng, 2 
người Mỹ, 2 người Ấn Độ và 2 người Trung Quốc. Bộ phim tài 
liệu cho thấy thái độ hàng ngày của sinh viên Mỹ so với các sinh 
viên quốc tế, gây nguy cơ cho tương lai nên kính tế Mỹ. 

Cả 2 sinh viên Ấn Độ và 2 sinh viên Trung Quốc đã làm tốt 
các bài tập về kế hoạch nghề nghiệp tương lai, trong khi 2 sinh 
viên Mỹ không hể tập trung, còn cha mẹ họ thi chẳng màng để ý. 

Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy sự ưu việt của 
giáo dục Ấn Độ và Trung Quốc. Thực tế là cả Trung Quốc và Ấn 
Độ đều không tham gia vào cuộc khảo sát quốc tế thường xuyên 
về chất lượng giáo dục. 

Được đặt tên là “Ed in 08” (Giáo dục 2008) là một tổ chức do 
hai nhà từ thiện quan trọng nhất về giáo dục công lập của Mỹ: 
Eli Broad và Bill Gates, nhằm đưa giáo dục thành vẫn để hàng 
đầu trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2008. 

Thật ra quan điểm cảnh giác này không có gì mới. Tại sao? 
Bởi vì ngày 24/3/1958 khi tạp chí Life - tạp chỉ ảnh nổi tiếng thể 
giới - đăng loạt phóng sự cùng để tài. Phóng sự này cho thấy 
các bức ảnh về hai học sinh trung học ở hai thành phố: Alexei 
Kutkov ham học ở Matxcova, và Stephen Lapekas ham chơi ở 
Chicago. Hai hình tượng này trữu tượng hóa tính cách giáo dục 
trải ngược ở hai quốc gia. 

Học sinh người Nga cho thấy rất giỏi về vật lý và đọc vanh 
vách tác phẩm “Chị Carrie” của Theodore [reiser, trong khi bạn 
học sinh Mỹ thi lo chơi đàn và đi dạo cùng bạn gái từ trưởng về 
nhá. Hai hình ảnh trái ngược giải thích tại sao nước Mỹ có nguy 
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cơ khủng hoảng kinh tế. Nhưng thực tế, nước Mỹ rất thành công 
trong việc "tạo ra tỉnh thân cảnh giác . 

Năm 2008, Bộ trưởng Giáo dục Singapore thời ấy đã nhận 
thấy sự khác nhau giữa các cuộc thi dựa trên điểm số và sự thành 
công tương lai. Trong một cuộc phỏng vẫn trên Newsweek, ông 
nói: “Cả Mỹ và Singapore đếu trọng nhân tải. Nhưng có những 
phần của trí tuệ mà chúng ta không thể kiểm tra chính xác, ví 
dụ tính sáng tạo, tỉnh thần mạo hiểm, tham vọng... Nói chung, 
người Mỹ có một triết lý giáo dục rất cơ bản, đó là học để thách 
thức lại những kiến thức qui ước có sẵn, thậm chí thách thức 
quyễn lực. Đó là lý do tại sao phim tài liệu “Hai triệu phút” phải 
được xem với một thái độ hoài nghỉ lãnh mạnh. Kịch bản của nó 
chắc chắn là hấp dẫn, nhưng nó cũng chẳng có gì mới. Và giống 
như bản báo cáo khủng hoảng giáo dục trước đây, phiên bản 
mới nhất vẫn lay động được sự thử ơ vốn có của người dân Mỹ. 
Đơn giản vì nó được gọi tên là “khủng hoảng”. 

Nếu chính sách “Kiến quốc dĩ (giáo) học vi tiên” của Vua 
Quang Trung thành công như mong đợi thì có lẽ lịch sử Việt 
Nam sẽ có bước ngoặt quan trọng. Tuy vậy lịch sử không bắt đấu 
bằng chữ "nếu... 

Ở thời hiện đại, khi ta nói Bill Clinton - nhà chính trị, hay 
Bill Clinton - nhà từ thiện, thì chẳng có gì lạ, nhưng nếu nói: 
Bill Clinton - nhà giáo dục, thì lập tức nhiều người tỏ ra ngạc 
nhiên, thậm chỉ buôn cười, (nếu còn nhớ tới người đẹp Monica 
Lewinsky). Tuy vậy, ông thực sự nổi tiếng trên chính trưởng Mỹ 
bắt đầu từ những nỗ lực cải tổ giáo dục thành công. Năm 1983 
khi Bill Clinton còn là Thống đốc bang Arkansas, ông đã làm cho 
tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ này trở thành một bang dẫn đấu 
nước Mỹ về cải tổ giáo dục. "Tôi đã thành lập một Ủy ban Tiêu 
chuẩn hỏa Giáo dục” (Education Standards Committee). Ông kể 
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rằng chỉ sau vài tháng thành lập Ủy ban này với hàng chục cuộc 
gặp gỡ với cha mẹ và thấy giáo, Ủy ban đã công bố một chương 
trinh cải tổ giáo dục sẵu rộng, thiết lập những tiêu chuẩn, không 
chỉ cho học sinh màả cho cả thấy giáo và nhà trường nữa. 

Năm 1996, để chuẩn bị tải tranh cử lấn 2, Bill Clinton đã kêu 
gọi thanh niên Mỹ ủng hộ một chiến lược gốm ba trụ cột chính: 
tạo cơ hội cho tất cả mọi người, đời hỏi (rách nhiệm cao và xây 
dựng những cộng đống mạnh. 

Dân chủ hóa công nghệ 

“Nước Mỹ là nơi mã ước mơ của mỗi cá nhân có thể thành 
hiện thực, nhưng phải làm việc khó nhọc mới thành công - Bill 
Clinton nói. Theo ông, vấn để của nước Mỹ không phải là phát 
triển kỹ thuật mả là làm sao kỹ thuật và công nghệ có thể phố 
cập cho đông đảo nhân dẫn. 

Ông nói với sinh viên Đại học Ohio tháng 11/1996: “Chúng 
ta không thể để đất nước bị chia rẽ thành hai phe: những người 
biết công nghệ và những người đốt công nghệ (technological 
haves and have-nots). Chúng ta phải làm cho công nghệ trở 
thành một lực lượng phục vụ nhân dân nhiều hơn. Chỉnh công 
nghệ là yếu tổ đoàn kết nhân dân tiễn vào thế kỷ 21”. 

Nếu không chủ ý giáo dục thi một nước dù phát triển nhất 
thế giới cũng sẽ gặp bế tắc trước thách thức của thể kỷ mới. 
Sự kiện giáo dục ở thành phố Dnion, tiểu bang New ]Jersey là 
một thí dụ. Dân thành phổ phần đông là dân di cư và nhiều gia 
đình thu nhập rất kém. Kết quả giáo dục thấp khiến chính quyển 
muốn sắp nhập các trường học của thành phố vào hệ thống giáo 
dục tiểu bang. Nhưng thay vì giao trách nhiệm giáo dục trẻ 
em cho tiểu bang hoặc các tổ chức tư nhân, Hội đồng giáo dục 
thành phố đã bỏ phiếu chấp thuận hiện đại hóa các trường học 
địa phương. Thành phế bản tín phiếu để gây quỹ và tiểu bang 
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trợ cắp thêm. Thấy giáo và các chuyên gia soạn lại giảo án và 
chấn chỉnh lễ lỗi quản lý, tăng cường thêm quyển kiểm soát của 
nhà trưởng về ngân sách. Công ty điện thoại địa phương - Bell 
Atlantic - ủng hộ máy computer và tài trợ để xảy thêm phòng 
lưu trữ thông tin. Họ cũng tặng computer ở nhà riêng cho học 
sinh và nối mạng với hệ thống của nhả trưởng. 


Vào mỗi cuối tuần, phụ huynh học sinh đến trưởng để học 
cách sử dụng cormmputer và sử dụng mạng. Bảy giờ thì họ có 
thể liên lạc với các thầy cô giáo bằng e-mail và tham gia trực 
tiếp hơn vào việc giáo dục con cái. Kết quả ra sao? Chỉ số trắc 
nghiệm và tốt nghiệp đã tăng lên bất ngờỡ, con số lưu ban và bỏ 
học giảm hẳn. Thành phố Union đang ứng dụng lcÿ thuật không 
chỉ để cải thiện kết quả dạy và học mà còn góp phẩn cải thiện 
đời sống cộng đồng. Đó là một bằng chứng về dân chủ hóa công 
nghệ, làm cho nó ngày cảng sẵn sàng hơn vì lợi ích của học sinh, 


gia định và cộng đẳng. 
Internet và giáo dục 


“Nhưng phải làm nhiều hơn nữa' - Bill Clinton kêu gọi. Đó 
là lự do tại sao Bill Clinton và AI Gore đến mọi nỗ lực nối mạng 
Internet tất cả các lớp học và thư viện trên toàn nước Mỹ trong 
vòng 4 năm. Ngày 9/3/1996, Bill Clinton đã tham gia vào một 
cuộc quyên góp trên mạng ở California để kỷ niệm ngày đấu 
tiên các trưởng trên toàn tiểu bang nỗi mạng vào Internet. Hệ 
thống nhà trưởng đã thực hiện việc tổ chức, còn phụ huynh thì 
quyên góp để sơn lại các phòng học sau khi việc nổi mạng hoàn 
tất. Hơn 100 công ty kỹ thuật cao khắp tiểu bang gốm có Sun 
Microsystems, Apple, MỚI, AT&T, Netcom, America Online, 
Scholastic Network, Netscape, Microsoft và những tổ chức lao 
động khác đã giúp đỡ để thiết kế và lắp đặt 6 triệu feet đường dãy 


nỗi các máy tính cá nhân. 
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Hiện nay tại Việt Nam chúng ta, một số công ty lớn đã nhìn 
thấy vai trò quan trọng của giáo dục và muốn hỗ trợ những 
chương trình học đường bảng quỹ tiếp thị của công ty. Tuy 
nhiên, chưa có công ty máy tính nào nghĩ đến lợi ích lầu dải 
trong việc hỗ trợ học đường bằng các phương tiện và kỹ thuật vị 
tính. Nếu một công ty máy tính giúp nổi Internet các máy tính 
gia đình với nhà trường để tiện liên lạc cũng là một việc có ý 
nghĩa. Clinton đã đưa ra sảng kiến về chương trình vi tính hóa 
cho giáo viên toàn nước Mỹ với tên gọi: ' Những người thấy của 
thế kỷ 21” (Twemty Íirst cenlury Teachers). Nằm trong chương 
trình nảy, 100.000 giáo viên sẽ huấn luyện thêm 500.000 giáo 
viên khác các kỹ thuật sử dụng computer, phần mềm và mạng. 


Chính nhờ giảo dục đã đảo tạo nguồn nhàn lực cơ bản để 
nước Mỹ tự tin bước vào cuộc cách mạng cũng nghiệp 4.0 vào 
đầu thế kỹ 21. 

“Chúng tôi muốn tất cả trẻ em Mỹ phải qua trình độ cắn bản 
(core courses), phải đạt điểm cao trong mỗn toán, môn khoa 
học và tốt nghiệp tử những trưởng học an toàn, nghĩa là cẩm 
hẳn học sinh hút thuốc lá, hoặc ma tủy (safe, drug-[ree schools) 
để chuẩn bị bước vào thế giới lao động”. 

Ông cho rằng nếu người lớn càng đòi hỏi cao đổi với học 
sinh, thì chính bản thân học sinh càng tự đỏi hỏi cao về chúng 
và cảng có cơ hội thành công. “Nếu chúng ta đặt cảng nhiều hy 
vọng vào các em và trang bị cảng đấy đủ cho các em, thì các em 
sẽ càng cỗ gắng và sẽ làm chúng ta ngạc nhiên vì những sáng tạo 
của chúng” - Clinton nhắn mạnh. 

Tuy vậy, chính quyển Clinton không dừng lại đó. Trong mùa 
tranh cử năm 1996, ông đã để nghị dân chúng Mỹ làm nhiều 
hơn nữa để cho nên giáo dục không phải chỉ thỏa mãn nhu cẩu 
của học sinh Mỹ mà phải đáp ứng được yêu cầu của thể kỷ 21. 
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Clinton nói trên truyền hình: “Điễu quan trọng trước tiên là 
chúng ta tiến tục bắt buộc học sinh, giáo viên và nhà trường phải 
đạt được những tiêu chuẩn cao nhất” Ông kêu gọi đẹp bỏ hoặc 
phải sửa đổi những nhà trưởng không an toàn. Clinton đã ký 
một chương trình gốm 5 tỷ đô la, cộng thêm quỹ các tiểu bang 
và địa phương, lên đến 20 tỷ đỗ la để tu bố lại những ngôi trưởng 
trên nước Mỹ. "Chúng ta không thể đảo tạo những con người ứu 
tú nếu nhà trưởng quả tối tàn, những lớp học quá tải như đã xảy 
ra trong mùa thu năm 96” - Clinton nói với thanh niên trước 
quảng trưởng Faneuil Hall ở Boston ngày 3/11/96. Những thanh 
niên Mỹ thực dụng đã ủng hộ chương trình “Chiến lược cử hội 
do đại học” (College Onnortunity Strafegy) bởi vì thống kẻ cho 
thấy đa số những người có thu nhập cao đều có học vấn cao. Một 
trong những thông điệp mã Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Mỹ 
gởi đến thanh niên là: thể kỷ 21 cần nhiều những người lao động 
có trình độ học vẫn và kỹ thuật cao hơn bậc trung học hiện nay. 


Cả chương trình AmeriCorps - chương trình giúp sinh viên 
vừa học vữa làm - đã thu hút 45.000 thanh niên nghèo có cơ hội 
học tiếp đại học. Ngoài ra, còn có chương trình College Work 
Study với 700.000 sinh viên tham gia lần đầu vào năm 1996 và 
đạt đến 1 triệu vào năm 2000 của thể kỷ 21. 


Các học sinh trung học cũng có thể nhận được học bông 500 
đô la nếu làm được việc tốt phục vụ cộng đồng. Clinton cũng 
đã vận động những người về hưu đóng góp để 5% các sinh viên 
hạng ưu nhận học bằng 1000 đỏ la mỗi tháng. Clinton cũng 
để nghị Quốc hội thông qua hai luật cắt giảm thuế: một là cắt 
trữ thuế đến 10.000 đỗ la cho những gia đình phải trả học phí 
cho con em học sau trung học và cấp học bỗng 1.500 đô la cho 
những sinh viên học năm đầu ở đại học cộng đồng hoặc đại học 
4 năm, với điểu kiện chỉ được cấp tiếp nếu đạt loại B hay cao 
hơn. Đó là Học Bằng Hy Vọng (Americas Hope Scholarship). 
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Quả thật, lời kêu gọi cải tổ giáo dục không chỉ hứa suỗng. Chúng 
được thực hiện bằng những luật lệ cụ thể, những chương trình 
cụ thể, những hy sinh cụ thể, thậm chỉ phải trích tử ngắn sách 


quốc gia. 
Thể hệ vô trách nhiệm: 


Khi tôi đang viết cuốn sách này cho lần xuất bản đấu tiên, thì 
một cầu nói trong bài diễn văn nhậm chức của tổng thống da 
màu đầu tiên của nước Mỹ: Barrack Qbama ngày 20/1/2009, đập 
mạnh vảo trí nhớ của tôi: "Nước Mỹ đang suy thoái vi những 
người tham lam vả vô trách nhiệm. Vằng, cụm từ “vỗ trách 
nhiệm" đã nhiều lẫn được nhắc đến trong các chính sách cải tổ 
giáo dục của Bill Clinton trước đây. 

“Thanh niên Mỹ cảng ngày càng sống vô trách nhiệm” - 
Clinton nói tại trường Đại học Ohio (1996), bất chấp tiếng la ó 
phản đối của những người bất đồng - “ Đó là một khuynh hướng 
tiêu cực trên đường tiến vào thế kỷ mới. Một trong những điểm 
tệ hại nhất trong khuynh hướng nảy là có con ở tuổi vị thành 
niền Íteenage prepnancy} . 


Chúng tôi nhiều lẳn nghe Bill Clinton nhấn mạnh như thế 
trong những cuộc vận động tranh cử hổi tháng 11/1996 khi 
chúng tôi thực tập tại tòa soạn báo Patriot Ledger ở ngoại ö 
thành phố Boston. Thẩm phán John M.Greaney ở tòa án tôi cao 
tiểu bang Massachusetts nói với tôi: "Gần 1/3 trẻ sơ sinh hàng 
năm là con những người mẹ dưới 18 tuổi và đương nhiên, họ 
đếu không có chống. Tỏi đã phỏng vấn một bà mẹ như thế, 
ngay ngoài phòng phiếu ở trường tiểu học Lincoln quận 4 thành 
phố Quincy, bang Massachusetts. Cô ta nói: "Tôi bầu cho ông 
Clinton, chẳng phải vì ông ta mã vị bà vợ của ông ấy. Tôi hy vọng 
bả Hilary có thể giúp một thiểu nữ không chỗng nhưng phải 


nuỏi con như tôi”. 
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Hơn một nửa tiền trợ cấn an sinh xã hội hàng năm dành cho 
những bà mẹ dưới 17 tuổi. Chính Tổng Thống Bill Clinton cho 
răng đỏ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của 
cá nhân, gia đình và xã hội Mỹ. Những người cha không chịu 
chu cắn nuỗi nẵng con cải, ở Mỹ gọi là “deadheat dads, cũng là 
một mỗi de dọa đối với thế hệ thanh niên Mỹ, những người chủ 
của thế kỷ 21. 

Tôi đã cùng phóng viên hình sự Tom Tracer của báo Patriot 
Ledger (Quincy, Boston) di điểu tra vụ một “deadheat dads” say 
rượu, đánh con, đánh vợ và cuối cùng lái xe đụng người chết phải 
ngi tù. Anh ta là một di dân từ Hungary đến Mỹ vào những năm 
70. Những người thiểu số ở Mỹ đến từ các nước Đông Âu thời 
điểm đó rất khó hội nhập vào đời sống Mỹ vì "giấc mơ Mỹ” của 
họ quá lớn. Nỗi thất vọng đã khiến họ buông xuỗi trong men 
rượu. Chính phủ đã vận động một chiến dịch nhằm giảm tỷ lệ 
những người mẹ trẻ dưới tuổi vị thành niên. “Chính phủ của 
tôi sẽ ứu tiên tải trợ cho chương trình này, để tăng cường tỉnh 
thần trách nhiệm của thanh niên Mỹ ngày nay” - Clinton nói tại 
trường Đại học Ohio ngày 3/11/1996, (hai ngày trước cuộc bẩu 
cử mả ông đã tải đắc cử lần thứ hai.) 

Giáo dục không bao giờ quá muộn! 


Những phương pháp giáo dục, mặc dù được vận dụng cụ thể 
vào tình hình cụ thể mọi quốc gia, mọi vùng đất trên thế giới, 
chúng vẫn mang tính phổ quát, chủng là “người cửu rỗi” toàn 
cầu trong thế kỷ mới bắt đầu tử năm 2000. 

“Trách nhiệm cá nhân và cộng đồng cũng là chia khỏa đổi 
với vấn để tội phạm hiện nay ở Mỹ” - Tom Tracer, phỏng viên 
hình sự của tờ Patriot Ledger ở Boston nói với tôi. 

Một lần ở thành phố New York, trong lúc Clinton chuẩn bị 
nói chuyện với một đám đông ủng hộ ông, thì một người Mỹ gốc 
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Á châu đã chộp tay ông và nói: “Tôi muốn nói chuyện với tổng 
thống”. Khi Clinton tỏ vẻ đồng ý thì người đản ông nói tiếp: “Con 
trai tôi mới 10 tuổi. Nó tập bỏ phiểu ở trưởng, và nó yêu cầu tôi 
bỏ phiếu cho ông. Nhưng nếu tôi bỏ phiếu, ông phải làm dược 
một việc cho tôi. Ở đất nước mà tôi đã bỏ nó ra đi, chúng tôi rất 
nghèo, nhưng chúng tôi thoải mái. Còn ở đây, chúng tôi có cả 
một công viên, nhưng thẳng con tôi không thể chơi dùa ở đó nếu 
không có tôi. Nguy hiểm luôn de dọa. Con tôi cũng có một ngồi 
trưởng rất tốt, nhưng nó không thể đi học một mình. Nếu tôi bẩu 
cho ông, con tôi có được thoải mái không?” Và Clinton đã nói: 
“Nếu ở một đất nước mà bạn không thể đi bộ trên đường phố, 
cần phải nhìn tới nhìn lui để phòng hất trắc, thì đó không phải là 
một đất nước tự do và bạn cũng lhông phải là người tự do” 


Nhưng Chính phủ Mỹ đã bất lực. Thanh niên vữa là tội phạm 
vừa là nạn nhân. "Những kẻ sát nhân trong tuổi thanh niên đã 
tăng lên 82% trong khoảng 1984-1994”. 

Năm 2020, súng vẫn là nỗi ám ảnh của nước Mỹ. Những vụ 
xả súng ở trường học tăng lên chứ không giảm như mong muốn. 
Giáo dục, trong trường hợp này, dưỡng như đang mang khuôn 
mặt huổn rấu của kẻ thất bại. 


Súng lä tác nhân hàng đầu gây ra chết chóc trong thanh thiếu 
niền, phần lớn những vụ nảy là do chính thanh niên bắn nhau vì 
rượu hoặc ma tủy và thường thực hiện bởi những băng nhóm có 
tổ chức. Gần 100% những thanh thiếu niên hư hỏng này sinh ra 
và lớn lên trong những gia định đổ vỡ hoặc không có gia đình. 
Tại những ga xe lửa Boston, chúng tôi bất ngờ thấy những thông 
cáo truy nã tội phạm. Tôi tưởng đó là những tên giết người hoặc 
buôn bản ma tủy nguy hiểm, nhưng không, họ chỉ là những 
tên 'deadbeat dads, những người cha trốn nợ, không chịu cấp 
dưỡng nuôi con. 
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Ởi Los Angeles, tôi cũng quen một thanh niên Việt Nam hiện 
sống chui nhủi trong tình trạng bị truy nã như thế. Anh học lớp 
4, khi tròn nghĩa vụ quân sự, vượt biên sang Mỹ năm 1980. Anh 
ta cưới vợ và có hai con. Nhưng mãi mê ham những đồng tiễn 
đễ kiếm ở sông bạc Las Vegas, anh ta bỏ mặc công ăn việc làm 
và dẫn dẫn đi đến chỗ phá sản. Anh bị vợ kiện và tòa án phản 
quyết anh ta phải chu cấp nuôi con hằng tháng gẵn một ngàn 
đô la. Thế là, vì không có tiễn nuỏi con, tử một người hợp pháp, 
anh ta bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị truy nã như một tên 
tội phạm. 


Có lần, chúng tôi đã nghe ông Clinton hùng hỗn ca ngợi 
đạo luật Brady Bill cho phép giữ súng 5 ngày để điểu tra lý lịch 
(hackground check) và nhờ đó, đã tịch thu được 60.000 khẩu 
súng có nguy cơ gảy tội ác. Nhưng, chính quyền Mỹ vẫn không 
thể giải quyết được vẫn để liên quan đến tội phạm ngảy cảng 
phát triển trong giới trẻ. 

Biện pháp mà Chính phủ Mỹ đưa ra nhằm bảo vệ thanh thiếu 
niên dường như có tính hình thức như: duối học một năm nếu 
mang súng đến trưởng, ủng hộ mặc đồng phục để tăng ý thức tử 
trong mà giảm đi ý nghĩ phạm tội, gia tăng giờ giới nghiêm đổi 
với học sinh như ở New Orleans: Ban ngày ở trường, ban đêm ở 
nhà. Không có giữ cho họ đi dạo ngoài đường. 

Chính phủ Mỹ cũng vữa ban hành đạo luật mang tên “Megan, 
để tưởng nhớ em bẻ gái 7 tuổi Megan Kanka đã bị hãm hiếp và 
giết chết vào năm 1994. 

Nhà báo Tom Tracer nói: “Luật này chỉ buộc các thanh thiếu 
niên phạm tội khi được thả phải đăng ký với các tổ chức của 
cộng đồng. Vấn để là thế hệ trẻ Mỹ đang lạc hướng. [Dưỡng như, 
họ đã có tất cả và chẳng phải làm gì. Nhưng thế kỷ 21, đối với 


phần lớn họ, có cả hy vọng và lới nguyễn rủa. 
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Người ta thưởng nói xài như Mỹ. Đúng là vậy, nếu chúng ta 
tới Las Vegas thấy họ đánh bạc hoặc xải tiền. Người Mỹ, nhất 
là phụ nữ Mỹ, rất coi trọng đồng bạc của họ. Ở những nơi công 
cộng đếểu có quyền góp từ thiện, ví dụ như các hỗ nước trong 
các công viên, tôi đếu thấy vỏ số những đồng xu lắp lánh. Phụ 
nữ bao giở cũng là những người quyên góp nhiều đồng xu nhất. 
Sau một năm, người ta vớt lên, có khi cả chục ngàn đê la. Dân 
Mỹ không thích một Chính phủ phải bị sụp đố. Họ không thích 
cắt ngang những chính sách về giáo dục, môi trưởng và y tẾ... 
Clinton có thể làm chính ông nổi bật khi ông nhấn mạnh về 
giáo dục. Đổi với Việt Nam, Bill Clinton là vị tổng thống Mỹ đâu 
tiên nói chuyện trực tiếp với sinh viên ở Đại học Ngoại thương 
Hà Nội vào tháng 12/2000. Ông đã mang tới, ít nhất, một niễm 
cảm hứng về sự tồn trọng lớp trẻ đại học - những người kể thừa, 
được trồng đợi nhiều nhất, vì là một thế hệ có học. 

Như trên tôi đã nhắn mạnh thông điệp của cụ Phan Châu 
Trinh “Chi bảng học, củn Tổng thống Mỹ George Bush (cha) 
nói: "Không bao giờ quá trễ để học”. Ngày 21/11/2018 (10 ngày 
trước khi cựu Tổng thống George Bush qua đời), tại Hội thảo 
“Kinh nghiệm xử lý khủng huảng giáo dục Haa Kỳ" ä TPHCM, tôi 
đã nhắc đến công lao to lớn của ông với giáo dục Mỹ và nêu một 
kinh nghiệm tốt cho thế giới: vị tổng thống đấu tiên đã triệu tập 
Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục (Education Summit) đấu tiên 
vào tháng 9/1987. 

..- Không bao giữ quá trẻ để học (Ïts never too late to 
learn). Chính öng đã nói với tôi câu đỏ tại buổi cơm tỗi của 
vị tổng thống về hưu cùng vợ, tức là phu nhân Barbara Bush 
(vửa qua đời tháng 4/2018, trước ông 7 tháng), khoản đãi những 
người bạn và đối tác Việt Nam vào dâu năm 1995, sau khi ông 


bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. 
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Thời ấy, tôi là chủ biên của tờ báo tiếng Anh đầu tiên sau nắm 
1975 tại Sải Gòn - tử Saigon Times - nên được mới tới dự bữa 
chiếu “đấu tiên và cuối cùng" của cựu Tổng thống Bush (cha) 
tại Việt Nam. Nhà hàng Vietnam House (bảy giữ vẫn còn) trên 
đường Đồng Khởi hình như quá chật so với 50 thực khách cộng 
với chủ nhà và các vệ sĩ Mỹ thời đó. Tất nhiên, trong số khách 
mời, ai cũng muốn được chụp hình với vợ chẳng tổng thống. 
Nhiếp ảnh gia Đoàn Đức Minh được ban tổ chức mời chụp hình 
sự kiện, dù lặng lẽ, nhưng ai cũng muốn nhớ hôm đó. Mới đây 
anh Minh cho biết: chính vợ chống cựu Tổng thống là khách 
hàng của nhiếp ảnh gia. Thật là một vinh dự. 

Ngạc nhiên của tôi là Tổng thống Bush (cha) đã dành những 
tấm ảnh đâu tiên chụp chung với tất cả nhân viên... nhá hếp, 
sau đó là nhân viên phục vụ bàn người Việt. Rồi kế đến mới là 
các khách mời gốm các chính trị gia, doanh nhãn, nghệ sĩ, và 
nhà báo (như tôi). Tôi nhớ, người đại diện chính quyển Thành 
phố Hồ Chí Minh tiếp cựu Tổng thống hôm đó là Phó chủ tịch 
Ủy ban nhân dân TP.HCM Lê Minh Châu. Trong câu chuyện, 
vị phó chủ tịch có hỏi đại ý là äng (Bush) có tiếp tục sự nghiệp 
chính trị không. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên khi cựu Tổng thống 
trả lời: "Không, tôi giả rối, nhưng sự nghiệp chính trị sẽ tiếp 
tục bởi hai con trai tôi, chúng cũng ngang tuổi ông thỏi”. Có lễ 
thời đó (cách đây 23 năm rỗi), thông tin quá ít, hơn nữa cũng 
không nằm trong các ưu tiên tìm hiểu, nên tôi không biết ông 
có hai con trai, và họ đếu là các chính trị gia trẻ, đang lên ở 
Mỹ. Sau này mọi chuyện xảy ra đúng như lời ông. Con trai đâu 
của ông trở thành Tổng thống thử 43 của Mỹ và con trai thử 
hai hiện nay vẫn là Thống đốc tiểu bang. Ông cũng lả vị tổng 
thống muốn lảm cho nước Mỹ "tốt hơn, tử tế hơn” (kinder, 
gentler) khi theo đuổi chủ nghĩa “bảo thủ nhẹ nhàng” (gentler 


conservatism). 
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Ngày 5/12/2018 là tang lễ của ông. Nước Mỹ treo cở rủ tưởng 
nhớ ông suốt 30 ngày. lôi đọc trên bảo Tuổi Trẻ rằng cựu Đại 
sử Việt Nam tại Mỹ - Nguyễn Tâm Chiến - cho rằng Bush (cha) 
mới là người thực sự âm thắm làm cho mỗi bang giao Việt Nam- 
Hoa Kỳ bình thường trở lại. Chuyển đi 3 ngày của ông đến Việt 
Nam vào đấu năm 1995 mở đường cho Tổng thống Bill Clinton 
tuyên bố binh thường hóa vào 17/11/1995. Và cuối năm 2000, 
Bill Clinton viếng thăm chỉnh thức Việt Nam, một chương mới 
với "những từ đầu tiên" được viết bởi Bush (cha). 

Tuy vậy, với tôi, trong sâu xa nhất, tôi chỉ nhớ câu nói về giáo 
dục của ủng: “Không bao giờ quá trễ để học. Những thông điệp 
về sự học luên có giả trị phố quát. Cảng đánh giá cao về sự học, 
chúng ta cảng không được xem thường sự nợu dất và lười học 


CỦA CũH HgHỮI. 


HỘI NGHỊ “DIÊN HỒNG” VỀ GIÁO DỤC 

Tuy vậy, cát mà Việt Nam có thể học được từ Mỹ là “nhìn 
thàng vào sự thật khủng hoảng gián dục” để đủ can đảm tổ 
chức một Hội nghị Thượng đỉnh về Giáo dục (nhiễu người để 
nghị là Hội nghị Diễn Hồng, nhưng theo chúng tôi, Diên Hỗng 
hình như gợi nhớ một chiến tranh giữ nước nhiều hơn là giáo 
dục phát triển hòa bình). 

Nếu người Mỹ thích dùng hình thức "họp thượng đỉnh” 
(summit) để nói lên tính khẩn cấp của khủng hoảng phải cần tới 
một quyền lực có trách nhiệm cao nhất, thì Việt Nam chúng ta 
có thể kêu gợi hình thức "Hội nghị Diễn Hồng” mới mong cửu 
nguy nền giáo dục hiện nay. 

Nói “Việc học làm đấu” còn có nghĩa là phải nhìn thẳng vào 
thực học của dẫn tộc mà để ra chủ trương giáo dục. Chủ tịch Hồ 
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Chí Minh ngay từ khi thành lận nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đã lẫy việc chống giặc dốt” làm quốc sách ưu tiên. 

Lịch sử của Việt Nam cũng chứng kiến nhiều nhà cải cách 
giáo dục mả đấu tiên có thể nói là Nguyễn Phi Khanh - thân phụ 
Nguyễn Trải. Câu chuyện của ông bắt đầu khi ông được Hồ Quỷ 
Ly giao phụ trách “Tư nghiệp Quốc Tử Giám”. Ông để ra một 
chương trình cải cách giáo dục táo bạo vào thời đại đó. Ông để 
cao lỗi học thực dụng khi đưa vào chương trình học mỗn toán. 
Học sinh phải biết cách dùng thước để do và dùng bản tính để 
làm toán. Nguyễn Phi Khanh đã để nghị một chương trình cải 
tổ giáo dục chưa tửng có trước đó, thay vi lỗi học "tầm chương 
trích cú thi ông thực hiện một chương trình giáo dục mang 
tính thực dụng. Đặc biệt, ông còn để nghị Hồ Quy Ly khuyến 
khích những người học giỏi, đỗ cao không ra làm quan màả về 
quê mở trưởng dạy học nhằm phổ cập Nho học cho dân chúng. 
Nhữ vậy má giáo dục thời nhà Hỗ phát triển rất mạnh. Sử gia 
Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư từng thất lên: “Sao 
má tốt đẹp đến vậy!” (Những người thấy trong sử Việt, Nhà xuất 
bản Kim Đồng, Hà Nội, 2016) 

Ngay tử những ngày còn chiến tranh, giáo sư Tạ Quang 
Bửu, một trí thức về toán, vặt lự và triết học ở Phán, Bộ trưởng 
Giáo dục của Việt Nam Dẫn chủ Cộng hỏa đã thành lận một tổ 
nghiên cứu những vẫn để phát triển giáo dục Việt Nam về lâu 
dải, gọi là "tổ số 0” Có thể ông là nhà giáo dục tiên phong chủ 
trương gửi sinh viễn ra nước ngoài học tập, mặc dù thời những 
năm 60-70 của thế kỷ 20 đất nước vỗ cũng khó khăn, không chỉ 
vì chiến tranh, mả còn vì tử tưởng bảo thủ nặng nể về "chủ nghĩa 
lý lịch. Tạ Quang Bửu yêu cầu phải thi tuyển công khai để chọn 
người tải cử ra hải ngoại học tập. Đó là một chủ trương đúng 
đân nhưng ông đã bị chỉ trích là “chuyên môn thuẫn tủy” trong 
khi thời đó người được đào tạo phải “hỗng và chuyên”. 
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Theo các tác giả của cuốn Những người thấy trong sử Việt thì 
sinh thởi giáo sư Nguyễn Văn Chiến từng nhận định: “Sau Tạ 
Quang Bửu không có ai là bộ trưởng “bộ Học” có tầm cỡ được 
như ông” Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tạ Quang Bửu, 
cố giáo sử Hoàng Tụy? cảm thắn: “Ngày may chúng ta còn thiếu 
vắng những Tạ Quang Bửu để vực dậy nến giáo dục nước nhà”. 
(sđd trang 252). 


Tạ Quang Bứu chủ trương cải tổ giáo dục Việt Nam như 
thể nào? 

Theo ông: “Chúng ta phải làm sao dạy học sinh không chỉ 
biết làm bài má biết nhiều hơn và biết sâu hơn.” 

Tôi hiểu rằng, nếu giảo dục có một quy trình chuẩn (thuật ngữ 
thường dùng trong y học SƠP: standard operating procedure) 
thi quy trình đó phải bắt đâu bằng học (biết), rồi thực hành, sau 
đó mới đi vào nghiên cứu chiều sâu. Vào tháng 1/2020, tôi có 
đọc cuốn hỗi lý của tỷ phú người Trung Quốc Che ]ianxin, chủ 
tịch tập đoàn Red Star Macalline, cuốn Mork ¡s le (tạm dịch: 
Lao động là cuộc đời), thì vị tử phú nảy cũng có một quy trình 
chuẩn tự giáo dục mình, đó là: trải nghiệm (sống) - rút ra bài 
học (trí khôn). Thuật ngữ hàn lãm gọi quá trình nảy là “nghiên 
cứu” để đúc kết thành bài học cho mình và cho người khác. 
Những hải học sống động này có thể được dạy ở nhà trường, có 
thể không, nhưng trí khôn loài người phải được tích lũy theo 
quy trình tử học đến làm, vả từ làm đến học. 

“Cách duy nhất để thành công là thông qua sự trưởng thành, 
và điểu này xảy ra khi chúng ta học hỏi và trải nghiệm mọi thử. 
Khi một người trải nghiệm điều gi đó mới, người đó trở thành 
I. Hoàng Tuy là mội giáo sư, nhà toán học tiêu hiểu của Việt Nam. Cùng với giáo sư 

Lễ Văn Thiêm, ông là mội trang hai người tiên phong Lrong việc xây dựng ngành 


Tnán học của Việt Nam. Huảng Tụy được củi là cha đẻ của lĩnh vực Tối ưu hóa 
tuàn cục trong Tuản học ứng dụng. ng mất ngày 14/7/2019. 
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học sinh (người học). Sự trưởng thành chỉ có ý nghĩa sau khi 
chúng ta đã sống qua, đã trở nên chín chắn. Bậc thấy Đạo giáo 
“hang Daoling là người đấu tiên sử dụng từ "học sinh trong triết 
học Trung Quốc. Học sinh (xuesheng) đã kết hợp việc học chữ 
(xue) với cuộc sống (sheng), bởi vì học sinh được cho là học 
cách sống. Kiến thức sống là bản thể luận (bentilun) và kinh 
nghiệm sống là phương pháp luận (fangfalun); hai lý thuyết này 
tạo nên cốt lõi của triết học phương Đông”?' 


Cố giáo sư Tạ Quang Bửu muốn rút ra các bài học (trí khôn) 
tử thực tiễn, nhưng öng thất bại, vi những tiêu chuẩn gay gắt về 
khách quan khoa học không được tôn trọng, chúng bị bóp méo 
hởi chính trị. Những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước, 
Tạ Quang Bửu đã tổ chức một loạt các hội thảo về cải tổ phương 
pháp giảng dạy đại học. Quan điểm của ông là: "giảng dạy đại 
học thực chất là nghiên cứu khoa học”. (Những người thấy trung 
sử Việt, trang 250-251, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 2016). 

Ông đã thấy trước các khủng hoảng về phương pháp giảng 
dạy và về triết lý tuyển chọn nhân tải. 

Tuy vậy, những ý kiến thiết tha của các nhà cải cách hàng 
dâu của giáo dục Việt Nam đã bị rơi vào quên lãng hoặc chỉ thực 
hiện nửa với. 

Những năm đấu thế kỷ 21, vẫn để cải tổ giáo dục Việt Nam 
lại càng bức thiết. Ngày 12/7/2004 diễn ra cuộc gặp gỡ giữa cỗ 
Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về giáo 
dục nhằm nghe các nhà giáo hiến kế để canh tân nên giáo dục 
nước nhà đang đối mặt với các thách thức, cả về học thuật và 
đạo đức, trong thời đại mới. Ông nói: 

I. Che, lianxin: Lan động ld cuộc đữi: Cách thực hiện khả năng lỗi nhất, XE: Pace 


LUniversity Press, New York 2020, hản điện tử. (Work Is Life: Hươw ta Perlnrm tũ 
the Beat tÍ Your Ability Íp. 48}. Kindle Editian.} 
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“Việc đánh giá cho đúng tình hình giáo dục nước ta có ý 
nghĩa quan trọng nhằm tìm ra đúng nguyên nhân, từ đó có biện 
pháp để khắc phục những yếu kém tốn tại và thúc đấy nên giáo 
dục nước nhà. Những năm vừa qua, ngành giáo dục nước ta 
xuất hiện nhiều tiêu cực và có nhiều bức xúc mà dư luận đang 
rất quan tâm. 

Tại hội nghị này, cỗ giáo Hoàng Thị Kim Yến (giáo viên 
trường THCS Ninh Khánh, Ninh Bình) nêu lên rằng, các nhà 
hoạch định chính sách giáo dục nước nhà “nên lắng nghe và 
thấu hiểu giáo viên và học sinh chứ không chỉ lấy ý kiến từ hội 
họp. Cỏ giáo Kim Yến nói: “Có một thực tế: Các giáo viên phải 
chịu áp lực về thành tích giảng dạy năm sau phải cao hơn nắm 
trước. Töi là giáo viên dạy Văn, cuối năm học nào cũng ra một 
để yêu cầu học sinh trình bày những cảm nhận của mình trong 
năm học. Các em cử bày tỏ... nỗi sợ ở trưởng học đã nhiều, về 
nhá bố mẹ lại bắt học, không có thời gian vui chơi ở trưởng, 
ngoài việc học, các em còn phải tham gia vào quả nhiễu cuộc 
thi, má thực chất là dành thời gian để chép các cầu trả lời để 
nộp cho đủ số lượng. Giáo viên thì vất vả đẳng giáo viên. Một 
tuần, ngoài 20 tiết trên lớp, chưa tính thời gian soạn bài thì phải 
tham gia quả nhiều cuộc hội họp hình thức, làm nhiều các loại 
số sách cũng hình thức. Đi học bối dưỡng sách giáo khoa mới 
thì chẳng thu được mấy kiến thức vì thực ra đã có trong sách 
giáo viên. Theo tôi, để đánh giá chất lượng giáo dục toàn điện 
và khách quan, Bộ Giáo dục và Đảo tạo cần trưng cẩu ý kiến 
hoặc tim hiểu thật đúng và kỹ tâm tư của giáo viên, học sinh 
chứ không chỉ làm theo cách lẫy ý kiến từ các quan chức hay 
nhá nghiên cứu °!, 


I. Tạp chí Văn Hiển Việt Nam, tháng 4/2004. 
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Cố giáo sử Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trưởng THPT Dân 
lận Lương Thế Vinh, Hà Nội, nhấn mạnh rằng cần phải làm điểu 
tra để thống kê tất cả tiêu cực của nến giáo dục nước nhà. “Phải 
tổng kết việc dạy và học chương trình và sách giáo khoa như thế 
nảo để tim cầu trả lửi xem chương trình dạy và học có nặng hay 
không. Với tôi, sách giáo khoa mới không nặng. Ví dụ, toán lớp 3 
chỉ học có 3 - 4 tiết/tuần, trong khi thời lượng này ở các nước là 
6 - 8 tiết. Việc làm báo cáo về chất lượng giáo dục để trình Quốc 
hội vào cuối năm, số liệu rất quan trọng. Trong thực tế của giáo 
dục hiện nay, có những tiêu cực như: ép buộc các phụ huynh 
đóng góp theo hình thức 'hảo tâm, chạy bằng, chạy trường. Khó 
có thể thống kê bảng dữ liệu cụ thể. Tuy nhiên, để có bức tranh 
toàn diện các mặt của giáo dục nước nhà thì những hiện tượng 
như thể nảy cũng nên có phản ảnh bằng những thông số đáng 
tin cậy” - ông nói. 

Trong khi đó, giáo sư Nông học Võ Tông Xuân, một người 
thưa hưởng nên giáo dục miễn Nam trước năm 1975, lúc đỏ là 
Hiệu trưởng trường Đại học An Giang nói: “Chỉ có một ngày để 
Thủ tướng lắng nghe các nhà giáo “hiển kể” cho giáo dục thì sẽ 
không nghe hết thông tin. Vì vậy, cẩn phải tổ chức hội nghị kiểu 
“Diễn Hồng” để các nhà giáo có thể tham gia nhiều ý kiến khác. 
Chuyện cô giáo ở Ninh Bình nêu ra cũng là chuyện tôi nghe 
được khi gặp gỡ nhiều giáo viên ở đồng bảng sông Cửu Long. 
Có một thực tế là sức ép thánh tích đã “quét” các em từ lớp 1 lên 
lớp 2, lớp 2 lên lớp 3, cứ thể quét lên phố thông, rỗi vào đại học, 
tạo ra... chất lượng ảo *Ù. 


Nhưng thực tế giáo dục nước nhà vẫn không thay đối. 14 
năm sau, báo Phụ Nữ TPHCM ngày 12/3/2018 lại đăng một 


I. Tạp chí Văn hiển Việt Mam 4/200. 
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phóng sự về giáo dục với cái tựa lớn: "Cần một "Hội nghị Diễn 
Hỗng cho giáo dục”. 

Có lẽ chưa bao giữ dư luận sỏi sục như những ngày tháng 
3/2018 sau hình ảnh đau đớn của cô giáo tiểu học ở Long An 
quy xin lỗi phụ huynh, thi đến cô giáo mỗn tiếng Anh ở Bến 
Tre bị nam sinh lớp 8 bóp cổ ngay tại lớp học. Trước đó là giáo 
viên mắm non hảnh hạ trẻ dã man, rỗi đến thấy giáo gạ tình, 
quấy rỗi tình dục học sinh, kể cả nam sinh... 

Đã gọi là một xã hội thì ở đâu và thời nào cũng luỗn có hai 
hiện tượng tốt-xấu xung đột nhau. Nhưng khi xã hội mà cái xấu 
ngày càng lấn lướt thì sự xung đột đó sẽ dẫn đến thảm họa. Thể 
nên, đã đến lúc phải khẩn cấp có “Hội nghị Diên Hồng” theo 
kiểu Summit (thượng đỉnh) để tìm cách "bối đắp cho cái cây 
nhân văn của dân tộc, chứ không phải ngồi đó than văn, chỉ 
trích, quy chụp rỗi kết án cá nhân nữa ®Ì. 

Hiện nay, các nhà lãnh đạo của Việt Nam chúng ta thường 
được đánh giá cao nếu có những cải tổ kinh tế thành công. Nhưng 
đã đến lúc một nhà cải cách giáo dục phải được đánh giá cao, 
thâm chí cao hơn tmột nhà kinh tế. Chắc chân đỏ chính là câu 
chuyện mà nhiễu người trong chúng ta muốn viết tiếp sau nảy. 

Nếu chúng ta có thể tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh Giáo 
dục mả được đặt tên là “Hội nghị Diên Hồng” thì đạt được hai 
mục dích: vừa ôn cổ, vừa tri tân. Tại Hội nghị Thượng đỉnh đá, 
các nhà hoạch định chính sách giáo dục đất nước phải đưa ra 
cho được một triết lý giáo dục làm nến tảng cho mọi cải tổ khác. 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục đó, chúng ta sẽ bàn luận 
về ứu khuyết điểm của hai nên giáo dục Việt Nam Lân chủ Cộng 


I. Bản Phụ Mũ TPHCM 13/3/2015. 
3. Roherl Waldinper: httns:/www.cnhc.com/2018/03/20/this-harvard-study-reveals- 
hưw-you-can-he-happier-anid-more-successul.htmÏ 
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hòa (miễn Bắc) và Việt Nam Cộng hòa (miễn Nam) để có thể 
dưa đến những tham khảo và dung hòa, mà mục đích cuối cùng 
là hướng đến một nến giáo dục Việt Nam hiện đại mang tính 
hòa giải. 

Gần đây trên truyền thông đại chúng cũng như tại diễn đàn 
Quốc hội đã vang lên những tiếng nói để nghị một “triết lý giáo 
dục” cho đất nước. Chúng tôi cho rằng, bất luận sự chọn lựa 
của chúng ta thế nào, giáo dục muôn đời vẫn là đảo tạo "những 
người tự do” như triết lý nên tảng thời cổ đại Hy La. Không có 
tỉnh thân höa giải, con người không có tự dof!, 


Trong cuốn Công Hùa (The Republic), PÌato viết: "Người tự do 
không nên học bất kể cái gì do cưỡng bức như người nô lệ. Cực 
nhọc thể xác thực hiện bởi bắt buộc không gây tác hại đối với 
thân xác, nhưng học hỏi vì ép buộc, không cải gì ở lại trong tâm 
trí. Ngay cả các mỗn toán như hình học, số học, là những môn 
căn bản dẫn tới phép biện chứng, Plato cũng cho rằng “không 
dạy ép buộc trẻ dưới bất ky hình thức nào, trái lại để học sinh 
học tự nhiên, bái học như trỏ chơi. Theo cách đó sẽ biết nhiều 
về khả năng tự nhiên của chúng”. (Cộng Hỏa, Bản dịch của Đỗ 
Khánh Hoan, Nhà xuất bản Thế giới, 2012, tr.534) 

Trong phần nội dung tiến theo, tôi sẽ nói về tỉnh bạn học, 
qua những câu chuyện cụ thể của cả nhãn. Tất nhiên tôi không 
kể về người sống vì đơn giản là câu chuyện của họ vẫn còn tiếp 
tục. Người đã mất không bao giữ lên tiếng nữa, nhưng điểu xác 
tín của tôi là có thật vì đó là những câu chuyện đẹp, những trải 
nghiệm tuyệt vời, góp phần lớn hình thành nên nhân cách người 
có học. 


I. BI Clinton: Lời tựa: Cứn đường tự do của Nelsnn Miandela, NXH Hack Hay Baoks, 
New Yurk, 2018. 
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“Gần mực thi đen, gẵn đèn thì sáng”. Tôi điểm lại cuộc đời 
đi học của mình từ vỡ lòng, tiểu học, trung học, đại học, sau đại 
học, tất cả những người bạn quanh tôi đểu là những ngọn đến 
(nếu không phải vậy, thì cũng là những que diễm). Họ sẽ chảy 
mãi bên bạn cho đến khi bạn tạm biệt "cỗi người ta” vẫn còn 
“đấy chuyện lạ, kích thích sự tò mö và trí thức. 


176 Ì Trần Ngọc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


CÂU CHUYỆN SỐ 3 








BẠN HỌC 


Hạc thấy không tay hạc bạn. 
- lục ngữ 


M. nến giáo dục phải, ít nhất, hội đủ các điểu kiện: 
triết lý giáo dục, chính sách giáo dục, cơ sở vật chất, mỗi quan hệ 
thấy giáo-học trò và giữa học trỏ với nhau (tức bạn học). Trang 
chương nảy tôi muốn dùng các trải nghiệm về mỗi quan hệ bạn 
học để góp thêm mặt chút ảnh sáng ở “cuối đường hẳm” của nên 
giáo dục nước nhà đang rơi vào khủng hoảng hiện nay. 

Triết gia Aristotle từng nói: “Khi con người muốn đi tìm 
hạnh phúc, mặt trong ba thử mà họ muốn tìm là bạn hữu” (hai 
thử còn lại là tiễn bạc và quyển lực). 

Nhà văn, triết gia người Pháp Alhert Camus nói về bạn hữu: 
“Đừng đi trước tôi. Tôi không theo đâu. Đừng đi sau tôi. Tỏi 
không dẫn đường đâu. Hãy đi cạnh tôi... Xin chỉ là bạn tôi 
thải" 


I.  Alheri Camus: Kẻ xa l„ (The siranger], HXI: Vinlawe Internatianal Ronks, New 
York, 1988. 
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Còn nhà thơ nổi tiếng bậc nhất của văn học Mỹ WaltWhitman 
(1819-1892) từng ca ngợi tỉnh bạn khi viết về cây sỗi giả cô đơn: 
“Tôi ngạc nhiên vị những lá sối vẫn rung lên vui vẻ một mình 
mà không cẩn bạn hè gắn đó. Còn tôi, tôi biết tôi không thể, 

Nhà thơ tưởng tượng cây sỗi như một con người. Con người 
thi không thể học hành, làm việc, tạo ra những thứ đẹp để mà 
không cẩn sự hỗ trợ của bạn bẻ, ít nhất trong khoảnh khắc. 
'Whitman hiểu rằng sự cần thiết của bạn bẻ là một điểm yếu mà 
ông không bao giữ có thể tự thoát rat”. 

Mới đây, một nghiên cứu kéo dài 80 năm - kể từ những nắm 
1938 thời kỳ Đại suy thoái cho đến năm 2018 - về hạnh phúc 
con người, do giáo sư phân tâm học Robert Waldinger - Đại học 
Harvard - thực hiện, cuối cùng chỉ đưa ra một kết luận ngắn gọn 
và vỗ cùng rõ ràng: “Các quan hệ bạn hữu tốt giúp con người 
khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Chấm hết” 

Giáo sư Ryo LIchida - Chuyên gia giáo dục tại Đại học 
Nagoya, Nhật Bản, cho biết: “Tỉnh bạn là yếu tố quan trọng để 
tốn tại ở Nhật Bản. Trong một xã hội với mật độ dân số cao, nếu 
bạn không thể hòa thuận và hợp tác được với người xung quanh, 
bạn sẽ không thể tốn tại. Cho đến những năm đầu của thể l 
21, các trường học tại Nhật vẫn còn áp dụng những kỷ luật thứ 
bắc rất nghiêm, học sinh rất sợ trao đổi với thấy củ, do vậy các 
em chỉ có thể nói chuyện, tầm sự với bạn học. Vai trỏ "tình bạn” 
được đanh giả cao trong xã hội Nhật hiện nay”! 


Nghiên cứu của giáo sư Robert Waldinger về người trưởng 
thành có thể nói là “nghiên cứu dài hạn nhất thể giới về người 
I.  Wali Whitman: Thơ cha bạn irẻ (Pueiry lar yaung peape], Lái bản, NXB: 5terlinp, 

Landan (1/4/2008) 

3... httpns://kenhl4.vn/giao-duc-nhat-han-hat-nat-hac-duong-trurong-quy-đdinh-ca- 
mau-dn-lat-cua-hinc-sinh-tre-em-Lha-tu-tu-con-hnn-phai-di-hoc-20191224143 
356426.chn 
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trưởng thành”. Nghiên cứu thực hiện trên 724 người, trong số đó 
đến năm 2019 thi chỉ 13 người còn sống và đều bước vào tuổi 90. 

“Tất cả họ đều sống lâu, khỏe và hạnh phúc là nhờ vào tình 
bằng hữu, gia đình và chòm xóm - Waldinger nói trong một 
chương trình truyển hình của CNBC. 

Cố Tổng thống Mỹ JF Kennedy đã tham gia cuộc khảo sát 
nay, và các chỉ số cho thấy ông rất hải lòng về tình bạn. Có Tổng 
thống Nam Phi Nelson Mandela cũng tửng nói rằng: “Người 
thấy là người bạn, là mặt hướng dẫn viên, và ông xem những 
người bạn, đồng chí của ng đều là những người thấy trong suốt 
“hành trinh dài chiến đấu cho tự do”. 


Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng có một tình bạn lớn 
má cải chết của người bạn nảy đã thay đổi định hướng chỉnh trị 
của ông. 

Một ngày mùa hè năm 1963, khi một trong những người bạn 
thân nhất của Bill Clinton - mặt cựu binh phản đổi cuộc chiến 
tại Việt Nam - tự tử đã khiến sinh viên Bill Clinton rơi vào trạng 
thái trầm cảm dài ngày. 

Erank Aller là một sinh viên xuất sắc nghiên cứu về Trung 
Quốc và là một nghệ sĩ piano cổ điển tài năng. Ông tốt nghiệp 
xuất sắc về Viễn Đông và nghiên cứu ngôn ngữ SÏay tại Đại học 
Washington năm 1968. Ông cũng là một người theo chủ nghĩa 
hòa binh. 

Trong khi du học tại Đại học Oxiord, Anh, Frank Aller là 
người phản đổi chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Bill Clinton 
là bạn thân của ông khi cả hai cùng học tại ChxÍord. Clinton đã 
gợi ông ấy là một trong những “người giỏi nhất, dũng cảm nhất” 
mà Clinton từng biết trong số bạn học của mình ?”. 


I. David Maraniss: Firs in hs cÍnss (hứng đầu lớn), XE: Touchstone Boak, 1996. 
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Sau khi trở về Hoa Kỳ vào năm 1970, Frank đã hị bắt vì “trốn 
quân dịch” nhưng sau đó tội danh này bị bác bỏ vì các bác sĩ xác 
định rằng anh ta không đủ sức khỏe để phục vụ quân ngũ. 

Nhiều tháng sau phản quyết đó, Frank được tử Los Angeles 
Times tuyển làm phóng viên chuyên viết về Việt Nam, một công 
việc mà ông không bao giữ bắt đầu: Frank Aller đã tự sắt vào 
tháng 9/1971. 

Sau cải chết thương tâm của bạn học, Bill Clinton dẫn thân 
hẳn vào phong trào phản chiến, chống chiến tranh tại Việt Nam, 
và đi theo con đường hòa bình suốt trong sự nghiệp chỉnh trị 
của ông?., 

Tôi có một người bạn là nhà kinh doanh du lịch. Trước đó, 
anh là luật sư. Anh dành dụm mọi nguồn lực của gia đình để 
đưa các con sang Hoa Ky du học. Tôi hỏi anh tại sao phải gửi 
con vào các đại học hàng đầu như Harvard, MIT, Princeton hay 
Stanford, Berkeley... làm chỉ cho tốn kém. Anh nói: "Nếu các 
cháu vào đó học sẽ có bạn học là con cái những gia đình tỉnh 
hoa trên thể giới. Khi ra trưởng du làm kinh tế hay chính trị, các 
cháu chỉ ít cũng sẽ có bạn học cũ ủng hệ”. 

Tôi đã cho rằng ý tưởng của anh quá xa vời. Rối khi bà Gloria 
Macapagal Arroyo dược bấu làm tổng thống của Philippines 
nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1/2004, tôi nghe bà nói: Bả có 
người bạn học cũ tại Đại học Georgetown ở Washington l2. từ 
năm 1966 đến năm 1968 là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Tất 
nhiên bả Arroyo hy vọng quan hệ hai nước sẽ đấm ấm hơn khi 
có hai nguyên thủ là bạn học, lúc nảy tôi mới thấy anh bạn tôi 
không phải là không có ly. 

Tháng 6/2004, tôi được tổ chức Adenauer (Đức) mời đến thủ 
đô Manila để tham dự một cuộc họp báo quốc tế do bả Ärroyo 
I. David Maraniss: Firs in hs cluss (Đứng đẩu lớp), NXH: Touchstone Bodk, 1996. 
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chủ trì. Tại đó tôi đã có dịp phỏng vấn bà tổng thống, nhưng tiếc 
là câu hỏi về “bạn học với Bill Clinton` đã không được trả lời rõ 
ràng cho lắm, đơn giản là vì thời gian phỏng vấn không đủ cho 
những câu hỏi về các mỗi quan hệ cá nhân. 


Tại Việt Nam chúng ta, một xã hội mà người dẫn đang ngày 
càng mất lòng tin vào bằng cấp và học thuật, thì đôi khi bạn giới 
thiệu một người: ' đây là bạn học của tôi, ít ra chứng minh rằng 
bạn đã có học... thật. 


Tất nhiên, nhóm cựu ái hữu học sinh trung học chúng tôi 
không có tâm lý đó. Tôi chắc chắn tình bạn của chúng tôi được 
thử thách qua nhiều thay đổi của đất nước. Những biến động 
có lúc như sóng thần đưa chúng tôi dạt xa nhau, nhưng không 
giết được chúng tôi. Và khi được sống sau chiến tranh, cái gắn 
kết chúng tôi nhiều nhất có lẽ là tình bạn. Ngày 15/1/2012 
nhằm ngày 22 Tết Nhâm Thìn đã diễn ra buổi họp mặt lắn đâu 
tiên sau 1975 của nhóm bạn học thời trung học Phan Châu 
Trinh Đá Nẵng, gọi là nhóm 69+/- (sáu chín cộng trừ) vì có vải 
bạn tốt nghiệp trung học trước hay sau một, hai niên khóa. Đó 
là khóa học (trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp tức là trung 
học cơ sở và trung học phổ thông bây giữ) suốt 7 năm trời, từ 
1962 đến 1969. Một khoảng trời đẹp hiểm hoi vào mặt giai 
đoạn mã hấu như bầu trời lúc nào cũng vẫn vũ mây vi ám ảnh 
của chiến tranh. 


Tuổi trẻ, chiến tranh và hòa bình. Rồi những cuộc chỉa tay, và 
hội ngộ, như những dòng sông cuối cùng cũng gặp nhau ở biển. 
Năm 2012, khi gặp nhau ở Sải Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh thì 
chúng tỏi đã là những ông, bà bước qua ngưỡng 60. Làm sao tìm 
lại tuổi trẻ cho bằng gặp được bạn hè đồng trang lửa, đồng học 
ngảy xưa? 


1 bú 


Phải chăng đó cũng là những “cầu chuyện giáo dục” cần được 
kể trong một cuốn sách mang tỉnh tiểu luận về giáo dục? 
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Nếu cuộc đời chính là những câu chuyện thì chính bạn hè 
cùng học sẽ là những “nhân vật” sống động nhất trong những 
câu chuyện đó. 


Những bạn học mà chúng ta nhớ nhất có lẽ là những người 
bạn không còn nữa. Trong ký ức của tỏi, họ là những cây sỗi giả 
không hao giờ chết, và cũng không đứng một mình như cây sỗi 
của Walt Whitman đã nói trên đây. 

Bải học về đức tin và sự thiện lành: Người ra đi sớm nhất 
trong nhóm bạn thời trung học của tỏi có lẽ là Nguyễn Xuân Tín, 
bạn cùng lớp suốt 3 nắm trung học đệ nhị cấp (hảy giờ gọi là 
trung học phố thông) ở trưởng Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Năm 
1996, tôi có dịp thăm Tín ở New York, và cùng bay với anh đi 
California thăm Phạm Phú Thiện, cũng là bạn thân trong nhóm 
ba người thời học trung học ở Đả Nẵng. Nhưng năm sau -1997 
- Tín qua đời vi căn bệnh ung thư quải ác ở tuổi 47 đấy tràn khát 
vụng và ước mơ gieo thật nhiều tin lành trên cuộc đởi này. 

Nguyễn Xuân Tín, tức mục sư Tín, 1 trong 5 mục sư hàng 
đầu của cộng đồng Tin Lành Việt ở Mỹ thời điểm đó. Các bạn 
học Phan Châu Trinh chắc hẳn khó quên văn phòng của mục 
sử Nguyễn Xuân Vọng, tức thân sinh của Tín nằm trên đường 
Thống Nhất (nay là Lê Duẩn) Đã Nẵng và nhà thở Tin Lành 
xoay mặt ra đường Ông Ích Khiêm. 

Nơi đây rất rộng, cũng là nơi ở của gia đình Nguyễn Xuân 
Tín, nên chúng tôi, nhóm đệ nhị C? (67-68) thường tụ tập hoặc 
để quay roneo tử báo học trò “Khởi Đấu” hoặc liên hoan lớp. Tôi 
nhớ tết Mậu Thân (1968), cả thành phố Đã Nẵng chìm trong 
không khí chiến tranh, cỏi giới nghiêm từng hối hụ lên như 
tiếng kêu của người sắp chết, thế mà chúng tôi vẫn hẹn đến nhà 
Tín ăn tất niên và các bạn đã “bảy đặt” mượn rượu để làm người 
lớn, nên ai cũng say bí tỉ, quên cả đường về. 


I. Túclà cấp lớp 11 bảy giờ (2019) 
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Tôi không uống được nên về trước. Hinh như hôm đỏ, Tín 
phải lái xe ]eep của nhà Tín đưa các bạn gái về nhà, rỗi phải nhận 
những trận chửi mảng không tiếc lời của các bậc phụ huynh 
đang lo lắng cho các con. 


Sau khi học xong Tú Tài 1, nằm 1968, một năm leo thang của 
chiến tranh với ” Tết Mậu Thän, lũ nam sinh chúng tôi bắt đầu lo 
sợ phải đi lính nếu thi rớt. Tất nhiên có nhiều động lực để phải 
học và học giỏi để thi đậu, nhưng có lẽ động lực “sợ đi linh” là 
mạnh nhất, thúc đẩy những nam sinh tuổi mới lớn ngày đêm 
dùi mải “kinh sử”. Vào thời gian đỏ, nhà tôi tại một ngồi làng 
ngoại ö nhỏ, nằm sát cạnh sân hay Đã Nẵng, phải di dời toàn bộ 
để nhường đất mở rộng sản bay cho các mục đích chiến tranh. 
Những chiếc máy bay phản lực F5 bắt đâu gẩm rú trên bầu trời, 
mả trong trí nhớ trẻ thơ của tôi, chẳng khác gì một vuông giấy 
mỏng manh đủ để cho các cảnh diễu của các em nhỏ trong làng 
ngoại ö bay lượn mỗi chiều. 

Lính Mỹ xuất hiện ngày cảng đồng trong thành phố, vả tất 
nhiên, ngay trong ngồi làng nhỏ của tôi. Đỏ là những người lính 
trẻ, thưởng là tài xế lái xe ủi, xe cẩu hay xe chở đỗ với thùng xe 
rộng thênh, giúp giải tủa nguyên cả một ngồi làng. Làng tôi được 
đời qua bên kia đường Quốc lộ 1, chiếm trọn một côn cát với 
những cây sơn có mủ rất độc, có thể làm phù mặt mà chúng tôi 
hổi nhỏ đã bẻ cảnh ngụy trang trong những trò chơi “đánh giặc 
giả. Bao nhiều phen khuôn mặt đảm trẻ trong làng biến dạng 
sau những trò chơi như thể, nhưng chỉ cẩn xông bảng lá thơm 
hai ba lần là khỏi. 

Tôi đã "thực tập” các bải học tiếng Anh trung học với những 
người lính Mỹ lúc đó chừng 19, 20 tuổi và nhận ra rằng, "tiếng 
Anh của thấy không giống tiếng Anh của những lính Mỹ” Thằng 
bé là tôi và cậu lớn là lính Mỹ phải sử dụng thêm rất nhiều điệu 
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bộ (hody language) mới hiểu nhau. Tỏi dại đột đem thắc mắc 
nói với thấy và thật không may, thấy phản một cầu mà tôi không 
thể nảo quên: “Đừng học tiếng Anh hổi với lính Mỹ”. Tôi không 
biết thấy ghét... Mỹ hay thấy ghét tiếng Anh “bối” (Thật ra, có 
thể hiểu sau nảy là tiếng Anh viết-writing English và tiếng Ảnh 
nói-spoken English). Cho đến giờ, tôi vẫn cảm ơn những người 
linh vỗ danh (có thể đã chết đâu đó) đã dạy tôi tập nói những 
câu tiếng Anh đơn giản nhất đầu đời. Ngắn ngữ chỉnh là lợi thế 
mà giống Sapiens, thủy tổ của con người hơn 3 tỷ nắm trước, 
chiến thẳng tất cả các giống loài khác, để tiến hóa thánh con 
người hiện đại”. 


CUỘC SỐNG VẤN VẬY MÀ: 

PHỨC TẠP VÀ ĐƠN GIẢN 

Chỉ có giáo dục mới giải mã mỗi liên hệ giữa phức tạp và 
đơn giản. Tỉn, tôi và Phạm Phú Thiện là một bộ ba ăn ý vào 
niên khóa 1967-1968. Tôi không hiểu tại sao, tôi và Thiện thì 
có những điểm “đồng” chứ Tín thi lại toàn điểm “dị” với chúng 
tôi. Nhà Tín khá giàu, lúc đó cậu ấy đã biết lái xe hơi, còn tôi và 
Thiện chỉ toàn cuốc bộ. Có lẽ cả ba cùng học giỏi chăng? Tỏi và 
Thiện theo đạo Phật hay đạo ông bà, nhưng Tín thì có ý muốn 
dưa chúng tôi vào Tin Lành. Sau nảy khi qua Mỹ gặp Tín và các 
đồng đạo của anh, tôi mới biết các tín hữu Tin Lành sẽ chưa 
“đẹp dạo" nếu không đưa nhiều người khác, nhất là bạn thân, đi 
cùng đường với mình. 

Du khác tín ngưỡng, chúng tôi vẫn chơi thân nhau, và đổi 
khi chúng tôi cũng đi nhà thờ cho anh vui... Những lần như vậy 
thi Tín thường trổ tài đàn những bái thánh ca hay chỉ huy dàn 
nhạc nhà thở. Lúc ấy Tín trở thành một con người hoàn toàn 
khác, một chàng tuổi trẻ thánh thiện, tài hoa, khuôn mặt ngời 


I.  Yuval Noah Harari: Hưma sapiens, Pengeuin Random House, 201 l. 
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sáng đức tin, hình ảnh mả tôi sau này thường thoáng thấy lại 
trong những giấc chiêm hao. 


Nhớ lại ngày gặp Tín ở New York sau gắn 20 năm xa cách: 
tôi đi xe lửa tử Boston - nơi tôi đang theo mặt học phần (credit) 
trong chương trình “doctor of philosophy” về "media literacy 
education"” (giáo dục phổ cập truyền thông) - lên New York và 
chúng tôi hẹn gặp ở ga Pennsylvania. Hôm đó là buổi sáng chủ 
nhật đẹp trời, mùa thu chín mọng với những vòm lá thay màu 
xanh đỏ tím vàng tuyệt với... Tín mừng rỡ öm lẫy tôi và chở 
thẳng đến nhà thờ, nơi anh sẽ làm chủ lễ. Anh lên bục giảng và 
câu đầu tiên: “Hôm nay tôi xin giới thiệu với quí tín hữu một 
người bạn thân cùng học thời trung học, vừa tử Boston đến New 
York sáng nay: Tôi huộc phải đứng lên và cả nhà thở cùng vỗ tay. 
(Sau này tôi mới biết họ tưởng lẩm tôi vừa được bảo lãnh sang 
định cư ở Boston). 


Boston thuộc bang Massachusetts, có thể nói là "thủ đô văn 
hóa” của nước Mỹ. Thời gian ở đây dù ngắn, nhưng đổi với tôi 
là dẹp nhất trong cái gọi là "giấc mơ Mỹ” Nhưng thực ra, tôi lưu 
trú và làm nghiên cứu thí điểm tại Quincy, vùng ngoại ô của 
Massachussetts với một học bổng hạn chế của Diễn đản Tự do 
(Freedom Forum). Chính vì vậy, tôi không có dự định đến New 
York thăm người bạn thắn ngày xưa, cho đến khi Tín gọi và để 
nghị “tải trợ” vé máy bay lên New York chơi. "May đừng ngại, 
tao có phòng cho mày ở chơi bao lâu cũng được, Tỉn “mày tao” 
y như thuở còn học trung học ở Đà Nẵng, khiến tôi không khỏi 
sống lại một thoáng tuổi trẻ tỉnh nghịch tuyệt vời. Trước khi đến 
Mỹ, tôi biết rằng Tín đã là một trong những mục sư hàng đấu 
trong cộng đẳng người Việt Tin Lãnh ở Mỹ, nhưng khi anh nói 
hằng giọng của thẳng bạn ngày xưa, tôi thấy những khoảng cách 
thời gian-không gian-vị trí xã hội-khác biệt chính trị- gắn như 
biến mất. 
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Tôi đến New York hai lấn trong năm 1996. Lẫn đầu là để 
thăm Nguyễn Xuân Tín, như tôi đã nói ở trên. Lần thứ hai là để 
hoàn tất luận án tiến sĩ về "giáo dục phổ cập truyển thông” của 
tôi. Lần sau, vi Tín đã mất, nên tôi phải lưu trú tại khách sạn 
Eastgate số 222 East, đường số 39, New York. 

Số tay của tôi còn ghi: “Thứ bảy 12/10/1996, mua vẻ xe lửa 
Boston-New York với giá 86 USD, lên ga South Station Boston 
và xuống ga Penn Station New York”. 


Bill Ketter - Tổng biên tập tử Patriot Ledger - đã tự lái xe đưa 
tôi ra ga xe lửa South Station ở Quincy để đáp chuyển tâu 9:15 
sáng đi New York. Sau này nhà bảo Bill Ketter trở thành Khoa 
trưởng Khoa bảo chí Đại Học Boston, (mà người ta hay gọi tắt 
là B.U.) cũng khá danh giá. Thời gian làm nghiên cứu pilot case 
tôi được ở homestay tại nhà Bill. Chỉ có hai vợ chống với căn 
biệt thự rộng tuênh, nằm giữa khu rững đẩy lá phong vàng rực, 
chẳng khác gì trong những chuyện cổ tích mà tôi từng đọc ngày 
còn học tiểu học. Bill có 3 con gái, đếu đã lớn và lấy chỗng ở xa. 
Thỉnh thoảng họ mới dẫn cháu về thăm cha mẹ. Đó là những 
ngày hạnh phúc nhất của hai ông bá. Có tôi ở chung, bà có dịp 
trổ tài nấu nướng và tôi được ăn những món Tây hàng ngày đến 
nỗi đêm nằm mơ chỉ thấy toàn cơm và khi tỉnh dậy rỗi tôi vẫn 
còn như ngửi thấy mùi nước mắm. 

Khi ở ga South Station Quincy này, tôi có hai nhận xét: một là 
nhá vệ sinh ở những nơi công cộng như ga xe lửa ở Hoa Kỳ cũng 
không sạch như tôi tưởng, người ta bỏ giấy lung tung, trồng rất 
ghê. Hai là người Mỹ đi máy bay nhiều hơn đi xe lửa. Và máy 
bay là phương tiện di chuyển chính, nếu không dùng xe cá nhân. 
Một hành khách khi chờ tâu đã hải tôi cách mua vé, cách lên 
tàu... Tỏi cảm thấy rất vui vì có thể giúp ông ấy. 

Ngỗi cùng toa có hai vợ chẳng cô giáo trẻ, họ nói đây là lẫn 
đầu họ đi xe lửa. Nhưng đi xe lửa ở Mỹ rất thích vì toa xe sạch 
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sẽ, lại vắng khách, khăng ốn ào, chen lấn, nên được thỏa thích 
ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, như mở một cuốn sách 
phiêu lưu với bao cảnh quan mới mẻ. Cứ nhớ cảnh trong những 
cuốn phim cao bối xem hổi còn học tiểu học, với những người 
thợ làm đường rấy, sống lang bạt tự do. 

Tôi luỗn nhớ đến cha tôi, mỗi lấn di xe lửa, dù ở Mỹ, Nhật, 
Nga vả sau này ở châu Âu. Cha tôi, một người thợ gác đường sắt 
và sau cùng là trưởng một ga nhỏ ở miễn Trung cát trắng, đầu đó 
ở gần Tam Kỹ, Quảng Nam bày giờ. Tôi nhớ và thích chiếc đèn 
bão với 4 mặt 4 màu khác nhau để ra hiệu cho những chuyển 
tàu đêm. Rồi tôi nhớ đến cuốn phim đen trắng của Đại Hản lần 
đấu tiên được xem với hình ảnh cậu hé trạc tuổi tôi lúc đỏ đi một 
mình trên đường ray hun hút. Tôi đã khóc khi không biết cậu bé 
sẽ đi đầu, về đâu... 

Khi đã vào tuổi sinh viễn, mỗi lẫn nhớ đến cha, tôi cổ gắng tìm 
lại một cuốn sách cũ trong kho sách của mình, cuốn The railway 
chilren (Những đứa trẻ đường tàu hỏa) của nhà văn nữ người 
Anh Edith Nesbhit. Tôi tìm thấy mình trong hình ảnh những đứa 
trẻ trong sách. “Một buổi tối khi cha bỏ đi với hai kẻ lạ mặt thì 
cả ba đứa trẻ gần như sụp đổ. Bọn chúng và mẹ phải chuyển đến 
sống trong một căn nhà gỗ thiếu tiện nghỉ ở vùng quê... gắn 
đường tàu hỏa. Và bọn trẻ nhanh chóng thích con đường tàu 
chạy gần nhà. Chúng thích vẫy tay chảo öng giả gác ghi thường 
di trên đường rấy. Chúng trở thành bạn ông, và nhờ ông, chúng 
bắt đầu biết bẻ ghi và nhiều việc khác. Chúng có nhiễu chuyến di 
và đã cứu một đoàn tảu khỏi tai họa, ông già đã giúp chúng tìm 
lại người cha mất tích, và gia đình chúng đoàn tụ”?. 

Đó là câu chuyện trình thám dành cho trẻ con mà tôi rất 
mê khi nhỏ. Trong truyện này, các đứa trẻ may mắn hơn tôi, vì 


I. Edith Neshil: The railway chỉidren (Những đứa trẻ đường làu hỗn), NXB: 
'Wardswarth (Classics, IL.andaon, 1987. 
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chính ông lão gác đường tàu đã giúp chúng tìm ra người cha mất 
tích. Còn tôi, mãi đến sau khi chiến tranh chấm dứt vào năm 
1875, tôi mới gặp lại cha tôi. 

Mặt nỗi cô đơn sâu thắm của con người má khi ấy mới 10 
tuổi, tôi đã bắt đấu cảm nhận. 

Phải chăng bản nắng con người là cô đơn và từ đó muốn chia 
sẻ? Đó cũng là "điểm yếu” của con người mà nhà thơ Mỹ Walt 
Whitman khái quát về tình bạn như đã trích dẫn bên trên. Vào 
thập kỷ dẫu của thể kỷ 21, ông chủ Facebook, tỷ phú trẻ nhất 
thế giới Mark Zuckerburg, đã khai thác bản năng này một cách 
thành công, có thể nói là thành công nhất trong lịch sử kinh 
doanh của loài người. Và cả Steve Jobs - người sáng chế ra chiếc 
điện thoại ¡Phone - có lẽ là người hiểu sâu sắc sự cô đơn của con 
người, vì nếu con người không bị ám ảnh và sợ hãi cô đơn, thì 
chiếc điện thoại cẩm tay không thể bản chạy như thế. Con người 
cảng ngày càng cô đơn, dù thế kỷ 21 là thế kỷ má hành tỉnh này 
ngày cảng được kết nối. Đến nỗi có người đã cho rằng Steve 
Jnbs tạo ra nỗi cô dơn của con người bằng một sÏogan “Think 
different, Steve Jobs đã tạo ra nỗi cô độc vĩ đại của con người. 
Tải không đồng ý, tôi cho rằng sự kết nỗi mà chiếc điện thoại 
thông minh tạo ra là vĩ đại hơn tất cả sự vĩ đại mà con người 
đã từng biết đến. Bằng câu nói "Hãy nghĩ khác, thật ra Steve 
không tạo ra một sáng kiến công nghệ, mả ông củn biến mình 
thành một thân tượng cách mạng. Những thắn tượng trước ông 
có thể là lãnh đạo chính trị, nghệ sĩ, bắc học và thông điệp mã 
họ thường nói là: “Think thịs”: Hãy nghĩ như thế này. Hãy làm 
theo tôi... Tôi và bạn bẻ tôi được giáo dục và lớn lên trong thời 
đại “Think this, chưa có sự vĩ đại của iPhone. Nếu khi đó đã 
có iPhone, biết đâu chúng tôi đã không đi qua một cuộc chiến 
tranh và những nguy hiểm chết người của chiến tranh khi muốn 
“kết nỗi” nhau, như cầu chuyện tỏi sẽ kể dưới đây. 
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Thành phố Tam Kỳ, thủ phủ của tỉnh Quảng Nam hiện nay, 
chính là quê mẹ của Tín và lần cuối cùng, trước khi đi Sài Gòn 
học đại học, Tín đã chở tôi bằng chiếc xe honda cuụp (lúc đó hình 
như trong lớp tôi chỉ mình Tín có một chiếc xe như thế) đi từ Đã 
Nẵng đến Tam Ky để thăm cha tôi. Trên đường đi, chúng tôi bị 
lính gắc Mỹ chặn lại vì hình như phía trước có một chiếc cầu bị 
đánh min tối hỗm qua. Tất cả các phương tiện xe cộ đếu bị dẫn 
lại dải cả cây số. Tôi nhớ Tin đã lẫy một cuốn lịch bỏ túi và đưa 
cho người lính Mỹ, nói: “God bless you. Người lính Mỹ trổ mắt 
nhìn Tín và tôi, rỗi khoát tay: “ok, ok, go gọl Đi dị. Dọc đường 
chúng tỏi thấy nhiều người chết chưa kịp dọn xác. Tôi nghĩ hình 
ảnh người chết này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm, khiến tôi rất 
căm ghét và sợ hãi chiến tranh. 


Trở lại câu chuyện ở New York: Tín ra ga Penn đón tôi (hình 
như là buổi chiếu, 1:25pm) và dưa tôi thắng đến nhà thở, ở 
đó Tín có buổi giảng chủ nhật về để tài "Khoảng cách thế hệ. 
Nhưng anh lại nói về những Việt kiểu lớn tuổi trở về Việt Nam 
và có "bố nhỉ. Thập niên 90 của thế kỷ 20 có thể nói là giai đoạn 
mà Việt Nam chảo đón Việt kiểu niềm nở nhất. Đó cũng là “thời 
điểm vàng” của Việt kiểu về nước. Đương nhiên anh phê phán 
nhẹ nhàng những người này. Anh cho rằng tất cả đếu có nguồn 
gốc văn hóa "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một 
chống” Văn hóa cũng có sai lắm và ngộ nhận. Ảnh giới thiệu tôi 
tử Boston đến khiến mọi người tưởng tỏi là thuyển nhân như 
tôi đã nói ở trên và chia sẻ nhiều điểu, chúc tôi may mắn. Tất cả 
họ đều muốn tôi theo đạo để được ân sủng từ Chúa Trời, nhất là 
sống ở đất khách quê người như kẻ tha phương cầu thực. 


Tôi ở nhà Tín mặt tuần, sau đó bay đi California và trở về 
Boston chiểu thứ hai, ngày 2/10/1996 trên chuyển bay từ phi 
trưởng John Wayne. Chính bà Laura, phụ trách chương trình 
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học bống của tôi đã gọi điện hối thúc tôi phải bay về Boston gấp 
vị đã lên lịch hẹn với nhà báo ky cựu Richard Dudman, một 
phóng viên chiến trưởng tại Việt Nam thời kỳ 1965-1970. Ông 
bị bắt và suýt bị xử tử, nhưng sau đó may mắn thoát chết vì gặp 
một sĩ quan Việt cộng người miễn Nam biết nói tiếng Ảnh. Chỉ 
cần họ hiểu ông không phải là nhằn viên CLA mà là nhà báo, ông 
có thể thoát chết. Tôi sẽ trở lại cầu chuyện tiếp theo của Richard 
ở dưới, trong phân các cầu chuyện về tiếng Ảnh. 


John Wayne là một thân tượng thời thơ ấu của tôi, gắn với cải 
rạp xi-nê có cái tên rất mộc mạc: Rạp chiếu bóng Chợ Cổn. Tỏi 
đã xem không biết bao nhiễu lần những phim cao-bỗi Viễn Tây 
do John Wayne đóng vai chính, và trước các giờ học ở trường tiểu 
học Xuân Hỏa quận Nhi, Đà Nẵng (ngôi làng này đã mất tên vì 
đã là một phần của sân bay Đã Nẵng), tôi thưởng kể cho các bạn 
nghe chuyện phim, với động tác rút súng, bản nhanh của John 
Wayne như thật, khiến các bạn cùng lớp vô cùng ngưỡng mộ... 
Cho đến hãy giờ, tôi vẫn nhớ như in chàng cao bối phí ngựa 
trên những cánh đồng xanh ngút ngàn, với chiếc khăn quảng cổ 
màu đỏ bay lất phất theo chiểu gió trồng như hai cánh chim lượn 
theo ông. Tôi xem nhiều phim cao bối nhưng chỉ nhớ tên hai 
cuốn phim của ông khi tôi bắt đầu vào đại học, đỏ là phim “Ba 
chàng nưử lầm pháo thủ” và phim “Mũ bê-rẻ xanh, nói về cuộc 
chiến tranh Việt Nam. Tỉnh chất "anh hùng lăng tử” của ông có 
lẽ đã ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ của tôi khi trưởng thành. 
Nhưng có lẽ lý do khiến tôi mê cao bối John Wayne vi khi cha 
tôi còn trẻ (không biết có mê John hay xem phim của John hay 
không) đã vào tiệm chụp hình và hóa trang giống John Wayne 
với chiếc mũ cao bối rộng vành và chiếc khăn trên cổ, đôi giày 
ống cao và súng lục ngang lưng... trông ông rất hào hoa. Cho đến 
nay tôi vẫn còn giữ được tấm hình này của cha tôi. 

Khi làm luận án tiến sĩ về giáo dục truyền thông, tôi đã cho 
rằng, nhân cách con người bị tắc động bởi hai giáo án, giáo án 
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chính thống hay giáo án thứ nhất của nhà trưởng và giáo án giấu 
mặt hay giáo án thứ hai là truyền thông - phim ảnh. Trong thể kỷ 
21, mạng xã hội" sẽ là "tay chơi chính của giáo án thứ hai nảy. 

Sau này tôi đã trở lại sân bay John Waynef" nhiều lấn và cùng 
với vợ tôi trở lại vào mùa hè năm 2005, trên đường đến Seattle, 
tiểu bang Washington, để bảo vệ luận án Ph.D. mà tôi đã kiên 
nhắn đeo đuổi 9 năm trời với bao biến cố. 

Hôm đó Tín đã mua vẻ máy bay cùng tôi đến California, 
Santa Ana thăm một người mà chúng tỏi gọi là "chú Ruộng”- 
Phạm Phú Ruộng. Ông là chú họ của một người bạn cùng lớp 
tôi thời học trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Ông bả tương 
đối ổn định ở Mỹ sau khi vượt biên vào những năm 80. Tín nói 
anh đến Cali lấn này là để làm lễ tấn phong cho các mục sư trẻ 
người Việt ở Cali. Tỏi thật tình không chú ý lắm đến công việc 
của anh, nhưng anh lúc nảo cũng mong muốn tôi theo đạo như 
những ngày còn thơ ấu ở Đà Nẵng. 


Tôi muốn quay lại tuần lễ đầu tiên và lần thử nhất trong đơi 
được thấy, được chạm vào giấc mơ... chọc trời, đó là thăm tủa 
nhà nổi tiếng Twin Tower, Nữu Ước (New York). Từ đây tôi đã 
đến thăm Twin Tower hai lần và thích thú với cách chào khách 
của những nhân viên tủa tháp. Họ vui vẻ cưởi nói trong khi 
khám xét người và túi xách, làm các thủ tục an ninh cần thiết... 
Sau này tỏa tháp bị tấn công, tôi tưởng như mình đã gắn một 
phần hơi thở, một phần cảm giác ở đó, một cái gì như thân quen, 
như kỷ niệm đã vĩnh viễn ra đi. Đöi khi tôi cảm thấy chỉnh tôi 
là nạn nhän của vụ khủng bố, và thấy thế giới này vừa gắn gũi 
quá, vừa mỏng manh quá. Cái khác biệt nhất của con người là 
I.  Then bản Las Angeles Times ngày 1/7/2020, thì trang cuộc biếu tình về Black 

Lives Miatter, tháng &/2020, người ta đi đỗi Lên phi trưởng [ahn Wayne, vì trang 

I cuộc phỏng vấn năm 1971, John Wayne từng nói: “Tôi tin vàn sự thượng đẳng 

của người da trắng...” (I believe in White Sunremacy...}. Tũng thống I1 Trump 

bác bỏ đòi hỏi này. 
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tư tưởng, còn cái giống nhau nhất của con người Ìà... nỗi đau 
và cái chết. Chính Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, một trong 
những nhà lãnh đạo trong cuộc "Nam-Bắc phân tranh" tại Hoa 
Kỹ, đã nói: “Những viên đạn giết chết người linh miễn Nam hay 
miễn Bắc, đếu bắn vào ngay trái tìm những người mẹ”. 

Nhiều lẫn trở lại sau ngảy 11/9/2001, tôi muốn sở lại cái tay 
cầu thang hay đứng trong thang máy và nói chuyện với những 
nhân viên da đen khỏi hải muốn ai cũng vui vẻ khi đến thắm tòa 
nhá của họ. Tìm tôi như nhói lên khi nghĩ họ đã chết trong khói 
bụi mủ trời của biến cố. Thật không thể tưởng tượng nổi người 
ta có thể nghĩ ra cách giết người như vậy. 


Và mỗi lần đến đây, tôi rất nhớ Tín. Hình như anh chỉ mong 
tôi được nhìn thấy nước Mỹ như anh đã thấy. Thật ra khoảng 
cách đó không đơn giản như anh - một nhà truyền giáo - nghĩ. 
Khu vực này vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 rất 
tấp nập, nên Tín cử chạy xe lòng vòng gẵẩn cả tiếng đồng hồ để 
tìm chỗ đậu. Cuối cùng anh dừng xe và nói: "Thôi, máy cử lên 
trên đó, và 2 tiếng nữa quay xuống, ngay chỗ này. Tỏi hiểu và 
không thắc mắc gì thêm, tót lên thang máy. Nhờ vậy mả hãy giữ, 
sau khi tòa nhà bị đánh sắp, tôi còn “chút gì để nhớ, để thương”. 
Bạn nên nhớ vào những năm 90 của thế kỷ 20, nhân loại chưa có 
điện thoại thông minh để có thể thoải mái selle như bày giờ, vì 
vậy, để có các bức hình trên Twin Tower, tôi phải nhữ những du 
khách khác chụp giùm và ai cũng vui vẻ, hảo hứng, dụ họ cũng 
bản rộn chen chúc giữa dòng người tứ xử... 

Tôi tin với hàng ngàn người vô tội, không phân biệt màu da, 
tồn giáo, chính trị, tuổi tác, đã chết trong đám tro bụi, rỗi cũng 
về trời như tro bụi. Có điểu, cuộc sống tươi đẹp phải chồng chất 
hận thù. Người chết hết nợ, nhưng người sống gánh nợ. Trong 
sâu thảm, tôi mong “nợ gì cũng trả, nợ máu hãy quên!” 
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Trong những ngày ở chơi với bạn, tôi được Tín đưa đến 
thăm những “người tị nạn” mới sang, trú tạm trong khu ð chuột 
Harlem vài lấn. Tin nói khá rảnh mạch khi dừng xe quan sắt: 
“Thống kê tử năm 1940 cho thấy khoảng 100 vụ giết người mỗi 
năm ở Harlem. Vào năm 1950, khi tụi mình mới sinh ra ở Việt 
Nam thi ở khu Harlem hấu như không còn người da trắng và 
đến năm 1960, tẳng lớp trung lưu da đen cũng bỏ đi. Đồng thời, 
việc kiểm soát tội phạm có tổ chức được chuyển từ các tập đoàn 
ŸÝ sang các nhóm đa đen. Vào thời điểm các cuộc bạo động năm 
1964, tỷ lệ nghiện ma tủy ở Harlem cao gấp 10 lẫn so với mức 
trung bình của thành phố New York, và cao gấp 12 lần so với Hoa 
Kỹ nói chung. Trong số 30.000 người nghiện ma tủy ước tính 
sống ở thành phố New York, thì có khoảng 15.000 đến 20.000 
người sống ở Harlem. Tội phạm và tỷ lệ giết người cao gẵn sáu lần 
mức trung bình của New York. Một nửa số trẻ em ở Harlem lớn 
lên không cha hoặc không mẹ, hoặc không có cả cha lẫn mẹ, và 
đây là yếu tổ chính khiến tý lệ tội phạm chưa thành niên rất cao. 

Nói xong anh dặn tôi ngỗi im trong xe để anh bước qua bên 
kia đường trao đổi gì đó với người bảo vệ da đen - người đang 
ngồi phía sau một khung cửa tù mù của trạm gác. Sau đó Tín 
khóa xe và đưa tôi vào bên trong tòa nhà, lên những cầu thang 
sắt rỉ. "Đừng sợ. Ở đây họ biết tôi là mục sư” - Tín trấn an tôi. Tồi 
hơi lãnh lạnh khi nhớ lại cuốn phim về khu Harlem nảy mà tôi 
đã xem hỗi còn học đại học ở Việt Nam. Chúng tôi bước vào bên 
trong cần hộ của một tín hữu vữa tử Việt Nam sang. Tín nỏi vì 
họ mới sang chưa có chỗ ở, nên tạm ở đây. Cả nhà 5 người chen 
chúc trong căn phòng chưa tới 40 mét vuông, nhưng Tín nói, 
những người mới tới Mỹ thường có nhiễu hy vọng, nên họ hải 
lòng với chỗ tạm cư này, họ tin dưới sự che chở của giảo phận, 
họ sẽ yên ổn. 

Tín nói anh đã làm phép trục quỷ ảm ở những người bị nạn 
trên biển, nhất là phụ nữ bị hãm hiếp. Nhờ vậy tầm hồn họ dẫn 
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lấy lại sự bình an. Niễm tin tôn giáo, trong đau khổ tuyệt vọng, 
chính là chiếc nhao sự sống. Tôi nghĩ bạn tôi đã làm được những 
điểu lành mả tôi không bao giờ làm được, đơn giản tôi không có 
niềm tin mãnh liệt như anh. 

Tín và Kim Anh (hả xã của Tín) cũng thường về Việt Nam 
vào những năm đó. Tuy vậy, việc đi lại không được thoải mái 
như bảy giờ nên Tín cũng hạn chế đi thăm bạn bè cũ. Nhưng 
anh dưởng như không quên một ai, nhất là bạn cũ thời trung 
học, lớp nhất C Phan Châu Trinh năm 68-69. Bây giờ anh không 
còn nữa. Tín, trong trí nhớ hao hụt của tôi, là sự mất mát bạn 
hữu đầu tiên mà tôi cảm thấy... 

Lần đấu về Việt Nam, anh gọi tôi (vào những năm 90 của thế 
kỷ 20 chỉ có điện thoại bản). Tôi tưởng Tín gợi từ Mỹ, nhưng 
không, Tín nói đang ở Hà Nội, và ngạc nhiên là “không phải mới 
vể, mà "về lâu rỗi”. Anh là một nhà truyển giáo thi công tác của 
anh chẳng gi khác hơn là công tác tôn giáo. Tôi không hỏi dải 
dòng, chỉ hỏi: khi nào vào Sài Gòn? Một ngày sau, anh lại gọi và 
nói đang ở khách sạn Quê Hương (nay là khách sạn Novotel), 
nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi phóng xe đến đón bạn 
cũ với ngỗn ngang tâm trạng, nhưng niểm vui gặp bạn vẫn bao 
trùm che mở tắt cả những ý nghĩ tiêu cực khác. 

Cho đến bảy giờ tôi vẫn ghi nhớ sự giúp đỡ tỉnh thân vả cả vật 
chất mà người bạn học cũ dành cho tôi khi tôi đến Mỹ lắn đấu sau 
gắn 20 năm chiến tranh chấm dứt. Tôi nhớ Tín thường chở tôi 
đi ăn trưa bên ngoài, còn buổi tối thì quãy quấn ở nhà anh, thật 
ấm áp. Một hôm, trước khi đến tiệm cơm, Tín đưa tôi đến Thư 
viện Đại học Newark mượn thêm vải cuốn sách để anh chuẩn bị 
viết bài giảng trên nhà thờ vào tuần tới. Anh khoe với tôi anh đã 
lẫy bằng tiến sĩ thần học (Ph.ID. on Theology) ở trường này. Ngày 
cùng học ở Đà Nẵng, phải nói thật, anh không phải là học sinh 
xuất sắc vì dường như ít vào lớp hơn chúng tôi. Tất nhiên Tín biết 
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tôi sang Mỹ nhờ một học bổng của Freedom Forum. Ảnh nói học 
bổng đó không đủ nếu muốn hoàn tất văn bằng tiễn sĩ như kế 
hoạch của tôi. Và Tín đã äm thấm vận động một ít tải chính cho 
tôi, để những lẩn đến Mỹ, tôi có đủ chỉ phí cho các credits”” rất 
tốn kém, trước khi được hội đồng luận án chấp nhận để tải mả tôi 
để nghị. Ngoài ra, anh đã giới thiệu cho tỏi vải giáo sư nổi tiếng 
trong giới hàn lâm để khi cần tôi có thể phòng vấn họ. 

Nhưng bài học mà tôi có thể học từ người bạn mục sư chỉnh 
là đức tin vào sự thiện lành. Tỏi học ở bạn tỉnh thân lạc quan 
trước khó khăn, ngay cả bệnh tật và cái chết. 


BÀI HỌC CỦA SỰ CHỊU ĐỰNG 


Người bạn mới chia tay gẵn đây nhất có lẽ là Đinh Còn. Anh 
bệnh không bạn hè, anh mất không ai biết. Sau huổi họp mặt 
một tuấn, tôi đến thăm nhà anh, ở bến xe Miễn Đăng. Tại sao 
con người vô tình đến thế? Minh ở củng thành phố mà không 
hể biết tin người bạn đã một thời cùng lăn lóc ở trọ, với giắc mơ 
đại học. Vợ anh bản cơm gắn bến xe Miễn Đông để tiếp tục nuỗi 
đứa con trai 34 tuổi bị teo não nằm trên giường đã hơn 30 năm. 
Chị khoe: Cháu vẫn thông minh, sạch sẽ. Chị kéo tắm chăn phủ 
trên người cháu: “Chân cháu vẫn rắn chắc thế nàảy..., giọng tự 
hảo mà nghe thấm nước mải. 

Chị kể, khi Định Còn đi cấp cứu, phải mang cả cháu vào bệnh 
viện để vừa chăm chống vừa trông chững con. Tôi không thích 
dùng những tử “đao to búa lớn” nhưng trong trường hợp của 
chị - vợ Định Côn - tôi thấy chữ "vĩ đại” còn không đủ... lớn. Tôi 
thắp hương cho Đỉnh Còn và khẩn cho gia đình anh an lành. Chị 
nói: "Nếu chết đi thi chị không biết đứa con bệnh tật của chị thế 
nào? Hai em trai của nó không thể chu toàn cho anh.... "Thôi, 
I. Mặc dù theo mỗi chương trình học từ xa, nhưng nhải học 39 credits trước khi 


viết luận án (6 credits}). Nếu hội dù 35 credils, kế cả luận án, thì văn hãng Ph.I1. về 
truyền thông đại chúng mới được chấp nhận. 
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cuộc đời cát bụi mà chỉ” - tôi cổ hết sức an ủi. Chị nói đang lo hổ 
sơ thủ tục để xuất cảnh qua Mỹ do có mấy người em ruột của chị 
bảo lãnh. Chị nói: “Qua đó hy vọng thẳng con tật nguyễn có tiễn 
trợ cấn, chớ ở Việt Nam sống sao nổi. Chị nói và nhìn tôi với ánh 
mắt xa lạ, lạnh tanh, khiến tôi bất chợt rùng mình. 

Tôi cay đẳng: Nước Mỹ thật rộng lượng. Ài nghẻo khó, bất 
hạnh, bị đàn áp đếu thấy nước Mỹ là bến bở hy vọng. Phải chăng 
người phụ nữ cẩm ngọn đuốc cháy - Nữ Thần Tự Do - bức tượng 
mà con chấu những người phá ngục Bastille ở Pháp năm 1789 
đã tặng cho nước Mỹ, văn là lý tưởng của bao người khốn khổ 
trên cuộc đời này? 

“Giác mơ Mỹ” với vợ của bạn tôi không phải là điểu hoang 
tưởng, cảng không phải “luận điệu tuyên truyền, mà là một giắc 
mơ quả nhỏ bé, quá đơn giản và có thật. 

Năm 1969, tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn trên mội 
chuyển bay đi nhờ. Người phi công máy bay vận tải quân sự có 
mỗi làm ăn với gia đình người chủ nhà nơi tôi vừa ở trọ, vừa dạy 
kẽm ở Đã Nẵng. Tôi thuê nhà cùng Đỉnh Côn, Cao Hữu An, Vũ 
Trọng Thuật và mấy người bạn cùng lớp nữa ở đường Trần Quý 
Cáp (nay là Võ Văn Tân, quận 3), gắn cái chợ nhỏ có tên rất Nam 


Bộ... chợ Đũi. 


Định Còn có dáng một công tử tỉnh lẻ, nước da trắng hỗng, 
khuôn mặt chữ điển, trông rất phương phi, nhưng anh lại thuộc 
loại nhát gái, nên mỗi lấn đi đầu gặp mấy cô thi anh phải đi 
cùng với Thuật hay An chứ không dám đi một mình. Hỗi đó 
những sinh viên gốc miễn Trung, đặc biệt Quảng Nam, Đã Nẵng 
thường được cảnh sát chìm “chú ý chăm sóc” hơn là người gốc 
miễn Tây lên Sải Gòn học. Tôi không hiểu tại sao, có thể là chính 
quyền cho rằng người miễn Trung nghèẻo khổ, có máu đấu tranh 


chăng? Chúng tôi thưởng xuyên bị xét hỏi giấy tờ, nhất là giấy 
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tử hoãn dịch và thường bị tổng lên xe cây (tức là xe cảnh sát) về 
đồn ngủ, chữ thanh lọc. 


Sau chợ Đũi, tôi và Định Côn, Vũ Trọng Thuật dọn về chung 
cư Quốc Thanh ở đường Võ Tánh (nay là đường Nguyễn Trải) ở 
trên tẳng 6 - tầng cao nhất - với căn phòng gió lộng bốn bể. Tôi 
nhớ Định Còn có một chiếc xe Honda 68 màu đỏ rất đẹp, còn 
Vũ Trọng Thuật thì đi xe Suzuki cũng màu đỏ, và hai bạn thưởng 
cho tôi mượn xe ban đêm để di dạy kèm. Viết đến dây, tôi muốn 
a nước mắt nhớ đến Định Còn, một người bạn học tốt bụng, 
nhưng bị lãng quên trong thời gian quả nhiều biến động của 
thời cuộc. Năm thứ nhất đại học ở Sai Gòn có lẽ là thời đẹp nhất 
của cuộc đời sinh viên xa nhã. 


HỌC THẦY KHÔNG TÀY HỌC BẠN 


Người xưa đã tổng kết như thể hẳn khöng đơn giản. Định 
Còn là người bạn học chung phòng vả luôn là người hào phóng, 
tất nhiên nguồn trợ cấp của anh cũng khá dối dào. Nhưng không 
phải ai có tiền cũng là người hảo phóng, nhất là khi bạn còn đi 
học, chưa thể tự minh kiếm tiễn. Dinh Còn luỗn cho tôi thiểu 
nợ, khi thì nợ ăn sáng, lúc thì nợ xem phim, nợ mua sách, nợ cả 
phê v.v... và v.v... Ánh cũng thích chở tôi đến nhà bà chủ nơi 
tôi dạy kèm và nắn lại để được gặp “học trò” của tỏi, là một cô 
gái trên 30 khá đẹp và là vợ một kỹ sư người Mỹ làm việc cho 
hãng thầu RMK của Đại Hàn chuyên làm đường sả và cầu cổng. 
Cô ấy tên Lưu Tuệ Lê, có con trai 11 tuổi tên Hà ở một biệt thự 
yên tỉnh nằm trên đưởng Công Lý (nay là trụ sở chỉnh của ngân 
hàng Sacombank). Cỏ Lễ sau nảy giới thiệu tôi kem học cho một 
bé gái người Mỹ, lúc đó chững 10 tuổi, con hai vợ chống người 
Mỹ làm việc trong sản bay Tần Sơn Nhúứt. Nhờ vậy tôi không 
phải quả thiểu thôn và đã trả dược nợ cho Đỉnh Còn. Tuy vậy, 
việc học của tôi hơi chậm lại, tôi thi rớt kỳ thi đấu chứng chỉ ngữ 
học Anh (linguistics) trong thành phần cử nhân giáo khoa Văn 
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chương Anh... Đá là lần thi rớt đấu tiên trong đởi, khiến tôi rất 
buôn phải đến gặp học trò Lê để chia tay, không dạy kèm nữa, 
mà tập trung học để thi ky 2. Sau lần đó, tôi không bao giờ gặp 
lại các "học trỏ” lớn, nhỏ của mình. 

Từ nhỏ, Sải Gòn vẫn là một giấc mơ. Tôi chưa từng đến Sải 
Gòn cho mãi đến mùa hè năm 1969. Nhưng sau chiến tranh, 
tôi mới cảm thấy Sải Gòn là "nhà: của tôi. Khi ấy, Đã nắng chỉ 
còn là một nơi để trở về. Và mỗi lấn ra Đã Nẵng để công tác hay 
thăm nhà, tôi thường nghỉ tại khách sạn Sải Gòn- Tourane, một 
cải tên gợi nhớ đến một thời của người Pháp. Tôi biết uống cả 
phê tử Đà Nẵng - thành phố mang nhiều dẫu ấn văn hóa Pháp. 
Cả phê theo kiểu Pháp là chậm rải, từ tốn, đã để lại cho tôi một 
cải gì đậm nét của Đả Nẵng. Ài đó đã nhận xét rằng: Cùng với 
kiến trúc thơi thuộc địa và những bánh mì đũa vẫn còn được 
bán trên các góc phố, cá phê là một trong những tàn tích dễ 
chịu nhất tử những năm đỏ hộ của người Pháp. Cả phê ở quán 
Café không tên nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh bây giữ có 
lẽ là quản cả ph ngon nhất của Đà Nẵng. Đó là nơi mà các 
nhà báo đồng nghiệp thường đưa tôi đến uống vào những buổi 
chiếu muộn, để tạo nên sự khác biệt với đa số cư dân thành phố 
thích uống bia trong những quản nhậu lộ thiên dọc sông Hàn, 
để thỉnh thoảng nhìn lên cây cấu mới bắc ngang sông và tự an 
ủi rằng: hãy tiếp tục uống mừng cho những cây cầu mới. Chủ 
tịch thành phố Đã Nẵng lúc đó là Nguyễn Bá Thanh, nay đã mất, 
nhưng hình như những cây cầu bắc qua sông Hàn quê tỏi, dù 
thích hay không, vẫn in đậm dấu ấn của ng. 

“Không như cố đỗ Huế, một thành phố hiếm hoi của Việt 
Nam ít bị tấn công bởi nạn nhậu nhẹt, Đà Nẵng có một nến văn 
hóa cả phê sẵn sảng đối nghịch với bia hơi” - nhà báo kiêm chủ 
báo Hikaru Kerns của tờ Traveller, Thái Lan, nhận xét như thế. 
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Còn Fumiaki Gendo, một kỹ sư người Nhật, giám đốc đối 
ngoại của dự án “Xa lộ lịch sử” Nhật Bản, một người bạn Nhật 
Bản thân nhất của tỏi, thi nhận xét: “Nhịp sống ở Đã Nẵng rất 
khác với Sải Gòn, vẫn từ tốn, và hấu như bất cứ người Đà Nẵng 
nào mà bạn gặp đểu có một quản cả phê mà họ ta thích tại 
địa phương, nơi họ bỏ ra hàng giờ để chuyện gẫu, hút thuốc và 
nhấm nhắp một ly cả phê den, sữa, sữa đá hay cả phê đá. Cả 
Kerns và Gendo có thể nói là hai người bạn nước ngoài mả tôi 
giữ tình thân lầu nhất cho đến tận bây giờ (2020), có lẽ vì cả hai 
đều rất yêu Đà Nẵng. 

Nhưng thật là chán, kể từ năm 1996, hàng lỗ những quán 
cả phê Trung Nguyên, một dây chuyển “đồng phục” với màu 
nu sắm, đã bung ra khắp Đà Nẵng, khiến cả phê Đà Nẵng với 
những mùi vị pha chế riêng biệt của tửng quản một, gẵn như bị 
đấy lùi vào những góc của những người ở tuổi thất thận cổ lai 
hy như... tôi. 


BẠN DẠY CHO TÔI VỀ TÌNH YÊU 


Tôi và Trần Văn Mỹ, một người bạn lắng tử bỏ nhà đi hoang 
và biết yêu, đúng hơn làm thơ tỉnh yêu, tử năm 15 tuổi, đã ngỗi 
ca ngày trong những quản cả phê “kiệt” (cả phê hẻm) đó. Người 
yêu của Mỹ tên là Lộc, học trường tư thục Phan Thanh Giản 
(nay là trưởng Quản lý cán bộ] sát cạnh ngôi trưởng công lặp 
hể thế, lớn nhất thành phố mả bất cứ một cậu học sinh nào của 
Đà Nẵng cũng tự hào mang bảng tên của ngôi trường trên ngực 
áo: Phan Châu Trinh. Tuy vậy, phải là những học sinh giỏi mới 
thi đậu vào lớp đệ thất (lớp sáu) của trường này. Thật xa xôi 
những tiếng sóng võ và tiếng giỏ rít qua những hàng tre giả mà 
tôi thường giấu vở trong đó để được chạy nhảy trên cảnh đồng 
thơm nỗng mùi lúa chín, rỗi ngủ quên dưới bóng gốc đa trắm 
tuổi trước ngồi miễu thiêng mà người ta đồn có ma vì mấy cỗ 
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gái thất tình trong làng đã từng treo cổ tự tử ở đó. Mùa hè năm 
1969, tôi và Đỗ Văn Siêng (nay ở Canada), nhà cũng ở gẵn nhà 
tôi ngay cạnh biển Thanh Khê, đã học thi suốt ngày trong ngồi 
miếu nảy, vì đó là nơi không bị ai quấy rấy, nơi yên tĩnh nhất, nơi 
có thể giúp bạn nhét vào đấu những gi khô khan của kiến thức. 

Đỗ Văn Siêng sau này thi đậu vào Học viện Quốc gia Hành 
chánh, còn tôi thi vào trưởng Đại học Sư phạm. Cả hai trưởng 
này đếu cấp học bổng cho sinh viên và được hoàn quân dịch (tức 
là hoãn thi hành nghĩa vụ quản sự) thêm một năm. Phải chăng 
đó là lý do thực tế nhất mà tôi tạm thời từ bỏ giấc mơ nhà bảo 
- một trong những nghề gọi là nghề tự do ở Sài Gòn lúc đó, để 
trở thanh một nhà mô phạm, thay vì một tay lãng tử suốt ngày 
ngồi quản cả phê săn tin tức? Sau 1975, Siêng không biết trôi 
dạt phương nào, mãi đến năm 1996, khi tôi đi làm nghiên cứu 
tại Mỹ, tôi nghe nói Siêng đang định cư ở Canada. Năm 2005, 
khi cùng vợ đến thăm hạn cũ tại Houston, Hoa Kỳ, tôi đã nói 
chuyện qua máy di động với Siêng lúc chúng tỏi ăn tối tại nhà 
một bạn cũ khác là Nguyễn Ngọc Túy, một người cũng học ở 
trường Quốc gia Hành chánh như Siêng. 

Trở lại với người yêu của Trần Văn Mỹ: Lộc có mái tóc thật 
đải và thường đạp xe đi học ngang qua nhà Mỹ. Cậu ta sỉ tình từ 
lúc nảo không biết. Mỹ nhiều lẫn nói với tôi là cậu sỉ tình chỉ vì 
mi tốc dài của Lộc. Cậu ta đã làm hàng tả bái thơ ca ngợi mái 
tóc cô nữ sinh. 

Đôi khi những giọt cả phê thật là “keo kiệt, không chịu nhỏ 
xuống, khiến tải phải lấy chiếc muỗng khuấy tròn dưới đây phin, 
để mong những giọt đen xuất hiện. Trấn Văn Mỹ nay đã mất. 
Anh là người chết trẻ, rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi. Tỏi không nhớ 
ranh mạch lắm về cái chết của Mỹ, nhưng đó là những năm khốc 
liệt của chiến tranh. Ba anh, một chiến sĩ cách mạng bí mật, cảng 
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đau hơn vì cái chết của cũn trai. Cái chết của Mỹ cũng mang tôi 
ra khỏi những quán cả phê, ra khỏi của những con kiệt chật chội 
và thường bị những hàng kẽm gai làm cho chật chội thêm ở Đã 
Nẵng. Tôi không còn ngỗi cả phê và tập hút thuốc, những điểu 
Bastos xanh, với sợi đen thật khủng khiến. Có lẽ cảng khủng 
khiếp hơn cho lá phối của một con người 18 tuổi. 


Trần Văn Mỹ đã dạy tôi viết văn, làm thơ xưng tụng những cô 
gái đẹp. Thật ra, tôi chưa đủ lớn để học hết hay hiểu hết những 
gì Mỹ nỏi trên căn gác gỗ ở nhà trọ nằm trên đường Phan Thanh 
Giản, gẩn trường trung học tư thục Phan Tây Hỗ. Tôi chỉ biết 
rảng nếu bạn không biết "để ý” tới các cô gái và không biết viết 
văn hay làm thơ thi bạn chưa trưởng thành, chưa phải là một 


chăng trai lớn. 


Có thể nói, Trần Văn Mỹ đã dạy cho tôi bài học về tình yêu 
nam nữ, một tình cảm không kém quan trọng hình thành nhân 
cách của một con người. 


Nhắc đến Trần Văn Mỹ, tôi lại nhớ đến một người bạn nay 
không còn nữa. Ảnh ra đi vì một tai nạn giao thông khi chạy xe 
gắn máy tử Sài Gòn đi Long Khánh. Anh là Nguyễn Tùng, một 
nhạc sĩ tài hoa. Hình như những người bạn học của tôi thường 
có nhiều tải cùng một lúc: nếu là nhà văn thì họ cũng biết hội 
họa, hay làm thơ và viết nhạc, và ngược lại nếu là nhạc sĩ thì họ 
cũng viết văn, làm thơ, hội họa... Ví dụ: nhà văn Nguyễn Nhật 
Ảnh - nhà văn thiếu nhỉ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay - làm 
thơ rất hay và anh vẽ ký họa chân dung cũng thật tuyệt. Tôi nhớ 
những năm 1977, ở Ban Chính trị Tổng đội 4 Thanh Niễn Xung 
Phong Thành phố Hồ Chí Minh, đóng tại Tam Tần, Củ Chị, ai 
cũng được Nguyễn Nhật Ảnh vẽ tặng một bức chân dung với 
vài đường bút chỉ đen gắn như lột tả hết cái thần của mỗi người. 
Hoặc nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển (nổi tiếng với bài Thu hát cho 
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ngưữi), mất tháng 4/2020, cũng là nhà “Kim Dung học” vì các 
bài khảo luận về Kim Dung rất xuất sắc... Riểng Nguyễn Tùng 
làm thơ khá hay, vẽ cũng không tôi, nhưng thời còn ở Vũng Tàu 
anh lại nối tiếng về nhạc. Töi nhớ trưởng ca Mẹ Âu Cơ của anh 
thời đó... thường được hát đồng ca ở các trưởng học và... nhà 
thở, như thôi thúc, như nhắc nhở người dân Việt nhớ về nguồn 
củi. Chính người bạn này đã đưa tôi đến Vũng Tàu lần đấu tiên 
khi tôi mới 21 tuổi và đã trở lại đó khởi nghiệp như một giáo sư 
trung học. Tôi đã trải qua ở đó một thời êm đểm và một thời khó 
khăn tưởng không vượt qua nổi. 

Trong hạn chế của cuốn sách này, cuỗi cùng tôi muốn nhắc 
đến một người bạn thân đã qua đời gắn nhất của tôi. Bái học mà 
tôi học được ở bạn là: Chân lý giới hạn. Nhưng thực tế là: cải gì 
cũng có giải hạn, trử tình yêu. 


BÀI HỌC VỀ CHÂN LÝ GIỚI HẠN. 
Lê Văn Anh, người bạn này đã dạy cho tôi bài học về cuộc 


sống của cảm giác và bản năng, anh cũng là người đấu tiên nói 
với tôi về "chân lý giới hạn. Theo anh, trong cuộc đời này và vũ 
trụ nảy, cải gì cũng có giới hạn. Nếu bạn biết giới hạn bạn sẽ 
có hạnh phúc. Chính vì vậy khi viết một để tải gì, Lê Văn Anh 
đếu dặn tỏi phải viết đầu tiên về các giới hạn của để tải đó, nếu 
không sẽ lan man, vả lấn sang các giới hạn khác mà mình không 
biết hoặc biết mù mở, sẽ làm ảnh hưởng tới độ tin cậy của điểu 
mình đang viết. “Chân lý giới hạn" là nội dung của luận văn cao 
học triết học của bạn tôi tại Đại học Vạn Hạnh. 

Lê Văn Anh không bao giờ hoàn thành luận văn đó. Cuộc 
sống của bạn tôi thì dường như ngược lại. Mỗi tình đầu của anh 
là dưỡng một chiểu, nhưng có lẽ là đẹp nhất mà tôi biết. Cô bạn 
nhá giàu đối diện nhà anh bên kia đường ở Đà Nẵng đã làm 
anh sỉ mê ngay tử năm 16 tuổi. Vào những buổi khuya, khi mọi 
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người say ngủ, anh mang đản ghi-ta ra trước ngõ nhà, hướng 
về cửa số sáng đến nhà bên kia, vữa tự đệm đản vừa hát những 
bản tỉnh ca tiếng Anh thịnh hành thời đó, thưởng là nhạc của 
Beatles. Lê Văn Anh có biệt tài đản tay trái rất tuyệt và giọng 
hát tiếng Anh đảm thắm. Anh biết dây là điểm mạnh của mình 
và nghĩ rằng Chỉ - cô gái học sau anh hai lớp - sẽ phải để ý đến 
anh. Mỗi ngày anh đều viết cho nàng một lá thư, nhưng không 
gửi. Đến khi anh thi đậu học bổng ÄFŠ và trước ngày xuất ngoại 
du học Hoa Kỳ, anh mới đủ tự tin đón Chỉ trước cổng trưởng 
và trao cho cô bé xấp thư mà anh đã viết. Nhưng tội nghiệp cho 
chăng trai, cỗ gái thắng thừng nói "Không, tôi không biết anh là 
ai. Có nghĩa hàng ngày Chỉ đi học bằng xe hơi, không hế biết 
đến bất cử ai trong xóm nhà nghèo đối diện bên kia ngôi biệt thự 
bể thế của nhà mình. Chàng trai 18 tuổi như bị vỡ vụn trước củ 
sốc đấu đời. Đến Mỹ, anh vùi đầu vào các chương trình học để 
quên, và nhớ thế, có lễ, anh luỗn đạt thành tích cao so với các 
học sinh các nước khác cùng lớp với anh. Một năm sau về lại 
Việt Nam, anh hy vọng Chỉ không quên anh nên viết cho nắng 
một lá thư để nghị sẽ dạy kẽm tiếng Anh cho nàng. Một lần nữa, 
không có hỏi âm, thế là chàng trai khăn gói vào Sài Gòn học đại 
học với trái tim tốn thương. Nhưng bạn tôi lại được bù đắp bởi 
một mỗi tình thử hai, khi anh dạy kèm tiếng Anh cho một cỏ 
gái. Thật ra M. đã quen Lê Văn Anh vì là bạn cùng lớp với em gái 
của anh. Cô gái đã ngưỡng mộ anh từ lầu... Và tỉnh yêu đến với 
họ thật tự nhiên. Tôi nhớ có hôm Lẻ Văn Anh đã hí hửng khoe 
tôi tờ Điện Tín số Xuân (1972 hoặc 1973 gì đó) đăng hình bìa 
người yêu của anh. Thật ra người trình bảy cho bảo Điện Tín lúc 
đó là họa sĩ Ớt, tức Huỳnh Bá Thành (sau này là Tổng hiên tập 
báo Công An TPHCM), một người bạn của cả Anh và M. Sau 
1975, do khác nhau quan điểm chính trị, mổi tinh thử hai nảy 
của bạn tôi không thành. M lấy chẳng và sau đó qua đời trong 
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một tai nạn thương tầm. Lễ Văn Anh sụp đổ hoàn toàn. Không 
còn một “giới hạn” nào giữ cho anh lại bên kia bở của cuộc sống 
bình thường. Rượu là phương thuốc mà anh chọn... Tuy vậy 
anh đã đứng lên từ vực thắm sau khi cùng tôi và Dương tình 
nguyện vào Thanh Niên Xung Phong. 

Từ đó cho đến khi chết, anh vẫn cổ gắng sống theo chân lý 
giới hạn của minh. Anh thưởng nói với tôi, đại ý rằng: Thật ra 
con người có những tiểm năng vỏ hạn, nhưng cuộc sống thực 
tế khiến một số người không phát hiện khả năng của mình do 
không nỗ lực. Sự thỏa mãn với những cái tầm thưởng của cuộc 
sống khiến con người không vượt qua giới hạn của mình. Kế 
hoạch hành động, chứ không phải ước mơ và công việc khó 
khăn bạn làm sẽ quyết định bạn trở thánh loại người nào trong 
xã hội, Lê Văn Anh thường nói với tôi ý đó. 

Nếu chúng ta không cỗ gắng hết mình, không tự đẩy mình 
đến giới hạn và vượt qua giới hạn, thì chúng ta sẽ không biết 
hết năng lực thực sự của mình. Nếu chúng ta muốn trở nên 
phi thưởng, chúng ta phải sẵn sảng chấp nhận thử thách. Có 
thể nói, trong số bạn bé tôi, anh là người say mẻ lý thuyết nhất. 
Chỉnh vì vậy, sau khi học xong cử nhân, anh xin vào làm trong 
thư viện của Đại học Vạn Hạnh để học tiếp lên cao học. Anh 
thưởng kể cho tôi câu chuyện thành đạt của một vị quan Trung 
Quốc ngày xưa. 

Lý Tư, một chính trị gia phục vụ trong thời kỳ đầu của nhà 
Tân. Ban đấu ông ta chỉ là một quan chức trông coi một kho 
thóc. Một ngày nọ, ông chợt nghĩ về bản thân mình suốt ngày 
quanh quấn ở trong kho, không làm nên trỏ trống gì. Ông 
choáng váng khi khám phá thân phận thật của mình và thấy 
mình thật đáng thương. 

Sau khi suy nghĩ vài ngày, ông quyết định tìm thấy học. Ông 
nhờ thấy dạy cho ông kiến thức và kỹ năng mới. Nhữ quyết tâm 
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học tập để thay đổi số phận, Lý Tư sau đó đã giúp Tân Thủy 
Hoàng, hoàng để đầu tiên của Trung Quốc. Lý Tư đã trở nên 
giảu sang phú quý, được nể trọng trong xã hội. Ông trở thành 
một tấm gương tử thân phận nghèo hẻn, không mặc cảm tự tỉ 
và quyết tâm học hỏi để thành đạt. Quan trọng nhất ông đã hiểu 
được giả trị riêng của mình, những giá trị vô giới hạn. 


Lê Văn Anh đã kể tôi nghe câu chuyện trên rất lâu, trước khi 
tôi đọc được trong hồi ký của một tỷ phú Trung Quốc gắn đây. 

Lê Văn Anh học trên tôi một lớp và cũng lớn hơn tôi một 
tuổi. Vào năm lớp 12 (tức đệ nhất thời đó) anh thi đậu học bằng 
AFS dành cho học sinh trung học của Hoa Kỳ. Những học sinh 
giỏi nhất mới trúng tuyển học bỗng này. Lúc đầu Anh nghĩ mình 
không thể nảo đạt được vi phần lớn các học sinh trúng tuyển 
đếu là con cải gia đình giàu có. Nhưng anh không đầu hàng, anh 
học ngày đêm và cuối cùng anh được tưởng thưởng. Năm 1968, 
cả thanh phố Đà Nẵng chỉ có một học sinh trúng tuyển ÄFS là 
Lễ Văn Anh. Anh sang Mỹ học một năm, tương dương với lớp 
12 của Việt Nam. Sau khi về nước anh ghi danh học khoa chính 
trị và triết học tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Cũng như phần 
lớn sinh viên Vạn Hạnh lúc đó, Lễ Văn Anh tham gia tích cực 
phong trào sinh viên yêu nước, chống Mỹ. Nhưng anh không 
được tổ chức tin cậy với lý do mà không ai nói ra là anh từng du 
học tại Mỹ. Có lẽ đó là chẩn thương tâm lý sầu sắc mã Lê Văn 
Anh không bao giở viết trong các bản lý lịch cá nhần. 

Như thường lệ, anh đem lý thuyết phân tâm học của Sigmund 
Freud ra giải thích nỗi buồn bí ẩn của anh. Anh nói rằng sự hoài 
nghỉ vì anh có thời gian học tập ở Mỹ thật ra đó là một tiểm thức 
xã hội, không phải của cá nhân nào. Ảnh cho đó là một dạng 
của libido (tính dục) được biểu thị ra ngoài qua lòng đỗ ky hay 
phân biệt đối với những người khác được ưu đãi hơn mình. Khi 
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đã nói đó là "xã hội” thì ai cũng có, nhưng hấu hết không nhận 
biết. Tiểm thức đỗ ky đó trở thánh động lực phần đấu ở những 
người thành dạt, không muốn thua kém người khác, nên chịu 
khó vượt qua các giới hạn của mình. Còn những người thất bại 
thi tiểm thức đó sẽ mãi chỉ là sự thù ghét cá nhân. 

Sau ngày thống nhất đất nước, Lê Văn Anh mới tảm sự với 
tôi rằng: anh không muốn bị giới hạn trong thành kiến. Đỏ chỉ 
là thử thách không quả lớn trong cuộc đời. Bài học mà anh đã 
đạy tôi chính là phải nỗ lực hết mình để tận hưởng sự ky thú của 
cuộc sống... Nói như ngỗn ngữ của bạn trẻ bây giữ là "cháy hết 
mình. Anh thuyết phục tỏi, nhiều hơn là tôi thuyết phục anh 
gia nhập vào lực lượng Thanh Niên Xung Phong - một tổ chức 
thanh niên tình nguyện bán quân sự sau ngày 30/4/1975. Có thể 
nói ba chúng tôi: Lê Văn Anh - cán bộ nghiên cứu Viện Khoa 
học Xã hội miễn Nam, Nguyễn Phước Dương - bác sĩ, và tôi - 
giáo sư Anh Văn khá tiêu biểu cho giới trẻ có học ở Sài Gòn, sớm 
"giác ngộ” khi lên đường “lao động tập thể để thay đổi con người 
tiểu tư sản của mình”. 

Tuy vậy, Lê Văn Anh, một nhà lý thuyết, đã bỏ cuộc sau ba 
tháng lao động ở nông trường Lê Minh Xuân, ngoại ö thành phố 
Sài Gòn. Bác sĩ Nguyễn Phước [Dương cũng không thể “chảy hết 
mình" ở nông trường Phạm Văn Cội, xin trở về hành nghề bác 
sỉ và sau đỏ xuất cảnh định cư tại Bỉ. Cả hai bạn thần của tôi nay 
đếu đã về thế giới bên kia... Có điểu, đổi với ba chúng tôi, đó 
một khoảnh khắc đáng sống để biết mình là ai và sẽ trở thành 
“con người nào sau nảy: 

Cuộc đời bạn không như ngọn nến trong gió mà là một trận 
bão cát trên sa mạc ngút ngắn. Trận bão đó kết thúc trên đời 
nảy khi anh ở tuổi 60, khi gẩn như mãn nguyện với mái ấm một 
vợ, hai con gái. Như tôi đã kể, hai mỗi tình đấu tiền thất bại đã 
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hủy hoại niềm tin của bạn tôi vào tình yêu, nên cho đến tuổi 
50, ngoải công việc, thời gian còn lại anh vẫn sống với những 
cơn say. Ảnh lấy vợ ở tuổi 50 cũng là điểu tôi khá bất ngỡ. Tôi là 
người thay mặt nhà trai đến thăm chính thức nhà vợ và hỏi vợ 
cho anh ở Trả Vinh vào năm anh 55 tuổi. Ảnh lại cho tôi một 
bài học: “Nếu bạn kiến trì thi hạnh phúc chắc chắn không phải 
là giới hạn của bạn. 

Một ngày anh trở về Đà Nẵng đưa cha giả vào thăm trang trại 
khả “hoành trắng” ở Trả Vinh như lời hứa, anh đã ra di lặng lẽ, 
đây mãn nguyện. Người thân của anh nói: Ảnh bị đột quy vì... 
quả vui, vì gia đình anh, người thân yêu của anh quá vui. Món 
nợ trần gian anh đã trả. Trước đó, họ đã thất vọng vì đã gắn tuổi 
50 má anh vẫn lông bông. Họ thất vọng vì anh là người được 
thừa hưởng một nến tảng giảo dục mà ai có được vào thời đó 
cũng đếu thành đạt. Thật ra anh có định nghĩa riêng về sự thành 
đạt có giới hạn của mình. Cuối cùng, giới hạn của hạnh phúc 
bùng vữ, cướp đi cuộc sống của một người luôn muốn tin vào 
“chân lý giới hạn”. Cái chết là chân lý giới hạn cuỗi cùng. 

Câu chuyện bạn bè má tôi kể ở trên nhằm chứng mình rằng 
tình bạn được hun đúc trong mỗi trường giáo dục khai phóng, 
tự do sẽ mãi lớn lên, làm con người đoàn kết hơn, yêu thương 
hơn, đủ sức mạnh tỉnh thân vượt qua mợi khó khăn vật chất, kể 
cả sự chia rẽ chết người bởi cuộc chiến tranh. 


Nếu người bạn mục sư Nguyễn Xuân Tin dạy tôi bài học về 
đức tin tôn giáo và tình yêu thương con người, thì Định Còn 
dạy cho tôi sự chịu đựng, và giúp đỡ chí tình giữa những người 
bạn học với nhau, Trần Văn Mỹ và Lê Văn Anh dạy tôi tình yêu 
nam nữ, giới hạn cuộc sống vả sự thăng hoa của văn chương 
và Nguyễn Tùng để lại trong tôi nỗi buốn vỗ hạn về thân phận 
con người. 
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Tất nhiên, vào những thời đoạn khác nhau, ta có những 
người bạn khác nhau, nhưng rỗi, họ cũng nhanh chóng trở 
thành bạn cũ. Mỗi người đếu cho chúng ta nhiều kỷ niệm, và 
nếu biết phương pháp học hỏi, mỗi kỷ niệm là một bài học gắn 
gũi và dễ hiểu biết bao. Họ không phải là những nhân vật nổi 
tiếng, nhưng trong ngôn ngữ của chúng ta vẫn có cụm tử “Anh 
hùng vô danh”. Trong tiếng Anh từ "Hero” có hai nghĩa: “Anh 
hung” hoặc "Nhân vật” (trong tiểu thuyết hay phim ảnh). 


Với tôi, bạn hè là những “Nhân vật nối tiếng vô danh”. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 4 





BÁN TỰ VI SƯ 


Trạng thấy mũi dược làm thấy. 
- Thành ngữ Việt Nam 


Ngưữi thấy siêu đằng chỉnh là người thấy 
đã ảnh thức niềm vui sắng tạa và trí thức. 
- ÄAlhert Elnstein 


Tự xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay, người thấy 
hình như không còn được tồn trọng như xưa. Sự sụp đổ hình 
ảnh người thấy phản ảnh sự sụp đổ cái cốt lõi nhất của giáo dục. 

Đầu năm 2020, vào thời điểm dịch Covid-19 xảy ra trên khắp 
thế giới, tại một huyện vùng sảu ở Cả Mau, một thấy giáo dạy 
Anh Văn chỉ bản cho học sinh khẩu trang chống dịch mà mình 
mua được, đã bị báo chỉ thổi phống lên thành một hành vi vi 
phạm đạo đức nhà giáo, và dư luận xã hội, vốn đang bị hoảng 
loạn vì dịch cúm, trút sự giận dữ không thương tiếc lên hành vi 
của người thấy tội nghiệp. Tất nhiên, nghề giáo có đỏi hỏi rất cao 
về chuẩn mực nên hành vi của người thấy kia là không chuẩn, 
nhưng ông không nên bị "bẻu xấu” như thế. Bởi vì điểu đó sẽ 
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hủy hoại hình ảnh cao quý của người thấy trong lòng các em học 
sinh, dẫn tới sự hoài nghỉ các giả trị mà thấy giảng dạy? 

Nhân câu chuyện này, tôi nhớ câu chuyện của cổ Thủ tướng 
Lý Quang Diệu của Singapore trong Hỏi ký (1998) của ông về 
thấy: “ Tôi từng bị thấy hiệu trưởng đánh dòn. Thấy McLeod rất 
nghiễm khắc và công tâm, kỷ luật thấy đưa ra áp dụng cho tất 
cả mọi người, không phân biệt người nảy người kia. Hỏi đó học 
sinh nảo đi muộn ba lẫn trong một học kỳ đếu bị phạt đánh ba 
roi. Tôi luỗn dậy muộn, tôi thức khuya giỏi nhưng không dậy 
sớm được. Lần đó tôi đi muộn tới lần thứ ba trong một học kỳ 
năm 1938, thấy chủ nhiệm đã dắt tôi gặp thấy McLeod. Thấy 
hiệu trưởng biết tôi, vì tôi đã nhận nhiều giải thưởng và học 
bổng. Nhưng tất nhiên tôi vẫn không được tha. Tôi nằm xuống 
ghế và nhận ba roi. Tôi chắc là thầy không nương tay. Tôi không 
tài nào hiểu nổi tại sao các nhà sư phạm Tầy phương lại phản đổi 
việc này gay gắt đến vậy. Tỏi và các bạn tôi có sao đâu”?! Thật ra, 
trong bất cứ trường hợp nảo, cổ Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng 
muốn bảo vệ hình ảnh tôn nghiêm của người thấy hơn là một 
phương pháp giáo dục. 

Còn câu chuyện của tác giả cuốn sách này "khiêm tốn” hơn: 
Tôi đã học chữ trễ 2 năm so với tuổi đến lớp thông thường, khi 
người thấy dạy chữ đầu tiễn của tôi đã gieo vào tôi niềm sợ hãi 
như thể. Phương pháp của ông thật ra rất mới, đỏ là dạy học trỏ 
vũ lòng các bài hát hùng ca. Một hôm ông phát hiện thẳng bé là 
tôi chỉ nhénp miệng chứ không hát, thế là ông đánh tôi bằng chiếc 
roi mây dài mà bây giữ nhớ lại tôi còn lạnh da gà. Chưa hết, sau 
đó, ông bắt tôi quy trên một miếng vỏ xơ mít đẩy gai nhọn... 
Bạn sẽ làm gi khi bạn mới 7 tuổi? Tôi đã “từ chối" thầy bảng cách 
I. Tuoitre.vn 2/3/2020: hitps://Luoitre.vn/thay-piao-ban-khau-trang-3-000-danp-co- 

can-ca-lanh-đao-Ltinh-van-cuoc-20201035021 10918897 .hìm 


3. Lý Quang Diệu: Bản về cuộc đi, bản địch của NXE Trẻ, TPRHCM, 2017 (tái bản 
lần 3) 
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trỗn học, theo lũ bạn chăn trâu... Sau nảy lên trung học tôi đã 
nhiều lẫn học cách nói "không" với những gì mà trí khôn mới 
chớm của một con người cho là không thích hợp với chính nó. 
Nhưng trong sâu thẳm tâm hốn tôi luôn nhớ ơn người thầy 
đâu tiên. Và mỗi khi nhớ đến sự trừng phạt của ông, tôi luôn 
nhớ đến cha mẹ tôi, vì không bao giờ cha mẹ đứng về phía tôi: 
thấy giáo là thước đo lễ nghĩa và tri thức. Trong tầm trí của cha 
mẹ tôi, thấy không bao giữ sai lắm. Nếu tỏi bị phạt thi khi về 
nhà, cha mẹ lại phạt thêm. Phải chăng, những nguyễn tắc giáo 
dục trật tự của Khổng giáo đã đặt một nền tảng vững chắc cho 
ốn định xã hội Việt Nam? ” Tôn sư trọng đạo" không chỉ là lời nói 
suỗống, mà là hảnh vi ứng xử như bản năng trong thực tế. 


Có lẽ nhữ sự giảo dục của gia đình, mà vào những năm đầu 
đời đi học của mình, tôi rất sợ sự oai nghiêm của thấy giáo. Tôi 
luôn muốn noi gương các thấy cỏ làm nhiều việc tốt trong gia 
đình và ngoài xã hội. Trên hết, tôi muốn được làm thấy khi lớn 
lên dù tỏi biết điểu đó rất khó khăn. 


“KHỞI NGHIỆP” NGHỀ GIÁO Ở VŨNG TÀU 

Tôi đến Vũng Tàu lấn đâu vào mùa hè năm 1969 bằng xe gắn 
máy. lôi không nhớ cả đám bạn chạy mất bao lâu, chỉ nhớ cải 
cảm giác khám phá một thành phố biển với mùi tanh của cả, vị 
mặn của gió biển vả tiếng rì rào xa xôi của phi lao. Những mùi 
vị và tiếng động nảy tôi quá quen ở Đã Nẵng quê tôi, nhưng 
nghe thấy lại ở Vũng Tàu, tôi vẫn cảm giác một cái gì rất mới 
mẻ. Sau đó tôi thường xuyên đến Vũng Tàu vì một người bạn 
thân chuyển tới đó làm việc. Rỗi sau đó, tôi tốt nghiệp Đại học 
Sư phạm Sải Gòn và được chọn nhiệm sở ở Vũng Tàu. 

Sử dĩ dược lựa chọn vì tôi tốt nghiệp đạt vị trí thứ 2 (người 
đậu đấu sau đó được học bằng du học ở New Zealand), nên tôi 
trở thành thủ khoa, trong số 60 sinh viên vượt qua năm cuối 
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ban Anh Văn. Điểu đó cũng có nghĩa Vũng Tàu là một trong 
hai nhiệm sở tốt nhất thời điểm chúng tôi tốt nghiệp. Tôi muốn 
nhắc lại điểu này để thấy hệ thống giáo dục miễn Nam thời ấy 
hoàn toán theo hệ thống meritocratic, tức là dựa theo năng lực, 
là công bằng nhất có thể. 

Tất nhiên người bạn thân của tỏi luỗn khuyến khích tôi về 
Vũng Tâu dạy học. Thời chiến tranh, nhiều tỉnh lị chìm trong 
bất ổn. Vũng Tâu là thành phố tương đổi yên tĩnh. 


Nhớ tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sải Gòn nên tôi dược mới 
dạy hấu như tất cả các trường trong thị trấn với những giấc mơ 
nhỏ bé. Nguyễn Thị Tài (sau nảy qua Mỹ, lấy tên Monica và họ 
Trịnh của chống: Monica Trinh), là cô sinh viên năm thứ nhất 
Vạn Hạnh (Đại học Phật giáo) tọa lạc tại số 220-222 Trương 
Minh Giảng (nay là Lê Văn Šÿ, quận 3), đối diện chợ Trương 
Minh Giảng, đã mới tôi tới dạy kém tiếng Anh cho một em gải 
đang học trung học và một bé mẫu giáo. 


Chị của Tải là Nguyễn Thị Lộc, cỏ giáo tiểu học, có khuôn 
mặt tròn mà tôi thường nghĩ là giống Thủy Vân của Truyện Kiểu. 
Lộc không học tiếng Anh với tôi, nhưng má của Lộc thì hình như 
muốn tôi và Lộc quen nhau, có lẽ bà nghĩ cả hai đểu là nhà giáo. 

Mỗi ngày tôi đếu đến nhà Lộc, nằm trong hẻm Lam Sơn, đấu 
đường có một quán cả phê tên Ly-Yên, đã khiến lũ sinh viên bạn 
tôi trên Sải Gòn thường xuyên xuống chơi. Ly-Yên là chữ tách 
của cô Liên chủ quán. Cỏ Liên ngối ở quấy thu tiễn dưới ánh đèn 
vàng vừa đủ làm sắc nét khuôn mặt trái xoan và đôi mắt ướt mời 
mọc. Chính đôi mắt đó khiến lũ bạn tôi ai cũng tưởng cỗ Liên 
để ý đến mình. Niễm hy vọng dễ thương kéo dải suốt những ly 
thi đại học gai góc, mà nếu rút sẽ bị tống ngay vào quân trưởng. 
Và sau khi huấn luyện, cái chết là "lời hứa” còn chắc hơn những 
“cây đỉnh đóng trên cột” 
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Sau chiến tranh, không biết Liên còn hay mất. Nhiều nắm 
sau tôi trở lại Vũng Tàu chỉ với một khát vọng là được ngỗi uống 
cả phê trong quản Liên một mình hay với một trong những bạn 
cũ, nhưng giấc mơ ấy không bao giờ hiện thực. Mặt trời lẫn hoa 
sen (Liên có nghĩa là hoa sen) đếu không tìm thấy nữa ở Vũng 
Tâu. Người bạn thân nhất của tôi ở Vũng Tàu mà tôi nhắc ở trên 
chính là nhạc sĩ Nguyễn Tùng mả thời ấy nhiều người biết đến 
anh với trường ca Me Âu Cơ, nay đã không còn nữa. Anh mất 
vào những năm 80 vì một tai nạn giao thông. 


Còn Tải và những cỗ em gái thì tôi may mắn được gặp lại 
ở Mỹ và cả ở Việt Nam. Tải rất muốn trở về Vũng Tâu và mua 
ngồi miếu nằm trên một doi đất nhỏ ở Bãi Sau. Cô ấy nhờ tôi 
tìm cách mua cái miếu đó, đúng hơn là doi đất trên đó có cải 
miếu thờ, nhưng cuối cùng tốc độ công nghiệp hóa thành phố 
nhanh đến mức ngồi miếu đã biến mất trước khi tôi có thể hẹn 
gặp đúng người. 

Lộc có nói chuyện với tôi qua điện thoại cẩm tay khi tôi chạy 
xe trên đường đến Santa Ảna vào một ngày mùa hè ấm áp năm 
2005. Và sảu năm sau - năm 2011 - tôi nhận được email báo tin 
cô ấy qua đời, một mình, như một mình đã sống tửng ấy năm ở 
Mỹ với căn bệnh suyễn mang theo tử độ Vũng Tâu nỗng nàn gió 
hiển và những giấc mơ không rõ ràng. 

Tài kể với tôi: Chị ấy không muốn làm phiến ai trong nhà, 
nên tách riêng về sống ở CaliÍornia, trong khi cả đại gia đình 
sống ở Seattle, tiểu bang Washington. "Sợ làm phiến người 
khác” khiến Lậc chịu nỗi cỏ đơn nơi đất lạ quê người mấy chục 
năm trời. Những kỷ niệm ở Vũng Tàu mà cô nhắc qua điện thoại 
hôm ấy với tôi là những hình ảnh duy nhất mà cỗ còn nhớ, trong 
đó tôi là người thấy trẻ bị bỏ lại. Trong nhiều năm mới qua Mỹ 
cô bị ám ảnh rằng tôi có thể đã chết. Loạn lạc ấy mà, ai biết được! 
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CHUYỆN DẠY KÈM Ở NHÀ (GIA SƯ) 


Hiện nay (2020) nhiều bậc phụ huynh có vẻ không đẳng tình 
với việc các thấy cỏ giáo dạy thêm. Tuy vậy, chính nhờ dạy thêm 
mà các thấy cô giáo (nhất là thấy cỏ trẻ) có thể tích lũy thêm 
kinh nghiệm dạy học, đảo sâu chuyên môn, trong khi tăng thêm 
thu nhập vả tự tin hơn trong nghề nghiệp thanh cao của mình. 
Kinh nghiệm dạy thêm của tôi nhiễu năm trước cho thấy tôi có 
cả hai nguồn cảm hứng: mặt từ tích lũy kỹ năng và hai là tích lũy 
tài chính. 

Còn dạy học ở trưởng lại là câu chuyện khác. Ngồi trường 
trung học công lập thứ nhất mà tôi chính thức bước lên bục 
giảng là Trung học Vũng Tâu vào tháng 11/1970. Hỗ sơ sinh viên 
sử phạm của tỏi ghi là “thực tập. Nhưng một “giáo sư thực tận” 
có khác gi một “giáo sư không thực tập" khi anh một mình đứng 
trước các học trỏ để truyền bá kiến thức hay đạo nghĩa làm người. 

Là một thấy giáo tiếng Anh, nhưng không hiểu sao Hiệu 
trưởng Bùi Bằng Hãn và phòng giám học phản công tôi dạy 
thêm mỗn Việt Văn, có lẽ nhà trưởng đủ thấy dạy tiếng Anh 
trong khi thầy giáo Việt Văn còn thiếu. Chính sự phân công trải 
nghề này đã cho tôi nhiễu kử niệm về học trỏ nhất. 

Một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi rùng mình, 
không hiểu vì sợ hãi hay vì trách nhiệm. Đó là lần coi thi tú tải 
đầu tiên trong cuộc đời làm nhà giáo chính thức của tôi. Khi ôm 
chống bài thi của các thí sinh về phòng hội đồng thi để tổng kết 
số bài thi trong ngày, tôi đã bị thiếu mất một bài. Đếm lại lần hai 
dưới sự giảm sát của ông chủ tịch hội đồng thị, tôi vẫn thiểu mất 
một bài. Tôi cảm thấy như bầu trời sắp sập trước mặt, hai mắt 
cay xẻ như muốn khóc, vì khi gom bài của các em, tôi đã đếm kĩ 
từửng trang một và các em đã kí tên hẳn hơi đã nộp bài cho giám 
thị coi thi. Tôi gẩn như tuyệt vọng, vì thật ra không sợ một án kỷ 
luật dành cho người coi thi thiếu trách nhiệm mà, nghĩ đến em 
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học sinh bị mất bài nhiều hơn. Rồi em ấy sẽ sao đây? Tôi không 
còn bình tĩnh để kiểm lại chẳng bài lần thứ ba nữa. Đúng lúc ấy, 
một đồng nghiệp nữ, nói với mọi người: chúng ta thử kiểm từng 
trang một xem sao. Và họ tự kiểm chẳng bài đó. Tôi ngồi nhìn 
mệt mỏi như kẻ sắn lên đoạn đâu đải. 


“Hãy rỗi, giọng cô đồng nghiệp reo lên mà cho đến tận 
hây giờ sau hơn 40 năm, tôi văn củn nghe rõ như chính tiếng 
thở của minh. Bải thi bị kẹp giữa các bài thi khác mà nếu chỉ 
kiểm trên phách thi không thể tìm ra. Tôi như được cửu với, 
tôi nghẹn ngào nói lời cảm ơn cô đồng nghiệp và hội đồng thi. 
Sau chuyện này, tôi có ý nghĩ sẽ bỏ nghề dạy học, có lẽ vì thấy 
minh không cẩn thận và thiếu bình tỉnh, trong khi cẩn trọng 
và bình tĩnh là hai phẩm chất không thể thiếu của nghề thấy 
giáo... Nhưng nhiều năm sau đó, tôi vẫn đứng trên bục giảng 
và trở nên tự tin hơn. 


Một em học trỏ sau nảy gặp lại trong một khóa đào tạo của 
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã nói: “Suốt năm học thấy 
chỉ dạy bài Đáp dá ở Cân Lôn của cụ Phan Châu Trinh. Thấy dạy 


lũng yêu nước” 


Em này, nay tóc đã hoa râm, từng là một “Việt cộng nằm 
vùng” thời tôi dạy học ở đó. Lúc tôi gặp lại, em đang là phỏ giám 
đốc bưu điện. Em mang tặng tôi bức hình nhỏ den trắng, ỗ vàng 
vị thời gian: Thấy nhận ra không? Thấy nẻ và em đây nẻ. Hai 
thấy trò như hai đứa con nít đang cười. Năm đó tôi mới 21 tuổi 
và cậu học trò chứng 15 tuổi. Em tên là Sơn, học lớp 9A1 Trường 
Trung học Vũng Tàu niên khóa 1971-1972. 


Ngày 15/10/2019, tôi có dịp trở lại Vũng Tàu hội ngộ cùng 
các học trỏ đầu tiên của mình thi mới biết em Sơn đã mất pẵẩn 
hai năm vì nhi máu cơ tim. Cuộc đời thật quá vỏ thường! 

Mặc dù dạy Anh Văn cho các em học lớp 9, tôi đã bắt các em 
học The last leaƒ (Chiếc lá cuỗi cùng) của  Henry. Sau nảy gặp 
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lại, một em nói: "Chiếc lá xanh vẫn không rụng...” Cuộc đời vẫn 
đẹp du tai ương cứ đến không chửa một ai. 

Truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” (The last leaf) của ŒHenry 
mà lúc còn học ở trung học tôi rất mẽ, và nhờ đam mê đó, tôi say 
sửa dịch các truyện ngắn của ông, coi như những bài tập Ảnh 
Văn ở nhà. Tư tưởng hy vọng mà tác phẩm ảnh hưởng lên tâm 
hỗn mới lớn của tôi sâu nặng đến nỗi trở thành “xương sống” tri 
thức của cả cuộc đời sau. 

Tôi nhớ năm 2005, tôi cũng có dịp đến Austin, Texas, quê 
của nhà văn O Henry mã tôi ngưỡng mộ. Tỏi đã vào bảo tảng 
nhỏ của ông vả lật giở từng trang thủ bút của nhà văn. Tôi đã 
lấy chiếc mũ đen mà nhà văn lúc sinh thời rất thích, đội lên đâu 
mình và đứng chụp hình. Cũng hơi khiếm nhã vì hồm đó ngày 
hè nóng nực, nên tôi lại bận quân short và áo thun, nên trông 
không được trọng thị. Tôi nghĩ nhà văn châm hiếm này không 
đến nỗi nghiễm khắc với tỏi. 

Trở lại câu chuyện dạy học ở Vũng Tàu: Học trỏ của tôi đọc 
tiếng Anh thậm chỉ không dịch nổi cái tựa để “The last leaƒ” 
thành “Chiếc lá cuỗi cùng 

Tôi buộc phải kể cho các em câu chuyện, tất nhiên bằng tiếng 
Việt. Các em chăm chú lắng nghe và dường như có tiếng sụt sùi. 
Lớp toàn nữ sinh mà. Khi chấm dứt câu chuyện, có nhiều cánh 
tay giơ lên. Tôi chỉ một em gái cuối lớp có đôi mắt trön và cái nơ 
màu xanh (Tôi không nhớ tên em). "Thưa thấy, tại sao ông lão lại 
hy sinh như vậy?” Lúc đó tôi thật sự lũng túng, không phải không 
biết lý do, nhưng không biết làm sao nói cho em hiểu rằng con 
người ta sống bên nhau, đôi khi rất ghét nhau, đôi khi không 
giao tiến nhau, không cẩn lời nói hoa mỹ với nhau, nhưng khi 
cận kể cái chết, hoặc khi biết người khác đứng trước hiểm nguy, 
lòng nhân tử lại trỗi đậy còn mạnh mẽ hơn cái chết. Ông lão họa 
sĩ Berhman suốt đời mơ vẽ được một kiệt tác, nhưng ông không 
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làm nổi, cho đến khi nhữ vẽ chiếc lá xanh mà ông đã cứu được 
một người... Đó là mạng người. Đó là kiệt tác. Không có một 
công trinh nghệ thuật nào đẹp hơn mạng sống một con người. 
Tôi không biết các em có hiểu hết không, nhưng hàng chục nắm 
sau, khi gặp lại một em trong lớp đó, em nói em nhớ thấy vì thấy 
đã kế cho em chiếc lá cuối cùng, và nhiều khi tuyệt vọng, em đã 
nhớ tới câu chuyện đó... 


Tôi biết tôi không thành công lắm lchi dạy các em hiểu được 
câu chuyện bằng Ảnh ngữ, nhưng không sao, tiếng Việt hay tiếng 
Anh cũng chỉ là phương tiện nhằm truyển tải vào tâm hốn các 
em những nghĩa lý làm người. Cũng vì cầu chuyện đó mà ông 
hiệu trưởng trường Trung học Vũng Tàu - thấy Bủi Bằng Hãn - 
mà tôi đã nhắc ở trên, đã phê vào số thực tập của tôi không mấy 
tốt, đại ý “dạy tiếng Anh quả cao so với trình độ của học trỏ. 

Trường Trung học Vũng Tàu là nơi tôi thực tập nằm ở Bãi 
Trước và sau nảy chính thức nhận nhiệm sở tại trường Trung 
học Định Tiên Hoàng ở Bãi Sau. Hai trưởng đểu là công lập, 
nhưng tôi cảm giác trường Định Tiên Hoàng dành cho con nhà 
nghèo và lao động, củn Trung học Vũng Tàu dành cho con em 
công chức vá nhà khá giả trong thị trấn. 

Hệ thống giáo dục miễn Nam thời đó phản ảnh sự đa dạng 
của xã hội kể cả về giai cấp, chính trị, tôn giáo và kinh tế. 

Các trưởng công lớn (như trưởng Trung học Phan Châu Trình 
mả tôi đã học tử năm 1962-1969 hay trường Trung học Vũng Tàu 
và Dinh Tiên Hoàng mả tôi đã dạy từ năm 1972 cho đến tháng 
4/1975) do nhà nước đải thọ, gồm các cấp học phổ thông hay 
trưởng cấp 3 chuyên nghiệp lcÿ thuật, nông nghiệp, chăn nuủi... 
Cũng có các trưởng (gọi là trường tử sĩ) dãnh cho con em những 
người lính miễn Nam chết trong khi làm nhiệm vụ. 


Hệ thống bán công - nửa nhà nước, nửa tử nhân, còn trưởng 
tư thì hoàn toàn do tư nhân, trong đó có các trường Pháp và Hoa 
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(cho đến năm 1967, vẫn còn trưởng Trung học Pháp Lycée Blaise 
Pascal và trường Tiểu học Thọ Nhơn - dành cho con em người 
Việt gốc Hoa ở Đà Nẵng). 

Các trưởng cộng đồng bắt đâu vào năm 1963-1964 đã dành 
một chương trình cởi mở theo lỗi Hoa Kỳ, trong đó học sinh 
được dạy để thảo luận các vấn để và dưa ra các ý kiến khác nhau 
khi tranh luận trong lớp. (Tôi nhớ giữa niên học 1963-1964, lúc 
đó chúng tôi học lớp đệ lục (lớp 7) đã có những giờ thuyết trình 
của mỗön Việt Văn do cô An Hà Châu dạy, hiện nay (2020) cỗ 
đang sống ở Texas, Hoa Kỳ. 

Đó là những giờ học mà tôi thích nhất, mặc dù mỗi lần thay mặt 
nhóm lên thuyết trình, tim tôi đận liên hồi, không phải vì không 
thuộc bài thuyết trình màả vì nhìn xuống chỉ toàn "bọn con gái” 
đang nhìn tôi với những “đôi mắt cá ơn như sắp sửa se mình...” 
(thơ Nguyễn 5a). Năm lớp đệ lục (lớp 7) niên khóa 1963-1964 có lẽ 
là năm học “khó khăn” nhất của tỏi, vì tôi bị hai cái “án” lớn. 

Tôi vốn là một học sinh giỏi văn nhất lớp, cô giáo thường 
đọc bài luận văn của tôi cho cả lớp nghe. Nhưng có một hỏm, 
tôi không còn thích cách miều tả ngọt ngào trong những hải văn 
quả cũ, nghe như một cải đĩa hát bị nhão, nên tôi nghĩ ra cách 
viết văn cứ hai, ba chữ thi chấm cầu, kiểu như: “Tôi đi. Và nghe. 
Cỏ thi thẩm. Dưới chân. Thể là khi nhát bài, cô giáo đã ném bài 
làm của tôi trước mặt tôi và hét lớn: “Mấy tí tị tuổi đấu mà bắt 
chước Sagan. Thật ra, nào tôi có biết Sagan là ai. Sau này, nhờ cỗ 
mà tôi tìm đọc hấu hết các sách dịch của nữ tác giả người Pháp 
ăn khách thời đó là Francoise Sagan. Năm 1996, khi sang Pháp 
lẫn đầu tiên, tôi đã cỗ tìm đến con đường sách cũ dọc sông Seine 
để tìm những cuỗn nguyễn bản tiếng Pháp của nữ nhà văn. 
Pháp Văn chỉ là sinh ngữ thứ hai của tôi ở trung học đệ nhị cấp 
(cấp 3), nhưng tôi mê đọc sách văn chương bằng tiếng Pháp từ 
thời đó. Tất nhiên chỉ đọc nhờ tra tự điển, chứ không nói được. 
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Tháng 10/2018, nhân kỷ niệm 40 năm ra trường của học trò 
của tôi tại Trung học Vũng Tàu - ngôi trưởng đấu tiên mà tôi 
giảng dạy sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 1972 - một em học 
sinh đã gửi qua Zalo dòng tin nhắn để nhắc tôi nhớ đến lớp học 
nhỏ của em: “Thấy là người thấy đầu tiên đã bất bọn em chia 
nhóm thuyết trình, du lúc đó bạn em mới học lớp 9. Tổ em bắt 
em lắm tổ trưởng, lên thuyết trình truyện ngắn Hoa Thiên Lý 
của tác giả Duyên Ảnh. Tới giờ nghĩ lại vẫn còn sợ run Thầy di!” 

Mặc dù dòng tin nhắn của em rất ngắn nhưng đã tạo một 
cơn sóng lớn trong ký ức của tôi. Một vùng biển tưởng đã chết 
bỗng dưng xao động như sắp có bão. Tôi nhớ đủ thứ về Vũng 
Tâu, về bảng đen, phấn trắng. Tỏi thích nhất cụm tử “người thấy 
đầu tiên... của em, vì sau này, khi được đi học tại Liên Xô cũ 
(1984), tôi đã say mê đọc truyện ngắn Người thấy đầu tiên của 
Aymatovy và tôi luôn tưởng tượng thấy một phần tuổi trẻ tươi 
đẹp của minh. 

Như vậy, tôi vẫn “thuộc” cái gì mả cô giáo ngày xưa ở trưởng 
Phan Châu Trinh, Đá Nẵng đã dạy tôi và lại áp dụng để dạy 
học trò của mình khi đứng trên bục giảng. Giáo dục luồn là 
một dòng chảy, và học trỏ sẽ "không uống một thứ nước hai lấn 
trong một dòng sống” 

Tôi linh động hơn cô giảo rất nhiều khi bắt các em phải chọn 
những tác phẩm mới nhất, của những nhà văn được ưa thích 
ngoài đời, chứ không phải từ sách giáo khoa. 


Năm 1972 đến như một cơn lốc. Ngoài Trung là mua hè đỏ 
lửa. Còn Vũng Tàu, với tôi, lại là vùng trời di trú yên bình. Tôi ra 
mắt tập thơ đấu tay quay roneo của tôi: Gieo ra trên đẳng khả. 
Chủ để của tập thơ nảy cũng giống như chủ để của Chiếc lá cuối 
cùng. Không bao giờ để mất hy vọng. Tình yêu và hy vọng, đó 
là dưỡng chất cuộc đời này. Tôi đã từng học thuộc chuyện thân 
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thoại về chiếc bình Pandora. Nguyễn Tùng, nhạc sĩ "xây dựng 
nồng thôn - người bạn thân mả tôi nhắc tên trên kia - đã phố 
nhạc một trong những bài thơ má anh đã hát say sưa đêm đỏ: 


„ 


“Tóc em bay... buốt giá từng chiều... hẳn tôi xơ xắc... túc em bay... 


Nguyễn Tùng nay không còn nữa, nhưng Vũng Tàu hay Ö 
Cấp (Cap Saint Jacques) vẫn còn đó, dù trông có vẻ “mệt lã"” vì 
ngồi trường cũ của tôi - Trung học Vũng Tảu - phải "chịu dựng” 
thêm những tổng cao khô cứng. Sản trường cũng đã mất khi 
bóng xanh của những cây bảng không còn che mắt tiếng cười 


của các em học trỏ tỉnh nghịch và thuần khiết. 


Nhắc đến thành phố biển xinh đẹp và thanh bình Vũng Tàu, 
tôi không khỏi nhớ đến những bạn đồng nghiệp đã cùng chia sẻ 
những tháng ngày không bao giờ còn tìm lại được. Tôi sẽ không 
hoài công đi tìm “khoảng thời gian đã mất” đó, chỉ là muốn thử 
xem trí nhớ của mình còn chạy tốt hay không. Trong cuộc sống 
của chúng ta đôi khi có những sự trùng lặp hay tương tự ngẫu 
nhiên, không lý giải nổi. Ví dụ: khi tôi học ở Trung học Phan 
Châu Trinh Đã Nẵng thi các giáo sư của tôi đểu là những sinh 
viên thủ khoa các môn của Đại học Sư phạm Huế, củn khi về dạy 
học ở Vũng Tàu thì các đồng nghiệp của tôi hầu hết cũng thuộc 
“top 5” tốt nghiệp của Đại học Sư phạm Sài Gòn. Chính vì vậy, 
hình như, chúng tôi không bao giữ nghĩ tới tỷ lệ học sinh thi đậu 
hay thi rớt như bảy giữ (2020). 

Chúng tôi chỉ một mực tập trung vào dạy sao cho thật... hay, 
để học sinh có thể giải hơn thấy. Phạm Bá Trực, thủ khoa toán 
Đại học Sư phạm Sải Gòn năm 1970 là một đồng nghiệp như 
thế. Trực tốt nghiệp sư phạm toán hạng thủ khoa và chọn Vũng 
Tâu. lôi và Trực cùng nhau thuê một căn nhà có vườn nhãn 
chung quanh, bóng mát quanh năm và mùi thơm của nhãn cứ 
còn mãi dù mùa trái đã qua lâu. Trực và em trai tên Phong (học 
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lớp 10 trong trường Định Tiên Hoàng, nơi chúng tôi giảng dạy) 
là những tay chơi dân ghi ta cổ điển thật tuyệt má cho đến bảy 
giờ tôi chưa nghe một ai chơi ghi ta “có hỗn hơn hai anh em nhà 
họ Phạm nảy. 


Trực cũng bỏ công dạy hai anh em tôi (tôi cũng có một thẳng 
em tử Đã Nẵng vào và cũng học trong ngôi trưởng đó) chơi 
những bản nổi tiếng như La Paloma, Besame Mucho, Danuhe 
Bleu... nhưng tôi không bao giờ học dược. Tôi không phải là 
người có duyên với âm nhạc ngay từ tấm bé. Khi còn ở làng quê, 
học ABC, tải đã bị thấy đánh te tua vì không chịu hát theo thầy 
những bản hùng ca nhịp 1/2 mà ông mang từ chiến khu vẽ. Rồi 
sau đỏ, vào lớp đệ thất Phan Châu Trinh (lớp 6, năm 1962) tôi 
thường bị thấy dạy nhạc Hoàng Bích Sơn cho điểm 0 vì đánh 
nhịp sai khiến cho hạng nhất lớp của tôi bị hạ, vá từ đó suốt hai 
năm học tôi rất sợ giữ nhạc của thấy. 

Mặc dù mang tiếng là "giáo sư” nhưng tôi và Trực đểu phải 
làm tất cả việc nhà như đi chợ, nấu cơm, giặt áo quân, bình đẳng 
như hai cậu em của tôi và Trực. Hình như tính bình đẳng này 
cũng được hình thành như một bản năng nhờ những năm học 
tiểu học và trung học, và nhất là được giáo dục từ các "giáo án 
thứ hai” là sách văn học và phim ảnh mà chúng tỏi tự do chọn 


lựa khi đủ lớn. 


Nhờ tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sải Gòn, một định chế đại 
học uy tín thời đó, nên tôi và Trực được mới dạy tại hấu hết các 
trưởng tư thục khác ở Vũng Tàu. Ban đêm tôi còn dạy ở Trung 
tảm Ảnh Văn Hội Việt Mỹ. Hội Việt Mỹ có trụ sở chính tại Sải 
Gòn và đặt chỉ nhánh ở hấu hết các tỉnh thành miễn Nam những 
năm 70 của thế kỷ trước. Đây là mặt địa chỉ dạy tiếng Anh hiệu 
quả, có tính ứng dụng cao, giúp học viên có thể giao tiếp với 


người Mỹ và người ngoại quốc khác. 


Hừững củi thưởng sự lười học của can người] | 221 


Cho đến bảy giữ, thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, Anh Văn Hội 
Việt Mỹ vẫn còn là một hệ thống dạy tiếng Anh hải ra tiễn tại các 
thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đã Nẵng và cả Hà 
Nội. Không biết những ông chủ trưởng thủ lợi nhở thương hiệu 
này có nghĩ rằng "giáo dục ở bất cử lãnh vực nảo, du kiến thức 
hay kỹ năng, cũng cần có một lịch sử, lịch sử đó càng dài thì cảng 
giả trị. Cái gì bạn cũng có thể phủ định khi làm một cuộc đột 
phá, hay một cuộc cách mạng, nhưng giáo dục thì không. Hầu 
hết sự bất an của xã hội Việt Nam hiện nay có nguồn gốc sâu xa 
của phủ định tuyệt đổi trong mong muốn xây dựng cải mới tuyệt 
đối trong giáo dục. 

Thấy giáo dạy toán Phạm Bá Trực cùng các thấy giáo dạy 
cùng trưởng trung học với tôi, tất cả đều phải thực hiện nhiệm 
vụ “học cải tạo" sau 30/4/1975 là nhằm thay đổi hoàn toản nến 
tảng giáo dục mà chúng tôi gọi là “ngôi đến kiên cố của giáo dục 
khai phóng”. Trực bảy giờ đang sống ở Virginia, miễn Đông nước 
Mỹ. Mới đây anh gửi cho tôi một tấm hình cũ mà anh còn lưu giữ 
- tấm hình chụp năm 1974 - trong một chuyến du ngoạn đến Đã 
Lạt của thấy trò Trung học Định Tiên Hoàng Vũng Tâu năm xưa. 

Đáp lại, tôi đã viết cho anh một lá thư, qua đó, tôi muốn 
khẳng định rằng chúng tôi đã may mẫn thừa hưởng một nến 
giáo dục giúp chúng tôi có sức mạnh kiến thức và phẩm hạnh 
để luôn giữ cho mình giá trị của một người thấy. Và tiếc rằng sau 
khi đất nước hòa bình, lửa thấy giáo được đảo tạo bái bản như 
chúng tôi phần lớn không được tiếp tục “làm thấy”. 

“Thư gửi (muộn) đồng nghiện nhà giản ở Mỹ (trích) 


Cảm dn bạn đã chuyển cho tôi hức ảnh chụp ngày trẻ của 
chủng ta - những thấy giáo trẻ, những giáo sư trẻ - cùng đi du 
nguạn vũi học trò tỉnh nghịch và dáng yêu. Chúng ta đã dẳi từ Vũng 
Tâu lên Đà Lạt, từ biển xanh-da-trời lên cao nguyên xanh-lá-cây, 
tua không ai trang chúng ta đâu bạc như bây giả... 
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Thời đô vẫn còn chiễn tranh, nhưng hình như thấy trò chúng ta 
hơi "ích kỳ” với khoảng thanh bình nhà nhĩi ở một gốc trời trung 
xanh và những tâm hẳn lân lánh. 

Lâu rỗi không thấy bạn về thăm Việt Nam. 

lôi nhỏ lấm gâm nhất Trực về thăm cách 4 năm rỗi. Bạn 
thăm tôi ÍL nhất 3 bẩn, còn tôi thăm bạn nhiều hân ä Alexandria, 
Virgimia, Hlaa Kỳ. Chỉ trừ năm đâu qua Mỹ tôi không thăm bạm vì 
hận học, ra lúc đó thật sự cũng không biết bạn ở đâu. Thời điểm 
đó tôi cũng không tmuẫn bạn bè và người thân ở Mỹ biết tôi đến 
Mỹ. Cũng chẳng có lý da gì. Bây giả tôi mỗi hiểu cuộc chiến tranh 
chỉ 20 năm nhưng sự chia rẽ nỗ gây ra sẽ kén dài không biết đến 
hao giữ, và điều tệ hại nhất là chiến tranh hình nhủ tạo ra một gen 
mỗi trang người Việt chúng ta: “the hafe gene `. 

Năm 1972, chúng ta cùng tốt nghiện Thai học Sư phạm Sài Gòn 
(Faculty 0ƒ Pedagagy Saigon) và chạn nhiệm sử ở Vũng Tàu, thành 
ph biển yên bình, đảng sẵng nhất miễn Nam lúc bấy giả. 

Vũng Tàảu là điểm đến lốt, nên sinh viên tất nghiện thủ khaa 
mỗi dược chụn nơi này làm nhiệm sử. 

(Tôi không hiểu sao bây giữ đất nước thẳng nhất hòa bình rỗi, 
mà thấy gián ử Việt Nam của tôi phải thi tuyển lại sau khi đã học 
xong sư phạm? Hạ có vẻ không được xã hội tôn trọng như ngày xiên: 
chỉ cần một hội đẳng thi bị nghỉ ngữ gian lận là cả tập thể giảu viên 
bị tra xét, mất cả thể điện trước học trò. Thậm chỉ có nhụ huynh cậy 
mình có chút quyền, đã bắt cô giáo quỳ trước mặt các em học sinh 
ngây thử... Tôi không hao giờ ủng hộ phương nháp giáo dục bạo 
lực wà cưỡng ép, những từ nhỏ, du bị thấy cô tắt tại, quy xd-mii, bị 
tủẳnh đòn bằng rúi mây..., tôi vẫn một mặc kính trong thấy. Và cha 
mẹ tôi không ban giữ dám trách thấy cô một tiếng nào.) 

Gần đây nhiễu người à Việt Nam nỗ lực xuất bản tập sách gối 
đâu gidlng của bọn tình hỗi còn nhỏ, là hộ "Quốc Văn giáo khoa 
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thư” và có tắc giả viết lại thành “Tân Quấc Văn gián khoa thư” 
Nhiễu người còn viết lại cách thị uào sử phạm, cách chụn nhiệm số 
khi tất nghiện, để nói rằng: giản dục ngày xưa của tiễn Nam cũng 
cô điểm đẳng học hỏi và ân dụng cha bây giữ. 

Tôi cũng không biết mình có hoài cổ không? Nhưng hình như 
ngày càng thấy nhỉ Hễc một nên giáo dục. Phải chăng giáo dục 
hiện tại là một mắng màu ngưtc, khiến ảnh sắng của lỗi giảo dục 
ngày xiâa ử miễn Nam cử sảng lên, dưỡng như ngày cảng chói tmrÃH 
Vũ cay mắt... 

Ngày xin sinh viễn sử phạm, mặc dù ra trường lương không 
cao lắm, nhưng khi đi hạc thì được học bằng khả cao, nam sinh 
viên lại được hoãn dịch (hoãn thí hành nghĩa vụ quận sự) và khi 
tắt nghiện thì khỏi phải di lĩnh mà được biệt phải sau huấn luyện 
quân dự bị vài thẳng. Sự tu đãi này chỉ dành cho sinh viên hai 
trường: Sư phạm và Hành chẳnh mà thâi. 


Tôi nhỉ Trực dạy toán, còn tôi dạy Anh Văn. Cải mày cũng làm 
khó tôi một thửi gian sau nằm 75. Trực thì chịu không mỗi nên đã 
vượt biên. Tôi ở lại và thử thách mình trong một cuộc chiến khác. 

Trong số thấy dạy cùng trưởng Trung học Định Tiên Hoàng có 
thấy Trần Vĩnh Bảo dạy văn. Ông đậu thủ khoa Đại học Sư phạm 
Sải Gòn và về trưởng dạy trước tụi mình hai, ba năm gì đủ. Sau 
năm 1975 ông làm nghề chụp hình dạo trên bãi biển. Củ lầm ông 
lên Sài Gần tìm thăm tôi. Cha đến bây giả tôi vẫn nhữ ông và ray 
rửt vì không giúp được gì. Khi tôi có thể giúp thì tìm ông không 
được: ông đã mất! 

Trong một xã hội quá chuộng bằng cấp như xã hội Việt Nam 
hãy giữ, tôi quyết tâm lấy cho được cải Ph.l), để sau này có thể 
dạy học trở lại. Nhiễu người tất đã giúp ti. Tôi vẫn nhủ tên nhưng 
khẳng ghi ra đây vì họ, có người đã mất, đêu là người nỗi tiếng, có 
ảnh hướng nhất định ở Việt Nam, ử Mỹ, và Thái Lam... 
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Giáo sử Kin Cheroutes, từng là khaa trưởng Đại học Ienver 
đ Calnrada đã hửa giúp tôi và ông đã làm dược khi mới tôi đến 
thỉnh giảng ủ trưởng ông vào mùa hè 2000. Tôi nghĩ rằng ít nhất 
tôi may mẫn hơn thầy Bảo, Trực di Và tay mắn nhất là khi kết 
thúc chiến tranh, chúng ta không những củn sẵng, mà còn rất 
nhiễu thửi gian để... trẻ hàa! 

Hình như cuc chiến khác của tôi (mà tôi nỗi ở trên] đã kết 
thúc vì cảm giác may mắn đỗ chẳng? 

Bảy giờ chúng ta không còn tuổi để phải trả lời cha những câu 
hỗi như vậy. Bài vì ngay câu trả lời cũng không còn ý nghĩa nữa rỗi. 

Bạn chỉ biết rằng tôi rất vui những ngày này khi nhận được 
tâm hình bạn gửi và nhữ lại tuổi trẻ rất đẹp - như không bao giữ 
đẹn hữn - của mình. 


BÁN TỰ VI SƯ 


Sau khi bảo vệ luận án Ph.D. về giáo dục truyền thông tại Mỹ, 
mặc dù còn làm báo, tôi dành thị giờ thỉnh giảng ở nhiều lớp 
học khác nhau, nhưng những lớp mả tôi có ấn tượng nhất chính 
là những lớp mà học trỏ là những nhà kinh doanh - vào thời đó - 
đã được coi là thành đạt. Các bạn đỏ thưởng nói với tôi: nửa chữ 
cũng là thấy, mỗi khi đến ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Tôi đã đến các lớp này để cùng “học trỏ trao đối về thế nào là 
quan hệ cũng chúng tức là PR (public relations), nhất là quan hệ 
với giới truyền thông và quan hệ với chính phủ. Không phải tất 
cả nhà kinh doanh quay lại lớp học này đếu đồng ý với tôi, những 
điểu mả tôi cảm động, chính là khao khát trị thức của lớp doanh 
nhân thời kỳ ấy âm ï như lửa than chỉ chữ được chảy lên... 

Ngày 2/8/2009, anh Nguyễn Phi Hùng - giám đốc một công 
ty nhỏ ở Qui Nhơn - đã gõ cửa phòng tôi, trao cho tôi một gói 
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giấy ni-lỗng và nói trong hơi thở gấp, vì leo lên tận lầu 3 của nhà 
khách Thành ủy Qui Nhơn: “Thấy đừng từ chối món quả của 
em. Em phải thức cả đêm để tự làm món chả cá này. Thấy mả 
không mang về Sải Gòn là em giận thấy đá!” 

Hỗi xưa đi học, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến có ngày nảo 
đó xuất hiện trong ngỗn ngữ Việt Nam tiếng “giận thấy. Nhưng 
tôi hiểu đó là tấm lòng của một mỗn sinh. Du tải chỉ dạy các 
bạn nảy một tuần lễ, nhưng các bạn vẫn xem tôi như một người 
thấy. Món chả cả thu của Hùng khiến tôi nhớ lại những tình cảm 
dễ thương của những học trò... giả. Đó là những người ở Tổng 
công ty Tín Nghĩa Đồng Nai mã tôi sẽ kể lại dưới đây. 

Anh Quách Văn Đức, tổng giám đốc của công ty này, mội 
người ở độ tuổi trên 40. Anh chưa vào lớp PR buổi nảo, có nghĩa 
là anh chưa học của tỏi một chữ nảo, nhưng gặp tôi bất cứ ở 
đâu, anh cũng gọi tôi là “thấy”. Tôi biết “lời nói không mất tiễn 
mua, nhưng không phải có tiến là mua được lời chân thật. Một 
lẫn, người tổng giám đốc này - lãnh đạo một tập đoàn gốm 25 
công ty con - đã khiến tôi thay đổi thành kiến đối với việc tiếp 
nhận góp ý phê bình của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
Việt Nam. Khi công ty mới chúng tôi đến dự liên hoan chảo 
mừng công trình mở rộng resort Đen Giỏn ở Phan Rang (Ninh 
Thuận) đúng vào kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
21/6/2009, tôi góp ý rằng: thường những công trinh tốn tiển của 
chúng ta khai trương rẫm rộ, sau đó để mặc nó xuống cấp, vì vậy 
tôi mong công ty Tín Nghĩa không lặp lại sai lắm lãng nhí đó. 

Trong phần kết luận của tổng giám đốc, anh Đức lại cảm ơn 
và hứa sẽ không để “đồng tiền xương máu” đỗ-sông-đố-biển. 
Trong những người “lính” của tổng giám đốc Quách Văn Đức, 
tôi lại nhớ anh Lê Văn Danh, một nhà quản lý cấp trung - là 
giám đốc công ty xăng dẫu Tín Nghĩa, nhưng không phải vì anh 
học xuất sắc trong lớp PR, cũng không phải vị anh kinh doanh 
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giỏi, má vì lần nào công ty có tổ chức gặp gỡ, y như là anh có 
một tuống hát, chuẩn bị rất công phu. Một người muốn đem 
vui cho người khác, chắc chắn không thể là một nhà quản lý tôi. 
Tôi tin như vậy. Anh Danh người gẫẩy, đen giòn, trông bể ngoài 
không có vẻ là một nhà giảm đốc theo quan niệm hình ảnh của 
da số người Việt chủng ta. Miệng anh lúc nào cũng cưởi vui, 
khoe hàm rằng trắng. Còn giọng ca vọng cổ của anh thì mỗi lấn 
nghe tôi đếu thấy một “mùi” mới, du cũng bài ca “xưa như trải 
đất” Võ Đăng Sơ-Bạch Thu Hà. Để làm cho màn trình diễn góp 
vui của minh được đẳng nghiệp trong công ty tán thưởng, anh 
bỏ tiến túi may áo quần võ tướng Đông Sơ, rộng thùng thình, 
trông buồn cười! Anh phải có một tấm lòng với công ty đến thế 
nào mới có thể bỏ công hỏ sức học thuộc lòng bái ca, rỗi tập dợt 
mỗi ngày. Một công ty thành công phải có những con người gắn 
bó như thế. 


Tôi đã dạy nhiều công ty, nhưng có lễ ở công ty Tín Nghĩa, 
tôi gặp nhiều cán bộ lãnh đạo học hành nghiêm túc nhất. Văn để 
ở đây là kế hoạch quản lý thời gian. Nếu công ty đã phân công 
bạn đi học và bạn đã ghi danh vào danh sách học viên, thì tốt 
nhất, bạn nên sắp xếp thời gian vào lớp. Điểu đó cũng khiến bạn 
thêm uy tín quản trị dưới mắt các đồng nghiệp. Tôi nghĩ một 
tổng giảm đốc hay phó tổng giám đốc có thể sẽ tránh những 
buổi thảo luận nhóm với anh em cấp dưới, nhưng các anh chị ở 
Tín Nghĩa lại tham gia đây đủ và trình bày ý kiến sôi nổi để tìm 
ra các giải pháp tối ưu. Sau này tôi thấy nhiều anh chị đứng tên 
viết cho tử bảo nội bộ công ty, và thấy tờ báo mỗi ngày mỗi gẵn 
thực tế công ty hơn, tôi cảm thấy những điểu trao đổi ở lớp PR 
của tôi không phải “theo gió cuốn đi” 

Công ty Tín Nghĩa đã được một đồng nghiệp của tôi - tiễn 
sĩ Kip Cheroutes ở Đại học Denver, Colorado - nhắc nhiều nhất 
trong các email của ông sau chuyến thăm Việt Nam lẫn đâu vào 
năm 2008. Kip là người mả tôi đã đưa đến để nghe các kế hoạch 
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tiếp thị quốc tế của Tín Nghĩa. “Châu ả, bạn đã có những học 
trỏ tuyệt vời. Họ thuộc lớp những nhà kinh doanh thực tiễn. Họ 
biết rõ họ là ai và đang làm việc trong mỗi trường nào, nhờ vậy, 
tôi cảm thấy họ biết cách “tiêu hóa” những kiến thức tiếp thị và 
PR quốc tế mả bạn đã truyền đạt cho hợ”. Ông viết cho tôi ngày 
20/7/2019 nhân sinh nhật của tôi. Kip còn nói nhiễu với tôi về 
tỉnh cảm gia đình mà ông có thể cảm nhận được khi nói chuyện 
với những nhà quản lý trẻ như hai vợ chẳng anh Lê Hữu Tịnh - 
phó tổng giám đốc, và chị Nguyễn Khánh Linh - trưởng phòng 
PE công ty. 

“Châu ả, bạn nên nghiên cứu mô hình công ty gia đình ở 
Việt Nam. Tôi nghĩ mỏ hình đó sẽ thích hợp với Á châu, trong 
đó có Việt Nam, mặc du có thể sẽ thất bại ở Mỹ vị ở Mỹ người ta 
sống nguyễn tắc và duy lý hơn. Tôi thấy như hai vợ chẳng Tỉnh 
và Linh ở công ty Tín Nghĩa, họ rất tự tin khi xử lý công việc ở 
công ty vì họ tin rằng mục đích sống của gia đình họ nằm trong 
mục đích của công ty”. (Sau nảy, học trò Khánh Linh đã tách 
ra, lập một công ty gia đình, chuyên về du lịch, cũng khá thành 
công). Và điểu quan trọng - Kip viết tiến - là tôi thấy các cộng 
sự của cặp vợ chống trẻ nảy cũng rất tin cậy và tốn trọng họ. Sau 
nay, khi Tịnh và Linh có ý định tìm hiểu về giáo dục Hoa Ky để 
gửi con sang học thi Kip nhanh chóng giới thiệu những giáo sư 
uy tín qua Việt Nam trao đổi với Linh. (Hai con trai của Linh 
và Tịnh đếu học tại Hoa Kỳ, một người đã ra trường vả làm việc 
trong ngành tải chính, người em hiện đang học Ph.D. toán tại 
Đại học Berkeley). 

Đôi vợ chống này có những hoạt động gắn liễn với sự phát 
triển quan hệ Việt-Mỹ. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, tiểu bang 
Arkansas, người mả sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử 
năm 2016 đã dưa vào danh sách các ứng cử viên tiểm năng cho 
chức vụ Bộ trưởng Thương mại. Khi Tom Cotton làm Thống đốc 
bang Arkansas kết nghĩa với tỉnh Đẳng Nai, ông đã phát biểu ở 
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lễ khai trương văn phòng đại diện của Tín Nghĩa tại Hoa Kỳ vào 
ngày 30/6/2015: 

“Trong một thửi gian ngắn trong lịch sử của hai quốc gia, mỗi 
quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam đã thoát ra khỏi thời kỳ đen ti. 
Thời kỳ đó dược đánh dấu hằng sự ngủ trực sâu sắc, đỗ mẫu, sự hy 
sinh và bì kịch cá nhân ở cả hai phía. Những vết thương như vậy 
sẽ lành chậm, nhưng chúng chắc chân sẽ lành, nếu chứng ta hưởng 
mắt về một kỷ nguyên mỗi có lợi cho cả hai dân tậc. Và những vết 
thưởng sâu đã bắt đầu lành. 


Gia đình tôi là mật tỉnh chứng sống khiêm tốn cha cuộc hành 
trình này. Vào năm 1968, bố tôi đã tình nguyên chiến đấu à Việt 
Nam mặc dù âng dược huãn dịch theo luật. Bỏ lại sau lưng ngưữi 
vợ trẻ lä mẹ tôi ngay sau khi hụ cưỗi nhau. Giữ đây, là một ngưũi 
chẳng và người cha, tôi hiểu hành động của cha tôi. Cha tôi đã Hình 
nguyên, vì khi đất nước của bạn dang có chiến tranh thì không bao 
giởữ sai lãm khi tham gia chiến đấu. Cha tôi dã tuân theo mệnh 
lệnh dò trước sự thất vụng của mẹ tâi. 

Ngày nay, pẵn 50 nằm sau khi ông rêu lên tấm giùing đó, tôi 
đã củ thể đứng đây cùng với đại diện của kẻ thù cũ, nay đã trả 
thành dũng mình của mình, để chúc mừng một biểu tượng của 
hàa bình và thịnh vượng mà cha tôi mong muốn. Tôi tự hảo rằng 
cả mẹ và cha tôi đều có thể ở đây với chúng ta hôm nay. Chúng 
ta chỉa sẻ mật tâm nhìn chung cho tưởng lai của chúng ta. Bằng 
chững là việc mở văn phòng của công ty Tín Nghĩa tại đây hôm 
nay... Chúng ta phải tiến tục tìm kiếm mật hiện định thương mại 
khu vực nhằm thúc đây thưởng mại tự do thực sự và mở ra cơ hội 
cho các daanh nghiện cạnh tranh và giành chiến thẳng. Mỗi quan 
hệ giữa hai nên kinh tế sẽ phát triển tranh rẽ và ứng vững nhủ 
nhiễu cây thông cỗ thụ nằm rải rắc phía chân trời à Arkansas hay 
những cây tre trải dài khắp vùng quê Việt Nam” (hết trích) 
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Tôi chỉ có thể nói với các môn sinh của tôi khi nghe lại bái 
điễn văn của ông Thượng nghị sĩ Tom Cottonf!: “Bài học ở đây 
chỉnh là tỉnh thân hòa giải. Chỉ có được thừa hưởng một nên 
giáo dục khai phóng tự do, nhà chính trị này - người có cha chết 
trong chiến tranh Việt Nam - mới có thể kể cầu chuyện của cha 
ỗng trong quả khứ như một "đường dẫn" đến tương lai một cách 
rảnh mạch như thể” 

Chỉ có giáo dục mới giúp con người tự tin trong sự ghi nhớ 
và cả cách biết lãng quên. 


HỌC TRÒ CŨNG LÀ THẦY 

Khi Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, thuộc Đại học Kinh 
tế TPHCM của giáo sư tiến sĩ Hồ Đức Hùng mời tỏi giảng môn 
PR (quan hệ công chúng} cho công ty Tín Nghĩa, tôi củn không 
biết công ty này ở đâu và tẩm cỡ như thế nào? Mặc dù là nhà báo 
lầu năm, hình như đây là lẫn đầu tôi nghe tên Tín Nghĩa. 

Có điểu, khi một công ty muốn cho các cấp quản lý của mình 
học thêm về quản lý hiện đại thì tôi nghĩ, ban giám đốc ở đó hay 
chí ít tổng giám đốc ở đó, phải là người thuộc lớp những nhà 
kinh doanh trẻ... “không bao cấp, đang có những kế hoạch phát 
triển nhằm vào tương lai. 

Sau khi giảng dạy xong chương trình PR cho khoảng 30 
người, tử phó tổng giám đốc đến trưởng phòng, tôi mới biết Tín 
Nghĩa thực ra là một tổng công ty lớn, thậm chỉ rất lớn, nếu xét 
quy mỗö kinh doanh. 

Có lẽ, như "thói quen” của các công ty Việt Nam trước đây, 
càng lớn cảng phải giấu mặt, Tín Nghĩa cũng áp dụng “chiến 
I. Tom Colton, hiện nay là Thống đốc bang Arkansas, người ủng hộ nhiệt tình 

[wmnald Trump. Tại Dại hội Đảng Công hỏa để cũ ứng viễn vàn cuộc hầu củ Tông 


thống 2020, Tom (;atton nhấn mạnh ý tưởng: Nước ÄfP nhải mạnh. Nếu chúng Ía 
muốn hàa hình, chủng la phải mạnh. Sự yếu đuấi là khiêu khích. 
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lược thương hiệu” ẩn danh. Không làm cho công chúng biết về 
mình cũng là một cách xảy dựng thương hiệu, bởi vì “hữu xạ 
tự nhiên hương”. Ngoài ra, trong một xã hội vẫn củn xem nhẹ 
doanh nghiệp như Việt Nam thì “im lặng là vàng” như người 
Pháp vẫn nói, (Silence est dor) tôi nghĩ như vậy khi cảng tìm 
hiểu về công ty. 

Tuy vậy, trong các bài giảng của tôi, tôi cố gắng thuyết phục 
họ tin rằng: thị trường thế giới đang thay đổi nhanh đến mức mã 
“hương thơm tự nhiên không thể tỏa kịp và “im lặng” có nghĩa 
là chết. Chúng ta cẩn phải làm cho khách hàng biết đến mình 
bằng các kỹ năng hiện đại. 

Sau nảy lhi có những người bạn tử các công ty Mỹ hay đại 
học Mỹ sang Việt Nam nhữ tôi giới thiệu các "điển hình” kinh 
doanh mới của Việt Nam, tôi thường chọn Tín Nghĩa hay các 
công ty con của Tín Nghĩa. Tôi đã "chỉ định" nhóm sinh viên 
MBA của Đại học Kellog - khoa kinh doanh uy tín, chiếm vị trí 
của Harvard tử mẫy năm trở lại dây - đến nghiên cứu về công Ly 
cả phê 5-một chỉ nhánh của Tín Nghĩa. Sinh viên Cathy Ng đã 
nhận xét với tôi: Những công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam như 
công ty 5 mới chính là mô hình cho tương lai kinh tế của nước 
ông. Nhà nghiên cứu trẻ này đặc biệt nhấn mạnh đến việc cỗ 
phần hóa các công ty quy mô nhỏ như Š. Phần lớn họ cho rằng 
các thương hiệu Việt Nam như cả phê 5 quá xa lạ với người Mỹ. 
Công ty X. còn xa hơn. “Các bạn có thể làm nhiều hơn vả tốt 
hơn để làm cho thể giới biết đến các bạn. Các bạn hoàn toàn 
xứng đáng như thể” - ông Coke Mead, Tổng giám đốc của Công 
ty Truyền thông Incentives [ynamics, có trụ sở tại Seattle và 
Bangkok cũng nói với tôi, sau khi ông theo tôi nghe thuyết trình 
tại công ty tháng 3/2007. 

Trong tương lai gắn, cùng với xu thế hội nhập quốc tế, công 
ty Tín Nghĩa phải trở thành một thương hiệu mạnh và khi đỏ nó 
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sẽ giúp cho các thương hiệu con chiếm lĩnh thị phần trên nhiều 
thị trường khác nhau của toàn cẩu. 


Khi gia nhập WTO, chúng ta muốn biến thế giới thành thị 
trưởng của chúng ta. Nếu công ty Tín Nghĩa không làm được 
như thể, thi tương lai sẽ bị thu nhỏ. Đó là điểu chắc chắn. Trường 
hợp của Tín Nghĩa cũng là chung cho hấu hết các thương hiệu 
Việt Nam. Cuối cùng, cho đến nay, thương hiệu của chúng ta 
chẳng có gì ngoài hai chữ “Việt Nam. 

Ông Coke Mead, một nhà tiếp thị Mỹ khá quen thuộc tại 
Đông Nam Ả mả tôi đã nhắc ở trên, từng nói với tôi sau khi nghe 
thuyết trình về Tín Nghĩa: 

“Tôi hơi bất ngờ về quy mö thực của công ty này so với sự vỗ 
danh của nó. Chúc công ty Tín Nghĩa có đủ tự tin do cái thực 
chất của mình, tạo ra sự khác biệt và sự hữu danh (không phải 
hư danh) trên thị trưởng toàn cầu bằng những chiến lược xây 
dựng hình ảnh bài bản. Nếu làm được như vậy, các bạn sẽ thêm 
nhiều dẫu cộng vào thương hiệu Việt Nam. 

Trong cuộc đời dạy học của tôi, tôi dạy cho học trò mình các 
kiến thức và kỹ năng căn bản như tiếng Ảnh, tiếng Việt và qua 
ngôn ngữ, các em sẽ cảm nhận được thế nào là yêu nước, là hy 
vọng, là tình người, là đạo đức và nghĩa lý sống ở đời. Qua học 
trò minh - những em mả tôi gặp lại sau chiến tranh - tôi nghĩ tôi 
đã làm được một điều gì đó mà tôi đã học được về nghề dạy học. 
Và sau nảy, khi dạy ở lớp đại học, và các lớp tu nghiệp của công 
ty, tôi cảm nhận nhiễu hơn sự tự do của một người thấy. Tôi có 
thể truyền đạt cho các bạn kỹ năng và kiến thức mà tôi tích lũy 
và sáng tạo từ thể giới ngoài kia, từ “biển lớn” mà những thể hệ 
trẻ Việt Nam sẽ bơi cùng và muốn giảnh chiến thẳng. 

Tại những lớp công ty, tôi cũng “học” được thêm những bài 
học mới như ví dụ về người tải xế công ty dưới dây: 
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... Khóa học về PR do công ty tổ chức kéo dải 4 ngày chủ 
nhật. Suốt thời gian đó, chủ nhật nào ông tải xế công ty cũng có 
mặt trước cửa nhà tôi đúng 6 giờ sáng để dưa tôi đến lớp và trở 
về nhà sau giữ dạy buổi chiếu, đếu đặn và chuyên nghiệp như 
một chiếc đẳng hỗ. 

Mái tóc bạc nhưng dáng người còn đậm chắc khiến tôi khó 
đoán tuổi của ông. “Anh có mấy cháu?” Thưởng tôi hay hỏi về 
con cái để biết gia cảnh của một người. ” Tôi có hai cháu, đã lớn 
cả. Bây giờ cháu nội, cháu ngoại đều có” Ông cười sau câu trả lời 
với vẻ mãn nguyện. “Lễ ra tôi nghỉ rồi, những mấy anh trên nói 
cứ làm thêm cho vui. Thật ra lái xe cho mẫy ảnh chủ yếu là di 
họp. Trong khi chờ họp thi mình đi câu cá. Việt Nam mình chỗ 
nảo cũng có sông nước... 

Từ dẫn dắt đó, tôi nghe câu chuyện nhỏ về ông: “Năm 14, 15 
tuổi tôi đã vào đến điển cạo mủ cao su. Rồi một ngày, lúc đó tôi 
vừa bước qua tuổi 17, một trận đánh xảy ra trong rững cao su. Sau 
đó, tôi chạy theo bộ đội vào hẳn trong rừng, trở thành chiến sĩ 
cách mạng. Năm 1975 giải phóng, như những người chiến thẳng, 
tôi trở về thành phố. Các anh trên hỏi bây giữ cậu muốn đi học lại 
để làm cán bộ không? Câu trả lời của tôi lúc đó làm các anh ngạc 
nhiên: Không. Nếu các anh quan tâm thì cho tôi đi học lái xe. Tôi 
chỉ muốn làm tải xế thôi. Tôi biết tôi không thể học văn hóa cao 
để trở thành cán bộ được. Mấy anh trên có vẻ trách vì nghĩ tôi lưới 
nhác, thiểu phấn đấu, nhưng trong thầm tâm tỏi tự biết mình là 
ai, khả năng đến đâu, tôi không dám mơ nhiều hơn. Các anh cũng 
giải thích cho tôi là thời điểm mới giải phóng, cán bộ cốt cản còn 
rất thiếu, nhất là lớp cản bộ từ công-nông như tôi, nhưng tôi nghĩ 
tài xế cũng quan trọng vậy, nhất là lãi xe cho các anh ở tỉnh ủy. 

Tôi chen vào: "Chả, nếu hồi đó anh nghe lời mấy ảnh, chịu 
khó một chút, vào ngôi mấy lớp tại chức, thì bây giở có người lái 
xe đưa đón anh, chứ có phải anh đưa đón người ta như bây giờ.” 
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“Thấy (ông tài xế cũng gọi tôi bảng thấy) mà cũng nói vậy 
sao? Tôi không hề cảm thấy vương vấn một chút nào chuyện 
đó. Ngược lại, trở thành lái xe chuyên nghiệp, tôi cảm thấy rất 
vui vì được tin cậy, giao nhiệm vụ lái cho mấy anh tỉnh ủy. Các 
anh biết mình lại cảng quí. Khi cảng lớn tuổi, mấy ảnh còn chiếu 
tôi, khi nào nghỉ cũng được, nhưng cái chuyên nghiệp học được 
tử hỗi mới vô làm trong đốn điển cao su hình như vẫn thấm đến 
bảy giờ, nên tôi cổ gắng giữ nề nến làm việc. 

“Bây giờ anh không lái xe cho tỉnh ủy nữa ä?” 


“Du lái cho ai thi mình cũng làm dùng như một tài xế chuyên 
nghiệp, nó có những chuẩn mực, quy tắc của nó, thấy à!” Ngừững 
một lắt như muốn xem phản ứng của tôi, anh nói tiếp: 

“À, thầy có nhắc chuyện học tại chức, thì tôi nói thế này: học 
gi cũng tốt, miễn là phải học thật. Tôi có mấy anh bạn hỗi xưa 
cũng chiến đấu một lửa, sau này về đi học chuyên tu hẳn hoi, làm 
giám đốc công ty nhà nước to lắm, nhưng sau bị đủ thứ chuyện, 
vị quản lí không nổi... Đó, thầy thấy cái gì quá sức mà ôm vỗ 
cũng mệt lắm. Cái gì nó cũng có cái nền tảng của nó. Ngôi nhà 
thấy xây to quả màả cải móng nó không vững, không sâu thì làm 
gì cũng sụp... Cái móng đó là nên tảng học vẫn... thật đó thấy!” 

Khi tôi viết lại cầu chuyện nhỏ của ông, có thể tôi không nhớ 
đây đủ, vả lại, tôi không có điều kiện để phối kiểm như thói quen 
nghề nghiệp của minh, nhưng tôi vẫn tin rằng đó là câu chuyện 
thật. Có thể chỉ tiết hay chữ nghĩa được diễn tả một cách khác 
đi, nhưng tính tiêu biểu của câu chuyện này dường như hàng 
bạc khắp nơi. 

... Rồi tôi không gặp lại ông nữa, dù tỏi thỉnh thoảng vẫn đến 
dạy hay dự lễ lộc tại công ty. Tỏi cũng quên bằng ông. Nhưng 
mới đây, trong một lớp đảo tạo giảm đốc điều hành (C.E.O) ở 
Nha Trang, tôi đã kể cho các học trỏ mình một cầu chuyện có 


thật khác: tại một lớp nghiên cứu sinh ở Đại học Washington, 
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giáo sư dạy tín chỉ “giao tiếp thương mại” đã ra câu hỏi cuối 
khóa: “Cho biết tên của người giúp việc trong trường?” Nhiễu 
người đã không trả lời được. Đến khi kết thúc tín chỉ này, chúng 
tôi đã hỏi giáo sư là thấy có tính điểm cho cầu hỏi "chẳng có gì 
là học thuật” đó không? - “ Tại sao không? Một người đã tận tụy 
giúp cho các bạn hàng ngày suốt cả 4 tháng nghiên cứu thế má 
các bạn không biết tên, thì khi ra trường làm sao các bạn có thói 
quen tên trọng tất cả các mỗi quan hệ." - giáo sư trả lời. "Giao 
tiếp thương mại” hay "quan hệ công chúng” sẽ chẳng lá gì nếu 
trong các bạn có ai đó không hể quan tâm đến những người 
đang phục vụ minh một cách lặng lẽ như chị giúp việc trong 
trưởng” - giảo sư nỏi tiếp. 

Câu chuyện này dẫn tôi quay lại với người tải xế công ty mã 
tôi đã kể ở trên: tôi đã quên hỏi tên ông! 

Mỗi con người như ông đểu là những dấu cộng âm thẩm vào 
thương hiệu - tải sản và văn hóa của xã hội. Nếu một người tải xế 
tận tụy cần được vinh danh, thi người CEO của công ty, vốn đã 
được nhiều người biết do công việc rồi, thì cảng ít “vinh danh” 
càng tốt. Người làm tổng giảm đốc hay CEO (chiefÍ executive 
ofiicer) chỉ cần có một trái tìm. Cũng chưa đủ, phải dốc hết trải 
tìm vào sự nghiệp công ty. 

Có nhà bảo trẻ và cũng là học trò của tôi tại khoa báo chí Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM mấy năm trước - 
gặp tôi tại buổi họp kử niệm 35 năm báo Tuổi Trẻ - trách tôi: 
“Thấy ơi, thấy nên dạy báo chí thôi. Thấy lớn tuổi rỗi, dạy các 
lớp đảo tạo CEO làm gì? Nhà báo mới cần học. Người muốn làm 
giảu hay lãnh đạo doanh nghiệp gì gì đó... đâu cẩn học hả thấy?” 
Thực ra cái tôi dạy cho các lãnh đạo doanh nghiệp là “quan hệ 
công chúng, là cách hành xử đúng dẫn vả chuyên nghiệp với 
báo chí và giới truyền thông. 
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Tôi nghĩ nhà báo trẻ mỉa mai cay đẳng với thực tế nhiều hơn 
là sự thật. Sự thật là “cải gì cũng phải học” cũng như đạo lý “ngọc 
cảng mải, cảng sáng 

Chẳng lẽ nhiều nhà lãnh đạo hỗ hào “xã hội học tập” má học 
trỏ cũ của töi không lãnh hội một chút nào? Giáo sư Ngô Bảo 
Châu mới 38 tuổi đã làm rạng danh nỏi giống. Ngô Bảo Châu có 
nhiều cải hay để dân tộc này học, nhưng có một cầu anh nói mà 
tôi thấy cả phẩm chất của một người: "Không phải ai cũng đạt 
Nohel hay Fields, nhưng ai cũng có thể là con người sống cuộc 
sống có ý nghĩa..." 

Ngô Bảo Châu truyền cảm hứng sống cho số đồng bình 
thường, những con người yếu thể, ít có cơ may thánh đạt nhất, 
chứ không phải cho một thiểu số danh giá đang chúc tụng anh. 
Đó mới chính là cái "bản năng cần bản” của một người trí thức. 
Thật ra, xã hội Việt Nam chúng ta chưa bao giở là một “xã hội 
học tập như mong muốn, dù hất cử một người Việt nào, sang 
hay hẻn, đếu có tâm hiếu học. 

Thế hệ trẻ thường tự tin hơn lớp cha anh. Nền tảng học vẫn 
sẽ củng cỗ sự tự tin của họ. Chiến tranh đã làm thể hệ chúng tôi, 
du thử thách nhiều hơn, gan dạ hơn, nhưng lại thiếu tự tin khi 
căng buẩm ra biển lớn. Những gi tôi đã viết về học trỏ chính là 
những gì mả tôi “học” được tử họ. Trong thế giới hiện đại, đường 
ranh giữa thẩy-tròỏ cũng rất mong manh. Còn kiến thức và kinh 
nghiệm thì chưa chắc ai hơn ai. Bởi vì như trên đã nói: kiến thức 
không phải là chiếc bình, nên không bao giờ có thể để đầy! 


NHỮNG NGƯỜI THẦY TRONG KÝ ỨC 


Như trên đã nói, khi chúng tôi tốt nghiện đại học sư phạm, 
trong quyết định nhận nhiệm sở là một trường trung học, thì 
được gọi chính thức là “giáo sư trung học”. Nếu dạy cấp 2 thi là 
"giáo sư trung học đệ nhất cấp" và dạy cấp 3 thì gọi là “giáo sư 
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trung học đệ nhị cấp” Ở đại học thì có "giáo sư đại học” hoặc 
"phụ giảng” v.v... Đó chỉ là nghề dạy học. Tuyệt đối không phải 
chức tước chốn quan trưởng. Gần đây, tôi theo dõi tranh cãi trên 
truyền thông về "thí điểm công nhận giáo sư tại trường Đại học 
Tön Đức Thắng và hoàn toàn ủng hộ tư tưởng của việc công 
nhận này như một phẩn trong quyền tự chủ đại học. 


Phải chăng xã hội chúng ta trọng "chức tước giáo sư” hơn 
trọng thấy, nên mới phải qua một quy trình tuyển chọn nhà 
nước, nặng nể hành chính, hơn là tuyển chọn học thuật? 


Trên đây tôi kể câu chuyện làm thấy của tôi, trong đó có nhắc 
nhiều đến các đồng nghiệp của tôi. Tất cả họ đếu là giáo sư trung 
học, nhưng lúc nào họ cũng được gọi là thấy, ít khi gọi là giáo sư, 
mặc dù trong các quyết định, giấy tờ hành chính, nghề nghiệp 
của họ được ghi rõ ràng là "giáo sư. Khi tôi trưởng thành, lựa 
chọn nghề giáo không phải vì thích chữ “giáo sư” má vì khi còn 
nhỏ đi học thấy các thấy giáo của mình như những mắu mực lý 
tưởng mà mình phải trở thành. “Trạng thấy mỗi được làm thầy.” 
Câu này hàm ý: làm thấy rất khó. 

Khi nói đến giáo dục, cầu chuyện đấu tiên lẽ ra phải nói về 
thấy dạy. Có lẽ vì vậy mà Vua Quang Trung chỉ dụ: ”... dĩ giáo 
hạc vi tiên. 

Người Việt thường nói một cách rất dẫn gian như “ Không 
thây đã mày làm nên” hay cao đạo hơn như “Tân sư trọng đạa”. 
Tôi vẫn thích cầu dân đã: “Trọng thấy mỗi được làm thấy" khi 
nhìn lại những diễn biến của cuộc đời mình, tử một người đi 
học, đến khi trưởng thành làm nghề dạy học, rồi thời cuộc đưa 
đấy trở thanh nhà báo, rỗi làm nghiên cứu và tự tin để kết luận 
rằng: nhà giản + nhấ bảo = nhà gián. 

Suốt cuộc đờơi tôi, hai nghề này đan xen nhau, khi tôi làm 
thấy giáo, tôi cũng thường viết báo, và ngược lại, khi làm báo, tôi 
vẫn thưởng xuyên thỉnh giảng ở các đại học hay các công ty như 
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tôi đã kể ở phần trên. “Nhàn võ thập toàn" nên tôi không tránh 
khỏi những sai lẩm trong cả hai nghề cao quý này, nhưng tôi đã 
học cách vượt qua. Nền tảng giáo dục “Tiên học lễ, hậu hạc văn” 
đã giúp tôi đứng vững trong dáng đứng một con người. 

Thực ra bạn làm hất cứ nghề nào mà dùng chữ nghĩa hay lời 
nói truyền tải đến người khác các thông điệp tốt đẹp của kiến 
thức thì bạn đểu đang thực thi các chức năng cao cả của bậc 
thấy. “Văn dĩ tải đạn” mà, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã dạy và cho 
đến thế kỷ 21 và nhiều thế kỷ sau, tôi nghĩ, mệnh để này văn như 
ngọn hải đăng dẫn đường cho người có học. "Văn di tải dụa” sẽ 
giúp cho mợi nơi chốn sống của người trí thức trở thành “những 
nơi sáng sủa và đẹp để”. Trong ký ức sáng sủa của mình, tôi từng 
có một nơi như thể khi vào tuổi chớm khôn. 

Quán cả phê Ngọc Anh ở đường Độc Lập (nay là Trần Phú) 
Đã Nẵng, thời của tôi đẹp hơn bảy giữ rất nhiều, là nơi mã các 
người thấy trẻ mới ra trưởng, thưởng là tử Đại học Sư phạm 
Huế, dẫn chúng tôi ra sau giờ học hay những giờ thấy cô khác 
vắng bất thường. Thấy Nguyễn Đỉnh Trọng (tức nhà thơ Đông 
Trinh) dạy văn và triết, cận thị nặng, lúc nào cũng trịnh trọng, 
đàng hoàng, không che giấu ước mơ được làm cách mạng, ước 
mơ má tôi cảm nhận được không phải từ bài giảng nóng bỏng 
và thường lạc để của ông, mà chính từ trái tìm ông. “Các cậu còn 
trẻ, các cậu không thể thụ động như thể, các cậu không được để 
ru ngủ bởi những trỏ phù phiểm của tương lai. Và ông đanh 
thép: "Làm gì có tương lai khi đất nuớc bị xâm lược? ”Lúc đó, tôi 
không kịp hiểu thấy muốn nói ai: Phán, Mỹ hay Trung Quấc? 

Thấy Nguyễn Nguyễn, dạy toán, lẻ phê, coi mọi sự trên đời 
nhẹ không hơn những làn khói mỏng mà ông không ngớt nhả 
ra tử những điểu thuốc Ruhy mua lẻ ở những quản vệ đường. 
Ông thường la cả với đám học trò lớn nhất trưởng trung học 
như một lũ bạn thân. Cũng có lúc ông dẫn thân cùng chúng tôi 
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trong những cuộc cứu trợ nạn nhân chiến tranh, nhưng ông nói 
ông không thích chính trị. Tất nhiên ông chẳng ưa gì người Mỹ. 
Những người thấy này đã truyền thụ cho tôi nhiều hơn những 
gi mà tôi đã nghe trong những giữ học dài tưởng như bất tận. 
Những điểu về đất nước, về văn học, về chiến tranh và hòa bình 
và cả về tình yêu nữa. 

“Các cậu bảy đặt yêu đương, đất nước như thể. Chiến tranh 
và ngoại xăm như thể mã các cậu lo chuyện đâu đâu” - ông thấy 
mắng mỏ với vẻ khinh miệt chúng tôi rất rõ, vả tôi đã ÿ thức 
rảng, không thể chỉ lo học thành tải và yêu đương 'nhảm nhỉ. 
Thật ra, yêu đương làm sao mà nhằm nhí chứ? Có một cái gì lớn 
hơn đang chờ đợi, một cái gì lớn hơn thành phố Đà Nẵng, lớn 
hơn mỗi tình đầu đã làm tôi buốn bã và chán học. 

Một hôm thấy nói: "Các cậu không thấy các cậu đang sống vỗ 
ích sao? Hoặc các cậu đang đánh lửa mình”. Đó là những ngày 
sau Tết Mậu Thản 1968. Những hình ảnh chiến tranh từ khắp 
nơi trên đất nước làm chúng tôi - những đứa học sinh chỉ mới 18 
tuổi - hoang mang. Thấy nói như thế vị chúng tôi có vẻ an tâm 
khi tham gia vào những toán cứu trợ, giúp đỡ những nạn nhân 
chiến tranh từ khắp nơi để về tìm một chỗ an toàn trong thành 
phố. “Các cậu biết cuộc chiến tranh nảy là xâm lược mài. - thấy 
nói - " Tỏi không phản đối các cậu cứu người, nhưng ở khía cạnh 
nảo đó, các cậu đang "tô điểm cho chế độ này" Một vải người 
bạn quay mặt ngay sau lời thấy, những người khác bỏ đi vào 
quản cả phê tiếp tục chờ những giọt cả phê nhỏ xuống, còn tôi, 
một mình trở về căn gác gỗ ở trọ, suy nghĩ miễn man về lời thấy. 

Thấy đang đánh thức trong chúng tôi một điểu gì không phải 
bằng những bài giảng chính thống trong lớp học. "Các cậu tự 
ru ngủ mình mất thải. Các cậu phải thấy đất nước đang bị họa 
ngoại xâm.” Thấy - trên danh nghĩa là một công chức của chế độ, 
nhưng thấy không chấp nhận chế độ đó. Thấy muốn chúng tôi 
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làm khác thầy, nghĩa là không an phận trong cái thành phố mà 
thấy nói “bị chiếm đóng” bởi quản Mỹ. Quản cả phê với những 
chiếc ghế thấp như muốn bay bồng lên theo những lời thấy và 
chúng tôi thấy không thể ngối yên nghe thấy nói mãi. Mỗi đứa 
chúng tỏi tự chọn một lỗi ra. Nhưng tôi nghĩ, tất cả đã làm theo 
lửi thấy. Lúc đó, Lê Văn Đồng là trưởng lớp còn tôi là trưởng 
ban báo chí của nhà trường. Chúng tôi bàn bạc với nhau thâu 
đêm quanh những ly cả phê khi tôi bỏ nhà tới nhà Lễ Văn Đẳng, 
nói là “để õn thí. Một buổi lễ tưởng niệm nhà chí sĩ cách mạng 
Phan Châu Trinh mả trưởng chúng tôi mang tên được chúng tôi 
tổ chức với sự đồng tình của các thấy trẻ trong trưởng. Đồng đã 
tự soạn một “diễn văn” và đọc trước hàng trăm học sinh - nam 
áo trắng quân tây trắng và nữ quân trắng áo dài xanh nước biển. 
Đó là đẳng phục của những ngày thứ hai và ngày lễ, còn ngày 
thưởng thì nam quấn kalki xanh và áo trắng, nữ áo đài trắng. 
Đồng phục này cũng từng gây rắc rỗi cho chúng tôi mà tôi sẽ nói 
sau. Còn bây giờ: lần đầu tiên chúng tôi nghĩ ra phải tổ chức một 
lễ tưởng niệm Phan Châu Trinh với nghỉ thức “mang đậm quốc 
hỗn quốc túy” để đánh thức trong học sinh niềm tự hào dân tộc, 
mà trong ý nghĩ non nớt của chúng tôi, gẵn như đã mất. 

Tất cả ban tổ chức tức là ban đại diện học sinh đếu mặc 
áo dải khăn dóng mượn được từ đoàn hát cải lương tỉnh lẻ. 
Chúng tôi dùng trống, chiếng thay cho dân quản nhạc mả ỗng 
hiệu trưởng để nghị. Sau buổi lễ, khi cả bọn chúng tôi cùng kéo 
nhau ra quản cả phê Ngọc Anh để rút kinh nghiệm thị thấy tới. 
Thấy cũng cười, khen ngợi chúng tỏi. Nhưng rỗi thấy nói tiếp: 
“Nhưng như thế thôi, chưa đủ. Tôi văn thấy các cậu có vẻ tự 
hải lòng. Dù các cậu có tổ chức hàng trăm buổi lễ dân tộc như 
thế cũng không thể thoát khỏi sự đô hộ của người Mỹ. Không 
thể có một dân tộc khi dân tộc đó bị ngoại bang đô hộ. Sau 
năm đó, năm cuối cùng của bậc trung học, có người trong bạn 
chúng tôi đi tu, có người đi du học, còn phần lớn học lên đại 
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học... Ở chung cử Quốc Thanh này tôi có một kỷ niệm với thấy 
Nguyễn Đình Trọng tức nhà thơ Đông Trình. Thấy dạy chúng 
tôi hai tháng triết học năm đệ nhất (12) tại trường trung học 
Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, thay thấy giáo chuyên triết là thấy 
Nguyễn Lương Hiển (nay đã mất) phải đi huấn luyện quần sự 9 
tuần. Trong hai tháng giảng dạy, thấy Trọng đã để lại nhiễu ẩn 


tượng mạnh mẽ về lòng yêu nước. 


Thật ra thầy không dạy các hệ thống triết học mà chúng tôi - 
ban C (tức ban triết)- cần để thi tú tài 2, vì môn nảy có hệ số 4 
quyết định, màả thấy chỉ dạy các bài văn thơ ca ngơi tỉnh yêu nước. 

Năm 1969, thấy đã đến thăm học trỏ cũ ở cái chung cư Quốc 
Thanh tôi tàn nằm trên đường Võ Tánh, quận 2, Sài Gòn (nay là 
dường Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM) hấu hết cư dẫn là nghệ 
sĩ và vũ nữ. Hình như thấy hơi thất vọng, nhưng thấy cũng chịu 
ngủ lại một đêm. Không ngờ đêm đó cảnh sát bố ráp và như 
thường lệ cả lũ sinh viên chúng tôi bị đưa lên xe về đồn cảnh sát 
để thanh lọc. Thấy không bị bắt cùng đám học trò cũ vì nhở có 
giấy chứng nhận là giáo sư trung học, đang đi coi thi ở Sài Gòn. 
Sau lấn đó, thấy có viết một bái báo (tôi không nhớ đăng trên tử 
báo nào thởi đó, hình như đó là tờ Ý Thức ở Qui Nhơn?) đại Ỷ 
thấy rất thương xót cho các học trỏ mã thấy đặt nhiều kỳ vọng. 
Nói về căn phòng nơi chúng tôi trú, thấy viết: ”... các em sống 
ở trong căn phòng đó chẳng khác những con thắn lẫn trên bức 
tưởng vỗi vũ.... 


Tôi luôn nhớ lời thấy, như mặt thôi thúc: phải sống tốt hơn! 
Và tự nhủ: Bạn nên hỏ trên mặt đất tốt hơn là bám trên một hức 
tường, ngay cả một bức tường chắc chắn... Mới đây (1/2019) 
đọc cuốn 2l bái học chủ thể kỷ 21 của sử gia trẻ đang nổi lên 
trong thế giới học thuật phương Tây là Yuval Noah Harari, tôi 
chia sẻ ý ông: “Lời khuyên của tôi cho các bạn trẻ thế kỷ 21 là 
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bớt tin những gì người lớn nói, bởi vì dơn giản họ không hiểu 


những gì sẽ xảy ra trong tương lai””) 


Harari là người Israel. Ông kể rằng sau khi xuất bản cuốn: 
Sapiens: Lược sử nhân loại, ông nhận được rất nhiễu câu hỏi từ 
đồng bảo của ông, phản lớn thắc mắc tại sao ông không viết: 
Do Thái giáo là nguồn gốc của Cơ Đốc giáo? Ông không trả lời 
trực tiếp câu hỏi này, mã kể câu chuyện về nhà phản tâm học 
Sigmund Freud. Ông cho rằng thuyết phân tâm học của Freud 
đóng góp vào kho tàng trí thức của nhân loại, nhưng trong học 
thuật không ai nói: nhờ mẹ của Ereud sinh ra ông, mà nhân loại 
mới có được phát kiến về phản tâm học mang tên Freud. 


Con người thường có khuynh hướng coi mình là “trung tâm” 
hay như người Việt Nam thưởng nói, “cải rỗn của vũ trự. Tất cả 
những khuynh hướng nảy bắt nguồn từ giáo dục. Nếu từ nhỏ 
con người chỉ được dạy về những gì tốt nhất của dân tộc mình, 
đất nước mình mà ít hoặc không được học rõ ràng về thế giới, 
thi khi lớn lên sẽ khó “tiêu hóa” những ý tưởng tốt đẹp về đất 
nước khác, dân tộc khác. 

Chính mặc cảm tự tốn nảy sinh ra các thuyết con người 
thượng đẳng, cho rằng dân tộc mình, quốc gia mình là thông 
minh nhất, giỏi giang nhất, sạch sẽ nhất, văn minh nhất và 
các dân tộc khác phải phục tùng hoặc phải bị tiêu diệt. Những 
thuyết nảy đã từng là nguyên nhân hiện minh cho những thảm 
kịch của nhân loại. 

Yuval Noah Harari, sử gia người Israel, cho rằng ngay cả trẻ 
em người Ïsrael suốt 12 năm học tử nhà trẻ đến trung học, gẵn 
như không học gì về "bức tranh rõ ràng của lịch sử toàn cầu. Các 
em không học gì về Trung Quốc, Ấn Độ hay Phi châu. Nếu học 
về để quốc La Mã, Cách mạng Pháp hay Thế chiến H, thi cũng 


I.  Yuval Noah Harari: 2ï bái học cho thế kỹ 21, Lr.183-184, NXB: Penguin Random 
House, Anh, 2018. 
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chỉ là những kiến thức vụn vặt không ghép được vào toàn cảnh, 
cái mà từ đầu thể kỷ 20, nhà toán học vả triết gia Alired Narth 
'Whitehead gọi là " phế liệu thông tin” (scraps of information) mã 
thôi. Hấu hết trẻ em thế giới hiện nay đều bị méo mỏ về giáo dục 
nến tảng như thế. Nếu các học sinh Israel học về để quốc La Mã 
hay Cách mạng Pháp thi khi thảo luận trong lớp thấy giáo cũng 
chỉ hướng các em vào phê phản dựa trên quan điểm của người 
Do Thái sống ở La Mã hay ở Pháp. Harari và nhiều nhà sư phạm 
khác khuyến khích phương pháp dạy học có nhiều đối chiếu, với 
không gian học thuật cảng mở cảng tốt. 

Nói về phương pháp đổi chiếu khi giảng dạy, tôi có một kỷ 
niệm với người thấy mà tôi nhớ nhất ở Đại học Sư phạm Sải Gòn 
những năm 1970: giảo sư tiễn sĩ Nguyễn Văn Lương. 


Ở Đại học Sư phạm Sài Gòn, tôi nhớ nhất thầy Nguyễn Văn 
Lương dạy môn văn chương Ảnh. Lúc tôi mới vào năm thứ nhất 
(sau khi lấy chứng chỉ dự bị tại Đại học Văn khoa Sải Gòn) thấy 
cũng vừa mới hoàn tất tiến sĩ tại Anh. Bọn sinh viên chúng tôi 
thời đó không quá chú trọng tới bằng cấp hay học vị của các giáo 
sư trong trưởng, mà chủ yếu xem thấy dạy như thế nào, kiến thức 
thấy như thế nào, thấy nghiêm khắc hay dễ tính v.v... Tôi rất 
thích giờ học với thấy Lương vì kiến thức thấy rất rộng và nhất là 
phương pháp giảng dạy đối chiếu của thấy. Khi giảng về một tác 
giả hay tác phẩm, thấy bao giữ cũng so sánh với một tác giả khác 
ở Việt Nam hoặc giữa các tác giả Anh và Mỹ. Ví dụ: Khi giảng về 
Charles [Dickens, thấy thường liên tưởng đến các tác giả hiện thực 
phê phản của Việt Nam như Ngô Tất Tố (Tát đèn, 1937), hay Vũ 
Trọng Phụng (Giảng tế, Số đỏ, 1936). Thấy giảng bài bằng tiếng 
Anh nên nhân nói về các tác giả và tác phẩm đổi chiếu của Việt 
Nam, cả lớp chúng tôi thường không nghe đẩy đủ những bình 
luận của thầy. Chính vi vậy tôi luôn tìm cách nói chuyện riêng với 
thấy để nhữ thấy giảng thêm vì trong lúc trò chuyện riêng, thấy 
hoàn toàn nói tiếng Việt, giọng Huế pha Bắc rất hay. Tôi ghi lại 
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đây những gi tôi còn có thể nhớ về bài giảng của thấy về Charles 
Dickens và chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học. 


Thế kỷ 19 chứng kiến sự khởi đầu của triểu đại nữ hoàng 
Victoria, cuộc cách mạng công nghiệp, và chủ nghĩa hiện thực 
trong văn học. Khi để cập đến chủ nghĩa hiện thực, chúng ta 
không nói về tiểu thuyết như một "thực tế” mà thay vào đó chúng 
ta để cập đến việc tạo ra những câu chuyện hư cấu và các nhân 
vật mã rất nhiều người và hoàn cảnh giếng như cuộc sống thực. 
Nói cách khác, tác giả viết tiểu thuyết của mình để phê phản hất 
công xã hội như nghẻo đỏi, xung đột, các vấn để sức khỏe v.v... 
như một cách để phản ánh “thực tế, chỉ vi những câu chuyện và 
nhân vật của họ đáng tin cậy mà thôi. 

Hard Times (Thời đại khó khăn) của Charles Dickens được 
viết ở Coketown, một khu công nghiệp nằm ở phía Bắc nước 
Anh. Nhân vật chính là con gái của một chú hể xiếc, Sissy lune 
(cô bé có biệt danh cỏ gái số 20) là hiện thân của trí tưởng tượng, 
nhưng cuối cùng cô là biểu tượng của lực lượng lao động mang 
hơi thở và hiện thực cuộc sống vào trong ý thức của xã hội. 

Có một số điểm giống nhau giữa câu chuyện của Sissy vả tác 
giả Charles IDWickens. Khi ông được 12 tuổi, Dickens đã được cử 
sang làm việc tại nhà máy Warren Blacking Factory sau khi cha 
ông bị cẩm tủ vì nợ. 

Thấy Nguyễn Văn Lương khẳng định rằng, nhờ Charles 
Dickens mà cha mẹ ông đã không ly dị, nhưng khi gặp nhau 
họ lại không nói với nhau lời nào. Thấy cho rằng, một thế giới 
không có Sissy lupe sẽ là một thế giới không có IDickens. 

Thấy Lương nói: Tuy nhiên, một điểu chắc chắn là chúng ta 
xác định cô gái số 20 chính là Cecilia Jupe (Sissy). Thông qua 
toản hộ câu chuyện, [Wckens thấy mình và cô gái số 20 như một 
người, không được bảo vệ, một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng cùng lúc 
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cô trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất và có 
ảnh hưởng của câu chuyện. 


Ngoài ra, thấy Lương nhấn mạnh, Charles [Nckens đã cho 
Sissy sức mạnh để trở thành chính mình và có quyển làm những 
gì mình nghĩ là đúng. Qua nhân vật cô gái số 20, Charles [ickens 
nói lên ước mơ và khát vụng của chính öng. Từ lập luận đó, thấy 
cho rằng các tác giả hiện thực phê phán của Việt Nam như Ngỗ 
Tắt Tố, Vũ Trọng Phụng đếu mô tả các nhân vật qua chỉnh hình 
ảnh và cuộc sống của mình, nói lên khát vọng muốn thay đổi xã 
hội Việt Nam tắm tỗi vào giữa thế kỷ 20. 

Tôi rất mê những gì thấy đã nói riêng với tôi như thể, thay vì 
hải giảng tiếng Anh tràng giang đại hải của thấy tại lớp. 

Vị thấy tôi chăm chỉ, nên thấy cho tôi đến “nhà” thấy để làm 
giúp thấy vải việc như phi điểm cho các bạn khác hoặc ghi xuống 
những ý kiến bằng lời nói của thấy. Chữ "nhà trong ngoặc kép 
vì thật ra đó là một căn phòng khá sang trọng trong khách sạn 
kiểu Pháp Majestic (nay vẫn còn trên đường Đồng Khởi, trước 
đây là đường Tự Do, còn thời Pháp là Catinat). Lần đấu thấy 
chở tôi đến Majestic trên chiếc xe Citroen 2V (Deux Chevaux) 
máu xám do thấy lái. Tôi bất ngờ khi thấy khách sạn quá bể thế 
so với trí nhớ của tôi. Nhưng bất ngờ hơn là sự bừa bộn, lung 
tung, lộn xộn của nơi ở và làm việc của thấy. Bọn bạn học với 
tôi ở Đại học Sư phạm và Văn khoa khảo nhau rằng thầy Lương 
hơi “mad” vị học nhiều quá. Vợ thấy ở lại Anh, còn thấy về Việt 
Nam dạy học một mình. Các bạn nói như vậy cũng là để "cảnh 
cáo những thẳng học gạo như tôi. Nhưng tôi không bao giờ mất 
đi lòng kính trọng đối với thầy Lương. Lần đó, thấy bản việc nên 
bảo tôi ở lại ghi điểm cho xong hãy về. Thấy bảo tôi chỉ cẩn kéo 
cửa phòng thì sẽ tự động khóa. Vẫn để của tôi không phải cảnh 
cửa phòng mà là cửa cầu thang máy. Ngày xưa cửa thang máy là 
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cửa sắt kéo, khi vào cửa tự động đóng, nhưng khi xuống dưới, 
mình phải tự tay kéo nó ra. Tỏi không biết mà nghĩ là nó sẽ tự 
động mở. Chờ một hồi không thấy mở tôi loay hoay không biết 
làm sao mở, mả ngày xưa khách sạn vắng khách chứ không như 
bảy giờ, lại càng khiến cậu bé nhà quê mới vào Sài Gòn bắt đâu 
sợ. lôi bèn đập cửa, may quả một người gác-dan (hỗi đó không 
gọi là bảo vệ như bây giờ) đã tới kéo cửa sắt thang máy cho tôi. 
Từ đó, tôi rút ra bài học cho mình: cái gì cũng phải hỏi, phải học. 
Nếu tôi không ngại hỏi thấy về cách tự sử dụng thang máy khi 
xong việc, đi xuống một mình (vi lúc đi lên có thấy “lo” thang 
máy rối). Trong cuộc đời, can người đã có bao nhiêu lẫn và bao 
nhiều phút giây rdi vào sợ hãi chỉ vì sự kém hiểu biết mà không 
chịu học hỏi của mình? 

Hinh như khi còn học trung học tôi đã không tin hoàn toàn 
những gì thầy cô và người lớn nói, dù về mặt đạo đức và văn hóa, 
tôi luỗn giữ thái độ “Tân sư trọng dạo” Sau này khi đi dạy, tôi 
luôn dạy học trò tỉnh thân “hoài nghi khoa học” đói 

Tôi muốn nhắc chuyện nảy như một hình mẫu của nến giáo 
dục khai phóng, ở đó đã đảo tạo những người trẻ biết suy nghĩ 
về xã hội một cách độc lập và ở tuổi mới lớn đã biết hành động 
vị những suy nghĩ mà họ cho là đúng. Mặc dù, với sự chín muỗi 
của thời gian, sau nảy nhìn lại họ có thể cho rằng đó là tỉnh nông 
nổi của tuổi trẻ. Đó cũng là lý do tại sao ở Câu chuyện số 2 trong 
cuốn sách nảy, tôi cố tình ghi lại bài phỏng vấn tôi thực hiện 
cùng các học sinh trung học Thái Lan vào cuối thận kỷ 90 của 
thế kỷ trước: học sinh Thái Lan ẳã được gián dục một tính thân 
hoài nghỉ và phản biện xã hội ngay từ lúc còn rất nhỏ. 

Năm 2018, tác giả Trấn Văn Chánh đã cho xuất bản cuốn 
lân Quốc Văn giáo khoa thư như một chia sẻ bài học chung từ 
ký ức và trong phần dẫn nhập ông kể câu chuyện cảm động về 
tỉnh bạn của nhóm öng: ở tuổi cổ lai hy họ vẫn gặp nhau và chia 
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sẻ những bài học thuộc lòng ngày nhỏ. Có người đọc vanh vách 
y như trả bài cho thấy. Ví dụ bài ” Tình nhân loại” mã tắc giả ghỉ 
lại trong phần “ Thay lới bạt”: 

Sau một trận giao tranh ắc liệt 

Giữa sa Irdưdng xác chết ngẫn ngang 

Có hai chiến sĩ bị thưiững 

Hai người hai muậc hiện đương nghịch thù 

Họ đau dân khử khử rên siết 

Vận sức tàn cỗ lễt gân nhau 

Phêu nhảa gẵng nủi vài câu 

Lũi tuy khẳng hiểu, hiểu nhau nỗi làng 

Hạ hai kẻ không cùng tổ quặc 

Nhưng đã cùng vì nước hì sinh 

Cả hai âm ấn mỗi tình 

Yêu thương đất nưức, gia đình, quê hưởng 

Đêm dẫn xuống chiến trưởng sung phủ 

Một thương bình hơi thể yếu dẫn 

Trước khi nhằm mắt từ trấn 

Xút thưởng người bạn tấm thân lạnh lùng 

Anh củi áa đẫp trùm lên bạn 

Rỗi tắt hơi thê thẳm làm sao 

Chu hay khác nghĩa đẳng bào 

Nhưng tình nhân laại còn can hơn nhiều" 

Bải thơ này tôi không được học từ tiểu học mả mãi đến nắm 
lớp đệ nhất (12) tôi mới được thấy dạy sử của tôi Đỗ Viết Lê 
(hiện sống tại Hoa Ky) đọc cho nghe khi dạy về Đệ nhất Thế 


I. Trần Văn Chánh: Tân Quốc Vữn gián khoa fhư, tr398-399, NXH Tũng hợp 
TEHLCM, 2018. 
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chiến (1914-1918). Sau này lên đại học và sau đại học với các bắc 
thấy nổi tiếng trong giới học thuật, tôi thấy cách dạy của thấy Lễ 
không khác mấy. Ông xuất hiện trên bục giảng không bao giờ 
quá 30 phút. Ông chỉ viết trên bảng để bài, sách phải đọc, sách 
đọc thêm v.v... rồi ông ra khỏi lớp với một câu: “Các em có thể 
nghỉ. Nghe đầu ông thường xuyên bị ông hiệu trưởng và thấy 
giám đọc phê bình. Nhưng đám học trò hình như rất thích học 
sử với ông. Bài thơ làm tôi nhớ đến thấy. Văn chương trong bài 
thơ, du thô sơ, có lẽ được dịch từ thơ nước ngoài, nhưng dễ 
hiểu cho lửa tuổi tiểu học. Cũng như tác giả Trần Văn Chánh, 
tôi muốn ghi hết bài thơ, vì một phần gợi nhớ một người thấy 
trung học, phần nữa như một nội dung của triết lý giáo dục để 
cao tính nhãn bản, bên cạnh tính thân dân tộc và khai phóng tự 
do, là những cốt lỗi của bất cử nến giáo dục nào từ xưa đến thể 
kỷ 21, và có lẽ nhiều thế kỷ sau nữa. 

Tác giả Trần Văn Chánh viết: 

“Trong tình trang xuống cấp chung của xã hội về văn hảa đạo 
đức nh bây gid, đặc biệt trong giải trẻ có khả nhiều biểu hiện liều 
cực như chửi thể, đánh đẫm hoặc thâm chỉ đâm giết nhau, không 
thế thì cũng là những thói thực dụng thả thiến dua đôi chạy then 
cuộc sẵng vật chất xa hoa, củi đẳng tiền là tiên là phật..., việc trủ 
hại mật cách có nghiền cửu và chụn lọc vi những bài hục thuậc 
lùng có nội ung khích lệ cuộc sống lành ranh có lẽ là một để tài 
quan trọng dáng để chủ các nhà giản dục và nhụ huynh suy nghĩ. 
Trong tình thần tích cực đó, không loại trừ khả năng những bài thử 
hục thuậc lùng năm trung đồng sách cũ còn có thể cung cấn thêm 
phương phản cũng như tài liệu tham khảo cụ thể hữu ích cho việc 
hiển soạn, cải tiễn, tải cấu trúc nội dung các sách giáo khoa tiếng 
Việt bậc tiểu học mà chúng ta đang nỗ lực tiến hành một phần khả 
rũ, cần dược phát huy thêm, theo chiều hưng “chú trọng giáo dục 
tạo đức và các giả trị truyền thống” khẳng định trang Chiến lược 
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phát triển giáa dục 2011-2020 đã dược Chính phủ phê duyệt hỗi 
giữa tháng 6.2012 vữa rỗi. Y" (hết trích) 


Nhiễu người cho rằng nỗ lực của ông Trần Văn Chánh chỉ là 
một tấm lòng hoài cổ. Nhưng tôi nghĩ rằng những giả trị muôn 
đời trong sách Quốc Văn giáo khoa thư vẫn âm thấm thắn sảng. 
Nói như cỗ Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi: giáo dục 
khâng chỉ xây dựng quốc gia mà còn xây dựng hòa giải. Dù cho 
thêm một thế kỷ nữa, Việt Nam văn cẩn tỉnh thân giáo dục hòa 
giải này. Tắc giả Trần Văn Chánh với công trình biển soạn Tản 
Quốc Văn giáo khoa thư đang lặng lẽ đóng góp một viên gạch 
nhỏ vào nên móng của tỉnh thân giáo dục hòa giải đó. 

Trong phần tiếp theo, cũng là phần cuối của cuốn sách nảy, 
chúng tôi muốn để cập đến “sức mạnh mềm” của giáo dục, đó là 
tỉnh thần hay triết lý giáo dục tham khảo, dung hòa dựa trên hai 
yếu tổ căn bản nhất của con người: khối óc và trải tim. 


I. Trín Văn Chánh: Tạp chí Nghiên Cứu & Phát Triển, số 6 (95), 2012. 
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CÂU CHUYỆN SỐ 5 








THAM KHẢO 
VÀ DUNG HÒA 


Không thể cả trí thức mà không chấn nhận sự thật 
từ cả hai phía: duy lý và thực nghiệm. 
- Emanuel Kant 


"¿ 


ê) các tu viện thời trung cổ, người ta chia các giáo trình 
làm 2 phẩn: phần 1 gốm 3 môn gọi là Tam khoa (Trivium) là 
hùng biện, văn phạm, luận lý; phần 2 gốm 4 mỗn gọi là Tứ khoa 
(Quadrivium)} là số học, hình hạc, thiên văn học và âm nhạc. Từ 
thời cổ đại, các môn học này không đứng một mình, chúng vừa 
bổ sung nhau vừa phản biện nhau, và cuối cùng đi đến dung hòa 
nhau. Thời đại đã làm các môn học thay đối trên bể mặt, nhưng 
trong chiểu sâu, tỉnh thần xung đột-dung hòa của học thuật để 
đạt đỉnh cao kiến thức và kỹ năng vẫn còn hữu dụng. 

Tôi nhớ, thời chúng tôi đi học tại miễn Nam trước năm 1975, 
ngay ở bậc tiểu học và trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở 
bảy giờ), các thấy và cô giáo đã dạy hấu như tất cả các môn học 
nảy cho chúng tôi. Những hải học vỡ lòng về kiến thức đã xây 
dựng một nến tảng vỏ hình khiến chúng tôi mỗi ngày lớn lên, 
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dủ tự tin khi nhìn thấy thế giới rộng lớn. Tôi cho rằng những 
kiến thức tổng quát chính là “bản tay vô hình” thúc đây một con 
người hướng về phía chân-thiện-mỹ. 

Mới đây, cuối năm 2018, một cuốn sách viết về giáo dục tại 
hai miễn Nam-Bắc Việt Nam tử năm 1965-1975 được xuất bản 
tại Mỹ”, cho thấy những điểm vừa giống nhau, vừa khác nhau, 
và những hệ quả có thể trong thời kỳ hậu chiến và xây dựng 
đất nước. 


Ở ngay câu trích của triết gia cổ đại Plutarch?? trang đầu tiên 
của cuốn sách cho thấy tóm lược ý của tác giả. "Tư tưởng không 
phải là một chiếc bình mà cần phải để đây nưốc. Nhưng củi thì 
phải chảy lên." 

Tác giả không đánh giá cao sự nhối nhét kiến thức vào đầu 
ắc con người, nhưng tác giả không phủ nhận sự tiện dụng và 
“hiệu quả” của các kiến thức được nhối nhét trong ngắn hạn. 
Còn “ngắn hạn” là bao nhiều năm thì tác giả không làm rõ. 

Trí nhớ vả sự quên lãng của mỗi người đểu có nguốn gốc xã 
hội sâu xa. Chủng không thể sinh ra tử “tai nạn” lịch sử. Vì vậy, 
khi đọc luận án tiến sĩ của tác giả này, tôi nhớ lại cả hệ thống 
giáo dục tử mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học tại miễn 
Nam. Tôi nghĩ, hầu hết các giáo sư đại học của tôi ở Đại học Sư 
phạm, Văn khoa và Vạn Hạnh, nếu có bằng tiến sĩ (Ph.D.) thì 
đếu lẫy tử nước ngoài. 

I. Olpa Dror: Äfaking lwo Vieinams: war am youlh idenlilies, [965-1975 tháng 
13/2018, NXB: Camhridpe Liniversity Press, Texas, Hũa Kỳ. 

1. Plutarch (Plutarchus], sinh ra ở Chaeronea, Hoentia, miền Nam Hy Lạp, học triết 
học tại Athens Ủng là nhà tư tưởng mẫu mực, có suy nghĩ độc lập, và uyên hác. 
Plutarch đã viết về nhiều chủ để. Phõ biến nhất là tác phẩm 4£ cuộc đời sang hành, 
viết về những tấm gương đạo đúc theo cập (mội nhân vật Hy Lạp và môi nhân vật 
L.a Mã tương lự, mặc đù bốn người sau cùng đơn lẻ. Tất cả đều là nguồn kiến thức 
vũ giá của chúng ta về cuộc sống và tính cách của các chính khách, bình linh vả 


nhà hùng biện Hy Lạp và La Mã. Ông cũng để lại nhiều tác phẩm kinh điển khác 
như cuỗn Đan đúc và Bình giải về đụa đức. 
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Từ tháng 11/1946 đến tháng 10/1975, Bộ Giáo dục miễn Nam 
có tất cả 25 bộ trưởng nổi tiếp nhau trong thời kỳ này. Mục tiêu 
và tên gọi cũng thay đổi tử Bộ Giáo dục đến Bộ Văn hóa và Giáo 
dục, rỗi Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên. Từ năm 1965- 
1875, trong vòng 10 năm đã có 7 hộ trưởng giáo dục khác nhau”. 

Các nhiệm kỳ bộ trưởng giáo dục thời Đệ Nhất và Đệ Nhị 
Việt Nam Cộng hỏa đều ngắn, vì bối cảnh chính trị luôn thay 
đổi: Đệ Nhất Cộng hòa chuyển tiếp đến cuối năm 1963, kéo dải 
đến năm 1967 và Đệ Nhị Cộng hòa từ 1967 đến 1975. Hai bộ 
trưởng giáo dục miễn Nam sau cùng là Nguyễn Lưu Viên, một 
bác sĩ vả từng làm bộ trưởng nội vụ, và Ngô Khắc Tỉnh, một luật 
sử và trước đó là bộ trưởng thông tin (ông Tỉnh làm từ tháng 
1/1969 đến 23/4/1975). 


Hệ thống giáo dục miễn Nam phản ảnh sự ẳa dạng của xã 
hội kể cả về giai cấp, chính trị, tôn giáo và kinh tế. 

Các trưởng công lớn (như Trường Trung học Phan Châu 
Trinh mả tôi đã học tử năm 1962-1969) do Nhà nước đải thọ, 
gốm các cấp học phổ thông gọi là trung học đệ nhất cấp từ lớp 
đệ thất đến lớp đệ tử (cấn 2 hay trung học cơ sở) và trung học 
đệ nhị cấp tử lớp đệ tam đến lớp đệ nhất (cẩn 3 hay trung học 
phổ thông). Ngoài ra còn có hệ trường trung học (cẩn 3) chuyên 
nghiệp gốm trung học kỹ thuật, nông nghiệp, chăn nuôi... Cũng 
có các trường (gọi là trưởng tử sĩ) dành cho con em những người 
lính chết “trong khi làm nhiệm vụ. 

Cũng có hệ thống bản công (nửa nhà nước, nửa tư nhân). 
Còn trường tư thì hoàn toàn do tư nhàn hỏ vốn đầu tư và thu 
học phí, trong đó có các trưởng Pháp và Hoa (như ở Đã Nẵng 
cho đến năm 1967, vẫn còn Trường Trung học Pháp Lycee Pascal 


I.  Vasavalac và Masus với hai tác phẩm: Trưởng học và chính trị ä miền Nam - miễn 
Bắc và Trái tim và khối ác 1943-1971 về hệ thống giáo dục thời Ngũ Dinh [iệm. 
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và trưởng Tiểu học Thọ Nhơn, dành cho con em người Việt gốc 
Hoa ở Đà Nẵng). 

Các trưởng cộng đồng hắt đâu vào năm 1963-1964 đã dành 
một chương trình cởi mở theo lỗi Hoa Kỹ, trong đó học sinh 
được dạy để thảo luận các vẫn để và đưa ra các ý kiến khác nhau 
khi tranh luận trong lớp. Tôi nhớ giữa niên học 1963-1964, lúc 
đó chúng tôi học lớp đệ lục (lớp 7) đã có những giờ thuyết trinh 
của môn Việt Văn do cô An Hà Châu dạy (nay - 2020 - cỗ sống 
tại Texas, Hoa Ky). Đỏ là những giờ học má tôi thích nhất, mặc 
dù mỗi lần thay mặt nhóm lên thuyết trình, tim tôi đập liên hỗi, 
không phải vì không thuộc bài thuyết trình mà vì nhìn xuống 
chỉ thấy... các bạn học nữ sinh. Sau này dạy môn “nói trước 
công chúng” trong học phần PR. (Public Relations hay quan hệ 
công chúng) tại các lớp đảo tạo CEO, tôi hiểu rằng, nếu tử tiểu 
học, các học viên CEO của tôi được thuyết trình và thảo luận, thì 
kỹ nắng nói và tranh luận sẽ sắc sảo hơn nhiều. 

Một sinh viên sư phạm khi ra trưởng, thường dạy theo cách 
má anh ta hay chị ta bị ảnh hưởng từ các thấy cỏ ở bậc tiểu học 
hay trung học, hơn là những nguyễn tắc mà các giáo sư ở trưởng 
đại học hay cao đẳng sư phạm chỉ giáo. Như vậy, tôi vẫn “thuộc” 
cái gì mà cô giáo ngày xưa ở trường Trung học Phan Châu Trinh, 
Đã Nẵng, dạy tôi và lại áp dụng khi đứng trên bục giảng. Nhưng 
có lẽ tôi linh động hơn cô giáo rất nhiều khi yêu cầu các em phải 
chọn những tác phẩm mới nhất của những nhà văn được ưa 
thích rộng rải chứ không phải tử những cuốn sách giáo khoa. 

Thực ra, mỗi công dân không chỉ phải học theo các tiêu 
chuẩn chung của kiến thức, văn chương mả còn phải học cách 
quên hoặc ít ra vô hiệu hỏa những thứ không được dạy ở trưởng. 
Bải học ở đây là: thấy giáo được quyền linh động thay thế những 
gì má học sinh yêu thích. Về mặt tâm lý, khi sự yêu thích tăng 
lên thi đầu óc các em sẽ vỗ hiệu hóa những ảnh hưởng tiêu cực 
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ngoài xã hội hoặc những ngôn ngữ đường phố mà có thể các em 
nhận được rất nhiễu từ bên ngoài cửa lớp. 

Các trưởng sư phạm miễn Nam thường đảo tạo sinh viên 
thành các thấy giáo cứng rắn về đạo đức và mềm dẻo trong 
giảng dạy. 

“Định mệnh của hai miễn Nam-Bắc gắn chặt với sự thành 
công trong việc tạo ra các thế hệ trẻ. Thông qua nhiễu con đường 
để tạo ra các thế hệ kế thừa, nhưng giáo dục bao giử cũng là con 
đường quan trọng nhất” (sđd. tr.57). Ảnh hưởng bể mặt và bể 
sâu của giáo dục thưởng “sống” trong ngôn ngữ của giới trẻ, 
chúng cho thấy cả sự hải lòng và sự phản đối. 

Ở phần sau, tôi muốn kể "câu chuyện” về ảnh hưởng sẵu của 
giáo dục phản ảnh qua ngôn ngữ. 


XUNG ĐỘT TIẾNG VIỆT Ở MỸ 

Ngôn ngữ là phản ảnh ở tẳng sâu nhất của tàm lý con người 
về dấu ấn của giáo dục. Như trên đã nói, tôi đến Mỹ để trở lại con 
đường học thuật của mình vào năm 1996, 21 năm sau ngày chấm 
dứt chiến tranh Việt Nam. 

Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ lúc đó, tất nhiên có cả các 
thầy tôi và học trỏ của tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là các em học 
sinh cũ của tôi đã phản đối khá gay gắt (đến nỗi làm tôi bực hội) 
khi nghe tôi nói tiếng Việt lẫn lộn những tử mà các em không 
hiểu. Tuy vậy, các em cho rằng đó là biểu hiện “sự nhượng bộ” 
của người thấy (là tôi) má trước đây các em một mực kính trọng. 

Thật ra tôi bực hội vì các em đã quên điểu mà tôi đã dạy các 
em trước đây: ngồn ngữ thường được chia làm hai loại: sinh ngữ 
và tử ngữ. Sinh ngữ là các thử tiếng mà con người đang dùng. 
Còn tử ngữ là các thứ tiếng từng xuất hiện nhưng nay không còn 
sử dụng nữa. Sinh ngữ luôn biến thiên để tốn tại và phát triển. 
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Như vậy tại sao các em lại cứng nhắc khi phẻ phán thấy cũ của 
mình đã nói thứ tiếng cập nhật, để diễn tả các trạng thải mới 
hoặc những tử đồng nghĩa được thêm vào để làm cho ngôn ngữ 
Việt phong phú hơn lên. 

Tuy vậy sự bất đồng của học trỏ cũ của tôi mang một thông 
điệp sâu hơn của sự xung đột ngôn ngữ trong trạng thái khác 
biệt về tảm thức chính trị hay tư tưởng của con người. 

Khi còn là sinh viên tại Sài Gòn, tôi cũng không thích cách 
má bài thơ của Hữu Loan phổ nhạc, bị đối lời vi tưởng rằng các 
tử ngữ “gốc” sẽ lỗi kéo những liên tưởng chỉnh trị. Ví dụ chữ 
đồng nghĩa: lính và bộ đội bị mặc định “bộ đội là lính của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, còn “lính” là lính của Việt Nam 
Công hòa. “Nang có ba người anh dỉi bộ đội” thì bị đối thành 
“màng cô ba người anh di lính chiến”... Sau gẵn nữa thể kỷ thống 
nhất đất nước, Tết Giáp Tỷ (2020) tôi bất ngữ nghe bài hát “Cánh 
thiệp đầu xuân với hai chữ gốc trong bài hát bị ca sĩ đối lại, từ 
“người anh linh chiến quay về gia đình” thành “người anh yêu 
dấu... quay về gia đình, nghe thật mượng ép. 

Hiện tượng xung đột ngôn ngữ phản ảnh tâm lý chia rẽ 
vẫn hản sâu trong tiểm thức văn hóa. Chỉ có giáo dục mới xô 
ngä những rảo cản xung đột ngôn ngữ nảy. Các £ đống nghĩa 
(synonyms) phải được dạy ngay từ tiểu học với chú thích về tính 
lịch sử và vùng miễn mà các từ đó chứa đựng. 

Du thích hay không thích, các thế hệ trẻ của cộng đồng người 
Việt hải ngoại vẫn muốn tìm về nguồn cội như một trong những 
xu hướng chính của con người trong thế kỷ 21. Sự tìm về này sẽ 
bát đấu trên ngôn ngữ Việt. Khi ấy chỉ có một mẫu tiếng Việt 
chính thống được dạy cho các thanh thiếu niên Việt hải ngoại. 
Nền giáo dục hàa giải (education of reconciliation) tại Việt Nam 
hoàn toàn có thể giải quyết xung đột ngôn ngữ để các thế hệ trẻ 
Việt thông qua tiếng Việt có thể tiếp thu kiến thức và kỹ năng, 
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cùng lịch sử đẩy dủ của đất nước. Nếu không, dân tộc Việt sẽ 


văn không tìm được tiếng nói chung. 


TIẾNG VIỆT Ở MỸ 


Theo cuộc tổng điều tra dẫn số năm 2017 tại Hoa Ky thi có 
2.104.217 người Việt. Tiếng Việt là ngôn ngữ nước ngoài được 
nói nhiều thứ 5 tại Mỹ. 

Tôi nhớ năm 2000 tôi đến Mỹ lấn thứ tư và thời gian đủ chín 
để cho phép tôi gặp lại bạn bẻ cũ đang định cư tại Mỹ, lầu nhất 
là 30 năm và ngắn nhất mới một nắm. 

Hơn một tháng ở đó, chúng tôi hầu như không phải dùng 
một chữ tiếng Anh nảo, trừ khi xem đải truyển hình Mỹ để biết 
thêm tin tức. Ngay cả truyển hình thì gia đình Việt nào cũng 
có đến hai ba đài để xem và nghe bằng tiếng Việt. Anh Nguyễn 
Ngọc Tủúy, bạn học cũ của tôi tại trường Trung học Phan Châu 
Trinh Đã Nẵng, định cư tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, 
trước đảy tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh Sải Gòn, có 
thời gian làm việc tại công ty Savimex TP.HCM, nói: "Minh phải 
làm một lúc hai việc, tuy rất cực, nhưng cũng thủ vị.” 

Nghề chính của anh là nhân viên xã hội, chuyên đi điểu tra 
những trưởng hợp người gốc Việt có đơn xin trợ cấp xã hội của 
Chính phủ Hoa Kỳ. Nguyễn Ngọc Túy nói: “Như vậy tiếng Việt 
lại trở thành lợi thể cạnh tranh của mình, bu cho điểm yếu của 
tiếng Anh trong khi làm việc”. Anh thường được phân công điểu 
tra những gia đình Việt Nam gặp khó khăn và khó khăn đầu tiên 
của họ chính là tiếng Anh. Cảnh sát Mỹ sản sàng giúp, nhưng 
làm sao họ có thể nói cho cảnh sát hiểu về hoàn cảnh của họ, 
nhất là những trường hợp phức tạp. Chính vi vậy, mặc dù lương 
thấp, Túủy văn yêu công việc hiện tại vì anh đã thiết thực giúp 
nhiều đồng bảo không may. Quan trọng là các ông chủ và đồng 


nghiệp của anh đã biết tôn trọng “vũ khí” lợi hại của anh chính 
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là tiếng Việt mà họ không bao giữ sánh kịp, dù có bỏ ra bao 
nhiều tiễn để học. Nghề thứ hai của Túy phát huy được tiếng 
Việt chính là nghề dẫn chương trình ca nhạc cho đài phát thanh. 
Anh thường giới thiệu những bài dân ca, tình tự dẫn tộc và đôi 
khi cũng bị vu là thiên Cộng. Tủy nói thêm: ” Trong các sắc dân 
châu Á sinh sống tại Mỹ thì người Việt là một cộng đẳng gắn 
chặt nhau nhiều nhất bằng tiếng mẹ đẻ." Đây cũng là lý do khiến 
người Việt bị "mang tiếng" không giỏi tiếng Anh bằng người 
Hoa hay người Hàn Quốc. Cũng theo cuộc điều tra dân số năm 
2000, ngay cả so với những cộng đồng thiểu số Đông Nam Á 
khác như Lào, Thái Lan, Campuchia thì các hộ gia đình người 
Việt tại Mỹ “bị cách biệt ngôn ngữ” nhiều hơn (linguistically- 
isolated: bị cỏ lập về ngôn ngữ, là một thuật ngữ dùng trong các 
cuộc điểu tra dân số tại Mỹ, chỉ những hệ không có ai từ 16 tuổi 
trở lên chỉ nói tiếng Ảnh, hoặc nói tiếng Ảnh rất tốt và thêm 
một thứ tiếng khác không phải tiếng Anh. Nói cách khác: tất cả 
thành viên trong gia đình từ 1é tuổi trở lên đều gặp ít nhất một 
trở ngại nảo đỏ về tiếng Ảnh.) 

Cứ 100 gia đình Việt Nam sống ở Mỹ thi có đến 45 gia 
đình gặp phải trở ngại này (so với 31,8% của cộng đồng Lào và 
Campuchia). Điều này không chứng tỏ rằng khả năng tiếng Anh 
của người Việt kém, bởi vi các gia đình Việt “chủ động” giữ lại 
tiếng Việt như một tải sản tỉnh thần và văn hóa. 

Đây là lý do khiến những thiếu niên dưới 16 tuổi trong các 
gia đinh quen biết với tôi thường rất ngại nói chuyện với chúng 
tôi, vì cha mẹ các em bắt buộc các em nói tiếng Việt, trong khi 
tiếng Anh là thói quen hàng ngày của các em. 

Giáo sư Joseph Paul, khoa truyền thông và ngữ học thuộc 
trường Đại học Northern Washington cho chúng tôi biết: "Các 
cháu nhỏ gốc Việt Íchi bắt đầu tập nói thì cha mẹ đã dạy các cháu 
hiểu bảng tiếng Việt, rối đến trường mới học tiếng Anh. Vì vậy 
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tỉnh trạng chung hiện nay trong các gia đình Việt Nam ở Mỹ 
là: trẻ em trong nhà nghe rất tốt tiếng Việt, nhưng lại thích nói 
tiếng Anh hơn.. 

Tôi thấy không có gì trở ngại khi các em biết một lúc hai thứ 
tiếng Việt và Anh và về mặt ngữ học, thứ tiếng này không phải là 
trở ngại cho thử tiếng kia, mà ngược lại còn có thể bố sung nhau. 
Có những em lớn lên ở Mỹ, làm những nghề đòi hỏi kỹ năng 
Anh ngữ rất cao như công nghệ thông tin, luật sư, làm bảo hay 
dẫn chương trình truyển hình, thậm chí là nghệ sĩ... hài, các em 
văn nỏi - nhất là nghe - tiếng Việt không khác gì một người Việt 
ở Việt Nam. Chị Leyna Nguyễn, dẫn chương trình truyễn hình 
trên kênh 9, KCGAL-TV và kênh 2 KCES hay chị Betty Nguyen, 
dẫn chương trình thời sự của đài CNN còn nổi tiếng hơn các 
đồng nghiệp da trắng hay da đen của các chị, thế nhưng họ nói 
tiếng Việt không kém gi... tôi. Chị Leyna Nguyen còn biết pha 
trò nữa khi được hỏi: Chị về Việt Nam nhiều lẫn, chị cảm giác 
thế nào? thi câu trả lời của chị là: “Trước khi về Việt Nam tôi 
nghĩ Việt Nam rất nghẻo. Về Việt Nam rỗi, tôi thấy... quả là 
nghèo thật.” Hay một em tên Phan ở California vừa rỗi giật giải 
quản quân tấu hải toàn nước Mỹ. Tuy vậy, em vẫn nói vả hiểu 
được tiếng Việt binh thưởng. Chúng tôi có hỏi một em 15 tuổi, 
con gái của bạn tôi, sinh ra ở Mỹ: Khó nhất của em khi học nói 
tiếng Việt?- Thưa bác trai, khó nhất là xưng hỏ. Tiếng Mỹ chỉ có 
you, Ï hay you, me. Còn tiếng Việt mình khi thì tôi, em, cũn còn 
gọi người khác khi thì anh, khi thi chủ, khi thì bác... như bác là 
hắc trai, vợ bắc thì phải gọi là cả... Thật là rắc rỗi và không theo 
một quy luật nảo.. 

Người Việt có khuynh hướng thích sử dụng ngoại ngữ xen 
lẫn trong câu tiếng Việt, ví dụ: trong một bữa ăn gia đình ở 
Westminster, một giáo sư trung học Mỹ gốc Việt nói tiếng Việt: 
Hôm qua ông hiệu trưởng có hẳa đến thăm tí mà không đến. Tôi 
hơi ngạc nhiên vì tưởng anh đang “mi tao” với tôi - một người 


25B Ì Trần Ngọc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


lớn tuổi hơn anh, như vậy thật hỗn. Một lát sau mới hiểu rằng 
anh đang kể cho tôi câu chuyện về quan hệ giữa anh và hiệu 
trưởng. “Mi” (me) ở đây là "tôi - đại danh từ đang thông dụng 
trong cộng đồng người Việt ở Mỹ hiện nay, như “moa (moi) 
trong tiếng Pháp của các cụ xưa. 

Mới 10 giờ sáng, lại là ngày trời trở gió, thể mà bước vào 
quán phở ở Alantic City nhỏ xíu đã nghe rõ Diễm xưa, rỗi Vết 
lăn trấm của Trịnh Công Sơn. Buối chiều cũng ăn phở trong 
quán phở khu người Hàn Quốc gắn Virginia. Cũng nhạc Trịnh. 
Ông chủ quán người Huế còn kẻ trên tường những dòng nhạc 
Trịnh làm trang trí: “Bao nhiễu năm làm kiếp con người. Rối 
một chiểu tác trắng như vôi”... Nhà hàng Việt trong khu Eden 
ở tiểu bang Virginia cũng thả nhạc Trịnh Công Sơn rả rích với 
giọng của ca sĩ Thu Phương. Nguyễn Phương 25 tuổi sinh viên 
khoa máy tính ở Los Angeles nói: "Em rất ghét những người quá 
khích vi họ rất hung dữ, ngay cả ca sĩ đến hát họ cũng không 
cho. Họ không có quyền làm như thế. Họ không được đe dọa tự 
do người khác khi nhân danh “tự do.” Nhưng tại sao thanh niên 
như các em sang Mỹ lâu rồi vẫn thích nghe nhạc Việt? - “Vị đó 
là tiếng Việt”-Nguyễn Phương trả lời. 

Có lẽ vì thích nói và nghe tiếng Việt nên những người Việt làm 
trong công sở Mỹ cũng thưởng bị cảng thẳng hơn do lúc nào cũng 
cảm thấy nặng nể bởi “bức tường ngồn ngữ”. Anh Trần Chiểu và 
vợ Dương Điệp đếu làm công chức tại tòa thị chính Las Angles 
cho biết dù người Việt có qua đây từ nhỏ, vẫn không coi tiếng Anh 
là tiếng mẹ đẻ. “Chính vi vậy chúng tôi, ngoài công việc, không 
trao đổi hay tham gia những cuộc nói trêu đùa hay tranh cãi với 
các đồng nghiệp khác. Điều đó không hay ho gi, bởi vì nó làm 
chúng tôi thêm áp lực tại nơi làm việc màả thôi, Trần Chiểu nói. 

Hình như ông chủ các quản ăn cũng “nhạy cảm “với tâm lý 
ngôn ngữ này nên đã sử dụng thơ, nhạc tiếng Việt trang trí quán 
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xá của minh. Tại các quán Miss SảiGòn ở Maryland, chúng tôi 
đọc thấy nguyên bài thơ “Áo ha Hà Đông” của Nguyên Sa (nay 
đã mất tại Mỹ), viết bằng thư pháp treo phất phơ trên tưởng 
cùng những chiếc nón hải thơ lãng mạn. Bên cạnh khách Việt 
và Á châu, khách Mỹ cũng đến quán mỗi ngày mỗi đông chỉ vì 
kiểu trình bảy lạ mắt và mặc dù không hiểu bài thơ trên tưởng, 
khách Mỹ vẫn thích những nét chữ bay bướm hồn nhiên, như 
những ẩn dụ về vẻ huyển bí của nền văn hóa phương Đông, ông 
chủ quản cho biết. 

Thế hệ đấu tiên đến Mỹ sau năm 1975 không quên một 
chữ tiếng Việt nào đã đành, thế hệ trẻ hơn cũng không hề “coi 
thường” tiếng Việt. Lúc đến Houston, một cỗ học trỏ cũ của tôi 
trước đây tại trưởng trung học Vũng Tàu, đã gọi điện thoại nói 
chuyện. Sau đó cỗ nói: "Thấy ở lại Việt Nam 30 năm rỗi mà nói 
tiếng Việt vẫn rảnh.” Lễ ra câu đó phải từ miệng tôi mới phải, 
nên tôi hỏi ngay: "Nghĩa là sao?” - “Nghĩa là thấy không nói 
những chữ như đại trả, tranh thủ, hỗ hải, xây mỗi, tham quan 
(phần lớn Việt kiểu hiểu từ này là than quan ô lại chú không 
hiểu là thăm thú, du lịch như chúng ta)... Rõ ràng sự cách biệt 
ngôn ngữ không phải giữa tiếng Anh và tiếng Việt mã còn ngay 
cả trong tiếng Việt với nhau. Tôi nói với cô học trỏ: "Thấy không 
dùng các chữ đó vi trong câu chuyện với em không xuất hiện 
những nội dung liên quan mà thôi. 

Tiếng Việt của người Việt ở Mỹ cũng đang phát triển, cập 
nhật nhiều tử mới do yêu cầu cuộc sống, nhưng cũng không dễ 
phát triển vi đang bị “điều kiện hóa” trong xã hội Mỹ - xã hội của 
tiếng Anh. Ài cũng nói: Shonping chứ không nói đi chợ hay đi 
mua sẵm nữa. Đến nỗi châu bé 2 tuổi, chắu nội một người bạn 
của tôi, mỗi lần cháu khóc, hỏi: “Vậy cháu thích gì?” “Đi sốp- 
pinh, cháu nói theo giọng Việt rõ ràng. Ba cháu, anh Nguyễn 
Hoàng, 37 tuổi, làm việc ở Bưu điện Maryland nói: “Cháu hiểu 
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shopping là đđ¡ chơi đá. Còn chữ freeway thì chịu không có chữ 
Việt tương ứng, nên ai cũng nói phở-ri-quây(xa lộ cao tốc). 

Biết đâu, từ đồng nghĩa trong các quyển tự điển tiếng Việt 
tương tự sẽ cảng phong phú. Ví dụ: từ đồng nghĩa với "phần 
mềm sẽ là "nhu liệu, đồng nghĩa với 'di chợ” là "sốp-pinh, 
đồng nghĩa với” người Việt ở nước ngoài” là "Việt kiểu” và đồng 
nghĩa với từ "tao (tôi) sẽ là “mi ”(?).Bạn không thấy, bao nhiêu 
cái cầu thả hay ngộ nhận của con người vẫn mm sử sử trong lịch 
sử phát triển ngôn ngữ đó saol 

Tuy vậy, phản ứng của các học trò tôi ở California khi nói 
điện thoại với tôi cho thấy những thương tổn tâm lý từ cuộc 
chiến tranh đã qua gắn nửa thể kỷ vẫn còn rất nặng nể. 

Vào năm 2017 khi chúng tôi bắt đâu có “dự án” Hội ngộ 50 
năm tốt nghiệp trung học tại Đà Nẵng, chúng tôi đã vất vả với 
nhau (các bạn cùng lớp ở hải ngoại và trong nước) về các từ ngữ 
sử dụng trong các thông bảo. Chỉ một chữ như “đăng ký tham 
dể” hay “phí danh tham dự ” mà đã gây ra các tranh cải không 
cần thiết, thậm chỉ làm tốn thương nhau, đến nỗi tôi bực mình 
để nghị: thôi, chỉ sử dụng tiếng Anh (register, book, reserve...)} - 
như ngôn ngữ chính thức của sự kiện để tránh xung đội. 

Một trong những Việt kiểu thế hệ thứ hai thành công trong 
sử dụng tiếng Ảnh để viết văn là nhà văn-nhà báo Viet Thanh 
Nguyen (dưới đây gọi theo tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Việt). 
Ông đã được giải thưởng Pulitzer - giải thưởng danh giá nhất 
của báo chỉ Hoa Kỳ với tác phẩm Sympathizer (Cảm tình viễn) 
vào năm 2016. Tác phẩm Người tị nạn của Nguyễn Thanh Việt 
đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành (hản 
tiếng Việt do Phạm Viêm Phương dịch) năm 2017. Tôi muốn 
nhắc chỉ tiết nhỏ này để cho thấy sự xuất hiện chính danh của 
ông tại Việt Nam. Ông cùng gia đình đến Mỹ khi mới 4 tuổi 
và do đó, ông không bị hội chứng tâm lý "xung đột tiếng Việt” 
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Hiện nay, Nguyễn Thanh Việt là giáo sư khoa Văn học đối chiếu 
(Comparative Literature) và Nghiên cứu dần tộc thiểu số và dân 
Mỹ, tại Đại học Nam California. Ông đã nhận bằng tiến sĩ Văn 
chương Anh tại Đại học Berkeley. Câu chuyện thành công của 
Nguyễn Thanh Việt, ít nhất cho thấy, những ảo tưởng của quá 
khứ, mặc du là gánh nặng, nhưng đã được sức mạnh giáo dục 
tự do tại Hoa Kỳ giúp ông "giũ bỏ gánh nặng đó, để nhẹ nhàng 
đi đến tương lai. Tháng 2/2020, báo Quốc tế - một tờ báo chính 
thống thuộc Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, đã đăng bài phỏng vẫn 
Nguyễn Thanh Việt, do sinh viên tiến sĩ Võ Hương Quỳnh tại 
Đại học Hawaii thực hiện. Trong bài phỏng vấn, Nguyễn Thanh 
Việt cho thấy sức mạnh của cả hai ngỗn ngữ Anh-Việt đã trở 
thành nội lực cho tư duy của ông. Chúng vừa "xung đột” vừa 
“đoàn kết” để tạo thành "sự bất an” - mặt sự “bất an trong học 
thuật, thôi thúc con người luôn suy nghĩ lại quả khử, để định vị 
hiện tại và tương lai của chính minh. 

Dưới đây tôi trích một đoạn của cuộc phỏng vấn: 

Võ Hương Quỳnh: Tiểu thuyết “Cảm tình viên” đã kén người 
đọc vàa một cuộc chiến nội tâm dây bạa lực, bỉ quan, tuyệt vụng, 
và rất mắt. Đá có thật sự là những cảm xúc ông muốn gieo vào 
lùng người đạc? Có niềm hy vạng nào được thân lên trang bằng tôi 
huấn bã đã không? 

Nguyễn Thanh Việt: Tài luân nhìm ở cả hai phía, giống như nhân 
vật chính trung tiểu thuyết của tôi, và muốn người đọc thung thức 
tác phẩm của tôi với một cảm giác thú vị, cũng như chỉnh tôi đã 
củm thấy thủ vị khi sắng tắc nó. Mật mặt là như thế. Nhưng mặt 
khác, dây là một tiểu thuyết mang tính chính trị ở vài khía cạnh... 
Mật khía cạnh nữa là quyển sách hướng đến mọi độc giả, chủ dù 
lq người Việt Nam, người Mỹ gắc Việt, hay người Mỹ mỗi chung. 
Tải đã viết quyển sách này vỗi mạng muẫn tạo nên một cuộc tranh 
luận về ý thức hệ của các bên, muẫn người đọc không dễ dàng thảa 
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hiện. Da tôi vẫn là một học giả và một nhà phê bình, tôi cảm thấy 
điểu đó không có gì là tôi. Và tôi nghĩ rằng điều quỹ giả trang học 
thuật mà tôi tích lầy được chính là cảm giác luận bất an đó! 

Võ Hương Quỳnh: Vâng, tôi đã rất thú vị khi suy ngẫm về 
những giả trị thâm thủy trong tác phẩm của ông. Và lôi vô cùng 
ngưỡng mộ sự kết hựn sâu sắc và tính tế giữa yếu tổ mỹ học và 
chỉnh trị trong tắc phẩm “Gảm Hình viên” của ông. 

Nguyễn Thanh Việt: Điễu đó xuất phát từ triết lý và niễm tin 
của tỗi về sự kết hạn không thể tách rửi giữa mỹ hục và chính Hrị, vì 
tôi vẫn là một ngưữi Việt Nam. Và những nhà cách trang cộng sản 
Việt Nam đã luôn nhận thức rõ giả trị cất lãi của sự kết hựn này 
trang suốt quả trình chỗng thực dân, rất tuyệt vời. Thể nhưng tôi 
nghĩ sự gian nhau giữa yếu tổ mỹ học và chính trị ủ giai nan nào 
của lịch sử cũng vô cùng cần thiết. lo vậy, cách mạng Việt Nam 
chân cảnh cha ÿ tưởng của tôi, nhưng ngùi bút của tôi chọn một 
hưng (li khác với những gì cách mạng mang muốn. 

Vũ Hương Quỳnh: Nhưng đó không phải là một kết cục buận, 
phải khẳng? Không nhải là một sự tuyệt vạng hoàn toàn chứ? 

Nguyễn Thanh Việt: Không đâu. Không phải là haàn toàn 
tuyệt vụng. Khi tôi viết đuan cuỗi của Hểu thuyết "Cảm tình viên, 
tôi chựt nghĩ mình phải cha người đọc một hy vụng nào đó. Và 
cũng chỉnh à những trang cuỗi cùng đó, họ sẽ tìm thấy hy vọng, 
nhưng không thể là một thử hy vụng ủy mị, mà phải Ía một khát 
vong chân chính. 


Hy vạng mà anh ta (nhân vật chính) mang then đó chỉ lá một 
tia sắng nhà nhữi trang bảng tỗi mịt mùng. Và đúng như vậy, một 
cằm giắc bao trùm tất cả vẫn là những điễu tôi tệ Ìã xảy ra, nhưng 
anh ta vẫn níu giữ được một chút ảnh sảng đủ để tiến tục bước 
tôi. Vậy hy vạng đó có điền rễ không? Tôi nghĩ lại về tất cả những 
I. Đọc thêm: Ngưữi nổi lnan (Tham revolir] của AlberL Camus, nhà văn và triết 

gia Pháp. 
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người tị nạn dã lan ra biển và chỉ một nửa trong số đỗ còn sẵng 
sút. Chúng ta phải hiểu thế nào là hy vụng dây? Những người củn 
sống, hạ đã hy vọng, nhưng hy vọng đã xen lẫn với hiểm nguy và 
hàng tối dang chữ đợi ử phía truốc. 

Võ Hương Quỳnh: Vâng, tôi đã rất xúc đẳng khi dục những câu 
chuyện tÏch đề và dây âm ảnh của ông, nhưng trên tất cả, là giả trị 
sự thức tỉnh lương trí nhân loại trang những cầu truyện đó. Ngay 
cả Hứa dễ của tiểu thuyết, cũng giỗng như nhân vật chính trung 
truyện, khiến người dọc luôn hoài nghỉ và hoang mang. Cảm tình 
viên, thật ra cũng không trang một niềm tín tuyệt đối vào lý tưởng 
mà mình theu đuối. Nhân vật chỉnh là một tình báo rất khó hiểu. 
Ông có thể ni rũ hởn về triết lý và những ẩn ý văn hạc đằng sau 
việc đặt lên chủ quyển sách không? 

Nguyễn Thanh Việt: Vâng, có điểu thú vị là ở Việt Nam người ta 
tranh cãi nhải dịch tựa đề của quyển sách sang tiếng Việt thế nào. 
Trong khi tiếng Anh, “The Svmpathizer ` mang một nghĩa rất đặc 
biệt, hiển nhiên là nỗi về một cảm tình viên cộng sản, và lề dĩ nhiên 
nủ cũng tang ÿ nghĩa là một người biết thông cảm. Và ử mức độ 
cầm xúc mà tắc phẩm này hướng đến thì không thiên về nghĩa thử 
hai lắm, cho. dù anh ta (nhân vật chính) luôn thấu hiểu những 
người khác. Thể nhưng từ “ Empathizer ` (Người thấu cảm) không 
có trang tiếng Anh, la đỗ "The Sympathizer” (Cảm tình viên) đã 
trủ thành tựa đề của quyển sách. Và tôi nghĩ rũng hai sự kết hợp 
của cả hai ÿ nghĩa trong từ "cắm tình viên” sẽ giún tôi nhìn thấy rõ 
rằng hơn uẫn đề cất lãi của chính trị cách tạng” (hết trích). 

"Sự tranh cải” tại Việt Nam mà Nguyễn Thanh Việt nói ở 
trên, chắc chắn không nhải về học thuật, nó nằm ở tẳng sảu của 
ý thức do giáo dục tạo ra mà ta không biết. Ở phần tiếp theo 
“Tiếng Anh tại Việt Nam” chúng ta thấy tại sao, mặc dù thấy rõ 
sức mạnh của ngôn ngữ này, tiếng Anh vẫn chưa được chính 
thức dạy và học như một “ngôn ngữ thứ hai” tại Việt Nam. 
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TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Việt Nam khi nói về chủ trương phát triển công nghệ tại 
Việt Nam cũng không quên nói "tiếng Việt để duy trì văn hóa” 
trong khi ông muốn nhấn mạnh là người Việt cẩn phải học 
giỏi tiếng Anh, nếu muốn phát triển công nghệ như Singapore, 
Indonesia hay Ấn Độ. 

Tại Việt Nam, nhiều ít áp lực chính trị khiến các nhà hoạch 
định chính sách còn khả ngập ngừng trong việc cổ xủy tiếng 
Anh. Trước đây khi có nhu cầu dạy tiếng Ảnh nhiều hơn trong 
các giáo trinh chính thống thì trong các văn bản chính thức cũng 
có mệnh để phụ kiểu như "dạy 4 ngoại ngữ: Ảnh, Phán, Trung, 
Nga. Lưu ý rằng, chúng tôi luôn quan niệm, và trên thực tế đã 
chứng minh, rằng: những người thường giỏi một ngôn ngữ, nhất 
là tiếng mẹ đẻ, thì có khả năng giỏi ít nhất một ngỗn ngữ nữa. 
Vì vậy tôi có chút thất vọng khi các sinh viên Việt học tại các 
trưởng dạy bằng tiếng Anh rất yếu tiếng Việt. Nếu các em xắc 
định việc làm khi ra trường của mình tại Việt Nam, các em hắt 
buộc phải học bổ sung môn tiếng Việt. Không thể có tỉnh trạng 
dịch "President Donald Trump..." là “Thủ tướng Trump" như 
bản tin ” Thủ tưởng Trưmn (THỊ ráo riết lẫy mạnh việc nghiên cũu 
wacxin Covid-I19” ngày 3/3/2020 trên kênh truyền hình FBNC 
(Financial Business News Channel). 

Ngày xưa (trước năm 1975) khi chúng tôi học lên trung học 
đệ nhất cấp (lớp 6-9) thi chúng tôi chỉ được chọn một ngoại 
ngữ: hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Khi lên trung học đệ nhị 
cấp (lớp 10-12) thì chọn thêm một sinh ngữ phụ (còn gọi là sinh 
ngữ 2) cũng là một trong hai ngoại ngữ Anh hoặc Pháp. Nếu bạn 
học sinh ngữ chính là Anh thì sinh ngữ phụ là Pháp và ngược lại. 

Trước năm 1975 tiếng Anh tại miễn Nam Việt Nam được 
đánh giá là phát triển nhất trong vùng, tất nhiên, nhờ các chương 
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trình giáo dục chịu ảnh hưởng Hoa Kỳ, và được sử dụng hiệu 
quả trên thực tế cuộc sống thưởng nhật”. 

Tuy vậy, vào năm 1994, khi chúng ta chuẩn bị gia nhập tổ 
chức các nước Đông Nam Á (ASEAN), một trong những vẫn để 
kỹ thuật lúc đó là chuẩn bị một đội ngũ nhân viên Việt Nam gốm 
300 người làm việc tại các tiểu ban của AÄSEAN mà điểu kiện bắi 
buộc là phải thông thạo tiếng Anh. Ban thư ký ASEAN đã đồng ý 
hỗ trợ kinh phí đảo tạo đội ngũ cho Việt Nam. Tôi nhớ các khóa 
đào tạo tiếng Anh lúc đó tổ chức tại Indonesia, nơi đóng trụ sở 
của Ban thư ký ASEAN. Hiện nay (2020) Việt Nam đã có thể chủ 
trì Hội dũng Bảo an LHQ và nói chung, tiếng Anh không còn là 
vẫn để cho con đường hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Nhưng, tiếng Anh vẫn còn là vẫn để cho cả hệ thống giáo 
dục đại chúng khi muốn theo kịp thời đại. Thật ra muốn phát 
triển công nghệ cần phải coi tiếng Anh là “phương tiện ngôn 
ngữ” chủ yếu, vi trên thực tế tiếng Việt là một mặc định nến 
tảng - ngôn ngữ quốc gia. Mệnh để mà ông Hùng nêu ”... cắn 
ngỗn ngữ mẹ đẻ để duy tri văn hỏa...” là điểu tất nhiên, không 
bản cãi, một mặc định đối với tất cả cải tiễn và phát triển của xã 
hội Việt Nam. Lý Quang Diệu, không phải không hiểu rõ lý lẽ 
của bảo tốn văn hóa Singapore, nhưng ông không ngẵn ngại trở 
thành “độc tải ngôn ngữ” khi chọn tiếng Anh cho sự phát triển 
của đất nước ông. 

Trong phần trên khi nói về cải tổ giáo dục tại Malaysia vào 
những năm khủng hoảng tiển tệ Á châu (1997-1998), chúng tôi 
có nhắc đến hiện nay Malaysia rất không hải lòng với trình độ 
tiếng Anh của học sinh Malaysia. Năm 2019, Malaysia sau nhiều 
chục năm dạy tiếng Ảnh trong hệ thống giáo dục vẫn báo động 
rảng: tiếng Anh của người Malaysia còn yếu, không đủ để là 


I.  Olưa Drar: Mfaking iwao Vielnarms: war arÍ vúufh ideniilies, 965-1975, xuất hản 
tháng 12/2018, NXB: Camiridge UUniversily Press, Teras, Ha Kỹ. 
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một "phương tiện ngôn ngữ” cho cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Họ rất sợ thua kém tiếng Anh nước láng giểng Singapore. 
“Malaysia được xếp vào nhóm thông thạo tiếng Anh cao nhưng 
vẫn ở chiếu dưới Singapore” - tựa để một bài viết ngày 6/12/2019 
của tử Malay Mail phần nào cho thấy sự tự ái của người Mã Lai 
hiện tại khi bị xếp sau Singapore, nơi đã từng là một vùng đất 
đấm lấy nghèo khó vá thuộc liên bang Malaysia. 

“Chúng ta sẽ di về đâu nếu các thể hệ tương lai vừa rời ghế 
nhả trưởng yếu tiếng Anh?” - cựu bộ trưởng tải chính Malaysia 
Daim Zainuddin đặt vẫn để trong một hội thảo gắn đây ở thủ 
đô Kuala Lumpur. Ông Daim cho rằng với trình độ tiếng Anh 
của người trẻ như hiện tại, Malaysia sẽ sớm bị tụt hậu và không 
thể cạnh tranh với các nước khác, ngay cả trong khu vực Đông 
Nam Ä. 

“Hầu hết các sinh viên Malaysia đã tốt nghiệp đại học đếu 
không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi ai đó hỏi bằng tiếng 
Anh, họ ú ớ không biết trả lời. Hởi các bạn trẻ, hãy nghĩ đến 
tương lai của chính mình. Đất nước nảy sẽ di về đâu nếu trình 
độ tiếng Anh của các bạn cử giảm chân tại chỗ?” - cựu bộ trưởng 
Daim lập luận. 

Liệu một Bộ trưởng Giáo dục của Việt Nam chúng ta có thể 
nói như thể với các học sinh hay sinh viên? Có lẽ, nhược điểm 
tảm lự lớn nhất của chiến thẳng, chính là rất khó khăn để học bái 
học của thất bại. Nền giáo dục hiện nay của Việt Nam vẫn là nến 
giáo dục thành công nếu xét đó là nền tảng cho chiến thẳng một 
cuộc chiến tranh, và trên thực tế cuộc chiến tranh đã qua rất lâu, 
nhưng vị ngọt của chiến thẳng cử còn mãi. Không dễ dàng để 
tử bỏ những ám ảnh của tự hào hay kiêu ngạo vì một nến giáo 
dục đã thành công. Vladimir llyich Lenin từng cảnh giác những 
người đã giành được chính quyển tại Nga hỗi những năm 1917: 
Đừng coi thường thúi kiêu gạo của người cộng sản. 
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Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam không 
thể dễ hơn Malaysia, vì ám ảnh quá khứ nhiều hơn là hiệu quả 
thực dụng của hiện tại. Theo Bảng xếp hạng năng lực tiếng Anh 
EF được công bế hỏi tháng 11 vừa qua, trong số 100 quốc gia 
và vùng lãnh thổ được khảo sát, Malaysia xếp thứ 26 với 58,55 
điểm - lọt vào nhóm có mức thông thạo “cao, nghĩa là có thể 
đọc hiểu các bài báo bằng tiếng Anh và trình bảy công việc bằng 
ngỗn ngữ này. Thứ hạng 26, tuy vậy, vẫn khiến người Malaysia 
cảm thấy bị tổn thương, dù nếu so ở châu Á vẫn còn hơn các 
nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản... 


Vẫn để của hệ thống giáo dục, thực trạng học sinh công lập 
yếu tiếng Anh hơn học sinh trưởng tư và sự lười nhắc của giới 
trẻ vẫn luôn bị đem ra làm lý do chính cho tình trạng người 
trẻ Malaysia yếu tiếng Anh. Hỗi năm 2017, một nghiên cửu của 
Viện Dãn chủ và Kinh tế Malaysia đã chỉ ra các học sinh cấp l] 
và cấn lII Malaysia "không có khả năng” nói tiếng Anh hoặc 
không tự tin vào nắng lực của mình. Bộ Giáo dục Malaysia cho 
rằng tỉnh trạng này là do giáo viên yếu kém nên hồi tháng 4 nằm 
nay đã yêu cầu tất cả giáo viên phải tham gia kỳ thi kiểm tra 
năng lực tiếng Anh. Nếu muốn tiếp tục đứng lớp phải đạt được 
trình độ C1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung 
của châu Âu (CEFR). 


Hoàng hậu Malaysia ÀAzizah Aminah Maimunah Iskandariah 
là người truyền nhiều cảm hứng cho giới trẻ Malaysia, bà cho 
rằng nói tiếng Anh không có nghĩa là vứt đi truyền thống dân 
tộc, rũ bỏ bản sắc của mình và khẳng định bất kỳ người Malaysia 
nảo giỏi tiếng Ánh sẽ trở thành công dân toàn cầu trong thời 
đại hiện tại. “Để Malaysia giàu có và phát triển, chúng ta phải 
giao tiến và học cách chơi với các nước xung quanh bảng tiếng 
Anh. Chúng ta không thể trở thành một đất nước khép kín vì 
yếu tiếng Anh được. Một khi chúng ta giỏi tiếng Anh, chúng ta 
có thể chia sẻ những kiến thức, phong tục và văn hóa bản địa 
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Malawsia với toàn thể giới” - hoàng hậu Malaysia khích lệ các 
sinh viên trong một sự kiện hổi tháng 10/2019". 


Trong khi khuyên các bậc cha mẹ không nên đặt áp lực thi 
cử quá nhiều lên con trẻ, hoàng hậu khẳng định giỏi tiếng Anh 
phải là nhiệm vụ học tận quan trọng nhất vì đó là cảnh cửa mở 
ra nhiều thứ khác. 

Như trên đã nói, các nhà hoạch định chính sách giáo dục 
Việt Nam vẫn còn quả dẻ đặt trong việc lựa chọn tiếng Anh như 
"ngôn ngữ thứ hai” (không phải ngoại ngữ)?! cho Việt Nam 
không phải vì lý do học thuật. Chắc chắn mặt quyết định như 
thế sẽ gây nhiễu tranh cãi, và các tranh luận công khai sẽ nhằm 
vào những khó khăn kỹ thuật như đội ngũ thấy giáo, phương 
pháp giảng dạy v.v... 

Tất nhiên, sự dè dặt đối với tiếng Anh không phải chỉ có ở 
Việt Nam. Ngay tại Nhật, đa phần dân chúng không thích sử 
dụng tiếng Anh vì “tự ái dân tộc” (một biểu hiện của xung đột 
chính trị). 


Hiroshi Mikitani, ông chủ công ty thương mại điện tử 
Rakuten, lớn nhất Nhật Bản và mới đây đã mua lại 100% nên tảng 
công nghệ Viber, khi mới khởi nghiệp vào thận niên cuối của thế 
kỷ 20 đã có tham vọng “viết lại các quy luật có sẵn, và một trong 
những quy luật có sẵn đó tại Nhật là phải nói tiếng Nhật. Ông 
cho rằng “Anh ngữ hóa" là một hành trình văn hóa để công ty 
của ông trở thành công ty Nhật của toàn cầu. “Englishnization” 
của ông trên thực tế gặp rất nhiễu khó khăn, mà khó khăn lớn 
nhất là “ảm ảnh” về lòng yêu nước và tự hào dân tộc đối với tiếng 
mẹ đẻ. Ông cho rằng chính vì không biết tiếng Anh nhiễu người 
Nhật với tư cách cá nhân đã không biết nhiều về những thay đổi 
ngoài nước Nhật. Còn giới truyền thông và các chính trị gia bảo 
I. Bảo luối Trẻ, 9/12/2019. 

1. www.diflerencchetween.con/dierence-hetween-second-and-lareign 
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thủ muốn sử dụng tiếng Nhật chỉ vi mục đích “kiểm soát tốt hơn 
công dän, và theo ông đó là “một trong những lý do mả tiếng 
Anh không được phát triển tại Nhật. 1 


Giáo dục tiếng Anh: Vấn để của thế kỷ 21 


Giáo sư Lee Yuan Tseh, người Đài Loan đấu tiên nhận giải 
Nohel mà tôi đã nhắc ở trên, đã về lại quê hương để lãnh đạo 
một Ủy ban điểu tra về hệ thống giáo dục tại đảo quốc và một 
trong những để nghị đầu tiên của ông với Chính phủ là ...phổ 
cập tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ông viết: "Tôi để nghị tiếng Anh 
ở cấp tiểu học. Trẻ nhà có thể học ngân ngũ rất dễ dàng. Chúng 
tôi muốn giáo dục dại chúng hơn là gián dục của giải thương liêu. 
Chúng ta cần một nên giảo dục đại chúng, trang đó ai cũng có thể 
sử dụng tiếng Anh, dễ đâp từng nhu cầu xã hội của chúng ta. ®Ì 

Tháng 3/2009 Phá thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (tử nắm 
2017 đến năm 2020 là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) 
nhân chủ tri diễn đàn Asia Society tại Thành phố Hỗ Chí Minh, 
có nói với tôi: "13 năm nữa sẽ biết hiệu quả của chương trình cải 
tổ giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam” Ÿ ông có lẽ muốn nói đến 
việc dạy tiếng Anh từ bậc tiểu học, một sáng kiến và cũng đã trở 
thành giải pháp thí điểm toàn quốc khi ông còn làm Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất nhiên chương trình nảy, về mặt kỹ 
thuật, còn nhiều bất cập. Nhưng tôi cho rằng, Việt Nam chúng ta 
có lợi thế rất nhiễu, nếu biết sử dụng tiếng Anh như “ngỗn ngữ 
thứ hai” (chứ không phải “một trong những ngoại ngữ”), trong 
công cuộc canh tân đất nước, nhất là tạo cho nguồn nhân lực trẻ 
một lợi thể cạnh tranh về ngôn ngữ. 


I.  Mikilani, Hiroshi Marketplace 3.0: Rewriling the Rules œ[ Borderless lusiness Íp. 
13). SL Mariins Press. Kindle Editinn. 

3. Báo cáo hệ thống giáo dục Đài Loan (Ủy ban điều tra giáo dục Academia 5inica 
dù Lee Yuan 'Táeh dần đầu, I2 1996. 


270 Ì Trần Ngọc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


Ngoài vẫn để thực tế trên, tiếng Anh là một nguỗn tải sản 
quý giá trong kho tàng trí tuệ của nhân loại. Tiếng Anh đã trải 
qua hơn 10 thể kỷ phát triển và trở thành tải sản giáo dục chung 
của nhân loại, không phải chỉ của người Anh hay người Mỹ, 
người Úc... 


1000 năm tiếng Anh. 

Năm 2000, thời điểm chuyển giao thế kỷ, cũng là năm kỷ 
niệm 1000 năm tận thơ Beowulf, kiệt tác quan trọng nhất đã 
hình thành nên tiếng Anh. Hơn 10 thể kỷ qua tiếng Anh đã 
chứng tỏ sức mạnh vả quyển năng của nó đổi với sự phát triển 
của con người trí tuệ. Có thể nói không có tiếng Anh, không có 
luài người hiện đại. 

Người Việt Nam chúng ta cũng như trên toàn hành tỉnh dang 
học và sử dụng tiếng Anh, dụ thích hay không thích, nếu không 
muốn bị bỏ rơi trong thể kỷ 21 và nhiều thế kỷ nữa. Tuy vậy, bất 
cứ sự độc quyển nào, dù là độc quyển ngôn ngữ, cũng dễ dẫn tới 
tai họa. ˆ Nhà độc tài lớn nhất của trí thức, các nhà ngữ học Ảnh 
Mỹ đã gọi tiếng Anh như thế. 

Năm 2000 là kỷ niệm 1000 năm tập thơ Beowulf, kiệt tác 
quan trọng nhất trong vải kiệt tác của lịch sử tiếng Anh. Nói dễ 
hiểu, Beowulƒ cũng như Truyện Kiểu của tiếng Việt vậy. 


Thật ra, bản anh hùng ca về chiến thẳng của hiệp sĩ Beowulf 
còn xưa hơn nhiều, nhưng bản thảo duy nhất còn giữ được đánh 
dẫu năm ra đời là năm 1000, đủ để nhân loại làm lễ kỷ niệm 
1000 năm cho kiệt tác nảy vào năm 2000 - thời điểm chuyển 
giao thể kỷ. 

Ngôn ngữ của Beowulf, thỉnh thoảng cũng gọi là tiếng Anglo- 
Saxon, đối với người Mỹ thế ký 20 là một ngoại ngữ, một thổ 
ngữ Đức, đã du nhập vào nước Anh theo gót những kẻ xâm lăng 
thế kỷ 15 tử vùng Celtic. Tiếng Anh cổ (old English) vẫn còn 
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là cái xương sống của tiếng Anh, như nhả ngữ học Freemant? 
nhận xét, và nhiều từ của Beowuilƒ vẫn còn dấu vết trong tiếng 
Anh hiện đại. Ví dụ: "treond” bây giờ là friend (bạn), "hwile” bây 
giờ là "while "(trong lúc). 

Cách đây hơn 1000 năm, không ai có thể ngữ cái thổ ngữ 
được nói bên ria thế giới văn minh, lại có thể lớn mạnh, nuốt 
chứng tất cả loại ngôn ngữ khác của nước Anh vá phát triển cho 
đến hôm nay và phổ biến cả thế giới. 

Quả trình phát triển của tiếng Anh diễn ra như thể này: 
những hải tặc Viking đến và để lại cho tiếng Anh một kho tàng 
những tử mới. Rồi nắm 1066, đến lượt tổ tiên người Norman 
đến mang theo các luật lệ bằng tiếng Pháp của họ và biến tiếng 
Pháp thành ngôn ngữ của giai cấp quý tộc và làm giàu thêm cho 
tiếng Anh bản xứ khoảng 10.000 từ nữa. 

Thời gian này, tiếng Anh đã bước vào giai đoạn tiếng Anh cận 
đại (Middle English), ngôn ngữ mà nhà thơ Chaucer sử dụng 
và gẩn với tiếng Anh hiện đại nhất: “Ànd smale Íowles maken 
melodye/ That slepen al the nyght with open eye (tạm dịch: Và 
những hỏng hoa nhỏ tạo thành bản tình ca/ Ngủ suốt đêm với 
đôi mắt mở.) 

Hai thế kỷ sau đó, tiếng Anh bước qua một hước ngoặt mới với 
Thánh Kinh của King ]ames, mẫu mực cho những thế hệ người 
đọc Thánh Kinh sau này và tiếng Anh của Shakespeare - một thứ 
tiếng Anh trữ tỉnh đủ cho cô Monica Lewinsky trích thuật trong 
bản tỉnh ca của cô với người tình Tổng thống Bill Clinton. 

Và vào năm 1800, Jane Austen lại đánh dâu bước phát triển 
tiếng Anh với những tiểu thuyết mà một thanh niễn mới lớn 
thích đọc sách bây giờ vẫn có thể đọc say mẻ. 


Như vậy, chúng ta có thể chờ điểu gì sẽ xảy ra cho tiếng Anh 
trong một ngàn năm tới? Chỉ là những chuyện nhỏ về từ ngữ 


I. Day E. Freeman: EseriaÍ Lineuisfics, XI: Heinemann Education Books, 201 1. 
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sẽ xảy ra ngay trong thế kỷ 21. Ví dụ: Chúng ta sẽ nói: "Mọi 
người mang theo bữa trưa của minh” (Everyone brought their 
oœwn lunch). Nếu không chấp nhận cách nói này, bạn hãy đọc 
cuỗn Ngôn ngữ đường phố của ]ahn McWhorter. Chúng ta cũng 
sẽ phải chấp nhận kiểu nói: ” W ho dịd you hire?” (Bạn mướn ai?) 
thay cho tử “whorm” như các nhà tiên tri đã từng tiên đoán hàng 
chục năm trước. 

Dù sao, đây chỉ là chuyện tắm thưởng so với những biển đổi 
của hơn 1000 năm qua và những khả năng của 1000 năm tới. 
Phải chăng, vào năm 3000, có ai đó còn có thể đọc John pdike 
hay Jacqueline Susann? Hoặc tiếng Anh hôm nay sẽ không thể 
thâm nhập vào tầng lớp bình dân? Có thể các chuyên gia ngôn 
ngữ khăng biết và họ biết là họ không biết điểu này: tiếng Ảnh 
có thể thay đổi căn bản vào năm 2500 hay 3000, chỉ vì một lý do 
đơn giản là chưa từng có ngôn ngữ nảo tốn tại ổn định trong 
vòng 500 năm như giáo sư Steven Pinker của Học viện Kỹ thuật 
Massachussett (MT) nhận định trong cuốn Bản năng ngôn nựữ 
(The Language Intincf) và cuốn Cách thức của tư duy (How the 
mind works). Tuy vậy, Steven Pinkerf! cũng nói thêm rằng nhữ 
vào trình độ học vẫn được mở rộng hơn so với thiên niên cũ, 
quy luật này có thể bị chậm lại. Ngay cả tiến bộ của kỹ thuật in 
ấn cũng đã giúp cho tỉnh phổ quát của ngôn ngữ ốn định hơn, 
Steven Pinker nhận định. 

Lịch sử đã chứng minh cho quan điểm của Đinker vốn tửng 
làm điển đấu những nhà ngữ học bảo thủ. “Nếu thời cận đại, 
bạn dám tiên đoán cải chết của tiếng Latin, thì người ta sẽ cười 
vào mặt bạn” - giáo sư David Crystal đã viết trong cuốn Tiếng 
Anh như một ngân ngữ tuàn cầu xuất bản năm 1997. Đã từng có 
sự cảnh báo ngay từ cuộc cách mạng Mỹ rằng: tiếng Anh của 


I. Steven Pinke: Hản năng ngôn ngữ: Cách mà lrí úc lạn rũ ngôn ngữ (The langunge 
inslincf), NXE HarperCollins, 1994. 
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người Anh và tiếng Anh của người Mỹ sẽ tách ra thành hai ngỗn 
ngữ hỗ tương nhau, chứ không hoàn toàn giống nhau. 

Anthony Burgesst! trong cuốn tiểu thuyết xuất bản nắm 
1962 A clonckwork Crange (Đẳng hỗ quả quý) đã nhìn thấy tương 
lai và cho rằng ở thời điểm chuyển giao thể kỷ, nước Anh sẽ bị 
"khủng bổ” bởi đám nhóc thích bạo lực nói toàn những từ xÌa-vơ 
mà ông gọi là "“nadsat”. Thật ra tiếng Anh hiện nay là thứ tiếng 
Anh của thương mại điện tử và mạng xã hội (facebook, twitter): 
càng nhàm chắn thì lại cảng ít sai sót. 

Vẫn năm 2011, tôi làm tổng biên tận kiêm giảm đốc kênh 
truyền hình chuyên về kinh tế-tài chính FBNC (Financial and 
husiness news channel). Chính cải tên này làm cho kênh nhiều 

†n gặn rắc rỗi khi có người đọc là ên-bi-ên-xi FBNC (Hỗng Anh), 
củ người đạc là ¿n-phữ-bê-ên-nữ-xê (Hếng ViệU. Dù sao, ¿p-bí- 
ên-xi (FBNC) đạc then tiếng Anh, vẫn dược coi là tên chính thức. 
Cách đỗ 10 năm, tại Hải thảo “Trách nhiệm xã hội của nhà bản” 
tháng 6 năm 1996 tại Hà Nội, tôi dược giải thiệu trình bảy tham 
luận đâu tiên, thì người giới thiệu phát âm tên từ bản tiếng Anh 
của tôi tử Saigun Times thành “Sải Gòn tí-méF” nhưng không dị 
đắm cười... trừ ông Nguyễn Anh Tuấn (lúc đó là Tổng biên tận 
Vietnam Investtnent Review) quay sang tôi nhảy mắt. Giả giải lan 
ẳng nỗi đùa vôi tôi: "Hâm nay anh sưng nhé: được đãi tên mỗi!” 
Hiện nay tiếng Anh tại Việt Nam tiến bộ rất nhiều rỗi! Tuy vậy, 
'cn người không thích so sảnh với quả khử, mà muẫn so sảnh vải 
những giả trị ngang bằng”, nên nhìn sang ÁMalawsia, Singapore, 
Thái Lam... thì trình dộ chưng về tiếng Anh của chúng ta còn thua 
kém họ. Chúng ta cần phải thay đối chính sách học- hành về tiếng 
Anh vì sự thuận tiện của nỗ có thể giún chúng ta phát triển cân 
hằng với thể giải văn mình trang thế kỷ 21. 

I.  Anthony Burgess (1917-1993): Nhà văn giả tưởng khỏi hài nỗi tiếng của Anh. 

biểu ông "dự háo” dã không xảy ra vào năm 2001. 
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Quả thật như vậy, tiếng Anh hiện nay không chỉ là một ngôn 
ngữ, mà đã mở rộng hơn trở thành một sức mạnh mềm (soft 
power), nhờ vào sự thống trị của truyển hình, điện ảnh, kỹ thuật 
máy tính và những khoa học khác, kể cả yếu tố sức mạnh kinh 
tế của Hoa Kỳ. Sáng nảo, bạn cũng có thể nghe qua đải BBC 
những chính khách hay những phát ngôn nhân của những quốc 
gia châu Á, châu Phi, châu Âu nói lưu loát tiếng Anh. Khắp thế 
giới hàng tử người có thể nói tiếng Anh đủ để diễn tả những gì 
họ muốn nói. Từ 400 triệu đến 1,5 tử người dùng tiếng Anh như 
tiếng mẹ đẻ bao gồm người Canada, Anh, Úc và hơn 70 quốc gia 
khác như Ấn Độ, Ghana. 


Bạn đừng quên rằng các nước Hiệp Hội Đông Nam Á 
(ASEAN) đã quyết định tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ngay 
tử khi thành lận vào năm 1967. Rão cản ngôn ngữ là một thách 
thức lớn đối với người dẫn các nước ÀSEAN đi lại giữa các nước 
trong khu vực. Mặc dù tiếng Anh được dạy từ tiểu học tại hấu 
hết các nước ASEAN, nhưng không nhiều người dân có trình 
độ tiếng Anh tốt. Chính vì vậy, đã từng có để nghị sử dụng tiếng 
Indonesia làm ngôn ngữ chung cho ASEAN nhưng bị bác hỏ vì, 
nếu chúng ta quyết định có tiếng Indonesia là ngỗn ngữ chính 
thức của ASEAN, đó sẽ là một gánh nặng khác cho xã hội, bởi 
vì trong khi mọi người vẫn đang vật lộn để học tiếng Anh, họ 
lại phải học thêm một ngôn ngữ khác. Hậu quả là sự phát triển 
của cộng đồng sẽ rất chậm!”, Tuy nhiên, tại ASEAN, vẫn cần 
một ngôn ngữ thứ hai tùy thuộc vào quốc gia mả người ta muốn 
định cư, đặc biệt là đổi với các quốc gia nơi tiếng Anh không 
được sử dụng rộng rãi. VÍ dụ, ở Thái Lan, nhiễu người dân địa 
phương chưa học tiếng Anh. Trong lĩnh vực y tế, Hội đồng Điểu 
dưỡng Thái Lan yêu cầu các y tá nước ngoài phải vượt qua ly 
thi điểu dưỡng quốc gia bằng tiếng Thái, cả kỹ năng nói và viết, 
nếu họ muốn làm việc tại Thái Lan. Đó là trường hợp tương tự ở 
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Indonesia. Trong một số trường hợp, tại Việt Nam cũng vậy: đây 
là lý do tại sao hiện nay các đại học Việt Nam vẫn thích tuyển 
dụng các giáo sư thỉnh giảng tử nước ngoài nhưng “có gốc Việt” 
(Việt kiểu). 

Không còn nghỉ ngử gì nữa, tiếng Anh đã sẵn sảng là ngỗn 
ngữ thứ hai của toàn thế giới, thứ tiếng má người ta học song 
song với tiếng mẹ đẻ của mình. Ngay cả vào những năm đầu của 
thế kỷ 21, khi mả nhiều gia đình giàu có mới nổi tại Việt Nam 
thích ra nước ngoài chữa bệnh (ví dụ: Singapore) thi ngưởi ta 
ước lượng hàng năm tốn ít nhất 4 tỷ USD. Tuy vậy sự ước lượng 
này không tính đến trong đó có gắn 1⁄4 chỉ phí trả cho thông dịch 
tiếng Anh! 

Đầu năm 2020 bùng nổ dịch Covid-19 phát xuất từ thành 
phố Vũ Hán, Hỗ Bắc, Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc 
đang đi du lịch tại Việt Nam. Họ hị cách ly để theo dõi và nhân 
viên y tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn vì hấu hết họ không 
nói được tiếng Anh! Trong thời đại ngày nay khi mà “toàn cầu 
hóa” nhanh so với sự sản sảng của nhân loại, thi thông thạo 
tiếng Anh cảng trở nên cấp bách, thậm chí những người không 
biết tiếng Anh sẽ bị xếp vào nhóm “người yếu thể, cũng như 
người không biết vi tính, hay công nghệ được xem là “mù chữ”. 
Như giảo sư Lee Yuan Tseh, Nobel hóa học, đã nhắc trên đây 
cũng nhắn mạnh: "Biết tiếng Anh rất quan trọng vi nó giúp đại 
chúng hóa kỹ năng công nghệ”. 

Trong đại dịch Covid-19, hơn một nửa số người mắc bệnh tại 
Việt Nam đến tử nước ngoài và khi được chữa khỏi, họ thường 
nói với báo chí rằng: tất cả mọi thử trong thời gian cách ly hay 
điểu trị ở Việt Nam đếu dễ đàng. Chỉ có một thứ khó khăn là trở 
ngại ngôn ngữ. Báo Tuổi Trẻ ngày 17/3/2020 đã đăng tin tốt về 
hai ông bả Carl Butler, người Ảnh, khi ra viện đã cảm ơn Việt 
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Nam rất nhiều và không quên nói thêm: vào những ngày đấu 
cách ly, ông bả rất hoảng loạn vì không ai nói được tiếng Anh 
với ông bà, trong khi hai người không thể nói tiếng Việt, cho đến 
khi gặp vị bác sĩ Việt Nam thông thạo tiếng Ảnh. 

Bác sĩ Trấn Tịnh Hiển, một bạn học thời trung học của tôi, 
một chuyên gia về bệnh nhiệt đới đã nghỉ hưu, trong facebook 
tháng 2/2020, đã nhắc một kỷ niệm vui khi ông chống đại dịch 
HINI 2009 mà tôi xin được trích để thấy tiếng Anh- một cũng 
cụ đơn giản- đã hiển ông trở thành “thiên thân” như thể nảo: 

“Như mọi ngày tôi vào khaa Nhiễm T rất sâm nằm tình hình 
trang đềm để giao ban sảng rỗi hảo cầu lên trên. Khoa lúc này mỗi 
xây dựng lại theo thiết kế có thể biến thành khaa cách Ìy với 3 dãy 
phòng riêng biệt củ luân các phòng ICU đây đủ monitors, máy thả, 
mày húi, oxy gắn trên tưởng, đặc biệt là có infercam tà camera có 
thể điều khiếm ở "nhàng tình hình” nguài khu vực cách Ìy. Các điều 
duiững trực báu “Bác sĩ di củ 3 my cun ngưi nước ngoài vừa dưa 
do hội khuya, thấy họ rất la lẳng và khúc mãi” Mặc vội áa quân 
hảo hộ tôi vàn phòng bệnh: một phụ nữ và 2 đưa cụm gái khuảng 
9-10 tuổi từ New Zealand bay qua bị sốt nên kiểm dịch sân bay 
chuyển vỆ lúc gân nửa điềm; còn 2 dứa con lớn thì bị dưa di bệnh 
viên khác... Gặp tôi bà than van - từ tãi đến giờ đổi quả nhất là 
2 đứa nhà! Khổ hơn là bà ta dang có kinh không có áo quân gì để 
thay cả (vì các điểu dưỡng không hiểu bà nói gi]... Nghe bà than 
hạc mất hai dưa lần tôi gọi cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là nơi 
cách lự thử hai tìm tên... may quả hai đứa cạn bà đang ở bên đó. 
Tãi yêu cầu cha xe chuyển bệnh qua nhận vào Nhiễm ] luôn... 
Bà vui mừng hết sức, cẩm tay tôi nói "You are my angelf” (Ông là 
thiên thân của tôi].” (hết trích) 

Tác giả cuỗn sách này cũng có những trải nghiệm cá nhân 
thủ vị về sự hữu dụng của Anh ngữ (và có thể vì vậy tôi luôn 
cỗ động mọi người học tiếng Anh, chứ không phải một ngoại 


[ng coi thường sự lười học của can người! | c?? 


ngữ khác). Vào năm 2002, khi tôi đang đi công tác tại Myanmar, 
thi được tin vợ tôi bị chẩn đoán ung thư da. Tỏi rất lo sợ và hủy 
chuyển đi nửa chừng, trở về Việt Nam. Tôi dự định phải đưa 
vợ ra nước ngoài chữa trị. Trong lúc bối rối, tôi được khuyên 
phải tham vấn một bác sĩ chuyên ngành ở Singapore. Tỏi không 
tin lắm, nhưng “còn nước còn tát, tôi email trực tiếp hỏi ông. 
Sau đổi ba lấn trao đổi, tôi đánh giá lời khuyên của ông đủ tính 
chuyên mỗn, và làm theo: “Ung thư da là một trong những thứ 
ung thư dễ chữa nhất. Nó chỉ có một nguyên nhân là tia cực tím 
của mặt trời. Chỉ cần mỗ tận đáy của tế bảo ung thư là có thể 
chữa. Về giải phẫu thì bác sĩ Việt Nam rất giỏi. Singapore chỉ tốt 
hơn là nhờ dụng cụ và dịch cụ chăm sóc y tế thôi. Ông nên để 
bả nhà mổ ở Việt Nam." Cho đến nay, sau vải ba lẫn giải phẫu, 
vợ tôi gần như khỏi hẳn. Tôi nhắc câu chuyện nhỏ này để nói lên 
rằng nhở tiếng Anh mà tôi và vị bác sĩ Singapore có thể giao tiếp 
nhau và giải thích cho nhau rõ rảng và đủ tin cậy, để đi đến một 
cải kết đẹp cho gia đình tỏi. 

Lại một câu chuyện khác, cũng liên quan tiếng Anh, đó là cầu 
chuyện của nhà báo Mỹ Richard Dudman mà tôi đã nhắc ở trên. 
Năm 1970, nhữ một sĩ quan Việt Cộng biết tiếng Anh mà ông 
đã thoát chết trong gang tắc. 26 năm sau chiến tranh, nhà bảo 
Mỹ Richard Dudman - người bị tình nghi là nhân viễn CLÁ năm 
70, đã đưa vợ trở lại Bến Tre tìm gặp vị tướng về hưu trong bệnh 
viện để tâm tình về một kỷ niệm làm thay đổi đời ông. 

Thật là bình thưởng trong đạo làm người nếu anh mang 
nặng tỉnh cảm biết ơn đối với người đã cửu sống anh. Richard 
Dudman, cựu chủ bút của tử Saint Louis Post-IDispatch, đã từng 
được cứu sống như thế trong cuộc chiến tranh Việt Nam vào 
những năm 70 ác liệt. Ông nói “Trường hợp của tôi cũng đơn 
giản thôi. Tôi bị du kích Campuchia và Việt Nam bắt vì nghi ngữ 
tôi và hai đồng nghiệp khác là điệp viên CLA khi chúng tôi vào 
vùng kiểm soát của du kích để làm phóng sự chiến trưởng. Nếu 
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không có người sĩ quan của Mặt trận Dân tặc Giải phóng miễn 
Nam biết tiếng Anh thi có lẽ những du kích đã xử tử chúng tôi. 

Sau khi sĩ quan du kích biết tiếng Anh lắng nghe ông trấn tình 
răng ảng là nhà báo chứ không phải điệp viên, thi lệnh xử tử tạm 
thời hoän nhưng ông vẫn hị giam giữ để điểu tra 40 ngày. Sau đó 
như một phép lạ, Dudman vả các nhà báo khác được trả tự do. 
Thật ra đây là lần thứ hai Dudman trở lại Việt Nam sau khi chiến 
tranh chấm dứt. Lần đâu ông đã gặp lại tướng Trương Văn Cao 
tức Bảy Cao năm 1993 tại Tiến Giang khi Bảy Cao đang giữ chức 
Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Tướng Bảy Cao chính là 
người sĩ quan Việt Cộng biết tiếng Anh ngày xưa. Một lần gặp lại 
dường như chưa đủ. “Ước mơ cả đời của vợ tôi là được đến Việt 
Nam và gặp tướng Bảy Cao để chính bà được tận mắt nhìn thấy 
người đã cửu mạng chỗng” - nhà báo lão thành Dudman nói. 

Năm 1996, mơ ước đó mới thành hiện thực. Cả hai ông bả đã 
di Bến Tre để thăm ân nhân cũ đang trong bệnh viện. Lần nảy 
ông bà có thể tự đi một mình mà không cẩn các nhân viên Bộ 
Ngoại giao đi kẽm. 

Ông mang tặng ông Bảy Cao những bài báo và tác phẩm ông 
đã viết sau lần bị bắt và được cửu năm 1970. “Năm 72, sau khi 
được thả về Mỹ gần hai năm, tôi được Chính phủ Hà Nội mới 
đến thủ đỏ khói lửa và tôi đã viết hàng loạt bài bảo nói lên cảnh 
tàn phá do máy bay Mỹ gây ra.` 

Là một nhà báo và là mặt công dân, ông không thể viết cải gì 
khác hơn là sự thật mà ông chứng kiến. 

“Người đọc Mỹ đã tin tôi hơn những nhà báo khác, vì hơn ai 
hết, tôi đã có kinh nghiệm thực với kẻ thù” - Dudman, nay bước 
vào tuổi 83, nói. 

Lúc ấy, chúng tôi được yêu cẩu viết bản tự khai và anh Ba 
(người sĩ quan biết tiếng Anh) đã mang lại cho chúng tôi hai cây 
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viết nguyên tử” - Dudman nhớ lại - “Sợ hết mực, anh còn cho 
mượn thêm cây viết của anh.” 

Và cả ba nhà báo quốc tế - hai Canada và một Mỹ - bắt đấu 
viết bản tự khai và cả thư gởi về nhà. “Nghề làm báo quả thật 
nguy hiểm, anh phải nhớ tất cả những gì anh đã viết. Dudman 
liệt kê tên những bài báo mà ông đã viết về Đông Nam Á. Nhưng 
câu hỏi quan trọng nhất và sinh tử nhất là öng có phải là nhân 
viên CIA hay không. “Tất nhiên là không” - ông nói - "Tôi đã 
làm rõ rằng thật là mẫu thuẫn và sỉ nhục khi một nhà báo lại 
làm thêm nghề điệp viễn.” Dudman cũng được yêu cầu nêu tên 
những người quen mả lchả dĩ du kích có thể biết, và đó cũng là 
một tia hy vọng. Ông nhanh chóng ghi ra tên Wilired Burchett, 
một đồng nghiệp Úc của ông, người đã trải qua nhiều năm ở Hà 
Nội và miễn Nam Việt Nam, Harrison Salisbury, chủ bút New 
York Times mà những bài viết về miễn Bắc Việt Nam vào nắm 
1966 đã tổ cáo trước dư luận Mỹ về bản chất thật của những 
cuộc không kích của Mỹ ; tên một vải nhà ngoại giao ở những 
nước trung lập và cộng sản mà DDudman trong đời làm bảo đã 
từng quen biết; tên những nhà lãnh đạo của những tổ chức đổi 
lập tại miễn Nam Việt Nam và, tất nhiên, ông không quên nhắc 
đến Thượng nghị sỉ Fulhripht -người mạnh mẽ chống lại chiến 
tranh Việt Nam lúc đỏ. 


Người sĩ quan Việt Công tên Ba - là Trương Văn Cao hây giờ 
- lúc đó nói bằng một thứ tiếng Anh có thể hiểu được: "Ông phải 
nói với thượng nghị sĩ giùm tôi cải mà ông ta cẩn không phải 
là nhiều sách lược mà chỉ một mà thôi. Đó là: cần phải đi, sống 
và cùng làm việc với những người cùng khổ. Nơi nảo có nghéẻo 
đổi và áp bức thì nơi đó có chiến tranh. Nơi nào không còn 
nghèo khổ, bất công thì hòa bình sẽ đến.” Thượng nghị sĩ Dân 
chủ Fulbripht thời gian đó là chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng 
viện, người đã chống lại cuộc tấn công của Mỹ vào Việt Nam và 
Đông Dương. Có lẽ đó là lý do mã trưởng đại học đầu tiên của 
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Mỹ tại Việt Nam sau năm 1975 mang tên ông: Đại học Fulhright 
ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giữ đây Dudman hối hối nhớ: 

Khi ông bị bịt mắt lần đầu tiên, ông nghĩ chắc họ sẽ bản ông 
tử sau gáy. Khi được để nghị viết bản tự khai, ông ngờ rằng họ 
sẽ gài bảy để ông trở thành những kẻ tuyên truyển cho họ. Rất 
cuộc, chẳng có nghỉ ngỡ và sợ hãi nảo là thực. 

Tướng Bảy Cao cho ông biết hấu hết những người du kích 
đó đã hy sinh trong những trận đánh ác liệt năm 70. Chỉ củn 
mỗi Bảy Cao. "Tôi chỉ mong các ông sẽ giữ những gì tốt nhất 
của ngảy xưa khi còn chiến đấu vì độc lận và thống nhất của đất 
nước các ông" - Dudman nói với Bảy Cao ở Bến Tre khi gặp lại 
sau nhiều chục năm. 

“Nhưng dù thể não, tôi vẫn giữ ấn tượng về những Việt Cộng 
tôi đã gặp trong rững sâu. Mặc dù bị bắt và trong tình trạng đang 
điểu tra, họ vẫn luỗn tôn trọng quyển của chúng tôi. Chúng tôi 
không bao giờ bị buộc phải viết những gì không phải là sự thật 
hay ký vào những giấy từ do người khác thảo sẵn. Điểu quan 
trọng là họ đã hiểu thông điện thật sự được chuyển tải bằng thứ 
tiếng Anh đơn giản hết mức mả tôi đã nói và viết lúc ấy. t 

Những câu chuyện về tiếng Anh má tôi kể trên đây cho thấy 
đôi khi tiếng nói có thể cứu mạng người hoặc mang lại niễm 
hạnh phúc tuyệt vời của sự thông cảm giữa người và người. 

Cho đến thể kỷ 21, cho dù là “ngôn ngữ độc tải, thì sự tiện 
dụng của tiếng Anh, khiến mọi dân tộc trên thế giới phải học, 
nếu muốn kết nối nhau để tận dụng các cơ hội của toàn cầu hỏa. 

Điểu nảy có vẻ như một tin tốt lành cho những người nói 
tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, nhất là người Mỹ, mà đa số chỉ biết 
I. Richard Dudman: 40 days wifh (he cnemy, NXB Liveriphl, New York, 1971. 40 

ngủy Irong tay đổi phường, bàn tiếng Việt, NXH Trẻ, TPHCM, 1995. 
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một thứ tiếng. “Dân Mỹ không có lý do gì phải học ngoại ngữ cả” 
- McWhorter, giáo sư ngữ học tại Đại học Berkeley California 
nói. Câu chuyện về một gia đình Mỹ đi vòng quanh các thủ đô 
châu Âu phải dùng một từ điển nay đã lùi vào quá khứ. Ngày nay 
nếu bạn định thực tập tiếng Phán bập bẹ với một người Paris, 
bạn sẽ nhận được những câu trả lời bằng tiếng Anh đấy dẻ bu. 

Nhưng sự tự mãn về việc biết một ngôn ngữ thật khó được 
xem như một lý tưởng trong giáo dục. Nếu bạn chỉ biết tiếng 
Anh, bạn không thể nào đọc tác phẩm của hai tác giả Caesar hay 
Cervantes theo ngôn ngữ gốc của chúng. 

Bạn biết đấy, tiếng Anh không phải là tiếng duy nhất có 
những thành ngữ khó hiểu và cách đánh vẫn lặn xôn. Ngoại ngữ 
có những cách khác nhau giúp chúng ta biết cách tìm ra chủ tử 
và động từ. Người Mỹ nói ngắn gọn hơn người Peru hay người 
Nhật, chỉ ở một số trường hợp, chứ không phải là tất cả. 

Một nguy hiểm khác khi tiếng Anh trở thành độc quyền, thì 
đân tộc nào được nhận đó là ngôn ngữ của minh? Nhà ngữ học 
David Crystal tiên đoán sẽ ngày cảng có nhiều người nói tiếng 
Anh ở Ấn Độ hơn là ở chính nước Anh. Có lần ông cựu Tổng 
lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nói với tác giả 
cuốn sách này, rằng: chính người Ấn mới nói và viết chuẩn xác 
tiếng Anh hơn là người Anh và Mỹ." 

David Crystalf! cũng cho rằng khi tiếng Anh là ngôn ngữ 
toản cầu thi dương nhiên nó phải chấp nhận hị thay đối và biến 
dạng sao cho phù hợp với những nền văn hoá rất khác nhau. Tất 
nhiên nó chỉ giữ lại những yếu tổ “hiểu được” hoặc nó sẽ không 
còn lä tiếng Anh nữa. Nhưng tiếng Ảnh của một quốc gia khác 
I. Trần Ngọc Châu: VỊ đẳng những chuyến đi xu, NXH Trẻ, TPHCM, 1997. 

2. DavidCrystal (sinh: 1941): Nhà ngũ học hàng đầu, tác giả cuốn Linguistics (Ngũ 


học, 1990) và đồng tác giả bô Tự điển Bách khoa Toàn thư về Ngôn ngũ của Đại 
học Cambridee (Anh Quốc). 
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(ví dụ: Singlish của Singapore) phải giữ lại những yếu tổ tương 
đồng đủ để hiểu, chứ không phải thay đổi đến mức làm thương 
tốn lòng tự hảo của dẫn tộc mà tiếng Ảnh là tiếng mẹ đẻ. Chính 
người Mỹ từng làm người Anh nổi giận vì sự thay đổi quá mức 
trong Anh ngữ của người Mỹ. 

Thật ra, khi người Pháp cẩm dùng từ nước ngoài một cách 
tuyệt vọng, thì người Mỹ rất vui và tự uống rứợu mừng với nhau 
vị sự mềm dẻo và đây diễn cảm của một thứ tiếng Anh dễ dàng 
thay đổi. 

Nhưng sự phát triển của một loại tiếng Anh toàn cầu thực 
sự có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ ngôn ngữ tệ hại. Có thể 
một Viện Nghiên cứu Anh Ngữ - một cơ quan khoa học có thẩm 
quyển và đáng tin cậy - mà các tác giả John Dryden, và những 
nhà ngôn ngữ thể kỷ 18 từng mơ, cuỗi cùng có cơ may trở thành 
hiện thực. 


Ở một khía cạnh khác, công nghệ thông tin đã làm cho việc 
toàn cầu hóa tiếng Anh trở thành một cuộc cách mạng nhung. 
Nhà ngữ học David Crystal” mơ tới một tiếng Anh tiêu chuẩn 
của toàn thể giới, một ngôn ngữ chung đoàn kết mọi dẫn tộc 
trong khi vẫn tốn tại các thứ tiếng mẹ đẻ hay các thổ ngữ khác. 
Y hệt như chúng ta dùng các "phiên bản" tiếng Anh khác nhau 
khi thì đối với các ông chủ, khi thì đối với trẻ em, với bạn hữu 
v.v... Cư dân thế giới cũng có thứ tiếng mẹ đẻ dùng trong nước 
và một thứ tiếng khác trong đời sống quốc tế. 

Thậm chỉ việc chuyển sang tiếng Anh toàn cầu chỉ cần một 
thời kỳ quá độ nhẹ nhàng. Quá trình mở rộng tiếng Ảnh sẽ 
nhanh chóng làm biến mất những ngôn ngữ ít được sử dụng. Ít 
I. John Dryden (I631-1700): Nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Anh. Ủng 

được trao giải thưởng “Thi sŸ” đầu tiên của nước Anh và dược xem là người thống 


Lrị văn hạc Anh ngũ thời Phục Hưng. 
1. David Cryslal: The English languawr, NXB Penguin, Landon, 1388. 
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nhất, chúng ta - không như những thể hệ cha anh, đã có những 
phương tiện ghi âm lại những tử ngữ, trữ phi cả băng từ và đĩa 
CD cũng bị xóa bỏ. Nhưng một tử ngữ cũng như một giống loái 
bị tuyệt chủng, sẽ ra đi mãi mãi, cùng với nó những kiến thức 
mà con người từng suy nghĩ. 


Và không thể biết thế giới này sẽ ra sao khi tiếng Anh được 
dạy khắp nơi như một tiếng nói, nếu không phải để hát, với 
những hòa âm tuyệt với. Nếu tiếng Anh trong những thế kỷ tới 
trở thành một phần của kho tàng đa ngồn ngữ phong phú đổi 
với những thế hệ tương lai, thì đó là chuyện tốt. Còn nếu như 
vào lúc đó, nó là ngôn ngữ duy nhất còn lại để học, thì nó sẽ là 
một tai họa trí tuệ lớn nhất mà hành tỉnh chúng ta chưa tửng 
biết tới. 

Dù muốn hay không muốn, quả trình toàn cầu hóa tiếng 
Anh đang diễn ra và sẽ có hai loại ảnh hưởng. Thứ nhất tiếng 
Anh sẽ thay đối một cách rõ rệt như là một ngôn ngữ thích ứng 
với cuộc sống mới và ngày càng trở thành một thứ tiếng toàn 
cấu với nhiều chức năng phục vụ các cộng đồng toàn thế giới. 
Thứ hai là tác động của tiếng Anh làm thay đối các ngũn ngữ và 
các nên văn hóa khác. 

Về sự thay đổi của bản thân tiếng Anh, tôi xin đơn cử, một 
cách hơi tình cơ, bởi vì có quả nhiều thí dụ để chọn, cái cách mã 
truyễn thông điện tử đã tạo ra những diễn đàn mới cho những 
điễn giả tử các ngôn ngữ khác nhau trên không gian mạng. 

Đây là ý tưởng hơi khác với ý tưởng cho rằng truyền thông 
điện tử đã tạo ra nhiều cách sử dụng tiếng Ảnh (ví dụ: như trong 
email-thư điện tử) khi phân tích sự khác nhau giữa nói vả viết. 

Hơn nữa ý nảy cũng cho rằng chúng ta sẽ có những phương 
pháp mới nhằm nhân biệt giữa tiếng Ảnh và các thử tiếng khác. 
Một loại ngôn ngữ thay đổi và vay mượn từ vựng tiêu biểu trong 
các cộng đồng đa ngôn ngữ đang xảy ra trên Internet ở điện 
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rộng, và thật khó để nhận biết rõ cái gì là tác động dài hạn đổi 
với cộng đồng quốc tế sử dụng Ảnh ngữ. 


Trong cách thay đổi thứ hai, tôi nghĩ chúng ta thường bỏ 
qua nhưng lại rất quan trọng, đó là cách mà tiếng Anh dẫn dẫn 
chuyển đổi tất cả các quốc gia chỉ sử dụng một thử tiếng (đa số ở 
châu Âu) thành những quốc gia hai ngôn ngữ hay đa ngôn ngữ. 
Anh ngữ trải dài từ Bắc Âu xuống Nam Âu, khiến chỉ còn lại 
Ireland và Anh là hai quốc gia Ít sử dụng đa ngôn ngữ nhất của 
cộng đồng Anh. Nhưng hảy giờ chính Ireland và Anh lại giúp tái 
lập văn hóa đa ngôn ngữ như là một tiêu chỉ chung của xã hội 
toàn cầu. 

Hiện nay ở Mỹ có ý kiến cho rằng người Mỹ sẽ không hiểu 
nhau nếu không học tiếng Ảnh, và cổ vũ cho việc chỉ sử dụng 
tiếng Anh như một tiếng nói chung. Tôi không cho rằng văn hóa 
da ngôn ngữ bao hảm việc chống lại người Mỹ hiểu và nói tiếng 
Anh. Như trong phẩn "tiếng Việt ở Mỹ” trên đây, chúng ta thấy 
cộng đồng người Việt mặc dù phải học và sử dụng tiếng Anh 
hàng ngày, nhưng họ vẫn không quên tiếng Việt, thậm chí coi 
tiếng Việt như một “tải sản chính trị" hay một “tài sản tỉnh thân”. 


Thật ra, toàn bộ quan điểm về những xã hội đa ngôn ngữ là 
can người thật sự cân nói nhiễu hữn một thứ Hễng. 

Như vậy, vẫn để không phải là người Mỹ có thể nói tiếng Anh 
hay không, mả quan trọng là người Mỹ nói một thứ tiếng Anh 
độc ngữ, có cẩn học thêm các ngỗn ngữ khác (như tiếng Tây 
Ban Nha hay tiếng Việt) để có thể hội nhập đẩy đủ vào xã hội 
Mỹ như một quốc gia “hiệp chủng” như người Việt gọi Hoa Kỳ 
là “Hiệp chủng quốc Hoa Kỷ, hay không? 

Có lẽ, nỗi sợ hãi về ngăn cách thông tin là do hiểu lẫm về 
cách má văn hóa đa ngôn ngữ vận hành. Khắp thể giới, khả năng 
nói nhiều hơn một ngồn ngữ đang rất phổ biến. Trong các xã 
hội đa ngôn ngữ cái gi mà con người có chung, cái gì nỗi kết họ 
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và tạo ra một bản sắc văn hóa độc đáo, là một sức mạnh chưng 
trong nhiều ngỗn ngữ khác nhau. Thông tin thậm chí còn được 
cải tiến khi hai người biết hai ngôn ngữ và cũng biết cách truyền 
tải thông tin cho nhau. 


Trong “cầu chuyện” mả tỏi kể trên đây về phản ứng thái quá 
của học trỏ cũ của tôi không phải là phản ứng về ngôn ngữ mà 
là phản ứng về chính trị. Thật ra tất cả họ đếu hiểu nghĩa “đảm 
bảo, giải phóng, đại trả, "tranh thủ”... Nhưng họ không chấp 
nhận vi chủng có thể tác động thay đổi vốn ngỗn ngữ mà họ 
“mang” đến quê hương mới như một “mỗi dây tỉnh thắn” có 
thể đoàn kết cộng đồng. Tại Hoa Kỳ, người gốc Việt - cũng như 
những người thiểu số di cư khác - tất cả đếu phải học tiếng Anh 
như tiếng mẹ đẻ và học tiếng mẹ đẻ ở “quê nhà thứ nhất” như 
một ngôn ngữ thứ hai. 

Nhưng tương lai của bất kỳ ngỗồn ngữ nào cũng là bất định. 
Cái ổn định hiện nay là quốc gia nào muốn phát triển đếu phải 
có một nến giáo dục lấy tiếng mẹ đẻ làm nền tảng vả tiếng Anh 
là ngôn ngữ thứ hai. Không có lựa chọn nảo khác, ít nhất cho 
đến hết thế kỷ 21, xét về mặt giáo dục ngôn ngữ, cho Việt Nam 
chúng ta. 

Trong ký ức của tôi về thời trung học ở Đà Nẵng, hình như 
tiếng Anh là một kỷ niệm đẹp. Ngoài việc học tiếng Anh ở 
trưởng, tôi đã “học” nhiều từ việc sử dụng nó ngoài thực tế. 
Nhưng hình như tôi nhút nhát hơn nhiều những người ngoài 
phố, có lẽ vi thấy cô luôn nhắc nhớ “phải nói tiếng Anh đúng 
ngữ pháp, sợ nhất là "không được nói tiếng bối. 

Câu chuyện nhỏ dưới đây cho thấy tiếng Anh đã phát triển ở 
các đô thị miễn Nam dưới thời chiến tranh Việt Nam. Tiếng Anh 
không chỉ dược dạy rộng rãi ở các hệ thống trường học, mà củn 
ở các trung tâm Anh ngữ, thậm chí “tiếng Anh đường phổ" dược 
vận dụng linh hoạt vào cuộc mưu sinh của người lao động nghèo. 
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Cuối tháng 7/2004 tôi có dịp bay ra Đà Nẵng. Trên đường 
phố tôi bất ngở nhận ra những bộ đồng phục trắng toát của hải 
quân Mỹ: lẫn đấu tiên, sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 
1975, một tàu chiến Mỹ vừa đến thăm Đà Nẵng. Tôi hơi bực 
hội nhìn thấy cảnh những anh xích lô chèo kéo các chăng thủy 
thủ trẻ mảng. Hình ảnh linh Mỹ ngày xưa mà tôi bao nhiêu lẫn 
chứng kiến lại trở về. Chiến tranh chưa quá xa trong trí nhớ. 

Một vài lính và hạ sĩ quan cùng trú trong khách sạn Saigon 
Tourane - nơi tôi ở. Buổi sáng họ cũng ăn sảng ở quẩy buffet. 
Có cả các cô gái Mỹ mặc thưởng phục. Họ cũng là quân nhân. 
Người phó giảm đốc khách sạn nói với tôi: “Mẫy cô này cũng 
như cỏ Lynch ở lrac”. Jessica [awn Lynch (sinh năm 1983) là 
cựu binh nhất Mỹ tại chiến trưởng lrac năm 2003. Năm 2007, tại 
Quốc hội Mỹ, cô vạch trần sự nói dõi "về sự chiến đấu anh hùng” 
của cô khi giết nhiều địch quản trong một cuộc phục kích. Thật 
ra đó là chuyện bịa đặt: cô không hề bản một viên đạn. Cô nói: 
“Tôi không anh hùng. Tôi chỉ là nói lên cải gì màả tôi thực sự 
không làm.” Câu chuyện của cô được dựng thành phim vào nắm 
2014 với tựa để Virtuous (Đức hạnh). Đây là cầu chuyện mà các 
học sinh tiểu học Mỹ được dạy trong bái học về chiến tranh Irac 
hiện nay. 

Những cô gái Mỹ tôi gặp ở đây cũng là nữ quân nhân như cô 
Lynch. Họ còn quả trẻ chăng? Tất nhiên họ là người trẻ của một 
nước lớn. Chúng tôi cũng trải qua một tuổi trẻ như họ, nhưng là 
một tuổi trẻ của một nước nhỏ, bị giày xéo bởi chiến tranh, trong 
một thành phố tạm chiếm nhiều lính Mỹ (như những thành phố 
ở lrac mà năm 2003-2004 cô Lynn đã tới). 

Còn những năm cuối thập niên 60 của thể kỷ trước, tại Đã 
Nẵng, tôi đã học tiếng Anh với các thấy người Việt và người Mỹ. 
Thấy John Schafer, thấy Brown, thấy Kỳ, thấy Tiến và cô Liệu đã 
vỡ lòng cho bọn học sinh trung học chúng tỏi thử tiếng Anh má 
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chúng tôi vừa yêu, vừa ghét. Thấy Nguyễn Ngọc Kỳ đã dạy một 
thứ tiếng Anh rất linh động, mà cho mãi về sau nảy, khi lên đại 
học, rồi dạy học... tôi chưa thấy ai “dám áp dụng phương pháp 
của thấy: cho học sinh viết nhật ký bằng tiếng Anh, và thấy sửa 
lỗi ngay trong lớp. Tất nhiên lớp đệ nhất (12) của tôi lúc đó chỉ 
có 10 người. Thấy cho viết tự do cảm nghĩ của mình, vi vậy tôi 
thả sức viết về mỗi tình lãng mạn tưởng tượng với cô bạn học. 
Thấy Ky đã sửa các lỗi ngữ pháp cho tôi. Nhờ vậy mà tôi đã vượt 
qua ky thi tú tải 2 (tốt nghiệp trung học phố thông) với điểm 
luận văn Anh ngữ cao nhất. 


Nhưng riêng tôi không hao giờ quên ngồn ngữ đường phố 
của tiếng Anh ở Đà Nẵng thời lý những năm 70. Không bao giờ 
quên tiếng một cụ giả bán hàng cho lính Mỹ, kèm theo lời chửi, 
đuổi đi “Gút -bai mi hỉ. Tổ cha mi, đi đí. Người lính Mỹ lặp lại 
lời cụ giả như tỏ vẻ hiểu “Thank you. OK. Ï get out of here now. 
(Cám ơn cụ. Vàng. Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ)” 

Cũng như người Singapore nói tiếng Anh bao giờ cũng có 
chữ a cuỗi câu: "Thank you a` "Do you know ah?” Người Quảng 
Nam bình dẫn quê tôi cũng có chữ “hỉ” ở cuối cầu. Thank you 
mỉ hi! Ga go h?” 

Tiếng Anh Đà Nẵng cho tôi quá nhiều kỷ niệm, gắn liển 
số phận những cá nhân nhỏ bé với một thời kỳ mới lớn nhiều 
giông bão. 

Tại sao em học tiếng Anh? Thấy giáo dạy Anh Văn người Mỹ 
Jahn Schafer hỏi. "Vì tụi em muốn hiểu người Mỹ” - các bạn 
cùng lớp đệ nhất (lớp 12) lúc đó trả lời thầy. Không ai nói mình 
thích người Mỹ cả. Thấy Jahn tức tôi, tự vỏ đầu mình, và ngối 
bệt xuống bục giảng, cúi gục như không còn hơi sức. Khi thầy 
ngắng lên thi cả lớp không còn ai. Tất cả nhân cơ hội “hoang 
mang ” của thấy đã lũi ra khỏi lớp. Hôm sau, thấy không giận mà 
còn nắn nỉ "các em nên học tiếng Anh bởi vì môn này có hệ số 
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4, sẽ giúp các em thi đậu tú tải. Khi đó các em trai khỏi đi lính, 
còn các em gái sẽ có việc làm tốt” 

Khi bọn học sinh chúng tôi tự tổ chức một buổi tưởng niệm 
nhà chí sĩ cách mạng Phan Châu Trinh ngay trên sân trưởng 
Phan Châu Trinh, thì thấy John cũng tới dự lễ. Lúc đó, thấy dạy 
tiếng Anh các lớp ban C (kiểu như các lớp chuyên ngoại ngữ hay 
ngữ văn bảy giữ), trong nhóm Chí nguyện Quốc tế gọi tắt là IVS 
(International Voluntary Service). Lúc đó thấy chững 25 tuổi với 
mái tóc vàng hoe và đôi kính cận thị dày cộm. Tôi học thấy năm 
đệ nhất (lớp 12 bảy giờ). Thấy tới dự lễ và rất bất ngờ khi thấy 
đám học trò thưởng lười nói tiếng Anh với thấy, lại có bài phát 
biểu hùng hỗn trước đám đông. Thấy John cũng thích thủ thấy 
bọn nhóc chúng tôi mặc quốc phục - áo dài khăn đóng - và đánh 
trống khua chiêng 1 xẻo. Thấy cứ hỏi mãi ý nghĩa về sự thay đổi 
đột ngột trong hình thức tổ chức buổi lễ tưởng niệm người anh 
hùng dân tộc mà ngồi trưởng mang tên. John nói: ” Tại sao mấy 
năm trước tôi không thấy nhà trưởng làm như thế?” Tôi bình 
thản trả lời thấy: “Thưa thấy, vì các em đã đủ lớn để làm như 
thể. Sau đó, ông thấy trẻ người Mỹ thường mời bọn chúng tôi ra 
quản cả phê hoặc tới nhà trọ của ông nằm trên đường Nguyễn 
Hoàng (nay là đường Hải Phòng của thành phố Đã Nẵng) để 
uống cả phê hòa tan. Tất nhiên chúng tôi không bao giờ thích 
loại cả phê hòa tan nhạt nhẽo này. Lúc đó Lễ Văn Đồng (sau nảy 
không hiểu sao có cái tên mới là Trần Bá Phương) nảy ra ý kiến 
lập nhóm văn nghệ gọi là nhóm “Mô côi” và ra một tờ báo quay 
roneo gọi là "Khởi đầu”. John lại hỏi ” Tôi xem hồ sơ thấy các em 
đếu còn cha mẹ, sao lại gọi là mỗ côi?” Lê Văn Đồng nói: "Thưa 
thấy, đó là vì các em thấy mình mỗ cỏi quê hương” Thấy Jahn há 
hốc mỗm như muốn khóc. ` Tại sao?” - John hỏi. "Vì quê hương 
bọn em còn đó, nhưng bị người Mỹ chiếm đóng. Đến lúc này 
thì thấy John hơi mất bình tỉnh: "Không phải như vậy. Người Mỹ 


chúng tôi chỉ đến giúp nước của các em.” Lê Văn Đồng nói với 
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thấy: " Thấy hãy di tới vùng quê xa nơi chiến trận xảy ra tận mắt 
chứng kiến linh Mỹ đã hành động tàn ác ra sao, thấy sẽ hiểu.” 
Hinh như sau đó John đã suy nghĩ rất nhiều và cũng thường giúp 
chúng tôi bằng cách xin giấy quay roneo đầu bên cơ quan viện 
trợ Mỹ USATD hay Hội Việt Mỹ. Không biết có phải lúc đó Đồng 
là người của "tổ chức” không, nhưng anh luôn thận trọng: “Coi 
chững mấy cha nội Mỹ này là CIA đó.” Nghe lời Đẳng chúng tôi 
hơi xa lánh thấy và không còn muốn trả lời những câu hỏi có vẻ 
tò mỏ của thấy, như: ” Tại sao bải essay ( luận văn) của các em viết 
toản chuyện chống Mỹ? Tại sao các em không ưa người Mỹ mà 
lại thích học tiếng Anh?” 

Thấy John sau đó ra Huế dạy đại học. Từ Huế, thấy có gởi 
tặng tôi một cuốn sách có tựa Ïƒ beatle street cau taÌk (Mật con 
họ đường phố cũng có thể lên tiếng) của James Baldwin - một 
nhá văn Mỹ da đen - với những chữ nguệch ngoạc để tặng của 
thấy: “To my Vietnamese student. À half of the world consists oÍ 
those who have something to say, but couldnt. Another haÏ|f of 
the world consists of those who have nothing to say, but stilÌ say” 
(Robert Frost). Đại ý thấy muốn tặng hai câu thơ của nhà thơ 
Mỹ nổi tiếng Robert Frost: “Nửa thể giới này được hình thành 
bởi những người có điểu gì đó cần nói mà không thể nói. Và một 
nửa khác bởi những người chẳng có gì đáng nói mả vẫn nói.” 

Những câu thơ tiếng Anh thấy tặng ngày xưa vẫn theo tôi 
trong một thế giới không phải lúc nào cũng được phân biệt rõ 
rang. Nhưng có một điểu chúng tôi vẫn nhớ: một chữ là thấy, 
nửa chữ cũng là thấy. Năm 2008, thấy quay lại Việt Nam, và cho 
xuất bản cuốn Bob I3yÏan và Trịnh Công Sơn?) Nhưng thực ra, 
thời gian đó, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với nhau. 


Tôi tìm lại được thấy John, nhờ một bài ngắn thấy viết trên 
tập Kỷ Yếu của trưởng Trung học Phan Châu Trinh nhãn kỷ 
I.. John Schafer: Trịnh Công Sơn, Rob Dylan: như trăng và nguyệt, NXH Trẻ, 2011. 
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niệm 60 năm thành lập trường, và sau đó, tôi thường xuyên 
liên lạc với thấy qua email. Ngày 21/9/2014, thấy John đã viết 
cho tôi: "Thật tuyệt với khi được nghe tin từ học trỏ cũ. Tôi đã 
có những kỷ niệm đẹp về việc giảng dạy tại trường Trung học 
Phan Châu Trinh, Đã Nẵng. Chiến tranh đã gây khó khăn cho 
tất cả mọi người nhưng học sinh của tôi vẫn rất ham học và tôi 
rất hạnh phúc được dạy các em. Tôi cũng rất vui nếu các em có 
thể tìm đọc mặt số bài viết của tôi về văn học và văn hóa Việt 
Nam. Hiện nay, tôi chưa xây dựng một trang web tốt, nhưng tôi 
có ý định thiết kế mặt trang web tốt hơn (để mọi người có thể 
vào đọc dễ dàng và đấy đủ). Và các em có biết cuốn sách viết về 
Bob Dylan và Trịnh Công Sơn? Đỏ là tác phẩm do tôi viết, và 
người dịch ra tiếng Việt là ba xã tôi. Nó được Nhà xuất bản Trẻ 
xuất bản vào năm 2012. Tên sách là Trịnh Công Sơn, Boh [Dylam: 
như trăng và nguyệt? 


Điều quan trọng mà tôi muốn nhẵn mạnh ở đây chỉnh la, 
thấy John trong trải nghiệm của mình, đã viết rằng học trỏ đã 
cho thấy nhiều cảm hứng về để tải nhạc Trịnh: "Lần đấu tiên 
tôi biết về Trịnh Công Sơn cũng từ các em học sinh tại trưởng 
Phan Châu Trinh vả tôi đã bị cuốn hút bởi cuộc sống và những 
ca khúc của anh ấy kể từ đó” (John C. Schafer, email 21/9/2014) 


Chưa dừng lại, năm 2015, một quyển sách của thấy được dịch 
ra tiếng Việt, và được Đại học Hoa Sen và Nhà xuất bản Hồng 
Đức phối hợp xuất bản, đó là cuốn: Đạc Phạm Tuy và Lễ Vân - 
Tư duy về nam và nữ giải. Quyền sách có ghi vải dòng về thấy: 
"John C. Schafer là giáo sử Anh Văn đã nghỉ hưu tại Đại học 
Humboldt, California. Ông đã thực hiện một số công trình về 
văn hóa, văn học Việt Nam như: Tiểu thuyết xuất hiện tại Nam 
Kỳ (1994), Từ truyện thử đến tiểu thuyết Tổ Tâm: Sự phát triển 
của tiểu thuyết văn xuôi ở Việt Nam” (1996), Cái chết, Phật giáo 
vua chủ nghĩa hiện sinh trong ca khúc Trịnh Công Sơn (2007)... 


Hững cai thưởng sự lười hạc của con người] | z1 


Thật ra, tôi không biết có quyển sách này cho đến khi từ 
California, Hoa Kỳ, thấy gửi sách qua đường bưu điện tặng tôi. 
Điểu tôi học được từ cuốn sách của thấy không phải cuộc dẫu 
tranh cho nữ quyển, như giáo sư Bùi Trân Phượng, nguyên hiệu 
trưởng Đại học Hoa Sen giới thiệu đầu sách, mà chính là phương 
pháp giáo dục thấy gợi ý: đọc lại. 

Thấy John Schafer viết: "Khi chúng ta đọc một cuốn sách 
lẫn đấu tiền, điểu ta thấy trong cuốn sách đó là các thử đã sẵn 
có trong ta. Ta chỉ có thể thấy trong đó những thứ chúng ta đã 
học... Việc đọc lại mới cho phép chúng ta có thể diễn dịch và 
khám phá các ý nghĩa khác hơn. Bằng việc đọc lại, chúng ta sẽ 
nhận ra các văn bản má chúng ta tưởng là đơn thanh và độc 
thoại, thật ra là đa thanh và đổi thoại nhiều hơn...” Thấy nêu ví 
dụ về tác phẩm Chỉnh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, do Phan 
Huy Ích dịch: nếu đọc lắn đầu thì tưởng đó là phản ảnh thân 
phận người phụ nữ có chống đi chỉnh chiến, nhưng đọc lại, sẽ 
thấy không đơn giản như thế, mà đó là câu hỏi lớn về nữ giới. 
“Thuê trời đất nổi cơn giả bụi. Khách má hỗng nhiễu nỗi truân 
chuyên. Xanh kia thăm thâm từng trên. Vì ai gây dựng cho nên 
nỗi này?” Và thầy John Schafer kết luận: "Chuyện thơ này là một 
cuộc chất vẫn, suốt chuyện chỉ toàn cầu hỏi”?! 

Như trên đây chúng tôi đã nhấn mạnh: học chính là hỏi, thấy 
Jahn Schafer đã luôn tìm thấy các câu hỏi khi đọc lại. Và những 
câu hỏi mới trong các tác phẩm cũ chính là lời kêu gọi người học 
chúng ta luôn lên đường khám phá các tri thức mới. 

Cho đến dẫu tháng 4/2020, khi dịch Covid-19 bùng nổ tại 
Mỹ, tôi lo lắng gửi mail hỏi thăm thấy. Thấy đã bước qua tuổi 80 
rồi. May mắn thấy văn khỏe. Thấy mail cho tôi: “May mắn thấy 
và cô Quỳnh (tức là dịch giả Cao Thị Như Quynh - vợ thấy) vẫn 


I. John Schafer: "Đạc Phạm Duy và Lẻ Vin” - Suy nghĩ về nam vủ nữ giải, Ir193-194, 
NXE: Hồng Đức, TPHCM, Việt Ham, 201 5. 
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an lành, các con cháu cũng an lành. Nhưng tất nhiên, chúng tôi 
rất lo lắng về Covid-19, giống như tất cả mợi người trên thể giới.” 


Trong cuộc đời một người, sai lắm là chuyện phải có, nhưng 
phần lớn chúng ta đều có thể nhận ra và sửa chữa. Ai giúp chủng 
ta đủ kiến thức để rút ra bài học trải nghiệm của chính mình 
nếu không phải những người thấy? Tôi sẽ tiếp tục học bài học 
thấy John dạy cho sinh viên thế kỷ 21: đọc lại để chất vẫn. 


Trở lại với chuyện học tiếng Anh: nhiều người nói học khó 
quả, những người khác nói: học cũng dễ mả, cũng có người nói: 
học để viết, đọc thị dễ; học để nghe, nói thì quá khó v.v... Thật 
ra, đã học thì phải khó rồi, ý tôi muốn nói là phải chịu khó, mới 
có thể đạt được mục tiêu mình đặt ra khi học. 


Theo nhà nghiên cứu lịch sử thế giới Yuval Noah Harari, 
ngôn ngữ là một trong những thuộc tính hấp dẫn nhất của con 
người. Con người sử dụng hơn 6.500 ngôn ngữ trên toàn thế 
giới ngày nay. Bộ não của bạn dường như được kết nỗi để học 
ngôn ngữ tử khi sinh ra, vậy điểu gi khiến một số người học 
ngôn ngữ tốt hơn những người khác? Nhiều nhà nghiên cửu 
cho rằng những người giỏi ngồn ngữ có khả năng kiểm soát tỉnh 
thần tốt hơn, vì họ luỗn chọn ngỗn ngữ nảo để nói. Một nghiên 
cứu khác cho thấy việc thông thạo một số ngôn ngữ có thể giúp 
bộ não của bạn có tuổi thọ tốt hơn. 

Tất nhiễn con người có khả năng học và giỏi nhiều thử tiếng 
(polyglot). Có một số người có thể xử lý tử 14 đến 68 ngôn ngữ. 
Emil Krebs (1867 - 1930) nỗi tiếng với việc thành thạo kỹ năng 
nói và viết 68 ngôn ngữ. Ông cũng học hơn 120 ngôn ngữ. Bộ 
não của ông được các nhà nghiên cứu ở Đức bảo tổn. Đức Hỗng 
y Giuseppe Mezzofanti người Ÿ (1774, 1849) là một người thông 
thạo hơn 70 ngôn ngữ, và ông nói lưu loát 30 trong số đó. 
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Như bạn có thể thấy, bộ não có thể xử lý rất nhiều ngỗn ngữ, 
nhưng các trưởng hợp được mô tả ở trên là trưởng hợp ngoại lệ. 

Hiện nay, một điểu quan trọng khác cẩn tính đến đó là việc 
xử lý ngôn ngữ của Google không nhất thiết phải giống như 
một người giỏi nhiều ngồn ngữ. Thành thạo một ngôn ngữ là 
khó khăn hơn nhiều. Bộ não cũng có một nỗ lực lớn để phân 
biệt các ngôn ngữ khác nhau. Trong mọi trưởng hợp, học một 
ngôn ngữ mới luôn là một trải nghiệm đáng kinh ngạc của con 
người. Karl Marx từng nói rằng: “Biết một ngũn ngữ mới là biết 
một thế giới mới” 

Trong trưởng hợp của tỏi, tôi đã học ba ngôn ngữ (tiếng Anh, 
tiếng Pháp và tiếng Đức). Vào năm 1973, tôi đã học và đã từng 
nói được tiếng Khmer vả giao tiếp với người Campuchia, nhưng 
nay tôi không còn nhớ một chữ nào. Hiện nay tôi chỉ sử dụng 
được tiếng Anh. Tôi nghĩ đây là tất cả những gì bộ não của tôi có 
thể xử lý, nhưng thánh thật mà nói, tôi đã không có đủ thời gian 
và động lực để áp dụng các thứ tiếng đã học, nên không chắc là 
tôi biết đủ cả ba thử tiếng mà khi còn trẻ tôi mất nhiễu thời gian 
để học. Trong thế kỷ 21 này, tôi nghĩ rằng một người Việt chỉ cần 
học cho giỏi thêm tiếng Anh, tất nhiên, trừ những người thích 
biết nhiều hơn một thứ tiếng hoặc muốn nghiên cứu về ngôn 
ngữ học. 

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore, khi đến khánh 
thành trung tâm tiếng Hoa tại Singapore ngày 22/11/2009“) đã 
nói: "Không ai có thể thành thạo hai thứ tiếng như nhau” Do 
vậy, ông khuyên thanh niên Singapore nên tập trung học tiếng 


Anh cho thật giỏi. 
Liệu trong thế kỷ 21, nến giáo dục Việt Nam có thoát khỏi 


ám ảnh về một thứ tiếng Anh - nhà đặc tài mỗi của thế giải, đễ 


I.. Strail Times 22/11/2009 dịch lại trang sách [ý Quang Diệu bản về cuộc đời, NXH 
Trẻ, 2016. 
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chọn lựa Anh ngữ như ngỗn ngữ thứ hai cho học sinh Việt Nam 
ngay tử trường mẫu giáo? 


GIÁO DỤC KHAI PHÓNG: CON NGƯỜI TỰ DO 


Trong tiếng Anh, giáo dục khai phóng là "liberal arts 
education. Nhiều tranh cãi trên khắp thể giới về tính hiệu quả 
ứng dụng của nên giáo dục này. Tuy vậy, khi tranh cãi, mọi người 
thưởng quên rằng giáo dục khai phóng là một triết lý giáo dục, 
tử tưởng giáo dục hơn là mặt phương pháp giáo dục nhằm tới 
các hiệu quả ngắn hạn. 

Nếu bạn dịch "liberal arts education" là giáo dục tự do có lễ 
chính xác hơn, vi theo tư tưởng Hy-La, mục đích cuối cùng của 
giáo dục là đào tạo ra những con người tự do. 

Trước năm 1975, khi học chứng chỉ Triết Đông tại Đại học 
Văn khoa Sài Gòn, tôi được nghe cỗ giáo sư Kim Định nói nhiễu 
về "nên quốc học” Việt Nam. Tín hiệu tốt là các sách của thầy 
Kim Định gắn đây đã được tái bản như cuốn Vấn để Quốc học. 
Theo ông, đó là nền giáo dục lưỡng diện, hai chiếu: vừa dạy con 
người thành công, vừa dạy con người thành nhân. Ông viết: "Một 
nên giáo dục lý tưởng phải bao gốm hai chiều kích, một là làm ăn, 
hai là làm người, nói cách khác là thành công và thành nhàn”?!, 

Trong thế kỷ 21, khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tôn 
vinh trí tuệ nhân tạo (AI) và người máy, thì rất nhiều nhà lãnh 
đạo quốc gia không còn biết đến giáo dục khai phóng nữa, nói 
gọn lả triết lý giáo dục dạy con người thành nhân. Nhưng lịch 
sử văn minh con người cho thấy tỉnh thần khai phóng của giáo 
dục đích thực mới là nền móng cho tất cả phát minh khoa học 
của con người. Nhà tư tưởng khai sảng Nhật Fukuzawa Yukichi 
(1834-1801) - hình ông được ¡in trên đồng tiễn mệnh giả cao 


I. Kim Định: Văn để quốc học, tr112, NXB Hội Nhà Văn, Hà Rỗi, 2016 (theo bản 
của NX Nguồn Sáng năm 1371). 


Lững củi thưởng sự lười học của củn người! | #95 


nhất 10.000 yen - là người khuyến khích các môn học thực dụng, 
nhưng mục tiêu lä nhằm phụng sự xã hội, khai phóng quốc dân. 
Ông cho rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng, chỉ khác nhau 
ở học vẫn”. 

Hiện nay, mỏ hình giáo dục khai phóng đang bị lạnh nhạt 
ngay ở Hoa Kỳ, nơi trước đây đã thực hiện thành công tư tưởng 
giáo dục khai phóng. Tác giả Fareed Zakaria, một người nhập cư 
vào Mỹ từ Ấn Độ, trong lập luận bảo vệ giáo dục khai phóng, đã 
kể lại câu chuyện của chính minh. 

“Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt dẹp những ngày này, 
bạn biết những gì bạn phải làm. Vào đại học, rỗi bỏ học. Ban 
ngày học về khoa học máy tính và đêm học viết pnhẳn mềm. Khởi 
nghiệp với một công ty công nghệ và lên sản. Nhà báo nổi tiếng 
của truyền hình CNN Zakaria Farreed đã nói về "giấc mơ Mỹ 
mới” như thể khi ông lên tiếng bảo vệ cho tư tưởng giáo dục khai 
phóng, má nói theo thầy Kim Định là "giáo dục thành nhân”. 

Giáo dục khai phóng hay Liberal Arts bắt nguồn từ những 
nền văn minh cổ đại Hy Lạp và La Mã. Đầu tiên, người ta muốn 
đi tìm những nguyên nhân của vũ trụ và nhằn sinh, do đó có 
những môn học để phát hiện ra những nguyên nhân đó. Thứ 
hai, những môn học này cũng giúp cho giai cấn tắng lữ và quý 
tộc tham gia vào những cuộc tranh biện, bảo vệ mình trước tỏa, 
hoặc tham gia vào quân đội. Những môn học như văn phạm, 
lugic học, hùng biện. Và có những mỗn học thêm như äm nhạc, 
toán học, số học, thiên văn học. Bảy môn học này hình thành từ 
ban đầu. Nói dễ hiểu: giáo dục tự do khai phóng là nhằm giáo 
dục một con người tự do, với dãy đủ tri thức và kỹ năng để thực 
hiện quyển liếm sống cho mình, gia đình và nhiệm vụ đóng góp 
của mình cho xã hội. 

Các chính trị gia, doanh nhãn, và thậm chí nhiều nhà giáo 
dục coi đây là cách duy nhất để quốc gia duy trì sự cạnh tranh. 
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Họ thúc giục học sinh ngững mơ ước và bắt dấu suy nghĩ thực 
tế về những kỹ năng dễ kiểm việc làm khi ra trường. Mọi khám 
phá rộng mở của kiến thức được xem như hão huyển. 


Một số người tin rằng khuynh hướng nảy là dũng dẫn vì sinh 
viên mới vào đại học có thể chỉ đơn giản là thích học một nghề 
cụ thể hơn là các môn học "chung chung”. Có lẽ như vậy. Nhưng 
trong những thời kỳ phát triển giáo dục trước đây, ví dụ vào 
những năm 1950 và 1960, phần lớn sinh viên lại chọn các mỗn 
học “chung chung” hơn là các khoa chuyên ngành kỹ thuật, công 
nghệ hay học nghề. 

Những sinh viễn mới, thưởng từ các tầng lớp thấn và các gia 
đình nhập cư có ít học vấn, vì vậy họ chọn các môn học tổng 
quát, tự da hơn. Họ coơi đó như cảnh cửa mở vào tương lai, và 
cũng là một cách để hòa nhập vào nến văn hóa Mỹ. “Tôi phải 
nói tiếng Anh thật hoàn hảø, nhân vật của nhà văn Philip Roth, 
Alex Portnoy - con trai của những người nhập cư và nhân vật 
chính của cuốn tiểu thuyết Nỗi buẩn của Portnoy"” nỗi. 

Các chuyên ngành như tiếng Ảnh và lịch sử đã trở nên phố 
biến một cách chính xác trong những thập niên tăng trưởng bứt 
phá trong giáo dục đại học ở Mỹ. 

Nhưng vào đầu thế kỷ 21, sinh viên đang theo học các mỗn 
tổng quát theo mỗ hình giáo dục khai phóng tại Mỹ giảm mạnh. 
Trong năm học 2011-2012, 52% sinh viên đại học Mỹ đã theo 
học tại các trường đại học hai năm hoặc ít hơn hai năm, và 48% 
ghi danh vào các đại học bốn năm. Tại các trường đại học hai 
năm, đồng sinh viên nhất là y khoa và các khoa học liên quan 
(23,3). 11,7% sinh viễn học khoa kinh tế, quản lý và tiếp thị. 
Ở các trường đại học bốn năm, mô hình cũng giống nhau. Sinh 
viên học các khoa khai phóng như lịch sử, văn chương, nhân 
chủng học, chính trị học... ngày cảng giảm mạnh ở Hoa Kỳ. 


I.  Philip Roth: Pornayš CamiHainis, NXH Barnes and Hobles, New York, 2(M12 


Lừững củi thường sự lưới hạc của cũn người] | ¿87 


Lý do chính là học khai phóng, khi ra trường, khó kiếm việc và 
lương thấpt”. 

Lưu ý rằng: Nền giáo dục trong các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây như Liên Xô, Đông Đức, Hungary, Việt Nam coi trọng 
các chuyên ngành kỹ thuật và mô hình đó đạt nhiều thành công 
nhất định. Nhưng rõ ràng đỏ không phải là “mô hình giáo dục” 
thích hợp với thế kỷ 21 ngay tại những nước đó. 


Nhưng “lương thấn"” không còn là vấn để nữa, khi mà ở Mỹ 
hiện nay, các sinh viên học các trưởng khai phóng, về lâu dải, 
được trả lương cao gấp đôi so với các chuyên ngành khác. “Đặc 
biệt trong một nghiên cứu mới đây cho thấy các trường đại học 
khai phóng hay nghệ thuật tự do cũng tốt (về mặt công ăn việc 
làm cho sinh viên tốt nghiệp) như các đại học chuyên ngành kỹ 
thuật khác” - Anthony Carnevale - giảo sư nghiên cứu tại Đại 
học Georgetown và giám đốc Trung tắm Giáo dục và Lực lượng 
lao động cho biết. Nghiên cứu cho thấy sinh viên các trường 
cao đẳng khai phỏng xếp thứ ba trong số sinh viên ra trường 
có việc làm lương tốt trong số 14 loại trường đại học, theo 
định nghĩa của hệ thống Phân loại Carnegie. (Kery Murakami: 
niversitybusiness.com 14/1/2020) 

Sinh viên khai phóng chỉ theo đuối các trưởng đại học có đảo 
tạo tiễn sĩ với số lượng hoạt động nghiên cứu cao nhất và cao 
thứ hai - bao gồm những trưởng nỗi tiếng như Viện Công nghệ 
California, Đại học Duke và Đại học Harvard, nhiều trường đại 
học công lập và các tổ chức có chương trình tiến chuyên nghiệp 
mạnh như Các trường Đại học Chapman, Hampton và Villanova. 

Tại các trưởng khai phóng được lựa chọn nhiều nhất - như 
Carleton Collepe, Kenyon College, Đại học Richmond, Đại học 
'Wesleyan và Cao đẳng Williams - mức tăng tương đương, 1,13 
triệu LUISHD cho sinh viên sau 40 năm. 


I.  Universitybusiness.comiliheral arls 14/1/2020 
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Kết quả của nghiên cửu này được coi là một sự khẳng định 
cho các trường đại học khai phóng tại thời điểm nhiễu sinh viên 
đang chuyển sang đảo tạo chuyên ngành trong các lĩnh vực như 
máy tính và dịch vụ thông tin. Nó cũng đến vào thời điểm nhạy 
cảm về chính trị và các giá trị của giáo dục khai phóng bị chê bai 
và thậm chỉ chế giễu. 

Trước những thách thức này, câu hỏi là: Làm thể nào để sinh 
viên theo học 210 trưởng đại học khai phóng ở Hoa Kỳ thực sự 
được trả lương khá khi gia nhập lực lượng lao động? Nghiên cứu 
cho biết: “Hóa ra họ có lương khả tốt. 


Tại Việt Nam, đúng là thanh niên cẩn đảo tạo kỹ thuật, và 
cẩn phố cập kiến thức khoa học. Nhưng không thể tất cả đếu 
đổ xô vào học kỹ sư công nghệ và sinh học bởi vị không phải 
ai cũng có năng khiếu khoa học. Họ tử bỏ các khoa nhắn văn 
để chọn các chuyên ngành kinh doanh và truyền thông mặc dù 
chẳng có năng khiếu hay sở thích nảo về kinh tế hay báo chỉ cả. 


Ngược lại có nhiễu sinh viên muốn học kỹ thuật nhưng 
không đủ điểm về các môn toán hay vật lý. Vào niên khóa 2010- 
2011, tôi có tham gia giảng dạy một môn trong chương trình 
đão tạo thạc sĩ báo chí của Đại học Khoa hạc Xã hội Nhân văn 
Hà Nội. Lớp này chỉ có 6 sinh viên và toàn bộ là nữ vả hấu hết 
không đạt trình độ tiếng Anh mà tôi yêu cầu. Cái chính là cả 6 
sinh viên đều không biết mục tiêu của mình một cách rõ ràng. 
Bằng thạc sĩ báo chí không phải là chọn lựa của họ. Họ học bảo 
chí vi họ không đủ điểm chuẩn để vào Đại học Bách Khoa hay 
Công Nghệ, thế thôi. 

Nhiễu người trong số những sinh viên nảy có thể học tốt hơn 
khi chọn các môn mà họ thấy thích và bổ sung nó, bằng một số 
kiến thức cơ bản về máy tỉnh và toán học. Triết lý của giáo dục 


khai phóng chính là cho người học được tự do chọn lựa. Một 
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nến giáo dục không được thiết chế theo hướng này sẽ cử “hoang 
mang” mãi. 

Mọi người đếu mong muốn thúc đẩy một mỏ hình giáo dục 
thực dụng theo hướng dễ kiểm được việc làm nhất. Trong một 
bài phát biểu vào tháng 1 năm 2014, chính Tổng thống Barack 
Chama nói: ˆ Tôi hửa với bạn rằng, người dẫn có thể tạo ra nhiều 
của cải nếu học kỹ thuật hay thương mại hơn là có bằng cấp về 
lịch sử nghệ thuật” Sau đó, ông xin lỗi vì những gì ng bình luận 
“hơi dễ dãi,, nhưng Obama đã thể hiện tình cảm tương tự trong 
suốt nhiệm kỳ của ông. 

Mỗi quan tâm của Tổng thống Qhama - rằng trong thế giới 
ngày nay, sinh viên tốt nghiệp đại học cần phải tập trung vào các 
kỹ năng giúp họ có được công việc tốt, được chia sẻ bởi nhiễu 
người tự do, cũng như những người bảo thủ và độc lập. Thật 
hiểm hơi khi cả lưỡng đảng đểu nhất trí như thể: mô hình giáo 
dục khai phóng - tự do giờ đã không còn thích hợp cho một xã 
hội công nghiệp hóa cao độ như Hoa Kỳ. 


Ngày nay mỗ hình giáo dục tự do - khai phỏng hình như 
đã mất đi tính gắn kết và mục tiêu. Những người ủng hộ thì 
la chứng minh sự tốt đẹp của lỗi giáo dục này, trong khi người 
phản đổi thi tin rằng lỗi giáo dục này chỉ là một xa xỉ phẩm, còn 
tệ hơn thi là một sự trì trệ. Có thực sự cẩn phải học tiếng Anh 
trong thời đại lên ngôi của các "ứng dụng thông minh" không? 

Với một nghĩa nào đó, câu hỏi này không phải của người Mỹ. 
Trong phần lớn lịch sử của mình, nước Mỹ đã xây dựng một nền 
giáo dục không dựa trên kỹ năng thực dụng. Theo một nghiên 
cứu tương đổi toàn diện về giáo dục, các nhà kinh tế học tại Đại 
học Harvard - Claudia Goldin và Lawrence Katz - đã lưu ÿ rằng, 
về mặt lịch sử, Anh, Pháp và Đức chủ trương xây dựng một nền 
giáo dục thực dụng hơn so với Mỹ. 
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Họ viết: " Hệ thống giáo dục Mỹ có thể dược xem như những 
tiêu chuẩn phố quát: cởi mở, vị tha, chưa đẩy đủ và một giáo 
trinh học thuật không thực dụng." 

Nước Mỹ không chấp nhận mô hình đào tạo và học nghề của 
châu Âu vì người Mỹ liên tục di chuyển đến các tiểu bang khác, 
thành phố khác, quận khác, và lãnh thể khác để tim kiếm cơ hội. 

Họ không cắm rễ sảu ở một vị trí địa lý nảo với các nghề kinh 
doanh lâu dải chỉ cho họ một con đường duy nhất. Họ chính là 
một phần của một nên kinh tế mới và năng động, vì vậy công 
nghệ vẫn tiến tục thay đổi bản chất của công việc và các yêu cầu 
về công ăn việc làm. Rất ít người muốn “khóa” mình vào một 
ngành công nghiệp duy nhất chỉ vì mưu sinh. 

Cuối cùng, Goldin và Katz cho rằng, trong khi giáo dục khai 
phóng - tự do đắt hơn đảo tạo chuyên nghiệp, nhưng học sinh và 
phụ huynh không phải trả chỉ phí này. Hoa Kỳ Ía quốc gia đầu 
tiên tại trợ cha giáo dục khai phông, tự do và đại chúng, ở cấp 
trung hục và sau đó là ở đại học. 

Ngay cả bảy giờ, hệ thống đại học Mỹ là mặt hệ thống đấy 
đủ vả phong phú hơn bất cử nơi nào trên thế giới. Ngày nay, 
một học sinh trung học sau khi tốt nghiệp có thể vào một trong 
số 1.400 trưởng đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ để lấy bằng cử 
nhân tự do, hoặc một trong 1.500 trường khác nếu muốn học 
một nghề hay chuyên khoa. Goldin và Katz chỉ ra rằng trên cơ 
sử bình quản đấu người, nước Ảnh chỉ có một nửa số đỏ và 
nước Đức chỉ bảng một phần ba. Hai giáo sư kinh tế tại Đại 
học Harvard Claudia Goldin (Henry Lee) và Lawrence Katz 
(Elisabeth Alisson), đồng tác giả cuỗn Chạy đua giữa giáo dục 
tà kỳ thuật (The race between cducation and technolagy, 2008) 


I. Claudia Goldin and L.awrence Kalz: Chạy đua giữa giản dục vũ công nghệ (Thư rare 
hriweer educafiant and fechnolaey], NXB: Harvard Lniversity Press, 2008. 
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kết luận rằng chính nến giáo dục đa dạng của Hoa Kỳ không 
những làm cho thể kỷ 20 thành “thế kỷ Mỹ” mà còn là “thể kỷ 
của nguồn vốn con người” (the century of human capital), bởi vì 
theo hai nhà kinh tế này thì chính giáo dục hướng về đại chúng 
chứ không phải giới tỉnh hoa, như hấu hết các nước châu Âu 
khác, làm cho nước Mỹ trở thành nước giàu nhất thế giới. ` Giáo 
dục Mỹ đã phố cập cấp 3 tử năm 1900, trong khi tiểu học thì đã 
phố cập từ thể kỷ 1941 

(Quỹ Saigon Times mà nay tôi làm giám đốc đối ngoại, khi 
hợp tác với người Đức hay người Đức gốc Việt và người Mỹ hay 
người Mỹ gốc Việt, thi đều nhận các để nghị khác nhau: người 
Đức để nghị dịch sách dạy nghề (cái này rất được chảo đón ở 
Việt Nam) còn người Mỹ để nghị tài trợ dịch sách về “các yếu tổ 
của thông tin” hay “bí quyết của các con rồng châu Á”) 

Những người muốn tải "định hướng” đại học Mỹ khi tập 
trung nhiều vào kỹ thuật sẽ phải hối tiếc rằng họ đã đánh rơi cải 
khác biệt, độc đáo đã được lịch sử chứng minh, của đại học khai 
phóng theo mô hình Mỹ. Có thể nói không ngoa, di sản đó đã 
làm nên nước Mỹ hiện đại ngày nay. 

Nhà báo nổi tiếng Fareed Zakaria viết: “Tôi đã lớn lên tại Ấn 
Độ vào thập niên 60 và 70 của thể kỷ 20, khi mà giáo dục dựa 
trên kỹ năng được kỳ vọng như con đường duy nhất để kiểm 
được một công việc tốt.” 

Theo ông, người Ấn thời đó có một niểm tin gần như mù 
quáng vào sức mạnh của công nghệ. Jawaharlal Nehru, Thủ 
tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã tin tưởng vào những dự án kỹ 
nghệ không lỗ. 

“Giấc mơ Ấn Độ” của Nehru không hể nhỏ. Nehru tin rằng 
Ấn Độ có thể thoát ra khỏi kinh tế lạc hậu chỉ bảng công nghệ, 


I. Sdd,tr20 
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và ông đã làm mọi thứ có thể suốt 14 năm tại chức để thay đổi 
đất nước. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, Lenin của Liên Xö 
cũng từng mơ với công thức đơn giản: “Chủ nghĩa cộng sản là 
chính quyển Xô-Viết cộng với điện khí hóa. Nhưng cả chính 
quyển Xö-Viết và điện khí hóa đếu thất bại, nên vào thận niên 
cuỗi của thế kỹ 20, Liên Xô đã thành “Liên Xô cũ”. 

Câu chuyện của Fareed đại ý rằng: ông đã học tại trưởng 
tư thục John Connon ở Bombay (nay là Mumbai). Đây là ngôi 
trưởng mà Fareed đã thụ hưởng một nên tảng về giáo dục khai 
phóng, một nến tảng giáo dục làm cho con người thành “người 
tự do. Các nhà truyền giáo người Anh trong kỷ nguyễn Victoria 
đã thành lận trưởng này, trưởng học đã được thấm nhuẫn với 
một phương pháp học rộng rãi, nhản văn. Những năm 70 của 
thế kỷ 20 là một đất nước rộng lớn, đẩy khó khăn và ai cũng khao 
khát mặt nên giáo dục thực dụng nhằm thay đổi nhanh chóng. 

Trường Connon, mặc dù đó là một trưởng tư, học phí thấn, 
và phần lớn học sinh là con em các gia đình trung lưu, nhưng 
dường như ai cũng la lắng về triển vọng việc làm. Hầu hết mọi 
người ở trường đếu cho rằng chỉ có hai chọn lựa tối ưu là kỹ 
thuật và y khoa. Câu hỏi thực sự là, bạn sẽ theo duổi cái nào? 

Điều này cũng tương tự như hoàn cảnh chúng tôi tại miễn 
Nam Việt Nam vào thập niên 60-70 của thể kỷ trước. Dưởng 
như những bạn trung học của tôi thuộc loại ưu tú nhất đểu 
chọn thi vào các trường kỹ thuật và nghề nghiệp như Đại học Y 
khoa Sải Gòn, Đại học Dược khoa Sải Gòn, trường Kỷ thuật Phú 
Thọ... Tuy vậy, các nhà hoạch định chính sách giáo dục thời đó 
vẫn không thay đổi triết lý giáo dục nên tảng: Nhân bản, Dân tộc 
và Khai phóng. Chính nền tảng này đã giúp tạo nên những câu 
chuyện khác về tự do chọn lựa trong học thuật. 

Trở lại với Fareed Zakaria: “Ở tuổi mười sáu, chúng tôi phải 
chọn mật trang ba khoa: khoa học tự nhiên, khoa kinh tế thương 
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mại, hoặc khoa hạc nhân văn. Tất cả chúng tôi đếu phải qua một 
kỳ thi tuyển - một dỈi sản của mỗ hình giáo dục Anh - để giúp xúc 
định hưởng nhát triển của chúng tôi. Trung những ngày đó, sự ha 
chọn rất rõ ràng. Những bạn thông mình sẽ đi vào khoa học tự 
nhiên, cạn cải các gia đình giàu có sẽ học thưởng mại, củn các cô 
gái sẽ chụn nhậm văn. ` 

(Rõ ràng, cái này cũng giống lớp thạc sĩ báo chỉ tại Đại học 
Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội mà tôi nói ở trên với 6 cỏ gái). 

Fareed kể tiếp: “Vũo cuỗi lần mười hai, chúng tôi phải thi tất 
nghiện. Đây là kỳ thí quan trạng. Nỗ xác định tương lai chúng tôi, 
nh chúng tôi đã nhắc lại nhiễu lân. Các điểm số trong lấn, tỷ lệ 
cô mặt trang lẳnp hạc, các kỳ ngoại khỏa, và các lời phê của gián 
viên - tất cả đêu được coi là không có liền quan gì vôi điểm thị. 

Hầu như tất cả các trường cao đằng đểu tuyển sinh chỉ dựa vàn 
điểm thi. Trên thực tễ, các trường cao đẳng kỹ thuật chỉ lấy điểm 
của ba tâm: vật lý, hóa học, và toán học. Tưởng tự, các lrường y 
khaa dựa trên điểm vật lý, húa hục và sinh hạc. Không ai quan 
tâm đến trình độ tiếng Anh và văn học Anh của bạn. Các Viện 
Công nghệ Ấn Độ (TIT:) - các trường kỹ thuật có uy tín nhất trong 
nưữc - đã thu hẹp tiều chỉ tuyển sinh thêm nữa. Họ đã tiến hành 
kiểm tra đâu vào, lựa chọn sinh viên hoàn tuàn dựa trên kết quả 
của kỳ thi tuyển do trường tự tổ chức.” 

Với đấu óc phóng khoáng, thích tự do học thuật, Fareed 
Zakaria kể, ông muốn có nhiều chọn lựa hơn. Khi mẹ ông (vốn 
là một nhà báo), có dịp đến Mỹ và gửi về cho ông một tải liệu 
hướng dẫn về đại học Hoa Kỳ, Fareed đã chọn ngay Hoa Kỳ - nơi 
mà ông cho rằng là “đất của tự do học thuật. 

Fareed kể: “Cùng với các bức ảnh và tải liệu, mẹ tôi cũng trang 
VỀ cuỗn sách về Đại học Harvard. Đối với tôi, đã Ïlà mật tài liệu 


đẳng ngạc nhiên. Thay vì một cuỗn sách tmrẳng ghỉ những chỉ tiết 
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khả khan như thường thấy của các trưởng đại học Ấn Độ, đá là 
một cuỗn sách dây ý tưởng. Nỗ liệt kê không biết cử man các tẫn 
học vôi các dại học khác nhau. 


Và các giải thiệu các phân khaa cũng dược viết như quảng cán, 
nh thể các giáo sử muốn bạn tham gia cùng họ trong một cuộc 
phiêu hưu trí tuệ. Tôi đọc hết cuỗn sách, ngạc nhiên tại sao các sinh 
viên không phải chụn một chuyên ngành trước và họ có thể chọn 
thi ca, vật lụ, lịch sử và kinh tế... bất cử cái gì họ thích. Từ tắm 
nghìn dặm, vôi chút kiến thức và không củ kinh nghiệm, "tôi đã 
say tmỆ vỀ một nến giản dục khai nháng tự do.” (hết trích) 

Dưỡng như tôi cũng nghe lại câu chuyện tương tự ở một nhà 
giáo Việt Nam trẻ hơn: tiến sĩ Nguyễn Huy Cưởng (hiện nay là 
giáo sư giảng dạy tại Dại học Quốc tế Thành phố Hỗ Chí Minh) 
tại một tọa đảm về giáo dục khai phóng ngày 25/8/2019 trên đải 
phát thanh Thành phố Hỗ Chí Minh: "Tôi là người học từ tiểu 
học cho đến thạc sĩ ở Việt Nam. Tôi chỉ sang Hoa Ky học tiến 
sĩ về giáo dục tại Michigan nên đó là kinh nghiệm rất mới đổi 
với tôi. Điểu mà tôi cảm thấy mình chuyển hỏa nhiều nhất đó là 
về tự da. Khi tôi tới gặp giáo sư của mình - một người thấy cởi 
mở, trường tôi học cũng theo tỉnh thân khai phóng tự do. (Khi 
còn học ở Việt Nam) tôi quen với cách làm theo gợi ý của người 
khác, nên khi sang đây tôi thấy rất thích thú vì được làm theo 
ý tôi muốn... Thử hai, ở đây tôi được học rất nhiều mỗn khác 
nhau. Tôi rất ngạc nhiên vì những môn nảy không có liên quan 
gì đến chuyên ngành của tôi. Dẫn dẫn, sau này tôi thấy nó rất 
cần thiết vi nó giúp mình kết nỗi và có cải nhìn tổng thể về thể 
giới. Thứ ba, chúng tôi không chỉ học trong lớp mã củn tham 
gia nhiễu hoạt động khác như dẫn sinh viên đi thực tập, đi nước 
ngoài, trao đối... Tất cả làm cho tôi cảm thấy không còn sợ hãi 
nữa. Sáu năm đối với tôi ở trưởng đó, với tỉnh thân khai phóng 
thật sự đã làm cho tôi tử một người nhút nhát trở nên tự tin, 
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không còn sợ hãi. Tôi nghĩ “sợ” hay “không sợ” đã phân biệt rất 
rõ giáo dục truyền thống với giáo dục khai phóng” 

Trong cuộc trỏ chuyện này, Nguyễn Huy Cường cho biết 
thêm: “Thực ra, theo tỉnh thần khai phóng, nên có rất nhiều 
mô hình cụ thể về giáo dục, nhưng nên tảng vẫn là tự do chọn 
lựa. Nền giáo dục Việt Nam đang thiếu chính nến tảng đó. Câu 
chuyện của tiễn sĩ Cưởng rất tiêu biểu: tử một người học sợ hãi 
trở nên một người tự tin và tự do. 

Ngay cả tại Nhật Bản hiện nay (2020), hệ thống các trường 
tiểu học khai phóng là giải pháp cho hiện tượng futoko (không 
chịu đến trưởng đồng loạt), vi lỗi học quá nghiêm khắc và không 
cho các em được thoải mái trong sở thích cá nhân. Vì vậy, các 
trường học khai phóng tự do ở Nhật Bản được xem là nơi trẻ em 
được là chính mình. Ngôi trường khai phóng của cô bé có tên 
Tamagawa, không bắt học sinh mặc đồng phục và cho các em 
được tự do hoạt động dựa trên sự thống nhất giữa nhà trưởng, 
phụ huynh và chính học sinh. Không chỉ vậy, các em còn được 
khuyến khích phát triển các kỹ năng và sở thích cá nhân. Trưởng 
Tamagawa có phòng học tiếng Nhật, toán được trang bị máy 
tính cùng một thư viện với sách và các loại truyện tranh. Không 
giống như các ngôi trường thông thường, trường Tamagawa lúc 
nảo cũng tràn ngập không khí ấm áp, thân mật như một gia đình 
lớn. Khoảng 10 học sinh đến trưởng mỗi ngày và cùng nhau trò 
chuyện, vui đùa. 

Ông Takashi Yoshikawa, hiệu trưởng trưởng cho biết: "Mục 
dịch của trường là giúp các em phát triển kỹ năng xã hội. Cho 
du là thông qua việc tập thể dục, chơi trỏ chơi hay học tập, điểu 
quan trọng là các em học cách không hoảng loạn khi đứng giữa 
một nhóm đông người” Ông Yoshikawa từng là nhân viên làm 
công ăn lương trong một công ty Nhật Bản. Nhưng sau đó ông 
quyết định bỏ nghề và trở thành một nhân viên xã hội, nhận con 
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nuôi. Trong khoảng thời gian này, ông nhận ra những vẫn để 
má trẻ em Nhật thường gặp phải. “Có nhiều học sinh gặp khó 
khăn do gia cảnh nghèo hoặc là nạn nhắn của tình trạng lạm 
dụng gia định. Điều này ảnh hưởng đến việc học tập ở trường 
của các em. Bên cạnh đó, vấn để về giao tiếp là căn nguyên 
của việc không muốn đến trưởng của hấu hết học sinh” - ông 
Yoshikawa chia sét”, 

Khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khả dĩ dưa các 
“thuật toán” lên ghế của các nhà độc tài mới, thì chính mô hình 
giáo dục khai phóng hay triết lý về tự do của nên giảo dục Hy-La 
ngản nắm trước sẽ giúp các "nhà độc tài học thuật” thoát ra khỏi 
sự đam mê quyển lực mới: chỉ phối con người và thống trị thế 
giới người rất mỏng manh này. 

Cùng với giáo dục STEM (Khoa học, công nghệ, kinh tế, 
toán), thi giáo dục khai phóng (văn chương, triết học...} cũng 
cần được "giới thiệu bình đẳng” trong hệ thống giáo dục Việt 
Nam hiện nay. Chính là sự đa dạng và tự do học thuật sẽ làm yên 
tầm xã hội về giáo dục nước nhả. 

Albert Einstein, bậc thấy vật lý học, cha đẻ của thuyết tương 
đối, từng nói: “Dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa 
đủ. Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cải máy 
khả dụng nhưng không thể trở thành một con người với đẩy đủ 
phẩm chất. Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động 
về cái gi là Mỹ và cái gi là Thiện. Nếu không, với kiến thức được 
chuyên mỗn hóa của mình, anh ta chỉ giỗng một con chó được 
huấn luyện tốt, hơn là một con người được phát triển hải hòa. 


I. Kenhl4vn/giaoducnhalhan 
1. Alherl Einslein: Thể giới như tãi thấy, Ir. 54, Hản dịch tiếng Việt, NXB Tri thức, Hả 
Nội, 2013. 
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Nói về giáo dục khai phóng, nhà bác học Einstein không 
quên nhắc nhở các môn sinh, các nhà lãnh đạo chính trị, và 
công chúng rằng: " Bản chất của một nến giáo dục có giả trị là lỗi 
tứ duy phê phán độc lập, và nó đặc biệt phải được phát triển ở 
người trẻ tuổi. Theo ông, chỉnh hệ thống điểm số de dọa trầm 
trọng lỗi tư duy phê phản này, vì điểm số nhối nhét kiến thức 
vào dâu người trẻ, dẫn tới sự nông cạn và vô văn hóa. “Cần có 
cách dạy làm sao để học sinh cảm thấy những gì họ học là một 
quả tặng quý giá chứ không phải là một nhiệm vụ ngắn ngắm," 
Einstein từng viết”! 

Cuối năm 2019, cuốn sách nói về tiểu sử của Leonardo de 
Vinci (Simson & Schuster 2017), đã trở nên một trong những 
cuốn sách bán chạy nhất. Tôi cổ gắng đọc lại và đồng ý với vài 
người rằng bài học rút ra tử tiểu sử của Leonardo da Vinci chính 
là: Những vẫn để cấp bách của nhân loại không thể chỉ được 
giải quyết bằng một giải pháp ơn ngành, ngược lại, phải bằng 
các giải pháp đa ngành. 

Leonardo da Vinci đã đảm nhiệm nhiều vai trỏ, khi thì kỹ sư, 
khi khác lại là nghệ sĩ. Ông say mê khoa học, nhưng cũng tận 
hiến trải tìm cho nghiên cứu văn học. “Điều khiến ông khác biệt 
so với các thiên tải khác không phải chỉ là mỗi quan tâm đến 
nhiều lãnh vực khác nhau mã là cách ông theo đuổi các đam mẽ 
ấy cùng lúc, để dam mê này có thể bố sung cho đam mê khác. 
Khả năng tạo ra các mỗi liên hệ giữa các món học nghệ thuật 
và khoa học, nhân văn và công nghệ của Leonardo da Vinci là 
nguũn gốc cho trí tưởng tượng, sự sáng tạo và thiên tải của ông. 
Cách tiếp cận liên ngành nảy vẫn có sức sống cho thế kỷ 21, 
thậm chí là rất quan trọng. Khi nghĩ cách giải quyết vẫn để lớn 
nhất của loái người, chúng ta phải tiếp cận tử nhiễu quan điểm 
khác nhau vả sử dụng các phương pháp tiến cận đa dạng. Đây là 


I.  Sdd,tr55 
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nguyễn nhắn chính của thất bại khi dùng một hệ thống lý thuyết 
hay tư tưởng, kể cả tôn giáo, để giải quyết các vấn để lớn của 
nhãn loại. 

Quan trọng nhất là chúng ta phải tạo không gian cho sự sáng 
tạo phát triển tự do, như không khí cho hơi thử. Đó chính là tỉnh 
thần của giáo dục khai phóng vậy. 


Tuy thể, ở các quốc gia hay vùng lãnh thổ (như Đài Loan) 
từng có xung đột, thì giáo dục khai phóng tự do thôi chưa đủ, 
mả triết lý giáo dục quốc gia phải mang tỉnh thân hòa giải sau 
xung đột. Nếu thiếu tỉnh thân hòa giải, người ta rất khó tìm ra 
nguyên nhàn của thất bại trong giáo dục và cải tổ giáo dục thật 
sự để đi đến thành công. 


GIÁO DỤC HÒA GIẢI 


“Giáo dục sụp đổ đồng nghĩa với quốc gia sụp đổ. Ngày 
31/10/2019 tại diễn đản Quốc hội Việt Nam, đại biểu Nguyễn 
Thị Xuân Thu thuộc tỉnh Khánh Hòa đã trích dẫn phát biểu ấn 
tượng đó của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandcla. 

“Để nhá hủy bất kỳ quấc gia nào, không cẩn phải sử dụng đến 
hum nguyên tử hoặc tên lửa tâm xa. Chỉ cần hạ thân chất lượng 
giảa dục và cha phép gian lận trong các kỳ thí của sinh viễn. Bệnh 
nhân chết dưới bản tay của các bác sĩ của nên giáo dục đấy. Cúc 
tùa nhà sụp đỗ dưii bàn tay của các kỹ sư của nến giáo dục đấu. 
Tiên bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nên giáo 
dục ấy. Nhân loại chết dưới bàm tay của các học giả lên gián của 
nêm giáo dục đấy. Công lý bị mất trung tay các thẩm nhân của nến 
giản dục đấy. Sự sụp đỗ của giáo dục là sự sụp dỗ của một quốc 
gia. (hết trích) 

Tôi hiểu tại sao đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân Thu đã 
trích dẫn câu nói của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela 
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mà không phải là nhà giáo dục chuyên nghiệp khác của thế giới. 
Cách giải quyết những xung đột về giáo dục tại Nam Phi sau 
chiến tranh chống chủ nghĩa phần biệt chủng tộc hàng chục 
năm tại đó có thể là một bài học cho đất nước Việt Nam chúng 
ta (cũng bị nhiều cuộc chiến tranh chia rẻ). 


Chế độ phản biệt chủng tộc (Apartheid) tại Nam Phi kéo 
đải hàng chục năm và khi chấm dứt đã để lại vết thương sâu 
trong hệ thống giáo dục Nam Phi, một trong những nến giáo 
dục bị xếp hạng thấp nhất trên thế giới. Sau khi cố Tổng thống 
Nelson Mandela kêu gọi thực hiện một nến giáo dục hòa giải 
và cùng với lãnh đạo đất nước áp dụng mô hình này, hiện nay 
chất lượng giáo dục tại Nam Phi đã thay đổi tốt hơn rất nhiễu. 
Nhưng điểu cốt lõi nhất không phải là thành tựu hiện nay, mà 
chính là “đường lỗi giáo dục hòa giải” này đã vạch được một lộ 
trình đúng đến tương lai cho một đất nước từng bị tàn phá bởi 
chia rẽ và hận thu. 

Tất nhiên, ở giai doạn đấu, chính quyển của Mandela cũng 
bị phê phán là quá chậm chạp trong cải tổ nên giáo dục quê quặt 
của đất nước. Nhà văn và nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc Steve Biko từng viết: “Chính quyển vào thời điểm 
đó, dưới sự lãnh đạo của Nelson Mandela, tiếp theo là Thabo 
Mheki, đã làm quả ít so với lời hứa, nhằm xóa bỏ sự tiến cận bất 
bình đẳng đối với chất lượng giáo dục ở Nam Phi dân chủ... 
Điều quan trọng là nền giáo dục đó không giáo dục dựa trên sự 
chia rẽ và lòng thù ghét giữa các nhóm dân số như trước đây. 
Cải cách giáo dục dựa trên triết lý hòa giải vì thể được xem là 
nến tảng xảy dựng lại đất nước sau một thời gian dải xung đột. 
Hệ thống giáo dục Nam Phi thường được mỏ tả là một trở ngại 
cho sự phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thể 
giới gần đây nhất đã xác định Nam Phi là một trong những quốc 
gia yếu kém về lĩnh vực giáo dục trên thể giới. Theo tiểu ban 
"Giáo dục kỹ năng, chất lượng giáo dục toán học và khoa học 
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của Nam Phi ở vị trí chót bảng. Mặc dù Bộ Giáo dục Nam Phi 
phản đổi kịch liệt các dữ liệu và phân tích thống kẻ, vẫn cho thấy 
rằng hệ thống giáo dục Nam Phi đang rơi vào khủng hoảng trầm 
trọng đưa đến nguy cơ làm "sụp đổ quốc gia, như cảnh bảo của 
cố lãnh tụ Nelson Mandela. 

Chính triết lý hòa giải trong giáo dục là liễu thuốc khả dĩ 
chữa “vết thương tầm lý” của ý thức hệ phân biệt chủng tộc. 
Nó cho thấy rằng mặt xã hội, chẳng hạn như Nam Phi, cần giải 
quyết các vấn để của mình về giáo dục ở cẩn độ vi mỗ, trung mỗ 
và vĩ mỗ - trong lớp học, giữa các chủ thể xã hội và (phải) thông 
qua cải cách giáo dục. 


Lịch sử áp bức và bất bình đẳng trong giáo dục đã hủy hoại 
nhiều thể hệ trẻ tại Nam Phi. Cấu trúc xã hội có thứ bậc, bao 
gốm sự giàu có, danh tiếng và quyển lực, được xây dựng trên cơ 
sử chủng tộc qua nhiều thập kỷ và thậm chí hàng thể kỷ của sự 
bất binh đẳng được thể chế hóa. Các chính sách phân biệt chủng 
tộc của nhà nước là rö răng, có chủ ý và sự phản biệt chủng tộc 
nảy ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người dân. 

Một trong những ví dụ sinh động nhất về sự tốn tại của các 
hệ tư tưởng phân biệt trong lịch sử Nam Phi là hệ thống giáo dục 
và việc thực thi Đạo luật Giáo dục Bantu năm 1953. 

Hệ thống Giáo dục Bantu bắt nguồn từ sự phản biệt người da 
đen và ngăn cản họ tiếp cận giáo dục. (Trong thời gian phân biệt, 
có bốn phản loại chủng tộc cho người Nam Phi. Đỏ là người da 
trắng, người châu Phi, người châu Á và người da màu. Thuật 
ngữ “Đen” thưởng được dùng để chỉ các nhóm dân số châu Phi, 
châu Á và người da màu.) 

Cho đến đâu thế kỷ 20, hấu như tất cả những người không 
phải là người da trắng đều phải học giáo lý. Điều nảy, trải ngược 
với người da trắng khi được đến trưởng phổ thông miễn phí. 
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Đến năm 1923, tất cả trẻ em người gốc châu Âu bắt buộc phải 
trải qua tối thiểu bảy năm học, trong khi người da màu thì 
không cần phải cưỡng bức giáo dục (compulsory education). 
(Malherbe, 1925, tr.401). 

Năm 1948, Đảng Quốc gia đã được bầu lên nằm quyển với 
một chương trình nghị sự phân biệt mạnh mẽ bao gốm hệ thống 
quyến lực tối cao và phân biệt có hệ thống nhằm loại trừ người 
da đen. Đạo luật Giáo dục Bantu năm 1953 nhằm cung cấp cho 
thị trường lao động những người lao động không có kỹ năng. Lý 
do cho một nên giáo dục thấp kém cho người da đen đã được Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, Hendrik Verwoerd, người được biết đến như 
là kiến trúc sư trưởng của Apartheid khi ông giải thích ý định 
của Đạo luật: 

Không có nơi nào (đối với người thổ dân) trong cộng đồng 
châu Âu lại áp dụng các hình thức lao động nhất định. Cho đến 
bảy giờ, anh ta đã phải chịu một hệ thống trưởng học khiển anh 
ta phải rời khỏi cộng đồng của mình và đánh lửa anh ta bằng 
cách cho thấy đồng cỏ xanh tươi của xã hội châu Âu nơi anh ta 
không được phép chăn thả. (Pampallis, 1991, tr.184). 

Y ông ta cụ thể là: người da đen đã quen với mỗi trưởng 
sống của họ nên khăng cần được cung cấn một nên giáo dục văn 
minh như người da trắng. 

Giáo dục rgủy may trang vết sẹo nay của quá khử. Nó lành 
rồi, không còn chảy máắu hay gây đau nhức, nhưng chắc chẳn 
nủ cử làm xấu xí mãi chân dung của nến giáo dục thật sự. 

Người ta đã tranh luận rằng một trong những bị kịch lớn 
nhất của Nam Phi dân chủ là thiếu cải cách thực sự trong hệ 
thống giáo dục. Sau năm 1994, nhiều trưởng cũng đã tuyển dụng 
giáo viên da đen, nhiễu người trong số họ là những người được 
đảo tạo từ hệ thống Giáo dục Bantu. 
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Mặc dù chất lượng kém hơn và khả năng chống lại Giáo dục 
Bantu, tuyển sinh tắng nhanh trong những năm qua. Đến nắm 
1988, tuyển sinh tiểu học đạt 5,4 triệu vả tuyển sinh trung học 
gần 1,7 triệu, so với 852.000 trưởng tiểu học và 31.000 tuyển 
sinh trung học nắm 1953 (Unterhalter et aÌ, 1991, tr.37). 

Cho đến khi chế độ phân biệt chủng tộc bị tiêu diệt, hấu hết 
những người trưởng thành da đen đếu phải chịu hệ thống giáo 
dục phân biệt chủng tộc khi côn là học sinh, và giờ đây họ được 
coi là cha mẹ, giáo viên và một số là nhà quản trị giáo dục. Peter 
Lee, bÌogger và nhà hoạt động người Nam Phi, nhắc nhở rằng, 
năm 1994, 85% giáo viên ở Soweto được đảo tạo theo hệ thống 
Giáo dục Bantu. Ông khẳng định rằng: Những nhà giáo dục này 
là nạn nhân của những tên trộm tập thể và sự sỉ nhục có hệ 
thống - cả trong quá khứ, thời thơ ấu và dưới chế độ phân biệt 
chủng tộc, và có khả năng trong hiện tại nếu họ gặp phải tỉnh 
huống này, "những vết thương cũ nằm ngay dưới da, sẽ bị bung 
ra' (Lee, 2012, tr.3). 

Có thể lập luận rằng không có gì ngạc nhiên khi nền giáo dục 
Nam Phi tiếp tục đấu tranh để vượt qua một hệ thống gây chia 
rễ có chủ ý như vậy, hoặc quá khử vẫn còn tốn tại bất bình đẳng. 

Phản tích của Spaull dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế mà Nam 
Phi tham gia, cho thấy một tỷ lệ lớn học sinh da đen từ các vùng 
nghèo vẫn mù chữ và không biết làm toán. Mặc dù là một cường 
quốc kinh tế ở châu Phi cận Sahara và đầu tư tài chính không 
lỗ vào giáo dục, nhưng hiệu quả giáo dục của Nam Phi lại thấp 
hơn nhiều quốc gia bao gốm các nước châu Phi có thu nhập thấp 
(Spaull, 2013). 

Một chỉ số quan trọng được Chính phủ Nam Phi sử dụng 
để do lường hiệu quả giáo dục là tỷ lệ tốt nghiệp cao. Các nhà 
nghiên cứu giáo dục đã chỉ ra việc sử dụng sai lệch của chỉ số 
này, vì nó không giải thích được tỷ lệ bỏ học cao. (Việt Nam cũng 
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thưởng sử dụng chỉ số này để báo cáa về hiệu quả giáoa dục, nhưng 
khẳng bảo cáo các kỷ lệ bà hục hàng năm ở các cấp học, từ tiểu hục 
đến trung hạc nhổ thông). 

Hỏa giải (reconciliation) là mặt khái niệm khó xác định theo 
một định nghĩa duy nhất, phân lớn là do mọi người gắn quá 
nhiều ý nghĩa với khái niệm này (Gibson, 2004). Wale (2013) chỉ 
ra rằng sự hỏa giải phải được khái niệm hóa thành đa chiếu, kết 
hợp các yếu tổ tâm lý, triết học, chính trị và vật chất. Trong nỗ 
lực dưa ra một định nghĩa hoạt động về hòa giải, Gibson (2004) 
đã mở rộng khái niệm vượt ra nguải quan hệ cá nhản để kết hợp 
các nguyên tắc hiển pháp và thể chế của nên dân chủ Nam Phi. 
Các nhà lý thuyết khác đã phân biệt giữa hai cấp độ mà sự hòa 
giải hoạt động - cấn độ cá nhàn và cấp độ quốc gia. 

Giáo dục có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thay 
đổi hoàn toàn sự bất bình đẳng về cấu trúc và các mỗi quan hệ 
quyền lực bất bình đẳng. Tiểm năng của nó vượt ra ngoài việc 
cung cấp các con đường cho sự di chuyển xã hội và phá vỡ vòng 
nghèo đói và ngu đốt giữa các thể hệ. Nó có một đóng góp đáng 
kể để tạo ra một xã hội gắn kết hơn và ít phân cực hơn (Van der 
Berg, et al, 2011, tr.3). 

Tuy nhiên, triển vọng thay đổi hoàn toàn các cấu trúc xã hội 
thông qua giáo dục liên tục bị cản trở bởi những cải cách được 
hình thành kém và sự chênh lệch liên tục trong hệ thống trưởng 
học Nam Phi (Jansen và Taylor, 2003). Trong khi Nam Phi hậu- 
chia-rẽ đã có những cải thiện đáng kể về trình độ học vẫn, điểu 
nảy không làm giảm bất bình đẳng thu nhập do sự thiếu hiệu 
quả vả sự chênh lệch liên tục trong hệ thống giáo dục. 

Cải cách giáo dục là một cái gì đó phải diễn ra ở mức độ xã 
hội rộng lớn. Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao cải cách giáo dục 
không thể xóa bỏ bất bình đẳng và làm thể nào các vấn để của tác 


động trong quá khứ đối với kinh nghiệm giảng dạy hàng ngày. 
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Vết thương của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại 


Không có một cuộc xung đột nào ở cấp độ quốc gia không 
để lại nhiều vết thương và di chứng tâm lý nặng nể. Cũng như 
nến giáo dục Nam Phi bị thương tật từ xung đột chủng tộc, nên 
giáo dục Việt Nam tất nhiên bị thương vi cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc vả chiến tranh chống xâm lược, chính vì vậy mà 
Quốc hội và công chúng đã đồng tỉnh với ý trích dẫn của đại 
biểu Nguyễn Thị Xuân Thu như đã nói trên đây. 

Giáo sử Martha Cabrera đã nghiên cứu về giáo dục tại Nam 
Phi - một đất nước bị lịch sử làm cho tốn thương sắu sắc, kể 
cả cá nhân và toàn xã hội. Chấn thương và đau đứn không chỉ 
của cá nhân. Khi chúng trở nên phổ biến vá liên tục, chúng ảnh 
hưởng đến toàn bộ cộng đồng và thậm chí cả nước. Điễu này 
có ý nghĩa nghiêm trọng đối với “sức khỏe của cả hệ thống giáo 
dục, sự phát triển bến vững của đất nước và hy vọng của các thể 
hệ tương lai. (Cahrera, M., 2002). Ở Việt Nam, sau găn nửa thể 
kỷ kết thúc chiến tranh, nhiễu vẫn để giáo dục xuất hiện như đã 
nói ở trên, nhưng chưa có các nghiên cứu về tốn thương về giáo 
dục mà chiến tranh gây ra. 


Trở lại với trưởng hợp Nam Phi, nhiều tác giả cho rằng thực 
tế của "thương tích thế hệ” đã không được xem xét đẩy đủ khi 
nghiên cứu những thách thức mà ngành giáo dục ở Nam Phi 
phải đối mặt. Những vết thương gây ra bởi hàng thể kỷ, chối bỏ 
giáo dục chất lượng không thể bị xóa bỏ bởi một nghị định giáo 
dục binh đẳng sau huổi bình mình của nến dân chủ ở Nam Phi. 

Chính phủ Dân chủ mới đã bị choáng ngợp hởi sự to lớn của 
nhiệm vụ giải quyết mức độ bất bình đẳng cao, đưa một quốc 
gia ra khỏi các nhóm khác biệt và khởi động một nến kinh tế 
gần như phá sản. Trong quả trình này, Nam Phi đã bỏ qua thực 
tế rằng công việc cần thiết để đảo ngược những thách thức giáo 
dục nghiêm trọng. 
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Khi cựu Tổng thống Nelson Mandela qua đời vào ngày 5 
tháng 12 năm 2013, thuật ngữ hòa giải (reconciliation) đã lẫy 
lại sức thuyết phục của nó, không chỉ ở Nam Phi mả trên toàn 
thế giới. 

Đó là một thuật ngữ má theo nhiều cách được hình thành 
bởi cuộc sống và công việc của Mandela. Sự hiểu biết sâu sắc của 
ông về khái niệm biện chứng này đã đưa Nam Phi đến hòa bình. 
Sự hiểu biết của ông không dựa trên cách tiếp cận “tha thứ và 
lãng quên, mà thay vào đó là sự hiểu biết về các lợi ích lớn hơn 
mà sự hỏa giải xã hội mang lại cho đất nước. 

Tự do, công bằng và dân chủ không phải là một nhiệm ý, 
mà là một điểu bắt buộc và chỉ có hòa giải mới mang lại tất cả 
điểu đá cho mọi người. Nelson Mandela hiểu rằng những “nỗ 
lực để đoàn kết một xã hội bị tấn thương sâu sắc và chia rẽ sẽ tích 
cực hữn tất cả các biện pháp duy trì quyển bực”. Mandela thấy rõ 
nhiệm vụ của mình là đặt nền tảng ổn định cho một quốc gia 
mới: giáo dục cho toàn dân và nhất là thể hệ trẻ về tinh thấm hòa 
giải cao thượng. 

Mặt khác, hòa giải dân tộc liên quan đến các mỗi quan hệ 
quyến lực trước đây vả có thể tiếp tục như vậy nếu không được 
giải quyết thỏa đáng. Từ quan điểm này, hòa giải phải vượt ra 
ngoài tâm lý cá nhân, đặc biệt là ở các quốc gia như Nam Phi có 
di sản kinh tế xã hội vả tâm lự dẫn tộc thuộc địa hàng trăm nắm 
(Frankish và Bradbury, 2012). 

Chính phủ Nam Phi, đứng đầu là cố Tổng thống Nelson 
Mandela, đã ban hành nhiều chính sách cải tổ giảo dục mang 
tỉnh thân hòa giải cao thượng: trả lại công bình cho người da 
màu và không tước bất cử quyển được học đã có của các tẳng lớp 
thống trị da trắng - những người trước đây thực hành hay ủng 
hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid khủng khiếp trong 
lịch sử đất nước. 
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Nelson Mandela là một nhà cách mạng đã thay đổi xung đột 
để trở thành một nhà kiến tạo hỏa bình và doàn kết, là một 
người hiểm có đã thoát khỏi ám ảnh thủ hận của chính mình để 
được tự do thực hiện sự lãnh đạo phi thưởng cho đất nước ông 
và cả thể giái. 

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã kể lại trong lời tựa cho 
cuốn tự truyện Con đường đến tử do (Lang walk to [reedam) của 
Nelson Mandela rằng, có lắn Bill đã hải Mandela về hành trình 
dải của ông từ nhà tù đến dinh tổng thống. Mandela nói “Khi 
bạn còn trẻ khỏe, bạn có thể sống vì thủ hận. Tôi đã như thế, 
trong nhiều năm. Rồi một ngày, sau bao nhiêu năm bị tù đây, 
bị hành hạ, cả tỉnh thân vả thân thể và bị tách rời khỏi gia đình. 
Mandela nói tiếp: “ lôi ngộ ra rằng họ có thể lấy mọi thứ của tỏi, 
chỉ trữ khối óc và trải tim. Họ không thể lẫy tất cả hai thử đó. Tôi 
vẫn kiểm soát được chúng. Tôi quyết định không bỏ rơi chúng”. 

Như vậy, cầu chuyện của Mandela thật sự là câu chuyện của 
hai thứ mà ông không bao giờ từ bỏ: một cái đấu minh mắn và 
một trái tim cao thượng. Qua lời lẽ của ông, ta có thể thấy được 
bên trong tỉnh thần ng: niềm tin mạnh mẽ vảo lịch sử và sự 
thấu hiểu tử huyệt của kẻ thu. 

Những trang sách tràn đây cứu cánh tình yêu dành cho gia 
đình vả tổ quốc, sức mạnh chiến đấu cùng đồng chí vi tự do 
và khả năng tha thứ cho những kẻ đã từng giam cắm ông. BilÌ 
Clinton kể rằng ông cũng đã hỏi Mandela về cảm giác khi ông 
được tự do sau 27 năm bị tủ đây, ông có sẵn sàng tha thử kẻ thu? 
“Tuyệt đối là tôi đã thù ghét họ vì họ đã bỏ tù tôi quá lầu. Tỏi 
bị tra tấn. Tôi không được thấy các con lớn lên. Tôi bị cướp mất 
những ngày đẹp nhất trong đời. Tôi rất giận. Và rỗi tôi rất sợ, bởi 
vi tôi mất tự do quá làu. Nhưng khi tôi đến gắn chiếc xe chở tôi 
ra khỏi cổng nhà tủ, tôi bằng nhận ra: nếu tôi vẫn thù ghét họ, 
họ sẽ văn “có” tôi. Tôi muốn tự do, và vì vậy, tôi phải để cho thu 
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hận ra dị”. Khi ông để nó ra đi, ông sẽ giữ được khối óc và trải 
tìm ông. Ông cẩn cả hai để lãnh đạo đất nước, bởi vì như ông 
viết: " Để tạo dựng hòa bình với kẻ thù, người ta phải làm việc 
với kẻ thù đó và biến họ thành đối tác. Sự hợp tác không đến 
một cách dễ đàng. Khi ông quyết định cẩm vũ khí, ông không có 
chọn lựa khác, vì khi đó, kẻ thù “định nghĩa bản chất cuộc đấu 
tranh" vi họ là kẻ áp bức. Nhưng kẻ áp bức không định nghĩa 
bản chất của chiến thẳng. Nelson Mlandela giảnh quyển định 
nghĩa bản chất của chiến thẳng. Ông đã làm được bằng hai yếu 
tổ: hỏa giải và chia sẻ quyển lực. "Không khó để thấy rằng chia 
sẻ quyển lực là sản phẩm của một đầu óc thông minh và hòa giải 
là hình ảnh chính xác nhất của một trải tìm vĩ đại." 

Không có hai thứ đó, không thể kiến tạo một nến giáo dục 
hòa giải (cducation ofÍ reconciliation) làm nến móng hển vững 
cho ngồi nhà hòa bình và thịnh vượng cho đất nước ông. Trên 
cải sườn của giáo dục Bantu các nhà hoạch định chính sách giáo 
dục Nam Phi mới đã dung hòa, bỏ cái dở và thu dụng cái hay 
của Bantu để xây dựng các đường lỗi giáo dục mới, trong đó mọi 
người Nam Phi, không phản biệt chủng tộc, được quyển bình 
đẳng về giáo dục. 

Nam Phi bị tàn phá vì "cuộc chiến tranh chúng tậc”. Côn Nhật 
hẳn và Đức cũng bị tàn phá vì chiến tranh "dân tộc” Và cả ba 
quốc gia đều thành công trang tải thiết hòa bình, lấy tỉnh thân hòa 
giải trong giản dục làm nên tằng dao tạo thế hệ hòa bình. 

Tỉnh thân hòa giải trong triết lý giáo dục Nhật Bản sau Chiến 
tranh Thể giới II là yếu tổ then chốt giữ được hòa bình bến vững 
và hướng toàn dân tộc đến mục tiêu xây dựng lại quốc gia. Mặc 
du từ thời mở cửa của Minh Trị Thiên Hoàng, mö hình giảo dục 
Mỹ dược tham khảo nhiều nhất, nhưng về cuối, các nhà quản 


I. BI Clinton: Lời tựa cho cuốn Can đường đến tự đo của Nelson Mandela, NXR: 
Back Bay Books, London, 2013. 
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phiệt Nhật đã thay đổi các mục tiêu giáo dục, hướng thanh thiểu 
niên Nhật vào chủ nghĩa Đại Đông Á, mã theo nhiễu nhà nghiên 
cứu, "Sắc chỉ gián dục” (1890, năm Minh Trị thứ 13) thời đó là 
một trong những thứ làm cho Nhật sa lấy vào con đường chiến 
tranh và làm “tha hóa quốc gia. Mặc dù vậy, sau chiến tranh, bị 
Mỹ áp đặt cai trị, các nhà hoạch định chính sách Nhật đã mềm 
dẻo, linh hoạt, với tỉnh thần hỏa giải thực tế, đã soạn thảo một 
hệ thống luật pháp giáo dục theo công thức truyền thống Nhật + 
khai phóng Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Nhật Bản, 
thuật ngữ triết lý giáo dục xuất hiện một cách rõ ràng trong 
các đạo luật liên quan đến giáo dục nước nhà. (Nguyễn Quốc 
Vương: Đi tìm triết lý gián dục cha Việt Nam, Nhà xuất bản Tri 
Thức, Hà Nội, 2016). 


Sự hòa giải trong triết lý giáo dục Nhật rõ ràng đến mức 
khiến các viên chức Mỹ phụ trách công cuộc giám sát hòa bình 
sau khi chiến tranh chấm dứt, tỏ ra ngạc nhiên. Họ cho rằng 
nỗ lực cải tổ đầu tiên là về giáo dục thanh thiếu niên Nhật đã 
đạt thành công “ngoài dự kiến” (Masako Shibata: Nháit, Đức 
diiđi sự chiếm đúng của Mỹ: Một phân tích đãi chiếu giáo dục 
hậu chiến, Nhà xuất bản Lexington, New York, 2005). Trong 
khi đó, các chính sách giáo dục mà Mỹ muốn nước Đức bại 
trận thực hiện đã thất bại thảm hại (tragic failure). Người Đức 
vẫn "trung thành với đường lỗi giáo dục bảo thủ” như trước 
chiến tranh. Phải chăng tỉnh thân hòa giải của triết lý giáo dục 
Nhật đã nhanh chóng đưa nước Nhật hàn gắn vết thương chiến 
tranh và phát triển kinh tế vượt bậc sau khi thua trận? Thật ra, 
theo tôi, su sánh Nhật và Đức là khập khiểng. Có thể cả hai 
cùng mẫu số là nước bại trận, nhưng tử số lại mang nhiều yếu 
tố khác biệt như địa chính trị, văn hóa... Nước Đức sau Chiến 
tranh Thế giới II bị chia đôi, trong khi nước Nhật là một thể 
thống nhất. 
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Tập trung vào việc tái thiết sau chiến tranh của các hệ thống 
giáo dục ở Nhật Bản và Đức dưới sự chiếm đóng của quân đội 
Hoa Kỳ sau Thế chiến II, tác giả Masako Shihata đã nghiên cửu 
về các chính sách cải cách giáo dục ở hai quốc gia bị chiến tranh 
tàn phá và chia rẽ ý thức hệ này. Trong khi ở Nhật Bản cải cách 
quy mô lứn được tiến hành nhanh chóng sau khi kết thúc chiến 
tranh, khu vực Hoa Kỳ ở Đức vẫn duy tri hầu hết các khía cạnh 
truyền thống của hệ thống giáo dục Đức. Thật ra đó là thời 
kỳ ngay sau khi chấm dứt Đệ nhị Thế chiến 1945-1949, người 
Đức vẫn còn bị ràng buộc bởi hiển pháp cũ nên không thể tiễn 
hành cải tổ giáo dục. Còn từ 1950-1960, Tây Đức đã “Mỹ hóa” 
(Americanize) hệ thống giáo dục hơn bất cử một quốc gia Tây 
Âu nảo. Chính sách giáo dục hòa giải này của Tây Đức cũng là 
lý do khiến nước Cộng hòa Liên bang Đức trở thành nến kinh tế 
lớn nhất châu Âu hiện nay. 


Còn tại sao Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận các ÿ tưởng và 
giá trị được phát triển của ngoại quốc? Có thể họ là quốc gia 
bại trận, nhưng lý do đó không thuyết phục, khi sự tự nguyện 
áp dụng một hệ thống giáo dục, mà người Mỹ gọi là “cuộc cách 
mạng sáng tạo (artiicial revolution). 


Masako Shibata cho rằng vai trỏ của trường đại học và mô 
hình của sự hình thành tỉnh hoa có thể bắt nguồn từ thời kỳ 
hình thành giáo dục Nhật Bản thời Minh Trị tạo điểu kiện cho 
các nhà lãnh đạo giáo dục Nhật chấn nhận cải tổ giáo dục theo 
hướng dung hòa giữa tư tưởng "lãnh chúa phong kiến” và dân 
chủ. Việc hòa giải giáo dục giữa triết lý “tõn thở Thiên Hoàng” 
và dân chủ không tránh khải những phản ứng tiểu cực nhất 
thời. Số liệu công bố năm 1998 về thời "Mỹ chiếm đóng” cho 
thấy: hơn 90% trường cấp 2 thường xuyên đóng cửa vì học sinh 
quậy phá, 40% giáo viên nghỉ vi bệnh trầm cảm do không chịu 
nổi sự tử bỏ các "thần tượng ` cũ. Các "thần tượng” đó đã đi vào 
lũng người dân Nhật tử năm 1890, khi “Sắc chỉ giáo dục” được 
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ban bố. Dù chỉ vỏn vẹn 20 trang, sắc chỉ giáo dục này đã thay 
đổi toàn bộ triết lý giáo dục Nhật, tử “khai sáng quốc dân” sang 
triết lý xảy dựng một quốc gia do Thiên Hoàng lãnh đạo và cai 
trị vĩnh viễn dựa trên nến giáo dục tạo ra các "thần dân” trung 
quân ái quốc kiểu Nho giáo: ˆ Đại để quốc Nhật đời đời do Thiên 
Hoàng cai trị (điểu 1) và Thiên Hoàng là thánh thân nên không 
ai được xâm phạm” (điều 3)°!. 

Điều này cho thấy các nhá lãnh đạo giáo dục Nhật sau Chiến 
tranh Thế giới [I đã dũng cảm như thể nào mới có thể theo duối 
nến giáo dục hỏa giải giữa “quân chủ” và “dân chủ. Nước Nhật 
không thể tiến bộ như ngày nay, nếu không có đủ lòng dũng cảm 
như vậy. 

Từ bài học của Nam Phi về tỉnh thần hòa giải giáo dục, cho 
đến Nhật hay Đức, chúng ta thấy rằng: sự khiêm tốn một khi đã 
trở thanh một tính chất của dân tộc sẽ không chỉ mang lại không 
chỉ, mà còn phát triển thịnh vượng nhiều hơn là sự kiêu ngạo. 
Trong thế kỷ 21, chúng ta sẽ không dự bảo điều gì chắc chắn về 
giáo dục. Chỉ có một chắc chắn, đó là sự thay đối. Cũng không 
có sự thay đối nào mang lại tiến bộ bằng sự học hỏi lẫn nhau mã 
không đánh mất bản sắc. 

Nam Phi, Nhật Bản, Đức đếu là những quốc gia bị tản phá 
bởi xung đột và chia rẽ, nhưng chính triết lý giáo dục hòa giải 
đã giúp đất nước đoàn kết, tái thiết kinh tế, và được cộng đồng 
quốc tế tôn trọng. Liệu các nhà hoạch định chiến lược quốc gia 
Việt Nam có thể đặt giáo dục trong hướng nhìn đá? 

Ở cấp độ cá nhân, giáo dục hòa giải, ghi dấu ấn sâu đậm 
hơn. Tính cách người dân Nam Phi, Nhật Bản, Đức rất khác Việt 
Nam. Nhưng sự sợ hãi của con người trước thiệt hại và tàn phá 
bởi chiến tranh và chia rẽ thì rất giống nhau. 

I. Nguyễn Quốc Vương: Đi lim iriết lý gián dục Việt Nam, NXB Tri Thức, Hà Nội, 
2H16. 
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Ở đây tôi chỉ muốn "ôn cổ” để "tri tân” Chúng ta đã từng chịu 
rất nhiều vết thương xã hội sau chiến tranh khi áp dụng sự phân 
biệt trong giáo dục. Báo Tuổi Trẻ - nơi tôi làm việc như một tổng 
thư ký tòa soạn - vào những năm 80-90, đã tích cực đấu tranh 
với những phân biệt cụ thể của "chủ nghĩa lý lịch” trong giáo 
dục. Các phóng sự về các em học sinh giỏi, đạt điểm cao trong 
các ký thi, nhưng không được học đại học, đã tạo nên làm sóng 
công luận tích cực đỏi thay đổi sự phân biệt này. Báo Tuổi Trẻ 
chủ nhật ngày 22/11/1987 đã đăng bải dưới dây, cho thấy tác giả 
bức thư đã nói “Không” với nên giáo dục không công bằng, mặc 
dù thời đó đất nước đã hòa bình, thống nhất hơn 12 năm. 

“Hải xim tự giải thiệu: Tôi là cũn của một cắn bộ cao cấp. 
Bố tôi di làm bằng xe riêng, mẹ tôi chưa bao giữ xến hàng mua 
thực phẩm. 

Tôi dang học lập 12. Tôi hạc khả, lý lịch tất. Tương lai tươi đẹp 
mử rộng trước mắt tôi nhưng tôi không thấy vui. Tôi rất hay buôn. 

Với tuổi 17 tươi đẹp, tôi hảo hức yêu thưởng mọi người, yêu 
thương cuộc đổi. Tôi muẫn cổng hiển cha xã hội mọi năng lực, mọi 
phẩm chất tất dẹp nhất trong người tôi, nhưng tôi cảm thấy mình 
rất trd trọi và đẩy mặc cảm tội lỗi của người ăn cấp. 

Đến trường, tôi ham hục và yêu mến bạn bè, nhưng bạn bè 
xa lãnh và không yêu mến tôi. Họ nói: "É, xếp vở lại đi mày. Học 
làm quải gì, không làm được tính cộng mày vẫn đậu bắc sĩ như 
thường”. Ra chơi chạy ra nhà vệ sinh họ nói: "ÊI Tránh ra, nỗ tu 
tiên một để nó đải trước”. 

Những điều nhỏ nhặt hàng ngày như vậy làm tôi suy nghĩ và 
đau khổ thấy rằng, họ nỗi đúng. 

Anh tôi nay dang du học ở Liên Xô dù học yếu! 


Tôi thấy trong chuyện đội Huyển hông đá trẻ Việt Nam di Liên 
Xô vừa rỗi thất bại vì không tuyển đúng đỗi tượng, đúng cách 


322 | Trần Ngạc Châu 


htfps://tieulun.hopto.org 


thức. Quận chúng và bảo chỉ đủ kích vụ này kinh khủng. Nhưng vì 
câu thủ ai cũng quen tên biết tiếng và theo đãi kỹ nên biết rũ phải 
trải mà phản đối, chứ người dân và bảo chỉ lam sao mà biết được 
chất lượng của sinh viền, cần bộ di dầu hục, tham quan có xửng 
đằng hay không? 

Một số lượng lân người đất, yếu, kém phẩm chất dũi học nuiễc 
ngoài không những là một lãng nhỉ kinh khủng cho dđiất nưữc tà 
còn là nguyên nhân khinh bỉ của ngưữi nước ngoài đối vôi dân 
Việt Nam: “Sinh viên tứu tủ, kỹ su, bắc sĩ giải của Việt Nam mũ 
củn kém thế thị "phần còn lại” trang nưốc tệ đến mức nào”. 

Học sử tôi thấy vua quan nhà Nguyễn thật tệ. Hạ chỉ biết lo 
cha quyển lợi riêng tủ, chẳng nghĩ mì đến dân đến nuốt. 

Nhưng tôi thưởng vua Hàm Nghi biết bao khi ông từ bỏ nệm 
ẩm chăn êm để chụn cho mình con đường chẳng gai nguy hiểm. 

Tuổi trẻ đẹp là ở chỗ đã. Tôi không dám ví mình như vua Hàm 
Nghĩ nhưng tôi tự nguyện dẳi trên cun đường ngay thật. 

Năm nay, khi làm hỗ sử thị, tôi sẽ đi thì như một hục sinh bình 
thưởng không thuậc điện têu tiên nào cả. 

Tải yêu sự công bình, ngay thật hơn hết thảy mọi sự trên đũi. 
Tải tự hào về điều này và tôi tín rằng, nếu tất củ bạn trẻ chúng 
ta dêu tranh dấu chủ công bằng và lẽ phải, đất nước ta sẽ tiến 
hỗ, không nhải bị xến vàn hạng nghèo và kém mở mang nhất thế 
giới. (Nguyễn Anh Trúc - học sinh lớp 12 trường Lý Tự Trọng - 
Nha Trang). 

Tôi không biết bạn Nguyễn Anh Trúc, tác giả của bức thư 
trên đây hiện nay ra sao, nhưng thông điệp mà bạn muốn gửi đi 
vẫn còn thời sự: ” Tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi của người ăn cắp.” 

Bức thư nảy đăng đã 33 năm. Những chế độ ưu tiên cho con 
em "gia đình cán bộ” trong học tập nay không củn nữa. Nhưng 
những “di chứng" ưu tiên khi ra trưởng, tuyển vào công số, 
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thăng tiến trong nghề vẫn còn trong các “quy trình. Chính vì 
vậy, những năm gắn đây mới có hiện tượng “con ông cháu cha” 
thăng quan tiễn chức nhanh như gió (ví dụ tiêu biểu là vụ con 
ông bí thư tỉnh Quảng Nam được để bạt làm giám đốc Sở Kế 
hoạch đầu tư tỉnh mà không cẩn qua các bước của quy trinh 
công vụ năm 2015) (Theo tin của báo Tuổi Trẻ 24/3/2015) 


Người con trai này cũng được “ưu ái” học bổng di học thạc sĩ 
tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định. 
Trong vụ này cả hai cha con ống bí thư đểu bị kỷ luật. Nói vụ này 
tiêu biểu vì còn rất nhiễu vụ tương tự hoặc đã được đăng công 
khai trên báo chỉ hoặc vẫn còn đâu đó trong hệ thống tuyển 
chọn người tài của chúng ta. 

Để kết thúc phần nảy, tôi muốn trích đăng lại cầu chuyện 
dưới đây, mà nhân vật chính - sinh viên Nguyễn Mạnh Huy lúc 
đó, nay đã 57 tuổi (2020) - cũng là một người thành đạt trong xã 
hội hiện nay. Nhưng cầu chuyện về hỏa giải trong giáo dục hình 
như vẫn còn âm ỉ. Nếu không thế thị đã không có quá nhiều 
những “vụ gian lận thi cử, những vụ “con nổi nghiệp cha làm 
quan dù không đủ tiêu chuẩn, không đúng quy trinh”. Việc lựa 
chọn “người nhà, người tài” vẫn tiếp tục gây tranh cãi và rất khó 
hiện thực trong thực tế. Ngay tại cuộc họp thường kỳ của Chính 
phủ mới ngày 1/8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở lại 
vẫn để này khi ông nhấn mạnh: “Thi tuyển là để tìm người tải, 
chứ không phải tìm người nhà t0 

Chúng tôi muốn được kể lại câu chuyện này để mong xã hội 
cùng chung nhận thức rằng đất nước chúng ta từng trải qua một 
thời ky vất vả về giáo dục hòa giải sau cuộc chiến tranh. Chủ 
nghĩa lý lịch trong học hành không còn nữa, nhưng con đường 
thăng tiễn bình đẳng của những nhân tải vẫn còn thách thức của 
nhiều rào cản thuộc về lịch sử cá nhân và gia đình. 


I. Bảo Tuổi Trẻ, 2/8/2016: “Tim người tải, chứ không tìm người nhà” 
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“Nguyễn Mạnh Huy là trưởng hợp khá tiêu biểu cho “chủ 
nghĩa lý lịch” trước đổi mới (1986). Huy đã ba lấn đậu đại học 
- mặc du thuộc nhóm 4, điểm để đậu phải cao hơn nhóm l1 cả 
chục điểm - nhưng cả ba lắn đếu bị ban tuyển sinh tỉnh Nghĩa 
Bình không cho di học với lý do “cha chết trận. 


Bải báo đã làm dấy lên một cuộc tranh luận xung quanh vẫn 
để "tính giai cấp trong đảo tạo. Nhóm đồng tình với ban tuyển 
sinh tỉnh cho rằng nhà trưởng Xã hội Chủ nghĩa phải là nơi ưu 
tiên đảo tạo cho con em giai cấn công nông, con em các tầng lớp 
khác, đặc biệt con em những người “có nợ máu”, không thể có sự 
cào bảng. Nhám chủ trương cho Nguyễn Mạnh Huy đi học thì 
cho rằng nhà trưởng phải là nơi đào tạo nhàn tải cho đất nước 
chứ không phải là nơi trả công cho cách mạng. Nhóm “trung 
dung ` đưa ra giải pháp, đồng ý phải ưu tiên cho các đổi tượng 
nảy, bảng cách mở những lớp dự bị để năm sau các em thi lại... 


Vẫn để đã được đặt trên bàn nghị sự Ban thường vụ Trung 
ương Đoàn rỗi tại diễn đàn Quốc hội... Tỉnh hình sau đó đã 
được cải thiện. 


“Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Huy được 12 tuổi, em 
cũng được đeo khăn quảng đỏ, cũng say mê với các buổi sinh 
hoạt, ca hát, cắm trại... Em là một trong những chỉ đội trưởng 
đầu tiên ở phường. Năm ấy, em đậu vào lớp sáu trường Cường 
Để, Qui Nhơn, là trường lớn nhất tỉnh lúc đó. Huy say mẽ mỗn 
toán, theo em, có lẽ tử một lấn thấy giáo ra một bài toán chứng 
minh, cả lớp bí, em đã giải ra và nhận được những tràng pháo 
tay của bạn bẻ. Điều đó đã giúp em thẳng được tính nhút nhát 
vốn có để tư tin, lao vào mỗn toán. 


Em kể, hổi đó và ngay cả đến bảy giữ, ngồi trước một bái 
toán khó em đếu cảm thấy như có đôi mắt của ai đó đang nhìn 
mình chế giễu vả em tìm mọi cách giải cho ky được. Khi giải ra, 
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có lẽ không có nỗi sung sướng nảo bằng và em hả hệ với đổi mắt 


thách để vô hình kia. 


Lên lớp 10, em đoạt giải nhất cuộc thi giỏi toán toàn trưởng. 
Lớp 12, em lại đoạt giải giỏi toán toàn tỉnh, em còn lá “cắn sự 
môn hóa” phụ trách bản tin hóa toàn trưởng. 


Việc học của em mỗi ngày một tiến, nhưng gia đình mỗi 
ngày một túng bẵn. Ngoài giữ học, Huy lại đi bản bảnh mì, thuốc 
lá, tối còn đi dạy kẽm kiếm tiền đưa mẹ dong gạo. Những nắm 
1979, 1980, nhà Huy có lúc phải ăn cháo, có bữa cơm củ mì độn 
nhiều hơn gạo... Cũng trong những ngày này, trong nhật ký của 
em, tôi đọc những dòng chữ: “Đất nước chúng ta cứ mãi nghèo 
đói thế này chăng? Không! Dân ta thông minh, cần cù, rồi đây 
nhất định sẽ giàu mạnh không thua gì nước Nhật. Tôi ao ước 
làm sao, ngày nào đó tôi sẽ trở thành một kỹ sư chế tạo máy. 

Em bước vào ky thi đại học đấu tiên (1981). Chuyện lý lịch 
- tuy đã ba lần làm đơn xin vào Đoàn mà không được kết nạp 
có làm em suy nghĩ, nhưng em tin rằng nếu học giỏi, được điểm 
cao em cũng sẽ được vào đại học. Huy ghi tên thi vào Đại học 
Bách khoa Đà Nẵng, vẫn với ước mơ thành kỹ sư chế tạo máy. 
Bải thi em làm khá ung dung và trở về quê nhà trong tắm trạng 
nhẹ nhõm. Kết quả cảng làm em phẫn khởi: toán 10, lý 8, hóa 
8,5; tổng cộng: 26,5, vượt quả điểm của nhóm IV đến 9,5 điểm. 
Với số điểm đó, em đứng hạng nhỉ toàn kỳ thị. 

Gia đình đã chuẩn bị sẵn sảng để Huy đi Đà Nẵng học. Em 
hớn hở đến ban tuyển sinh. Thay vì nhận được giấy báo đi học, 
em lại nhận được lời thông báo lạnh lùng: Không được đi học vì 
cha chết trận. Tám tiếng, như một định mệnh nghiệt ngã này, đã 
lặp đi lặp lại suốt sảu nắm. Sảu năm của quãng đời thanh xuân 
đây ước mơ và hoải bão của một chảng trai vừa bước vào đơi. 

... Huy lại tiếp tục đi dạy kẻm kiếm sống, đêm về lại chong 
đèn học. Năm 1982, nghe lời những người quen khuyên bảo, nên 
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chọn trường nảo không quá khe khắt với lý lịch, Huy chọn thi 
vào trưởng Đại học Nông nghiệp IV khoa cơ khí nông nghiệp. 

Gia đình giở đã kiệt quệ. Trước ngày thi, em phải vào Sải 
Gòn ăn ở nhà bà dì. Cũng như lẫn trước, bài thi em làm không 
mấy vất vả. Kết quả em được 22,5 điểm, vượt xa điểm chuẩn của 
nhóm IV. 


Lần này Huy không lạc quan như nắm trước, mà hồi hộp 
chữ điện tín tử quê nhà gửi vào. Quả nhiên, điện tỉn gửi vào, 
vẫn là tám chữ như lời bảo oan nghiệt: Không được đi học vì 
cha chết trận. 


Huy kể sáng hỗm đó em xuống Đại học Nông nghiệp IV. Trời 
ơi, trải ước mơ như đã cẩm trong tay. Thấy các bạn ở các tỉnh lấn 
lượt vào ký túc xá mà thêm lạ lùng, ước gì em được có mặt trong 
nhóm sinh viên đỏ thi sướng biết bao... Bức điện tín lạnh lùng 
đã giật khỏi tay em bao hy vọng... 

Huy lại lủi thủi lên tàu lửa trở về quê. Quảng thời gian này, 
qua nhật ký của em, tôi đọc được tâm trạng rối bởi, lúc le lỗi ước 
mơ, khi tuyệt vọng ê chế, thấp thoáng đây đó có hình ảnh của 
cái chết. Nhưng rỗi cũng chính em đứng dậy mà đi: “Miari Quyri 
(Marie Curie) là niềm an ủi lớn với tôi trong những tháng ngày 
buôn tủi này. Tôi học ở bả tính kiên trị, lòng đam mê tri thức. 
Đọc cuốn sách viết về cuộc đởơi bà, tôi thấy vui lên đôi chút. Lúc 
nảo cũng học, học không bao giờ vô ích cả... (nhật ký ngày 
6/1/1983)”. 

Ở một đoạn khác Huy viết: "Mỗi người có quyển dự báo một 
tương lai đen tối, nhưng thật bất hạnh khi tự khẳng định nó là 
sự thật bất biến. Đừng buöng súng khi còn sức chiến đấu, Huy 
nhé...” 

Lãi thoát của Huy là ban ngày đi lắm thợ mộc, tôi về đọc 
sách. Bốn năm (1982 - 1986) trong cuộc đời làm thợ của em là 
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bốn năm Huy muốn tự khẳng định nghị lực của mình. Với thân 
hình cao nhòng, nặng chưa tới bốn mươi ký, lúc mới vào lắm, 
Huy được giao việc khiêng gỗ, vắc ván. Mỗi ngày hàng trăm lượt 
vác những khúc gỗ nặng hơn cả thân hình. Em dược chuyển 
qua học nghề sau đó, sau sáu tháng thợ phụ rỗi thợ chính. Hôm 
ra Qui Nhơn, tôi có ghé phân xưởng nơi Huy làm (thuộc Hợp 
tác xã mộc Đa Hưng, hiện Huy vẫn còn làm việc ở đó). Những 
người thợ đếu thừa nhận Huy chăm chỉ, hiển lành. Bấy giữ Huy 
đã đạt trình độ tay nghề có thể tự đóng xa-lông, tủ buýp-phả, 
giường Hong Kong... Nếu làm luôn ngày chủ nhật, một tháng 
có thể thu nhập khoảng mười lắm nghìn đồng. 

Mùa thi năm 1983 lại đến, lẫn này không chút hy vọng, nên 
Huy chẳng nghĩ tới chuyện thi cử. Nhưng gẵn tới ngày nộp đơn, 
thấy bạn hé chộn rộn, em lại nôn nao, bứt rứt. Nhật ký để ngày 
2/7/1983: Đã qua một năm làm thợ, lại một mùa thi sắp tới, nhìn 
thiên hạ chuẩn bị mà mình buốn lạ. Tay nghề mình đã khả, đã 
làm ra tiễn, đôi lúc cũng thấy khá thú vị với nghề thợ mộc nảy, 
nhưng sao cứ thấy thiếu vắng một cái gi đó... Huy nghĩ hay 
mình cử nộp đơn đại vào trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn, 
khỏi di đâu xa, lại có dịp thử trí nhớ của mình. Em không học 
bái, khi có kết quả em cũng không đi xem. 

Sau đó, bạn hè có cho biết em được 18,5 điểm, vượt quá điểm 
đậu của nhóm TV, 6,5 điểm. Tất nhiên, em không vẫn không 
được đi học. 

Y định thách thức với định mệnh lẩn thứ tư đến với Huy vào 
đầu năm 1987. Đọc trên báo, Huy hiểu tình hình đang có những 
chuyển động đổi mới, vẫn để l lịch trong tuyển sinh đã được 
nhiều người lên tiếng, và đáng chủ ý là trường hợp bạn Hà Mi ở 
Thuận Hải, khi được báo Thanh Niên can thiệp, địa phương đã 
cho đi học... 
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Tác giả Nam Đồng kết thúc bài viết, bằng những dòng nhật 
ký của Nguyễn Mạnh Huy, viết ngày 25/10/1987: 


“Tải muốn học! Tôi kêu đói được học! Dù phải cực khổ tới 
đâu tôi cũng xin chịu. Uức mơ đó đâu có gì to tát. Không phải 
tại tôi! Tôi đã làm hết sức mình. Vì sao đời tôi và số phận cả một 
lớp trẻ phải mang trên vai gánh nặng của cuộc chiến tranh đã 
qua rồi... ° ” 

Chiến tranh đã qua rất lầu, đã thuộc về thế kỷ trước rỗi. 
Gánh nặng này tưởng như không còn, nhưng sự phân biệt lịch 
sử xuất thân của các thể hệ trẻ Việt Nam - những người giỏi, 
được học hành tử tế - trong việc tuyển chọn vào các cơ quan 
công quyển và được tiễn thân binh đẳng ở đó vẫn còn nhiều 
cản ngại của quy trình. Điểu này, ít nhất gây ra hai hệ lụy: một 
là những người giỏi không cần phải học giỏi, học thật, hai là: 
những người giỏi thật sẽ không chọn cống hiến tải nắng trong 
hệ thống công quyền. Nếu vậy, liệu guống mảy công quyển Việt 
Nam trong dải hạn sẽ ra sao? 

Mật nên giáo-dục-không-hòa- giải sẽ chỉ làm dày lên vết sẹo 
đã lành ra thâu 

Liệu nên giáo dục Việt Nam có thể tham khảo ví dụ trên 
đây của nước Nam Phi? Tại sao nhiều chục năm sau, sau khi 
hòa bình thống nhất, xã hội vẫn còn lo lắng khi nói về giáo dục 
nước nhà, tử anh taxi Uher cho đến các đại biểu Quốc hội và 
cả thủ tướng Chính phủ? Cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng 
là một thực thể mà tiếng nói về giáo dục của họ không phải là 
không đáng tham khảo, vì chúng ta xem họ là một bộ phận cấu 
thành của dẫn tộc Việt Nam? Chính “tảm lý bất an” mà nhà văn 
Nguyễn Thanh Việt đã nói ở trên về giáo dục, theo tôi, là cái may 
của dân tộc Việt. 

Những để nghị từ cuốn sách này (hoàn toàn khả thi trong 
khả năng và khát vọng của Việt Nam hiện tại): 
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Mặt là Hội nghị Thượng đỉnh về giáo dục (hay Hội nghị Diễn 
Hỗng về giáo dục), trong đó thành phẩn nòng cốt là các nhà 
doanh nghiệp uy tín và tâm huyết với nên giáo dục nước nhà. 
Trước đó phải có một Ủy ban đặc biệt nghiên cứu toàn điện về 
giáo dục nước nhà và đúc kết thành một báo cáo nghiễm túc, 
không thành kiến. 

Hai là “Triết lý giản dục” mà nhiều đại biểu Quốc hội (qua 
nhiều khóa) để nghị phải được quyết nghị, trong đó tỉnh thần 
hóa giải được coi là yếu tổ mới. 

Ba là Tiếng Anh là ngủn ngữ thứ hai. 

Giáo dục khai phóng-tự do là nên móng của ngồi nhà mang 
tên giáo dục, bên trên đó là giáo dục STEM, hay bất cử loại hình, 
phương pháp giáo dục nào, chứ không phải ngược lại. 
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Thay lời kết 


1) ến năm 2045 chúng ta sẽ như thế nào? 
2045: 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Cháu nội tôi sinh năm 2012, đến năm 2045, sẽ bước vào tuổi 
33, còn cháu cổ của chị tôi sinh năm 2018 thì mới 27 tuổi. 

Như vậy liệu bảy giữ chúng ta có thể định hướng nghề nghiệp 
tương lai để có thể giáo dục chúng đúng hướng không? Và như 
thế nào? 

Trong cuốn sách mới nhất 21 bài học cho thế kỷ 21 (21 lessons 
Jor the 21st century), Yuval Noah Harari, giáo sư về lịch sử thế 
giới tại Đại học Hehrew, Jerusalem, Israel, để cập đến giáo dục 
với cách tiếp cận mới mẻ so với các nhà giáo dục khác. Ông viết: 
"Con người đang đổi diện với các cuộc cách mạng chưa từng 
biết, tất cả các câu chuyện cũ tàn héo, còn câu chuyện mới thì 
chưa xuất hiện để thay thể” (sách đã dẫn, tr.260-263, Nhà xuất 
bản Jonathan Cape, London, 2018). 

Cách đây gắn 200 năm, Tuyên ngôn Cộng sản viết rằng "tất 
cả vật chất sẽ tiêu vong”, tuy vậy lúc đó, K. Marx và F. Engels chỉ 
nói về các cầu trúc kinh tế-xã hội. Còn vào năm 2045, các cầu 
trúc trí tuệ và thân thể của con người cũng có thể “tiêu vong, tan 
thành không khí hoặc thành những đảm mày dử liệu. 

Theo sử gia Harari, vào năm 1845 (hai thế kỷ trước) hàng 
triệu nông dân mất việc và di cư vào những thành phố lớn tìm 
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công ăn việc làm trong các xỉ nghiệp, nhưng khi vào thành phố 
lớn, họ cũng không thể thay đổi gen hay thêm vào giác quan thứ 
sảu. Và nếu họ tìm được việc trong một xưởng dệt, họ chỉ có thể 
hy vọng duy trì nghề đó trong suốt cuộc đời. 


Nhưng vào năm 2045, con người có thể di cư trên không 
gian mạng, với định dạng gen lỏng và những cảm giác mới do 
công nghệ cấy ghép trên vi tính. 

Và nói chung, vào giữa thể kỷ 21, con người có thể hẹn hỗ 
nhau trong một không gian ảo và vẫn thấy hạnh phúc, tất nhiên 
cảm giác về hạnh phúc có thể cũng rất khác với con người của 
thời gian trước đỏ. 

Harari viết: “Con người thường nghĩ rằng thuật toán không 
bao giữ có thể dưa ra các quyết định quan trọng, vì các quyết 
định quan trọng thường liên quan đến đạo đức, mả thuật toán 
thi không hiểu gì về đạo đức. Nhưng cũng không có lý do gì để 
khăng khăng rằng thuật toán sẽ chẳng thể đưa ra các quyết định 
đạo đức khi mã điện thoại thông minh vả xe tự lái đang có thể 
nắm bắt các vấn để dạo đức vốn là độc quyển của con người tử 
bao đời nay. (sách 21 bài học cha thể kỷ 21, tr.56) 


Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho 
con cải, cháu chất của mình trong một thể giới khó đoán định 
như thể? 

Như trên đã nói, châu nội và chắu cỗ tôi sẽ vào tuổi trên dưới 
30 vào năm 2045. Nếu tất cả mọi việc đều suỗn sẻ, những đứa bé 
ấy sẽ còn sống vào năm 2100, và thậm chí vẫn là một công dẫn 
năng động vào thế kỷ 22. Vậy chúng ta bảy giờ sẽ dạy chúng cái 
gi để nó có thể tốn tại và hạnh phúc trong thế giới của năm 2045, 
2050 hay trong thể kỷ 22? 

Loại kỹ năng nào nó sẽ cẩn đến để kiếm việc làm và hiểu thấu 
những gì xảy ra chung quanh nó, và đủ sức giải quyết các khó 
khăn hỗn độn của cuộc sống lúc bẩy giử? 
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Không may là chúng ta không biết thể giới năm 2045 sẽ như 
thế nảo, nên rất khó trả lời rõ ràng những câu hỏi như thế. 


Tất nhiên không ai có thể tiên đoán tương lai một cách chỉnh 
xác. Nhưng ngày nay khó khăn hơn trước rất nhiều, bởi vi ngày 
nay khi mà công nghệ cho phép chúng ta có thể chế tạo ra thân 
thể, não bộ vả trí tuệ con người, thi chúng ta không còn chắc 
chắn về bất cứ điểu gì nữa, kể cả những thứ trước đây hình như 
là cố định và bất biến. 

Ví dụ: 1000 nắm trước, vào năm 1019, có nhiều chuyện mã 
con người đã không biết về tương lai, nhưng dù vậy, họ tin rằng, 
những cái căn bản của xã hội loài người là không thay đổi. 

“Nếu bạn đã sống ở Trung Quốc vào năm 1018, bạn có thể 
chưa biết rằng vào năm 1050, nhà Tống sẽ sụp đổ, người Kim 
tử phương Bắc sẽ xäm lăng và nạn dịch tả giết chết hàng triệu 
người. Tuy vậy, bạn có thể biết chắc rằng vào năm 1050 phần 
lớn con người vẫn lao động bằng nghề nỗng hoặc dệt vải, những 
nhà chính trị vẫn xây dựng chỉnh quyển và quản đội dựa trên 
con người; xã hội vẫn theo phụ hệ, đàn ông thống trị xã hội, tuổi 
thọ binh quân là 40, và thân thể con người hoàn toàn có cấu trúc 
giống nhau. Các gia đình nghèo thì dạy con cái làm nông và đệt 
vải. Nhà giàu thì dạy con trai đọc tứ thư ngũ kinh và chiến đấu 
trên lưng ngửa, dạy con gái tam tông tử đức, làm vợ, làm mẹ, 
nội trợ. 

Nhưng, theo Harari, vào năm 2018 (và nay 2020) chúng ta 
sẽ hông biết gi về năm 2050, thậm chỉ năm 2045. Quân đội và 
chính phủ liệu có phải là người thật hay người máy? Như vậy, có 
thể những gì mã chúng ta dạy con em bây giờ chẳng ăn nhập hay 
có hiệu quả vào những nằm đó. 

Chúng ta sẽ không biết được thị trường lao động nắm 2045, 
2050 sẽ như thế nào, cho dù mọi người gân như đồng ý rằng trí 
tuệ nhần tạo vả người máy sẽ lắm thay đối các dây chuyển sản 
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xuất, tử sản xuất giày dép cho đến quy trình chế tạo bom hạt 
nhân hay một quy trình tận yoga như Harari viết. 


Tự động hóa, dù tạo ra việc lắm mới, nhưng lại làm mất 
nhiều việc làm hơn. Tự động hóa sẽ tạo ra thất nghiệp như thế 
kỷ 19. Kế từ Cách mạng nông nghiệp, “cứ một việc làm bị mất sẽ 
bù lại một việc làm mới” và mức sống bình quản cũng tăng lên 
rõ, nhưng trí tuệ nhân tạo của thể ký 21 sẽ không như vậy, đó là 
một “nhân tế thay đổi” rất khó lường. (trang 19, sđd) 

Vào cuối thế kỷ 20, người ta tin rằng ai nằm được thông tin 
sẽ có khả năng thành công hay chiến thẳng. 

Nhưng vào thể kỷ 21 thi vấn để không còn là thông tin nữa 
mà là dữ liệu lớn. Ài nằm được dữ liệu sẽ có tương lai. 


Giáo dục nghề mi. 


Hiện nay hầu như tất cả các nến giáo dục trên thế giới đếu tích 
cực tận dụng sự tiến bộ và mở rộng liên tục của mạng Internet, 
trí tuệ nhân tạo và các công nghệ liên quan. Việc tích hợp các 
lĩnh vực vật lý và không gian mạng sẽ dẫn đến một tương lai 
trong đó mọi người dẫn, mọi đổ vật và mọi hệ thống đếu được 
kết nổi trong không gian ảo và kết quả tỗi ứu tử sự kết nổi lớn 
này, dược đưa trở lại không gian thật hay không gian vật lý, để 
phục vụ con người. Quá trinh này mang lại giá trị mới cho các 
ngành công nghiệp và xã hội theo những cách mà trước đây 
không hể có. Các chương trình giáo dục mới cũng phải dược 
thiết kế để đảo tạo, không chỉ những nhân tải viết thuật toán 
thông minh, mả còn cả những nhân tải viết thuật toán phục vụ 
hạnh phúc của con người. 


Đây là một giai đoạn mới của xã hội được thúc đấy bởi 
trí tưởng tượng, trong đó, một sự kết hợp giữa chuyển đổi kỹ 
thuật số, trí tưởng tượng và sảng tạo của những người khác 
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nhau sẽ giúp giải quyết vấn để đối mặt với xã hội và tạo ra 
những giá trị mới. 

Trong bối cảnh này, các công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi kỹ 
năng thấp ngày cảng biển đi, trong khi dữ liệu lớn mở ra khả 
năng xác định phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, tạo ra của cải 
nhiều hơn với ít nhân lực hơn. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Internet vạn vật (Internet of 
things) và học sâu (deep learning) có thể cho phép hiểu rõ hơn 
về điều kiện thời tiết và thay đối theo mùa, gia tăng sản lượng tại 
thời điểm mà nhiều nỗng dân không muốn làm nông nữa. 

Máy bay không người lái có thể được sử dụng để tiếp cận 
những người sống ở vùng sâu vùng xa, khắc phục các vẫn để do 
dân số nông thôn bị thu hẹp. 

Hệ thống lưới điện thông minh có thể làm giảm nhu cẩu 
năng lượng tổng thể bằng cách tỗi đa hóa cơ sở hạ tẳng hiện có. 
Với việc chuẩn bị đổi phó thảm họa, các công nghệ mới có thể 
đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngửa bằng cách cải thiện 
hệ thống thăng tin liên lạc và cảnh bảo sớm. Đây chỉ là một số 
cách cải tiến trong quản lý dữ liệu có thể mở ra những khả nắng 
mới cho loài người. 

Quan trọng hơn, những cải tiến này tạo ra nghề nghiệp vả 
công việc mới. Hiện nay tại các đại học Việt Nam, các khoa, 
ngành về dữ liệu lớn chưa được chính thức mở, vỉ dụ khoa “khoa 
học dữ liệu” (Data Science). 

Thế kỷ 21 sẽ được định hình bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và 
người máy cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Như vậy, sẽ 
không có gì bản luận về hiện tượng hàng loạt công việc truyễn 
thống sẽ bị mất đi trong mọi lãnh vực cuộc sống từ nghệ thuật 
cho đến y tế và được thay thế bằng những công việc mới. 
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Ngay cả các bác sĩ khám bệnh tổng quát cũng có thể được 
thay bằng những bác sĩ trí tuệ nhân tạo. Nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng thị trưởng lao động năm 2045-2050 sẽ bị chỉ phối bởi 
các công ty nhän lực hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và con 
người nhiều hơn là cạnh tranh giữa hai nhän tổ này. “Trong 
nhiều lãnh vực, tử chính trị cho đến ngân hàng, các đội ngũ 
ngưởi-và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ vượt trội so với cả con 
người và máy tính. Sau khi chương trình đánh cở Deep Blue của 
IBM ra đời và đánh bại đại kiện tướng cử Garry Kasparov vào 
năm 1997, con người vẫn tiếp tục chơi cử (má không cẩn phần 
mềm Deep Blue). Hơn nữa, nhữ phần mềm huấn luyện mà các 
kiện tướng cử giỏi hơn bao giờ. Tương tự, trí tuệ nhân tạo còn 
có thể giúp các thám tử, nhà ngắn hàng, và bình lính trở nên 
tỉnh nhuệ như từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, vấn để đổi với 
những nghề mới này là: ngày cảng đôi hỏi chuyên môn rất cao, 
do đó, sẽ không giúp gì cho đông đảo người lao động thất nghiệp 
thiểu kỹ năng. Tạo ra việc làm mới còn đễ hơn so với việc tái đảo 
tạo để đủ người lao động cho công việc mới. " Trước đây, khi làm 
sóng tự động hóa bùng nổ, con người có thể nhanh chóng thay 
đổi từ việc cũ ít kỹ năng hay tay nghề kém sang việc mới. Vào 
năm 1920, một nông dân thất nghiệp vì cơ giới hóa nỗng nghiệp 
có thể tìm việc mới trong nhà máy sản xuất máy cày. Hoặc vào 
năm 1980, một người thợ mất việc có thể tìm việc mới như làm 
thu ngần trong siêu thị”. 

Khi tôi củn làm tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ TP.HCM, 
hàng đêm tôi trực tại một nhà máy in và thấy công nhân xếp 
chữ chỉ ngược rất vất vả. Sau đó, máy tính phát triển, công việc 
xếp chữ chỉ biến mất, nhưng tôi vẫn gặp những cũng nhân xếp 
chữ cũ trong phòng trình bảy trước các màn hình máy tính. Họ 
nhanh chóng học nghề vi tính vả thích nghỉ với việc mới. Rõ 
ràng việc chuyển đổi nghề không đỏi hỏi quá nhiều, bởi vì việc 
chuyển đổi tử nông nghiệp sang cơ giới hay từ cơ giới sang dịch 
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vụ vỉ tính không cần nhiều thời gian tái huấn luyện. Nhưng “vào 
năm 2050, theo tác gia Harari, người thu ngân hay thợ dệt mất 
việc vào tay người máy sẽ khó khăn để bắt đâu một việc mới như 
nhà nghiên cứu bệnh ung thư, hay nhân viên điểu khiển máy 
bay không người lái (drone) hay trở thành nhân viên của một 
đội người -trí tuệ nhân tạo.” 


Thế kỹ 21 đổi hỏi thể hệ trẻ phải học hỏi rất nhiều, những 
môn học mà bảy giờ-vảào năm 2020-chúng ta không thể hình 
dung hết. Có điểu, những người Ít học hay thiểu giáo dục nến 
tảng sẽ không thể tiến thu trong các trưởng dạy nghề mới như 
phân tích dữ liệu hay điều khiển người máy, hay giải phẫu qua 
màn hình... 

Nền văn minh của thế kỷ 21 không cho phép những người 
không được học cơ hội thành công. May rủi sẽ cảng ngày cảng 
mất chỗ đứng. Giáo dục là nhiệm vụ không điểm dừng, nhưng 
là nhiệm vụ bắt buộc. Nhân loại ngày càng thông mình khi máy 
móc ngày cảng hiểu biết. Người máy và trí tuệ nhẫn tạo sẽ chọn 
lựa dùm bạn. Nhưng để chúng có thể giúp bạn, bạn phải có học 
hành tử tế, từ tuán học cho đến các môn nghệ thuật đa dạng 
khác. Vào năm 2020, người máy chưa biết xúc cảm, nhưng vào 
năm 2045, các thuật toán thông minh đủ để tạo cho người máy 
biết cảm xúc và sẽ "quyết định” khác, cười, buồn, vui thay bạn. 
Nếu bạn chỉ học toán cao cấp, bạn sẽ không hiểu người máy, 
bạn phải học tắm lý học và các khoa học tâm lý khác. Chúng ta 
sẽ phải đối mặt với nghịch lý là: vừa dư thừa quả nhiều những 
người thất nghiệp vì ít học, vừa thiếu rất nhiều những người giỏi 
ở trình độ cao. 

Những thay đối công nghệ của thế kỷ 21 khả năng định hình 
lại cơ bản cách thức hoạt động của nền linh tế và xã hội, thậm 
chỉ thách thức các phạm trù chính trị và đạo đức cơ bản về 
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quyển lực, trách nhiệm và tỉnh người. Đi theo đó là các môn 
học sẽ thay đối từ nội dung cho đến cách giảng dạy. Ví dụ: môn 
chính trị học có thể sẽ phải học về “quyển lực của vi-rút” chẳng 
hạn, bên cạnh các “quyển lực dữ liệu” hay “quyển lực của thuật 
toán, hay học sinh phải học về các nhà độc tài mới như “độc 
tài ngôn ngữ, “độc tài số... bên cạnh Tân Thủy Hoảng, Hitler, 


Mussolini v.v... 


Vỉ dụ, trong khi việc sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo 
(AI) có thể giúp giải quyết sự hạn chế của lao động, nó cũng có 
thể dẫn đến nhiều người có khả năng thất nghiệp. Sự phụ thuộc 
quá mức vào công nghệ, để lại những điểm yếu lớn trong cấu 
trúc xã hội. Dữ liệu lớn có thể mang lại rất nhiều ích lợi, nhưng 
nó đặt ra những câu hỏi về quyển riêng tư, trách nhiệm và tính 
minh bạch. 

Hơn nữa, các mô hình quy định hiện có dựa trên giả định 
rằng con người là tác nhàn chỉ phối. Còn nến giáo dục của thể 
kỷ 21 sẽ phải chú trọng vào sự kết hợp và tương tác giữa con 
người và phi-con-ngưởi, trong đó sẽ nổi lên những vẫn để đặc 
biệt khó khăn liên quan đến đạo đức cả nhân và trách nhiệm 
pháp lý. 

Đây chỉ là mặt số thách thức mà trí tuệ nhàn tạo ( AI), dữ liệu 
lớn và học tập sâu dưa ra. 

Theo Harari, các chính phủ trên thể giới sẽ không quản lý nổi 
dữ liệu so với các công ty công nghệ nên có khả năng thế giới sẽ 
hình thành những để chế công nghệ với những nhà ` đặc tài số” 
mới như Facebook, Google... 


Chỉ còn 235 năm nữa chúng ta sẽ chảo đón 2045. Thời gian sẽ 
rất nhanh. Nhưng liệu chúng ta có khẳng định được những gì 
là chắc chắn, ít nhất là một nghề nghiệp hay công việc, cho các 
cháu chắt của chúng ta? 
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Không ai có thể trả lời, cho du là các thuật toán, bởi vì chính 
“trí tuệ nhãn tạo” và "người máy” cũng là câu hỏi lớn. 

Tuy vậy, tôi có niềm tin rằng: các cháu, chất của tôi và thể hệ 
của chủng ở Việt Nam vào năm 2045 sẽ “tự do và hạnh phúc” 
hơn chúng ta bây giờ và chắc chắn phải được học hành bài bản 
hơn bây giữ. 

Và chúng cũng chiến đấu bảng tất cả sự thông minh của mình 
để giành quyển bình đẳng giữa người và người, bởi vì nhiều tác 
giả cho rằng “giữa vỗ vàn sự khó đoán của thế kỷ 21, có một sự 
việc có thể đoán được là "tỷ lệ bất công thu nhập của thể giới” sẽ 
quay lại y như thời thế kỷ 19. 

Cho đến thể kỷ 20, con người mới chỉ khám phá 2% vũ trụ, 
còn 98% còn lại là vỏ mình. Nhưng con người trí tuệ tức là giống 
sapiens ngày cảng thông mình hơn, và dưỡng như sự phát triển 
trí khôn của con người tỷ lệ thuận với những khó khăn trong cõi 
vỗ minh má họ khám phá thêm. Trước đó 6 tháng, vào tháng 
6/2019, không trí khôn nào có thể dự báo đại dịch Covid-19 bùng 
nổ vào đầu năm 2020 và khởi đi từ Vũ Hán, Trung Quốc, rỗi lan 
ra toàn cầu với tốc độ kinh hoàng và cho đến khi cuốn sách này 
xuất bản, hậu quả của nó chắc chắn vẫn còn chưa biết hết. 

Vậy trong đại dịch Covid-19 này, phải chăng chúng ta vẫn đặt 
hy vọng vào những nhà nghiên cứu dịch tế, các nhà khoa học, 
các bác sĩ... nói chung là giới tỉnh hoa có học vẫn cao trong việc 
tìm ra phương thuốc diệt và ngăn ngừa dịch bệnh nảy? Cho dù 
trong cuốn sách cả ngắn trang mới nhất của mình- Tư bản và ý 
thức hệ”!, nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty, cho rằng: 
những người có học vấn cao cũng chẳng giúp gì cho sự bình 
đẳng về thu nhập trên thể giới, con người phải được giáo dục về 
sự bất công từ đâu ra, cũng như dịch bệnh tử đâu ra vậy? 


I. Thuomas Pikelty: Capifal and Idealney, hân tiếng Anh MXB Harvard LIniversity, 
Press, 3/2020 
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Ngay cả hiện nay, dù nên giáo dục Việt Nam, vẫn còn lún 
chẵn trong kho báu di sản của quá khử, chúng ta cũng cần có suy 
nghĩ mạnh mẽ và rõ ràng hơn về những nhược điểm có thể xảy 
ra trong tương lai gẩn, xung quanh quá trình chuyển đổi sang 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phải suy nghĩ nghiễm túc về 
cuộc khủng hoảng sâu của triết lý giáo dục - nến tảng của mọi 
nến tảng - trong thời đại mà dường như cả ba điểu kiện “thiên 
thời, địa lợi, nhân hòa” đang gẵn trong tấm tay với của dân tộc. 

Ai cũng có thể nói: Thật khó có thể chuẩn bị trước chủ mọi vẫn 
để của tương hai. 

Nhưng rất ít người nói: Hãy suy nghĩ và hành động ngay từ 
hãy giữ chủ những bất định của ngày mui. 


Như lịch sử cho thấy, nhóm thiểu số những người tỉnh hoa 
nhất, những người được giáo dục tốt nhất, sẽ là "giải pháp tôi 
ưu có thể, để giải quyết "nhiệm vụ bất khả" đó. 


-Hết- 
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